GIÁO TRÌNH 


NINH TẾ HỌC 
CHÍNH TRỊ 
MÁC - LÊNIN 


(Tái bản có sửa chữa, bổ sung) 


HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH QUỐC GIA. 
CÁC BỘ MÔN KHOA HỌC MÁC -LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH 


GIÁO TRÌNH 


NINH TẾ HỌC 
CHÍNH TRỊ 
MÁC - LÊNIN 


(Tái bản có sửa chữa, bổ sung] 


HÌš TUYỂN TRUY 


4Ð 41 - g014 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 
HÀ NỘI - 2013 


HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG CHỈ ĐẠO 
'BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH QUỐC GIA CÁC BỘ MÔN 
'KHOA HỌC MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


1. Đểng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Chủ tịch; 

9. Đểng chí Nguyễn Đức Bình, Giáo sư, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đẳng, phụ trách khối Tư tưởng - Văn. 
hóa và Khoa giáo, Phó Chỗ tịch; 

3. Đổng chí Nguyễn Đình Tứ, Giáo sư, Phó Tiến sĩ, Bí thư. 
Trung ương Đảng, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Phó 
Chủ tịch; 

4. Đồng chí Nguyễn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó. 
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch; 

5. Đổng chí Nguyễn Duy Quý, Giáo sư, Tiến sĩ, Ủy viên 
Trung ướng Đảng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt 
Nam, Tổng thư ký; 

6, Đồng chí Đặng Xuân Kỳ, Giáo sư, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Viện trưởng Viện Mác - Lênin, Ủy viên; 

7. Đổng chí Trấn Chỉ Đáo, Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ, Thứ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên; 

5. Đổng chí Trần Ngọc Hiên, Giáo sư, Phó Tiến sĩ, Phó Giám 
đốc Học viện Nguyễn Ái Quốc, Ủy viên; 

9. Đông chí Trần Xuân Trưởng, Giáo sư, Giám đốc Học viện 
Chính trị - Quân sự, Ủy viên; 

10. Đồng chí Dương Phú Hiệp, Phó Giáo sư, Phó Tiển sĩ, Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên; 

11. Đồng chí Hà Học Hợi, Phó Giáo sư, Phó Trưởng ban Tư 
tưởng - Văn hóa Trung ương, Ủy viên; 

12. Đồng chí Nguyễn Văn Phùng, Giáo sự, Ủy viên; 

13. Đồng chí Đỗ Nguyên Phương, Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ, 
Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Ái Quốc, Ủy viên. 

(Theo Quyết định số 255-CT ngày 18-7-1999 của 

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) 


BẠN BIÊN SOẠN 


1.G8.T8, Trần Ngọc Hiện Trưởng ban 
2: G6. Trần Xuân Trường Phó ban 
3, G8.T8. Đ Thế Tùng Ủy viên 
4.PGS. Vũ Hữu Ngoạn Ủy viên 
5. PGS. Hồng Giao. Ủy viên 
6. CN. Khổng Doãn Hợi Ủy viên 
7. G8. Đào Nguyên Cát Ủy viên 
8. PG8.TS. Phan Thanh Phố Ủy viên 
9. PG8.T8. Nguyễn Văn Thạo. Ủy viên 
10, PGS.TS. Nguyễn Văn Kỷ. Ủy viên 
11,PGS, Đào Xuân Sâm. Ủy viên 
CỘNG TÁC VIÊN 


..68.TS, Chu Văn Cấp 

'T8. Nguyễn Khắc Thanh 

'T8. Nguyễn Tiến Hoàng. 

TS. Hoàng Xuân Long, 
. T8. Vương Cường. 

G8.TS. Hoàng Ngọc Hoà 

TS. Nguyễn Ngọc Hồi 
8. PGS.TS. Nguyễn Đình Kháng 
9. PGS.TS. Vũ Quang Lậc 
10. PGS:TS. Nguyễn Khác Thần 
11.PGS.TS. Trân Văn Ngọc 


`... 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Những thách thức cũng như vận hội mới của thời đại cùng 
với sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của công cuộc đổi mới đất 
nước đang đặt ra hàng loạt vấn để bức xúc, đòi hổi phải làm 
sáng tỏ về mặt lý luận để bảo vệ và phát triển bản chất cách. 
mạng và khoa học của lý luận Mác - Lênin. 

Với tỉnh thần đó, Đảng và Nhà nước ta xác định yêu cầu cấp 
bách phải đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các bộ 
môn khoa học lý luận Mác - Lênin, tiến hành biên soạn giáo 
trình mới về các bộ môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh để có tài liệu học tập và giảng đạy thống nhất trong 
toàn Đảng và trong cả nước, Ngày 13-7-1992, Chính phủ đã 
quyết định thành lập Hội đổng Trung ương ebi đạo biên 
soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - 
Liênin, tư tưởng Hồ Chí Minl 

Sau một thời gian chuẩn bị, nghiên tứu và biên soạn 
nghiêm túc, năm 1999 Hội đổng Trung ương chỉ đạo biên soạn 
giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự 
thật xuất bản lần đầu một số giáo trình các bộ môn đô biên soạn. 
xong. Giáo trình này được tập thể tác giả gồm các giáo sư đầu 
ngành biên soạn, do Giáo sơ, Tiến sĩ Trần Ngọc Hiên và Giáo sư 
"Trần Xuân Trường chủ biên. 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một bộ phận cấu thành của 
khoa học Mác - Lênin. Nó nghiên cứu các quan hệ xã hội của con. 
người trong quá trình sẵn xuất, trao đổi, tiêu dùng của cải vật 
chất qua các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người, 


vì 


làm rõ bản chất của các quá trình và các hiện tượng kinh tế, tìm 
xa các quy luật vận động của nền kinh tế - xã hội. 

Giáo trình Kinh tế học chính trị Mắc - Lênin được biên 
soạn lấn này gồm ba phẩn: Phẩn mở đẩu; Phẩn thứ nhất: 
Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Phẩn thứ hai: Những 
ấn để lý luận và chính sách kỉnh tế của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Giáo trình này đóng vai trò là một cái khung định hướng về 
những quan điểm cơ bản cho việc giảng dạy và học tập kinh tế. 
học chính trị Mác - Lênin trong điều kiện phát triển kinh tế - xã 
hội của thế giới và của nước ta hiện nay. 

Đây là cuốn Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác - Lênin. 
được biên soạn trong điểu kiện sự phát triển kinh tế - xã hội ở 
nước ta và toàn thế giới dang dứng trước nhiều biến đối mới mẻ, 
phong phú và đa dạng; sau một thồi gian sử dụng nhiều vấn để 
cần tiếp tục sữa chữa, bổ sung và biên soạn lại. Rất mong bạn đọc 
đóng góp ý kiến xây dựng để cuốn giáo trình ngày càng được hoàn. 
thiện, đáp ứng lòng mong mỗi của bạn đọc. 


Tháng õ năm 2013 
'NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 


LỜI GIỚI THIỆU 


Từ đầu những năm 1990 đến nay, việc dạy và học bộ 
môn Kinh tế học chính trị Mác - Lênin trong hệ thống 
các trường đại học, các trường đảng và đoân thể ở nước 
ta gặp khó khăn. Sau khi Liên Xô sụp đố và hệ thống xã 
hội chủ nghữ tan rã, một thực tế là khó có thể dựa vào 
các giáo trình kinh tế chính trị được biên soạn trước 
đây, về eơ bản phỏng theo cuốn giáo khoa kinh tế chính 
trị của Viện hàn lâm khoa học Liên Xô, nhất là phần xã 
hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh đó, hầu như tất eẢ các 
giảng viên môn kinh tế bọc chính trị phải soạn thảo các 
để cương bài giảng theo nhận thức của mình mà không 
có một giáo trình chính thức làm chỗ dựa đáng tin cậy. 
'Tình hình đồ ảnh hưởng tiêu cực lớn đến việc dạy và học 
kinh tế học chính trị Mác - Lênin, đồi hỏi cấp bách phải 
biên soạn một giáo trình chính thức mới thay thế cho 
các giáo trình cũ. Từ cuối năm 1992, theo quyết định 
của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo 
trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, một ban biên soạn Giáo trình 
Kinh tế học chính trị Mác - Lênin được thành lập, 
đến nay bộ giáo trình mới đã được biên soạn xong và ra 
mắt bạn đọc. 


Thời gian biên soạn bộ giáo trình như vậy là hơi dài, 
đáng lý nó phải ra đồi sớm hơn. Sự chậm trễ đó có những. 
nguyên nhân thuộc về chủ quan những người làm giáo 
trình nhưng bạn đọc cũng thông cảm cho những khó khăn 
của họ. Thông thường, viết giáo trình là làm công việc biên 
soạn, chuyển tải những kiến thức khoa học về cớ bản đã 
hình thành ẩn định sang ngôn ngữ sư phạm. Song, việc 
biên soạn Giáo trình Xinh tế học chính trị Mc - Lênin. 
những năm qua diễn ra trong một bối cảnh như đã nói là 
không bình thường. Trong quá trình đổi mới tư duy lý 
luận về chủ nghĩa xã hội và con đường di lên chủ nghĩa xã 
hội, nhiều định để, nguyên lý kinh tế shính trị Mác - 
Lênin tưởng như đã biển nhiên nay được đem ra xem xét, 
nhận thức lại. Thực tiễn thế giới và trong nước lại đặt ra 
biết bao nhiêu vấn để mới. Chính vì vậy, quá trình biên 
soạn giáo trình trở thành quá trình nghiên cứu và thảo 
Tuận khoa học tốn rất nhiều thời gian và công sức 

"tuy nhiền, ebo đến nay thành quả nghiên cứu ]ý luận 
kinh tế chính trị Mác - Lênin phải nói rằng vẫn còn rất 
khiêm tốn. Thực ra, một Giáo trình Kinh tế học chính trị 
Mác - Lônin hiệu đại đòi hỏi phần kinh tế chính trị về ebủ 
nghĩa tư bản phải phát triển được học thuyết giá trị thàng 
dư của Ơ.Mác trên cơ sở tổng kết thực tiễn chủ nghĩa tư 
bản ngày nay; phẫn kinh tế chính trị về chủ nghĩa xã hội 
phải phát triển được một hệ thống mới các phạm trù và 
quy luật kinh tế về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ 
trên cơ sở tổng kết thực Hễn đối mới. Bộ giáo trình mới 
chưa đáp ứng được yêu cầu đó bởi muốn làm được như vậy 
cần phải có thời gian, cẩn phải triển khai công tác nghiên 
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cứu lý luận công phu và sâu rộng hơn nữa, cần cả độ chín 
tuổi của cấc quá trình thực tiễn. 

Mặc dù có sự hạn chế đó, Giáo trình Kinh tế học 
chính trị Mác - Lênin tái bản lần này có những ưu điểm. 
có thể đáp ứng được nhu cầu cấp bách làm nền cho việc 
thống nhất những quan điểm cơ bản để giảng dạy môn 
này trong hệ thống giáo dục đại học. Trước hết, giáo trình 
đã khẳng định những nguyên lý cơ bản của kinh tế chính 
trị Mác - Lênin đã được thực tiễn kiểm nghiệm. Cần lưu ý 
rằng, một số khái niệm phạm trù kinh tế chính trị Mác - 
Lênin mà bạn đọc tưởng như không có gì mới nhưng thực 
ra để đưa được vào giáo trình đã phải trải qua một quá 
trình suy ngẫm, tranh luận nghiêm túc giữa những người 
biên soạn giáo trình, có tham khảo rộng rãi giới lý luận 
kinh tế chính trị, Qua gần một thập kỷ "kiểm kê lại hành 
trang" lý luận của mình, mặc dù vẫn còn tiếp tục tìm tòi 
tranh luận nhưng giới lý luận kinh tế chính trị Mác - 
Lênin nước ta hấu như đã thống nhất với nhau rằng, ngày 
nay, học thuyết kinh tế du nhập vào nước ta có nhiều 
trường phái nhưng học thuyết khoa học nhất, đúng đắn 
nhất vẫn là học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tuy 
nhiên, các tác giả của giáo trình không có thái độ hẹp hỏi 
và biệt phái hoặc chiết trung chủ nghĩa đối với các trào 
lưu kinh tế khác. Trên cơ sở kiên định tính đẳng của khoa 
kinh tế chính trị, kiên định những quan điểm kinh tế 
chính trị Mác - Lênin, các tác giả đã tiếp thu những nhân 
tố tích cực, hợp lý trong các trào lưu khác và bằng cách đó 
lầm giàu thêm ebo kiến thức kinh tế học chính trị Mác - 
Lênin của chúng ta. 
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Trình bày các nguyên iý kinh tế chính crị Mác, Lênin, 
các tác giả tuân thủ nguyên tắc phương pháp luận sau 
đây: thể hiện trung thực, chính xác tư tưởng quan điểm 
của chính Máe và Lênin về các vấn đề, không cắt xén, làm 
sai lệch nội đung của các ông, đồng thời trình bày sự phát 
triển của các vấn để đó từ khi các ông qua đời cho đển nay; 
sự phát triển được thực hiện trong Cương lĩnh và đường 
lối của các Đẳng Cộng sản, nhất ià của Đẳng ta và trong 
các tác phẩm ]ý luận tiêu biểu của các học trò của Mác và 
Lênin, sự phát triển rất không đơn giản, thường trải qua 
đấu tranh, khắc phục những lệch lạc, sai lâm. Như vậy là 
chúng ta đã trả lại cho Mác, Lènin cái gì của Mác, của 
1/ênin; đồng thời làm cho học thuyết của các ông sống mãi 
trong đời sống ]ý luận và thực tiễn hôm nay. 

Chính vì vậy mà trong phần về chủ nghĩa tư hẳn, giáo 
trình đã cố gắng trình bày trung thực học thuyết giá trị 
thặng dư của Mác và học thuyết chủ nghĩa đế quốc của 
Lênin, đồng thời vận đựng học thuyết của các ông để phân 
tích một số vấn để lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa tư 
bản ngày nay. Trong phẩn mà các giáo trình trước đây là 
kinh tế học chính trị vể chủ nghĩa xã hội thì giáo trình 
này tập trung vào vấn để thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xà 
bội ở Việt Nam mà không thể duy trì hệ thống các phạm 
trù và quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội bởi vì chủ. 
nghĩa xã hội ở Việt Nam đang thời kỳ đâu xây dựng, còn 
shủ nghĩa xã hội với mô hình đã từng tôn tại ở Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu thì nay cần được suy 
ngẫm lại kỹ lưỡng, tổng kết một cách cơ bản và đẩy đủ. 
mặt thành tựu và mặt khuyết tật. 
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Cần phải có phần thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam trong Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác - 
Lênin để giảng dạy và học tập ở nước ta và đương nhiên 
đấy phải là lý luận khoa học về thồi kỳ đó. Tuy nhiên, do 
thời kỳ quá độ ở Việt Nam đang diễn ra chứ chưa kất thúc, 
nhiểu quá trình còn mới bắt đầu, sự trừu tượng hoá và 
khái quát hoá lý luận không thể làm một cách vội vã. Cho. 
nên tuy có cố gắng tăng cưởng nội dung lý luận, song do có. 
sự hạn chế về mặt khách quan nên giáo trình vẫn chưa 
thể có được một trình độ lý luận đạt đến một hệ thống 
phạm trù, quy luật kinh tế. Giải pháp mà các tác giả cho 
Tà thích hợp trong tình bình đó là gắn trình bày lý luận với 
trình bày đường lối, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà 
nước, gắn lý luận với thực tiễn Việt Nam. 

Giáo trình được viết cho đối tượng chủ yếu là những. 
người được đào tạo cử nhân chính trị. Tuy nhiên, nhụ cầu 
và trình độ của những người cẩn sử dụng giáo trình lại 
không giống nhau. Do đó, đối với người này thì bộ giáo 
trình còn giản đơn, chưa đủ độ sâu cẩn thiết; đối với 
người khác thì nội dung bộ giáo trình lại có thể quá rộng 
hoặc hơi cao. Vì vậy, việc phát huy hiệu quả của bộ giáo 
trình còn phụ thuộc vào việc sử dụng và khai thác nó như 
thế nào của cả thầy và trò sao cho phù hợp với mục tiêu 
đào tạo, trình độ người học, quỹ thời gian đành cho môn 
học, v.v. ở các trường đại học khác nhau. Thí dụ với Đại 
học kinh tế thì khác Đại học kỹ thuật, với Đại học kỹ 
thuật thì khác Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, v.v.. 
Đù sao giáo trình này cũng đồng vai trò một cái khung 
định hướng về những quan điểm cơ bản cho việc giảng dạy. 
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và học tập kinh tế học chính trị Mác - Lênin trong điểu 
kiện nước ta hiện nay, 

Cũng cần lưu ý về mặt lý luận - thực tiễn đầu thế ký 
XXI là: trong hệ thống các quan hệ của xã hội đương đại, 
thì mối quan hệ giữa kinh tế uới chính trị là khâu trung 
tâm £hể hiện bản chất của mô hình kinh tế và hệ thống 
chính trị của một quốc gia và hợp tác quốc tế. 

lãnh vực giáo dục cũng như các lĩnh vực khác, nhất là 
Tĩnh vực lãnh đạo, quản lý, nếu coi thường mỗi quan hệ 
giữa kinh tế với chính trị thì sẽ rơi vào thực dụng hoặc 
"hành chính quan liêu. 

Như vậy là tình hình đồi hỏi phải có một giáo trình 
mới về kinh tế học chính trị Mác - Lênin. Giáo trình này 
xa đời để đáp ứng một phần yêu cầu tình thế đó. Dù còn có 
những khiếm khuyết, hy vọng rằng bộ giáo trình này đáp 
ứng được về cơ bản yêu cầu tình thế trong công tác giáo 
dục đảo tạo đại học và rộng hơn trên mặt trận tư tưởng lý 
luận ở nước ta hiện nay. Các tác giả mong rằng bạn đọc có 
sự cảm thông và hợp tác, sử dụng và đóng góp ý kiến xây 
dựng cho bộ giáo trình c về mặt nội dung và hình thức 
trình bày để có thể sửa chữa, hoàn thiện trong các lần. 
xuất bản sau hoặc xa hơn phục vụ cho việc biên soạn bộ 
giáo trình mới khi điểu kiện cho phép. 


BAN Bì 
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PHẦN MỞ ĐẦU 


CHƯƠNG 


KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 
ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, CHỨC NĂNG 


1. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
MÔN KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ 


“Trong những tác phẩm triết học cổ đại và trung cổ đã 
có nhiều tư tưởng kinh tế, trong đó có những tư tưởng 
thiên tài của Arixtốt, "nhà nghiên cứu vĩ đại, người đầu 
tiên đã phân tích hình thái giá trị..."!. Nhưng phải tới thời 
kỳ tích lũy ban đầu của chủ nghĩa tư bản, môn kinh tế học 
chính trị mới thực sự ra đồi. 

Môn kinh tế học chính trị tư sản bắt đầu từ chử nghĩa 
trọng thương. Nó thống trị tử duy kinh tế của chủ nghĩa tư 
bản từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII và còn tổn tại trong đầu. 
thế kỷ XVIH. A.Môngcrêchiên (A.Montchrétien), nhà trọng 
thương người Pháp (157-1629), là người đầu tiên sử dụng. 
thuật ngũ "kinh tế học chính trị" trong tác phẩm Chuyên 
luộn uễ kinh tế học chính trị, xuất bản năm 1615. Trong 


1. C.Mác và Ph.Ãngghen: Toản đập, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1993, L.28, tr96. 
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tác phẩm này, A.Môngcrêchiên xem kinh tế học chính trị 
là khoa học về kinh tế nhà nước, nghiên cứu sự tham gia 
tích cực của nhà nước vào đời sống kinh tế, sự hỗ trợ của. 
nhà nước cho quá trình tích luỹ ban đầu. Lý luận của chủ 
nghĩa trọng thương là sự thử nghiệm đầu tiên việc nghiên. 
cứu về lý luận phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
đồng thời cũng là ebính sách của nhà nước trong thời kỳ 
xa đời của chủ nghĩa tư bản. Trong thời kỳ này, tư bản 
thương nghiệp chiếm địa vị thống trị và thực sự chỉ có lĩnh 
vực lưu thông hàng hoá mang tính chất tư sản. Vì vậy, 
trọng tâm chú ý của chủ nghĩa trọng thương là lĩnh vực 
lưu thông và phương pháp nghiên cứu là sự khái quát có 
tính chất kinh nghiệm những hiện tượng trên bể mặt cuộc. 
sống. Trong khi nhận thức đúng rằng, sự săn đuổi lợi 
nhuận là động lực của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa trọng, 
thương lại mắc sai lắm cho rằng, nguồn gốc của lợi nhuận 
là từ thương nghiệp mà trước hết là từ ngoại thương, do đó 
họ không giải thích được bản chất của lợi nhuận và của 
tiển tệ. 

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã làm cho những 
Tuận điểm của chủ nghĩa trọng thương trở nên lỗi thời. Vì 
theo đà phát triển của chủ nghĩa tư bản, cách thức chủ 
yếu để tăng thêm của cải không đơn thuần là tích luỹ tiền 
tộ nữa, mà là tái sẵn xuất mở rộng tư bản. Trung tâm chú. 
ý của các nhà kinh tế học ngày càng chuyển từ lĩnh vực 
Tưu thông sang lĩnh vực sản xuất. Chủ nghĩa trọng thương, 
nhường chỗ cho chủ nghĩa trọng nông (ö Pháp). 

Thuật ngữ "chủ nghĩa trọng nông" do Ph.Kênê 
(F.Quesnay) - (1694-1774) - người sáng lập và đứng đầu 
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trường phái này - đưa ra. Chủ nghĩø trọng nông đặt trọng 
tâm của hộ thống lý luận vào sẵn xuất nông nghiệp, Công 
lao của các nhà trọng nông là chuyển việc nghiên cứu 
nguôn gốc của của cải từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực 
sản xuất. Nhưng, họ quan niệm một cách hạn chế rằng, 
chỉ có nông nghiệp mới tạo ra sản phẩm ròng. Hạ ủng hộ 
sự thống trị không hạn chế của sở hữu tư nhân. Họ để 
nghị chỉ thu thuế từ sản phẩm ròng (tức là chỉ thu thuế từ. 
chủ trang trại và chủ sở hữu ruộng đất). Chính sách thuế 
này khuyến khích sự phát triển công nghiệp và thủ công 
nghiệp. Họ đã phân tích một cách khoa học về tư bản cố 
định và tư bản lưu động đưới dạng tư bản ứng trước ban 
đầu và tư bản ứng trước hàng năm. Ph.Kênê là người đâu 
tiên nêu lên phạm trù "tái sản xuất" và sơ đổ tái sẵn xuất 
trong "Biểu kinh tế, mà sau này C.Mác kế thừa khi 
nghiên cứu lý luận tái sản xuất và lưu thông tổng tư bản 
xã hội. Mặc dù là giai đoạn cao hơn so với chủ nghĩa trọng 
thương, nhưng chủ nghĩa trọng nông cồn nhiều hạn chế, 
đặc biệt là chỉ giới hạn ở lĩnh vực sản xuất trong nông 
nghiệp và chưa có một khái niệm đúng đắn về giá trị. Chủ 
nghĩa trọng nông nhường chỗ cho kinh tế học chính trị tư 
sẵn cổ điển, 

Kinh tế học chính trị tử sản cổ điển quan niệm đối 
tượng của kinh tế học chính trị là nghiên cứu nguồn gốc, 
giàu có của các dân tộc và sự 


bản chất của của cải, 
phân phối của cải đó giữa các tẳng lớp xã hội. Kinh tế học 
chính trị tư sản cổ điển khẳng định, lao động sản xuất là 
nguồn gốc của giá trị hàng hoá, còn lợi nhuận, lợi tức, địa 
tô là những khoản khấu trừ vào sản phẩm của lao động 
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hay là vào giá trị của những sản phẩm đó. Đ.Ricácđô 
(Đ:Rieardo), Íêu biểu cho trường phái này, đã nhân rõ lợi 
nhuận bắt nguồn từ lao động không được trả công. Vì vậy, 
có mâu thuẫn giữa tiền công và lợi nhuận. Trường phái 
này cố gắng tìm hiểu những mối liên hệ bên trong, nhằm. 
phát a những quy luật chỉ phối nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa. Nhưng, họ mắc sai lâm là đổng nhất sản xuất 
tự bần chủ nghãa với quá trình sản xuất nói chung, coi chủ 
nghĩa tư bản là vĩnh cửu, coi những đặc điểm của xã hội 
tư bản chủ nghĩa là thuộc tính chung của mọi giai đoạn 
phát triển của xã hội loài người, các quy luật kinh tế trong 
chủ nghĩa tư bản là quy luật tuyệt đối, vốn có của mọi xã 
hội. Vì vậy, họ không thấy được tính lịch sử đặc thù của 
những quy luật kinh tế tác động trong nền kinh tế tư bản. 
chủ nghĩa. 

Kinh tế học chính trị tư sản cổ điển Anh mở đầu từ 
U.Péti (W.Petty) (1622-1687)' đến A.Xmít (A.8mith) 
(1723-1790) và kết thúc ở Ð.Ricácđô (1772-1823). A.Xmít. 
là nhà kinh tế của thời kỹ công trường thủ công của chủ 
nghĩa tư bản. Còn Ð.Rieácđô là nhà kinh tế của thời kỳ 
đại công nghiệp cơ khí của chủ nghĩa tư bản, là đỉnh cao 
lý luận của kinh tế học chính trị tư sản cổ điển. Từ sau 
A.Xmít, kinh tế học chính trị tự tách thành hai đồng 
chính. Ð.Ricáeđô đã phát triển những yếu tế khoa học 
của kinh tế học chính trị cổ điển và đặt khoa kinh tế học 
chính trị trên những cơ sở khoa học. Trong khi đó, 
Mantuýt (Malthus) (1766-1834) và Gi.B.Xay (1767-1832) 


1. Xem Từ điển kinh tế, Nab, Sự thật, Hà Nội, 1979, tr. 896. 
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lại phát triển những yếu tố tầm thường trong các học 
thuyết của A.Xmít để trở thành kinh tế học chính trị tâm 
thường. Đó là một loại kinh tế học chính trị tư sản, mà 
đặc trưng của nó là miêu tả một cách hời hợt, giả danh. 
khoa học các hiện tượng của kinh tế tư bản chủ nghĩa 
nhằm che đậy những mâu thuẫn căn bản của chủ nghĩa. 
tư bản và coi trọng chủ nghĩa tư bản. Gi.B.Xay là người 
đầu tiên mưu toan tách chính trị ra khỏi khoa học kinh 
tế, biến khoa học kinh tế chính trị thành môn học kinh tế 
thuần tuý, mở đường cho sự ra đồi của môn Kinh đế học 
là môn khoa học chỉ nghiên cứu sản xuất cái gì, sản xuất 
thế nào và sản xuất cho ai, giải thích cách phân bố các 
nguồn lực khan hiếm giữa các yêu cẩu, cạnh tranh về vận 
dụng các nguồn lực ấy. Điểu đó có nghĩa là họ chỉ nghiên 
cứu quá trình lao động nói chung, tách rồi khỏi quan hệ 


sản xuất xã 


i. 


1. C.MÁC, PH.ĂNGGHEN VÀ CUỘC CÁCH MẠNG 
'TRONG KHOA HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ, 
SỰ ĐÓNG GÓP CỦA V.LLÊNIN 


1. CMác, Ph.Ăngghen và cuộc cách mạng trong 
khoa học kinh tế chính trị 


'Học thuyết kinh tế của C.Mác ra đời vào giữa thế kỷ XIX. 
Đây là thời kỳ lịch sử mà giai cấp tư sản đã giành được. 
chính quyền, đã hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp, 
đã củng cố vững chắc sự thống trị của mình, nhưng, đồng. 
thời, chủ nghĩa tư bản đã bắt đầu bộc lộ những mâu thuẫn. 
đối kháng; những cuộc khủng hoảng kình tế chu kỳ đã 
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phá hoại nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Cùng với sự phát 
triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, giai cấp vô sản 
cũng phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước 
hình thành ý thức giai cấp và bắt đầu cuộc đấu tranh giai 
cấp chống lại giai cấp tư sản. Đồ chính là những cơ sở kinh 
tế - xã hội cho sự ra đời chủ nghĩa Mác nói chung, bọc 
thuyết kinh tế của C.Mác nói riêng. 

Kinh tế học chính trị của C.Mác đã kế thừa có phê 
phán và phát triển những yếu tố khoa học trong kinh tế. 
học chính trị tư sản cổ điển, đấu tranh với những quan 
điểm của kinh tế học chính trị tư sản tầm thường, kinh tế. 
học chính trị tiểu tư sản, và những quan điểm của chủ 
nghĩa xã hội không tưởng. 

Kinh tế học chính trị do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng. 
lập là sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách 
mạng; là một cuộc cách mạng trong khoa học kinh tế 
chính trị vì nó đựa trên phương pháp biện chứng duy vật, 
công khai biểu hiện lập trường của giai cấp công nhân. 
C.Mác đã xây dựng nên học thuyết giá trị thăng dư - hòn 
đá tảng trong học thuyết kinh tế mácxít, phân tích một 
cách khoa học, sâu sắc chế độ tư bản và đi tới kết luận về 
tính bạn chế lịch sử của chủ nghĩa tư bản và sự thay thế 
nó có tính quy luật bằng chế độ xã hội chủ nghĩa. Là môn 
khoa học biểu biện lợi ích của giai cấp công nhân, song 
tính giai cấp (tính đẳng) ở đây thống nhất với tính khoa 
học, cụ thể là: 

s)-0.Mác đã vận dụng phép biện chứng duy vật vào. 
việc nghiên cứu lịch sử xã hội, bắt đầu từ các phạm trù 
kinh tế, vạch rõ sự tác động qua lại giữa lực lượng sản 
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xuất và quan hệ sản xuất - cơ sở của sự phát triển lịch sử 
xã hội; nghiên cứu một cách toàn điên và có hệ thống các 
quy luật kinh tế chỉ phối sự vận động của phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa; chỉ ra quan bệ giữa người với người 
ẩn giấu đằng sau quan hệ giữa vật với vật trong sản xuất. 
hàng hoá nói chung và trong sản xuất hàng hoá tư bản 
chủ nghĩa nói riêng. 

b) Nhờ phân biệt được sức lao động và lao động trong, 
sản xuất hàng hoá, đặc biệt là phát hiện tính chất hai 
mặt của lao động sản xuất hàng hoá (lao động cụ thể và. 
lao động trừu tượng), C.Mác đã giải đáp được nhiều điểu 
bế tắc trong các học thuyết của trường phái kinh tế học 
chính trị tư sản cổ điển Anh (ví dụ, vì sao trao đổi theo. 
đúng giá trị mà vẫn thu được giá trị thặng đư); từ đó, 
©.Mác đã hoàn thiện lý luận giá trị, tìm ra nguồn gốc và 
bản chất của tiển tệ, phân tích tính đặc thù của sự tác 
động của quy luật giá trị trong chủ nghĩa tư bản, đưa đến 
phát hiện về giá trị thặng dự, vạch rõ cơ chế bóc lột tư 
bản chủ nghĩa và những hình thái chuyển hoá của giá trị 
thặng dư trên bể mặt cuộc sống như lợi nhuận, lợi nhuận 
bình quân, lợi nhuận thương nghiệp, lợi tức, địa tô tư bản 
chủ nghĩa. 

©) Trên cơ sở phân tích tác động của các quy luật kinh 
tế trong nền sẵn xuất tư bản chủ nghĩa phê phán các 
quan điểm phi lịch sử của trường phái kinh tế học chính 
trị tư sản cổ điển, C.Mác đã vạch rõ sự phát sinh, phát 
triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nêu 
lên những mặt tiến bộ, đồng thời cũng vạch ra những 
khuyết tật và mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản, kể cả 
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tính chất lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản 
tất yếu sẽ bị thay thế bởi một phương thức sản xuất mới, 
cao hơn, tiến bộ hơn, đó là phương thức sản xuất cộng 
sẵn chủ nghĩa. 


9. V.L.Lênin bảo vệ và phát triển lý luận kinh tế. 


'V.L.Lênin đã có những cống hiến to lớn vào việc bảo vệ 
và phát triển chủ nghĩa Mác nói chung và kinh tế học 
chính trị của C.Mác nói riêng trong hoàn cảnh lịch sử cuối 
thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX 

'V.I.Lênin đã đấu tranh với phái dân tuý ở Nga và các 
trào lưu cơ hội trong phong trào công nhân để bảo vệ sự 
trong sáng của Mác và phát triển kinh tế học chính trị của 
C.Mác bằng việc tổng kết những đặc trưng cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản độc quyền, hình thành lý luận về chủ nghĩa 
đế quốc; chỉ rõ sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư 
bản tăng lên, dẫn đến khả năng thắng lợi của cách mạng 
vô sắn, trước hết ở một vài nước, thậm chí ở một nước tư: 
bản chủ nghĩa, còn các nước khác trong một thời gian nhất 
định vẫn duy trì chế độ tư bản chủ nghĩa và tiền tư bản 
chủ nghĩa. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã 
chứng minh kết luận khoa học nói trên. Sau thắng lợi đó, 
V.LLênin đã vận dụng và phát triển lý luận của .Mác về 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Người đã giải quyết. 
những nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga, 
một nước tư bản chủ nghĩa trung bình trong vùng vây của 
chủ nghĩa tư bản, đã để ra Chính sách kinh tế mới (NEP), 
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phác họa những đường nét cơ bản của sự quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội từ một nước đang phát triển. 


II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, CHỨC NẴNG CỦA 
KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 


1, Đổi tượng của kinh tế học chính trị Mác - Lênin 


Lịch sử hình thành và phát triển môn kinh tế học 
chính trị cho thấy những nhận thức khác nhau về đối 
tượng nghiên cứu của bộ môn này. Đối tượng nghiên cứu. 
của chủ nghĩa trọng thương là lĩnh vực lưu thông mà chủ 
yếu là ngoại thương. Chủ nghĩa trọng nông chuyển đối 
tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực sản 
xuất, nhưng lại chỉ giới hạn ở sản xuất nông nghiệp. 
Kinh tế học chính trị tư sản cổ điển xác định kinh tế học 
chính trị và khoa học khảo sát về bản chất và nguyên 
nhân của sự giầu có, có những phát hiện nhất định về 
những quy luật kinh tế chỉ phối nền sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, nhưng lại coi các quy luật của chủ nghĩa tư bản là 
tuyệt đối, là vĩnh cửu, đồng nhất sẵn xuất tư bản chủ 
nghĩa với quá trình lao động nói chung của loài người, 
phủ định tính chất lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Kinh tế 
học hiện đại ở các nước tư bản chủ nghĩa lại tách chính 
trị khỏi kinh tế, biến kinh tế học chính trị thành khoa 
học kinh tế thuần tuý, che đậy quan hệ sản xuất và mâu. 
thuẫn giai cấp. 

C.Mác coi sản xuất vật chất là cơ sở của đồi sống xã 
hội. Một mặt, bất cứ nến sản xuất nào cũng là sự tác động 
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lẫn nhau giữa ba yếu tố cơ bản: sức lao động, đổi tượng lao 
động và tư liệu lao động, gộp lại là lực lượng sản xuất, 
biểu hiện mối quan hệ giữa người với tự nhiên. Mặt khác, 
việc tạo ra của cải vật chất trong mọi điểu kiện bao giờ 
cũng là một quá trình xã hội, trong đó người với người 
không cô lập mà có quan bệ với nhau đưới những hình 
thức nhất định, gọi là guan hệ sản xuất. Lực lượng sản. 
xuất và quan hệ sản xuất kết hợp chặt chẽ và tác động 
qua lại với nhau hợp thành phương thức sản xuất. Phương, 
thức sản xuất gắn bó với kiến trúc thượng tầng chính trị 
và tư tưởng, với mọi hình thức sinh hoạt của con ngưi 
đặc trưng cho mỗi giai đoạn nhất định, hợp thành hình 
thái kinh tế - xã hội. Lịch sử loài người là lịch sử phát 
triển và thay thế các hình thái kinh tế - xã hội như một 
quá trình lịch sử tự nhiên (vấn để này sẽ được trình bày rõ 
ơn ở Chương II). 

Quan điểm của C.Mác về đối tượng của kinh tế học 
chính trị dựa trên cơ sở quan điểm duy vật lịch sử nói 
trên. Trong tác phẩm Góp phần phê phán khoa kinh tế 
chính trí (1869), C.Mác chỉ ra rằng, đối tượng của bản 
nghiên cứu này trước hết là nền sản xuất vật chất, nhưng 
kinh tế học chính trị không phải là kỹ thuật học, cũng 
không phải là sản xuất của những cá nhân riêng lẻ, tách 
biệt khổi xã hội kiểu Rôbinxơn mà là nến sản xuất có tính 
chất xã hội. Trong tác phẩm 7 bản, C.Mác lại nhấn 
mạnh rằng, đối tượng nghiên cứu của ông là phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa và những quan 
trao đổi thích ứng với phương thức ấy và mục đích cuối 


ệ sản xuất và 
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cùng của tác phẩm này là tìm ra quy luật vận động kinh. 
tế của xã hội hiện đại. 

V.I.Lênin cũng xác định: kinh tế học chính trị "tuyệt 
nhiên không nghiên cứu "sự sẵn xuất", mà nghiên cứu 
những quan hệ xã hội giữa người với người trong sản xuất, 
nghiên cứu chế độ xã hội của sản xuất" và phê phần quan 
điểm cho rằng, kinh tế học chính trị là khoa học về kinh tế 
hằng hóa tư bản chủ nghĩa. 

Đối tượng của kinh tế học chính trị được hiểu theo hai. 
nghĩa: rộng và hẹp. Theo nghĩa hẹp, kinh tế học chính trị 
nghiên cứu một phương thức sản xuất cụ thể và tìm ra 
quy luật vận động kinh tế của riêng nó. Còn theo nghĩa 
rộng, kinh tế học chính trị nghiên cứu các phương thức 
sản xuất, tìm ra quy luật kinh tế chỉ phối sự vận động của 
các chế độ kinh tế - xã hội trong lịch sử. Về vấn để này, 
Ph.Ăngghen đã viết: 

"Kinh tế chính trị học, theo nghĩa rộng nhất, là khoa 
học về những quy luật chỉ phối sự sản xuất và sự trao 
đổi những tư liệu sinh hoạt vật chất trong xã hội loài 
người 

Những điều kiện trong đó người ta sản xuất sản phẩm 
và trao đổi chúng, đều thay đổi tùy từng nước, và trong. 
mỗi nước, lại thay đổi tùy từng thế hệ. Bởi vậy không thể 
có cùng mộ: môn kinh tế chính trị đuy nhất cho tất cả mọi 
nước và tất cả mọi thời đại lịch sử... môn kinh tế chính trị, 
về thực chất là một môn khoa học có tínÄ chất lịch sử. 


1..V.LLênin: Tbản đập, Nxb. Tiến bộ, Mátxedva, 1976, t3, tr.õ8, 
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nghiên cứu trước hết là những quy luật đặc thù của từng 
giai đoạn phát triển của sản xuất và của trao đổi, và chỉ 
sau khi nghiên cứu như thế xong xuôi rồi nó mới có thể 
xác định ra một vài quy luật hoàn toàn có tính chất chung, 
thích dụng, nói chung, cho sản xuất và trao đổi”, 

Đối tượng của kinh tế học chính trị là quan hệ sản 
xuất, nhưng nó phải nằm trong một phương thức sản xuất, 
nhất định, nghĩa là quan hệ sản xuất và trao đổi được 
nghiên cứu gắn với trình độ và tính chất của lực lượng sản. 
xuất nhất định, trong sự tác động qua lại với lực lượng sẵn. 
xuất, Kinh tế học chính trị nghiên cứu lực lượng sản xuất, 
là nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu quan hệ sản xuất, để 
hiểu đúng hơn sự vận động của quan hệ sản xuất, chứ 
không nghiên cứu nội dung vật chất của lực lượng sản 
xuất với tư cách là quan hộ giữa người với tự nhiên. Đó là 
nhiệm vụ của các khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật, 
như vật lý, hoá học, sinh học, nông học, v.v.. 

Kinh tế học chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất, 
tức là nghiên cứu cơ sở hạ tẳng xã hội, nên cũng để cập 
trong một chừng mực nhất định mối liên hệ giữa quan hệ 
sản xuất với kiến trúc thượng tầng, nhất là những quan. 
hệ chính trị, pháp lý có vai trò tác động quan trọng trở lại 
đối với quan hệ sẩn xuất, đối với sự phát triển kinh tế, 
biểu hiện rõ nhất ở chức năng kinh tế của nhà nước trong 
xã hội hiện đại. 


1..C Mác và Ph.Ängghen: Toàn tập, Sđd, \.20, tr. 207-208. 
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Trong thư gửi Cônrát Smit (Conrad Schmidt) để ngày 
27-10-1890, Ph.Ăngghen viết: "Tác động ngược lại của 
quyền lực nhà nước đối với sự phát triển kinh tế có thể có 
ba loại. Nó có thể tác động cùng hướng - khi ấy sự phát. 
triển điễn ra nhanh hơn; nó có thể tác động ngược lại sự 
phát triển kinh tế - khi ấy thì hiện nay ở mỗi đân tộc lớn, 
nó sẽ tan vỡ sau một khoảng thöi gian nhất định, hoặc là 
nó có thể cản trở sự phát triển kinh tế ở những hướng nào. 
đó và thúc đẩy sự phát triển ở những hướng khác. Trường 
hợp này rốt cuộc dẫn đến một trong hai trường hợp trên. 
'Tuy nhiên, rõ ràng là trong trường hợp thứ hai và thứ ba, 
quyền lực chính trị có thể gây tác hại rất lớn cho sự phát. 
triển kinh tế và có thể gây ra sự lãng phí to lớn về sức lực 
và vật chất", 

Như vậy, đổi tượng nghiên cứu của kinh tế học chính 
trị là quan hệ sản xuất xã hội trong mối liên hệ chặt chẽ 
uà tác động qua lại uối lực lượng sản xuất uà kiến trúc 
thượng tầng. 

Kinh tế học chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất 
nhưng không phải là nghiên cứu những biểu hiện bể ngoài 
của các hiện tượng kinh tế mà đi sâu oạch rõ bản chất của 
các hiện tượng uà quá trình kinh tế, để rút ra quy luật chỉ 
phối sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng, tức là rút ra 
các quy luật hình tế của sự uận động của xã hội. Các hiện 
tượng hình tế trong đời sống xã hội rất phức tạp, nhìn bể 


1..C.Mác và Ph.Ängghen: Toản lập, Sđd, 37, tr. 678. 
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ngoài dường như là hỗn loạn, ngẫu nhiên. Nhưng thực ra 
chúng đều bị chỉ phối bởi những lực lượng khách quan, đó 
là các quy luật kinh tế. Quy luật kinh tế phản ánh những, 
mối liên hệ bản chất, phụ thuộc nhân quả, tất yếu, vững, 
chắc vốn có của các hiện tượng kinh tế và các quá trình 
kin 


Quy luật kinh tế có những đặc trưng dưới đây: 

Thứ nhất, quy luật kinh tế là khách quan, chúng nảy 
sinh trong điều kiện kinh tế nhất định và tôn tại ngoài ý 
chí của con người. Con người không thể sáng tạo hay thủ 
tiêu quy luật kinh tế, nhưng có thể nhát hiện, nhận thức 
và vận dụng các quy luật kinh tế để phục vụ lợi ích của 
mình. C.Mác viết: "Một xã hội, ngay cả khi đã phát hiện 
được quy luật tự nhiên của sự vận động của nó,... - cũng 
không thể nào nhảy qua các giai đoạn phát triển tự 
nhiên hay dùng sắc lệnh để xoá bỏ những giai đoạn đó. 
Nhưng nó có thể rút ngắn và làm dịu bớt được những cơn 
đau đến, 

Thứ hai, quy luật kinh tế là quy luật xã hội, nghĩa là 
sự tác động của quy luật phải thông qua các hoạt động của. 
con người trong xã hội với những lợi ích, động cơ, hoạt 
động khác nhau. Quy luật kinh tế tôn tại độc lập với ý 
thức con người nhưng không thể tách rời hoạt động của 
con người. Mọi hoạt động của con người nếu trái với quy. 
luật kinh tế khách quan đều sẽ phải chịu những tổn thất 
nặng nể. 


1C Mác và Ph.Ãngghen: Toàn đập, Sđd, 1.28, tr. 21 
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Thứ ba, hậu hết các quy luật kinh tế đều có tính lịch 
sử, tức là không tổn tại vĩnh cu như quy luật tự nhiên, 
thể phân chia các quy luật kinh tế thành hai loại: 

Một là, những quy luật kinh tế đặc thù, chỉ tổn tại và. 
hoạt động trong một phương thức sản xuất nhất định, 

Hai là, những quy luật kinh tế chung, tổn tại trong 
nhiều phương thức sản xuất, như quy luật giá trị 

Cần phân biệt quy luật kinh tế với chính sách hinh tế, 
Quy luật kinh tế tổn tại khách quan. Còn chính sách kinh 
tế là do chủ quan con người định ra trên cơ sở vận dụng 
các quy luật kinh tế, và có thể phù hợp hay không phù hợp. 
với quy luật kinh tế. Cho nên, không thể hành động mù 
quáng hoặc chủ quan duy ý chí mà phải nghiên cứu nội 
dung, yêu câu và tác động của các quy luật kinh tế để để 
ra đường lối và những chính sách đúng đấn nhằm đạt 
được hiệu quả kinh tế cao. 


3. Mối quan hệ giữa kinh tế học chính trị với các 
khoa học kinh tế khác 


Không chỉ kinh tế học chính trị mà nhiều khoa học 
kinh tế khác cũng nghiên cứu các quan hệ sản xuất trong 
các Tĩnh vực sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Sự 
khác nhau là ở chỗ, kinh tế học chính trị nghiên cứu tổng. 
hợp và toàn điện về quan hệ sản xuất trong sự tác động 
qua lại với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng, về 
các quy luật kinh tế của sự vận động của một phương thức 
sản xuất nhất định; còn các khoa học kính tế khác: khoa 
lịch sử kinh tế quốc dân, kinh tế học công nghiệp, kinh tế 
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học nông nghiệp, kinh tế học thương nghiệp, kinh tế học 
lao động, v.v. thì dựa trên những nguyên lý, những quy. 
luật mà kính tế học chính trị đã phát hiện ra để đi sâu 
nghiên cứu hoặc về lịch sử phát triển kinh tế, hoặc về 
những nguyên lý, những quy luật vận động riêng của từng 
ngành kinh tế cụ thể. Như vậy, kinh tế học chính trị và 
các khoa học kinh tế cùng nghiên cứu các nguyên lý, các 
quy luật kinh tế chỉ phối và sự vận động của nền kinh tế 
quốc dân nhưng phạm vỉ và giới hạn khác nhau, trong đó 
kinh tế học chính trị được xem là cơ sở cho các khoa h 
kinh tế cụ thể; ngược lại, các khoa học kinh tế cụ thí 
sung và cụ thể boá những nguyên lý và những quy luật 
kinh tế chung mà kinh tế học chính trị đã phát hiện ra 
Kinh tế học chính trị và kinh tế học vốn là những 
môn khoa học cùng nghiên cứu nền kinh tế xã hội. 
Nhưng, trong thực tế đã có những mưu toan gạt bỏ mặt 
chính trị, mặt bản chất của các quan hệ kinh tế mà chỉ đi 
sâu vào phân tích những biểu hiện kinh tế thuần túy. Đó 
cũng là mưu toan gạt bỏ, thủ tiêu môn khoa học kinh tế 
học chính trị. Thực chất của mưu toan này là gạt bổ mối 
quan hệ giữa kinh tế và chính trị, coi những hoạt động 
kinh tế là những hoạt động tách rời khỏi một chế độ 
chính trị nhất định, che giấu những lợi ích giai cấp khác 
nhau đằng sau những hoạt động kinh tế. Nếu theo quan 
điểm này, người ta sẽ không nấm được bản chất của các 
hoạt động kinh tế. Đành rằng, kinh tế học có những 
thành tựu nghiên cứu các tình huống kinh tế cụ thể, 
nhưng trong thực tế cuộc sống người ta không thể tách. 
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rời chính trị với kinh tế. Kính tế học chính trị là nền tảng. 
phương pháp của các môn khoa học kinh tế eụ thể, Ngược 
lại, kinh tế học chính trị cũng cần phải được bổ sung, 
phát triển trên cơ sở những thành tựu khoa học của các 
môn khoa học kinh tế khác. 


3. Phương pháp của kinh tế học chính trị 
Mác - Lênin 

Phương pháp cơ bản của kinh tế học chính trị Mác - 
Lênin là phương pháp biện chứng duy uật. Phương pháp 
này đồi hỏi phải xem xét các hiện tượng và quá trình 
kinh tế trong mối liên hệ chung và sự tác động lẫn nhau 
trong trạng thái phát triển không ngừng, trong tiển trình 
đó sự tích lũy những biến đổi về lượng sẽ dẫn đến những. 
biến đổi về chất. Phép biện chứng duy vật coi nguồn gốc 
của sự phát triển là sự thống nhất và đấu tranh của các 
mặt đối lập. Đây chính là phương pháp mà C.Mác đã sử 
dụng một cách mẫu mực trong tác phẩm 7 bản khi 
phân tích sự ra đời, phát triển của phương thức sản xuất. 
tự bản chủ nghĩa. 

Sự nhận thức khoa học các quá trình xã hội của kinh 
tế học chính trị Mác - Lênin còn đòi hỏi phải dựa vào 
phương pháp lôgíc thống nhất với lịch sử. Sự thống nhất 
giữa lôgíc và lịch sử là xuất phát từ quan niệm cho rằng, 
xã hội ở bất cứ nấc thang phát triển nào cũng đều là một. 
cơ thể hoàn chỉnh, trong đó mọi yếu tố đều nằm trong mối 
liên hệ qua lại nhất định. Lịch sử là một quá trình phức 
tạp và nhiều vẻ, trong đó chứa đựng những ngẫu nhiên, 
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những sự phát triển quanh co. Tuy nhiên, sự vận động của. 
lịch sử là một quá trình phát triển có tính quy luật. 
Phương pháp lịch sử đồi hỏi phải nghiên cứu các biện 
tượng và quá trình kinh tế qua các giai đoạn phát sinh, 
phát triển và tiêu vong của chúng. Phương pháp lôgíc lại 


hung chỉ phối sự phát triển đó, 
'Việc nghiên cứu lịch sử sẽ giúp cho việc tìm ra logic nội tại 
của đối tượng và sự nhận thức về cơ cấu nội tại của xã hội 
lại làm cho nhận thức về lịch sử trở nên khoa học. Điều 
này thể hiện rõ trong công trình nghiên cứu của C.Mác về 
chủ nghĩa tư bản. 

Xinh tế học chính trị Mác - Lênin cũng vận dụng các 
phương pháp nghiên cứu khoa học chưng, như mô hình 
hoá các quá trình kinh tế, xây dựng giả thuyết và tiến 
hành thực nghiệm; quan sát; thống kê; trừu tượng hoá 
khoa học; phân tích và tổng hợp; điễn địch và quy nạp; 
phương pháp hệ thống, vv.. Một số phương pháp nói trên. 
đã có trước khi xuất hiện phép biện chứng duy vật, một số. 
mới được sử dụng chưa lâu, nhưng chúng đều không mâu 
thuẫn với phép biện chứng duy vật và quá trình nhận 
thức khoa học. Đó là những phương pháp được sử dụng cả 
trong khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Tuy nhiên, 
việc sử dụng chúng dưới hình thức và giới hạn nào là tuỳ 
thuộc vào đối tượng và tính chất của từng môn khoa học. 
Trong khoa học tự nhiên, để phát hiện các quy luật, để 
chứng mình các giả thuyết, có thể thí nghiệm trong phòng. 
thí nghiệm bằng cách tạo ra những điểu kiện của quá 
trình nào đó đưới dạng thuần túy, không bị các nhân tố. 


đồi hỏi phải tìm ra e 
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khác làm sai lệch. Nhưng trong kinh tế học chính trị, 
phương pháp thực nghiệm trong phòng thí nghiệm không 
thể thực biện được. Để chứng minh cho một tư tưởng kinh. 
tế nào đó chỉ có thể thông qua cuộc sống thực tế với tất cả 
những mối quan hệ xã hội hiện thực. 

Trong kinh tế học chính trị cũng như trong các khoa 
học xã hội nói chung, phương pháp trừu tượng hoá khoa 
học có ý nghĩa nhận thức lớn lao. Trừu tượng hoá khoa học 
đồi hỏi phải gạt bỏ những yếu tố ngẫu nhiên xảy ra trong 
những quá trình và những hiện tượng được nghiên cứu, 
tách ra những cái điển hình, bền vững, ổn định trong. 
những hiện tượng và quá trình đó, trên cơ sở ấy nắm được 
bản chất của các hiện tượng, từ bản chất cấp một tiến đến. 
bản chất ở trình độ sâu hơn, hình thành những phạm trù 
và những quy luật phản ánh những bản chất đó. Thí dụ: 
để phát hiện bản chất của chủ nghĩa tư bản có thể và cần 
phải trừu tượng hoá, không tính đến sản xuất bàng hoá. 
nhỏ của những thợ thủ công và nông dân cá thể, mặc dù. 
nó vẫn tổn tại ở mức độ nhiễu hay ít trong mỗi nước tư 
bản chủ nghĩa phát triển. Tuy nhiên, không được bỏ qua. 
quan hệ hàng hoá - tiền tệ, nhất là không được bỏ qua việc 
chuyển sức lao động thành hàng hoá, vì không có quan hệ 
hàng hoá - tiền tệ và không có hàng hoá sức lao động thì 
cũng không tổn tại chủ nghĩa tư bản. 

Vì không hiểu đúng phương pháp trừu tượng hoá 
khoa học, nên có ý kiến cho rằng, các học thuyết kinh tế. 
của C.Mác thiếu tính thực tiễn do sử dụng nhiều giả định. 
khi phân tích. Thực ra, khi vận dụng một cách đúng đắn 
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thì trừu tượng hoá là sức mạnh của tư duy khoa học, 
không làm cho tư đuy xa rời hiện thực mà giúp hiểu rõ 
hiện thực ở cấp độ bản chất, hiểu quy luật vận động của 
hiện thực, điểu mà nhận thức cảm tính không bao giờ có 
thể đạt được. 

Như đã rõ, tự bản thương nghiệp tốn tại Lừ lâu, trước 
chủ nghĩa tư bản. Nhưng khi nghiên cứu chủ nghĩa tư 
bản, Mác không bắt đầu từ tư bản thương nghiệp. Sở dĩ 
như thế là vì đối tượng nghiên cứu của C.Mác là phương. 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, mà trong lịch sử, chủ 
nghĩa tư bản ra đời bằng hai cách: thứ nhất, người sẵn. 
xuất hàng hoá nhỏ vươn lên thành nhà tư bản; ©hứ hai, 
thương nhân lúc đầu chỉ đón lấy sản phẩm thừa của 
người sản xuất nhỏ, dần dần nắm lấy sản xuất bằng cách 
gia cổng đặt hàng hoặc trực tiếp đầu tư xây dựng xí 
nghiệp để có nhiều hàng hóa đưa ra thị trường. Dù ra đời 
bằng cách nào trong hai cách trên đây, ban đầu, khi mới 
*inh doanh, quỳ mô xí nghiệp còn nhổ, nhà tư bản đều. 
đảm nhận cả sản xuất và lưu thông. Sau này, sự lớn lên 
của quy mô kinh doanh mới dẫn đến sự phân công xã hội, 
xuất hiện một loại nhà tư bản chuyên trách khâu lưu. 
thông, tức là nhà tư bản thương nghiệp. Chính vì vậy, 
khi phân tích logie, O.Mác đã giả định rằng, tư bản công 
nghiệp là một thể thống nhất tức là nhà tư bản công 
nghiệp đảm nhiệm cẩ lưu thông, cả các dịch vụ tiền tệ, 
thanh toán. Rồi sau mới phân tích sự ra đời của tư bản 
thương nghiệp, của tư bản cho vay và tín dụng ngân. 
hàng. Đấy chính là biểu hiện của sự kết hợp chặt chế 
logic và lịch sử. 
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4. Chức năng của kinh tế học chính trị Mác - Lênin. 


Kinh tế học chính trị Mác - Lênin là một trong ba bộ 
phận hợp thành của chủ nghĩa Mác - Lênin, có quan hệ 
mật thiết với hai bộ phận kia là triết học và chủ nghĩa xã 
hội khoa học. Kinh tế chính trị Mác - Lênin là biểu hiện 
mẫu mực của sự vận dụng quan điểm duy vật về lịch sử 
vào sự phân tích kinh tế. Kinh tế học chính trị Mác - 
Lênin thực biện những chức năng sau đây: 

a) Chức năng nhận thức. Kinh tế học chính trị Mác - 
Lênin cung cấp những tri thức về sự vận động của các 
quan hệ sẵn xuất, về sự tác động lẫn nhau giữa quan hệ 
sản xuất với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tng, 
về những quy luật kinh tế của xã hội trong những trình độ 
phát triển khác nhau của xã hội. Đó là chìa khoá để nhận 
thức lịch sử phát triển của sản xuất vật chất và lịch sử 
phát triển của xã hội loài người nói chung, về chủ nghĩa tư 
bản nói riêng để giải thích các hiện tượng và quá trình 
kinh tế đang điễn ra trong thực tiễn; phân tích nguyên 
nhân và dự báo triển vọng, chiều hướng phát triển kinh tế 
và xã hội, 

Những trị thức do kinh tế học chính trị cung cấp là cơ 
sở khoa học để để ra đường lối, chính sách kinh tế tác 
động vào hoạt động kinh tế, định hướng cho sự phát triển 
kinh tế và cũng là cơ sở để nhận thức sâu sắc đường lối, 
chính sách kình tế. 

b) Chức năng tứ tưởng, Trên cơ số nhận thức khoa học 
về quy luật vận động và phát triển của chủ nghĩa tư bản, 
kinh tế học chính trị Mác - Lênin đã góp phần đắc lực xây 
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dựng thế giới quan cách mạng và niểm tin sâu sắc của 
người học vào cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân. 
nhằm xoá bỏ áp bức bóc lột giai cấp và dân tộc, xây dựng. 
xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa, làm cho niểm tin cố 
một căn cứ khoa học vững chắc đủ sức vượt qua khó khăn, 
›ả những thất bại tạm thời trong quá trình phát triển 
của cách mạng. Kinh tế học chính trị Mác - Lônin, cùng 
với các bộ phận hợp thành khác của chủ nghĩa Mác - 
Lênin, là vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động trong cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột, 
xây dựng chế độ xã hội mới. 

©) Chức năng thực tiên. Nhận thức các quy luật kinh 
tế là để thực biện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Lý 
luận kinh tế chính trị của Ơ.Mác trang bị cho Đảng, Nhà 
nước và nhân dân lao động nhận rõ sứ mạng lịch sử của 
mình. Kinh tế học chính trị tuy không đưa ra những giải 
pháp cụ thể cho mọi tình huống trong cuộc sống, nhưng nó 
vạch ra những quy luật và những xu hướng phát triển 
chung, cung cấp những tri thức mà nếu thiếu chúng sẽ 
không giải quyết được tốt những vấn để cụ thể. Khi quần 
chúng đã nắm vững lý luận khoa học thì lý luận khoa học 
sẽ trở thành lực lượng vật chất. Tính khoa học và cách 
mạng của kinh tế học chính trị Mác - Lênin là những yếu. 
tố quyết định hành động thực tiễn của người học, nâng cao. 
hiệu quả hoạt động thực tiễn đó, nhất là trong công cuộc 
xây dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa. 

d) Chức năng phương pháp luận. Kinh tế học chính trị 
là nền tảng lý luận cho một tổ hợp các khoa học kinh tế, 
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trong đó có các khoa học kinh tế ngành, như kinh tế công 
nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, vận tải, lao động, tài 
chính, lưu thông tiển tệ và tín dụng... Ngoài ra, còn một. 
loạt khoa học kinh tế nằm giáp ranh giữa các tri thức 
ngành khác nhau, như địa lý kinh tế, nhân khẩu họ 
Đối với các khoa học kinh tế nói trên, kinh tế học chính trị 
thực biện chức năng phương pháp luận, nghĩa là cùng cấp 
nến tảng lý luận khoa học, mang tính thực tiễn cho các 
môn khoa học kinh tế cụ thể, 


vày. 
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CHƯƠNG II 
SẢN XUẤT VÀ TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI 


1. SẨN XUẤT XÃ HỘI 


1. Vai trò của sản xuất xã hội và các yếu tố cơ 
bản của quá trình lao động sản xuất 

a) Sản xuất của cải uật chất là cơ sở của đời sống xã hội 

Đồi sống của nhân loại hàm chứa nhiều mặt hoạt động. 
như kinh tế, chính trị, văn hoá, nghệ thuật, khoa học kỹ 
thuật.. Xã hội càng phát triển, các hoạt động nói trên 
càng phong phú, đa dạng và phát triển ở trình độ cao hơn. 

Không thể có các hoạt động xã hội nói trên nếu con 
người không tổn tại. Để tổn tại, con người phải có thức ăn, 
đổ mặc, nhà ở, phương tiện đi lại và các thứ cẩn thiết 
khác. Muốn vậy, con người phải tạo ra chúng, nghĩa là 
phải sản xuất và không ngừng sản xuất với quy mô ngày 
càng mở rộng. Xã hội sẽ không thể tổn tại nếu ngừng hoạt 
động sản xuất. Bởi vậy, sản xuất ra của cải vật chất là cơ 
sở của đời sống xã hội loài người và là hoạt động cơ bản 
nhất trong tất cả các hoạt động của con người 
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Sản xuất vật chất là sự tác động của con người vào tự 
nhiên, biến đổi các vật thể của tự nhiên để tạo ra các sản. 
phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Sản xuất vật chất 
bao giờ cũng có tính xã hội, bởi chỉ trong những quan hệ 
xã hội nhất định mới có những tác động của con người vào 
tự nhiên, mi có sản xuất. 

Sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của 
con người và xã hội loài người. Đây là một nguyên lý có ý 
nghĩa rất quan trọng. Nguyên lý này giúp ta thấy được 
nguyên nhân cơ bản của sự thay đổi lớn từ nấc thang này 
lên nấc thang khác trong sự phát triển của lịch sử xã hội 
loài người là sự thay đổi của các phương thức sản xuất 
vật chất. 

b) Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất 

Bất kỳ một quá trình sản xuất nào cũng đều là sự kết 
hợp ba yếu tố: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu 
lao động. 


Sức lao động và lao động 


Sức lao động là toàn bộ thể lực oà trí lực của con người 
được sử dụng trong quá trình lao động. Nó là khả năng lao 
động của con người, là một yếu tố vật chất, một điều kiện 
tiên quyết của quá trình sản xuất. Sức lao động là lực 
lượng sẵn xuất sáng tạo chủ yếu của xã hội. 

“Tiêu dùng sức lao động là lao động. Lao động là hoạt 
động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các 
sản phẩm phục uụ các nhu cầu của đời sống con người. 
Lao động là hoạt động bản chấ: nhất của con người, là tiêu 
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thức để phần biệt hoạt động của con người với hoạt động. 
theo bản năng của con vật, 

Lao động không những tạo ra của cải mà còn cải tạo 
bản thân con người, phát triển con người cả về mặt thể lực 
và trí lực. Con người nhận thức và hành động theo đúng 
quy luật khách quan để trổ thành con người "tự do" trong 
quá trình lao động. Trình độ sản xuất vật chất càng tiến. 
bộ thì vai trồ của nhân tố con người trong hoạt động lao 
động càng tăng. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
hiện đại, một mặt, tạo điểu kiện để đưa con người phát 
triển lên tâm cao mới của lao động sáng tạo; mặt khác, nó 
cũng đồi hỏi sự phát triển của người lao động cả về thể lực 
và trí lực theo hướng ngày càng tăng vai trò của lao động 
trí tuệ, trổ thành đặc trưng chủ yếu nói lên năng lực của 
con người trong quan hệ với tự nhiên. 

Đối tượng lao động 

Bộ phận của giới tự nhiên mà lao động của con người 
tác động uào làm thay đổi hình thái của nó cho phù hợp 
oồi mục đích của con người được gọi là đổi tượng lao động. 
Đối tượng lao động là yếu :ố vật chất cấu thành sản phẩm. 
Đối tượng lao động tổn tại dưới hai dạng: ¿hứ nhất, là 
dạng có sẵn trong tự nhiên, con người tách nó ra khỏi mối 
liên hệ trực tiếp với tự nhiên và biến thành sản phẩm như. 
gỗ trong rừng nguyên thuỷ, quặng trong lòng đất, tôm cá 
dưới sông biển; thứ hoi, là dạng đã trải qua lao động chế: 
biến như than trong nhà máy nhiệt điện, sắt, thép để chế 
tạo máy móc... Đối tượng lao động thuộc dạng này cồn gọi 
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là nguyên liệu. Chúng thuộc đối tượng lao động của các 
ngành công nghiệp chế biến. Cần chú ý rằng, mọi nguyên 
liệu đều là đối tượng lao động, nhưng không phải mọi đối 
tượng lao động đều là nguyên liệu. 

Đối tượng lao động thuộc dạng thứ nhất sẽ bị cạn kiệt 
trong tương lai, trong khi sự tăng cường trao đổi chất giữa 
xã hội và tự nhiên dẫn đến sự tăng lên đáng kể nhu cầu về 
nguyên liệu, vật liệu, năng lượng. Mâu thuẫn này được 
con người giải quyết thông qua cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ hiện đại. Bằng những công nghệ mới, con 
người sử dụng tiết kiệm vật tư. nguyên liệu, năng lượng. 
Đồng thời, với sự phát triển của cách mạng khoa học và 
công nghệ hiện đại có thể đưa ra nhiều vật liệu mới. Đó là 
đạng thứ hai của đối tượng lao động. Những vật liệu này 
có chất lượng ngày càng tốt hơn, bền hơn, nhẹ hơn, đặc 
biệt có thể tạo ra những tính năng theo ý muốn, những 
tính năng không có sẵn trong tự nhiên. Hiện nay và trong 
tương lai không xa, nguyên vật liệu "nhân tạo" này ngày 
càng được sử dụng để thay thế cho các dạng nguyên vật 
liệu truyền thống trong eø cấu nguyên nhiên vật liệu; tuy 
nhiên, những nguyên liệu "nhân tạo" đó cũng đểu bắt 
nguồn từ tự nhiên. 


Tư liệu lao động 

Tư liệu lao động là một uật hay hệ thống những uật 
làm nhiệm uụ truyền dẫn sự tác động của con người lên 
đối tượng lao động nhằm biến đối tượng lao động thành 
sản phẩm thoả mãn như câu của con người. 
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'Tư liệu lao động được chia thành ba loại: 

- Công cụ lao động hay công cụ sản xuất giữ vị trí là 
"hệ thống xương cốt và bắp thịt" của sản xuất. Nó là một 
trong những điêu (hức cơ bản để phân biệt các thời đại 
kinh tấ. Các thồi đại khác nhau chủ yếu không phải ở chỗ 
sẵn xuất ra sẵn phẩm gì, mà là ở chỗ sản xuất bằng cách 
nào, với những tư liệu lao động nào. Ở các xã hội thời 
trung cổ, công cụ lao động giản đơn, thô sơ, lạc hậu, còn 
trong thời đại cận đại và hiện đại, công cụ lao động là máy 
móc. Ngày nay, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ, nhiều công cụ lao động phát triển thành 
hệ thống thiết bị tự động. Hệ thống máy điện toán, người 
máy xuất hiện và ngày càng phát triển; người lao động 
dần đần tách khỏi quá trình sản xuất trực tiếp, đóng vai 
trò kiểm tra và điểu hành sự vận động của hệ thống tự 
động, đúng như C.Mác dự đoán. 

- Tư liệu lao động dùng để bảo quản những đối 
tượng lao động, gọi chung là hệ thống bình chứa của sản 
xuất, như ống, thùng, vại, giỏ, v.v.. Loại tư liệu lao động 
này đồng vai trò quan trọng trong ngành sản xuất hoá 
chất. Sản xuất phát triển theo hướng ngày một hiệ 
và thương mại ngày càng văn minh, thì loại tư liệu lao 
động này càng phong phú, đa dạng và có tác dụng kích 
thích sản xuất, tiêu dùng trong tiến trình phát triển của 
nhãn loại. 

“Tư liệu lao động, với tư cách là kết cấu hạ tổng sản 
xuất như đường sá, bến cẳng, sân bay, phương tiện giao 
thông vận tải, điện, nước, thuỷ lợi, bưu điện, thông tin liên 


đại 
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lạc... là điểu kiện rất, cần thiết đối với quá trình sản xuất. 
sản phẩm. 

Cùng với sự phát triển của công cụ lao động, sự phát 
triển của kết cấu hạ tầng sản xuất cũng đi từ thấp đến 
cao, từ thô sơ đến hiện đại. Ngày nay, hệ thống kết cấu 
bạ tầng sản xuất mới như hệ thống đường sá, cảng biển, 
cảng hàng không, các phương tiện giao thông hiện đại 
xuất hiện. Hệ thống điện nguyên tử được sử dụng ở nhiều. 
nước, hệ thống bưu chính viễn thông hiện đại ra dời... 
Không thể bỏ qua chỉ tiêu phát triển kết cấu hạ tầng khi 
đánh giá trình độ phát triển của một nước. Sự yếu kém, 
lạc hậu của kết cấu hạ tầng của một nước cản trở sự phát. 
triển kinh tế - xã hội của nước đó. 

Đâu tư phát triển sản xuất ở các nhà máy và đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng sản xuất có liên quan mật thiết. 
với nhau. Đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tẳng sản xuất 
phải đi trước một bước so với đầu tư sản xuất trực tiếp. 

Ranh giới giữa tư liệu lao động và đối tượng lao động. 
chỉ có ý nghĩa tương đối. Một vật nào đó là tư liệu lao động 
hay đổi tượng lao động tuỳ thuộc vao mục đích sử dụng 
gắn với chức năng mà nó đảm nhận. 


3. Lực lượng sản xuất. 

Cả ba yếu tố cơ bản của sẵn xuất là sức lao động, đối 
tượng lao động và tư liệu lao động chỉ mới nói lên khả 
năng diễn ra quá trình lao động sản xuất. Muốn biến khả 
năng thành hiện thực phải kết hợp được cả ba yếu tố đó lại 
với nhau theo công nghệ nhất định. 


“Tư liệu lao động và đối tượng lao động hợp thành /ư 
liệu sản xuất với tính cách là yếu tố khách thể của sản 
xuất, còn sức lao động là yếu tố chủ thể sản xuất, Sản. 
xuất không thể tiến hành được nếu không có tư liệu sản 
xuất, nhưng nếu không có lao động của con người thì tư 
liệu sản xuất cũng không thể phát huy tác dụng. Bởi vậy, 
lao động sản xuất của con người gìữ vai trò quyết định và 
mang tính sáng tạo. Toàn bộ sức lao động và tư liệu sẵn. 
xuất được gọi là lực lượng sản xuất, 

Lực lượng sản xuốt là toàn bộ những năng lực sản 
xuất của một xã hội nhất định, È một thời kỳ nhất định. 
Lưực lượng sản xuất là biểu hiện mối quan hệ tác động giữa 
con người với tự nhiên, biểu hiện trình độ sản xuất của. 
con người, năng lực hoạt động thực tiễn của con người 
trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất. 

Lực lượng sản xuất là một hệ thống mà cấu trúc của 
nó bao gồm toàn bộ tư liệu sản xuất và người lao động với 
trị thức và phương pháp sản xuất, kỹ năng, kỹ xảo và thói 
quen lao động của họ. Ngày nay, khoa học đã trực tiếp trở 
thành một bộ phận quan trọng hàng đầu của lực lượng 
sản xuất. Tất nhiên, những thành tựu khoa học hoặc được 
vật chất hoá trong tư liệu sản xuất, hoặc thông qua người 
lao động với những kỹ năng lao động mới trong một tổ 
chức lao động có hiệu suất cao đo khoa học và công nghệ 
đem lại. 

Các yếu tố cấu trúc lực lượng sản xuất có quan hệ 
chặt chẽ với nhau, trong đó con người là yếu tố chủ thể, 
Lực lượng sản xuất phát triển từ thấp đến cao, từ thô sơ 
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đến hiện đại. Trong thời đại ngày nay, dưới tác động của 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nhất là từ những 
năm 70 của thế kỷ XX trở lại đây, người ta đã nói đến 
chiến lược phát triển đồng bộ tư liệu sản xuất tương ứng. 
với người lao động hiện đại trong cấu trúc của lực lượng 
sản xuất. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất biểu 
hiện ở đrinh độ năng suất lao động xã hội trong tùng thời 
kỷ; đây là tiêu chí quan trọng nhất và tiêu chí chung nhất 
của tiến bộ xã hội. 


3. Quan hệ sản xuất 


Nếu như lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ 
giữa người với tự nhiên, phẩn ánh mặt kỹ thuật của sản 
xuất, thì quan hệ sản xuất biểu hiện mỗi quan hệ kinh tế 
giữa người uà người trong quá trình sản xuất, phần ánh. 
mặt xã hội của sẵn xuất. 

Trong quá trình sản xuất, con người không chỉ có 
quan hệ với tự nhiên, tác động vào giới tự nhiên, mà còn 
có quan bệ với nhau, tác động lẫn nhau. Hơn nữa chỉ có 
trong quan hệ tác động lẫn nhau thì con người mới có sự 
tác động vào tự nhiên. 

Quan hệ sản xuất là hình thức xã hội của sản xuất, 
biểu hiện mối quan hệ giữa người với người trên ba mặt. 
chủ yếu sau đây: 

- Quan hệ giữa người với người trong việc chiếm hữu. 
những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội (gọi tắt là guan. 
hệ sổ hữu). 

- Quan hệ giữa người với người trong việc tổ chức, 
quản lý sản xuất xã hội và trong trao đổi hoạt động cho 
nhau, biểu hiện ở địa vị khác nhau của các tập đoàn 
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người, của các giai cấp trong xã hội có giai cấp (gọi tắt là 
quan hệ quản lý). 

- Quan hệ giữa người với người trong phân phối sản. 
phẩm xã hội (gợi tắt là quan hệ phân phối). 

Với tư cách là một hệ thống, các mặt nói trên có 
quan hệ mật thiết và tác động qua lại với nhau, trong đó. 
quan hệ sở hữu giữ vai trò quyết định, chỉ phối những 


quan hệ tổ chức quản lý và quan hệ phân phối. Tuy 
nhiên, quan hệ quản lý và phân phối cũng tác động trở 
lại quan hệ sở hữu, 

Quan hệ sẵn xuất trong tính hiện thực của nó không 
phải là những quan hệ ý chí, pháp lý, mà là quan hệ giữa 
các hiện tượng kinh tế được biểu hiện thành các phạm trà 
và quy luật kinh tế. 

Con người không thể tự ý lựa chọn quan hệ sản xuất, 
nói chung và quan hệ sở hữu nói riêng một cách chủ quan 
duy ý chí. Kiểu quan hệ sản xuất - quan hệ sở hữu này 
hay kiểu quan hệ sản xuất - quan hệ sở hữu khác tuỳ 
thuộc vào tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất xã 
hội ".. bất cứ một sự cải biến nào về mặt quan hệ sở hữu. 
cũng đều là kết quả tất yếu của việc tạo nên những lực 
lượng sẵn xuất mới". 


4. Phương thức sản xuất 


Phương thức sản xuất là phương thức khai thác 
những của cải uật chất (tứ liệu sản xuất uà tư liệu sinh 


1..C.Múc và Ph,Ăngghen: Toàn đập, Sđd, t.4, tr. 461. 
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hoạt) cần thiết cho xã hội có thể tổn tại uà phát triển. 
Phương thức sản xuất có hai mặt: lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất. Lịch sử loài người đã trải qua các 
phương thức sản xuất: công xã nguyên thủy, chiếm hữu 
nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và đang quá độ lên 
phương thức sẩn xuất cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn 
đầu là chủ nghĩa xã hội 

Trực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt 
thống nhất của phương thức sản xuất, có quan hệ mật 
thiết với nhau và tác động lẫn nhau. Lực lượng sản xuất 
quyết định quan hệ sản xuất. Khi trình độ phát triển và 
tính chất của lực lượng sản xuất biến đổi thì sớm hay. 
muộn quan hệ sản xuất cũng phải biến đổi theo cho phù. 
hợp. Tuy nhiên, quan hệ sản xuất không phải hoàn toàn 
thụ động, mà có tác động trổ lại lực lượng sản xuất. Quan 
hệ sẵn xuất thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển khi nó. 
phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng. 
sản xuất. Trái lại, trở thành xiểng xích trói buộc, kìm hãm. 
lực lượng sản xuất khi nó đã lỗi thời, không phù hợp với 
tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 

Trong xã hội có giai cấp, máu thuẫn giữa lực lượng. 
sản xuất và quan hệ sản xuất biểu hiện ra ở mu thuẫn 
giữa các giai cấp đối kháng. Giai cấp thống trị muốn duy 
trì quan hệ sản xuất cũ vì lợi ích của nó, còn giai cấp tiến. 
bộ tiêu biểu cho lực lượng sản xuất mới thì muốn xoá bổ 
quan hệ sản xuất lỗi thời, thiết lập quan hệ sản xuất mới 
để giải phóng lực lượng sản xuất. Mâu thuẫn đó tất yếu 
dẫn đến dấu tranh giai cấp, tất yếu nổ ra cách mạng xã 
hội thay thế quan hệ sản xuất cũ, lạc hậu bằng quan bệ 
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sản xuất mới, tiến bộ hơn, dẫn đến sự ra đời của phương 
thức sản xuất cao hơn trong lịch sử. Vì vậy, mâu thuẫn 
giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất cũng thể hiện. 
trong mẫu thuẫn xã hội - chính trị 


TT. TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI 


1. Khái niệm và các kiểu tái sản xuất. 

Xã hội không thể ngừng tiêu dùng nên không thể 
ngừng sản xuất. Bởi vậy, mọi quá trình sản xuất xã hội, 
nếu xét theo tiến trình đổi mới không ngừng, thì đồng thời 
là quá trình tái sẵn xuất. Nói cách khác, lịch sử sản xuất, 
cũng là lịch sử tái sản xuất trong tiến trình phát triển của 
xã hội loài người. 

Tái sản xuất là quá trình sản xuất được lặp lại thường 
xuyên uà phục hôi không ngừng. 

C6 thể phân loại tái sản xuất theo những tiêu thức 
khác nhau. 

- Căn cứ theo phạm vi, người ta chia tái sản xuất 
thành tái sẵn xuất cá biệt và tái sản xuất xã hội. Tái sản 
xuất điễn ra trong từng xí nghiệp được gọi là tái sản xuất 
cá biệt. Tổng thể của những tái sản xuất cá biệt trong mối 
liên hệ hữu cơ với nhau được gọi là đái sản xuất xã hội 

~ Căn cứ theo quy mô, người ta chia tái sản xuất thành 
tái sẵn xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng. Tới sản 
xuất giản đơn là quá trình sản xuất được lặp lại, đổi mới 
với quy mõ như cũ. Tái sản xuất mở rộng là quá trình sẵn 
xuất được lặp lại với quy mô lớn hơn trước. Trong lịch sử, 
việc chuyển từ tái sản xuất giản đơn lên tái sản xuất mở 
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rộng là một quá trình phát triển lâu dài gắn liền với việc 
chuyển từ nền sẵn xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn. 

Tái sản xuất giản đơn thường gắn liền với nền sản 
xuất nhỏ, năng suất lao động thấp kém, chỉ đạt mức đủ 
nuôi sống con người, chưa có sản phẩm thặng dư hoặc có 
một ít sản phẩm thặng dư, nhưng lại đem tiêu dùng hết 
cho cá nhân. Điểm nổi bật trong tái sản xuất mở rộng là 
quy mô sản xuất lần sau lớn hơn lần trước, và điều đó đồi 
hỏi quy mô của các nguồn lực sản xuất đều phải tăng lên, 
phải có sản phẩm thặng dư để đầu tư thêm vào sản xuất, 
không được đem tiêu dùng hết cho cá nhân. Rõ ràng, loại 
hình tái sản xuất mở rộng đồi hỏi xã hội phải đạt trình độ 
năng suất lao động vượt ngưỡng của sản phẩm tất yếu và. 
tạo ra sản phẩm thặng dư ngày càng nhiều. Tiết kiệm 
trong sẵn xuất và trong tiêu dùng suy đến cùng đều là tiết 
kiệm thời gian, giảm lao động tất yếu, tăng lao động thậng. 
dư. Chính vì thế, tiết kiệm thời gian là đồi hỏi đối với mọi 
xã hội muốn chuyển từ tái sản xuất giản đơn lên tái sản 
xuất mở rộng. 

Tái sản xuất mở rộng gốm hai hình ¿hức là tái sản 
xuất mở rộng theo chiều rộng và tái sản xuất mở rộng theo 
chiểu sâu. 

Túi sản xuất mở rộng theo chiều rộng là sự mỗ rộng 
quy mô sản xuất, tăng thêm sản phẩm làm ra nhờ sử dụng. 
nhiều hơn các yếu tố đầu vào, các nguồn lực của sẵn xuất, 
trong khí năng suất và hiệu quả của các yếu tố sẵn xuất 
đó không thay đổi. 

Ti sản xuất mở rộng theo chiểu sâu là sự tăng lên của 
sản phẩm chủ yếu do tăng năng suất lao động và hiệu quả 
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sử dụng các nguồn lực, còn các nguồn lực được sử dụng 
vào sẳn xuất có thể căn bản không đổi, giảm hoặc tăng. 
lên, nhưng mức tăng chậm hơn mức tăng của năng suất 
ao động và hiệu quả sử dụng các nguồn lực đó. 


3. Các khâu của quá trình tái sản xuất xã hội 


Xem xét theo tiến trình vận động không ngừng của 
sản phẩm, tái sản xuất xã hội bao gồm các khâu: sản 
xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng. 

Trong tái sẵn xuất xã hội, mỗi khâu có vị trí nhất định 
nhưng các khâu đều có quan hệ hữu cơ với nhau và tổn tại 
với tư cách là một bộ phận không thể thiếu được của hệ 
thống tái sản xuất xã hội. 

a) Sản xuất uà tiêu dùng 

Trong quá trình tái sản xuất, sản xuất là khâu mở 
đâu, trực tiếp tạo ra của cải uật chất, sản phẩm cho xã 
hội, phục uụ cho tiêu dùng. Sản xuất giữ vai trò quyết 
định đối với tiêu dùng bởi sản xuất tạo ra sản phẩm cho 
tiêu dùng. Quy mô và cơ cấu sản phẩm do sản xuất tạo ra. 
quyết định quy mô và cơ cấu tiêu dùng; chất lượng và 
tính chất của sản phẩm quyết định chất lượng và phương. 
thức tiêu dùng. Tiêu dừng là khâu cuối cùng kết thúc một 
quá trình tái sẵn xuất hay một chu kỳ sản xuất. Tiêu 
dùng có hai loại: tiêu đàng cho sản xuất và tiêu đùng cho 
cá nhân. Chỉ khi đi vào tiêu dùng, được tiêu dùng, thì 
sản phẩm mới hoàn thành chức năng là sản phẩm. Tiêu 
dùng tạo ra nhụ cầu và là mục đích của sản xuất: Sự 
phát triển đa dạng hoá về nhu cầu của người tiêu dùng là 
động lực quan trọng của sự phát triển sản xuất. Với tư 
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cách là mục đích và động lực của sản xuất, tiêu dùng ảnh 
hưởng trổ lại đối với sẵn xuất 

b) Phân phối, trao đổi uà sản xuất 

Trong mỗi chu kỳ tái sản xuất, phân phối và trao đổi 
là những khâu trung gian nổi sản xuất với tiêu dùng. 
Phân phối bao gồm phân phối các yếu tố sản xuất và phân. 
phối sản phẩm, phân phối cho sản xuất và phân phối cho 
tiêu dùng cá nhân. Phẩn phối cho sản xuất là sự phân 
chia các yếu tố sẳn xuất (tư liệu sản xuất và người lao 
động) cho các ngành sản xuất, các đơn uị sản xuất khác 
nhau, tạo ra các sản phẩm khác nhau. Sự phân phối này, 
nếu chỉ xét một chu kỳ sản xuất riêng biệt, thì dường như 
có trước sản xuất, quyết định quy mô và cơ cấu sản xuất. 
Nhưng xét trong tính chất liên tục của sản xuất, thì nó 
thuộc về quá trình sản xuất, do sản xuất quyết định. Phân 
phốt cho tiêu dùng là sự phân chia sản phẩm cho các cá 
nhân tiêu dùng theo tỷ lệ đóng góp của họ vào việc tạo ra. 
sẵn phẩm. Sự phân phối này là kết quả trực tiếp của sản. 
xuất, đo sản xuất quyết định. 

Sản xuất quyết định phân phối về các mặt: số lượng và. 
chất lượng sản phẩm, đối tượng phân phối, quy mô và cơ 
cấu của sản xuất quyết định quy mô và cơ cấu của phân. 
phối; quan hệ sản xuất quyết định quan hệ phân phối; tư 
cách của các cá nhân tham gia vào sản xuất quyết định tư 
cách của họ tham gia vào quan hộ phân phối và quyết 
định hình thức phân phối đối với họ. 

Song, phân phối cũng tác động trở lại sản xuất, Một 
hình thúc phân phối phù hợp sẽ tạo ra động lực cho sản. 
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xuất, và ngược lại, một hình thức phân phối không phù 
hợp sẽ là một yếu tố kìm hãm sự phát triển của sản xuất, 

Trao đổi bao gồm cả việc trao đổi hoạt động thực biện 
trong quá trình sản xuất, thuộc về sản xuất. Trao đổi sản 
phẩm là một khâu trung gian giữa một bên là sẳn xuất uà. 
phân phối uái một bên là tiêu dùng. Sự trao đổi này là sự 
kế tiếp của phân phối, là sự phân phối lại cái đã được 
phân phối để đem lại cho cá nhân những sản phẩm phù 
hợp với nhu cầu của mình. Sự trao đổi này do sản xuất 
quyết định; cường độ và hình thức trao đổi do trình độ 
phát triển và kết cấu của sản xuất quyết định. Song, trao 
đổi cũng tác động trở lại đối với sản xuất và tiêu dùng khi 
nó phân phối lại, cung cấp sản phẩm cho sản xuất và tiêu 
dùng, thúc đẩy hay cản trở sản xuất và tiêu dùng, 

'Tóm lại, sản xuất : phân phối - trao đổi - tiêu dùng 
hợp thành một thể thống nhất của tái sản xuất. Chúng có 
quan hệ biện chứng với nhau, trong đó sản xuất là gốc, là 
cơ sở, là tiền để, đồng vai trò quyết định; tiêu đùng là động 
lực, là mục đích của sản xuất, phân phối và lưu thông là 
những khâu trung gian tác động mạnh mẽ, thúc đẩy sản. 
xuất và tiêu dùng phát triển. 


3. Những nội dung chủ yếu của tái sản xuất xã hội 

Trong bất cứ xã hội nào thì quá trình tái sản xuất. 
xã hội cũng bao gồm những nội dung chủ yếu: tái sản 
xuất của cải vật chất cho xã hội; tái sẵn xuất sức lao 
động; tái sản xuất quan hệ sản xuất; tái sẵn xuất môi 
trường sinh thái. 
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a) Tái sản xuất của cải uật chất 

Của cải vật chất bị tiêu dùng trong quá trình sẵn xuất. 
và sinh hoạt xã hội, bao gồm cả tư liệu sản xuất và tư liệu 
tiêu đùng, đo vậy tái sản xuất của cải vật chất cũng có 
nghĩa là tái sản xuất tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng. 
“Tái sản xuất mở rộng của cải vật chất là điều kiện cho sự 
tổn tại và phát triển của xã hội. Trong tái sản xuất của cải 
vật chất, việc tái sản xuất tư liệu sản xuất có ý nghĩa. 
quyết định đối với tái sản xuất tư liệu tiêu dùng; việc tái 
sản xuất tư liệu tiêu đùng lại có ý nghĩa quyết định đối với 
tái sản xuất sức lao động của con người, lực lượng sản 
xuất bàng đầu. 

'Trong lịch sử, việc tính toán để đánh giá kết quả của. 
sản xuất và tái sản xuất xã hội đi từ các chỉ tiêu hiện vật 
đến các chỉ tiêu giá trị, nó phẩn ánh qua các chỉ tiêu như 
tổng sản phẩm xã hội, tổng sản phẩm quốc dân (GNP) và 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Quy mô và tốc độ tăng 
trưởng của cải vật chất trong tái sản xuất xã hội phụ 
thuộc vào tăng quy mô và hiệu quả sử dụng các nguồn lực 
như: tăng khối lượng lao động (tăng số lượng người lao. 
động, tăng thời gian lao động trong ngày và tăng cường đội 
lao động); tăng năng suất lao động mà thực chất là tiết 
kiệm lao động quá khứ và lao động sống trong một đơn vị 
sản phẩm. Trong hai nhân tố đó, năng suất lao động là 
nhân tố vô hạn. 

b) Tí sẵn xuất sức lao động. 

Cùng với tái sản xuất của cải vật chất, sức lao động 
cũng không ngừng được tái tạo. Trong các hình thái kinh 
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tế - xã hội khác nhau, ở từng thời kỳ khác nhau, việc tái 
sản xuất sức lao động có khác nhau. Sự khác nhau này. 
do trình độ phát triển khác nhau của lực lượng sẵn xuất 
và quan hệ sản xuất, trong đó cái có ý nghĩa quyết định 
là bản chất của quan hệ sản xuất thống trị. Sự phát triển 
không ngừng của lực lượng sản xuất xã hội gắn với tiến 
bộ của khoa học và công nghệ. Cùng với sự phát triển và. 
biến đổi của các quan hệ sản xuất theo hướng tiến bộ dẫn. 
đến tái sẵn xuất mở rộng sức lao động cả về số lượng và 
chất lượng. 

Tái sản xuất mở rộng sức lao động uể mặt số lượng 
chịu sự chỉ phối của các điều kiện nhất định, của quy luật 
nhân khẩu của mỗi hình thái kinh tế - xã hội khác nhau. 
Quy luật này yêu cấu phải bảo đảm sự phù hợp giữa nhù 
cầu và khả năng cung ứng sức lao động của quá trình tái 
sản xuất xã hội. Các điểu kiện chủ yếu chỉ phối tái sản 
xuất mở rộng sức lao động là: 

- Tốc độ tăng dân số và ]ao động. 

- Xu hướng thay đổi công nghệ, cơ cấu, số lượng và tính. 
chất của lao động Œhủ công hay cơ khí hoá, tự động hoá). 

- Năng lực tích luỹ vốn để mở rộng sản xuất của các 
quốc gia trong từng thời kỳ nhất định... 

Tái sản xuất mở rộng sức lao động về mặt chất lượng. 
thể hiện ở việc tái sản xuất sức lao động về thể lực và trí 
lực của người lao động qua các chu kỳ tái sản xuất. 

'Tái sản xuất mổ rộng sức lao động về mặt chất lượng 
chịu ảnh hưởng của các nhân tố như: mục đích của nền 
sản xuất xã hội của mỗi quốc gia nhất định; vị trí của 
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người lao động và chế độ phân phối sản phẩm; sự tác động 
của cách mạng khoa học và công nghệ gắn với những đặc 
trưng mới của lao động; chính sách giáo dục và đào tạo 
của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ, 

©) Tái sẳn xuất quan hệ sản xuất 

Quá trình tái sản xuất xã hội không chỉ gắn với việc 
đổi mới quan hệ giữa con người với tự nhiên, mà còn gắn 
với quá trình tái sản xuất mỗi quan hệ giữa người và 
người, tức là tái sản xuất quan hệ sản xuất. Sau mỗi chủ 
kỳ tái sản xuất, quan hệ sản xuất không chỉ tái hiện, mà 
cồn được củng cố, phát triển và hoàn thiện trên cÄ ba mặt: 
quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức quản lý và quan hệ phân 
phối sản phẩm, làm cho nền sản xuất xã hội được ổn định 
và phát triển. 

t) Tấi sản xuất môi trường sinh thái 

Sản xuất và tái sân xuất bao giờ cũng diễn ra trong 
một môi trường sinh thái nhất định. Do vậy, môi trường 
sinh thái trở thành nhân tố có ý nghĩa rất quan trọng và 
ngày càng có ý nghĩa quyết định đối với tái sản xuất xã 
ội và đời sống dân cư. Trong quá trình khai thác tự 
nhiên để tái sản xuất của cải vật chất và tái sản xuất sức. 
lao động, con người thường vi phạm những quy luật tự 
nhiên, phá huỷ sự cân bằng sinh thái, làm cạn kiệt các 
nguồn lực tự nhiên. Trong điều kiện đó, việc bảo vệ và tái 
sẵn xuất môi trường sinh thái (khôi phục và tăng thêm. 
độ màu mỡ của đất đai, làm sạch nguồn nước và không 
khí, sự cân bằng sinh thái...), bảo vệ môi trường cho sự 
phát triển ổn định và bền vững của mỗi quốc gia, của cả 
loài người trở thành nội dung tất yếu của tái sản xuất, 
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phải được đặt ra trong chính sách đầu tư và trong luật 
pháp của các nước. 

Các nội dung chủ yếu nói trên của tái sẩn xuất có 
quan hệ mật thiết và thường xuyên tác động lẫn nhau, đồi 
hồi trong quá trình vận dụng không được xem nhẹ một nội 
dung nào. 


4. Cơ cấu sản phẩm và cơ cấu lao động 


a) Cơ cấu sản phẩm. 

Kết quả của quá trình sản xuất cho ta những sản 
phẩm có các thuộc tính lý học, hoá học và các thuộc tính có 
ích khác, làm cho sản phẩm có những công dụng nhất 
định và có khả năng thoả mãn những nhu cẩu của con 
người. Cơ cấu sản phẩm được xem xét dưới hai góc độ gắn 
với bai cập phạm trù: sển phẩm xã hội uà sản phẩm cá 
biệt, sản phẩm cần thiết uà sản phẩm thặng dư. 

Sản phẩm của từng đơn vị sản xuất gắn với mỗi 
trường hợp sản xuất cụ thể nhất định được gọi là sản. 
phẩm cá biệt. Sản phẩm xã hội là tổng thể của các sản. 
phẩm cá biệt được sản xuất ra trong một thời kỳ nhất 
định, thường tính là một năm. Mỗi sản phẩm cụ thể là 
một sản phẩm cá biệt, đông thời lại là một bộ phận của 
sản phẩm xã hội. Trong nền kinh tế tự nhiên, khi tính tự 
cấp tự túc và tính hiện vật là những đặc trưng chủ yếu thì 
sẵn phẩm xã hội không thể tính được, vì không thể cộng 
các sản phẩm có công dụng và thước đo khác nhau. Ở đây, 
việc tính toán sản phẩm xã hội chỉ giới hạn ở việc tính 
cộng từng loại sản phẩm hoặc những loại sản phẩm có thể 
quy đổi được. Thí dụ, quy đổi các sản phẩm lương thực 
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thành thóc. Chỉ trong nền kinh tế hàng hoá mới cho phép 
tính được sản phẩm xã hội thông qua các khái niệm: tổng 
sản phẩm xã hội, tổng sản phẩm quốc dân (GNP) và tổng 
sẵn phẩm quốc nội (GDP). 

Sản phẩm mới là số dư của toàn bộ sản phẩm xã bội. 
sau khi trừ đi phần chỉ phí tư liệu sản xuất đã hao phí 
trong nam, bao gểm sản phẩm cần thiết và sản phẩm 
thặng dư. 

Sản phẩm cân thiết là một bộ phận của sản phẩm xã 
hội dùng để duy trì khả năng lao động (sức lao động) và 
đào tạo thể hệ lao động mới thay thế những người không 
còn khả năng lao động. Sản phẩm cần thiết dùng để bù 
đấp những chỉ phí về ăn, mặc, ở, đi lại, đào tạo và các như. 
câu văn hoá, xã hội của người lao động. 

Sản phẩm thặng dư là một bộ phận của sản phẩm xã 
hội do người lao động sáng tạo ra trong quá trình sản xuất. 
ngoài phần sản phẩm cần thiết. Sản phẩm thắng dư là cơ 
sở cho mở rộng sản xuất, cải thiện đồi sống của xã hội. Xã 
hội càng phát triển thì quy mô sản phẩm thặng dư càng 
lớn. Sự giàu có và văn mình của các quốc gia trong tiến 
trình phát triển lịch sử xã hội tuỳ thuộc vào nhịp độ gia 
tăng của sản phẩm thặng dư. 

b) Cơ cấu lao động 

Nhìn vào sản phẩm được tạo ra với tư cách là kết quả 
của sản xuất thì cơ cấu lao động bao gồm hai bộ phân lao 
động sau đây hợp thành: 

ao động uật hoá, hay lao động quá khú, là lao động 
đã được kết tỉnh trong tư liệu sản xuất, được lao động hiện. 
tại làm sống lại và chuyển vào sản phẩm để hình thành. 
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một bộ phận giá trị của sản phẩm mới theo mức độ tiêu 
dùng những tư liệu sản xuất đó. 

ao động sống, hay lao động hiện tại, không chỉ có tác 
dụng bảo tồn và chuyển lao động quá khứ vào sản phẩm, 
mà trong quá trình lao động còn sáng tạo một bộ phận giá. 
trị mới để hình thành toàn bộ giá trị của sản phẩm mới. 

Cơ cấu lao động sống gồm hai bộ phận: lao động tất 
yếu và lao động thặng dư. 

Lao động tất yếu là bộ phận lao động sống tạo ra phần 
sản phẩm cẩn thiết để nuôi sống người lao động và gia 
đành người lao động. 

Lao động thăng dư là bộ phận lao động sống tạo ra 
phần sản phẩm thặng đư trong quá trình sản xuất. 

Việc nghiên cứu cơ cấu lao động sống có liên quan đến 
khái niệm ngày lao động và cơ cấu của nó. 

Ngày lao động là đô dài về thời gian mà người lao 
động thực sự làm việc trong quá trình sản xuất, Cơ cấu 
ngày lao động bao gồm thời gian lao động cần thiết và thời 
gian lao động thặng dư. Độ đài của ngày lao động phụ 
thuộc vào các nhân tố kinh tế, chính trị và xã hội trong 
tiến trình phát triển sản xuất xã hội. Độ dài của ngày lao. 
động mang tính lịch sử. 

Trong nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển, công cụ lao 
động thô sơ, lạc hậu, năng suất lao động thấp chưa vượt. 
qua ngưỡng cửa của lao động tất yếu, lao động thặng dư ít 
ổi thì hầu như ngày lao động không có cơ cấu bai bộ phận 
hợp thành. Trong xã hội hiện đại, người lao động chỉ đùng. 
một phần ngày lao động cũng đủ nuôi sống mình, phần. 
ngày còn lại là lao động thặng dư, tạo ra sẵn phẩm thặng 


60 


dư cho xã hội. Những lao động làm ra sản phẩm cụ thể 
thuộc các ngành, các lĩnh vực sản xuất cụ thể vừa là động. 
lực cá nhân, vừa là những bộ phận của lao động xã hội, 
chịu sự chỉ phối của phân công lao động xã hội. Bồi vậy, cơ 
cấu lao động luôn gắn với cơ cấu sản phẩm, cơ cấu ngành 
trong nền kinh tế. Muốn chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải 
chuyển dịch cơ cấu lao động. 

Cường độ lao động là mức độ khẩn trương của lao 
động. Tăng cường độ lao động là tăng mức độ khẩn trương, 
nặng nhọc của lao động, tăng chỉ phí năng lượng của người 
lao động trong một đơn vị thời gian. 

Năng suất lao động là hiệu quả, hiệu suất của lao 
động trong quá trình sản xuất. Năng suất lao động được 
tính bằng số lượng sản phẩm được sản xuất ra trong một. 
đơn vị thời gian lao động, hay lượng thời gian cần thiết để 
sản xuất ra một sản phẩm. 


Ns= Ÿ hay Ne= š 

Ns: năng suất lao động tính theo lượng sản phẩm tạo 
ra trong một đơn vị thời gian. 

Nt: năng suất lao động tính theo lượng thời gian cẩn 
để sản xuất ra một sản phẩm. 

@: lượng sản phẩm. 

t: thời gian để sản xuất lượng sản phẩm đó. 

Tăng năng suất lao động là tăng số lượng sản phẩm. 
được sản xuất ra trong một đơn vị thời gian, hoặc giảm 
thời gian cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm. Để nâng. 
cao năng suất lao động, phải đổi mới thiết bị và công nghệ, 
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áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, nâng 
cao trình độ của người lao động, tổ chức lao động hợp lý, 
khoa học. 


II XÃ HỘI HOÁ SẢN XUẤT 

1. Khái niệm "xã hội hoá sản xuất" 

Sản xuất bao giờ cũng mang tính chất xã hội. Ngay 
trong buổi bình minh của lịch sử, trong quá trình hái 
lượm, săn bắt theo bẩy, đàn, không có hoạt động sản xuất. 
nào diễn ra một cách đơn độc. Tính xã hội của sản xuất 
không chỉ tổn tại trong buổi đầu hình thành xã hội con 
người, mà còn phát triển cao hơn trong điểu kiện của xã 
hội hiện đại. 

"Tính xã hội của sản xuất phát triển từ thấp đến cao, 
gắn liển với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 
trong tiến trình phát triển của lịch sử. Song, không nên 
đồng nhất tính xã hội của sản xuất với tính chất xã hội 
hoá của sản xuất, 

Trong các xã hội gắn với nền sản xuất nhỏ, kinh tế tự 
nhiên, Lự cấp, tự túc, các hoạt động kính tế trong xã hội 
thường được tiến hành bởi các đơn vị kinh tế độc lập với 
nhau, hoặc nếu có quan hệ với nhau cũng chỉ là quan hệ 
tập hợp theo số cộng đơn thuần, chưa có quan hệ hữu cơ 
với nhau. Nên sản xuất ở đây tuy mang tính chất xã hội, 
nhưng nền sản xuất vẫn chưa xã hội hoá. Bồi vậy, nếu 
xem xét xã hội hoá sản xuất với tư cách là một hệ thống 
hữu cơ, thì xã hội hoá sản xuất trực tiếp gắn liền với sự 
xa đời và phát triển của nền sản xuất lớn trong lịch sử. 
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Từ đó, có thể hiểu: Xã hội hoá sản xuất là sự liên kết 
nhiều quá trùnh bình tế riêng biệt thành quá trành hình tế - 
xã hội, tốn tại, hoạt động uà phát triển liên tục như một 
hệ thống hữu cơ. Đó là quá trình kinh tế khách quan phù 
hợp với trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất, 
phần ánh xu thế phát triển tất yếu mang tính chất xã hội 
của sẵn xuất. Việc tạo nên những tổ chức, những quan hệ 
kinh tế mới đáp ứng yêu cầu và phản ánh những quá. 
trình kinh tế khách quan kể trên là sự xã đội hoá rên 
thực tế: Trong trường hợp ngược lại, việc tạo nên những 
tổ chức và quan hệ kinh tế mới khi những quan bộ hiện 
thực còn chưa tốn tại hoặc mới manh nha là sự zã hội 
hoá một cách hình thức, gây tổn hại cho quá trình phát 
triển kinh tế. 


3. Xã hội hoá sản xuất là quá trình kinh tế khách. 
quan của sự phát triển tính Sã hội của sản xuất. 


Sự vận động và phát triển của xã hội hoá sản xuất 
được quy định bởi sự phát triển biện chứng giữa lực lượng 
sản xuất xã hội và quan hệ sản xuất xã bội. Dưới đây là 
những biểu hiện của nó: 

- Xã hội hoá sản xuất được biểu hiện ở trình độ phát 
triển của sự phân công và hiệp tác lao động. Theo dòng 
lịch sử, phân công lao động phát triển cùng với sự phát 
triển của lực lượng sản xuất xã hội, phân công lao động 
tạo ra sự trao đổi và hợp tác lao động. Hình thức đầu tiên 
đơn giản nhất là hiệp tác giản đơn. Với hình thức này, lần 
đầu tiên lao động được xã hội hoá, "người lao động tổng. 
hợp" xuất biện. Tiếp đến là sự phân công trong công 
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trường thủ công gắn liền với sự chuyên môn hoá công cụ. 
thủ công dựa trên tay nghề của người lao động. Máy mốc 
xa đời là một nấc thang mới của sự phát triển lực lượng 
sẵn xuất, là nền sẵn xuất dựa trên lao động cơ khí, khi mà 
hiệp Lác lao động thực sự trở thành "tất yếu kỹ thuật", lấy 
máy móc làm chủ thể. Đến lượt mình, đại công nghiệp cơ 
khí thúc đẩy sự phân công lao động và hiệp tác lao động 
lên trình độ mới cao hơn. 

- Xã hội hóa sản xuất biểu hiện ở mối liên hệ giữa. 
các ngành, các vùng, các khu vực ngày càng cao và chặt 
chẽ. Mối liên hệ này không chỉ diễn ra trên lĩnh vực lưu. 
thông mà còn diễn ra trong lĩnh vực đầu tư, hợp tác 
khoa học - công nghệ, phân công và hợp tác sản xuất 
dưới các hình thức liên doanh liên kết phong phú, đa 
dạng. Sự liên kết này có tính liên xí nghiệp, liên ngành 
và liên quốc gia, 

- Xã hội hoá sẵn xuất biểu hiện ở các hình thức kinh 
tế phát triển từ thấp đến cao của các hình thức sở hữu, 
từ sở hữu riêng độc lập tới sở hữu chung, sở hữu tập thể, 
sở hữu nhà nước, của các hình thức tổ chức sản xuất: từ 
công ty tư nhân tới công ty liên doanh, công ty trách 
nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, các hợp tác xã, các 
doanh nghiệp nhà nước; từ hình thức cácten tới xanhđica, 
torớt, côngxoócxiom, côngglômêrat; từ những công ty 
quốc gia tối đa quốc gia, xuyên quốc gia có nhiều chỉ 
nhánh ở nhiều nước. 

Xã hội hóa sản xuất còn biểu biện ở tính chất xã hội 
hoá của sản phẩm. Trong nền sản xuất xã 
phẩm sản xuất ra phải qua tay nhiều người, nhiều công. 


¡ hoá, sản. 
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đoạn sản xuất. Ngày nay, trong điều kiện phân công chuyên 
môn hoá và hợp tác quốc tế, thì một sản phẩm không chỉ 
do một quốc gia, một công ty sản xuất ra, mà có thể do 
nhiều công ty thuộc nhiều nước sản xuất ra. 

Xã hội hoá sẵn xuất là xu hướng khách quan của sự 
phát triển tính xã hội của sản xuất, chịu sự chỉ phối của 
trình độ phát triển và tính chất của lực lượng sẵn xuất, 
của quan hệ sẵn xuất và mối quan hệ biện chứng giữa lực 
lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Khi nền kinh tế còn 
mang tính chất tự cung, tự cấp thì trình độ xã hội hoá sản. 
xuất rất thấp. Khi xuất hiện sản xuất hàng hoá thì trình 
độ xã hội hoá sản xuất của nền sản xuất xã hội tăng lên. 


Cho đến khi sản xuất hàng hoá trổ thành tổ chức sản xuất. 
thống trị trong nền kinh tế cũng là lúc hình thành kinh tế 
thị trường (trùng hợp với thời kỳ thống trị của chủ nghĩa 


tư bản) thì trình độ xã hội hoá sản xuất mới đạt trình độ. 
cao, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay. 

Bởi vậy, trình độ phát triển, tính chất và đặc điểm của 
xã hội hoá sản xuất gắn liền với sự phát triển của nền 
kinh tế trên các mật: 

- Sự phát triển của lực lượng sản xuất, của cơ sở vật 
chất - kỹ thuật của nền kinh tế, của hệ thống công cụ và 
tư liệu lao động, của hệ thống kết cấu hạ tẳng kinh tế, của 
trình độ phát triển của phân công lao động xã hội. 

Các yếu tố trên càng phát triển, trình độ càng hiện đại 
thì tính chất xã hội hoá sản xuất càng cao. 

- Tính chất và trình độ phát triển của quan hệ sản 
xuất, mà trước hết là các hình thức và quan hệ số hữu. 
về tư liệu sẵn xuất, sở hữu càng được giải thoát khỏi sở 
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hữu tư nhân, cá thể, càng hình thành và phát triển các 
hình thức sở hữu xã hội như sở hữu tập thể, sở hữu nhà 
nước (toàn dân), thì quy mô của sở bữu càng lớn, tính 
chất xã hội hoá của sản xuất càng cao. Xét đến cùng, 
tính chất và trình độ phát triển của quan hệ sản xuất là 
do tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất quyết định. 

- Quy mô tích tụ và tập trung sản xuất, trình độ tổ 
chức và quản lý sản xuất, sự phát triển và phạm vi của 
những quan hệ kinh tế, sự phát triển của sản xuất hàng 
hoá cũng là những yếu tố quy định sự phát triển của xã 
hội hoá sẵn xuất. 


3. Xã hội hoá sản xuất và kinh tế thị trường 


Quá trình chuyển từ kinh tế tự nhiên sang kinh tế 
hàng hoá phần ánh sự phát triển trình độ xã hội hoá sản 
xuất. Tiến trình phát triển của kinh tế hàng boá, từ kinh 
tế bàng hoá giản đơn lên kinh tế hàng hoá tư bản chủ 
nghĩa, kinh tế thị trường hiện đại, là tiến trình phát 
triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, là tiến. 
trình phát triển từ thấp đến cao của trình độ xã hội hoá 
sẵn xuất. 

Xã hội hoá sản xuất không ngừng được tăng lên cùng 
với sự phát triển kinh tế thị trường. Trình độ xã hội hoá 
sẵn xuất thể hiện ở trình độ phát triển kinh tế thị trường 
và đến lượt mình, kinh tế thị trường càng phát triển càng. 
phá vỡ tính chất khép kín, biệt lập của các chủ thể kinh 
tế, của các vùng, các địa phương và của các quốc gia, thu 
hút chúng vào quá trình kinh tế thống nhất, thị trường, 
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thống nhất, tức là xã hội hóa sản xuất càng phát triển cả 
về chiều rộng lẫn chiểu sâu 

Sự phát triển kinh tế thị trường là sự thể hiện xã hội 
hoá sản xuất, và trình độ xã hội hoá sản xuất cao do kinh 
tế thị trường tạo ra lại đòi hỏi phải có sự quản lý nhà nước 
đối với kinh tế thị trường. Tính chất và trình độ xã hội hoá 
sản xuất càng cao, kinh tế thị trường càng phát triển, thì 
vai trò kinh tế của nhà nước trong tiến trình phát triển 
càng tăng lên. 

Xã hội hoá sản xuất xét về mặt nội dung bao gồm ba mậi: 

- Xã hội hoá sản xuất về kinh tế - kỹ thuật. Nội dung 
này có quan hệ đến việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật 
sắn liền với việc tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
mà các nước phải trải qua. 

- Xã hội hoá sản xuất về kinh tế - tổ chức, mà thực 
chất là việc tổ chức sản xuất xã hội với hiệu suất và năng 
suất lao động cao, tương ứng với trình độ phát triển của. 
lực lượng sản xuất trong từng thời kỳ và từng quốc gia 
nhất định, 

- Xã hội hoá sản xuất về kinh tế - xã hội, mà thực chất. 
gắn liển với việc xã hội hoá về quan hệ sản xuất xã hội, 
trong đó quan trọng nhất là quan hệ sở hữu về các tư liệu 
sản xuất chủ yếu. 

Ba mặt nói trên có mối quan hệ biện chứng với nhau, 
tạo nên tính toàn diện của xã hội hoá sẵn xuất mà trong 
nhận thức và vận dụng chúng ta không thể xem nhẹ mặt. 
nào. Mọi việc làm phiến diện sẽ làm cho xã hội hoá sản 
xuất mang tính hình thức, 
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CHƯƠNG HT 


TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ, TIẾN BỘ XÃ HỘI 


'Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và tiến bộ xã 
hội là những vấn để rất quan trọng của mỗi dân tộc, mỗi 
quốc gia và ngày nay đang là vấn để có tính toàn cầu. Do 
vậy, nghiên cứu tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và 
tiến bộ xã hội là vấn để kinh tế - chính trị có tính chiến 
Tược đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. 


1.TĂNG TRƯỜNG KINH TẾ 


1. Khái niệm. 


Tăng trưởng kình tế là sự gia tăng tổng sản phẩm 
quốc dân trong một thời kỳ nhất định. 

Nên kinh tế đưới chế độ nô lệ, phong kiến cũng có tăng. 
trưởng nhưng mức độ gia tăng của cải còn rất chậm chạp, 
bởi mức tích lãy thấp, năng suất lao động rất thấp. Lúc đó 
tăng trưởng chưa phải là một đặc trưng của nền sản xuất, 
hơn nữa do quan hệ giá trị chưa phổ biến, nên chưa có 
thước đo tổng sản phẩm xã hội cho phép định mức độ tăng. 
trưởng kinh tế. 
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Trong chủ nghĩa tư bản, nên kinh tế dựa trên cơ sở 
kỹ thuật hiện đại, sản xuất ra nhiều giá trị thăng dư và 
lợi nhuận là mục đích nên tăng trưởng kinh tế trở thành 
đặc trưng của nên sản xuất xã hội. Do của cải được biểu. 
hiện chủ yếu đưới hình thái giá trị nên tăng trưởng kinh 
tế được đo bằng mức gia tăng về tổng giá trị mà xã hội 
tạo ra. 

Hiện nay, người ta thường tính tổng của cải xã hội 
được tạo ra trong thời kỳ nhất định bằng các đại lượng 
tổng sản phẩm quốc dân hoặc tổng sản phẩm quốc nội. 

- Tổng sản phẩm quốc đân (GNP) là tổng giá trị tính 
bằng tiền của những hàng hoá và dịch vụ mà một nước 
sản xuất ra từ các yếu tố sản xuất của mình (dù là sản 
xuất ở trong nước hay ở nước ngoài) 

- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là tổng giá trị tính 
bằng tiền của toàn bộ hàng hoá và dịch vụ mà một nước. 
sẵn xuất ra trên lãnh thổ nước đó (dù nó thuộc về ai, thuộc. 
người trong nước hay người nước ngoài) 

So sánh tổng sản phẩm quốc đân (GNP) và tổng sản. 
phẩm quếc nội (GDP) thì thấy: 

GNP = GDP + thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài. 

Thu nhập ròng từ tài sản ở nước ngoài = thu nhập. 
chuyển về nước của người nước đó làm việc ở nước ngoài 
trừ đi thu nhập chuyển ra khỏi nước của người nước ngoài 
làm việc tại nước đó. 

Tăng trưởng kinh tế là mức gia tăng GDP hay GNP 
năm sau so với năm trước. Nếu gọi GDP, là tổng sản 
phẩm quốc nội năm trước, GDP, là tổng sản phẩm quốc 
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nội năm sau thì mức tăng trưởng kinh tế năm sau so với 
năm trước là: 


GDP, ~GDP, 


x100(%) ` 
GDP, 


Tăng trưởng kinh tế cũng có thể tính bằng tỷ lệ tăng 
theo mức độ tăng GNP: 


GNP, ~GNP, 


100% 
GN, ~ 06 


GNP, - tổng sản phẩm quốc dân năm trước. 

GNP, - tổng sản phẩm quốc dân năm sau. 

Trên đây là hơi chỉ tiêu chính tiện lợi nhất để tính 
mức tầng trưởng kinh tế của một nước. Vì GNP và GDP 
biểu hiện bằng giá cả nên có giá hiện hành và giá cố định. 
Để tính đến yếu tố lạm phát người ta phân định GNP, 
GDP đanh nghĩa và GNP, GDP thực tế, GNP, GDP danh 
nghĩa là GNP và GDP tính theo giá hiện hành của năm 
tính, còn GNP và GDP thực tế là GNP và GDP được tính 
theo giá cố định của một năm được chọn làm gốc. GNP và 
GDP thực tế loại trừ được ảnh hưởng do sự biến động của 
giá cả đạm phát. Do đó, có mức tăng trưởng danh nghĩa 
và mức tăng trưởng thực tế. Tuỳ nhu cầu phân tích kinh 
tế mà người ta dùng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế này hay 
chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế kia. Có thể tính mức tăng 
trưởng kinh tế cho từng năm hoặc mức tăng trưởng kinh 
tế trung bình eho một thời kỳ. 
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9. Vai trò của tăng trưởng kinh tế 


Tuy tăng trưởng kinh tế chưa phải là điểu kiện đủ, 
nhưng là điểu kiện cần trước tiên để khắc phục tình trạng 
đối, nghèo của một quốc gia. Tăng trưởng kinh tế nhanh là 
vấn để có ý nghĩa quyết định sự phát triển kinh tế của. 
một quốc gia muốn khắc phục sự lạc hậu, vươn tối giầu có. 

“Tăng trưởng kinh tế là cơ sở để thực hiện các chỉ tiêu 
kinh tế vĩ mô như việc làm, giảm thất nghiệp, nâng cao 
mức sống của nhân dân. 

“Tăng trưởng kinh tế tạo tiển để vật chất để giảm bót 
tỉnh trạng đói, nghèo. Thí dụ, trong giai đoạn 1978 - 1985, 
GDP của Trung Quốc tăng bình quân hằng năm là 9% và. 
tỷ lệ dân cư nghèo, đói tột cùng đã giảm từ 30% xuống còn. 
10%. Trong quá trình đó, mức sống của 200 triệu nhân. 
dân Trung Quốc đã được nâng cao trên mức đủ ăn. 

Nhờ tăng trưởng kinh tế, mức thu nhập của dân cư 
cũng tăng, tạo điểu kiện cải thiện chất lượng cuộc sống 
như: kéo dài tuổi thọ, giảm tỷ lệ tử vong của trẻ em và tình. 
trạng suy đình dưỡng, v.v., giúp cho giáo dục và văn hoá 
phát triển. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế tự nó chưa giải 
quyết được các tình trạng trên nếu thành quả của tăng 
trưởng kinh tế không được phân phối công bằng, hợp lý. 

Tăng trưởng kinh tế tạo công ăn viộc làm, giảm thất. 
nghiệp. Điều kiện để tạo thêm việc làm là mức tăng 
trưởng kinh tế phải lớn hơn mức tăng năng suất lao động. 
“Thí dụ, tăng năng suất lao động xã hội đạt ð%, mức tăng. 
trưởng kinh tế phải đạt 8% trở lên. Trong khoảng thời 
gian từ 1952 đến 1987, mức tăng trưởng hằng năm của 
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Đài Loan là 8,7%, trong đó nông nghiệp là 3%, các ngành 
dịch vụ là 9% và công nghiệp là 12%. Nhờ đó, Đài Loan đã. 
giải quyết thêm được nhiều việc làm cho người đân. 

Khi xét tác động của tăng trưởng kinh tế đến đời sống 
cẩn chú ý cổ sự gia tăng dân số, vì vậy, người ta đưa ra 
khái niệm tính tổng sản phẩm quốc nội trên đầu người 
(GDP/người). Bồi vì, muốn có đời sống cao không phải chỉ 
cần tăng trưởng kinh tế, mà còn phải có mức tăng dân số. 
hợp ý. Thí dụ, Việt Nam có mức tăng trưởng trên 
89/năm, nhưng nếu mức tăng dân số trên 2%/năm thì 
mức sống có thể không tăng hoặc tăng rất chậm chạp. 

Tăng trưởng kinh tế tạo tiển để vật chất cho củng cố 
an ninh, quốc phòng, cảng cố chế độ chính trị, tăng uy tín 
của nhà nước. Kinh nghiệm các nước cho thấy, chưa bao 
giờ chính quyền nhà nước sụp đổ và rối loạn khi nền kinh 
tế đạt mức tăng trưởng ổn định khoảng 6% trở lên. 

Đối với nước ta, tăng trưởng kinh tế còn là điều kiện 
tiên quyết cho việc chống tụt hậu về kinh tế của đất nước 
so với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Tăng trưởng kinh tế bên oững nà tăng trường bình tế 
đạt mức tương đối cao uà ổn định trong thời gian tương 
đối dài thường là trong vòng ít nhất một thế hệ (từ 20 - 30 
năm). Ngày nay, tăng trưởng kinh tế bền vững còn bao 
hàm ý nghĩa bảo vệ môi trường và tiến bộ xã hội. 

'Tăng trưởng kinh tế là đặc trưng của tái sản xuất mở 
rộng, của sự tiến bộ kinh tế - xã hội. Song, không phải sự 
tăng trưởng nào cũng meng lại hiệu quả kinh tế - xã hội 
mong muốn. Tăng trưởng kinh tế quá mức có thể dẫn nền 
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kinh tế đến "trạng thái quá nóng", lúc đó lạm phát sẽ xảy 
ra. Ngược lại, nếu tăng trưởng kinh tế quá thấp cũng sẽ 
ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống chính trị - xã hội của đất 
nước. Bồi vậy, sự tăng trưởng kinh tế phải hợp lý, nghĩa là 
phù hợp với khả năng của đất nước trong mỗi thời kỳ lịch 
sử nhất định. 


3. Các nhân tố tăng trưởng kinh tế 


Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế 
và có nhiều cách phân loại, sắp xếp thứ tự các nhân tố đồ 
song có một số nhân tố cơ bản như sau: 

a) Vốn 

Vốn là toàn bộ của cải vật chất đo con người tạo ra 
được tích luỹ lại và những của cải tự nhiên ban cho như 
đất đai, khoáng sẵn đã được cải tạo hoặc chế biến, v.v.. 
'Vốn có thể biểu hiện đưới hình thức hiện vật và dưới hình 
thức tiền tệ. Vốn là yếu tố đầu vào của sản xuất. Các nhà. 
khoa học đã tìm ra được mối liên hệ giữa tăng GDP với 
tăng vốn đầu tư, được gọi là hiệu suất sử dụng vấn sản 
phẩm gia tăng (Ineremental Capital Output Ratio, viết tắt 
là ICOR). Đồ là ¿ÿ lệ tăng đều tư chia cho tỷ lệ lăng của 
GDP. Những nền kinh tế thành công thường khỏi đầu quá 
trình phát triển với các chỉ số ICOR thấp, thường không 
quá 8%, có nghĩa là phải tăng đầu tư 3% để tăng 1% GDP. 

Về nhân tố vốn không chỉ eó vấn để mức vốn đầu tư, 
mà cả hiệu suất sử dụng vốn để tăng trưởng. 

b) Con người 

Con người là nhân tố cơ bản của tăng trưởng kinh tế 
bền vững. Đó là con người có sức khỏe, có trí tuệ, có tay. 
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nghề cao, có động lực nhiệt tình lao động, được tổ chức. 
chặt chẽ. 

Nếu tăng trưởng chủ yếu dựa trên việc khai thác tài 
nguyên thì sự tăng trưởng đó không thể bền vững, do tài. 
nguyên có hạn; trái lại, muốn tăng trưởng bền vững thì 
phải dựa trên nhân tố con người, vì tài năng và trí tuệ của 
eon người là bền vững, vô tận. 

Muốn phát huy nhân tố con người phải có hệ thống 
giáo dục, y tế... tốt. Nhân tố học vấn của con người không 
thể thông qua cơ chế thị trường mà hình thành được. Thị 
trường tự nó không đủ khả năng cung cấp một nền giáo 
đục và đào tạo đúng mức. Do vậy, Chính phủ phải đóng 
vai trò chủ đạo trong việc đào tạo và sử dụng, tuyển chọn 
nhân tài. 

Đến lượt nó, tăng trưởng kinh tế cao lại tạo điểu kiện. 
cho con người có thời gian rỗi nhiều hơn để phát triển trí 
lực và thể lực. Thí dụ, năm 1910, công nhân thế giới phải 
làm việc ít nhất 3.000 giờnăm. Ngày nay, người Nhật Bản 
làm việc 3.000 giờ/năm, người Mỹ làm việc 1.850 giờ/năm, 
người Đức làm việc 1.600 giờ/năm; nhờ vào mỗi giờ họ sản. 
xuất ra một lượng sản phẩm lớn hơn 50 lần so với 80 năm. 
trước đó. Nhờ tăng trưởng họ đã tăng chỉ cho các địch vụ. 
từ 0% lên 8-12% GDP, cho giáo dục từ 2% GDP lên 10% và 
cao hơn. 

©) Äỹ thuật uà công nghệ 

Kỹ thuật tiên tiến và công nghệ mới luôn luôn là động. 
lực quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế. Nhân tố này 
cho phép tăng trưởng và tái sản xuất mỗ rộng theo chiểu 
sâu. Đây là nhân tố quyết định chất lượng của sự tăng, 
trưởng, tạo ra một năng suất lao động cao, lao động thặng 
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dư lớn, cho phép tích luỹ đầu tư lớn để cho sự tăng trưởng. 
được nhanh, bền vững. 

4) Cơ cấu bình tế 

Cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại cho phép các yếu tố sản. 
xuất, các thành phần kinh tế, các lĩnh vực, các ngành liên 
kết thành một tổ chức chặt chẽ, eó mối liên hệ tất yếu nội 
tại, nhờ đó mà phát huy được lợi thế và sức mạnh tổng hợp. 
để tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Cơ cấu kinh tế 
bao gồm cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng, cơ cấu thành 
phần kinh tế. 

ở) Thể chế chính trị uà quản lý nhà nước 

Thể chế chính trị ổn định tạo điểu kiện cho tăng 
trưởng kinh tế nhanh và bền vững. 

Thể chế chính trị tiến bộ có khả năng hướng sự tăng 
trưởng kinh tế vào con đường đúng, tránh được khuyết tật 
của những con đường tăng trưởng trước đây như tăng 
trưởng gây ô nhiễm môi trường, tăng trưởng đi đôi với 
phân hoá giàu - nghèo sâu sắc, v.v... 

Ngoài ra, hệ thống chính trị mà đại điện là nhà nước 
có thể để ra được các đường lối, chính sách đúng đắn, 
khuyến khích tích luỹ, tiết kiệm, làm tăng câu xã hội, kích 
thích tăng trưởng nhanh, v.v... 


4. Các kiểu tăng trưởng 

Theo tính chất của tái sản xuất, có kiểu tăng trưởng 
kinh tế theo chiêu rộng uà kiểu tăng trưởng bình tế theo 
chiêu sâu. 

Đặc trưng của kiểu tăng trường theo chiêu rộng là tăng 
yếu tố đầu vào như lao động, đất đai, tiền vấn trên cơ sở 
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kỹ thuật cũ. Kiểu tăng trưởng này đã có từ rất lâu trong. 
lịch sử phát triển sản xuất của nhân loại. Dưới chế độ nô 
lệ, việc mở rộng sẵn xuất được thực hiện chủ yếu bằng 
tăng đàn gia súc, tăng số lượng nô lệ. Ở thời đại phong 
kiến, tăng trưởng kinh tế bằng cách tăng ruộng đất phát 
canh thu tô, tăng số nông nô, sử dung sức lao động là kiểu 
tăng trưởng kinh tế theo chiểu rộng là chủ yếu. 

Chủ nghĩa tư bản thời kỳ tự do cạnh tranh đã có sự 
kết hợp cả chiều rộng lẫn chiều sâu, cả tăng yếu tố đầu. 
vào và tăng kỹ thuật máy móc công nghệ mới, v.v.. Ba. 
giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản được C.Mác mô 
tả trong bộ Tw bản là một điển hình về cấu trúc tăng 
trưởng cả chiều rộng kết hợp với chiều sâu suốt chiều dài 
lịch sử hàng trăm năm, trong đó xu hướng tăng trưởng. 
theo chiều sâu ngày một tăng lên. Đặc biệt, từ thập kỷ 70 
của thế kỷ XX trở lại đây, xu hướng tăng trưởng theo 
chiều sâu ngày một chiếm ưu thế. 

Đặc trưng của biểu tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu 
là sự tăng trưởng dựa trên cơ sở sự biến đổi về chất của 
các yếu tố sản xuất. Ở đây, nhân tố chủ yếu để tăng 
trưởng là việc sử dụng những công nghệ mới, những 
nguyên vật liệu mới và nguồn năng lượng, trí tuệ mới 
cũng như cải tiến việc sử dụng những yếu tố của sản xuất, 
Định hướng chủ yếu của tăng trưởng kinh tế theo chiều 
sâu là tăng chất lượng sản phẩm, tăng hàm lượng chất. 
xám trong sản phẩm, tăng năng suất lao động, tiết kiệm. 
nguồn nguyên liệu. 

Ngoài cách phân loại trên, còn có các cách phân loại 
kiểu tăng trưởng khác. Chẳng hạn như cách phân loại 
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trên cơ sở đánh giá vai trò một yếu tố đầu vào. Đáy là lý 
thuyết về tăng trưởng của Harốt Đôma (Harrod Domar). 

“Trường phái tân cổ điển có lý thuyết tăng trưởng kinh 
tế khác. Họ cho rằng, mức tăng trưởng kinh tế phụ thuộc 
vào các yếu tố đầu vào và tỷ lệ cân dối các yếu tố đó chứ 
không phải chỉ một yếu tố nào đối với tăng trưởng. Từ đó, 
có các kiểu tăng trưởng nhờ vốn, tăng trưởng nhờ lao 
động, tăng trưởng nhờ công nghệ, v.v.. Tất cả sự kết hợp 
yếu tố đầu vào như vốn đầu tư, kỹ thuật, công nghệ mới, 
lao động và đất đai đều được coi trọng. 

Vào những năm 70 của thế kỷ XX, lại xuất hiện cách 
phân loại khác. Các nhà kinh tế học phương Tây đưa ra ba 
kiểu tăng trưởng kinh tế gắn liền với kinh tế thị trường như: 

- Kiểu tăng trưởng kinh tế dựa hẳn vào sự tự do hoá, 
dùng sức mạnh tự do của thị trường để tăng trưởng kinh 
tế, điển hình là nước Mỹ. 

- Kiểu tăng trưởng chủ yếu dựa vào yếu tố cộng đồng, 
dân tộc, quốc gia, điển hình là Nhật Bản. 

- Kiểu tăng trưởng thứ ba hay cồn gọi là "mô hình 
sông Ranh". Mô hình này kết hợp chặt chẽ kinh tế thị 
trường với mục tiêu xã hội hay kinh tế thị trường xã hội. 

Ngoài ra, tuỳ theo tính chất sản xuất hướng ngoại, 
hướng về xuất khẩu, hay hướng nội, mà còn có thể có 
các loại tăng trưởng hướng về xuất khẩu hay thay thế 
nhập khẩu, hướng nội, thí dụ như các nền kinh tế mới 
công nghiệp hoá (NIEa) sự tăng trưởng kinh tế đạt được 
bằng kiểu kinh tế hướng ngoại, còn Ấn Độ lại theo kiểu. 
hướng nội... 

Tôm lại, tuỳ điều kiện lịch sử, tuỷ trình độ xã hội hoá 
sản xuất mà có thể có nhiều kiểu tăng trưởng kinh tế khác 
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nhau. Việc lựa chọn kiểu tăng trưởng kinh tế tuỳ thuộc 
vào trình độ xã hội hoá và vào chính sách kinh tế vĩ mô 
của từng nước, ở từng thời kỳ khác nhau. 


1I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


1. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển 
kinh tế 


Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kình tế đi kèm 
uới sự hoàn chỉnh cơ cấu, thể chế binh tế uà chất lượng 
cuộc sống. 

Muốn phát triển kinh tế phải có sự tăng trưởng kinh 
tế. Nhưng không phải sự tăng trưởng kinh tế nào cũng 
dẫn tới phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế đòi hồi phải 
thực hiện ba nội dung cơ bản sau đây: 

- Sự tăng lên của tổng sản phẩm quốc nội (GDP), 
tổng sản phẩm quốc dân (GNP) và tổng sản phẩm quốc 
dân tính theo đầu người. Nội đung này phần ánh mức độ 
tăng trưởng sản xuất của một quốc gia trong một giai 
đoạn nào đó. 

- Bự biến đổi cơ cấu kinh tế, trong đó quan trọng nhất. 
là tỷ trọng của các ngành dịch vụ và công nghiệp trong, 
tổng sản phẩm quốc dân tăng lên, còn tỷ trọng nông 
nghiệp ngày một giảm xuống. dung này phản ánh 
chất lượng tăng trưởng kinh tế, trình độ kỹ thuật của nền 
sản xuất. 

- 8ự tăng lên của thu nhập thực tế mà mỗi người dân 
được hưởng. Nội dung này phản ánh tính xã hội của sự 
tăng trưởng kinh tế, 
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Với những nội dung trên, phát triển kinh tế bao hàm 
các yêu cầu: 

- Mức tăng trưởng kinh tế phải lớn hơn mức tăng dân số. 

- Sự tăng trưởng kinh tế phải di liển với sự thay đổi cơ 
cấu kinh tế - xã hội. Nhờ cơ cấu mới mà có tăng trưởng 
bền vững. 

"Tăng trưởng kinh tế đi đôi với tăng thu nhập thực tế của. 
đại bộ phận dân cư nhờ phân phố hợp lý kết quả tăng trưởng, 
nhờ ổn định được lạm phát, ngăn ngừa khủng hoảng, v.v. 

Ngày nay, phát triển kinh tế còn được bổ sung thêm. 
tiêu chuẩn uê chất lượng sản phẩm cao, phù hợp với sự 
biến đổi của nhu cầu xã hội, nhu cầu con người, bảo vệ môi 
trường và bảo đảm công bằng xã hội. 

Sự phát triển không ngừng của sản xuất, của kinh tế 
là cơ sở của mọi sự phát triển trong đồi sống xã hội. Phát 
triển kinh tế suy đến cùng là sự phát triển của lực lượng. 
sản xuất (hao gồm tư liệu lao động và người lao động). Do 
vậy, muốn phát triển kinh tế, mấu chốt là phải phát triển 
lực lượng sản xuất. 


2. Những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển. 
kinh tế 


a) Những yếu tố thuộc uễ lực lượng sản xuất 

Khi xét những nhân tố thuộc lực lượng sản xuất ảnh. 
hưởng tới sự phát triển kinh tế, ngoài những yếu tố như 
điểu kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, còn có nhân tố 
con người và công nghệ ngày càng được nhấn mạnh, trong. 
đó khoa học đã trở thành lực lượng sẳn xuất trực tiếp. 
Cách mạng khoa học và công nghệ là bước đột phá về 
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trình độ phát triển lực lượng sản xuất, đưa đến những, 
thay đổi trong quan bệ sản xuất trong mô hình phát triển 

Công nghệ nếu được lựa chọn phù hợp với tiếm năng 
nguồn lực của đất nước, với trình độ sử dụng, quản lý của 
đất nước... sẽ là một động lực mới thúc đẩy nền kinh tế 
phát triển nhanh, bền vững. Muốn ứng dụng công nghệ 
mới, cần phải biết sử đụng chuyên gìa công nghệ dưới các 
hình thức trao đổi khoa học - kỹ thuật, liên doanh liên kết, 
chuyển giao công nghệ. Cẩn phải có chính sách hợp lý để 
tận dụng được những thành tựu mới của cách mạng khoa 
học và công nghệ, tranh thủ thời cơ để vươn lên đuổi kịp 
các nước cõ nền kinh tế phát triển. 

Con người luôn luôn là yếu tố hàng đầu của sự phát 
triển kinh tế, đặc biệt trong điều kiện cách mạng khoa học 
và công nghệ biện đại. Trước đây, con người, nhất là 
những người làm thuê, bị bóc lột, chỉ được xem là phương, 
tiện cho sự tăng trưởng kinh tế. Ngày nay, với sự phát 
triển của văn mình và văn hoá, về khách quan con người 
vừa được coi là động lực, vừa được coi là mục dích của sự 
phát triển. Ngày nay, trình độ phát triển, năng suất và kỹ 
thuật hiện đại đã tạo cho con người nhiều thời gian và 
điều kiện để học tập và phát triển toàn diện. Nhưng, trong. 
điều kiện chủ nghĩa tư bản, những yêu cầu và những điều 
kiện thực tế cho phép thoả mãn các yêu cu đó đã bị hạn. 
chế do những lợi ích thiển cận của các nhà tư bản. Chỉ có 
một xã hội phát triển cao hơn, tiến bộ hơn xã hội tư bản là 
xã hội xã hội chủ nghĩa mới tạo ra cho con người những, 
điều kiện phát triển toàn điện, phát huy tốt nhất nhân tố 
con người để phát triển kinh tế, 
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b) Những yếu tố thuộc uề quan hệ sản xuất 

Khi các quan hệ sản xuất phù bợp với tính chất và trình 
độ phát triển của lực lượng sản xuất thì nó tạo ra động lực 
cho lực lượng sản xuất phát triển, ngược lại, khi nó không. 
phù hợp sẽ là nhân tố cẳn trỏ, kìm băm sự phát triển đó. 
Với mục đích thu lợi nhuận tối đa tư bản đã từng là động lực 
mạnh mẽ tạo ra sự phát triển kinh tế. Ngày nay, giới hạn 
chật hẹp của lợi nhuận lại trổ thành yếu tố cần trở sự phát 
triển kinh tế ở những nước tư bản phát triển. 

Cơ chế kinh tế cũng là yếu tố có ảnh hưởng lớn: kích 
thích hay cản trở sự phát triển kinh tế. Thực tiễn lịch sử cho 
thấy, kinh tế tự nhiên hay cơ chế tập trung, quan liêu, bao. 
cấp đều cản trở sự phát triển kinh tế. Ngày nay, cơ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghữa là cơ chế kinh tế thích hợp nhất đối với sự phát 
triển nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Cơ chế thị trường với tác động của quy luật giá trị, 
cạnh tranh và cung - cẩu kích thích tối đa tính năng 
động, sáng tạo của các doanh nghiệp, buộc chúng phải 
đổi mới kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, nâng cao năng 
suất lao động, hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế. Tuy 
nhiên, cơ chế thị trường cũng có những khuyết tật do đó 
đồi hổi phải có vai trò quản lý kinh tế của nhà nước 
Chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn và hiệu lực quản 
lý kinh tế của nhà nước là yếu tố ảnh hưởng lớn tới sự 
phát triển kinh tế. 

©) Những yếu tố thuộc uê kiến trúc thượng tầng 

Động lực của sự phát triển kinh tế không phải chỉ là 
những yếu tố như lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, 
mà còn là những yếu tố của kiến trúc thượng tẳng, bao 
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gồm các quan hệ chính trị, pháp lý, đạo đức - tỉnh thần và 
các quan hệ khác thích ứng với các thể chế tiến bộ. 

'Tuy là những quan hệ phái sinh, nhưng kiến trúc 
thượng tầng lại tác động trở lại đối với sự phát triển kinh. 
tế nhất là thể chế quản lý. Các yếu tố của kiến trúc 
thượng tầng có thể tác động gián tiếp tới sự phát triển 
kinh tế thông qua đời sống tình thần, đạo đức, v.v.. Trong, 
sự tác động đó, chính trị có ảnh hưởng sâu sắc nhất và 
ngày càng tăng lên đối với sự phát triển kinh tế. Chính trị 
là biểu hiện tập trung của kinh tế. Chính trị có thể tác 
động thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ và cũng có thể 
kìm hãm sự phát triển kinh tế. 


TII. MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ 
TIẾN BỘ XÃ HỘI 

1. Tiến bộ xã hội 

Các tiêu chí để đánh giá sự tiến bộ xã hội là sự công 
bằng xã hội; mức sống và giảm khoảng cách giàu - nghèo; 
giảm nhẹ hay loại trừ thất nghiệp; các loại phúc lợi xã hội, 
trình độ văn hoá và văn mình. Tiến bộ xã bội là sự phát 
triển con người một cách toàn diện, phát triển các quan hệ 
xã hội công bằng và dân chủ. 

"Tăng trưởng và phát triển là cơ sở vật chất cho tiến bộ 
xã hội và ngược lại, tiến bộ xã hội thúc đẩy cbo tăng trưởng 
và phát triển kinh tế. Tiến bộ xã hội thể hiện ở các mặt: 

Một là, sự tiến bộ về kinh tế, sự phát triển kinh tế 
bền vững. 

Hai là, sự phân phối thành quả của tiến bộ kinh tế 
một cách công bằng, dân chủ. 
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.Bø lò, đời sống văn hoá không ngừng nâng lên. 

Ngày nay, từ thực tiễn thế giới người ta đã nêu lên 
những tiêu chí có ý nghĩa tham khảo về tiến bộ xã hội 
Theo tiêu chí đó, nhân tố trung tâm của tiến bộ xã hội là 
chất lượng cuộc sống của con người xét cẢ về mật nhu cầu, 
mức sống, tuổi thọ và trí tuệ. 

TTrên cơ sở đó, Liên hợp quốc đưa ra khái niệm "chỉ 
phát triển con người" (HDI - Human Development Index) 
làm tiêu chí để đánh giá sự phát triển, sự tiến bộ của một. 
quốc gia. HDI mở ra một cách nhìn mới, đo lường sự tiến 
bộ kinh tế kết hợp với tiến bộ xã hội. là một cách tiếp cận 
mới, có nhân tố hợp lý mà chúng ta cẩn tham khảo. Chỉ số 
HDI được xây dựng trên ba chỉ tiêu cơ bản nhất, thể 
sự phát triển là: 

- Tuổi thọ bình quân; 

- Thành Lựu giáo dục; 

~ Mức thu nhập bình quần đầu người 

Tuổi thọ bình quên là chỉ tiêu được đo bằng thời gian 
sống bình quần của mỗi người dân trong một quốc gi từ khi 
ra đời đến lúc chết. Có thể có nước có thu nhập không cao, 
nhưng lại có tuổi thọ cao. Ví dụ, năm 1992, Nhật Bản có 
tuổi thọ bình quân cao nhất thế giới (78,6 tuổi), nhưng thu 
nhập thấp hơn một số nước như Mỹ, Bắc Âu. Tuổi thọ phản 
ánh chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tỉnh thần, cả 
trình độ y tế và chính sách quốc gia về kinh tế - xã hội... Đó 
là ý nghĩa quan trọng hàng đầu của HDI. 

Thành tựu giáo dục. Chỉ tiêu này có hai nội dung 
chính: trình độ học vấn của người dân và số năm được giáo 
dục bình quân. Có thể tuổi thọ người dân cao, nhưng chỉ 
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tiêu giáo dục lại thấp, do đó chưa nói lên tiến bộ xã hội. 
Thí đụ, nước Côoét có tuổi thọ bình quân cao (73,4 tuổi) và 
thu nhập bình quân đầu người tương đối cao (15.984 USD), 
song HDI chỉ đạt 0,815, thấp hơn nhiều nước khác có thụ 
nhập thấp như các nước thuộc SNG (4.095 USD) nhưng 
có HDI cao hơn (0,873). 

“Mức thu nhập bình quân đầu người: là mức GDP tính 
theo đầu người. Nếu một nước có GDP theo đầu người cao. 
thì điểu này có ý nghĩa quan trọng để nâng HDI lên, có 
nghĩa là tầng trưởng GDP cao thì HDI cũng cao lên và 
ngược lại. Thí dụ, Cuba có tuổi thọ trung bình là 7B,4 tuổi 
(1992) và chỉ tiêu giáo dục (2,49) cao hơn rất nhiều nước 
như Côlômbia (có tuổi thọ bình quân và chỉ tiêu giáo dục 
68,8; 2,27), Malaixia và Xingapo có GDP theo đầu người là 
5.649 U8D và 15.108 USD, 

HDI phản ánh được ba mặt quan trọng của chất lượng. 
sống của con người là tuổi thọ, trình độ học vấn, trí tuệ 
qua giáo dục và GDP/người. Đó là một chỉ tiêu tổng hợp. 
quan trọng đánh giá sự tiến bộ xã hội. Nếu xã hội phát 
triển đồng bộ, cân đối, hài hoà cả ba mặt trên, H1DI sẽ cao; 
ngược lại, phát triển lệch lạc HDI sẽ thấp. 8o sảnh. 
Canada với Mỹ ta sẽ thấy rõ điểu này. 

~ Mỹ là nước có thành tựu giáo dục cao nhất thế giới, 
có thu nhập đầu người thuộc loại cao nhất thế giới (20.998 
USD), nhưng có HDI chỉ đứng hàng thứ sáu sau Canada, 
Nhật Bản, Nauy, Thụy Sĩ, Thụy Điển... vì những nước này 
cô các chỉ tiêu phát triển bài hòa hơn. 

~ Theo tiêu chuẩn này, năm 1992 Việt Nam có HDI 
đứng thứ 109, trong đó thành tựu giáo dục của Việt Nam 
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rất cao (đứng khoảng thứ 50), còn tuổi thọ trung bình lại 
thấp (63,6), đứng thứ 120 - 130 trên thế giới. Thu nhập đầu 
người của Việt Nam lại càng thấp. Vì vậy, nhiệm vụ trung 
tâm trong thời gian tới của Việt Nam là bằng mọi cách 
nâng cao nhịp độ tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ sinh để 
xuống 1,89/năm và nâng tuổi thọ bình quân lên trên 70 tuổi. 

HDI có thể là một chỉ tiêu tham khảo khi đánh giá sự 
tiến bộ xã bội của một nước. Tuy nhiên, chỉ tiêu này 
không phản ánh được sự khác biệt của các chế độ xã hội, 
không phẩn ánh được nhiều quan bệ xã hội hay chỉ tiêu 
xã hội khác. 

Học thuyết Mác cho rằng, tiến bộ xã hội là một quy luật. 
phát triển khách quan của lịch sử xã hội, là lịch sử phát 
triển từ thấp đến cao, là sự thay thế nhau của các hình thái 
kinh tế - xã hội, hình thái sau cao hơn hình thái trước. Sự 
phát triển theo hướng tiến bộ xã hội đó tuân theo những, 
quy luật khách quan về sự phà hợp của quan hệ sản xuất 
với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, 
của kiến trúc thượng tẳng với e sở hạ tẳng. 

Học thuyết Mác về tiến bộ xã hội có ý nghĩa khoa bọc 
và cách mạng sâu sắc, là cơ sở cho nhận thức và cải tạo xã 
hội theo hướng ngày càng tiến bộ. 


2. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và tiến bộ 
xã hội 

'Tiến bộ xã hội không tách rời sự phát triển kinh tế và 
mọi sự phát triển kinh tế đượo coi là tiến bộ trước hết phải 
là sự phát triển thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. 

"Tiến bộ xã hội xác định rõ các nhu cầu xã hội, nhu cầu 
đời sống cần phải đáp ứng. Những nhu cầu đó là động lực 
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thúc đẩy kinh tế phát triển. Đến lượt nó phát triển kinh tế. 
lại tạo ra những nhu cầu mới thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. 

Quan hệ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội về 
thực chất là mối quan hệ giữa sự phát triển của lực lượng 
sẵn xuất uới sự phát triển của quan hệ sản xuất uà của 
kiến trúc thượng tẳng, tức là sự phát triển của hình thái 
kinh tế - xã hội. Ö đây, không phải chỉ có sự tác động một. 
chiều của sự phát triển kinh tế, sự phát triển của lực 
lượng sản xuất đối với sự phát triển của quan hệ sản xuất. 
và kiến trúc thượng tầng, mà là mối quan hệ biện chứng, 
có sự tác động qua lại, trong đó quan hệ sản xuất cũng 
như kiến trúc thượng tầng có thể có tác động thúc đẩy 
hoặc kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. 
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PHẦN THỨ NHẤT 


PHƯƠNG THỨC SẲN XUẤT 
TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 
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CHƯƠNG IV 


SỰ RA ĐỜI CỦA PHƯƠNG THỨC 
SẲN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


1. ĐẶC TRƯNG KINH TẾ VÀ GIỚI HẠN LỊCH SỬ 
CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT. 
“IÊN TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


Trước chủ nghĩa tư bản, lịch sử loài người đã trải qua 
ba phương thúc sẵn xuất: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu. 
nô lệ, phong kiến. Mỗi phương thức đó đều vận động trong 
sự tác động qua lại giữa lực lượng sẵn xuất và quan hệ sản 
xuất. Khi lực lượng sản xuất phát triển đến một trình độ 
nhất định, trở nên mâu thuẫn không thể điểu hoà với 
quan hệ sản xuất biện tồn, làm cho phương thức sẩn xuất 
cũ tan rã và phương thức sẳn xuất mới ra đời. 


1, Phương thức sản xuất công xã nguyên thuỷ 

Phương thức sản xuất công xã nguyên thuỷ là phương. 
thức sản xuất đầu tiên và đã tổn tại lâu nhất trong lịch sử 
loài người. 

'Trong xã hội nguyên thuỷ, lực lượng sản xuất và năng 
suất lao động hết sức thấp kém. Trải qua quá trình lao 
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động hàng vạn năm, người nguyên thuỷ dẫn dần cải tiến 
và chuyên môn hoá các loại công cụ. Các công cụ mới lần. 
lượt xuất hiện và ngày càng hoàn thiện. Người nguyên. 
thuỷ chưa có khái niệm tư hữu. Đất đai, cây trái, súc vật, 
mọi tư liệu sẵn xuất và tư liệu sinh hoạt đều thuộc sở hữu 
chung của công xã. Phân phối sản phẩm lao động được 
tiến hành một cách bình quân. 

Sau đó, lực lượng sản xuất phát triển, trồng trọt và 
chăn nuôi thay thế cho hái lượm và săn bắt, năng suất lao 
động tăng lên, mâu thuẫn với quan hệ sản xuất công xã 
nguyên thuỷ. Phân công lao động xã hội phát triển, sức 
sản xuất của lao động tăng lên, bắt đầu xuất hiện sản 
phẩm thặng đư và trao đổi. Chế độ công hữu tan rã và chế 
độ tư hữu xuất hiện. Xã hội phân chia thành giai cấp với 
các lợi ích kinh tế khác nhau. Chế độ nô lệ ra dồi. 


3. Phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ 


Phương thức sẵn xuất chiếm hữu nô lệ là phương thức 
sẵn xuất đầu tiên dựa trên cơ sở chế độ tư hữu về tư liệu 
sản xuất, lao động cưỡng bức, có sự đối kháng giai cấp 
giữa chủ nô và nô lộ. Phương thức sản xuất này có các đặc 
điểm nổi bật là: 

- Về lực lượng sản xuất. 

Công cụ lao động và kỹ thuật canh tác lúc đầu thô sơ, 
năng suất lao động thấp, nhưng vẫn cao hơn ở xã hội 
nguyên thuỷ. Sự phân công lao động trong nội bộ ngành 
xuất hiện. Xã hội có các ngành sản xuất chính là trồng 
trọt, chăn nuôi và thủ công nghiệp. Trao đổi phát triển, 
thương nhân tách khỏi sản xuốt, 
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- Về quan hệ sẵn xuất 

Cả tử liệu sẵn xuất lẫn người lao động đều thuộc sở 
hữu tư nhân. Nô lệ bị soi như "công cụ biết nói”. Họ chịu 
sự chỉ phối hoàn toàn của chủ nô (cả về thân thể). Chủ nô 
dùng mọi thủ đoạn nhục hình tần bạo như roi vọt, cùm 
xích, đóng dấu... để bóc lột lao động. Chủ nô chiếm đoạt. 
hầu hết sản phẩm của nô lệ, chỉ cấp cho họ chút ít tư liệu. 
sinh hoạt để khỏi chết đói và có thể tiếp tục ìao động. 

Chế độ nô lệ tạo ra một sự phát triển nhất định trong. 
lực lượng sản xuất, nhưng đồng thời cũng làm nảy sinh 
những mnâu thuẫn sâu sắc: giữa chủ nô và nô lộ, giữa lao 
động trí óc và lao động chân tay, giữa thành thị và nông 
thôn, giữa chủ nô và lao động tự do... Đến mmột giai đoạn 
nhất định, chế độ chiếm hữu nô lệ trở thành nhân tố kìm 
hãm sự phát triển hen nữa của lực lượng sản xuất, thể 
hiện ở chỗ: 

Lao động cướng bức của nô lộ, sự chiếm đoạt của chủ 
nô đổi với hầu hết các sản phẩm làm ra là nguyên nhân. 
khiến người nô lệ thờ ơ với việc cải tiến, hoàn thiện công 
cụ, thậm chí họ còn phá hoại công cụ lao động. 

- Đấu tranh của nô lệ và những người bị áp bức chống. 
lại giai cấp chủ nô ngày càng tăng lên. 

Do kinh tế suy sụp, nhiều chủ nô trả tự do cho nô lệ, 
đem ruộng đất chia thành những mảnh nhỗ giao cho nông 
dân tự do canh tác và chịu một số nghĩa vụ nên năng suất 
lao động tăng lên... Đó là cơ sở ra đồi phương thức sản 
xuất phong kiển. 
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3. Phương thức sản xuất phong kiến 


“Trong chế độ phong kiến, nông nghiệp là ngành kinh. 
tế giữ vai trò thống trị. Ở thời kỳ đầu của chế độ phong 
kiến, nông cụ còn thô sơ, sau đó nông cụ bằng sắt trỏ 
thành phổ biến, phân bón được sử dụng rộng rãi trong 
trồng trọt. Nông nghiệp và trên một ¡nức độ nhất định, 
thủ công nghiệp phát triển thúc đẩy sự phát triển của sản. 
xuất và trao đổi. Nhiều trung tâm kinh tế, thành thị dẫn 
dân mọc lên, trong đó các thợ thủ công và thương nhân tổi 
chức ra phường bội và hội buôn. Tuy vậy, nhìn chung, 
những biến đổi kỹ thuật dưới chế độ phong kiến diễn ra 
chậm chạp, sẵn xuất dựa chủ yếu vào lao động thủ công 
của nông dân và thợ thủ công. 

Quan hệ sản xuất phong kiến có những đặc điểm nổi 
bật sau đây: 

Ruộng đất thuộc sở hữu của địa chủ phong kiến 
'Trong chế độ phong kiến, nông nghiệp, trước hết là trồng. 
trọt, là cơ sở chủ yếu của toàn bộ đời sống xã hội nên 
ruộng đất là tư liệu sẵn xuất chủ yếu. Địa chủ phong kiến 
tập trung phần lớn ruộng đất vào tay mình, còn nông dân. 
'thì có rất ít hoặc không có ruộng đất. 

Õ thời kỳ đầu, tất cả ruộng đất thuộc địa chủ phong, 
kiến được chia làm hai phần: một phần do địa chủ trực 
tiếp quản lý, phần còn lại được giao cho nông nô. Nông nô 
canh tác phần đất được giao này bằng công cụ và lao động 
của mình, lấy đó làm phương tiện sinh sống, đẳng thời 
phải thực hiện việc canh tác trên phẩn đất của địa chủ 
dưới hình thức địa tô lao địch. Sản phẩm làm ra trên phần. 
đất này thuộc về đị 


chủ. 
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Ở thời kỳ sau, hầu như toàn 
cho nông dân tá điển sử dụng. Những nông đân này phải 
nộp địa tô hiện vật và sau này ]à địa tô tiền cho địa chủ. 

- Chế độ phong kiến dựa trên cơ sở bóc lột siêu kinh tế, 
tức là địa chủ phong kiến dùng bạo lực trực tiếp dưới 
nhiều hình thức đối với nông dân nhằm cột chặt họ vào 
ruộng đất. Nông dân không được quyền tự do di chuyển 
lao động và chọn chủ, tuy nhiên, họ không bị lệ thuộc 
hoàn toàn vào địa chủ như nô lệ phụ thuộc vào chủ nô. 

Bản chất của sự bóc lột phong kiến là bóc lột lao động 
thậng dư của nông dân đưới hình thức địa tô. Trong quá 
trình phát triển của chế độ phong kiến, địa tô tổn tại dưới 
ba hình thức: địa tô lao dịch, địa tô hiện vật và địa :ô tiền, 
Ngoài ra, nông dân còn phải nộp sưu thuế cho nhà nước. 

Mặc dù quan hệ sản xuất phong kiến thúc đẩy lực 
lượng sản xuất phát triển lên một bước so với chế độ chiếm 
hữu nô lệ, nhưng đối với sự phát triển hơn nữa của lực 
lượng sản xuất, đặc biệt khi diễn ra các cuộc cách mạng 
công nghiệp, thì quan hệ sẵn xuất phong kiến không còn 
thích ứng và trở thành lực cản. Mâu thuẫn giữa lực lượng. 
sản xuất với quan hệ sản xuất phong kiến ngày càng trở 
nên sâu sắc, đó là nguyên nhân làm cho nền kinh tế phong 
kiến bị đình đốn, khủng hoảng, mâu thuẫn cơ bản rủa xã 
hội phong kiến thêm gay gắt. Lực lượng sản xuất càng 
phát triển càng làm cho xã hội phong kiến thêm bất ổn 
định. Mỗi bước tiến của kỹ thuật lúc này là thêm một viên 
đạn bắn vào chế độ phong kiến. Do đó, quan bệ sản xuất. 
phong kiến phải nhường chỗ cho quan hệ sản xuất mới, 
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tiên tiến hơn, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, mà cơ sở 
cho sự ra đời của nó tức là sự phát triển của sản xuất hàng 
hoá giản đơn đã được chuẩn bị sẵn chính trong lòng xã hội 
phong kiến. 


1. QUÁ TRÌNH CHUYỂN KINH TẾ TỰ NHIÊN 
LÊN KINH TẾ HÀNG HOÁ GIẢN ĐƠN VÀ 
TỪ KINH TẾ HÀNG HOÁ GIẢN ĐƠN LÊN 

KINH TẾ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


Trong sự phát triển lịch sử của chủ nghĩa tư bản, 
có bai nhân tố quan trọng: 1) sự chuyển hóa nền kinh tế 
tự nhiên của những người trực tiếp sản xuất thành nền 
kinh tế hàng hoá, và 2) sự chuyển hoá nền kinh tế hàng 
hoá thành nền kinh tế tư bản chủ nghĩa”, 


1. Từ kinh tế tự nhiên phát triển lên kinh tế 
hàng hoá giản đơn. 

Mặc dù có những đặc điểm riêng, nhưng tất cả các 
phương thức sản xuất tiển tư bẩn chủ nghĩa đều có nét 
chung là nến kinh tế tự nhiên. Trong nến kinh tế tự 
nhiên, sản xuất nhỏ chiếm ưu thế. Nền kinh tế tự nhiên 
do nhiều đơn vị kinh tế thuần nhất hợp thành (các gia 
đình nông đân gia trưởng, các công xã nông thôn, các lãnh 
địa phong kiến) và mỗi đơn vị kinh tế ấy làm đủ mọi công 
việc để tạo ra những sản phẩm cuối cùng. 


1,V:LLênin: Toàn tập, S44, t.1, tr. 106. 
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Trong các nền kinh tế tự nhiên, ruộng đất là tư liệu 
sản xuất chủ yếu; nông nghiệp là ngành sản xuất cơ bản; 
công cụ và kỹ thuật canh tác lạc hậu; dựa vào lao động 
chân tay là chủ yếu, chỉ có trong một số trang trại của 
địa chủ hoặc phường hội mới có hiệp tác lao động giản 
đơn. Trong nên kinh tế dưới chế độ phong kiến, phân 
công lao động kém phát triển, cơ cấu ngành đơn điệu, mới 
chỉ có một số nghề thủ công tách khỏi nông nghiệp, sản 
xuất chủ yếu hướng vào giá trị sử dụng, có tính chất tự 
cung, tự cấp. 

Trong chế độ phong kiến, bên cạnh sở hữu phong kiến 
còn có sở hữu cá thể nhỏ của nông dân và thợ thủ công về 
công cụ lao động, nhà cửa, giống cây trồng, vật nuôi và 
những tài sản phụ khác. Những hình thức sở hữu đó là cơ 
sở tổn tại của những tiểu nông và thợ thủ công độc lập. 

Sản xuất nhỏ gồm hai dạng: sản xuất nhỏ mang tính 
chất tự cung, tự cấp và sản xuất nhỏ dưới hình thái sản 
xuất hàng hóa giản đơn. Hai dạng đó thể hiện bai trình độ 
phát triển khác nhau của lực lượng sản xuất xã hội, Sản 
xuất nhỏ chỉ đạt tới hình thái điển hình khi người lao 
động là người chủ tự do của những tư liệu sản xuất do 
chính họ sử dụng. Những đặc điểm chủ yếu của sản xuất. 
nhỏ là: 

a) Người sản xuất làm chủ tư liệu sẵn xuất mà họ sử 
dụng (tư liệu sản xuất này thuộc quyền sở hữu riêng của 
họ hoặc đo họ đi thuê) và chiếm hữu những kết quả lao 
động của mình. Quy mô sở hữu thường không vượt quá 
khả năng đáp ứng nhu cầu sinh sống của bản thân người 
lao động và gia đình họ. 
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b) Người lao động trực tiếp kết hợp sức lao động của 
mình với tư liệu lao động thô sơ, nhỏ bé, thích hợp với lao 
động cá thể, bởi vậy hiệp tác và phân công lao động kém. 
phát triển. 

© Kỹ thuật sản xuất lạc hậu, dựa trên lao động thủ 
công và kinh nghiệm cổ truyền, chậm được cải tiến nên 
năng suất lao động thấp, sản phẩm thặng dư ít, tái sẵn 
xuất giản đơn là chính 

4) Quy mô sản xuất nhồ, tư liệu sản xuất phân tần, 
manh mún, quản lý sản xuất là việc riêng của cá nhân và 
gia đình. 

#) Sản xuất chủ yếu hướng vào giá trị sử dụng, tỷ suất 
bàng hoá thấp, lưu thông hàng hoá chưa phát triển, thị 
trường nhỏ hẹp, mang tính chất địa phương. 

e) Nông nghiệp là ngành sản xuất chính, tuyệt đại bộ 
phân lao động tập trung vào nông nghiệp, phản lớn dân cư 
sinh sống ở nông thôn, có cấu kinh tế rời rạc. 

Bước đi tất yếu của sẵn xuất tự cung, tự cấp là tiến 
lên sản xuất hàng hoá giản đơn. Điều kiện cho quá trình 
chuyển hóa này là sự phát triển của phân công xã hội. 
Phân công xã hội là cơ sở của kinh tế hàng hoá. Xu hướng. 
phát triển của phân công xã hội là biến việc sản xuất 
không những từng sản phẩm riêng biệt, mà cả việc sản 
xuất từng bộ phận của sản phẩm, từng thao tác trong chế 
biến sản phẩm thành những ngành công nghiệp riêng 
biệt. Công nghiệp chế biến tách khỏi công nghiệp khai 
thác và mỗi ngành công nghiệp đó lại chia ra thành nhiều 
loại và phân loại nhỏ. Chúng sản xuất ra - đưới hình thức 
hàng hoá - những sản phẩm riêng biệt và đem trao đổi với 
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những sản phẩm của các ngành sản xuất khác. Chính sự 
phát triển ngày càng sâu rộng đó của phân công xã hội là 
nhân tố chủ yếu dẫn đến hình thành thị trường trong 
nước. Quá trình trên cũng thể hiện cả trong nông nghiệp, 
làm nảy sinh những khu vực nông nghiệp chuyên môn hoá 
và dẫn đến những sự trao đổi không những giữa sản phẩm 
nông nghiệp với sản phẩm công nghiệp, mà cả giữa các 
sản phẩm nông nghiệp với nhau. 

Trong nền kinh tế tự nhiên, nhân khẩu nông nghiệp 
chiếm đa số. Điểu đó không có nghĩa là cư dân chỉ chuyên 
làm nghề nông, mà chỉ có nghĩa là dân cư làm nghề nông 
đã tự mình chế biến lấy nông sản, hầu như chưa có sự 
phân công, trao đổi. Đến khi kinh tế hàng hoá ra đồi, một. 
bộ phận ngày càng đông trong đân cư tách khỏi nông 
nghiệp để làm công nghiệp, làm cho nhân khẩu nông 
nghiệp giảm xuống. 

Sự phát triển công nghiệp và nông nghiệp, sự hình 
thành những trung tâm công nghiệp, sức hút của chúng 
đối với đân cư ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống nông thôn, 
thúc đẩy nông nghiệp hàng hoá phát triển. 

Những người sản xuất ở những vùng khác nhau có. 
những điều kiện tự nhiên khác nhau, có khả năng và ưu 
thế trong sản xuất những sản phẩm khác nhau có hiệu 
quả cao hơn. Ngay trong một vùng, một địa phương, 
những người sản xuất cũng có những khả năng, điều kiện 
và kinh nghiệm sản xuất khác nhau. Mỗi người sẵn xuất 
chỉ tập trung sản xuất sản phẩm nào mà mình có ưu thế, 
đem sản phẩm của mình trao đổi (bán và mua) lấy những 
sẵn phẩm cần thiết cho sản xuất và đời sống của mình. Họ. 


97 


trở thành những người sản xuất hàng hoá. Trao đổi, mua - 
bán, thị trường, tiển tệ ra đời và phát triển. 

Sản phẩm hàng hoá ra đời, lúc đâu đưới hình thức sản 
xuất hàng boá nhỏ, giản đơn, nhưng là một bước tiến lớn 
trong lịch sử phát triển của nhân loại. 


2. Từ kinh tế hàng hoá giản đơn lên kinh tế tư 
bản chủ nghĩa. 


Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời từ nền kinh tế 
hàng hoá giản đơn, nhưng có những đặc điểm cơ bản khác 
với kinh tế hàng hoá giản đơn. Ở đây, người sản xuất trực 
tiếp là những công nhân làm thuê, không phải là người sở 
hữu tư liệu sản xuất, còn tư liệu sản xuất thuộc nhà tư 
bản, sản phẩm lao động do những công nhân làm thuê tạo. 
ra thuộc về chủ sở hữu tư liệu sản xuất. 

Sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đồi khi có bai điều kiện 
sau đây: 

Thứ nhất, phải có sự tập trung một số tiển lớn vào 
trong tay một số ít người đủ để lập ra các xí nghiệp. 

Thứ hai, các ông chủ xí nghiệp phải tìm được người lao. 
động làm thuê. Đó là những người tự do sở hữu năng lực 
lao động của mình, có thể bán sức lao động cho người cần 
mua trong quan hệ bình đẳng với nhau về mặt pháp lý. 
Khi bán sức lao động, người lao động vẫn sở bữu sức lao 
động của mình. Đó là điều khác với người nô lệ trước đây, 
Hơn nữa, họ buộc phải đem bán sức lao động để kiết 
sống, vì không cồn tư liệu sản xuất để trực tiếp kết hợp với 
sức lao động của mình. 

*Tư bản chỉ phát sinh ở nơi nào mà người chủ những 
tư liệu sẵn xuất và tư liệu sinh hoạt tìm thấy được người 
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lao động tự do với tư cách là người bán sức lao động của 
mình ở trên thị trường và chỉ một điều kiện lịch sử ấy 
cũng bao hàm cả một lịch sử thế giới. Vì thế, ngay từ lúc 
mới xuất hiện, tư bản đã báo hiệu một thời đại biệt. 
của quá trình sản xuất xã hội" 

Hai điều kiện ra đồi của phương thức sẳn xuất tư bản. 
chủ nghĩa đó đã xuất hiện đo sự phát triển của sản xuất. 
hàng hoá giản đơn dưới tác động của quy luật giá trị. 

Trong nền sản xuất hàng hoá giản đơn, tác động của 
quy luật giá trị dẫn tới sự phát triển tự phát của lực lượng. 
sản xuất. Vì hàng hoá được mua bán theo giá trị xã hội 
của nó, cho nên người sản xuất phải cố làm cho hao phí lao 
động của mình đạt mức hao phí lao động xã hội cân thiết. 
Những người sản xuất hàng hoá sử đụng kỹ thuật cao hơn 
thì sẽ sẵn xuất hàng hoá với hao phí lao động ít hơn hao 
phí lao động xã hội cân thiết, nhưng vẫn bán hàng hoá 
theo giá cả thị trường như những người sản xuất khác, do 
đó họ thu được lợi nhuận siêu ngạch và làm giàu nhanh. 

Tác động tự phát của quy luật giá trị, sự biến động 
của giá cả và cạnh tranh đã làm phân hoá những người 
sản xuất hàng hoá và trong giai đoạn phát triển lịch sử 
nhất định làm nảy sinh chủ nghĩa tư bản. Kinh tế hàng 
hoá giản đơn để ra chủ nghĩa tư bản, 

Tuy nhiên, nếu chỉ đưới tác động của quy luật giá trị 
thì cẩn có một thời gian lịch sử lâu dài mới có thể tạo ra 
những điều kiện cho sự ra đồi của chủ nghĩa tư bản. 


1. C.Mắc và Ph.Ängghen: Toàn đáp, Sđd, t. 23, tr. 258. 
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“Trong thực tế, lịch sử ra đời của phương thức sản xuất. 
tự bản chủ nghĩa đã được đẩy nhanh nhờ qưá trình tích. 
luy ban đầu. Tích luỹ ban đầu theo cách gọi của A.Xmit, là 
một tích lũy không phải là kết quả của phương thức sản 
xuất tử bản chủ nghia mà là điểm xuất phát của nó, Đó là 
quá trình lịch sử tách rời bằng bạo lực hàng loạt những. 
người sản xuất nhỏ khải tư liệu sản xuất oè tập (rang 
những tư liệu sản xuốt ấy tào trong tay nhà tư bản. Quá 
trình này diễn ra ở các nước Tẩy Âu chủ yếu vào hồi thế 
kỷ XVI ~ XVIII. Tích )uÿ ban đầu là khởi điểm của sự 
thiết lập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, là sự 
phát sinh của tư bản trong lịch sử mà thực chất của nó là 
việc xoá bỏ chế độ tư hữu dựa trên lao động của chính bản 
thân người chủ sở hữu. 

Sự vận động lịch sử biến những người sản xuất thành 
những người lao động làm thuê, một mặt, thể hiện thành 
sự giải phóng họ khỏi sự phụ thuộc phong kiến và cưỡng 
bức của phường hội; mặt khác, biến họ thành những 
người bị tước hốt tư liệu sản xuất và mọi thứ bảo đảm đời 
sống do chế độ phong kiến cũ cung cấp cho họ. Về phần 
mình, những nhà tư bản công nghiệp chẳng những phải 
gạt bỏ các thợ cẢ phường hội, mà còn phải gạt bồ cả 
những chúa phong kiến nắm các nguồn của cải. Cơ sở của 
toàn bộ quá trình trên đây là sự tước đoạt ruộng đất của 
nông đân, [Lịch sử ra đời chủ nghĩa tư bản ở Anh là thí dụ 
điển hình về việc dùng bạo lực đuổi nông đân ra khỏi 
những vùng đất đai mà họ vẫn canh tác để biến đồng 
xuộng thành bãi chăn cừu; đổng thời, ban hành những 
"đạo luật máu" để chống lại những agười nông dân đã bị 
mất ruộng đất, như cấm họ đi lang thang boặc ra nước 
ngoài, nhằm buộc họ phải đi làm thuê. Lượng câu về 3ao. 
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động làm thuê tăng lên nhanh cùng với tích luỹ tư bản, 
trong khi lượng cung về lao động làm thuê chỉ theo sau 
một cách chậm chạp. Bởi vậy, nhà nước đã ban hãnh 
pháp chế về lao động làm thuê để tạo điều kiện thuận lợi 
cho giai cấp tư sản bóc lột công nhân. 

Chính việc biến những người tiểu nông thành công 
nhân làm thuê và biến những tư liệu sản xuất và tư liệu 
sinh hoạt của họ thành những yếu tố vật chất của tư bản. 
cũng đồng thời tạo ra thị trường trong nước cho tư bản. 
Nếu trước kia gia đình nông dân tự mình sản xuất và chế 
biến tư liệu sinh hoạt và nguyên liệu để rồi tự mình tiêu 
dùng một phần lớn, thì giờ đây những nguyên liệu và tư 
liệu sinh boạt đó trổ thành hàng hoá. Vậy là, đi đôi với 
việc tước đoạt những người nông dân độc lập trước đây và 
việc tách họ khỏi tư liệu sản xuất cũng diễn ra sự thủ tiêu. 
nghề phụ gia đình ở nông thôn và sự tách rời công trường 
thủ công với nghề nông. Và, chỉ có sự thủ tiêu nghề phụ 
gia đình ở nông thôn mới làm cho thị trường bên trong của 
một nước có được quy mô và sự ổn định cần thiết cho. 
phương thức sẵn xuất tư bản chủ nghĩa. 

Tích luỹ ban đấu còn được thực hiện bằng việc khai 
thác những mỏ vàng, bạc mới được phát hiện ở châu Mỹ, 
dựa vào việc sử dụng những nô lệ bản xứ; bằng việc mua. 
bán nô lệ ở châu Phi; bằng việc chỉnh phục và cướp bóc 
thuộc địa thông qua việc thực hiện chính sách thực dân, 
thực hiện thương mại bất bình đẳng, mua rẻ, bắn đắt; 
bằng phát hành công trái, thi hành chế độ thuế hiện đại 
và thuế quan bảo bộ, v.v.. 

Nhận xét về tích luỹ ban đầu, C.Mác viết: "Việc tìm 
thấy những vùng có mỏ vàng và mổ bạc ở châu Mỹ, việc 
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tuyệt điệt người bản xứ, bắt họ làm nô lệ và chôn vùi họ 
trong các hầm mỏ, việc bắt đầu đi chỉnh phục và cướp bóc 
miền Đông Ấn, việc biến châu Phi thành khu cấm để săn 
bắt buôn bán người da đen, - đó là buổi bình minh của thời 
đại sản xuất tư bản chủ nghĩa. Những quá trình thơ mộng 
ấy là những yếu tố chủ yến của tích luỹ ban đâu” và *... tất 
cả các phương pháp đó đều lợi dụng quyển lực nhà nước, 
tức là bạo lực xã hội tập trung và có tổ chức, để đẩy nhanh 
quá trình chuyển hoá của phương thức sản xuất phong kiến. 
thành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, và rút ngắn 
những giai đoạn quá độ của quá trình đó lại. Bạo lực là bà 
đỡ của một chế độ xã hội cũ đang thai nghén một chế độ 
mới. Bản thân bạo lực là một tiểm lực kinh tế” 


II. HAI KIỂU QUÁ ĐỘ TỪ PHƯƠNG THỨC 
SẢN XUẤT PHONG KIẾN LÊN PHƯƠNG THỨC 
SẲN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


Mặc dù ngay trong thế kỷ XIV và XV, những mầm 
mống đầu tiên của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đã có. 
tải rác ở một vài thành phố vùng Địa Trung Hải, nhưng 
thời đại tư bản chủ nghĩa chỉ bất đầu từ thế kỷ XVI mà 
thôi. Cho mãi đến đầu thế kỷ XVII, cùng với cuộc cách 
mạng công nghiệp, chủ nghĩa tư bản đã tạo ra cơ sở vật 
chất - kỹ thuật phù hợp với nó và làm cho các phương thức 
sản xuất trước chủ nghĩa tư bản phục tùng mình. Chủ 
nghĩa tư bản trở thành một hình thái kinh tế - xã hội. 


1,2. C.Mác và Ph.Ängghen: Toàn tập, Sđd, t. 23, tr. 1043, 
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Như vậy, kể từ khi xuất hiện mầm mống đến khi 
trở thành phương thức sản xuất thống trị. chủ nghĩa tư. 
bản đã phải trải qua một thời kỳ lịch sử lâu đài qua 
nhiều thế kỷ, 

Bước quá độ từ phương thức sẵn xuất phong kiến lên 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa diễn ra theo hai 
kiểu: kiểu "cổ điển" và kiểu "rút ngắn". Kiểu "cổ điển” 
được thực hiện qua các bước đi tuần tự từ thấp đến cao, 
Đây là kiểu quá độ diễn ra điển hình ở nước Anh và các 
nước Tây Âu. Kiểu quá độ "rút ngắn" là kiểu quá độ được 
thực hiện trong điểu kiện phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa đã phát triển ở nhiều quốc gia và trở thành 
phương thức sẵn xuất thống trị. 


1. Quá độ từ phương thức sản xuất phong kiến 
lên phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa theo 
kiểu "cổ điển" 

Kiểu quá độ này được thực hiện qua ba giai đoạn phát 
triển cả về lực lượng sản xuất, cả về quan hệ sản xuất mới 
thích ứng với từng bước phát triển của lực lượng sản xuất, 

a) Kỹ thuật thử công dựa trên lao động hiệp tác giàn đơn. 

Hiệp tác giản đơn tư bản chủ nghĩa là khởi điểm của. 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Điều kiện xuất hiện và tôn tại 
của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là nhà tư bản 
phải bóc lột cùng một lúc một số đông công nhân làm thuê. 
Hiệp tác giản đơn tư bản chủ nghĩa dựa trên cơ sở kỹ 
thuật thủ công, chỉ khác là quy mô của nó lớn hơn so với tổ 
chức sản xuất của phường hội và sản xuất nhỏ cá thể. Do. 
đó, trong giai đoạn hiệp tác giản đơn, công nhân phụ thuộc 
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vào nhà tư bản về kinh tế, nhưng vẫn còn độc lập về mặt. 
kỹ thuật. 

Hiệp tác giản đơn có nhiều ưu thế hơn so với sản xuất 
nhồ riêng lẻ: 

- Có thể san đi, bù lại những chênh lệch về thể lực và 
tài nghệ giữa những người sản xuất, do đó tiêu hao lao 
động cá biệt của xí nghiệp hiệp tác gần sát với tiêu hao lao. 
động xã hội cân thiết. Đó là cơ sở khiến cho sản xuất và 
tiêu thụ hàng hoá được ổn định và vững chắc. 

- Tạo ra một sức sản xuất mới - sức sản xuất tập thể, 
do đó dễ dàng hoàn thành những công việc mà từng cá 
nhân riêng lẻ, một số ít người không làm được hoặc làm. 
rất khó khăn. 

Sự tiếp xúc xã hội sạo ra thi đua, kích thích và tầng 
cường khả năng lao động của mỗi người. 

- Tiết kiệm tư liệu sản xuất, giảm bớt phản tư bản bất 
biến chuyển vào sản phẩm như giảm chỉ phí xây dựng nhà 
xưởng, kho tàng, vận tải, v.v. 

Ngoài ra, nó còn bảo đảm tính liên tục, đều đặn, 
tính thời vụ, tính khẩn trương của quá trình sản xuất, 
mở rộng hoặc thu hẹp không gian lao động tuỷ theo tính 
chất công việc. 

Để tổ chức hiệp tác lao động, bước đầu tiên phải tập 
trung tư liệu sản xuất, trên cơ sở đó tập trung sức lao 
động. Tập trung hiệp tác lao động đòi hỏi phải có sự chỉ 
đạo để điểu hoà những hoạt động cá nhân, bảo đảm sự 
nhịp nhàng trong sẵn xuất đạt đến mục đích chung. Vai 
trò chỉ huy trong hiệp tác giống như vai trò nhạc trưởng. 
trong điều khiển dàn nhạc hoặc vai trò của viên tướng 
trên chiến trường. 
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Với sản xuất quy mô lồn, trong hiệp tác giản đơn, phải 
mua cả đống nguyên liệu và bán buôn hàng hoá, do đó đã 
làm xuất hiện một mạng lưới mua gom nguyên liệu và bán 
lẻ hàng hoá, từ đó thúc đẩy việc sản xuất và trao đổi sâu. 
rộng trong xã hội. 

Như vậy, hiệp tác giản đơn đã bước đầu làm xuất hiện 
sẵn xuất lớn tư bản chủ nghĩa và dù là dưỡi hình thức. 
giản đơn, cũng nâng cao năng suất lao động xã hội lên rất 
nhiều. Những xu thế của hiệp tác là do lao động tập thể 
quyết định, bất kể ở thời đại lịch sử nào. Nhưng, trong xã 
hội tư bản chủ nghĩa, hiệp tác được xây dựng trên cơ sở lao 
động làm thuê. Do đó, quy mô hiệp tác thể hiện quy mô 
của tư bản, sức sản xuất tập thể của lao động trở thành 
sức sản xuất của tư bản và nhà tư bản không chỉ làm chức 
năng chỉ huy, mà còn làm chức năng thống trị, bóc lột lao 
động hiệp tác. Việc hiệp tác giản đơn làm xuất hiện sản 
xuất lớn về mặt quy mô là một bước ngoặt rất quan trọng. 
từ sẵn xuất nhỏ lên sản xuất lớn. 

b) Phân công công trường thủ công thử bản chủ nghĩa 

Sự phát triển của hiệp tác giản đơn tư bản chủ nghĩa 
tất yếu dẫn đến hiệp tác có phân công, làm xuất hiện các 
công trường thủ công tư bản chủ nghĩa. 

Công trường thủ công là hình thức xí nghiệp tư bản. 
thực hiện sự hiệp tác có phân công dựa trên cơ sở kỹ thuật 
thủ công. 

Trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản, công trường thủ 
công hình thành bằng cách tập hợp những thợ thủ công 
khác nghề, hoặc những thợ thủ công cùng nghề vào trong. 
một xưởng để cùng sản xuất ra một loại hàng hoá. Ở Tây 
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Âu, thời kỳ công trường thủ công chiếm ưu thế là giai đoạn. 
Xéo dài từ giữa thế kỷ XVI đến gân cuối thế kỷ XVI, 

Đặc điểm về tổ chức và kỹ thuật của công trường thủ 
công là: 

- Quá trình sản xuất được phân chia thành những giai 
đaạn, những sông việc bộ phận để có sản phẩm hoàn 
chỉnh, trên eơ sở đó mỗi công nhân chỉ chuyên làm một 
công việc bộ phận. Đặc điểm của sự phân công này là 
©huyên môn boá hẹp, một công nhân chỉ thích ứng với một. 
chức năng bộ phận và sức lao động của anh ta suốt đời 
biến thành một khí quan của chức năng bộ phận ấy. 

- Cơ sở kỹ thuật vẫn là thủ công với công cụ chuyên 
dùng, phương pháp sản xuất theo kinh nghiệm cổ truyền 
nên chủ yếu dựa vào tay nghề khéo léo của công nhân. 

- Cơ cấu tổ chức của công trường thủ công là những 
người lao động bộ phận, sử dụng công cụ chuyên dùng, 
thích ứng, hợp thành lao động tập thể. 

Công trường thủ công có nhiều ưu thế hơn so với hiệp 
tác giản đơn. 

.Mộ! là, tạo ra năng suất lao động cao hơn do lao động 
chuyên môn hoá mà có, Người lao động dễ tích luÿ kinh. 
nghiệm, nâng cao nhanh chóng trình độ thành thạo và cải 
tiến phương pháp lao động, do đó đạt hiệu quả cao bơn. Có, 
thể giảm thời gian chết trong sản xuất như thồi gian 
ngừng việc để đổi chỗ, đổi dụng cụ... nhờ đỏ làm tăng 
cường độ lao động, giảm bớt thời gian hao phí trong mỗi 
đơn vị sản phẩm. Công cụ chuyên môn hoá đạt được hiệu. 
suất cao hơn, tạo điểu kiện cho công nhân đạt năng suất 
lao động cao hơn. 
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“Hai là, làm cho sản xuất và tiêu thụ hàng boá có cơ 
sò vững chắc hơn. Do cứ cấu sản xuất của công trường. 
thủ công là những người lao động tập thể gồm nhiều lao 
động chuyên môn hoá, nên tuy ít thời gian hơn, nhưng 
cung cấp được nhiều sản phẩm hơn, đồng thời chất lượng 
sản phẩm cũng tốt hơn. Do thực hiện phân công hiệp tác, 
hình thành một dây chuyển sản xuất có quan hệ hữu cơ, 
chặt chẽ giữa các lao động bộ phận khiến cho kết quả lao 
động của người này, hoặc bộ phận này là khởi điểm lao 
động của người khác, bộ phận khác, tạo nên sự nhịp 
nhàng, liên tục, đều đặn và thúc đẩy lẫn nhau, hơn nữa, 
tạo nên sự bất buộc mỗi người chỉ được phép dùng thời 
gian cần thiết của mình. Do đó, thời gian lao động xã hội 
cẩn thiết để sản xuất sản phẩm só thể được tính toán và 
hình thành ngay trong quá trình sản xuất, đo chính quy. 
trình kỹ thuật quy định. 

Bên cạnh những ưu thế như vậy, phân công công 
trường thủ công lại làm cho công nhân bị quê quặt cả về thể 
chất và tình thần; đặc biệt là nó còn tạo cơ sở cho sự phát 
triển chế độ lao động gia công, lôi cuốn rộng rãi cả phụ nữ 
và trẻ em vào guồng máy sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Sự phát triển của công trường thủ công tư bản chủ 
nghĩa là sự tăng cường thống trị của tư bản đối với lao 
động, nhưng do vẫn dựa trên cơ sở kỹ thuật thủ công, công 
trường thủ công còn nhiều hạn chế đổi với sự phát triển 
của chủ nghĩa tư bản: 

- Công trường thủ công chưa đủ sức lấn át, chiến 
thắng sẳn xuất nhỏ. Tuy có phân công, nhưng trên cơ sở 
ký thuật thủ công, nó chỉ làm tăng năng suất lao động 
trong những giới hạn nhất định. 
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- Công trường thủ công chưa đủ sức buộc người công, 
nhân ở vào tình trạng phụ thuộc hoàn toàn. Vì kỹ thuật. 
vẫn là thủ công nên một số lớn công nhân vẫn có thể duy. 
trì nghể thủ công độc lập của mình. 

- Việc bóc lộc phụ nữ và trẻ em không thực hiện được 
nhổ biến, vì công trường thủ công chưa đủ sức nô địch 
công nhân đến mức buộc họ phải bán mình và bán cả vợ 
con cho tư bẩn. 

~ Tư bản chưa sáng tạo ra được một cái cốt. vật chất 
của sản xuất chỉ phối chặt chẽ hoạt động của công nhân. 
Công trưởng thủ công vẫn phải dựa vào bàn tay thành 
thạo, khóo léo của công nhân nên không thể thiết lập được 
một kỷ luật lao động thật chặt chè. 

Tuy vậy, xét về mặt phát triển của xã hội thì phân 
sông sông trường thủ công đã có vị trí lịch sử quan trọng, 
đối với quá trình hình thành nền sản xuất lớn tư bản 
chủ nghĩa 

®Một là, phân công công trường thủ công là một bước 
tiến của xã hội hoá lao động và sản xuất: sản phẩm phải 
do lao động của toàn xí nghiệp hiệp tác mới tạo ra được, 
tổ chức lao động cũng đồi hỏi phải có phân công, hiệp 
tác, hình thành một dầy chuyển sẳn xuất có quan hộ 
hữu eơ chặt chẽ giữa các lao động bộ phận; đặc biệt, 
phân công công trường thủ công thúc đẩy phát triển 
phân công xá hội, phân chia nền sản xuất xã hội thành 
nhiều ngành nghề sản xuất khác nhau, tăng cường mối 
liên hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các ngành nghề ấy: 
Công trường thủ công dựa trên tiển để tư liệu sản xuất 
tập trung vào tay một nhà tư bản, mối quan hệ kinh tế 
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giữa những người sản xuất là những lao động bộ ph: 
cùng tạo ra sản phẩm và được thực hiện một cách có tổ 
chức, có kế hoạch. Giữa phân sông công trường thủ công 
và phân công xã hội có mối quan hệ hữu eơ với nhau, 
thúc đẩy nhau phát triển. 

Hai là, phân công công trường thủ công đã chuẩn bị 
những điển kiện cần thiết cho đại công nghiệp cơ khí ra 
đời, Việc phân công thành lao động bộ phận đã dẫn đến 
đơn giản hoá thao tác và công cụ, trên cơ sở đó đân dẫn có 
thể chế tạo ra máy móc thay thế công cụ thủ công. Do. 
phân công chuyên môn hoá lao động, việc đào tạo đội ngũ. 
công nhân chuyên môn lành nghề được thúc đẩy, nhất là 
đội ngũ công nhân chế tạo máy. Cách tổ chức, điểu khiển 
người lao động tập thể trong phân công công trường thủ. 
công cũng cho người ta ít nhiều kinh nghiệm về quản lý xí 
nghiệp để đi vào sản xuất lớn cơ khí hoá. Phân công công. 
trường thủ công trong sự tác động qua lại với sự phân 
công xã hội, làm tăng thêm nhu cầu về tư liệu sản xuất và 
tư liệu tiêu dùng cần thiết trong xã hội, do đó thúc đẩy mở. 
rộng thị trường, một nhân tố không thể thiếu được trong 
sự ra đời và phát triển của đại công nghiệp. 

©) Đại công nghiệp cơ khí 

"Trên cơ sở kỹ thuật thủ công, phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa không thể được xác lập một cách hoàn 
chỉnh và phát triển vững chắc. Do đó, trong quá trình 
phát triển, chủ nghĩa tư bản đã tự tạo cho nó một eơ sở kỹ. 
thuật tương ứng là máy móc, đưa chủ nghĩa tư bản từ giai 
đoạn công trường thủ công lên giai đoạn đại công nghiệp 
cơ khí. 
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Máy móc xuất hiện vào thế kỷ XVII và ngày càng được 
hoàn thiện. Ở thời kỳ cách mạng công nghiệp. thông thường, 
các máy móc đều gồm ba bộ phận cơ bản: 

~ Máy phát lực phát ra động lực cung cấp cho máy móc 
hoạt động. 

Máy chuyển lực nhận lực từ máy phát lực chuyển. 
đến máy công tác, điều tiết tốc độ và thay đổi hình thức 
chuyển động theo yêu cầu của máy công tác. 

- Máy công tác tác động trực tiếp vào đối tượng lao 
động. Bộ phận này thường bao gồm nhiều chỉ tiết, có 
công cụ tương tự các công cụ thủ công (cưa, khoan, đục, 
tiện, bào...). 

Máy móc không ngừng được cải tiến, phát triển. Hình. 
thức hoàn thiện nhất của nó hiện nay là máy tự động, 
người máy. 

"rong lịch sử phát triển của chủ nghĩa tư bản, lúc đầu 
máy móc được sử dụng từng chiếc trong từng xí nghiệ 
Mỗi máy đều có đủ ba bộ phận nói trên. Về sau, nhờ chế 
tạo ra máy phát lực mạnh nên chỉ mộc máy động lực cũng 
có thể làm cho nhiều máy công tác hoạt động. Nhiều máy 
công tác hoạt động do máy phát lực trung tâm, thông qua 
một hệ thống chuyển lực thống nhất, gọi là hệ thống máy. 
móc. Hệ thống máy móc có thể là sự hiệp tác giản đơn của 
nhiều máy công tác cùng loại, hoặc là sự hiệp tác của 
nhiều máy công tác khác nhau nhưng liên kết với nhau 
trong một quá trình sản xuất. Sự phát triển của máy móc. 
thành hệ thống máy móc để ra công xưởng. Công xưởng là 
xí nghiệp đại công nghiệp sử dụng cả một hệ thống máy 
móc để sản xuất. 
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Máy móc được sử dụng phổ biến trong xã hội thông 
qua cuộc cách mạng công nghiệp. Về thực chất, đó là cuộc 
cách mạng kỹ thuật thay thế lao động thủ công bằng lao 
động sử dụng máy móc; xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật 
cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, bảo đảm sự 
toàn thắng của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong 
kiến; xác lập sự thống trị tuyệt đối của quan hệ sản xuất 
tự bản chủ nghĩa trên toàn xã hội. 

- Máy công tác là điểm xuất phát của cách mạng công 
nghiệp, sau đó kéo theo các bộ phận phát lực và chuyển 
lực. Công cuộc cơ khí hoá ở một ngành dẫn đến việc thúc 
đẩy quá trình cơ khí hoá ở các ngành có liên quan. Cơ khí 
hoá trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp thúc đẩy cơ 
khí hoá ngành giao thông vận tải... Cơ khí hoá bắt đầu từ 
công nghiệp nhẹ đến các ngành công nghiệp nặng và chỉ 
khi các ngành năng lượng, luyện kim, đặc biệt là ngành cơ 
khí được cơ khí hoá thì công nghiệp hoá nền kinh tế mới 
hoàn thành. 

Máy móc và đại công nghiệp đã tạo khả năng to lớn 
cho việc rút ngắn thời gian lao động và giảm nhẹ lao động, 
tăng thêm của cải cho người sản xuất, cho sự thắng lợi của. 
con người đối với lực lượng tự nhiên. Máy móc và đại công 
nghiệp có tác dụng chủ yếu làm cho năng suất lao động xã 
hội tăng vọt, xã hội hoá lao động và sản xuất ngày càng 
cao, mở rộng thị trường, thúc đẩy sự ra đời của những 
trung tâm công nghiệp và những thành thị lớn; đồng thời, 
tạo ra những tiền để vật chất - kỹ thuật và xã hội cho một. 
hình thái xã hội mồi cao hơn. 
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Công nghiệp hoá còn có những tác dụng tích cực khác 
đối với sự tiến bộ xã hội, nó tách công nghiệp khổi nông 
nghiệp, tạo tiền để cho mối liên hệ mới giữa bai ngành đó, 
đã làm biến đổi một cách cơ bản các quan hệ văn hóa - xã 
hội theo hướng tiến bộ, phá vỡ các quan hộ gia đình kiểu. 
cu một nền giáo dục bách khoa... 


3. Quá độ từ phương thức xuất phong kiến. 
lên phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa theo 
kiểu "rút ngắn" 


Kể từ khi có những mầm mống đầu tiên của nền sản 
xuất tư bản chủ nghĩa cho đến nay, quá trình phát triển 
tuân tự từ chế độ phong kiến lên chế độ tư bản biện đại 
kéo đài mấy trăm năm. Theo mô hình phát triển tuần tự 
từ thấp đến cao, thì lực lượng sản xuất phải trải qua các 
giai đoạn kế tiếp nhau: hiệp tác giản đơn, công trường thủ 
công, đại công nghiệp cơ khí, tự động hoá như đã trình bày 
3 trên. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi quốt gia đều đi 
lên chủ nghĩa tư bản theo mô hình chung đó. Khi chủ 
nghĩa tư bản đã xác lập địa vị thống trị của nó ở một bộ 
phận thế giới và trong thời đại tư bản chủ nghĩa, các nước 
tư bản đi sau không nhất thiết phải phát triển một cách 
tuấn tự là trải qua ba giai đoạn như các nước tư bẳn trước 
đây, mà có thể chuyển từ phương thức sản xuất trước chủ. 
nghĩa tư bản sang phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 
theo con đường “rút ngắn”. 

Trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản thế giới, sự ra đời 
và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 
ở các nước châu Mỹ (Bác Mỹ và Nam Mỹ) là điển hình của 
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sự quá độ theo kiểu rút ngắn. Sau khi phát hiện ra châu. 
Mỹ ở thế kỷ XV, trong các thế kỷ tiếp theo, người châu Âu 
đã du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào 
châu Mỹ. Các công ty trong công nghiệp, thương nghiệp 
được thiết lập với những quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa. Trong nông nghiệp, kinh tế đổn điển vẫn dựa vào 
bóc lột lao động của nô lệ, nhưng kinh tế đồn điển dựa 
trên lao động của nô lệ lại gắn chặt với phương thức sản. 
xuất tư bản chủ nghĩa, không phát triển tuần tự từ kinh. 
tế tự cung, tự cấp lên kinh tế hàng boá giản đơn, rồi lên 
kinh tế hàng hoá tư bản chủ nghĩa, mà chuyển ngay lên 
phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa quy mô lớn, kết 
hợp chế độ bóc lột hiện đại của chủ nghĩa tư bản với chế độ. 
bóc lột của chủ nô đối với nô lệ, nhằm đem lại lợi nhuận 
cho các nhà tư bản công nghiệp và các chủ đổn điền. 

Không phải chỉ có ả Mỹ, sự phát triển lên phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của nhiều nước đi sau đã 
diễn ra đưới những hình thức và quy mô khác nhau theo 
kiểu "rút ngắn", Mặc dù có sự kìm hãm của chủ nghĩa đế 
quốc và chủ nghĩa thực dân, một số nước châu Á trong 
thế kỷ XIX và XX đã có thể chuyển từ giai đoạn tiền tư. 
bản chủ nghĩa sang giai đoạn tư bản chủ nghĩa một cách 
nhanh chóng, không phải đi theo mô hình “cổ điển” kéo 
dài hàng mấy trăm năm. 
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CHƯƠNG V 
HÀNG HOÁ VÀ TIỀN TỆ 


Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế mà trong đó 
những người sản xuất ra sản phẩm không phải để tiêu 
dùng cho mình mà để bán trên thị trường. Trong lịch sử, 
không phải ngay từ đầu khi loài người xuất hiện đã có sản. 
xuất hàng hoá. Sản xuất hàng hoá chỉ tổn tại trong một số. 
phương thức sản xuất xã hội, gắn liền với những điều kiện 
lịch sử nhất định. 


1. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, TỒN TẠI, ĐẶC TRƯNG. 
'VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ 


1. Hai điểu kiện ra đời và tổn tại của sản xuất 
hàng hoá 

a) Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động 
xã hội ra các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác nhau, tạo 
nên sự chuyên môn hoá lao động và theo đó là chuyên môn 
hoá sản xuất thành những ngành nghề khác nhau. Do có 
phân công lao động xã hội, mỗi người chỉ sản xuất một thứ 
hoặc vài thứ sản phẩm. Song, nhu cầu của họ lại bao hàm 
nhiều thứ khác nhau, để thoả mãn nhu cầu đồi hỏi cần có 
sự trao đổi sản phẩm giữa họ với nhau. 
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Tuy nhiên, "Trong công xã Ấn Độ thời cổ, lao động đã 
có sự phân công xã hội, nhưng các sản phẩm lao động 
không trở thành hàng hoá... Chỉ có sản phẩm của những 
lao động tư nhân độc lập và không phụ thuộc vào nhau 
mới đối điện với nhau như là những hàng hoá". Vậy, 
muốn sẩn xuất hàng hoá ra đời và tổn tại còn phải có một 
điều kiện thứ hai nữa. 

b) Sự tách biệt tương đổi uê mặt kình tế của những 
người sản xuất. Trong lịch sử, tính tách biệt này đo các 
quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất mà khỏi 
thuỷ là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất quy định. Sau 
đồ, trong điểu kiện của sản xuất lớn với sự tách biệt giữa 
quyển sở hữu và quyển sử dụng, thì sự tách biệt kinh tế 
giữa những người sản xuất, giữa các doanh nghiệp thuộc 
cùng một chế độ sở hữu do tính tự chủ kinh doanh quy 
định. Chính do quan hộ sò hữu khác nhau về tư liệu sản 
xuất, về sản phẩm lao động và những hình thức tách biệt 
khác về mặt kinh tế, về lợi ích đã làm cho lao động của 
người sản xuất mang tính chất là lao động tư nhân, đàm. 
cho sẵn xuất à tái sản xuất của họ tách biệt oới nhau uể 
mặt hình tế. Trong diều kiến đó, khi muốn tiêu dùng sản. 
phẩm của nhau họ phải thông qua mua - bán sản phẩm, 
tức là phải trao đổi dưới hình thái hàng hoá. 

Hai điểu kiện nói trên cho thấy, ong nền sản xuất 
hàng hoá tổn tại mâu thuẫn sau đây: với phân công lao 
động xã hội, lao động của họ mang tính chất là lao động xã 
hội, song với sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế, lao 


1.C.Mắc và Ph,Ãngghen: Toản tập, Sđd, t.28, tr72, 
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động của họ lại mang tính chất lao động tư nhân (cá biệt, 
độc lập). Mâu thuẫn này được giải quyết khi sản phẩm 
được trao đổi dưới hình thức hàng hoá. Sản xuất hàng hoá. 
đã ra đời, tổn tại và phát triển từ thấp đến cao trong một. 
số phương thức sản xuất xã hội. 


3. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá so. 
với sản xuất tự cấp, tự túc 


Lịch sử phát triển sản xuất của xã hội đã từ sản xuất, 
tự cấp, tự túc tiến lên sản xuất hàng hoá (hay từ kinh tế. 
tự nhiên lên kinh tế hàng hoá). So với nền sản xuất tự 
cấp, tự túc, sắn xuất hàng hoá eó những ưu thế hơn hẳn: 
sản xuất hàng hoã đã phá huỷ thành trì phong kiến ngàn 
năm, giải phóng lực lượng sản xuất, lực lượng lao động và 
con người khỏi sự kìm kẹp của lãnh chúa phong kiến, đặc 
biệt là ở châu Á với phương thức sản xuất rất trì trệ. 
Những tu thế của sản xuất hàng hoá biểu biện thành 
những đặc trưng cơ bải 

3) Sản xuất tự cấp, tự túc là nến sản xuất khép kín, 
hướng vào thoả mãn nhu cẩu của bản thân đơn vị sản 
xuất, một nhu cầu chật hẹp, thấp kém. Sự hạn chế của 
như cầu đã hạn chế sản xuất phát triển. Sản xuất hàng 
hoá là sản xuất để trao đổi, để bán. Nhu cẩu lớn và 
không ngừng tăng lên là một động lực mạnh mẽ cho sự 
phát triển của sẵn xuất hàng hoá. Người tiêu dùng được 
quyển tự do lựa chọn hàng hoá phù hợp với nhu cầu có 
khả năng thanh toán và thị biếu của mình. 

b) Sản xuất tự cấp, tự túc, khép kín đã cản trổ sự phát 
triển của phân công lao động xã hội. Còn sản xuất hàng 
hoá ra đời trên cơ sở của phân công lao động và lại thúc 
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đẩy sự phát triển của phân công lao động, phát triển 
chuyên môn hoá, tạo điểu kiện phát huy lợi thế so sánh 
của mỗi vùng, mỗi đơn vị sản xuất, tạo điểu kiện cải tiến. 
công cụ, nâng cao trình độ kỹ thuật, mở rộng phạm vi sản 
xuất, thúc đẩy sản xuất phát triển. 

©) Sản xuất tự cấp, tự túc, trong môi trường không. 
có cạnh tranh, sản xuất quy mô nhỏ, nhu cầu thấp, chủ 
yếu dựa vào nguồn lực tự nhiên, nên không có động lực 
mạnh cho việc đổi mới, cải tiến kỹ thuật để phát triển 
sản xuất và sử dụng tiết kiệm các nguồn lực tự nhiên. 
Trái lại, sản xuất hàng hoá trong môi trường cạnh tranh 
gay gắt, trong điểu kiện quy mô sản xuất ngày càng lớn, 
các nguồn lực tự nhiên ngày càng khan hiếm, buộc 
người sản xuất phải không ngừng cải tiến, đổi mới kỹ 
thuật, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả sản xuất, sử dụng tiết kiệm các yếu tố sản 
xuất. Đây là một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển 
sản xuất xã hội. Mỗi doanh nghiệp, mỗi người sản xuất 
hàng hoá đều là chủ thể độc lập, có tư cách pháp nhân, 
bình đẳng, hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận. 

đ) Trong sản xuất tự cấp, tự túc, do sự phát triển 
thấp của sản xuất, sản phẩm ít, nhu cầu thấp, do sự 
khép kín và biệt lập của mỗi người sản xuất, mỗi vùng 
mà đời sống vật chất, văn hoá, tỉnh thần của mỗi người, 
của xã hội đều thấp, nghèo nàn. Trong sản xuất hàng 
hoá, với sự phát triển của sản xuất, với vai trò động lực 
của nhu cầu, với sự phát triển của giao lưu kinh tế, văn 
hóa giữa các vùng, các nước mà đời sống vật chất và tinh. 
thân đều được nâng cao, phong phú và đa dạng, tạo điều 
kiện cho sự phát triển tự do, độc lập của cá nhân. Tính 
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chất "mở" là đặc trưng của các quan hệ hàng hoá - tiển 
tệ, mổ trong quan hệ giữa các doanh nghiệp, giữa các địa 
phương, các vùng và với nước ngoài. 


1I, HÀNG HÓA 


1, Hàng hoá và hai thuộc tính của nó. 


Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn 
một nhu cầu nào đó của con người dùng để trao đổi, mua - 
bán với nhau. Hàng hoá là một phạm trù lịch sử. Sản 
phẩm lao động mang hình thái bàng hoá khi nó là đối 
tượng mua - bán trên thị trường. Hàng hoá có thể ở dạng 
vật thể (hữu hình) hoặc ở dạng phi vật thể (vô hình). 

Tràng hoá có hai thuộc tín] 

a) Giá trị sử dụng là công dụng của uật phẩm có thể 
thoả mãn như cầu nào đó của con người 

Mỗi hàng hoá đều có một hay một số công dụng nhất 
định có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người, 
hoặc là nhu cẩu cho tiêu dùng cá nhân như lương thực, 
thực phẩm..., hoặc là nhu cầu cho sản xuất như máy móc, 
thiết bị, nguyên vật liệu; là nhu cầu vật chất hoặc nhu cầu 
tỉnh thân... Chính công dụng của vật phẩm làm cho nó trở 
thành một giá trị sử dụng hay có một giá trị sử dụng. Bất 
cứ vật phẩm nào cũng có một số công dụng nhất định. Giá 
trị sử dụng được phát hiện dẫn trong quá trình phát triển 
của khoa học, kỹ thuật và lực lượng sẵn xuất. Thí dụ, than 
đá khi xưa chỉ dùng làm chất đốt, về sau được dùng làm 
nguyên liệu cho một số công nghiệp hoá chất... Xã hội 
càng tiến bộ, khoa học, kỹ thuật, phân công lao động xã 
hội và lực lượng sản xuất càng phát triển thì số lượng giá 
trị sử dụng càng nhiều, chủng loại càng phong phú, đa 
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dạng, chất lượng càng cao. Giá trị sử dụng của vật phẩm. 
do thuộc tính tự nhiên của nó quyết định và là nội dung. 
vật chất của của cải. Nhưng, việc phát hiện và sử dụng 
những thuộc tính ấy lại tuỳ thuộc vào trình độ phát triển 
của khoa học. 

Giá trị sử dụng chỉ được thực hiện trong việc sử dụng hay 
tiêu dùng nó. Khi chưa tiêu dùng, giá trị sử dụng chỉ ở trạng. 
thái khả năng. Để giá trị sử dụng có khả năng biến thành giá 
trị sử dụng hiện thực, nó phải được tiêu dùng. Điều này nói 
lên ý nghĩa quan trọng của tiêu dùng đối với sản xuất. 

Giá trị sử dụng là thuộc tính của hàng hoá gắn liền 
với vật thể hàng hoá, nhưng đó không phải là giá trị sử 
dụng cho bản thân người sản xuất hàng hoá, mà là giá trị 
sử dụng cho người khác, tức là giá trị sử dụng xã hội. 
'Trong nền sản xuất hàng hoá, giá trị sử dụng đồng thời 
cũng là vật mang giá trị trao đổi. 

'Trong xã hội hiện đại, bên cạnh những hàng hoá vật 
thể hữu hình còn có những dịch vụ mà người ta mua và 
bán trên thị trường. Nhiều nhà kinh tế học gọi đó là hàng 
hoá phi vật thể hay hàng hoá - địch vụ. Hàng hoá - địch vụ 
có các điều kiện sau: 

- Giá trị sử dụng của sản phẩm dịch vụ không oó hình 
thái vật thể (hữu hình) mà tổn tại đưới hình thái phi vật thể 
(vô hình). 

- Quá trình sẩn xuất ra hàng hoá địch vụ hướng vào 
phục vụ trực tiếp người tiêu dùng với tư cách là những. 
khách hàng (chữa bệnh, đạy học, cắt tóc...); quá trình sản 
xuất và tiêu dùng điễn ra đồng thời. 

~ Do không mang hình thái vật thể và do quá trình. 
sản xuất đồng thời cũng là quá trình tiêu đàng, nên hàng 
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hoá - địch vụ không thể tản tại độc lập, không thể tích luỹ 
lại hay dự trữ. 

Dịch vụ đóng vai trò quan trọng đối với sản xuất và 
đối với đồi sống xã hội hiện đại. Sự phát triển nhanh 
chóng của dịch vụ và những hàng hoá dưới dạng vật thể 
khác làm cho quy mô và cơ cấu quỹ hàng hoá tăng lên, 
nhu cầu của xã hội và dân cư được thoả mãn nhiều hơn. 

b) Giá trị là lao động xã hội thể hiện uà uật hoá trong 
hàng hoá 

Giá trị sử dụng của hàng hoá là vật mang giá trị trao 
đổi. Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, một tỷ lệ 
trao đổi giữa những giá trị sử dụng khác nhau. 

Thí dụ, 1m vải = õ kg thóc. Trong tỷ lệ đó, số lượng 
của những hàng hoá trao đổi với nhau, giá trị trao đổi của 
hàng hoá được biểu hiện ra. 

Nếu hai vật thể khác nhau (vải và thóc) có thể trao đổi 
được với nhau thì giữa chúng phải có cơ sở chung nào đó. 
Cái chung đó không thể là công dụng của chúng, vì công, 
dụng của chúng hoàn toàn khác nhau. Sự khác nhau về 
giá trị sử dụng của những hàng hoá đem ra trao đổi là 
điều kiện cẩn thiết của sự trao đổi. Không ai trao đổi 
những hàng hoá giống hệt nhau về giá trị sử dụng. 

Vì các hàng hoá khác nhau về giá trị sử dụng nên 
không thể lấy giá trị sử dụng để đo lường các hàng hoá. 
Các hàng hoá khác nhau chỉ có một thuộc tính chung làm 
cho chúng có thể so sánh với nhau trong khi trao đổi, đó là 
các hàng hoá đều là sản phẩm của lao động. Cơ sở cho hai 
hàng hoá trao đổi với nhau là lao động xã hội hao phí vào 
việc sản xuất ra những hàng hoá đó. Thực chất của trao 
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đổi bàng hoá cho nhau là trao đổi lao động ẩn giấu trong 
các hàng hoá ấy. Thí dụ, người thợ dệt vải mất 2 giờ lao 
động để làm ra 1m vải, người nông đân sản xuất được 5 kg. 
thóc cũng mất 2 giờ lao động. Trao đổi 1m vải lấy 5 kg 
thóe chẳng qua là trao đổi 9 giờ lao động làm ra vải lấy 2 
giờ lao động sẵn xuất thóc. 

Lao động hao phí để tạo ra hàng hoá kết tỉnh trong 
hàng hoá là cơ sở chung của trao đổi, được gọi là giá trị hàng 
hoá. Giá trị hàng hoá là lao động của người sản xuất hàng 
hoá kết tỉnh trong hàng hoá!. Giá trị hàng hoá là biểu biện 
quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá. Nó là một 


1. Định nghĩa này chỉ đúng khi xét quá trình sẵn xuất trực 
tiếp, còn khi xét toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa 
như một chỉnh thể, để cập cả tái sẵn xuất, C.Mác đã nêu định 
nghĩa mới: "Giá trị của mọi hàng hóa - và do đó giã trị của 
những hàng hóa cấu thành tư bản cũng vậy - không phải là do 
thời gian lao động cân thiết chứa đựng trong bản thân hàng hóa. 
đó quyết định, mà là do thời gian lao động xã hội cẩn thiết để tái 
sản xuất ra hàng hóa đó quyết định, Việc tái sản xuất đó có thể 
tiến hành trong những điều kiện hoặc thuận lợi hơn, hoặc khó, 
khăn hơn, không giống như những điều kiện sản xuất ban đầu” 
(C.Mác và Ph.Ăngghen: Toản sáp, Sớd, v85, ph.l, tr.213), Định 
nghĩa này mới sát thực tiễn, liên quan đến hao môn vô hình của 
các tư liệu lao động, nhất là trong diều kiện cách mạng khoa học 
và công nghệ điễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Ví đụ: cuốt năm. 
2011 sản xuất một máy vi tính cá nhân tốn 1000 giờ (gồm cả lao 
động quá khứ và lao động sống) và bán 1000 USD. Nhưng đầu 
năm 2012 sản xuất ra một máy vi tính tương tự (thậm chí tất. 
hơn) chỉ hao phí 800 giờ và bán 800 USD, nghĩa là điều kiện tái 
sản xuất tốt hơn trước, Máy vi tính được sản xuất cuối nằm. 
2011, dù chưa sử dụng, bỗng nhiên mất giá 200 USD, có khi còn 
hơn; mặc dù chứa đựng 1000 giờ lao động, nhưng chỉ được xã hội 
công nhận 800 giờ, vì thời gian lao động xã hội cần thiết để tái 
sản xuất ra nó giờ đây chỉ là 800 giồ. 


181 


phạm trù lịch sử - có sản xuất hàng hoá và hàng hoá thì mới 
có giá trị hàng hoá. Giớ trị trao đổi chỉ là hình thức biểu hiện 
của giá trị. Giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi. 
Như vậy, hàng hoá có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá 
trị. Giá trị sử đụng và giá trị là hai thuộc tính cùng tổn tại 
và thống nhất với nhau ở một hàng hoá. Người sản xuất làm 
xa hàng hoá để bán, nên mục đích của họ là giá trị chứ 
không phải là giá trị sử dụng; trong tay họ có giá trị sử dụng, 
nhưng cái mà họ quan tâm là giá trị hàng hoá. Họ chú ý đến. 
giá trị sử dụng cũng chính là để đạt mục đích giá trị. Ngược 
lại, người mua cần giá trị sử dụng, nhưng muốn có giá trị sử 
dụng thì trước hết phải trả giá trị cho người sản xuất ra nó, 
tức là phải thực hiện được giá trị hàng hoá thì mới chỉ phối 
được giá trị sử dụng. Như vậy, quá trình thực hiện giá trị và 
quá trình thực biện giá trị sử dụng là hai quá trình khác 
nhau về thời gian và không gian. Quá trình thực hiện giá trị 
được tiến hành trước và trên thị trường; quá trình thực hiện 
giá trị sử dụng diễn ra sau và trong lĩnh vực tiêu dùng, Như 
vậy, trước khi thực hiện giá trị sử dụng của hàng hoá, phải 
thực hiện giá trị của nó; nếu không thực biện được giá trị thì 
sẽ không thực hiện được giá trị sử dụng. 


3. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất 
hàng hoá 

Hàng hoá có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị. 
Hai thuộc tính đó của bàng hoá do tính chất hai mặt của 
lao động sẵn xuất hàng boá quyết định. Ơ.Mác là người 
đầu tiên phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản 
xuất hàng hoá: lao động cụ thể và lao động trừu tượng. 


192 


a) Lao động cụ thể là lao động có ích đưới một hình 
thức cụ thể của những nghề nghiệp chuyên môn nhất 
định. Thí dụ, lao động cụ thể của người thợ may, thợ đột, 
thợ cơ khí. Mỗi lao động cụ thể có đối tượng lao động, 
mục đích, phương pháp và tư liệu lao động, kết quả sản 
xuất riêng. Chính cái riêng đó phân biệt các loại lao động 
cụ thể khác nhau. 

Mỗi lao động cụ thể tạo ra một giá trị sử dụng nhất định. 
"Trong xã bội, có vô số giá trị sử dụng muôn hình, muôn vẻ do 
vô số lao động cụ thể cũng muôn hình muôn về tạo ra. 

Lao động cụ thể tổn tại vĩnh viễn cùng với sản xuất. 
và tái sản xuất xã hội, không phụ thuộc vào bất cứ hình 
thái kinh tế - xã hội nào; nhưng hình thức của lao động cụ 
thể phụ thuộc vào sự phát triển của kỹ thuật, của lực 
lượng sản xuất và phân công lao động xã hội. Khoa học, kỹ 
thuật, phân công lao động càng phát triển thì các hình 
thức lao động cụ thể càng phong phú và đa dạng. 

b) Lao động trừu tượng là lao động của người sẵn xuất 
hàng hoá đã gạt bỏ hình thức biểu hiện cụ thể của nó để 
quy về một cái chung đồng nhất. Đó là sự tiêu phí sức lao 
động, tiêu hao sức bắp thịt, thần kinh của con người, 

Nếu lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng thì lao 
động trừu tượng tạo ra giá trị bàng hoá. Lao động trừu. 
tượng nói ổ đây không phải là sự tiêu hao sức lực của con 
người nói chung, mà là sự tiêu phí sức lực của người sản 
xuất hàng hoá. Chỉ có lao động sẵn xuất hàng hoá mới có 
tính chất là lao động trữu tượng. 

Việc phát hiện ra tính chết bai mặt của lao động sản 
xuất hàng hoá có ý nghĩa rất to lớn, đem lại cho lý luận 
giá trị - lao động một cơ sở khoa học thực sự. Phát hiện về 
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tính chất hai mặt của lao động sn xuất hàng hoá đã giải 
thích được những biện tượng phức tạp điễn ra trong thực 
tế, như sự vận động trái ngược: khối lượng của cải vật chất 
ngày càng tăng lên, đi liển với khổi lượng giá trị của nó 
giảm xuống hay không thay đổi. 

“Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá vừa. 
là lao động cụ thể, vừa ià lao động trừu tượng có quan hệ 
với tính chất tư nhân và tính chất xã hội của lao động sản 
xuất hàng hoá. Tính tự chủ làm cho lao động của những 
người sản xuất hàng hoá trở thành việc riêng của họ. Mỗi 
người sản xuất hàng hoá tự lựa chọn mặt hàng mà họ 
nhận thấy thích hợp. Nhưng mặt khác, phân công xã hội 
làm nảy sinh rất nhiểu mối liên hệ giữa người sản xuất, 
người này làm việc vì người kia, lao động của mỗi người 
trở thành một bộ phận của lao động xã hội, nằm trong hệ 
thống phân công lao động xã hội. Sự phân cổng lao động, 
xã hội tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những người sản 
xuất hàng hoá thông qua trao đổi. Việc trao đổi hàng hoá 
không thể căn cứ vào lao động cụ thể mà phải quy về lao 
động chung nhất, lao động trừu tượng. 

Trong nền sản xuất hàng hoá, giữa lao động tư nhân 
và lao động xã hội có mâu thuẫn với nhau. Mâu thuẫn đó 
là mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hoá giản đơn, biểu 
biện ra ở chỗ: 

~ Sản phẩm do những người sản xuất hàng hoá riêng 
biệt tạo ra có thể không ăn khóp vôi nhu cầu xã hội, hoặc 
cần thiết cho xã hội, hoặc không cần thiết cho xã hội; hoặc. 
không đủ cung cấp cho xã hội, hoặc vượt quá nhu cầu của. 
xã hội. 8ẽ có một số hàng hoá không bán được, không thực 
hiện được giá trị, có những lao động riêng biệt đã chỉ phí 
không được xã hội thừa nhận. 
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- Mức tiêu hao lao động cá biệt của người sản xuất 
hàng hoá có thể cao - thấp khác nhau so với mức tiêu hao. 
mà xã hội có thể chấp nhận. Hao phí lao động quá mức xã 
hội chấp nhận thì hàng hoá không bán được, không thu 
hồi đủ lao động bỏ ra; hao phí lao động thấp hơn thì bán 
được sẽ có lãi. Cạnh tranh và sự phân hoá xã hội là tất yếu 
trong nền sản xuất hàng hoá. 

Mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội 
chứa đựng khả năng sẩn xuất "thừa" và là mầm mống của 
mọi mâu thuẫn của kinh tế hàng hoá trong tiến trình phát 
triển của lịch sử. 


3. Lượng giá trị hàng hoá 


Giá trị hàng hoá là do lao động trừu tượng của người 
sản xuất hàng hoá kết tỉnh trong hàng hoá. Vậy, lượng giá 
trị hàng hoá do lượng lao động tiêu hao để làm ra hàng 
hoá quyết định. Lượng lao động điêu bao ấy được tính theo 
thời gian lao động. 

Trong thực tế, có nhiều người cùng sản xuất một loại 
hàng hoá, nhưng điều kiện sản xuất, trình độ tay nghề, 
năng suất lao động khác nhau, do đó thời gian lao động 
để sản xuất ra hàng hoá là không giống nhau, tức là ao 
phí lao động cá biệt khác nhau. Thế nhưng lượng giá trị 
hàng hoá không phải tính bằng thời gian lao động cá 
biệt, mà tính bằng thời gian lao động xã hội cẩn thiết 
"hài gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động 
cẩn thiết để sản xuất ra một hàng hoá nào đó trong. 
những điểu kiện sản xuất bình thường của xã hội, với 
một trình độ thành thạo trung bình và một cường độ lao. 
động trung bình trong xã hội. 
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Trong thực tế, thời gian lao động xã hội cần thiết để 
n xuất ra hàng hoá thường trùng hợp với thời gian lao 
động cá biệt của những người sản xuất cung cấp đại bộ 
phận loại hàng hoá đó trên thị trường. Cẩn chú ý rằng, 
trình độ thành thạo trung bình, cường độ lao động trừng. 
bình, điểu kiện lao động bình thường của xã hội ở mỗi 
nước, mỗi ngành là khác nhau và thay đổi theo sự phát 
triển của lực lượng sản xuất. Thời gian lao động xã hội cần 
thiết là một đại lượng không cố định. Thời gian lao động 
xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá thay đổi thì 
lượng giá trị hàng hoá sẽ thay đổi. Điều đó phụ thuộc 
nhiều yếu tố, vào năng suất lao động, vào mức độ giản đơn. 
hay phức tạp của lao động. 

Phân tích quan bệ giữa lượng lao động tiêu hao (ượng 
giá trị) với sức sản xuất của lao động, C.Mác viết: "Như 
vậy là đại lượng giá trị của một hàng hoá thay đổi theo tỷ 
lệ thuận với lượng lao động thể hiện trong hàng hoá đó và 
theo tỷ lệ nghịch với sức sản xuất của lao động đó", Điều 
này có nghĩa là, nếu thời gian lao động xã hội cần thiết để 
sẵn xuất ra hàng hoá càng nhiều thì lượng giá trị của nó 
càng lớn và ngược lại. Nếu sức sản xuất của lao động thấp 
thì lượng giá trị của một hàng hoá cao và ngược lại. 

Sức sản xuất của lao động được quyết định bởi rất 
nhiều nhân tố, trong đồ có: trình độ khéo léo trang bình của 
người công nhân, mức độ phát triển của khoa học và trình 
độ áp dụng khoa học vào quy trình công nghệ, sự kết hợp 
xã hội của quá trình sẳn xuất, quy mô và hiệu suất của tư 
liệu sản xuất, và các điểu kiện thiên nhiên. Tăng se sản 


1, C.Mác và Ph. Ăngghen: Sdd, t. 24, tr. 69, 
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xuất của lao động nà tăng cường độ lao động tác động khác 
nhau đối với lượng giá trị hàng boá. 

Tăng cường độ lao động và tăng sức sản xuất của lao. 
động có điểm chung giống nhau ở kết quả là tăng số 
lượng sản phẩm sản xuất ra trong thời gian nhất định. 
Nhưng tăng sức sản xuất của lao động là hoàn thiện lao 
động cụ thể để tăng năng suất lao động nên làm giảm 
đại lượng giá trị của mỗi đơn vị hàng hóa, còn tăng 
cường độ lao động thì tổng giá trị hàng hoá tạo ra trong 
một đơn vị thời gian tăng lên, nên lượng giá trị của một 
đơn vị hàng hoá có thể không giảm. Sở dĩ như vậy là vì, 
tăng cường độ lao động là tăng hao phí lao động trừu. 
tượng cũng giống như kéo dài ngày lao động tương ứng. 
với một cường độ lao động trung bình. 

Lượng giá trị hàng hoá là do thời gian lao động xã hội 
cẩn thiết quyết định. Vậy, làm thế nào để trao đổi ngang. 
bằng những hàng hoá là sản phẩm của lao động phức tạp 
phải tốn công đào tạo, học tập, rèn luyện với hàng hoá là 
in phẩm của lao động giản đơn, chỉ cần có sức lao động 
bình thường cũng tạo ra được. Ö.Mác chỉ ra rằng: "Lao. 
động phức tạp chỉ là lao động giản đơn được nâng lên luỹt 
thừa hay nói cho đảng hơn, là lao động giản đơn được 
nhân lên, thành thử một lượng lao động phức tạp nhỏ hơn. 
thì tương đương với một tượng lao động giản đơn lớn hơn", 
Vì vây, khi trao đổi người ta lấy lao động giản đơn làm đơn 
vị tính toán và quy tất cả lao động phức tạp thành lao 
động giản đơn. Trong điều kiện kinh tế hàng hoá dựa trên 
chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, việc quy ấy điển ra một 
cách tự phát. 


1.C Mác và PhiĂngghen: Toản đập, Sđd, t. 20, tr. 277. 
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II. TIỀN TỆ 


1. Bản chất của tiền tệ 


Tiền tệ là một hình thái giá trị của hàng hoá, là sản 
phẩm của quá trình phát triển sản xuất và trao đổi 
hàng hoá. 

Các nhà kinh tế trước C.Mác giải thích tiến tệ từ hình. 
thái phát triển cao nhất của nó và do đó đã không làm rõ 
được bản chất của nó. Trái lại, C.Mác nghiên cứu tiển tệ 
từ lịch sử phát triển của sẵn xuất và trao đổi hàng hoá, từ 
sự phát triển của các hình thái giá trị hàng hoá, do đó đã 
tìm thấy nguồn gốc và bản chất của tiền tệ. 

Mỗi hàng hoá là sự thống nhất của bai mặt giá trị sử 
dụng và giá trị. Nếu giá trị sử dụng của hàng hoá có thể 
được nhận biết bằng các giác quan, thì giá trị của hàng, 
hoá lại chỉ nhận biết được qua giá trị trao đổi, tức là ở các 
bình thái giá trị. Trong lịch sử phát triển của trao đổi 
hàng hoá, hình thái của giá trị cũng phát triển từ thấp 
đến cao, từ hình thái giản đơn ngẫu nhiên, tới hình thái 
mở rộng, hình thái chung, hình thái tiền tệ. 

a) Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên của giá trị 

Thí dụ: 1 hàng hoá Á = õ hàng hoá B 

hay 1 hàng hoá A có giá trị bằng ö bàng hoá B. 

Hình thái này xuất hiện khi xã hội cộng đổng nguyên 
thuỷ tan rã, trao đổi lúc đầu mang tính chất ngẫu nhiên 
và trực tiếp. Ở đây, giá trị bàng hoá A được biểu hiện ở 
hàng hoá B, còn hàng hoá B dùng làm bình thái biểu hiện 
giá trị của hàng hoá A. Như vậy, giá trị sử dụng của hàng, 
hoá này trở thành hình thức biểu hiện giá trị của hàng 
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hoá hia. Hàng hoá (A) mà giá trị của nó chỉ được biểu hiện 
ở hàng hoá khác (B) thì ở nào hình thái giá trị tương đối. 
Còn hàng hoá (B) mà giá trì sử dụng của nó biểu hiện giá 
trị của hàng hoá khác (A) thì Ò uào hình thái uật ngang 
giá. Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên của giá trị là mẫm 
mống phôi thai của hình thái tiển; và hàng hoá đồng vai 
trò vật ngang giá là hình thái phôi thai của tiền tệ. 

b) Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng 

Tuực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội phát 
triển hơn dưa đến kết quả: năng suất lao động tăng lên, 
sản phẩm thặng dư nhiều hơn, đo đó, trao đổi trở nên đều 
đặn và thường xuyên hơn. Giá trị có hình thái đẩy đủ hay. 
mổ rộng. 

Thí dụ: 1 hàng hoá Á _ =2 hàng hoá B 

= 4 hàng hoá C 
15 hàng hoá D 
= 0,001 gr vàng, v.v... 

Ở đây, giá trị của một hàng hoá được biểu hiện ở giá 
trị sử dụng của nhiều hàng hoá khác nhau có tác dụng. 
làm vật ngang giá. Hình thái biểu hiện giá trị của một 
hàng hoá đã được mô rộng. 

©) Hình thái chung của giá trị 


Thí dụ: 2hànghoáA 
hoặc  6hànghoáB 
hoặc  10hànghoáC 
hoặc — và. 3 


=1 hàng hóa X 


Lực lượng sẵn xuất và phân công lao động xã hội tiếp 
tục phát triển cao bơn, trao đổi hàng hoá trở nên thường. 
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xuyên và mổ rộng hơn nữa. Hình thái trao đổi trực tiếp 
hàng hoá A lấy các hàng hoá B, Ơ, D... không còn thích. 
hợp, gây trở ngại cho việc trao đổi. Bởi có thể người có 
hàng hoá A cẩn hàng hoá B, nhưng người có hàng hoá B 
lại không cân hàng hoá A, mà cần một hàng hoá khác. Khi 
đó việc trao đổi hàng hoá A với B sẽ không thực hiện được. 
Khắc phục trở ngại đó, trong quá trình trao đổi, đã xuất 
hiện một hàng hoá được mọi người thừa nhận là đại biểu 
cho giá trị có thể đùng để đổi lấy mọi hàng heá khác. Hình 
thái chung của giá trị ra đời. 

Ở đây, các hàng hoá đều biểu hiện giá trị của mình ở 
giá trị sử dụng của một thứ hàng hoá đặc biệt đóng vai trò 
vật ngang giá chung. Các hàng hoá A, B, C... đều đem đổi 
lấy hàng hoá X, rồi đùng hàng hoá X đổi lấy thứ hàng hoá 
cẩn dùng. Lúc đầu, vật ngang giá chung chưa ổn định ở 
một hàng hoá nào, có nơi dùng súc vật, có nơi dùng da, 
lông thú... 

đ) Hình thái tiên tệ 

40 hàng hoá A. 

hoặc 15 hàng hoá B. =0,01 gr vàng. 

hoặc 1 hàng hoá hoặc... 

Khi lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội 
phát triển cao hơn nữa, sản xuất hàng hoá và thị trường 
ngày càng mở rộng, thì tình trạng có nhiều vật ngang giá. 
chung làm cho trao đổi khó khăn, do đó cần thiết phải 
hình thành vật ngang giá chung thống nhất. 

Khi vật ngang giá chung được cố định lại ở một hàng 
hoá độc tôn và phổ biến thì hình thái tiển tệ của giá trị 
xuất hiện. 
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Vật ngang giá chung trở thành tiền tệ. Lúc đầu, có 
nhiều loại hàng hoá đóng vai trờ tiển tệ, nhưng về sau 
được cố định lại ở kim loại quý: bạc, vàng, và cuối cũng là 
vàng. Bạc và vàng là những hàng hoá có những đặc điểm 
thích hợp nhất với vai trò tiển tệ như thuần nhất, dễ chia 
nhổ, không hư hỏng, đễ bảo quản, với một lượng và một 
thể tích nhỏ nhưng có giá trị cao. Như vậy, tiển tệ xuất 
hiện là kết quả của sự giải quyết liên tục những mâu 
thuẫn trong quá trình phát triển lâu dài của trao đổi và 
sản xuất hàng hoá. Tiển tệ xuất hiện thì thế giới hàng hoá. 
phân làm hai cực: mớt cực là những hàng hoá thông 
thường đại biểu. chọ những giá trị sử dụng; cực &hác là 
hàng hoá đóng vai trò tiền tệ, đại biểu cho giá trị. 

Tiên tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra làm uật 
ngang giá chưng cho tất cả hàng hoá, nó thể hiện lao động 
xã hội uà biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất 
hàng hoá. Đó là bản chất của tiền tệ. 

Với tính cách là hàng hoá thông thường, vàng, bạc 
cũng có hai thuộc tính là gi trị sử dụng và giá trị. Giá 
trị sử dụng của hàng hoá này thể hiện ở chỗ, nó được 
đùng làm nguyên liệu trong công nghiệp và làm đồ trang. 
sức, Giá trị của hàng hoá vàng, bạc cũng do lao động xã 
hội trừu tượng, giấn đơn của người khai thác, sản xuất 
vàng, bạc kết tỉnh trong nó quyết định và cũng được đo 
bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để khai thác, sản. 
xuất vàng, bạc. 

Khi đồng vai trồ tiển tệ, vàng, bạc, có điá trị sử dụng 
đặc biệt - là vật ngang giá chung, đo lường được giá trị của. 
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hàng hoá khác đo ebức năng xã hội riêng của nó sản sinh 
xa. Và cũng từ đây nảy sinh tệ sùng bái tiển, vì tiển được 
coi là có quyển lực vạn năng. 


9. Chức năng của tiền tệ 


Bản chất của tiền tệ được biểu hiện ở các chức mí 
của nó. Trong điểu kiện kinh tế hàng hoá phát triển, tiền 
tệ có B chức năng sau đây: 

a) Thước đo giá trị 

LÀ thước đo giá trị, tiễn được dùng để biểu hiện và đo 
lường giá trị của các hàng hoá, Tiền cũng có giá trị nên nó, 
làm được chức năng thước do giá trị. Khi tiển làm chức 
năng thước đo giá trị thì không cần phải có tiển mặt trong 
tay, mà chỉ cẩn tiển trong tưởng tượng. Sở dĩ có thể làm 
được như vậy, vì trong thực tế giá trị của vàng và giá trị 
của hàng hoá đã có một tỷ lệ nhất định. Cơ sở khoa học 
của tỷ lệ đó là thời gian lao động xã hội cần thiết phải hao. 
phí để sản xuất ra chúng. 

Giá trị hàng hoá được biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả 
hàng hoá, nên giá cả là hình thức tiền hay biểu hiện bằng 
tiên của giá trị hàng hoá. Giá cả hàng hoá do các nhân tố. 
sau đây quyết định: 

- Giá trị hàng hoá. 

- Giá trị tiển tệ. 

Quan hệ cung - cầu hàng hoá. 

Giá cả hàng hoá thay đổi tỷ lệ thuận với giá trị của 
hàng hoá và tỷ lệ nghịch với giá trị của tiền tệ. 

Quan hệ cung - cầu hàng hoá làm giá cả lên xuống. 
cbung quanh giá trị. Cung lớn hơn cầu làm giá cả xuống 
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thấp hơn giá trị; còn ngược lại, cung nhỏ hơn cầu sẽ làm 
giá cả lên cao hơn giá trị hàng hoá. 

Để làm cbức năng thước đo giá trị thì bản thân tiền 
tệ cũng phải được đo lường. Do đó, phải có đơa vị đo 
lường tiển tộ. Đơn vị đó là một khối lượng nhất định của 
kim loại dùng làm tiền tệ. Ở mỗi nước, đơn vị tiền tệ 
này có tên gọi khác nhau. Đơn vị tiển tệ và các phần 
chia nhỏ của nó là tiêw chuẩn giá cả. Tác dụng của tiền 
khi dùng làm tiêu chuẩn giá cả không giống với tác 
dụng của nó khi đùng làm thước đo giá trị. Là thước đo 
giá trị, tiển tệ đo lường giá trị các hàng hoá khác; là tiêu 
chuẩn giá cả, tiền tệ đo lưỡng số lượng của bản thân kim 
loại dùng làm tiền tệ. Sự thay đổi giá trị của hàng hoá 
tiên tệ (vàng) không ảnh hưởng đến chức năng thước đo 
giá trị và chức năng tiêu chuẩn giá cả của nó. 

b) Phương tiện lưu thông 

Làm chức năng phương tiện lưu thông, tiển tệ là môi 
giới trong việc trao đổi hàng hoá. Lưu thông hàng hoá là 
sự trao đổi hàng hoá thông qua tiển tệ làm môi giới. Công 
thức lưu thông hàng hoá là H - T - H (hàng - tiền - hàng). 
'Ở đây, khi hàng chuyển từ tay người bán sang tay người 
mua thì tiển chuyển từ tay người mua sang tay người bán, 
do đó, đồi hỏi nhất thiết phải có tì 

'Thực hiện chức năng này, lúc đầu tiền tệ xuất hiện trực. 
tiếp dưới hình thức vàng thơi, bạc nén. Điều đó gây nên một 
số khó khăn: phải chia nó thành nhiều mảnh nhỏ, phải xác 
định số lượng, độ nguyên chất... Tiển tộ bằng vàng thoi, bạc 
nén dân dẫn được thay thế bằng tiển đúc. Tiền đúc là khối 
kim loại đúc có hình thức, trọng lượng và giá trị nhất định, 
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nó được dùng làm phương tiện lưu thông. Trong quá trình. 
lưu thông, tiển đúc mòn dần và mất một phần giá trị của nó, 
và do đó xuất biện tình trạng tiển đúc không còn đủ giá trị 
ban đầu của nó. Nhưng, trong thực tiễn lưu thông, những. 
đồng tiền bị mòn, không đủ giá trị đó vẫn được chấp nhận 
làm phương tiện lưu thông như tiển đúc đủ giá trí. Giá trị 
thực của tiển tách rời giá trị danh nghĩa của nó. Có tình. 
trạng này là vì tiển làm phương tiện lưu thông chỉ có tác 
dụng trong chốc lát. Thông thường, người bán đổi hàng lấy 
tiền, rỗi dùng tiền ấy mua bàng hoá khác. Tiển đúc bị hao 
môn và không đủ giá trị mà vẫn lưu thông như thường lệ. 
Thực tiễn đó dẫn đến sự ra đồi của tiển giấy. Bản thân tiền 
giấy không có giá trị, mà chỉ là ký hiệu của giá trị, Nhà nước 
phát bành và buộc xã hội công nhận. 

Khi mua - bán xong thì hàng hoá ra khỏi lưu thông để đi 
vào lĩnh vực tiêu dùng (tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng 
cho cá nhân), còn tiền tộ dừng lại trong lưu thông. Thông, 
thường, khối lượng tiển làm chức năng phương tiện lưu 
thông bằng tổng số giá cả hàng hoá chia cho số vòng quay 
của những đổng tiển cùng một tên gợi. Có thể minh họa 
lượng tiền cần thiết cho lưu thông theo công thức sau: 


Trong đó: 

~ M là lượng tiền cần thiết cho lưu thông. 

~P là mức giá cả: 

- Q là khối lượng hàng hoá và dịch vụ đem ra lưu thông. 
- là số vòng lưu thông của đồng tiền, 
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Công thức trên chỉ đúng khi giả định tiển là vàng và giá 
trị của vàng không thay đổi. Nếu bả giả định trên, thì “với 
một tổng số giá trị hàng hóa nhất định và với một tốc độ 
trung bình nhất định của những sự biến đổi hình thái của 
các hàng hóa, thì số lượng tiển hay vật liệu tiển đang lưu 
thông sẽ phụ thuộc vào bản thân giá trị của vật liệu này" 

Tiền làm chức năng phương tiện lưu thông làm cho 
việc lưu thông, trao đổi hàng hoá trở nên thuận lợi 
Nhưng, đồng thời nó cũng làm cho việc mua - bán có thể 
tách rồi nhau cả về không gian và thời gian. Do đó, đã bao 
hàm cả khả năng khủng hoảng. 

©) Phương tiện cất trữ 

Làm phương tiện cất trữ, tiển được rút khổi lưu thông. 
và được cất trữ. Cất trữ tiển là một hình thức cất trữ của 
cải, cất trữ giá trị. 

Chỉ có tiền, vàng, bạc, tiển đủ giá trị mới làm chức năng. 
cất trữ. Khi đổng tiền vàng hoặc đồng tiền bạc được dùng 
làm tiền tệ, thì số lượng của đồng tiển đó thích ứng một cách. 
tự phát với nhu cầu của lưu thông hàng hoá. Nếu sản xuất 
hàng hoá giảm sút thì một phẩn tiển vàng rút khỏi lưu 
thông và được cất trữ. Ngược lại, nếu sản xuất hàng hoá. 
tăng lên thì những đồng tiền đó lại quay trở vào lưu thông. 
Do đó, cất trữ tiền là dự trữ cho lưu thông tiền tệ. 

t) Phương tiện thanh toán 

Kinh tế hàng hoá phát triển đến một trình độ nào đó, 
tất yếu sẽ nảy sinh việc mua - bán chịu, và đo đó tiền có 
chức năng phương tiện thanh toán. 


1. C:Mác và Ph.Ăngghen: Toàn đập, Sứd, t.23, tr.188. 
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'TTiền làm phương tiện thanh toán, tức là dược dùng để 
chi trả sau khi công việc giao dịch, mua - bán đã hoàn 
thành. Thí dụ, trả tiển mua hàng chịu, trả nợ, nộp thuế.. 

Phương tiện thanh toán của tiển tộ gắn liên với chế độ 
tín dụng, trong đó có tín dụng thương mại là mua - bán 
chịu hàng hoá. 

Trong hình thức mua - bán chịu, trước tiên, tiển làm 
chức năng thước đo giá trị, nhưng vì mua - bán chịu, nên đến 
kỳ hạn trả tiển mới được đưa vào lưu thông để làm phương. 
tiện thanh toán. Sự phát triển hình thức mua - bán chịu, 
một mặt, tạo khả năng trang trải nợ nẵn bằng cách khấu trừ 
thanh toán lẫn nhau không dùng tiển mặt, nên giảm được 
lượng tiền mặt phát bành cần thiết cho lưu thông. Mặt khác, 
trong việc mua - bán chịu, người mua biếu thành con nợ, 
người bán biến thành chủ nợ; khi hệ thống cơn nợ và chủ nợ 
phát triển rộng rãi, nếu một khâu nào đó không thanh toán. 
được sẽ ảnh hưởng đến các khâu khác và phá vỡ hệ thống. 
Điều đó cắt nghĩa vì sao khả năng khủng hoảng khi tiền làm. 
chức năng phương tiện lưu thông lại tăng lên khi tiển tệ 
thực hiện chức năng phương tiện thanh toán. 

'Trong quá trình thực hiện cbức năng phương tiện thanh 
toán xuất hiện một loại tiển mới - tiến tín dụng, dưới các 
hình thức như giấy bạc ngân hàng, tiển ghi sổ, tài khoản có 
thể phát hành séc, tiền điện tử, thể (card) thanh toán... 

Tiên tín dụng phát sinh từ chức năng phương tiện 
thanh toán của tiền. Mặt khác, tiền tín dụng phát triển 
thì chức năng phương tiện thanh toán của tiển càng mở 
rộng và các hình thức của tiển cũng phát triển. Khi tiền 
làm cả chức năng phương tiện thanh toán thì khối lượng 
tiền cần thiết trong lưu thông sẽ là: 
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(2+3)+4 
5 


Trong đó: 

~ Mà số lượng các loại tiền cần thiết cho lưu thông, 

- 1 là tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ đem lưu thông, 

- 9 là tổng giá cả hàng hoá bán chịu, 

- 3 là tổng giá cả hàng hoá khấu trừ cho nhau, 

- 4 là tổng giá cả hàng boá đến thời hạn thanh toán, 

- ö ]à số vòng chu chuyển trung bình của đồng tiền. 

Đây là quy luật lưu thông tiển tệ. Quy luật này có ý 
nghĩa chung cho mọi hình thái kinh tế - xã hội có sản xuất 
và lưu thông bàng hoá. 

©) Tiên tệ thế giới 

Khi trao đổi hàng hoá mở rộng ra bên ngoài biên giới 
quốc gia và hình thành quan hệ buôn bán giữa các nước 
thì tiền tệ làm chức năng tiền tệ thế giới. Chức năng tiền 
tệ thế giới là dùng tiền làm công cụ mua và thanh toán 
quốc tế, công cụ tín dụng, di chuyển của cải từ nước này. 
sang nước khác. Làm chức năng tiển tệ thế giới thì phải là 
tiển vàng hoặc tiền tín dụng được công nhận là phương 
tiện thanh toán quốc tế. 

Việc đổi tiển của nước này ra tiền của nước khác được 
tiến hành theo tỷ giá hối đoái - đó là giá cả đồng tiền của. 
quốc gia này được tính bằng đồng tiền của quốc gia khác. 

Tóm lại, tiên tệ có năm chức năng, những chức năng 
này ra đời với sự phát triển của sản xuất và lưu thông 
hàng hoá. Năm chức năng đó quan hệ mật thiết với nhau, 
thông thường tiền làm nhiều chức năng cùng một lúc. 
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3. Lạm phát và nguyên nhân, hậu quả của lạm phát. 


Lạm phát là một hiện tượng kinh tế phổ biến ở nhiều. 
nước trên thế giới. Có nhiều quan niệm khác nhau về lạm. 
phát, nhưng đều nhất trí rằng, biểu hiện của "lạm phát là 
tình trạng mức giá chung của toàn bộ nền kinh tế tăng lên. 
trong một thời gian nhất định". Thường thì khi giá tăng từ 
vài tháng trổ lên được xem như có lạm phát. 

Tạm phát làm giá cả hàng hoá tăng lên, nhưng giá cả 
hàng hoá khác nhau lại không tăng lên theo cùng một tỷ 
lệ, điều đó phá hoại các quan hộ kinh tế, phá hủy quan hệ 
hạch toán kinh tế, người sẵn xuất khó bảo toàn vốn kinh 
doanh, không muốn bỏ vốn đầu tư. Lạm phát dẫn đến 
phân phối lại thu nhập và tài sản có lợi cho người nắm giữ 
hàng hoá, thiệt hại cho người có thu nhập và nắm giữ tài 
sản bằng tiền, có lợi cho người đi vay, thiệt hại cho người 
cho vay, khuyến khích đâu cơ hàng hoá, cản trở sản xuất - 
kinh doanh. 

Lạm phát có nhiều loại, dựa vào tốc độ tăng giá có thể 
chia lạm phát thành các loại: lạm phát một con số (dưới 
10% một năm), lạm phát hai con số (dưới 100% một năm), 
lạm phát phi mã (gia tăng trên 100% một năm) và siêu 
lạm phát - khi tỷ lệ lạm phát rất cao. Còn có các loại lạm. 
phát tăng dẫn đều, có thể dự đoán trước và lạm phát đột. 
biến, không dự đoán trước được. Tỷ lệ lạm phát càng cao, 
càng có tính chất đột biến, không dự báo trước được thì tác 
hại của nó càng lớn. 

Lạm phát là một hiện tượng khủng hoảng tiển tệ, 
nhưng nó là sự phản ánh và thể hiện trạng thái chung của 
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toàn bộ nền kinh tế. Lạm phát ban đầu gắn với việc lưu. 
thông tiền giấy. Tiền giấy bản thân nó không có giá trị nội 
tại, chỉ là ký hiệu của giá trị, thay thế tiền vàng trong 
chức năng phương tiện lưu thông. Bởi vậy, giá trị của nó. 
là do số lượng của nó trong lưu thông quyết định. Khi 
lượng tiển giấy được phát hành quá nhiều, vượt quá lượng 
vàng cần thiết cho lưu thông mà tiển giấy là đại biểu, nếu. 
tiển giấy bị mất giá trị thì giá cả hàng hoá tăng lên, gây ra 
lạm phát, Bởi vậy, việc nhà nước phát hành tiền cho chỉ 
tiêu, bù đấp thâm hụt ngân sách là một căn bệnh, một 
nguyên nhân dẫn tối lạm phát. 

Với sự phát triển của quan hệ tín dụng, làm công cụ 
cho lưu thông và trao đổi không phải chỉ có tiển giấy, mà 
còn có các công cụ tín dụng, các loại tiền tín dụng khác 
như séc, các thể tín dụng dưới nhiều hình thức... Tiền tín 
dụng gắn với khả năng tạo tiển của các ngân hàng thương 
mại làm tăng lượng tiển trong lưu thông vượt quá lượng 
cần thiết, làm tiền mất giá, càng dẫn tới lạm phát. Đó là 
lạm phát do mở rộng tín dụng quá mức. 

Nguyên nhân khác dẫn tổi mất cân đối hàng và tiền 
cũng dẫn tới lạm phát. Chẳng hạn như hiện tượng đầu tư 
quá mức vào những công trình lớn, đòi hồi vốn đầu tư lớn, 
thời hạn đầu tư đài, tình trạng bỏ tiền trong nước ra mua. 
một lượng lớn ngoại tệ chuyển vào trong nước, bằng con. 
đường kiểu hổi hoặc chỉ tiêu của khách du lịch, nhưng 
không có lượng bàng hoá tăng thêm cân bằng với lượng 
tiền đưa ra... 

Ngày nay, lý thuyết kinh tế học hiện đại ở nhiều nước 
cho rằng, còn có các loại lạm phát do cầu kéo và do chỉ phí 
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đẩy. Khi cầu của xã hội tăng mạnh, ban đầu sự tăng lên 
của cầu đẫn tới sự tăng lên của cung, nhưng khi cung đã 
đạt tới giới hạn, tới sẵn lượng tiểm năng, khi có sự tăng, 
lên của cầu không dẫn tái sự tăng thêm của sản lượng, mà 
chỉ dẫn tới sự tăng giá, dẫn tới lạm phát. Đó là lạm phát 
do cầu kéo. Còn khi có cú sốc về phía cung, giá cả các yếu 
tố sản xuất tăng vọt (như cuộc khủng hoảng đầu lửa thế. 
giới năm 1973), làm chỉ phí sản xuất và giá cả hàng hoá 
tăng vọt. Đây được xem là lạm phát do chỉ phí đẩy. 

Lạm phát là hiện tượng gây nhiều tác động tiêu cực 
tới kinh tế và xã hội, bổi vậy chống lạm phát được xem là 
một trong những mục tiêu hàng đầu của các nước trên thế. 
giới. Để ổn định kinh tế vĩ mô, để chống lạm phát, cần 
phải tìm hiểu đúng nguyên nhân dẫn tới lạm phát, đánh. 
giá đúng dạng lạm phát để có cách xử lý tốt hơn. 


TV. QUY LUẬT GIÁ TRỊ, CẠNH TRANH 
VÀ CUNG - CẦU 


Trong nền kinh tế hàng hoá, hàng hoá và dịch vụ do 
nhiều chủ thể sản xuất ra. Những chủ thể này cạnh tranh. 
với nhau, tìm cách giữ vững và mở rộng thêm vị thế của 
mình trên thị trường. Mỗi người sản xuất đều độc lập, tự 
quyết định các hoạt động sản xuất - kinh doanh của mình. 
Nhưng trong thực tế, những quyết định của những người 
sẵn xuất - kinh doanh chịu sự chí phối của thị trường. Sản 
xuất hàng hoá càng phát triển thì quyển lực của thị 
trường đối với người sản xuất hàng hoá càng mạnh. Quyền. 
lực này tổn tại như một lực lượng khách quan chỉ phối 
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hoạt động và độc lập đối với ý chí của họ; lực lượng khách 
quan đó chính là những quy luật kinh tế của sẵn xuất 
hàng hoá, mà trước hết là quy luật giá trị. 


1, Quy luật giá trị 

4) Nội dung của quy luật giá trị 

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất 
của sản xuất và lưu thông hàng hoá. Theo quy luật này, 
sản xuất uà trao đổi hàng hoá được thực hiện theo hao phí 
lao động xã hội cân thiết. Những người sản xuất và trao 
đổi hàng hoá tuân theo mệnh lệnh của giá cả thị trường. 
“Thông qua sự vận động của giá cả thị trường sẽ thấy được 
sự hoạt động của quy luật giá trị. Giá cả thị trường lên 
xuống xoay quanh giá trị hàng hoá và trở thành cơ chế tác 
động của quy luật giá trị. Cơ chế này phát sinh tác dụng 
trên thị trường thông qua cạnh tranh, cung - cầu, sức mua. 
của đồng tiền. Điều này cắt nghĩa vì sao khi trình bày quy 
luật kinh tế chỉ phối hoạt động của sản xuất và lưu thông 
hàng hoá người ta chỉ trình bày quy luật giá trị, một quy 
luật bao quát cả bản chất và các nhân tế cấu thành cơ chế 
tác động của nó. 

Do tầm quan trọng của cơ chế tác động và để tăng ý 
nghĩa thực tiễn của quy luật giá trị, những năm gần đây, 
các nhà kinh tế học thấy cần phải nhấn mạnh các nhân tố. 
cạnh tranh, lượng tiển cân thiết cho lưu thông và cung - 
cầu đối với sự biến động của giá cả thị trường và trình bày 
chúng thành các quy luật: cạnh tranh, cung - cầu và lưu 
thông tiển tệ. Mặc dù được trình bày thành những quy 
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luật kinh tế riêng, song, về nhận thức lý luận, chúng ta 
cũng chỉ nên coi chúng là những quy luật kinh tế phái 
sinh từ quy luật giá trị, hiểu theo nghĩa đẩy đủ của quy 
luật này. 

b) Tác động của quy luật giá trị 

Trong nền kinh tế hàng hoá, quy luật giá trị có những 
tác động sau đây: 

Thứ nhất: Điều tiết sẵn xuất uà lưu thông hàng hoá. 

Trong nền sản xuất hàng hoá thường xảy ra tỉnh hình: 
người sản xuất bổ ngành này, đổ xô vào ngành khác; quy 
mô sản xuất của ngành này được thu hẹp, trong khi ở 
ngành khác lại được mở rộng, làm cho tư liệu sản xuất và 
sức lao động được phân bố lại giữa các ngành. Hiện tượng 
này được gọi là sự điều tiết sản xuất. Sự điều tiết này được 
hình thành một cách tự phát, thông qua sự biến động của. 
giá cả trên thị trường. Có thể hiểu vai trò điểu tiết này 
thông qua những trường hợp biến động quan hệ cung - câu 
xảy ra trên thị trường: 

- Khi cung nhỏ hơn cầu, sản phẩm không đủ để thoải 
mãn nhu cầu xã hội, giá cả cao hơn giá trị, hàng hoá bán 
chạy với lãi cao, người sản xuất mổ rộng quy mô sản xuất, 
tư bản từ những ngành khác nay chuyển sang ngành này. 
Như vậy tư liệu sản xuất và sức lao động được chuyển vào. 
ngành này nhiều hơn các ngành khác. 

~ Khi cung lớn hơn cầu, sản phẩm làm ra quá nhiều so. 
với nhu cẩu xã hội, giá cả thấp hơn giá trị, hàng hoá bán 
không cbạy, có thể lỗ vốn. Tình bình đó buộc người sản 
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xuất ở ngành này thu hẹp quy mô sản xuất hay chuyển 
vốn sang ngành khác, làm cho tư liệu sản xuất và sức ]ao 
động giảm đi ở ngành này và tăng ở ngành khác mã họ. 
thấy có lợi hơn. 

Quy luật giá trị không chỉ diểu tiết lĩnh vực sản xuất, 
mà còn điều tiết cả lĩnh vực lưu thông qua sự biến động 
của giá cả. Hàng hoá được đưa từ nơi có giá cả thấp đến 
nơi có giá cả cao, từ nơi cung lớn hơn cầu đến nơi cung nhỏ 
hơn cầu. 

Như vậy, thông qua sự biến động của giá cả trên thị 
trường mà quy luật giá trị số tác dụng phân phối lại hay 
điều tiết luồng hàng trên thị trường. 

Thử hai: Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoó sản 
xuất nhằm lăng năng suất lao động. 

Các hàng hoá được sản xuất ra trong những điểu kiện 
khác nhau, nôn có giá trị có biệt khác nhau, nhưng trên 
thị trường thì các hàng hoá đều phải được trao đổi theo giá. 
trị xã hội. Người sản xuất có giá trị cá biệt nhỏ hơn giá trị 
xã hội ở thế có lợi, sẽ thu được lợi nhuận siêu ngạch; người 
sẵn xuất có giá trị cá biệt lớn hơn giá trị xã hội thì bất lợi. 
Muốn đứng vũng trong cạnh tranh và khỏi bị phá sản, họ 
phải tìm cách làm cho giá trị cá biệt của hàng hoá của 
mình nhỏ hơn, hoặc bằng giá trị xã hội. Do đó, họ tìm cách 
cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, tảng năng suất lao 
động. Lúc đầu, việc cải tiến đó còn lẻ tế, nhưng do cạnh. 
tranh với nhau, nên cuối cùng việc cải tiến mang tính xã 
hội. Rõ răng, quy luật giá trị thông qua tác động này đã 
thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. 
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Thứ ba: Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên tà phân hoá 
giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá. 

Trong quá trình cạnh tranh chạy theo lợi ích cá nhân, 
những người sản xuất hàng hoá có điểu kiện sản xuất 
khác nhau, tính năng động khác nhau, khả nàng nắm bắt 
nhụ cầu thị trường khác nhan, khả năng đổi mới kỹ thuật, 
công nghệ, hợp lý hoá sẵn xuất khác nhau, do đó giá trị cá 
biệt của hàng hoá khác nhau, phù hợp với nhu cầu xã hội 
và thị trường khác nhau. Trong điều kiện đó, không tránh 
khỏi tình trạng một số người giàu lên mua sấm thêm tư 
liêu sản xuất, mổ rộng sản xuất - kinh đoanh, còn một số 
người khác bị thua lỗ, thu hẹp sản xuất, thậm chí bị phá. 
sẵn trở thành người nghèo. Đầu cơ, lừa đảo, khủng hoảng 
kinh tế làm tảng thêm tác động phân hoá này. Trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước 
xã hội chủ nghĩa cẩn phải có sự điều tiết để hạn chế sự 
phân hoá giàu - nghèo, 


3, Quan bệ cạnh tranh và thị trường, 


a) Cạnh tranh 

Cạnh tranh là động lực, là một trong những nguyên 
tấc cơ bản, tổn tại khách quan và không thể thiếu được 
của sản xuất hàng hoá. Cạnh tranh là sự ganh đua, sự 
đấu tranh về kinh tế giữa các chủ thể tham gia sản xuất - 
kinh doanh với nhau nhằm giành những điều kiện thuận. 
lợi trong sản xuất - kinh doanh, tiêu thụ hàng hoá và 
dịch vụ để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình. Mục 
tiêu của cạnh tranh là giành lợi ích, lợi nhuận lớn nhất, 
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bảo đảm sự tổn tại và phát triển của chủ thể tham gia 
cạnh tranh. Cạnh tranh bao gồm việc cạnh tranh chiếm. 
các nguồn nguyên liệu, giành các nguồn lực sản xuất; 
cạnh tranh về khoa học và công nghệ; cạnh tranh để 
chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ, giành nơi đầu tư, các hợp 
đồng, các đơn đặt hàng; cạnh tranh bằng giá cả và phí 
giá cả, bằng chất lượng hàng hoá, dịch vụ, bằng những 
dịch vụ lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, bằng phương thức 
thanh toán, bằng các thủ đoạn kinh tế và phi kinh tế. 
Cạnh tranh có nhiều loại: cạnh tranh giữa người mua và 
người bán, cạnh tranh giữa người bán với nhau hoặc giữa. 
người mua với nhau; cạnh tranh trong nội bộ ngành, 
cạnh tranh giữa các ngành, cạnh tranh trong giới hạn 
quốc gìa và quốc tế. 

Trong nền sản xuất hàng hoá, cạnh tranh có vai trò to 
lớn. Nó buộc người sản xuất - kinh doanh phải thường 
xuyên cải tiến kỹ thuật, áp dụng phương pháp công nghệ 
mới, nhạy bén, năng động, tổ chức quản lý có hiệu quả... 
“Thực tế cho thấy, ở đâu và lúc nào thiếu cạnh tranh hoặc 
e6 biểu hiện độc quyển thì ở đó thường trì trệ, bảo thủ, 
kém hiệu quả vì mất đi cơ chế có tác dụng đào thải cái lạc 
hậu, bình tuyển cái tiến bộ để thúc đẩy sản xuất hàng hoá 
phát triển. 

Bên cạnh vai trò to lớn đó, cạnh tranh cũng để lại 
những tác hại: cạnh tranh làm xuất hiện và phát triển các. 
hình thức lửa đảo, đâu cơ, làm hàng giả, trốn lậu thuế, ăn 
cấp bản quyền, mua chuộc, hối lộ, tung tin phá hoại uy tín 
đối thủ... vừa vi phạm pháp luật, vừa làm đổi bại các quan 
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hệ xã hội. Cạnh tranh, chạy theo lợi nhuận và lợi ích riêng, 
làm các nguồn tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi 
trường sinh thái bị ô nhiễm, nền kinh tế luôn ở trạng thái 
bất ẩn định vì không hoảng, thất nghiệp, lạm phát, làm 
tăng sự phân hoá giàu - nghẻo, những bất công xã hội... 

b) Thị trường 

Ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá là ở đó có thị 
trường. Cơ sở của thị trường là sự phân công lao động và 
trao đổi hàng hoá, bởi vậy khái niệm thị trường không thể 
tách rời khái niệm phân công lao động và ĩnh vực trao 
đổi. "Quy mô của thị trường gắn chặt với trình độ chuyên 
môn hoá của lao động xã hội”. 

Thị trường - nhân tố của quá trình sản xuất xã hội - 
nối liển sản xuất với tiêu dùng thông qua sự giao tiếp 
giữa các chủ thể tham gia thị trường gắn liển với các 
nhân tố cạnh tranh, hàng - tiền, cung - cầu và giá cả. Do 
vậy, khi xem xét dưới góc độ các mối quan hệ, thị trường 
là tổng hoà các mối quan hệ mua - bán trong xã hội được 
hình thành do những điêu kiện lịch sử, kinh tế - xã hội 
nhất định. 

Quan sát trực tiếp thị trường, thì thị trường là Hĩnh 
uực trao đổi, mua bán, mà ở đó các chủ thể kinh tế 
thường xuyên cạnh tranh uới nhau để xác định giá cả uà 
sản lượng. 

'Thị trường có nhiểu loại, tuỳ theo mục đích và tiêu 
chuẩn để phân loại: 


1. V.1lânin: Toàn tập, Sứd, t.1, tr. 114 
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Theo đổi tượng giao dịch, mua bán, có thị trường về 
từng loại hàng hoá và dịch vụ như thị trường lúa gạo, thị 
trưởng dầu mỏ, thị trường ngoại tệ, thị trường cổ phiếu, 
thị trường chứng khoán... 

Theo ý nghĩa oà uơi trò củo các đối tượng mua - bán, 
giao dịch, có thị trường các yếu tố sản xuất bao gồm thị 
trường tư liệu sản xuất, thị trường lao động, thị trường 
vốn, tbị trường khoa học - công nghệ và thị trường sản 
phẩm, thị trường tư liệu tiêu dùng cho các hàng hoá và 
dịch vụ phục vụ tiêu dùng... 

Thao tính chất nà có chế uận hành, có thị trường tự do, 
thị trường cạnh tranh hoàn bảo, thị trường cạnh tranh 
không hoàn hảo, thị trường độc quyển cạnh tranh, thị 
trường cạnh tranh độc quyển, thị trường tự do có điểu tiết 
của chính phủ. 

Theo quy mô và phạm ui các quơn hệ kinh Iế, có thì 
trường địa phương, khu vực, thị trường trong nước và nước. 
ngoài, thị trường quốc gia và quốc tế... 

Lịch sử cho thấy, thị trường phát triển cùng với sự 
phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Sản xuất. 
hàng hoá càng phát triển, sản xuất ra càng nhiều loại 
hàng hoá và dịch vụ thì càng mở rộng thị trường cho các 
hàng hoá và dịch vụ ấy, thị trường đã phát triển từ thị 
trường sản phẩm, thị trường các tư liệu tiêu dùng tôi thị 
trường tư liệu sân xuất, từ thị trường tư liệu sản xuất đến. 
thị trường 1ao động, thị trường vốn, thị trưởng chứng 
khoán. Quy mô các quan hệ kinh tế mở rộng thì thị trường 
cũng phát triển: từ thị trường địa phương, khu vực tới thị 
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trường cả nước và vươn ra thị trường thế giới, từ thị 
trường cạnh tranh không hoàn hảo tối thị trường cạnh 
tranh hoàn bảo tuỳ tính chất và cơ chế điều tiết; từ thị 
trường không có aự điểu tiết, quản lý của Nhà nước đến 
thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; từ thị trường tự 
do vô chính phủ đến thị trường có tổ cÌ 

Các chức năng chủ yếu của thị trường 

~ Thực hiện giá trị hàng hoá. Trong chúc năng này, thị 
trường là nơi giá trị hàng hoá có thể được thực hiện hoặc 
không được thực hiện; có thể thực biện cao, hằng và thấp 
hơn giá trị hàng hoá trơng sản xuất. Chức năng này gắn 
với mục đích của sản xuất và khách hàng giữ vai trò quyết. 
định đối với người sẵn xuất. 

- Thông tin cho người sản xuất oà người tiêu dùng, 
nhất là người sản xuất và cung ứng, qua các thông số như: 
quy mô nhu cẩu, eơ cấu, chất lượng, thời gian, không gian 
và giá cả mà nhu cầu có thể chấp nhận được. 

- Kích thích sản xuất oà tiêu dùng. Thị trường không. 
đừng lại ở chức năng thông tin mà qua chức năng thông 
tin tác động đến các chủ thể tham gia thị trường buộc 
họ phải có những ứng xử kịp thời về các điều kiện sản 
xuất và tiêu dùng phù hợp với các thông số của thị 
trường, nhờ đó, sản xuất và tiêu dàng được kích thích 
hoặc bạn chế. 

"Thông qua các chức năng nói trên, thị trường có vai 
trò quan trọng điều tiết hoạt động của các đoanh nghiệp 
và người tiêu dùng, thông qua thị trường nhà nước có thể 
điều tiết vĩ mô hoạt động của toàn bộ nền kinh tế. 
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3. Quan hệ cung - cầu và giá cả thị trường 


4) Quan hệ cùng - câu 

Hoạt động của quy luật giá trị không chỉ được biểu hiện 
qua sự vận động của giá cả trên thị trường do tác động của 
cạnh tranh, mà còn biểu hiện qua quan hệ cung - cầu. 

Cầu trong kinh tế thị trường là cầu có khả năng thanh. 
toán, 

Cổu là khối lượng hàng hoá và dịch vụ mà người tiêu 
dùng mua trong một thời kỳ tương ứng với giá cả, thu 
nhập và các biến số kinh tế xác định. Người tiêu dùng ở 
đây bao gồm dân cư, các doanh nghiệp, nhà nước và cả 
người nước ngoài. Tiêu dùng bao gồm cả tiêu dùng sản 
xuất và tiêu dùng cá nhân. 

Lượng cẩu phụ thuộc vào các nhân tố chủ yếu như: 
thu nhập, sức mua của tiền tệ, giá cả hàng hoá, lãi suất, 
thị hiếu của người tiêu dùng... Trong các nhân tố đó, giá 
cả hàng hoá là nhân tố tác động trực tiếp và tỷ lệ nghịch 
với lượng cẩu. Giá cả hàng hoá cao thì cầu về hàng hoá đó 
thấp, ngược lại, giá cả hàng hoá thấp, lượng cầu sẽ cao. 

Cung là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà các chủ thể 
kinh tế đem bán ra trên thị trường trong một thồi kỳ nhất 
định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất, chỉ phí 
sản xuất xác định. 

Lượng cung phụ thuộc vào khả năng sản xuất, vào số 
lượng và chất lượng cáe nguồn lực, các yếu tố sản xuất 
được sử dụng, năng suất lao động và chỉ phí sản xuất. 
Giá cả của hàng hoá và dịch vụ trên thị trường là yếu tố 
trực tiếp ảnh hưởng tối lượng cung về hàng hoá và dịch 
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vụ đó. Cung tỷ lệ thuận với giá cả của sản phẩm đầu ra. 
Giá cả cao thì cung lồn và ngược lại, giá cả thấp thì cung 
giảm. Cung vận động ngược chiều với giá cả của các yếu 
tố đầu vào. 

Ö) Cân bằng cung - câu uà giá cả thị trường 

Quan hệ giữa cung và cầu là quan hệ giữa những 
người bán và những người mua, giữa những người sản 
xuất và những người tiêu dùng; là những quan hệ có vai 
trò quan trọng trong kinh tế bàng hoá, Không phải chỉ có 
giá cả ảnh hưởng tối cung và cầu, mà quan bệ cung - cầu 
ảnh hưởng tới việc xác định giá cả trên thị trường. 

Khi cung lớn hơn câu, người bản phải giảm giá, giá cả 
có thể thấp hơn giá trị hàng hoá. Khi cung nhỏ hơn cầu, 
người bán có thể tăng giá, giá cả có thể cao hơn giá trị. Khi 
cung bằng câu, người bán sẽ bán hàng hoá theo đúng giá 
trị, giá cả bằng giá trị. 
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CHƯƠNG VI 


SẲN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ - 
QUY LUẬT KINH TẾ TUYỆT ĐỐI 
CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 


1. SỰ CHUYỂN HÓA TIỀN THÀNH TƯ BẢN VÀ 
SỨC LAO ĐỘNG THÀNH HÀNG HÓA. QUÁ TRÌNH. 
SẲN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 


1. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 


a) Công thức chung của tư bản 

Tiển là sản phẩm của lưu thông hàng hoá, đồng thời 
cũng là hình thức biểu hiện đâu tiên của tư bản. Trên 
thị trường, tư bản được biểu hiện trước hết bằng một 
tiển nhất định, mặc dù không phải lúc nào tiền cũng là 
tư bản. 

Với tính cách là tiền trong lưu thông hàng hoá giản 
đơn, tiến vận động theo công thức: H-T-H; còn với tính 
cách là tư bản, tiển vận động theo công thức T-H-P'. 

Hai công thức lưu thông nói trên có những điểm giống. 
nhau: đều cấu thành bởi hai nhân tố hàng và tiền, đểu 
chứa đựng hai hành vi đổi lập nhau là mua và bán; đều 
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biểu hiện quan hệ kinh tế giữa người mua và người bán, 
Nhưng, giữa hai hình thức lưu thông này có những điểm 
khác nhau về chất. 

Lưu thông bàng hoá giản đơn bắt đầu bằng hành vỉ 
bán (H-T) và kết thúc bằng hành vi mua (T-H). Điểm xuất 
phát và điểm kết thúc của quá trình đều là hàng hoá, tiền 
chỉ đóng vai trò trung gian. Ngược lại, lưu thông của tiển 
với tính cách là tư bản bắt đầu bằng hành vi mua (T-H) và 
kết thúc bằng hành vi bán (H-T), Tiền vữa là điểm xuất, 
phát, vừa là điểm kết thúc của quá trình, còn hàng hoá 
đồng vai trồ trang gian. 

Mục đích của lưu tháng hàng hoá giản đơn là giá trị 
dụng, nên các hàng hoá trao đổi với nhau phải có giá trị sử 
dụng khác nhau. Còn mục đích của lưu thông tư bản là giá 
j và giá trị lớn hơn nên số tiền thu về phải lớn hơn số 
tiến ứng za. Vậy, với tính cách là tư bản, công thức vận 
động của tiền là T-H-T', trong đó TT ='T + ; t là số tiền trội 
hơn so với số tiển ứng ra, số tiền trội hơn đó gọi là giá trị 
thặng dự và ký hiệu bằng m. 


T-H-TŒT=T+m) 


Công thức T-H-T" được gọi là công thức chưng của hé 
Sản; vi mọi tư bản cho dù là chúng mang những hình thái 
cụ thể nào cũng đều là giá trị mang lại giá trị thặng dư. 

Trong lưu thông hàng hoä giản đơn, lưu thông chỉ là 
phương tiện để đạt được mục đích tiêu dùng nằm ngoài 
lưu thông, nên sự vận động của nó có giới bạn. Nó sẽ chấm 
đứt ở giai đoạn thứ hai, khi T chuyển thành H (T-H). Còn 
mục đích của lưu thông tư bản là sự lớn lên Không ngừng 
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của giá trị, là giá trị thặng dư, nên sự vận động của nó 
không eố giới hạn 

b) Mâu thuẫn của công thúc chung của tử bản. 

Công thức chung của tư bản (T-H-T) làm cho người ta 
lầm tưởng rằng cả sản xuất lẫn lưu thông đều tạo ra giá 
trị và giá trị thặng dư. Vậy, lưu thông có tạo ra giá trị và 
lâm tăng thêm giá trị hay không? 

Lưu thông là quá trình trong đó diễn ra các hành vị 
mua và bán. Nếu mua - bán ngang giá thì chỉ có sự thay 
đổi hình thái: từ tiền thành hàng hoặc từ hàng thành tiền. 
Còn tổng số giá trị cũng như phần giá trị trong tay mỗi 
người tham gia trao đổi trước sau vẫn không thay đổi. 
“Trong trường hợp trao đổi không ngang giá, nếu hàng hoá. 
được bán cao hơn giá trị, thì người bán sẽ được lồi, còn nếu. 
hàng boá được bán thấp hơn giá trị, thì người mua được 
lời. Nhưng, trong nền kinh tế hàng hoá, mỗi người sản 
xuất đểu vừa là người bán, vừa là người mua. Không thể 
có người chỉ bán mà không mua hoặc ngược lại. Vì vậy, cái 
lợi mà bọ thu được khi bán sẽ bù lại cái thiệt khi mua. 
"Trong trường hợp có những kẻ chuyên mua rẻ, bán đất thì 
tổng giá trị toàn xã hội cũng không hể tăng lên, bởi vì số 
giá trị mà những người này thu được chẳng qua chỉ là sự 
ăn chặn, đánh cắp số giá trị của người khác mà thôi. 

Sự phân tích trên cho thấy lưu thông không tạo ra giá 
trị và giá trị thăng dư. Nhưng, rõ ràng, nếu không số lưu 
thông, tức là nếu tiền để trong tủ sắt, hàng hoá để trong. 
kho thì cũng không thể có được giá trị thặng dư. 

Như vậy là giá trị thặng dư vừa sinh ra trong quá 
trình lưu thông, lại vừa không thể sinh ra trong quá trình ấy. 
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Đó chính là mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản. 
€. Mác là người đầu tiên phân tích và giải quyết mâu 
thuẫn đó bằng lý luận về hàng hoá sức lao động. 


2. Sự chuyển hoá sức lao động thành hàng hoá 


Để giải quyết mâu thuẫn của công thức chung của tư 
bản chúng ta cẩn thấy rằng, điểu kiện để tiển biến thành. 
tư bản là sự tổn tại trên thị trường một loại bàng hoá mà 
việc sử dụng nó có thể tạo ra được giá trị lớn hơn giá trị 
của bản thân nó, Hàng hoá đó là sức lao động. 

Sức lao động là toàn bộ những năng lực (thể lực và trí 
ự©) tổn tại trong một con người và được người đó sử dụng, 
vào sản xuất bàng hoá. Việc tiền tệ biến thành tư bản 
không thể tách rời việc súc lao động trở thành bàng hoá. 

Gần phân biệt mua và bán sức lao động với việc mua 
và bán bản thân con người như đã diễn ra trong các chế độ. 
nô lệ và phong kiến. Trong chủ nghĩa tự bản, con người 
không phải là đối tượng mua - bán mà chỉ có sức lao động - 
tức khả năng lao động - mới là đối tượng mua - bán. Nói 
cách khác, đó là chế độ lao động làm thuê. 

Trong mọi xã hội, sức lao động đều là yếu tố của sản 
xuất, nhưng, sức lao động chỉ trở thành hàng hoá khi có 
hai điều kiện sau đây: 

Thứ nhất: người lao động phải có khả năng chỉ phối 
sức lao động ấy, phải là người tự do sở hữu năng lực lao 
động, thân thể của mình và chỉ bán sức lao động đó trong. 
một thời gian nhất định, bởi nếu anh ta bán đứt hẳn toàn 
bộ sức lao động trong mộ: lần thì có nghĩa là anh ta tự bán. 
cả bản thân mình và sẽ trở thành người nô lệ. 
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Thứ hai: người chủ sức lao động không có khả năng 
bán cái gì ngoài sức lao động chỉ tổn tại trong cơ thể của. 
anh ta. Nói cách khác, người chủ sức lao động không còn 
có tư liệu sản xuất cần thiết để tự mình thực hiện sức lao 
động của mình, cho nên muốn lao động để có thu nhập 
buộc anh ta phải bán sức lao động của mình cho người 
khác sử đụng. 

Quá trình lịch sử tách hàng loạt những người sản 
xuất nhỏ khỏi tư liệu sản xuất bằng bạo lực là khởi điểm 
của sự thiết lập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
là tiển sử của chủ nghĩa tư bản. Việc sức lao động trở 
thành hàng hoá đánh dấu một bước ngoặt cách mạng 
trong phương thức kết hợp người lao động với tư liệu sản 
xuất, là một bước tiến lịch sử so với chế độ nô lệ và phong 
kiến. Sự cưỡng bức lao động bằng biện pháp phi kinh tế 
đã được thay bằng việc ký kết hợp đồng mua và bán giữa 
hai người bình đẳng về hình thức: giữa người sở hữu sức 
lao động và người sở hữu tư liệu sản xuất. Sự bình đẳng. 
về hình thức ấy che đậy bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư 
bản, chế độ bóc lột được xây dựng trên sự đối kháng lợi 
ích kinh tế giữa kể bóc lột và người bị bóc lột. Chính sự 
kết hợp giữa biện pháp cưỡng bức lao động bằng kinh tế 
với quyển tự do của mỗi cá nhân là mâu thuẫn nội tại 
của nền dân chủ tư sản. 

3. Hai thuộc tỉnh của hàng hóa sức lao động 

Cũng như mọi hàng hoá, hàng hoá sức lao động cũng 
có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị. 

Giá trị sở dụng của hàng hoá sức lao động thể hiện ra 
trong quá trình tiêu dùng sức lao động, tức là quá trình 
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lao động để sản xuất ra một bàng hoá nào đó. Trong quá 
trình lao động, súc lao động tạo ra một lượng giá trị mới 
lốu hơn giá trị của bản thân nó, phần giá trị dôi ra so với 
giá trị sức lao động là giá trị thặng dư. Đó chính là đặc 
điểm riêng của giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động. 
thạc điểm này là chìa khoá để giải quyết mầu thuẫn trong 
công thức chung của tư bản đã trình bày ở trên. 

Giá trị của hàng hoá sức lao động cùng do số lượng lao 
động xã hội cẩn thiết để sản xuất và tái sản xuất ra nó 
quyết định. Sản xuất và tái sẵn xuất sức lao động được 
thực hiệp thông qua tiêu dàng cá nhân của công nhân. Bồi 
vậy, giá trị sức lao động là giá trị của toàn bộ các tư liệu. 
sinh hoạt cẩn thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao 
động, để duy trì đời sống của công nhân làm thuê. 

Là hàng hoá đặc biệt, giá trị hàng hoá sức lao động 
khác với bàng hoá thông thường ở chỗ nó bao hầm cả yếu 
tố tình thần và yếu tố lịch sử. Nha cầu của công nhân. 
không chỉ cô những nhu cẩu vật chất mà còn gồm cả 
những nhu cầu về tỉnh thần (giải trí, sách, báo, đào tạõ...). 
Nhụ cầu đó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử của từng 
nước, từng thời kỳ, phụ thuộc vào trình độ văn mình đã 
đạt được, vào điều kiện lịch sử hình thành giai cấp công. 
nhân và cả điều kiện địa lý, khí hậu. Phân tích cụ thể hơn 
sỡ thấy giá trị hàng hoá sức lao động bao gồm: a) giá trị 
các tư liệu sinh hoạt cẩn thiết đủ để duy trì sức lao động 
của công nhân ở trạng thái sinh hoạt bình thường, b) chì 
phí đào tạo tuỷ theo tính chất phức tạp của sức iao động; 
© giá trị những tư liệu sinh hoạt cho những người thay 
thế, tức là con cái của công nhân, 
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Nên sẵn xuất xã hội càng phát triển thì một mặt, nhụ 
câu về lao động phức tạp càng tăng, chỉ phí đào tạo càng. 
lớn; mặt khác, nhu cầu về những hàng hoá và dịch vụ mới 
cũng sẽ tăng theo sự tiến bộ của sản xuất, do đó bẩn thân. 
giá trị sức lao động cũng tăng lên. Nhưng, theo đà phát 
triển của năng suất lao động, giá trị các tư liệu sinh hoạt 
và dịch vụ lại có xu hướng giảm. Như vậy, giá trị hàng hoá. 
sức lao động vận động theo hai xu hướng đối lập nhau. Để 
xác định giá trị sức lao động ở một thời điểm nào đó, cần 
phân tích cụ thể sự vận động của hai xu hướng này. 

Trong điều kiện chủ nghĩa tư bản đương đại, đưới tác 
động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, xuất 
hiện tình trạng vừa thiếu vừa thừa hàng hoá sức lao động. 
Nói chung, đối với lao động lành nghề, nhất là lao động 
phù hợp với công nghệ mới, cung thường nhỏ hơn câu, nên 
giá cả sức lao động này cao hen giá trị; ngược lại, đối với 
các lao động có tay nghề thấp thì cung lớn hơn cầu rất 
nhiều, dẫn đến tăng thất nghiệp, giá cả sức lao động 
thường thấp hơn giá trị 


4. Quá trình sản xuất giá trị thăng dư 


8) Giá trị thặng dư được sản xuất ra như thế nào 

Mục đích của sẵn xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa là 
sản xuất giá trị thặng dư. Nhưng, để sản xuất giá trị 
thặng dư, trước hết nhà tư bản phải tổ chức sản xuất ra 
những hàng hoá có giá trị sử dụng, vì giá trị sử dụng là 
nội dung vật chất của hàng hoá, là vật mang giá trị và giá 
trị thặng dư. Đây cũng là quá trình nhà tư bản tiêu dùng. 
bàng hoá sức lao động và tư liệu sản xuất để sẵn xuất giá 
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trị thặng dư, vì vậy nó có các đặc điểm: một là, công nhân. 
làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản; hơi là, sản 
phẩm làm ra thuộc sở hữu của nhà tư bản. 

Trong quá trình sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa, 
bằng lao động cụ thể của mình, công nhân sử dụng những. 
tư liệu sẵn xuất và chuyển giá trị của chúng vào hàng hoá; 
và bằng lao động trừu tượng, công nhân tạo ra giá trị mới 
lớn hơn giá trị sức lao động, phần lớn hơn đó là giá trị 
thặng đư. 

Để hiểu rõ quá trình sản xuất giá trị thặng dư hãy lấy 
việc sản xuất sợi của một nhà tư bản làm thí dụ. 

Giả sử, để chế tạo ra ì kg sợi, nhà tư bản phải ứng ra 
số tiền 20 ngàn đơn vị tiển tệ mua 1 kg bông, 3 ngàn đơn 
vị cho hao phí máy móc và õ ngàn đơn vị mua sức lao động, 
của công nhân điểu khiển máy móc trong 1 ngày. Tổng 
cộng số tiển ứng ra là 28 ngần đơn vị. 

Trong quá trình sản xuất, bằng lao động cụ thể, công 
nhân sử dụng máy móc để chuyển 1 kg bông thành 1 kg 
sợi, theo đó giá trị của bông và hao mòn máy móc cũng, 
cược chuyển vào sợi; bằng lao động trữu tượng, công nhân 
ạ nhập vào sợi. Giả định ngày làm việc của. 
công nhân có thể kéo dài từ 5 giờ đến 10 giờ, mà chỉ trong 
5 giờ công nhân đã chuyển xong 1 kg bông thành 1 kg sợi, 
thì giá trị 1 kg sợi được tính là: 


+ Giá trị 1 kg bông chuyển vào: 20.000 đơn vị 
+ Hao môn máy móc: 3.000 đơn vị 
+ Giá trị mồi tạo ra (trong ð giờ 

lao động, bằng giá trị sức lao động): 5.000 đơn vị 
Tổng cộng: 28.000 đơn vị 
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Nếu quá trình lao động ngừng ở đây thì nhà tư bản 
chẳng thu được một tý giá trị thặng dư nào. 

Nhưng nhà tư bản đã mua sức lao động trong 1 ngày 
với 10 giờ, chứ không phải ð giồ. Trong 5 giờ lao động tiếp 
theo, nhà tư bản không phải trả công nữa mà chỉ cần chỉ 
thêm 20.000 đơn vị để mua 1 kg bông và 3.000 đơn vị hao 
mòn máy móc, nhưng sẽ có thêm 1 kg sợi. Tổng số tiền 
nhà tư bản chỉ ra để có được 2 kg sợi sẽ là 


+ Tiển mua bông: 20.000 x 2 = 40.000 đơn vị 
+ Hao mòn máy móc (máy chạy 
10 tiếng) 8.000 x 3 = 6.000 đơn vị 


+ Tiền lương công nhân sản xuất cả ngày (trong 10 giờ, 
nhưng vẫn tính theo giá trị sức lao động) _ = 5.000 đơn vị 

Tổng cộng: = õ1.000 đơn vị 

“Trị giá sợi nhà tư bản thu được: 2 x 28.000 = 56.000 đơn 
vị và như vậy nhà tư bản thu được lượng giá trị thăng dư: 

56.000 - 51.000 = 5.000 đơn vị 

“Từ ví dụ trên đây, có thể đi đến kết luận: giá trị thăng 
dư là giá trị mới do lao động của người công nhân tạo ra 
ngoài giá trị sức lao động, là kết quả lao động không công 
của công nhân cho nhà tư bản. Cho nên, Ơ.Mác viết: "Bí 
quyết của sự tự tăng thêm giá trị của tư bản quy lại là ở 
chỗ tư bản chỉ phối được một số lượng lao động không công 
nhất định của người khác". Bản chất bóc lột của chủ 
nghĩa tư bản là ở đó. Sở đĩ nhà tư bản chỉ phối được số lao 
động không công ấy vì nhà tư bản là người chiếm hữu tư 


1. C.Mác và Ph.Ãngghen: Toản đập, Sđd, t. 23, tr, 158, 
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liệu sản xuất. Do điểu kiện này mà nến sản xuất trở 
thành nền sản xuết tư bản chủ nghĩa. 

"Trong chủ nghĩa tư bản đương đại đã tồn tại nhiều công. 
ty cổ phần, trong đó một bộ phận cổ đông là người lao động. 
Từ đó, xuất hiện quan niệm cho rằng, không còn việc bóc 
lột giá trị thặng dư, bởi vì người lao động đã cùng làm chủ 
với các nhà tư bản. Một số học giả tư sản đã dựa vào hiên 
tượng này để để ra thuyết chủ nghĩa tư bản nhân dân và 
chứng mình rằng, xã hội tư bản hiện nay đã thay đổi bản 
chất. Mặc dù đây là một hiện tượng có thật trong nền sản. 
xuất tư bản chủ nghĩa, nhưng số cổ phiếu của công nhân 
không thấm vào đâu so với số cổ phiếu của các nhà tư bản, 
phần lớn lợi tức cổ phần vẫn nằm trong tay các nhà tư bản. 
Công nhân có cổ phần nhưng không có vai trò chỉ phối 
trong doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, lợi tức cổ 
phiếu của công nhân chỉ só ý nghĩa như lợi tức cho số tiển 
gửi tiết kiệm đóng vai trò bổ sung cho thu nhập của họ. 
'Thu nhập của công nhân chủ yếu vẫn do tiền công đem lại. 

8) Tư bản bất biến uà tư bản khả biến 

Để sản xuất giá trị thặng dư, nhà tư bản phải ứng tư 
bản ra để mua tư liệu sản xuất và sức lao động, tức là 
chuyển hoá tư bản tiền tệ thành bai hình thái khác nhau 
của tư bẩn sản xuất. Mỗi bộ phận tư bản ấy có vai trò 
khác nhau trong quá trình làm tăng thêm giá trị. 

Một bộ phận tư bản tổn tại đưới hình thúc tư liệu sản. 
xuất trong quá trình sản xuất. Giá trị của tư liệu sản xuất. 
được lao động cụ thể của người công nhân chuyển vào sản. 
phẩm mới không tăng lên hay giảm đi. Bộ phận tư bản ấy 
được gọi là aư bản bết biến, ký hiệu bằng c. 
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Đối với bộ phận tư bản dùng để mua 
tình hình lại khác. Sau quá trình sản xuất, 
trừu tượng của mình, người công nhân tạo ra ột giá trị 
mới không những đủ bù đắp lại giá trị sức lao động do nhà 
tư bản đã trả cho công nhân, mà còn có bộ phận giá trị 
thặng dư cho nhà tư bản. Do vậy, bộ phận tư bản dùng để 
mnua sức lao động đã có sự biến đổi về lượng trong quá 
trình sản xuất. Bộ phận tư bản này được gọi là z bản khả. 
biến và ký hiệu bằng v. 

Nhưng trong đời sống hiện thực, người ta thấy xí 
nghiệp nào sử dụng máy móc và công nghệ hiện đại thì 
năng suất lao động cao hơn và nhờ đó thụ được lợi nhuận 
nhiều hơn. Điều đó gây ra một cảm tưởng sai lầm là máy 
móc cũng tạo ra giá trị thặng dư. Vậy, máy móc có tạo ra 
giá trị và giá trị thặng dư không? Cũng như mọi bộ phận. 
cấu thành khác của tư bản bất biến, máy móc không tạo 
+a giá trị mặc dù đó là một nhân tố không thể thiếu của 
bất cứ quá trình sản xuất hiện đại nào, nhân tố có vai trò 
ngày càng quan trọng đối Với sự tiến bộ của loài người. 
Mấu chốt để nhận thức đúng vấn đề này là học thuyết về 
tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá: lao 
động cụ thể và lao động trừu tượng. Về phương điện lao 
động cụ thể, máy móc, công nghệ mới là phương tiện để 
nâng cao sức sản xuất của lao động. Khi sức sản xuất của 
lao động được nâng cao thì một mặt, giá trị cá biệt của 
một sản phẩm được tạo ra sẽ thấp hơn giá trị xã hội của 
sản phẩm đó, và nhờ vậy, khi máy móc chưa được áp 
dụng phổ biến, nhà tư bản thu được lợi nhuận siêu 
ngạch; mặt khác, số lượng sản phẩm sản xuất ra sẽ nhiều 
hơn, do đó tổng khối lượng lợi nhuận mà nhà tư bản thu 
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được cũng sẽ lớn hơn trước. Máy móc dù hiện đại như thế. 
nào cũng chỉ là lao động chết. Nó phải được lao động sống 
"cải tử hoàn sinh" để biến thành nhân tố của quá trình 
lao động. Nó chỉ là phương tiện - nhờ đó sức sẵn xuất của 
lao động tăng lên. 

©) Tỷ suất uà khối lượng giá trị thăng dư 

Tỷ suất giá trị thặng dư (m) là tỷ lệ phân trăm giữa số 
lượng giá trị thặng dư (m) với tư bản khả biến (v) và được 
tính bằng công thức: 


0) 


Tỷ suất giá trị thăng dư phẩn ánh mức độ bóc lột của 
nhà tư bản đối với công nhân. Nó chỉ rõ, trong tổng số giá. 
trị mới do sức lao động tạo ra thì công nhân được hưởng, 
bao nhiêu, nhà tư bản chiếm đoạt bao nhiêu. Tỷ suất giá 
trị thăng đư còn chỉ rõ, trong một ngày lao động, phần thời 
gian lao động thặng dư (t) mà công nhân làm cho nhà tư 
bản bằng bao nhiêu phần trăm so với phân thời gian lao 
động tất yếu họ làm cho mình. Do đó, công thức tỷ suất 
giá trị thậng dư còn có dạng: 


-#) 
) 


m 


Trong đó 


thời gian lao động tất yếu. 
- E: thời gian lao động thặng dư. 
Ô ví dụ sẵn xuất sợi của nhà tư bản nêu trên, tỷ suất 
giá trị thẳng dư là: 
„_ 5.000 
5.000 


mì x100% =100% 
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Nếu chỉ xét dưới góc độ kinh tế thì m' là một chỉ tiêu 
nói lên hiệu quả sử dụng lao động sống. Chẳng hạn, trong. 
việc sản xuất sợi nói trên, m' = 100% có. nghĩa là nhà tư 
bản cứ bỏ ra 100đ để trả lương cho công nhân thì thu được. 
100đ giá trị thặng dư. 

Sản xuất tư bản chủ nghĩa càng phát triển, tiến bộ 
› kỹ thuật càng được ứng dụng thì tỷ suất giá trị 
thặng dư càng tăng. Số liệu thống kê mì trong ngành công 
nghiệp ở Mỹ và ở Cộng hoà Liên bang Đức chứng mình 
điểu đó. 


“Tỷ suất giá trị thăng dư ở Mỹ từ năm 1899 
đến năm 1988 (%) 


Năm | 1899 | 1929 | 1939 | 1955 | 1968 | 1970 1988 | 
[ m | 1H | 168 | 205 | 249 | 351 | 400 | 430 


Tỷ suất giá trị thặng dư mới chỉ phản ánh mức độ bóc 
lột chứ chưa nói lên được quy mô bóc lột. Phạm trù khối 
lượng giá trị thàng dư phản ánh mặt đó của sự bóc lột. 

Khối lượng giá trị thặng dư (M) là số lượng giá trị 
thặng dư mà nhà tư bản thu được trong một thời gian sẵn. 
xuất nhất định và được tính bằng công thức: 


M=m'.V=”,v' 
v 


1. Công thức này chỉ đúng khi v trong T` ]à một lượng xác định, 
v 


nghĩa là tiền công không đổi, do đó V đại biểu cho số lượng công 
nhân nhất định được sử dụng. 
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“Trong đó, V là tổng tư bản khả biến được sử dụng trong. 
thời gian trên. 

Khối lượng giá trị thăng dư tuỳ thuộc vào hai nhân tố 
mì và V, Điều đó có nghĩa là khối lượng giá trị thặng dư 
phụ thuộc vào thời gian, cường độ lao động của mỗi công 


nhân và số lượng công nhân mà nhà tư bản sử dụng. 


Đồ thị biểu diễn sự biến động của tỷ suất giá trị 
thặng dư ở Cộng hoà Liên bang Đức trong tiến trình. 
diễn ra cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 


D) —> 
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 Thời 
gian 


Nguồn: Tạp chí MEMO, tháng 12-1987. 


4) Giá trị thặng dư tuyệt đối, tương đối uà siêu ngạch. 

Để có khối lượng giá trị thặng dư ngày càng lớn, nhà 
tự bản dùng nhiều phương pháp khác nhau tuỳ theo điểu 
kiện kinh tế - kỹ thuật trong từng giai đoạn phát triển của 
chủ nghĩa tư bản. Có hai phương pháp cơ bản sản xuất giá 
trị thăng dư: tuyệt đối và tương đối. 
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Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư thu được 
do kéo dài thời gian lao động vượt quá thời gian lao động 
tất yếu, trong khi năng suất lao động, giá trị sức lao động 
và thời gian lao động tất yếu không thay đổi. 

Ví dụ, ngày lao động là 8 giờ, thời gian lao động tất 
yếu là 4 gồ, thời gian lao động thặng dư là 4 giờ, mỗi giờ 
công nhân tạo ra một giá trị mới là 10 đơn vị, thì giá trị 
thặng dư tuyệt đối là 40 và: 


Nếu kéo đài ngày lao động thêm Z giờ nữa với mọi 
điểu khác vẫn như cñ, thì giá trị thẳng dư tuyệt đổi tăng 
Tên 60 và m" cũng tăng lên thành. 

60 


¬n x100% = 150% 
40 


Nhà tư bản nào cũng muốn kéo đài ngày lao động của 
người công nhân, nhưng việc kéo đài đó không thể vượt 
quá giới hạn sinh lý của công nhân: Vì họ còn phải có thồi 
gian ăn, ngủ, nghỉ ngơi, giải trí để phục hồi sức khoẻ. Việc 
kéo dài thời gian ngày lao động còn bị sự phản kháng của 
giai cấp công nhân. 

Giai cấp tư sản muốn kéo đài ngày lao động, còn giai 
cấp công nhân lại muốn rút ngắn thời gian lao động. Do 
đó, độ dài ngày lao động có thể co giãn và việc xác định độ 
dài ấy tuỳ thuộc vào so sánh lực lượng trong cuộc đấu 
tranh giữa hai giai cấp nói trên. Điểm đừng của độ dài 
ngày lao động là điểm mà ở đó lợi ích kinh tế của nhà tư 
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bản và lợi ích kinh tế của người lao động được thực hiện 
theo một thoả hiệp tạm thời. 

Khi độ dài ngày lao động đã được xác định, nhà tư bản. 
lại tầm cách tăng cường độ lao động của công nhân. Tăng, 
cường độ lao động có nghĩa là chỉ phí nhiều sức lao động, 
hơn trong một khoảng thời gian nhất định, nên về thực 
chất cũng tương tự như kéo đài ngày lao động. Vì vậy, kéo 
dài thời gian lao động và tăng cường độ lao động là hai 
biện pháp để sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối. 

Giá trị thặng dư tưởng đối là giá trị thăng dự thụ 
được do rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách hạ 
thấp giá trị sức lao động, nhờ đó tăng thời gian lao động 
thặng dư lên ngay trong điểu kiện độ dài ngày lao động 
vẫn như cũ. 

Giả dụ, ngày lao động là 10 giờ, trong đó 5 giờ là lao 
động tất yếu, õ giờ là lao động thặng dư. Nếu giá trị sức 
lao động giảm đi 1 giờ thì thời gian lao động tất yếu rút 
xuống còn 4 giờ. Do đó, thời gian lao động thặng dư tăng 
từ 5 giờ lên 6 giờ và mỶ tăng từ 100% lên 150%. 

Giá trị sức lao động được quyết định bởi giá trị các tư 
liệu tiêu dùng và dịch vụ để sản xuất, tái sản xuất sức lao. 
động, nên muốn hạ thấp giá trị sức lao động thì phải giảm 
giá trị các tư liệu sinh hoạt và dịch vụ cần thiết cho người 
công nhân. Điều đó chỉ có thể thực hiện bằng cách tăng 
năng suất lao động xã hội trong các ngành sản xuất tư 
liệu tiêu dùng và các ngành sản xuất tư liệu để sản xuất 
xa các tư liệu tiêu đùng. 

Muốn tăng năng suất lao động phải cải tiến sản xuất, 
đổi mới công nghệ, mà điều này trước tiên thường chỉ có. 
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thể điễn ra ở một số xí nghiệp nào đó, còn số đông xí 
nghiệp khác thì chưa có điển kiện để tiến hành. Từ đó 
xuất hiện giá trị thặng dư siêu ngạch. 

Giá trị thặng dư siêu ngạch là phần giá trị thăng dư 
thu được do áp dụng công nghệ mới làm cho giá trị cá biệt 
của hàng hoá thấp hơn giá trị thị trường của nó. Khi số. 
đông các xí nghiệp đều đổi mới kỹ thuật vã công nghệ thì 
giá trị thặng dư siêu ngạch không còn nữa. Ở.Mác gọi giá 
trị thặng dư siêu ngạch là hình thức biến tướng của giá trị 
thặng dư tương đổi; vì giá trị thặng dư siêu ngạch và giá 
trị thặng dư tương đối đều dựa trên cơ sở tăng năng suất 
lao động, chỉ khác ở chỗ một bên là tăng năng suất lao 
động cá biệt và một bên là tăng năng suất lao động xã hội. 

Trong từng xí nghiệp, giá trị thặng dư siêu ngạch là 
một hiện tượng tạm thời, nhưng trong phạm vi xã hội thì 
nó lại thường xuyên tổn tại. Giá trị thặng dư siêu ngạch là 
động lực mạnh nhất thúc đẩy các nhà tư bản đổi mới công 
nghệ để tăng năng suất lao động cá biệt, đánh bại đối thủ 
của mình trong cạnh tranh. 

Tuy giá trị thặng dư tuyệt đối và giá trị thặng dư. 
tương đối có sự khác nhau, nhưng cả hai loại đều là một 
bộ phận giá trị mới do công nhân sáng tạo ra, đổu có 
nguồn gốc là lao động không được trả công. 

Có ý kiến cho rằng, hiện nay trong điểu kiện chủ 
nghĩa tư bản không còn giá trị thăng dư tuyệt đối nữa. Sự 
thực là giá trị thặng dư tuyệt đổi và giá trị thăng dư tương 
đổi có quan bệ mật thiết với nhau và quyết định lẫn nhau, 
Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, việc sử đụng máy móc 
không phải là để giảm nhẹ cường độ lao động của người 
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công nhân, mà trong đa số trường hợp lại tăng cường độ 
lao động. Do việc áp dụng máy móc không đồng bộ nên. 
người công nhân phải chạy theo tốc độ vận hành của máy 
móc. Ngay trong nền sản xuất biện đại áp dụng tự động 
hoá cao, cường độ lao động của người công nhân cũng vẫn. 
tăng lên dưới những hình thức mới, cường độ của lao động, 
thần kinh thay thế cho cường độ lao động cơ bắp. Vì tăng, 
cường độ lao động về thực chất cũng tương tự như kéo dài 
ngày lao động nên sản xuất tư bản chủ nghĩa trong điểu. 
kiện hiện đại vẫn là sự kết hợp một cách tỉnh vi cả hai 
phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. 

4) Sản xuất giá trị thặng dư - quy luật kinh tế tuyệt 
đổi (hay cơ bản) của chủ nghĩa tư bản. Đặc điểm sản xuất 
giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản hiện nay 

Tư bản là một quan hệ xã hội, là quan hệ sản xuất 
giữa giai cấp tư sắn và giai cấp công nhân làm thuê. 

Nếu các quy luật của sản xuất hàng hoá giản đơn biểu. 
hiện bản chất các mối quan hệ sản xuất giữa những người 
sẵn xuất hàng hoá nhỏ đựa trên lao động của bản thân 
mình, thì các quy luật của sản xuất hàng hoá tư bản chủ 
nghĩa dựa trên cơ sở lao động làm thuê, Quy luật kinh tế. 
cơ bản của sản xuất hàng hoó giản đơn là quy luật giá trị, 
còn quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tứ bản là quy 
luật giá trị thăng dư. Sản xuất nhiều giá trị thặng dư là 
mục đích, là động lực của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Quy luật giá trị thặng dư ra đời cùng với sự ra đời của 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, nó tổn tại và phát huy. 
tác dụng cùng với sự tổn tại và vận động của nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa. Nó tạo ra động lực cho sự vận động, 
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phát triển của chủ nghĩa tư bẩn, đồng thời cũng dưa tới 
những mâu thuẫn quyết định sự diệt vong của chủ nghĩa 
tư bản. 

Hiện nay, ở một số nước tư bản phát triển, một bộ 
phận người lao động làm thuê có mức sống tương đối 
sung túc thậm chí rất cao. Phải chăng, như thế có nghĩa 
là chủ nghĩa tư bản ngày nay không còn là chế độ bóc. 
lột nữa, hoặc nếu còn thì mức độ bóc lột cũng không như 
ngày xưa? 

Chế độ người bóc lột người chỉ tổn tại trong những 
điều kiện kinh tế nhất định. Trong xã hội tư bản hiện 
nay, mặc dù có những biến đổi nhất định trong hình thức 
sở hữu, quản lý và phân phối, nhưng sự thống trị của chế 
độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa vẫn tổn tại 
nguyên vọn. Nhà nước tư sẳn hiện đại, tuy có tăng cường 
hoạt động điều tiết, can thiệp vào đời sống kinh tế và xã 
hội, nhưng về cơ bản đó vẫn là bộ máy thống trị của giai 
cấp tư sản. 

Do sự phát triển lịch sử của văn minh và do đấu tranh 
giai cấp của công nhân mà một bộ phận không nh của 
công nhân ở các nước tư bản phát triển có mức sống tương. 
đối sung túc, nhưng về cơ bản, họ vẫn phải bán sức lao 
động và vẫn bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư. Có điều. 
là, ngày nay sự tiến bộ của khoa học và công nghệ đã đưa 
đến sự biến đổi sâu sắc các yếu tố sản xuất và bản thân 
quá trình sản xuất làm cho việc sản xuất giá trị thặng dư. 
có những đặc điểm mới. 

Một là, do máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến được 
sử dụng rộng rãi nên khối lượng giá trị thặng dư được tạo 
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ra chủ yếu là do tăng năng suất lao. . Ö đây, việc tăng. 
năng suất lao động có đặc điểm là chỉ phí lao động sống 
trong một đơn vị sản phẩm giảm nhanh, vì máy móc hiện 
đại thay thế được nhiều lao động sống hơn. Đồng thời, do 
việc sử dụng máy móc hiện đại nên chỉ phí iao động quá 
khứ trong một đơn vị sản phẩm cùng giảm xuống một cách 
tuyệt đối. 

Hai là, ngày nay có cấu lao động xã hội ở các nước tư 
bản công nghiệp phát triển có sự biến đổi lớn. Do chuyển 
sang cơ sở công nghệ mới, phát triển sản xuất theo chiều 
sâu, lao động phức tạp tăng lên và thay thế lao động giản 
đơn. Để có lới cho mình, các nhà tư bản buộc phải chứ 
trọng đến nhân cách sáng tạo của người iao động làm 
thuê, Điểu đó nói iên rằng lao động trí óc, lao động có 
trình độ kỹ thuật cao ngày càng có vai trò quyết định 
trong việc sản xuất giá trì thặng dư và chính tầng lớp công 
nhân này có mức sống tương đối sung túc, đổng thời họ 
cũng đem lại tỷ suất giá trị thậng dư tảng lên cho các nhà 
tư bản, 

Ba là, sự bóc lột của các nước tư bản phát triển ngày 
càng mở rộng za phạm vi quốc tế dưới nhiều hình thức: 
xuất khẩu tư bản và hàng hoá, trao đổi không ngang giá... 
Sự bòn rút siêu iới nhuận từ các nước kém phát triển mà 
chủ nghĩa tư bản hiện đại giành được trong mấy chục năm 
qua đã tăng lên gấp nhiều lần. Nợ nân chồng chất của các 
nước này đã lên tới hàng nghìn tỷ USD. Sự cách biệt giữa 
những nước giàu và những nước nghèo ngày càng tăng và 

- đang trở thành một mâu thuẫn nổi bật trong thời đại hiện. 
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nay. Còn phải kể đến sự bòn rút chất xóm, sự huỷ hoại 
môi sinh và phá huỷ những cột rễ đời sống văn hóa - xã 
hội mà các nước tư bản phát triển gây ra cho các nước lạc 
bậu, chậm phát triển. 


II. TIỀN CÔNG TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 

1. Bản chất của tiền công. 

Cũng giống như mọi hàng hoá khác, hàng hoá sức lao 
động có giá trị và giá cả. 

Tiền công là biểu hiện bằng tiên của giá trị hàng hoá 
sức leo động, là giá củ của hàng hoá sức lao động. 
Nhưng, trong xã hội tư bản, tiền công lại thể hiện ra như 
là giá cả của lao động. Sở đĩ như vậy là vì: ¿ứ nhất, nhà 
tự bản trả tiển công cho công nhân sau khi công nhân đã 
hao phí sức lao động để sản xuất ra hàng hoá; thứ hai, 
tiến công được trả theo thời gian lao động (giờ, ngày, 
tuần, tháng), hoặc theo số lượng hàng hoá đã sản xuất. 
được. Từ đó, nhìn bể ngoài, đường như toàn bộ lao động 
mà công nhân đã hao phí đều được nhà tư bản trả công. 
đây đủ, xã hội tự bần dường như là một xã hội công bằng, 
không ai bóc lột ai. 

Thực ra, tiền công không phải là giá trị của lao động 
hay giá cả của lao động. Lao động tạo ra giá trị hàng hoá, 
nhưng bản thân nó không phải là hàng boá và không có 
giá trị. Cái mà nhà tự bắn mua của công nhân không phải 
3à lao động, mà là sức lao động. Tiển công không phải là 
giá trị hay giá cả của lao động, mà chỉ là giá trị hay giá cả 
sức lao động. 
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3. Hai hình thức tiền công cơ bản. 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, tiền công thường được 
trả dưới bai hình thức: tiền công tính theo thời gian và 
tiền công tính theo sản phẩm. 

Tiên công tính theo thời gian là hình thức tiền công 
mà số lượng của nó ít hay nhiều tuỳ theo thời gian lao 
động của công nhân dài hay ngắn (giờ, ngày, tuần, tháng). 

Tiên công tính theo sản phẩm là hình thức tiền công 
mà số lượng của nó phụ thuộc vào số lượng sản phẩm đã 
làm ra, hoặc số lượng công việc đã hoàn thành trong một 
thời gian nhất định. 

Mỗi một sản phẩm được trả sông theo một đơn giá 
nhất định, gọi là đơn giá tiển công. Để quy định đơn giá 
tiển công, người ta lấy tiển công trung bình một ngày của. 
một công nhân chia cho số lượng sản phẩm của một công 
nhân sản xuất za trong một ngày lao động bình thường. 

Tiền công tính theo sản phẩm chỉ là một hình thức 
chuyển hoá của tiển công tính theo thời gian, vì việc trả 
công theo đơn giá cũng chính là trả công cho một thời gian 
cẩn thiết nhất định để ¿ạo ra một đơn vị sản phẩm. Thực 
hiện hình thức tiển công tính theo sản phẩm, một mát, 
giúp cho nhà tư bản trong việc quản lý, giám sát quá trình 
lao động của công nhân dễ dàng hơn; mặt khác, kích thích 
công nhân lao động tích cực, khẩn trương tạo ra nhiều sản 
phẩm để thu được lượng tiền công cao hơn. 


3. Tiển công danh nghĩa và tiền công thực tế 


Tiên công danh nghĩa là số tiến mà người công nhân 
nhận được do bán sức lao động của mình cbo nhà tư bản. 
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'Tiển công được sử dụng để sản xuất và tái sản xuất sức 
lao động, do đó tiền công danh nghĩa phải được chuyển 
hoá thành tiền công thực tế. Tiển công thực tế là tiễn công 
được biểu hiện bằng số lượng hàng hoá tư liệu tiêu dùng 
và địch vụ mà người công nhân mua được bằng tiển công 
danh nghĩa của mình. 

"Tiền công danh nghĩa là giá cả hàng hoá sức lao động; 
nó có thể tăng lên bay giảm xuống tuỳ theo sự biến động 
trong quan hệ cung - cầu về hàng hoá sức lao động trên. 
thị trường. Trong một thời gian nào đó, nếu tiển công 
danh nghĩa vẫn giữ nguyên, nhưng giá cả tư liệu tiêu 
dùng và dịch vụ tăng lên hay giảm xuống thì tiển công 
thực tế giảm xuống hay tăng lên. 

C.Mác đã chỉ rõ tính quy luật của sự vận động tiền 
công trong chủ nghĩa tư bản như sau: trong quá trình 
phát triển của chủ nghĩa tư bản, tiền công danh nghĩa có 
xu hướng tăng lên, nhưng mức tăng của nó nhiều khi 
không theo kịp với mức tăng giá cả tư liệu tiêu dùng và 
dịch vụ, khi đó tiển công thực tế của giai cấp công nhân 
có xu hướng hạ thấp. Ví dụ, ở bang Caliphoóenia (Mỹ) 
tiển lương tối thiểu 3,35 USD một giờ được quy định từ 
tháng 1-1981, sau hơn 7 năm vẫn không thay đổi, trong. 
khi đó chỉ số giá cả sinh hoạt đã tăng lên 30%. 

Sự hạ thấp của tiền công thực tế diễn ra như một xu 
hướng vì sự hạ thấp tiển công đã bị nhiều nhân tố chống 
lại. Một mất, đó là các cuộc đấu tranh của giai cấp công 
nhân đồi tăng lương. Mặt khác, trong điều kiện chủ 
nghĩa tư bản đương đại có sự tác động của cuộc cách 
mạng khoa học - công nghệ và do đó nhu cầu về sức lao 
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động có chất lượng cao để sử dụng kỹ thuật phức tạp 
ngày càng tăng, đã buộc giai cấp tư sẵn phải cải tiến tổ 
hức lao động cũng như kích thích người lao động bằng 
lợi ích vật chất. Đó cũng là một yếu tố đã cẳn trở xu 
hướng hạ thấp tiền công. 

Tóm lại, sau Chiến tranh thế giới thứ hai. đặc biệt là 
từ sau những năm õ0 - 60 thế kỷ XX đến nay, trong điều. 
kiện cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật mới phát triển. 
như vũ bão và mâu thuẫn của xã hội tư bản cũng gay gắt. 
hơn, đo phong trào đấu tranh rất mạnh của công nhân và 
lao động ở từng nước tư bản và trên phạm vì thế giới, do 
ảnh hưởng của Liên Xô (trước đây) và các nước xã hội chủ 
nghĩa, giai cấp tư sản đã dùng mọi biện pháp cải lương để 
làm hoà hoãn mâu thuẫn xã hội. So với trước chiến tranh, 
chế độ bóc lột của chủ nghĩa tư bản đương đại đã xuất 
hiện một số hình thức mới. Đặc biệt là ở các mặt của quá 
trình sản xuất tư bản chủ nghĩa, từ mối quan hệ quyển sở 
hữu, tư bản đến các mắt xích của tái sản xuất, mối quan. 
hệ giữa lao động làm thuê và tư bản đều có những biến 
dạng. Đặc điểm chủ yếu của nó là: về quyển sở hữu, tư bản 
đã dùng biện pháp phát hành rộng rãi cổ phiếu tiểu ngạch 
và nói rộng quyền cổ đông, thực hiện cái gợi là "tư bản dân. 
chủ hoá"; về sản xuất và quản lý kinh doanh, dùng biện 
pháp người sản xuất trực tiếp tham gia quản lý và rút 
ngắn thời gian lao động của công nhân, thực hiện cái gọi 
là "quản lý dân chủ hoá" và "lao động nhân tạo hoá"; về 
phân phối, dùng các "chế độ phúc lợi" xã hội, xây dựng cái 
gọi là "nhà nước phúc lợi", Hình thức hiện đại của chế độ 
bóc lột tư bản chủ nghĩa và đặc điểm của nó đã khoác lên 
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sự bóc lột tư bản chủ nghĩa một tấm áo mới dường như 
giai cấp công nhân ngày nay không còn bị bóc lột nữa và 
chủ nghĩa tư bản ngày nay dường như đã có sự thay đổi về 
chất. Thực ra, tất cả những thủ đoạn đó không thể làm 
thay đổi bản chất của nền thống trị của tư bản độc quyền 
đương đại, không thể thay đổi được địa vị của người công 
nhân làm thuê, không che giấu được việc nâng cao mức độ 
bóc lột của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay, 


TL. TÍCH LUỸ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 
1. Giá trị thậng dư - nguồn gốc của tư bản tích lũy. 


Sản xuất và tái sản xuất ra của cải vật chất là điểu 
kiện tổn tại và phát triển của xã hội loài người. Trong bất 
cứ xã hội nào, tái sản xuất cũng bao gồm ba mặt: 1) tái 
sản xuất re của cải vật chất; 2) tái sẵn xuất sức lao động; 
3) tái sản xuất quan hệ sẵn xuất. Trong xã bội tư bản chủ 
nghĩa là tái sản xuất quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
Đặc trưng của chủ nghĩa tư bản là tái sản xuất mở rộng do 
quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản và sự cạnh 
tranh quyết liệt giữa các nhà tư bản quyết định. Muốn tái 
sản xuất mở rộng, cần phải tăng thêm số tư bản ứng trước. 
để mua thêm tư liệu sản xuất và sức lao động. 

Nếu trong tái sản xuất giản đơn, nhà tư bản chỉ hết số 
giá trị thăng dư thu được vào mục đích tiêu đùng cho cá 
nhân, thì trong tái sản xuất mỏ rộng, số giá trị thặng dư 
được chia làm hai phần: một phẩn dành vào mục đích tiêu 
dùng, một phần vào mục đích tăng thêm tư bản ứng trước. 
Sự chuyển hoá một phần giá trị thặng dư trở lại thành tử 
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bản hay uiệc sử dụng giá trị thặng dư làm tư bản được gọi 
là tích luỹ tư bản. 

Việc phân tích quá trình sản xuất giá trị thăng dư 
đã chỉ ra nguồn gốc của giá trị thặng dư là lao động 
không được trả công của người công nhân bị nhà tư bản 
chiếm đoạt Viện phân tích quá trình tích luỹ tư bản 
giúp ta nhận thức rõ tư bản lại sinh ra từ giá trị thặng 
dư như thế nào. Nói cách khác, toàn bộ của cải của giai 
cấp tư sẵn đều do lao động của công nhân tạo ra. Giai 
cấp công nhân có quyền chiếm hữu số của cải do mình 
làm ra - đó là kết luận của sự phân tích tích luỷ tư bản. 
chủ nghĩa. 


?. Những nhân tố quyết định quy mô tích luỹ tư bản. 


Với một khối lượng giá trị thăng dư nhất định thì quy 
mô tích luỹ tư bản phụ thuộc vào tỷ lệ phân chia khối 
lượng giá trị thặng dư thành tích luỹ và tiêu dùng của 
nhà tư bản. Ở đây, nếu tích luỹ tăng thì riêu dùng sẽ 
giảm và ngược lại. Như vậy, giữa tích luỹ và tiêu dùng có 
mâu thuẫn. 

Nếu tỷ lệ giữa tích luỹ và tiêu dùng đã được xác định, 
thì quy mô tích luỹ tư bản phụ thuộc vào khối lượng giá 
trị thặng dư. Có bốn nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích 
Tuỹ tư bản. 

a) Trình độ bóc lột giá trị thặng dư 

Khi nghiên cứu quá trình sản xuất giá trị thặng dư, 
cần giả định rằng, tiễn công bằng giá trị sức lao động 
(trong thực tế có nhiều trường hợp, nhà tư bản đã cắt xén 
tiển công để tăng thêm quỹ tích luÿ). 
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Thông thường, muốn tăng khối lượng giá trị thạng dư, 
nhà tư bản phải tăng thêm máy móc, thiết bị và công 
nhân. Nhưng ở đây, nhà tư bản không tăng thèm công 
nhân mà bất số công nhân hiện có cung cấp thêm một 
lượng lao động bằng cách tăng thời gian lao động vã cường 
độ lao động; đồng thời, tận dụng một cách triệt để công 
suất của số máy móc hiện có, chỉ tăng thêm nguyên liệu 
tương ứng. Cái lợi ở đây là nhà tư bản không cần ứng 
thêm tư bản để thuê thêm công nhân, mua thêm máy móc, 
thiết bị và máy móc được khấu hao nhanh hơn, hao mòn 
vô hình và chỉ phí bảo quản giảm được nhiều hơn. Riêng 
đối với những ngành công nghiệp khai thác như ngành 
mỏ, đối tượng lao động là những tặng vật tự nhiên, tư bản. 
bất hiến hầu như chì là tư liệu lao động, thì chỉ sẵn dựa 
vào tính co giãn của sức lao động là có thể tăng quy mô 
tích luỹ tư bản mà không cần phái tăng thêm tư bản bất 
biến một cách tương ứng vì không phải mua nguyên liệu. 

Trong ngành sản xuất nông nghiệp tình hình cũng 
tương tự. Với số nông cụ và vật tư như cũ, độ phì của đất 
và sẵn lượng sẽ tăng lên nếu như một số công nhân như cũ 
lại cũng cấp một lượng lao động lớn hơn. Vì vậy, C.Mác kết 
luận, một khi nắm được hai nguồn gốc đầu tiên tạo ra của 
cải là sức lao động và đốt đai, thì tư bản có một sức bành. 
trướng cho phép nó tăng những yếu tố tích luỹ của nó lên 
quá những giới hạn dường như được quy định bởi đại 
lượng của bản thân tư bản. 

5) Năng suất lao động xã hội 

Năng suất lao động tăng do tăng sức sản xuất của lao. 
động thì giá cả tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng giảm. 
Sự giảm này đem lại hai hệ quả cho tích luỹ: một đà, với 
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khối lượng giá trị thăng dư nhất định, phần dành cho tích 
luỹ có thể lấn sang phần tiêu dùng, trong khi sự tiêu dùng. 
của nhà tư bản không giảm mà vẫn có thể bằng hoặc cao. 
hơn trước; hai là, một lượng giá trị thặng dư nhất định 
đành cho tích luỹ cũng có thể chuyển hoá thành một khối 
lượng tư liệu sản xuất và sức lao động phụ thêm nhiều 
hơn trước. 

Như vậy, quy mô tích luỹ không chỉ phụ thuộc vào 
khối lượng giá trị thặng dư tích luỹ được, mà còn phụ. 
thuộc vào khối lượng hiện vật do khối lượng giá trị thăng 
dự đó chuyển hoá thành. Cho nôn, sự giàu có của xã hội và 
khả năng không ngừng tái sản xuất mở rộng sự giàu có đó 
không phải chủ yếu do độ đài lao động thặng dư mà chủ 
yếu do năng suất lao động thặng dư quyết định. 

Sự tiến bộ của khoa học và công nghệ đã tạo ra nhiều. 
yếu tố phụ thêm cho tích luỹ nhờ việc sử dụng vật liệu mới 
và tạo ra công dụng mới của vật liệu hiện có như những, 
phế thải trong tiêu dùng sản xuất và tiêu dùng cá nhân 
của xã hội, những vật vốn không có giá trị. Cuối cùng, 
năng suất lao động tăng sẽ làm cho giá trị của tư bản cũ 
tái hiện dưới hình thái hữu dụng mới càng nhanh. 

©) Chênh lệch giữa tư bản sử dụng tà tư bản tiêu dùng. 

"Tư bản sử dụng là khối lượng giá trị những tư liệu lao 
động mà toàn bộ quy mô hiện vật của chúng đều hoạt 
động trong quá trình sản xuất sản phẩm; côn tư bản tiêu 
dùng là phần giá trị những tư liệu lao động ấy được 
chuyển vào sản phẩm dưới dạng khấu hao. Do đó, có sự 
chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng. Sự 
chênh lệch này là thước đo sự tiến bộ của lực lượng sản 
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xuất. Sau khí trừ đi những tổn phí hàng ngày trong việc 
sử dụng máy móc và công cụ lao động - nghĩa là sau khi 
trừ đi giá trị hao mòn của cbúng dã chuyển vào sản phẩm, 
nhà tư bản sử dụng những máy móc và công cụ lao động 
đó mà không đời hỏi một chỉ phí nào khác. 

"Tư liệu ìao động là những thứ được dùng để tạo ra sẵn 
phẩm, tuy được sử dụng toàn bộ, nhưng chỉ chuyển từng. 
phần giá trị của nó vào sản phẩm. Cho nên, các tư liệu lao 
động có đặc tính là phục vụ không công giống như lực lượng 
tự nhiên, Kỹ thuật càng hiện đại, sự chênh lộch giữa tư bản. 
sử dụng và tư bản tiêu đùng càng lân, thì sự phục vụ không 
công của tư liệu lao động càng lớn. Sự phục vụ kbóng công 
đó của lao động quá khứ xảy ra là nhờ có lao động sống. 
nắm lấy và làm cho nó sống lại. Chúng cũng sẽ được tích 
luỹ lại cùng với quy mô ngày càng tăng như của tích luỹ tư 
bản. Đó thể minh họa điểu đó bằng bảng số liệu sau: 


"Thế Ï Giá trị Í Năng lực [Khẩu hao| Chênh lệch. |Khả nâng tích luỹ 
hệ | máy | sảnxuất |trong một| tư bản sử. | tầng so với thế hệ 
máy | triệu | sản phẩm |sản phẩm| dụng và tử máy! 
USD) | (ưiệu | (USD) | bảntêu 
đi | dùng (USD) 
LJ10 1 10_ | 0989980 | 
nị 3 1 | 18999983 Í2wPx 008D. 
Írusp) =6 tr Us0| 
ME] 18 3 6 — | 17689994 Ïaw SP x (0USD 4 
]eUSD)= 12tr USD 
4) Đại lượng từ bản ứng trước 


Trong công thức M = mỉ.V, nếu m` không thay đổi thì 
khối lượng giá trị thặng dư chỉ có thể tăng khi tổng tư 
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bản khả biến tăng. Và, tất nhiên, tư bản bất biến cũng, 
phải tăng lên theo quan hệ tỷ lệ nhất định. Do đó, muốn 
tăng khối lượng giá trị thậng dư phải tăng quy mô tư bản 
ứng trước. 

Với một mức độ bóc lột sức lao động nhất định đại 
lượng tử bản ứng trước càng lần thì quy mô sẵn xuất càng 
được mở rộng theo chiểu rộng và theo chiểu sâu. Do đó, 
các nhân tố làm tăng quy mô tích luỹ tư bản nói trên càng. 
có điều kiện để thực hiện, 

'Từ bốn nhân tế ảnh hưởng đến quy mô tích luỹ tư bản 
có thể rút ra nhận xét chung là: để nâng cao quy mô tích 
luỹ, cần. khai thác tốt nhất lực lượng lao động xã hội, tăng 
sức sản xuất của lao động, sử dụng triệt để công suất của 
máy móc, thiết bị uà tăng quy mô uốn đầu tư ban đầu. 


3. Quy luật chung của tích luỹ tư bản chủ nghĩa 


a) Quá trình tích luỹ tự bản là quá trình tăng cấu tạo 

hiều cơ của tư bản 

Sản xuất bao giờ cũng là sự kết hợp hai yếu tố: tư liệu 
In xuất và sức lao động. Sự kết hợp của chúng dưới hình 
thái hiện vật gọi là cấu tạo kỹ °huật. 

Cấu tạo kỹ thuật của tứ bản là tỷ lệ giữa khối lượng tử 
liệu sản xuất uới số lượng lao động cẩn thiết để sử dụng 
các tứ liệu sản xuất đó. Cấu tạo kỹ thuật là cấu tạo biện 
vật, nên nó biểu hiện dưới các hình thức: số lượng máy. 
móc, nguyên liệu, năng lượng do một công nhân sử dụng. 
trong một thời gian nào đó. Cấu tạo kỹ thuật phản ánh 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất xã hội. 

Cấu tạo giá trị của tư bản là tỷ lệ theo đó tư bản phân 
thành tư bản bất biến (hay giá trị của tư liệu sản xuất) và 
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tư bản khả biến (hay giá trị của sức lao động) cần thiết để. 
tiến hành sản xuất. 

Cấu tạo kỹ thuật thay đổi sẽ làm cho cấu tạo giá trị 
thay đổi. C. Mác dùng phạm trù cấu tạo hữu cơ của tư bản 
để phản ánh mối quan hệ đó. Cấu tạo hữu cơ của tứ bản là 
cấu tạo giá trị của tư bản, do cấu tạo kỹ thuật quyết định 
à phản ánh sự thay đổi của cấu tạo bỹ thuật của tư bản. 

Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, do tác 
động thường xuyên của tiến bộ khoa học và công nghệ, cấu 
tạo hữu cơ của tư bản cũng không ngừng biến đổi theo 
hướng ngày càng tăng lên. Sự tăng lên đó biểu biện ở chỗ: 
bộ phận tư bản bất biến tăng nhanh hơn bộ phận tư bản 
khả biến, tư bản bất biến tăng tuyệt đối và tăng tương đối, 
còn tư bản khả biến thì có thể tăng tuyệt đổi, nhưng lại 
giảm xuống một cách tương đổi. 

Sự tăng lên của cấu tạo hữu cơ của tư bản làm cho 
khối lượng tư liệu sản xuất tăng lên, trong đó sự tăng lên 
của máy móc, thiết bị là điểu kiện để tăng năng suất lao 
động, còn nguyên liệu tăng theo năng suất lao động. 

Cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên nhanh chóng ở 
thời kỳ công nghiệp hoá tư bản chủ nghĩa, hoặc ở những. 
thời kỳ nền kinh tế tư bản thay đổi cơ cấu kinh tế. Việc sử 
dụng kỹ thuật mới đồi hổi phải có lao động thành thạo, 
được đào tạo với giá trị sức lao động cao, nhưng năng suất. 
lao động nâng cao lại làm cho giá trị hàng hoá kỹ thuật 
hiện đại giảm xuống. Xu hướng chung là tỷ trọng lao động 
có trình độ cao, lao động trí tuệ ngày một tăng, gây nên 
những hậu quả xã hội tiêu cực đối với toàn bộ đội ngũ 
người lao động làm thuê. : 


181 


b) Quá trình tích luỹ tử bản là quá trình tích tự oà tộp 
trung tư bản ngày càng tăng 

Tích tụ và tập trung tư bản là quy luật phát triển của 
nên sắn xuất lớn tư bản chủ nghĩa. 

Tích tụ tư bản là uiệc tăng quy mô tư bản cá biệt bằng. 
tích luỹ của từng nhà t¿ bản riêng rõ, nó là kết quả tất 
nhiên của tích luỹ. Tích tụ tư bản, một mốt, là yêu cầu của. 
việc mở rộng sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; mặt 
khác, sự tăng lên của khối lượng giá trị thng dư trong 
quá trình phát triển của sẵn xuất tư bản chủ nghĩa lại tạo. 
khả năng biện thực cho tích tụ tư bản. 

Tập trung tư bản là sự hợp nhất một số tư bản nhỏ 
thành một tư bản cá biệt lớn. Đây là sự tích tụ những tư 
bản đã hình thành, là sự thủ tiêu tính độc lập riêng biệt 
của chúng, là việc nhà tư bản này tước doạt nhà tư bản. 
khác, là việc biến nhiều tư bản nhỏ thành một số ít tư 
bản lớn. 

Cạnh tranh và tín dụng là hai đòn bẩy mạnh nhất 
của tập trung. Do cạnh tranh mà tập trung tư bản có thể 
diễn ra bằng biện pháp tự nguyện hay cưỡng bức. Tín 
dụng tư bản chủ nghĩa là một phương tiện để tập trung 
những khoản tiền tạm thời nhàn rỗi trong xã hội vào tay 
nhà tư bản. 

'Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở chỗ đều làm 
tăng quy mô tư bản cá biệt, nhưng khác nhau ở chỗ nguôn. 
tích tụ tư bản là giá trị thăng dư tư bản hoá, còn nguồn. 
tập trung là các tư bản đã hình thành trong xã hội. Do 
tích tụ tư bản mà tư bản eá biệt tăng lên, làm cho tư bản. 
xã hội cũng tăng theo. Còn tập trung tư bản chỉ là sự bố 
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trí lại các bộ phận tư bản xã hội đã có, quy mô tư bản xã 
hội vẫn như cũ. Tích tụ tư bản biểu hiện mối quan hệ giữa 
tư bản và lao động, còn tập trung tư bản thì biểu hiện mối 
quan hệ giữa các nhà tư bản với nhau. 

Tập trung tư bản có vai trò rất lớn đối với sự phát 
triển sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhờ có tập trung tư 
bản mà có thể tổ chức được một cách rộng lớn lao động 
hợp tác, biến quá trình sản xuất rồi rạc, thủ công thành 
quá trình sản xuất phối hợp theo quy mô lớn và được 
xếp đặt một cách khoa học, xây dựng được những công. 
trình công nghiệp lớn, sử dụng được kỹ thuật và công 
nghệ hiện đại. 

“Tập trung tư bản không những dẫn đến sự thay đổi về. 
lượng của tư bản, mà còn làm cho tư bản có một chất 
lượng mới, làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lôn, 
nhờ đó năng suất lao động tăng lên nhanh chóng. Chính vì 
vậy, tập trung tư bản trở thành đòn bẩy mạnh mẽ của tích 
Tuỹ tư bản. 

Quá trình tích tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng, 
do đó nền sản xuất tư bản chủ nghĩa cũng ngày càng trở 
thành nền sản xuất xã hội hoá cao độ, làm cho mâu thuẫn 
kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản càng sâu sắc thêm. 

©) Quá trình tích luỹ tư bản là quá trình bần cùng hoá. 
giai cấp 0ô sản 

Sự phân tích trên cho thấy, cấu tạo hữu cơ của tư bản. 
ngày càng tăng là một xu hướng phát triển khách quan của 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Do vậy, số cầu tương đối về sức 
lao động cũng có xu hướng ngày càng giảm. Đó là nguyên. 
nhân chủ yếu gây ra nạn nhân khẩu thừa tương đối. 


183 


Có ba hình thái tổn tại của nhân khẩu thừa: nhân 
khẩu thừa iưu động, nhân khẩu thừa tiểm tảng và nhân 
khẩu thừa ngừng trệ. 

Nhân khẩu thừa lưu động là loại lao động bị sa thải ở 
xí nghiệp này, nhưng lại tìm được việc làm ở xí nghiệp 
khác. Nói chung, số này chỉ mất việc làm từng lúc. Nhân. 
khẩu thừa tiêm tàng là nhân khẩu thừa trong nông 
nghiệp - đó là những người nghèo ở nông thôn, thiếu việc 
làm và cũng không thể tìm được việc Íàm trong công 
nghiệp, phải sống vất vường. Nhân khẩu thửa ngừng trệ 
là những người hầu như thường xuyên thất nghiệp, thỉnh. 
thoảng mới tìm được việc làm tạm thời với tiền công rẻ. 
mạt, sống lang thang, cơ nhổ, tạo thành tầng lớp dưới 
đầy của xã hội. 

Thất nghiệp là bạn đường của chủ nghĩa tư bản, là 
hậu quả của sự phát triển tư bản chủ nghĩa, đồng thời 
là điều kiện phát triển của nó, Chủ nghĩa tư bản không, 
sao khắc phục được tệ nạn xã hội này, ngay cả ở những 
nước tư bản phát triển nhất. Trong điều kiện cách mạng 
khoa học và công nghệ hiện nay, thành phẩn đội quân 
thất nghiệp ở các nước tư bản đã mở rộng, không những 
trong giai cấp công nhân mà trong cả các tầng lớp lao 
động làm thuê khác, không chỉ gồm lao động giản đơn 
mà cả lao động có nghề nghiệp và lao động trí tuệ. 
Không có sự trợ cấp nào có thể đền bà những tổn thất về 
vật chất cũng như tính thần của người lao động bị thất 
nghiệp. Trong các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa hiện đại, 
việc tuyển người lao động chủ yếu không phải từ những 
người thất nghiệp, mà từ đội ngũ những người lao động 
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trẻ được dào tạo, Còn công nhân ở các xí nghiệp với kỹ 
thuật lạc hậu, khi bị sa thải, không có hy vọng tìm được 
việc làm mới. Do đó, xuất hiện một tình hình mới: những 
người lao động bị thất nghiệp không còn là đội quân 
công nghiệp dự bị nữa mà trở thành một đội quân thừa, 
một gánh nặng cho xã hội. 

Nạn thất nghiệp đã dẫn giai 
cùng hoá. Bắn cùng hoá giai cấp công nhân là hậu quả tất 
nhiên của tích luỹ tư bản. Bản cùng hoá tổn tại dưới hai 
lân cùng hoá tuyệt đối và bẩn cùng boá tương đối. 

Sự bần cùng hoá tuyệt đối giai cấp công nhân biểu 
hiện ở mức sống bị giảm sút. Sự giảm sút này xẩy ra 
không chỉ trong trường hợp tiêu dùng cá nhân tụt xuống 
một cách tuyệt đổi, mà cả khi tiêu dùng cá nhân tăng lên, 
nhưng mức tăng đó chậm hơn mức tăng nhu cẩu do chỉ 
phí sức lao động nhiều hơn. 

Mức sống của công nhân tụt xuống không chỉ do tiển 
lương thực tế giảm, mà cồn do sự giảm sút của toàn bộ 
những điều kiện có liên quan đến đời sống vật chất và tỉnh 
thân của họ như nạn thất nghiệp - một mối đe dọa thường 
trực, sự lo lắng cho ngày mai, sự bất an về mặt xã hội, độ. 
dài ngày lao động, cường độ lao động, điểu kiện môi 
trường lao động, nhà ở, điều kiện sinh hoạt vật chất, tình 
thần, cả điều kiện chính trị 

Sự bắn cùng hoá tương đổi giai cấp công nhân biểu 
hiện ở tỷ lệ thu nhập của giai cấp công nhân trong thu 
nhập quốc dân ngày càng giảm, còn tỷ lệ thu nhập của 
giai cấp tư sản ngày càng tăng. Ở đây, mức thu nhập 
tuyệt đối của giai cấp công nhân có thể tăng hơn trước, 


Ấp công nhân đến bẫn 


dạng 


xã hội nữa. 
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nhưng mức thu nhập tuyệt đối của giai cấp tư sản còn 
tăng hơn nhiều, nên thu nhập tương đối của giai cấp công. 
nhân lại giảm xuống. 

Trước một số biến đổi trong quan hệ sở hữu, phân 
phối của chủ nghĩa tư bản đương đại, có ý kiến cho rằng, 
ngày nay, ở các nước tư bản phát triển, giai cấp công. 
nhân không còn bị bần cùng hoá tuyệt đối nữa. Đó là sự 
đánh giá hồi hợt và không đúng. Để nhận thức đúng thực 
trạng bẩn cùng hoá của giai cấp công nhân hiện nay ở 
ngay các nước tư bản phát triển nhất, trước hết, phải 
hiểu đúng khái niệm bẩn cùng hoá tuyệt đối. Bắn cùng 
hoá tuyệt đối của giai cấp vô sản được hiểu là sự hạ thấp. 
mức sống của giai cấp vô sản. Không nên cho rằng, mức 
sống của giai cấp công nhân ở thời kỳ này, năm này, ngày 
này đường như bị hạ thấp so với thời kỹ trước, năm trước, 
ngày hôm trước. Thật ra, mức sống là một phạm trù lịch 
sử, phát triển theo sự phát triển của nền văn mình, 
Người công nhân có mức sống cao hơn người nông nô và 
nô lệ vì người công nhân ở vào giai đoạn phát triển cao 
hơn của lịch sử. 

Trong mấy trăm năm phát triển của chủ nghĩa tư 
bản, cùng sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội, 
của mức sống chung của xã hội thì mức sống của giai 
cấp công nhân không phải đứng im mà cũng tất yếu 
tăng lên, những yếu tố hợp thành giá trị hàng hoá sức 
lao động cũng tất yếu phải thay đổi cả về cơ cấu, số 
lượng và chất lượng. Tuy nhiên, dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa không phải mọi người đều có mức sống như nhau: 
có người sống ở mức cao, có người sống ở mức thấp, 
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không ít người sống đưới mức tối thiểu. Cái hố ngăn 
cách người giàu và người nghèo trong xã hội ngày càng 
rộng ra, Ở Mỹ, hơn 60% công nhân được hỏi qua điều tra 
cho rằng, tiển công của họ không đủ để duy trì mức sống. 
cần thiết, 30% sống thấp hơn mức nghèo, đói được chính 
thức quy định. Theo thống kê của Sở Lao động Mỹ, số 
đân sống đưới mức nghèo, đói tăng từ 24 triệu người 
năm 1977 lên 37 triệu người năm 1986", Như vậy, với 
quan điểm lịch sử, sự bần cùng hoá tuyệt đối của giai 
cấp công nhân biểu hiện khác nhau ở từng nước tư bản. 
cụ thể, ở từng thời kỳ lịch sử cụ thể, 

Cũng cần chú ý rằng, sự bẩn cùng hoá tuyệt đối của. 
giai cấp vô sản chỉ là một xu hướng, tuy là tất yếu nảy 
sinh, nhưng vẫn chỉ là một xu hướng, Điểu đó có nghĩa là, 
bên cạnh xu hướng đó còn có những xu hướng khác cũng 
có tính tất yếu, như xu hướng chống. lại sự bần cùng hoá. 
tuyệt đối. Chính điểu này làm cho những biểu biện của sự 
bắn cùng hoá của giai cấp công nhân diễn ra trong hiện 
thực cụ thể không đơn giản chút nào. Ở nơi này, lúc này, 
bộ phận này sự bần cùng hoá biểu hiện ra một cách rõ rột; 
trong khi đó, ở nơi khác, lúc khác, bộ phận khác, sự bản 
cùng hoá lại không rõ nét lắm. Chính cuộc đấu tranh của 
giai cấp công nhân đã đặt giới hạn cho sự tiếm đoạt bạo 
ngược của tư bản”. 


1. Xem Maiedn Parenti: "Những đứa con của xã hội thịnh 
vượng chung', tạp chí Thông tin lý luận, số 15-1990. 
2. Xem C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn đập, Sd, t.16, tr.199. 
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CHƯƠNG VI 


VẬN ĐỘNG CỦA TƯ BẢN VẢ TÁI SÂN XUẤT 
'TƯ BẢN XÃ HỘI 


Sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện 
chứng giữa quá trình sản xuất với quá trình lưu thông, 
Đổi vậy, sau khi nghiên cứu quá trình sản xuất, cẩn 
nghiên cứu quá trình lưu thông, quá trình vận động của 
tư bản, 

Nghiên cứu sự vận động của tư bằn bao gổm việc 
nghiên cứu tuần hoàn và ehu chuyếp của những tư bản cá 
biệt và tái sẵn xuất tư bắn xã hội. 


1. HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG CỦA TƯ BẢN, 
CÁC GIẢI ĐOẠN, CÁC HỈNH THÁI VẬN ĐỘNG VÀ 
SỰ THAY THẾ CÁC HÌNH THÁI CỦA TƯ BẢN 


1. Ba giai doạn vận động và sự biến hoá hình 
thái của tư bản trong quá trình vận động. 


'Tư bản công nghiệp vận động theo công thức: 


TLSX 
_á4 ~8#„E.lP 
SLp 


Sự vận động này trải qua ba giai đoạn: hai giai đoạn 
ưu thông và một giai đoạn sản xuất. 
a) Giai đoạn thứ nhất: 


TL8X 
T-H “ 
SLĐ 


'Tư bản xuất hiện dưới hình thái tiền là tư bản tiển tệ. 
Tiền được sử dụng để mua tư liệu sản xuất và sức lao. 
động. Hàng hoá tư liệu sản xuất và hàng hoá sức lao động, 
phải phù hợp với nhau về chất và về lượng. 

Không phải tiển để ra quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, mà ngược lại, chính quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa làm cho tiển có thể trở thành tư bản. Do vậy, khi 
tổn tại dưới hình thái tư bản tiển tệ, tiển thực hiện chức 
năng là phương tiện mua tử liệu sản xuất uà sức lao động, 
các yếu tố của sản xuất và tư bản tiển tệ biến thành tư: 
bản sản xuất. 

b) Giai đoạn thứ hai: 


TL8X 
H cỦ „.8X..H 
SLĐ 


Tư bản tổn tại đưới hình thái hai yếu tố tư liệu sản 
xuất và sức lao động là tư bản sản xuất. Ở đây, tư liệu sản 
xuất và sức lao động là hình thái tổn tại của tư bản. Tư 
liệu sản xuất và sức lao động là các yếu tố hợp thành cơ 
bản của mọi quá trình sản xuất xã hội. Sản xuất là sự kết. 
hợp tư liệu sản xuất và sức lao động. 
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Trong chủ nghĩa tư bản, tư liệu sản xuất và sức lao 
động chỉ kết hợp được với nhau khi được nhà tư bản mua 
về, trở thành hình thái tổn tại của tư bản, trở thành / 
bản sản xuất. 

© Giai đoạn thứ ba: HE - T" 

Hàng hoá do quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa tạo 
ra là tư bản hàng hoá hay tư bản tổn tại dưới hình thái 
hàng hoá, trong đó chứa dựng không phải chỉ có giá trị tư 
bản ứng trước mà cả giá trị thặng dư (H' = H + h). 

Khi tổn tại dưới hình thái hàng hoá, tư bản chỉ thực 
hiện được các chức nắng của hàng hoá khi nó được bán đi 
tức là chuyển hoá được thành tiền (H' - T), trong đó có sự 
chuyển hoá trở lại của giá trị tư bản về hình thái tiền H - T 
và sự chuyển hoá giá trị thặng dư được tạo ra trong quá 
trình sản xuất dưới hình thái hàng hoá thành tiền h - t. 
Như vậy, trong giai đoạn này, tư bản hàng hoá thực hiện 
chức năng chuyển hoá thành tư bản tiên lệ. 

Sự vận động của tư bản T - H... SX... H - T là sự vận 
động có tính chất tuần hoàn: từ hình thái tiến đầu tuần 
hoàn quay lại hình thái tiên cuối tuần hoàn; quá trình đó 
tiếp tạc và lặp lại không ngừng. Quá trình tuần hoàn đó 
có ba giai đoạn, trong mỗi giai đoạn tư bản mang một hình. 
thái và thực hiện một chức năng. Từ tư bản tiền tệ chuyển 
thành tư bản sản xuất, rồi tư bản hàng hoá. Vận động của. 
tư bản là một chuỗi những biến hoá hình thái của tư bản. 
Điều đó cho thấy rõ tư bản không phải là vật, mà là một 
quan hệ xã hội, qưan hệ sản xuất; nó chỉ lấy vật làm hình. 
thái tổn tại trong quá trình vận động. Hơn nữa, tư bản là 
một quan hệ sản xuất khác với quan hệ của sản xuất hàng 
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hoá. Nó chỉ lấy các phạm trù của kinh tế hàng hoá, lấy 
hàng và tiền, làm hình thái tổn tại của mình. 

Sự vận động của tư bản chỉ tiến hành được bình 
thường khi các giai đoạn của nó diễn ra liên tục, các hình 
thái tư bản cùng tổn tại và được chuyển hoá hình thái 
một cách đều đặn. Mỗi sự ách tắc, gián đoạn ở một giai 
đoạn nào đó đều gây rối loạn hay đình trệ cho sự vận 
động của tư bản. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới thời gian 
tư bản nằm lại ở mỗi giai đoạn. Tuy nhiên, trong mỗi 
ngành, ở mỗi thời kỳ nhất định, có một mức thời gian 
trung bình xã hội cho mỗi giai đoạn. Thu hẹp bay kéo dài 
các thời gian đó đểu ảnh hưởng tới biệu quả của tư bản 
Các cuộc khủng hoảng đầu mổ, năng lượng, nguyên liệu, 
những trở ngại trong việc cung cấp các yếu tố đầu vào 
của sản xuất, các sự cố về Kỹ thuật, các cuộc đình công và. 
bãi công của công nhân, các cuộc khủng hoảng về tiêu 
thụ sản phẩm... đểu làm cho sự chuyển hoá hình thái của. 
tư bản trong mỗi giai đoạn bị cản trổ, ảnh hưởng tới hiệu 
quả của tư bản. 

Trong các loại tư bản, chỉ có tư bản công nghiệp (với 
nghĩa các ngành sẵn xuất vật chất) mới có hình thái tuân 
hoàn đẩy đủ gồm ba giai đoạn, tư bản lần lượt mang lấy 
và trút bổ ba hình thái của nó. Tư bản công nghiệp là hình 
thái tư bản duy nhất không chỉ chiếm đoạt giá trị thặng 
dư mà còn tạo ra giá trị thặng dư. 


3. Các hình thái tuần hoàn của tư bản công nghiệp. 


Trong sự vận động liên tục của tư bản công nghiệp, 
mỗi hình thái của tư bản đều có thể làm điểm mở đầu và 


191 


kết thúc của tuần hoàn, tạo nên các hình thái tuần hoàn 
+hác nhau của tư bản công nghiệp: 

- Tuần hoàn của tư bản tiển tệ: T - H... SX... H' -T" 

- Tuần hoàn của tư bản sẵn xuất: 8X... H: TP - H... SX" 

- Tuần hoàn của tư bản hàng boá: HỈ - TP - H... SX...H” 

a) Tuần hoàn của tử bản tiên tệ: T - H... 8X... Hì - T, 
viết gọn lại là T- T'. Mở đầu và kết thúc tuần hoàn đều là 
tiền, Sự vận động của tư bản biểu hiện ra là sự vận động 
của tiền. Hàng hoá hay sản xuất chỉ là những yếu tố trung 
gian, chỉ là "những tai vạ cần thiết” để tiển để ra tiền. 
Trong T - TY mọi quá trình trung gian đều biển mất, quan 
hệ bóc lột của tư bản với lao động làm thuê bị che giấu. 

Hình thái tuần hoàn này phản ánh rõ rệt nhất mục 
đích, động cơ vận động của tư bản là làm tăng giá trị, là 
đem lại giá trị thặng dư. Hơn nữa, giá trị thặng dư lại 
biểu hiện dưới hình thức chói lọi nhất của nó là hình thái 
tiền. Bởi vậy, T - T° là hình thái biểu biện phiếp điện nhất, 
nhưng cũng đặc trưng nhất cho sự vận động của tư bản. 

9) Tuân hoàn của tư bản sản xuất: SX... HỲ - TT - H... SX" 

Mở đầu và kết thúc tuần hoàn là sản xuất, vận động. 
của tư bản biểu hiện ra là sự vận động không ngừng của. 
sản xuất. Trong hình thái tuần hoàn này, hàng hoá và 
tiền tệ chỉ là những yếu tố trung gian, toàn bộ quá trình. 
ưu thông HP - T- H chỉ là điều kiện cho sẵn xuất. 

Tuần hoàn của tư bản sản xuất không chỉ ra được 
động cơ, mục đích vận động của tư bản, nhưng lại làm rõ 
được nguồn gốc của tư bản. Nguồn gốc đó là lao động của 
công nhân tích luỹ lại 

Tuần boàn của tư bản sản xuất phản ánh tính chất 
liên tục của sản xuất. Một số nhà kinh tế chỉ căn cứ vào 
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hình thái tuần hoàn này đã cho rằng, nền kinh tế tư bắn 
chủ nghĩa sẽ không thể có khủng hoảng sản xuất thừa. 

©) Tuần hoàn của bẻ bản hàng hoá: HỪ - TP - HL.. SX... H” 

Điểm mở đầu và kết thúc của tuần hoàn đều là hàng 
hoá. Vận động của tư bản biểu hiện ra là sự vận động của. 
hàng hoá; sản xuất và tiển tệ chỉ là những hình thái trung 
gian, là điểu kiện cho sự vận động của hàng hoá. Hình 
thái tuần hoàn này nhấn mạnh vai trò của lưu thông hàng 
hoá và tính liên tục của lưu thông bàng hoá, quá trình sản 
xuất và lưu thông của tiền chỉ là điểu kiện, môi giới cho. 
Tưu thông bàng hoá. 

Mỗ đầu tuần hoàn là H', là tư bản hàng hoá, sự 
chuyển hoá HỶ - T ngay từ đầu tuần hoàn đã bao gồm H - 
TT và h - t, bao gồm cả tiêu đùng sản xuất và tiêu dùng cá 
nhân. Do đó, hình thái tuần hoàn này không phải chỉ là 
hình thái vận động của các nhà tư bản công nghiệp cá 
biệt, mà còn là hình thái thích hợp để phân tích vận động. 
của tư bản xã hội 

4) Sự vận động của tứ bản công nghiệp là sự thống 
nhất của ba hình thái tuần hoàn 

Đặc trưng của tư bản là sự vận động liên tục. Điểu 
kiện cho sự vận động liên tục đó là cùng một lúc tư bản. 
phải tổn tại đồng thời ở cả ba hình thái: đưới hình thái 
tiên (trong két, trong tài khoản), đưới hình thái sẵn xuất 
(trong xưởng) và đưới hình thái hàng hoá (trong kho, của 
hàng) và mỗi hình thái đó đều được thực hiện vòng tuần 
hoàn của mình. Như vậy, sự vận động liên tục của tư bản. 
công nghiệp không những là sự thống nhất của cả ba hình. 
thái tư bản, mà còn là sự thống nhất của ba bình thái 
tuần hoàn của tư bản. 
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Tỷ lệ phân chia tư bản thành ba hình thái phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố khác nhau, ở các ngành và các hoàn cảnh 
khác nhau. Trong chủ nghĩa tư bản đương đại có những 
yếu tố làm quy mô của tư bản ứng trước ngày càng tăng 
như: do cạnh tranh, do công nghệ hiện đại, do khó khăn về 
tiêu thụ và việc vươn tới những thị trường ngày càng xa 
với yêu cầu chất lượng cao. Nhưng, cũng cô những yếu tố 
làm giảm quy mô tư bản ứng trước như công nghệ mới, tổ 
chức quản lý khoa học, quan hệ tín dụng 


1I. THỜI GIAN VÀ TỐC ĐỘ VẬN ĐỘNG CỦA TƯ BẢN. 
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỜI GIAN, TỐO ĐỘ 
VẬN ĐỘNG CỦA TƯ BẢN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ 


Khi nghiên cứu tuần hoàn của tư bản, vấn để thời 
gian và tốc độ vận động, những yếu tố ảnh hưởng tới tốc 
độ, thời gian vận động và ý nghĩa của chúng chưa được để. 
cập. Nhưng, các vấn để đó lại có ý nghĩa quan trọng để 
hiểu kinh tế tư bản chủ nghĩa như một nền kinh tế thị 
trường phát triển cao. Đó sẽ là những nội dung trong lý 
luận chu chuyển tư bản. 

1. Thời gian chu chuyển và số vòng chu chuyển. 

Thời gian chu chuyển của tư bản là thời gian từ khi 
nhà tứ bản ứng tẻ bản ra dưới một hình thái nhất định 
cho đến khi thu uễ cũng dưới hình thái ban đầu, có kèm. 
theo giá trị thăng dư. Đó là thời gian tư bản thực hiện 
được một vòng tuần hoàn. Tuần hoàn của tư bản bao gồm. 
quá trình sản xuất và quá trình lưu thông, nên thời gian 
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chu chuyển của tư bản cũng do thời gian sẵn xuất và thôi 
gian lưu thông công lại 
Thời gian Thời gian „ — Thờigian 
chu chuyển sản xuất. lưu thông 


Thời gian sản xuất là thời gian tư bản nằm trong 
lĩnh vực sẵn xuất. Thời gian sản xuất lại bao gồm thời 
gian lao động, thời gian gián đoạn lao động và thời gian 
dự trữ sản xuất, 

Thời gian sản xuất = thời gian lao động + thời gian 
gián đoạn lao động + thời gian dự trữ sản xuất 

Thời gian lao động là thời gian người lao động tác 
động vào đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm. Đây là 
thời gian hữu ích nhất, vì nó tạo ra giá trị cho sản phẩm. 

Thời gian gián đoạn lao động là thồi gian đối tượng 
lao động, dưới dạng bán thành phẩm nằm trong lĩnh vực 
sản xuất, nhưng không có sự tác động của lao động mà 
chịu sự tác động của tự nhiên như thời gian để cây lúa tự 
lớn lên, rượu nho ủ lên men, gạch mộc phơi cho khô... 
Thời gian gián đoạn lao động có thể xen kẽ với thời gian 
lao động hoặc tách ra thành một thời kỳ riêng biệt; nó có 
thể dài, ngắn khác nhau tuỳ thuộc vào các ngành sản 
xuất, các sản phẩm chế tạo và phụ thuộc vào công nghệ 
sản xuất. Ề T 

Thời gian dự trữ sản xuất là thời gian các yếu tố sản 
xuất đã được mua về, sẵn sàng tham gia quá trình sản 
xuất, nhưng chưa thực sự được sử dụng vào quá trình sản 
xuất, còn ở dạng dự trữ. Sự dự :rữ đó là điều kiện cho quá 
trình sẩn xuất liên tục. Quy mô dự trữ phụ thuộc vào 
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nhiều yếu tố: đặc điểm của các ngành, tình hình của thị 
trường và năng lực tổ chức, quản lý sản xuất... 

Cả thời gian gián đoạn lao động và thời gian dự trữ 
sẵn xuất đều không tạo ra giá trị cho sản phẩm. Sự tổn tại 
của các thời gian này là không tránh khỏi, nhưng thời 
gian của chúng càng dài, hay sự chênh lệch giữa thời gian 
sẵn xuất với thời gian lao động càng lớn thì hiệu quả của 
tự bản càng thấp. Rút ngắn thời gian này là yếu tố quan 
trọng để nâng cao hiệu quả của tư bản. 

Trong chủ nghĩa tư bản đương đại, dưới tác động của 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, việc sử 
dụng các giống mới, các công nghệ sản xuất mới, việc tổ 
chức sản xuất một cách khoa học... đã rút ngắn được đáng. 
kể thời gian gián đoạn lao động, thời gian dự trữ sản xuất, 
do đó làm tăng hiệu quả của tư bản. 

Thời giam lưu thông là thồi gian tư bản nằm trong lĩnh 
vực lưu thông. Thời gian lưu thông gồm thời gian mua và 
thời gian bán, kể cả thồi gian vận chuyển. 

"Thời gian lưu thông = thời gian mua + thời gian bán. 

"Thời gian lưu thông phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: 

- Tình hình thị trường, quan hệ cung - cầu và giá cả 
trên thị trường; 

- Khoảng cách tới thị trường; 

- Trình độ phát triển của giao thông vận tải. 

Trong thời gian lưu thông, tư bản không làm chức 
năng sản xuất, nhìn chung không tạo ra giá trị cho sản 
phẩm và giá trị thặng đư cho tư bản. Tuy nhiên, sự tổn tại 
của nó là tất yếu và có vai trò quan trọng, vì đó là đầu vào 
và đầu ra của sản xuất, cung cấp các điểu kiện cho sản 
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xuất và thực hiện sản phẩm do sản xuất tạo ra. Rút ngắn 
thời gian lưu thông làm cho tư bản nằm trong lĩnh vực lưu. 
thông giảm xuống, tăng được lượng tư bản đâu tư cho sản 
xuất, Rút ngắn thời gian lưu thông cũng làm rút ngắn thöi 
gian chu chuyển, làm cho quá trình sản xuất được lặp lại 
nhanh hơn, tạo được nhiều giá trị và giá trị thặng dư hơn, 
làm tăng hiệu quả của tư bản. 

Trong điểu kiện chủ nghĩa tư bản đương đại, thời 
gian lưu thông vừa có xu hướng rút ngắn lại, vừa có xu 
hướng đài ra. Đó là vì: một mặt, tiến bộ kỹ thuật và 
nghệ thuật kính doanh đã rút ngắn thối gian lưu thông 
như phát triển giao thông vận tải, nâng cao chất lượng 
sẵn phẩm, hạ giá thành, đẩy mạnh hoạt động quảng cáo. 
tiếp thị, tổ chức dịch vụ bảo đưỡng sửa chữa...; nhưng, 
mặt khác, ảo quy mô sản xuất ngày càng lớn, phải vươn 
tới những thị trường ngày càng xa, hoạt động đầu có, 
những cuộc khủng hoảng về nguyên liệu, năng lượng, 
khủng hoẳng về tiêu thụ sản phẩm... làm cho quy mô tư 
bản nằm trong lưu thông ngày càng lớn, thời gian lưu 
thông ngày càng dài. 

Do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như vậy, nên thời 
gian chu chuyển của các tư bản khác nhau (trong cùng 
một ngành và ở các ngành khác nhau) là rất khác nhau 
Để so sánh, cần tính tốc độ chu chuyển của tư bản bằng số. 
vòng chu chuyển thực hiện được trong một khoảng thời 
gian nhất định, chẳng hạn trong một năm. 

Ví dụ, tự bản thứ nhất có thời gian chu chuyển 6 tháng. 
và tư bản thứ hai có thời gian chu chuyển 8 tháng thì số 
vòng chu chuyển (n) trong năm của hai tư bản đó là: 
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° Tng ›õ vòng/năm 


3. Tư bản cố định và tư bản lưu động. 


Tư bản sẵn xuất gồm nhiều bộ phận với thời gian chu. 
chuyển khác nhau, do đó ảnh hưởng tới thời gian chu. 
chuyển của toàn bộ tư bản. Căn cứ vào sự khác nhau trong 
phương thức chủ chuyển về mặt giá trị của các bộ phận đó, 
tư bản sản xuất được phân chia thành tư bản cố định và 
tư bản lưu động. 

Tư bản cố định là bộ phận tư bản được sử dụng toàn 
bộ vào quá trình sản xuất, nhưng giá trị của nó chỉ chuyển. 
từng phân vào sản phẩm. Đặc điểm của tư bản cố định là 
về hiện vật, nó luôn luôn bị cố định trong quá trình sản 
xuất, chỉ có giá trị của nó là tham gia vào quá trình lưu 
thông cùng sản phẩm, hơn nữa nó cũng chỉ lưu thông từng 
phần, còn một phần vẫn bị cố định trong tư liệu lao động, 
phần này không ngừng giảm xuống cho tới khi nó chuyển 
hết giá trị vào sản phẩm. Thời gian mà tư bản cố định 
chuyển hết giá trị của nó vào sản phẩm bao giờ cũng dài 
hơn thời gian một vòng tuần hoàn. 

Tư bản lưu động là bộ phận tư bản, khi tham gia vào 
quá trình sản xuất, nó chuyển toàn bộ giá trị sang sản 
phẩm. Đó là bộ phận tư bản bất biến dưới hình thái 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ... Bộ nhận tư bản khả. 
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biến, xét về phương thức chu chuyển cũng giống như bộ 
phận tư bản bất biến lưu động nói trên, nên cũng được xếp 
vào tư bản lưu động. 

Như vậy, xét theo nguồn gốc tạo ra giá trị và giá trị 
thặng dư thì tư bản được chia thành tư bản bất biến (e) 
và tư bản khả biến (v), cồn khi xem xét về phương thức 
chu chuyển giá trị thì tư bản được chia thành tư bản cố 
định và tư bản lưu động. Căn cứ để phân chia không phải 
do đặc tính tự nhiên của chúng (lâu bổn hay không lâu 
bền, có đi chuyển được hay không di chuyển được..), mà 
ở sự khác nhau về phương thức chuyển giá trị, được 
quyết định bởi chức năng của các bộ phận tư bản trong 
quá trình sản xuất. 

Trong thực tế, sự phân biệt giữa tư bản cố định và tư 
bản lưu động đôi khi rất khó. Hơn nữa, vì các mục tiêu 
thực tiễn, đôi khi người ta sử dụng các tiêu chuẩn quy ước 
khác cho việc phân chia tư bản cố định và tư bản lưu động 
như: quy mô tư bản, thồi hạn tổn tại, chỉ phí sửa chữa nhỏ 
hay lớn, thường xuyên hay định kỳ... 

Trong quá trình hoạt động, tư bản cố định bị hao 
mòn đi. Có hai loại hao mòn là hao mòn hữu hình và 
hao mòn vô hình. Hao mòn hữu hình là hao môn do sử 
dụng hoặc do sự phá huỷ của tự nhiên gây ra làm cho tư 
bản cố định mất giá trị cùng với việc mất giá trị sử 
dụng. Hao mòn oô hình là hao mồn do ảnh hưởng của. 
tiến bộ khoa học và công nghệ, những máy móc, thiết bị 
được sản xuất ra với chỉ phí sản xuất thấp hơn và có 
hiệu suất lớn hơn, làm cho những tư bản cố định cũ 
giảm giá trị ngay khi giá trị sử dụng của nó vẫn còn 
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nguyên vẹn hoặc mới suy giảm một phần. Khi tính toán 
việc chuyển giá trị tư bản cố định vào sản phẩm cần 
tính tới cả hai hình thức hao mòn này, nhất là hao mòn. 
vô hình, nhằm bảo đảm thu hổi được tư bản cố định đã 
sử dụng và góp phần rút ngắn khoảng cách lạc hậu về 
các thế hệ kỹ thuật và công nghệ. 

Trong quá trình hoạt động, tư bản cố định còn cẩn. 
được bảo quản, cần có các chỉ phí bảo đưỡng, sửa chữa, 
thay thế các bộ phận... Sử dụng một cách đúng đắn là cách. 
bảo quần tốt nhất. Ngoài ra, vẫn cân các chỉ phí bảo quản 
khác (lau chùi, vệ sinh công nghiệp, bôi trơn). Những chỉ 
phí bảo đưỡng, sửa chữa, thay thế có thể được thực hiện 
định kỳ hay đột xuất. Tất cả các chi phí đó dược xác định 
theo kinh nghiệm chung của xã hội, được bể sung vào tư 
bản hoạt động và được phân bổ theo tỷ lệ vào giá trị sản 
phẩm được chế tạo gắn với toàn bộ cuộc đồi hoạt động của. 
tự bản cố định. Để bạn chế sự phá huỷ của tự nhiên, tránh 
hao mòn vô hình, tiết kiệm các chỉ phí bảo quản, sửa chữa, 
các nhà tư bẩn tìm mọi cách để thu hỗi nhanh tư bản cố 
định, như nâng tỷ lệ khấu hao, kéo đài ngày làm việc, 
thực hiện chế độ làm việc ba ca để máy móc hoạt động 
24/24 giờ một ngày, tăng cường độ lao động, tiết kiệm các 
chỉ phí bảo hộ lao động, các chỉ phí cải thiện vệ sinh và 
điểu kiện nơi làm việc (hệ thống ánh sáng, thông gió, 
chống ô nhiễm... 

Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, tư bản cố định có 
quy mô rất lớn. Các chỉ phí bảo quản, sửa chữa, thay thế, 
bảo đảm điểu kiện cho nó hoạt động cũng rất lớn, niên. 
việc thu hổi nhanh tư bản cố định lại càng có ý nghĩa 
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quan trọng trong cạnh tranh. Do tác động của cách mạng 
khoa học và công nghệ hiện đại, tư bản cố định càng có 
nguy cơ hao mòn vô hình. Vì vậy, các nhà tư bản phải tìm 
mọi cách để khấu hao nhanh tư bản cố định. Tỷ lệ khấu 
bao thường được tính rất cao ngay từ những năm đầu chế 
tạo sản phẩm mới, lợi dụng giá sản phẩm cao của đầu 
chu kỳ sản phẩm, sau đó giảm dần khấu hao cùng với 
việc giảm giá sản phẩm cuối chu kỹ của nó, Quy mô sản 
lượng ban đầu càng lớn, càng cô lợi cho việc thu hồi tư 
bản cố định. Những yêu cầu đó không phải khi nào cũng 
được thực hiện dễ dàng. Bởi vậy, các nhà tư bản, mộ 
mặt, phát triển hệ thống tự động hoá linh hoạt, càng với 
những máy móc, thiết bị nhất định có thể chế tạo được 
nhiều dạng sản phẩm, thậm chí có thể sản xuất những 
sản phẩm cá biệt theo các đơn đặt hàng khác nhau; mặt 
khác, phát triển hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ để dễ 
dàng đổi mới tư bản cố định trong điều kiện cách mạng 
công nghệ biện đại và cạnh tranh gay gắt. Đồng thời, các 
nhà tư bản vẫn tiếp tục sử dụng những biện pháp cổ điển 
như tăng cường độ lao động, tổ chức lao động theo ca kíp, 
tiết kiệm chí phí bảo quản và cải thiện điều kiện lao động 
của người công nhân. 


'Ý nghĩa của việc rút ngắn thời gian chu chuyển 
của tư bản 


"Tăng tếc độ chu chuyển của tư bản hay rút ngắn thời 
gian chu chuyển của tư bản có ý nghĩa rất quan trọng 
trong việc tăng hiệu quả hoạt động của tư bản. 

Trước hết, tăng tốc độ chu chuyển của tư bản cố định 
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sẽ tiết kiệm được chỉ phí bảo quản, sửa chữa tư bản cối 
định trong quá trình hoạt động, tránh được hao mòn hữu 
hình và hao mòn vô hình, cho phép đổi mới nhanh máy 
móc, thiết bị, có thể sử dụng quỹ khấu hao làm quỹ dự 
trữ sẵn xuất để mỏ rộng sản xuất mà không cần có tư 
bản phụ thêm, (Hiện nay, trong nhiển trường hợp, máy 
móc, thiết bị ở nước tư bản phát triển đã được khấu. 
hao hết, nhưng vẫn được bán cho nước ngoài dưới các 
hình thức liên doanh, chuyển giao công nghệ cho các 
nước kém phát triển). 

Đối với tư bản lưu động, việc tăng tốc độ chu chuyển 
hay rút ngắn thời gian chu chuyển sẽ cho phép tiết kiệm. 
được tư bản ứng trước khi quy mô sản xuất như cũ hay 
có thể mở rộng sản xuất mà không cần có tư bản phụ 
thêm. Ví dụ, một tư bản có thời gian chu chuyển 9 tuần 
gồm 5 tuần sản xuất và 4 tuần lưu thông. Quỷ mô sẵn. 
xuất đồi hổi một lượng tư bản lưu động cho õ tuần sản 
xuất là 100 x 5 = ö00. Nhưng, sau đó sản phẩm làm ra 
phải qua 4 tuần lưu thông. Do vậy, để sẵn xuất liên tục 
phải cn một lượng tư bản lưu động khác cho 4 tuần này là 
100 x 4 = 400, tổng cộng là 900. Nếu đo những nguyên nhân 
nào đó, thời gian chu chuyển rút ngắn lại còn 8 tuần (rút 
ngắn 1 tuần sẵn xuất hoặc 1 tuần lưu thông) với quy mô sản 
xuất không đổi thì tư bản lưu động cần thiết cho sản xuất 
Tiên tục chỉ là 100 x 8 = 800, chứ không phải là 900, tiết kiệm 
được 100 tư bản ứng trước, Giả dụ, tư bản lưu động sử dụng 
vẫn là 900 thì quy mô sản xuất sẽ được mở rộng, tư bản lưu. 
động sử dụng một tuần sẽ là 900: 8 = 112,5 chứ không phải 
]à 100, mà không cần có tư bản phụ thêm. 


202 


Chính vì thế, khi mới bất đẩu kinh doanh, thực lực 
kinh tế còn yếu, tư bản thường được đầu tư vào. những 
ngành có thôi gian chu chuyển ngắn như công nghiệp nhẹ, 
công nghiệp thực phẩm... Chỉ khi đã trưởng thành, có vốn 
lồn thì tư bản mới đầu tư vào những ngành có chu kỳ kinh 
doanh dài như công nghiệp nặng. Còn việc xây dựng kết 
cấu hạ tầng (đường sá, cầu cống...) thường là lĩnh vực đầu. 
tư của nhà nước, 

Cuối cùng, đối với tư bản khả biến, việc tăng tốc độ 
chu chuyển có ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm tăng thêm 
tỷ suất giá trị thẳng dư và khối lượng giá trị thặng dư 
hằng năm. 

Ví dụ, có hai tư bản A và B, đều có lượng tư bản khả 
biến cho mỗi tuẩn sẵn xuất là 100, đều có tỷ suất giá trị 
thặng dư m' = 100%, chỉ khác nhau ở thời gian chư chuyển, 
tự bản A là õ tuần (ngành đệ) còn tư bản B là-50 tuần 
(ngành đóng tàu). Để sản xuất liên tục, tư bản A cân một 
lượng tư bản khả biến ứng trước là 100 x 5 = 500, còn tư 
bản B cần mộ: lượng tư bản khả biến ứng trước là 100 x õ0 = 
5.000. Cùng với m' = 100, sau 5 tuần, tư bản A tạo ra một 
giá trị thặng dư là õ x 100 = ð00 và sau õ0 tuần (1 năm) tạo 
xa một giá trị thặng dư là 100 x 50 = 5.000 (hay 500 x 10 
vòng = 5.000), nhưng luôn luôn chỉ cần một lượng tư bản 
khả biến ứng trước là 500; còn tư bản B, sau 50 tuân (1 năm) 
cũng tạo ra một giá trị thặng dư là 100 x 50 = 5.000, nhưng 
cân một lượng tư bản khả biến ứng trước là 5.000. 

Chúng ta gọi tỷ suất giá trị thặng đư hằng năm (M) là 
tỷ lệ tính bằng phần trăm giữa khối lượng giá trị thặng dư. 
hằng năm (M) với tư bản khả biến ứng trước (V). 
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mxn 


M x100% =m'xn 


v00 
V 


Trong đó: - m là giá trị thặng dư tạo ra trong 1 vòng 
chu chuyển. 


s & là tỷ suất giá trị thạng đư thực tế. 


~ n là số vòng chu chuyển trong năm. 
Ở tự bản A, tỷ suất giá trị thặng dư hằng năm là: 
5.000. 


x 100% =1.000% (100% x 10 vòng) 


500 


Ở tư bản B, tỷ suất giá trị thăng dư hằng năm là: 


5.000. 
M'=E cọgx 100% 


100% (100% x 1 vòng) 


Như vậy, mặc dù có tỷ suất giá trị thăng dư (m) phần 
ánh trình độ bóc lột ở bai tư bản A và B như nhau, nhưng 
tỷ suất giá trị thặng dư bằng năm (M) phản ánh hiệu quả 
hoạt động của hai tư bản đó lại khác nhau. Bởi vậy, việc 
lựa chọn ngành có thời gian chu chuyển ngắn hơn và tìm 
mọi cách rút ngắn thời gian của một vòng chu chuyển là 
một trong những biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng. 
vốn của các doanh nghiệp. 

Điều đó gây ra ảo tưởng cho rằng, lưu thông cũng tạo 
xa giá trị thặng dư cho tư bản. Song thực tế không phải 
như vậy. Sở đĩ chu chuyển nhanh có thể đem lại cho nhà 
tư bản nhiều giá trị thặng dư hơn là vì đã thu hút được 
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nhiều lao động sống hơn, nhờ đó mà tạo ra được nhiều giá 
trị mới trong đó có giá trị thặng dư. 


1L. TÁI SẲN XUẤT TƯ BẢN XÃ HỘI, THU NHẬP 
QUỐC DÂN VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP QUỐC DÂN, 
KHỦNG HOẢNG VÀ CHU KỶ KINH TẾ 


1. Tái sản xuất tư bản xã hội 


"Tư bản xã hội là tổng số các tư bản cá biệt của xã hội 
vận động đan xen vào nhau, tác động lẫn nhau, tạo tiển để 
cho sự vận động và phát triển của nhau, chứ không phải 
là một phép cộng giản đơn của các tư bản cá biệt. Tham 
gỉa vào sự vận động của tư bản xã hội có cả tư bản công 
nghiệp, tư bản thương nghiệp, tư bản ngân hàng... 

Tải sản xuất tư bản xã hội là sự lặp lại không ngừng 
của sản xuất tư bản chủ nghĩa trên phạm vi toàn xã hội, 
là tái sản xuất của tất cả tư bản cá biệt trong mối quan hệ 
phụ thuộc lẫn nhau, đan xen vào nhau. Tái sản xuất tư 
bản xã hội cũng gồm có đới sản xuất giển đơn và tái sản. 
xuất mở rộng. Tái sẵn xuất giản đơn tư bản xã bội là tái 
sản xuất xã hội với quy mô như cũ. Tái sản xuất mở rộng. 
tự bản xã hội là tái sản xuất xã hội với quy mô ngày càng 
lớn hơn. 

"Tái sản xuất tư bản xã hội thường được hiểu là tái sẵn 
xuất của một nước. Nhưng, trong quá trình phát triển của. 
chủ nghĩa tư bản, nhất là trong điểu kiện chủ nghĩa tư 
bản đương đại, sự vận động của tư bản các nước đan xen 
vào nhau, các quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu. 
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dùng cũng không chỉ bó hẹp trong phạm vi một nước, 
phạm vi khái niệm tái sản xuất tư bản xã hội cũng được 
mở rộng hơn và những nhân tố ảnh hưởng tới tái sản xuất. 
tư bản xã hội cũng thêm phức tạp hơn. 


2. Những điều kiện thực hiện sản phẩm trong tái 

sẵn xuất tư bản xã hội 
„a) Những giả định 

Khi nghiên cứu tái sản xuất tư bản cá biệt, ta đã giả 
định rằng, các nhà tư bản luôn luôn bán được và mua được. 
các yếu tố cẩn thiết cho sản xuất và tiêu dùng, nói cách 
khác, giả định rằng cưng bằng cẩu. Nhưng, khi nghiên 
cứu tái sẵn xuất tư bản xã hội, tình hình trở nên phức tạp 
hơn. Tư bản xã bội, với tư cách là một thể thống nhất, có 
những khó khăn trong việc tự tạo ra những điều kiện cho 
sự vận động của mình. Nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã 
hội chính là nghiên cứu những điều kiện để toàn bộ sản 
phẩm xã hội sản xuất ra đều được thực hiện, tư bản đã 
tiêu dùng trong sản xuất phải được hoàn lại cả về mặt giá 
trị và hiện vật, tiêu dùng cá nhân của công nhân và nhà 
tư bản đều được thoả mãn, tức là nghiên cứu quan hộ giữa 
tổng cung và tổng cầu về các bộ phận của tổng sẵn phẩm. 
xã hội. 

Theo C.Mác, tổng sản phẩm xã hội là toàn bộ sản 
phẩm mà xã hội sản xuất ra trong một năm. Về mặt giá 
trị, nó bao gồm € + V +M, trong đó C là giá trị của toàn bộ 
các tư liệu sản xuất mà xã hội đã tiêu dùng, V + M là giá 
trị xã hội mới được tạo ra, là thu nhập quốc dân của xã hội, 
trong đó V đi vào tiêu dùng cá nhân của người lao động, 
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M]à giá trị thặng đư hay giá trị của sản phẩm ròng của xã 
hội. Phạm trù tổng sản phẩểm xã hội của C.Mác, về mặt giá 
trị, nếu loại bỏ phân hao phí lao động xã hội đã kết tỉnh 
trong các sản phẩm trung gian, thì tương đồng nhưng 
không trùng khớp với phạm trù #ổng sđn phẩm quốc nội 
(GDP) và tổng sản phẩm quốc dân (GNP) dang được sử 
dụng phổ biến hiện nay vì CMác giả định không tính 
ngoại thương. Tổng sản phẩm quốc nội là tổng giá trị hàng. 
hoá và dịch vụ được sản xuất ra ở một nước trong thời gian 
1 năm. Trong GDP không tính đến các chỉ phí trung gian, 
chỉ tính đến các sản phẩm cuối cùng, hay tính theo các 
nguồn thu nhập. Theo cách tính thông dụng, có tính chất. 
quy ước hiện nay của nhiều nước, mọi hoạt động đem lại 
thu nhập, có đóng góp vào việc tạo ra hàng hoá và địch vụ 
trên lãnh thổ một nước, kể cả FDI, đều được tính vào GDP. 

Để phân tích tái sản xuất tư bản xã hội, C.Mác còn 
phân chia tổng sản phẩm xã hội thành bai loại: tư liệu sản 
xuất và tư liệu tiêu dùng, và do đó, nền sẵn xuất xã hội 
được chia thành hai khu vực: khu vực 1 - sản xuất tư liệu. 
sẵn xuất và khu vực II - sản xuất tư liệu tiêu dùng. Hiện 
nay, việc phát triển dịch vụ trong chủ nghĩa tư bản hiện 
đại đã dẫn đến hình thành ba khu vực: khu vực I - nông 
nghiệp, khu vực II - công nghiệp, khu vực II - địch vụ. 
(hoặc là khu vực I: các ngành khai thác, khu vực II: các 
ngành chế biến và khu vực II: các ngành dịch vụ), từ đó 
có quan niệm sai lầm cho rằng, cách phần chia tổng sản 
phẩm xã hội thành hai khu vực đã lỗi thời. 

Cần thấy rằng, tuy cùng sử dụng một thuật ngữ "khu 
vực", nhưng nội hàm có khác nhau. Một bên lấy tiêu thức 
là mục đích sử dụng sản phẩm (đáp ứng nhu cầu sản xuất 
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hay nhu cẩu sinh hoạt), còn một bên lấy tiêu thức là 
nguồn gốc của sản phẩm hay cơ cấu phân ngành tạo ra 
sản phẩm. Có thể mình họa sự khác nhau và mối quan hệ 
giữa hai cách phân chia trên bằng biểu dưới đây: 


Ba khu vực theo| 
sơ cấu ngành kinh 
NV tế quốcdim| Nông | Công | pụ 
nghiệp | nghp | DEĐVw | 
Hai khu vực tái 
sản xuất xã hội 
I- Tự liệu sản xuất Tưiệu | Tưlệu | Phụevụ 
sản xuất | sản xuất | sẵn xuất 
HH. Tự liệu tiêu đùng Tưlệu | TưiHện | Phụcvụ 
tiêu đăng | tiêu dùng |sinh hoạt| 


Mặc dù các hoạt động dịch vụ vô cùng phong phú, đa 
đạng, nhưng rõ rằng chúng cũng hoặc là địch vụ cho sản 
xuất, hoặc là dịch vụ ch tiêu dùng cá nhân. Nếu là dịch. 
vụ cho sẵn xuất thì nó thuộc khu vực l, nếu là dịch vụ cho 
tiêu dùng cá nhân thì thuộc khu vực II. Như vậy, trong 
điểu kiện hiện nay, mặc dù quy mô và hình thức biểu hiện 
của mỗi khu vực trong sơ để của C.Mác được mở rộng, trở 
nên phong phú, đa dạng, nhưng việc phân chia nền sản. 
xuất xã hội thành hai khu vực vẫn đúng, vẫn là cơ sở để 
phân tích tái sản xuất tư bản xã hội (còn vấn để địch vụ. 
nào tạo ra giá trị, làm tăng giá trị và của cải vật chất của. 
xã hội, dịch vụ nào mà thu nhập. của nó chỉ là phân phối 
lại thu nhập trong xã hội là vấn để khác, sẽ được trình bày 
ở phân phân phối của chương này). Khi phân tích tái sản 
xuất tự bản xã hội, C.Mác còn đưa ra những giả định: 
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- Xã hội chỉ có hai giai cấp tư sản và vô sản trong 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa thuận tuý, 

- Hàng hoá luôn luôn được mua và bán theo đúng giá 
trị: giá cả phù hợp với giá trị; giá trị hàng hoá không thay 
rong thời gian nghiên cứu. 

- Trình độ bóc lột hay tỷ suất giá 
thay đổi. 

- Cấu tạo hữu cơ của tư bản không đổi, tức là không. 
xét tới ảnh hưởng của tiến bộ kỹ thuật. 

- Không xét đến ngoại thương. 

Đó là phương pháp trữu tượng hoá cần thiết cho việc 
nghiên cứu quy luật về thực hiện. Vin vào những giả 
định đó để bác bỏ lý luận tái sản xuất của C.Mác là 
không hiểu phương pháp nghiên cứu khoa học. Ví dụ, 
C.Mác giả định trong nền kinh tế chỉ có sản xuất tư bản. 
chủ nghĩa, chỉ eó hai giai cấp tư sẵn và vô sản. Nhưng, 
trong thực tế, ngay cả những nước tư bẩn chủ nghĩa phát 
triển nhất, vẫn còn sản xuất hàng hoá nhỏ, thậm chí cả 
sản xuất tự cấp, tự túc, còn các giai cấp và tầng lớp xã hội 
khác ngoài tư sản và vô sản. Song, với người sản xuất tự 
cấp, tự túc, tự tái sản xuất ra điều kiện hoạt động cho 
mình, thì sản phẩm của họ không tham gia vào lưu thông 
nên không ảnh hưởng tới tái sản xuất tư bản xã hội, có thể 
loại ra khỏi điểu kiện tái sản xuất tư bản xã hội. Sản 
phẩm của người sản xuất hàng hoá nhỏ tham gia vào lưu 
thông chung của xã hội, ảnh hưởng tới quan hệ cung - cầu 
chung của xã hội, nhưng những sản phẩm ấy cũng hoặc là 
tử liệu sản xuất, hoặc là tư liệu tiêu dùng, tức là thuộc về: 
hoặc khu vực I, hoặc khu vực II. Bồi vậy, việc trừu tượng 


ng dư không 
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hoá sản xuất hàng hoá nhỏ cũng không ảnh hưởng gì tới 
kết quả nghiên cứu. 

€-Mác giả định không có ngoại thương, nhưng thực tế 
chủ nghĩa tư bản không thể phát triển mà không có ngoại 
thương, Chính thông qua ngoại thương, người ta có thể 
trao đổi tư liệu tiêu dùng lấy tư liệu sản xuất hoặc ngược 
lại. Điểu này làm thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm xã hội, có 
lợi cho tái sản xuất tứ bản của một nước. Tuy nhiên, nếu 
đưa yếu tố ngoại thương vào thì cũng chỉ là phần tích tái 
sản xuất tư bản từ phạm vị một nước mở rộng ra phạm vi 
toàn thế giới, do đó chỉ làm cho việc nghiên cứu quy luật 
tái sản xuất xã hội trở nên phúc tạp hơn mà thôi, còn bản 
chất vấn để thì không hể thay đổi. Kinh tế học chính trị 
Mác - Lênin sử dụng phương pháp trừu tượng hoá với 
những giả định như đã nêu trên là cốt để làm cho mối 
quan hệ nhân quả, bản chất của đối tượng nghiên cứu bộc 
lộ ra rõ ràng hơn, dễ nhận thấy hơn, để khi đi vào thực 
tiễn, có thể vận dụng những điều kiện cự thể này đứng với 
bản chất của tái sản xuất tứ bản xã hội 

b) Điêu kiện thực hiên sản phẩm xã hội trong tái sản. 
xuất giản đơn 

Nghiên cứu các điểu kiện thực hiện sẵn phẩm xã hội, 
quan hộ giữa tổng cung và tổng cầu về tư liệu sản xuất và. 
tư liệu tiêu dùng trong điều kiện tái sản xuất giản đơn, 
€-Mác đưa ra sơ đồ: 

Khu vực Ï: 4.000 e + 1.000 v + 1.000 m = 6.000, 

Khu vực ÏT: 8.000 + 500 v + ö00 m:= 3.000. 

'Tổng sản phẩm xã hội là 9.000. Về giá trị gồm 
6.000 e + 1.800 v + 1.800 m; về hiện vật gồm: 6.000 là tư. 
liệu sản xuất và 3.000 là tư liệu tiêu dùng. 
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Trong tái sản xuất giản đơn, toàn bộ giá trị thặng dư 
được sử dụng cho tiêu dùng cá nhân (1.500m), nhưng phải 
phục hồi lại tư bản bất biến và tư bản khả biến ở cả hai 
khu vực, thoả mãn nhu cẩu tiêu dùng của công nhân và 
nhà tư bản ở cả hai khu vực. 

Te = 4.000 được bù đắp bằng trao đổi trong nội bộ khu 
vực Ï, lấy trong 6.000 sẵn phẩm của khu vực này là tư liệu 
sẵn xuất. 

TÍ (y + m) = 1.000 được trao đổi trong nội bộ khu vực II 
cho tiêu dùng của công nhân và nhà tư bản trong khu 
vực này, lấy từ 3.000 sản phẩm của khu vực này là tư 
liệu sinh hoạt. 

Chỉ còn trao đổi He = 2.000 với I (v + m) = 9.000 để 
khu vực II bù đắp lại tư liệu sẵn xuất đã sử dụng, khu vực Ï 
có tư liệu sinh hoạt cho công nhân và nhà tư bản. 

Như vậy, các điểu kiện của tái sản xuất giản đơn của 
tư bản xã hội là: 

Điễu kiện thứ nhất, Ï (v + m) = Ile. Cầu về tư liệu sản 
xuất của khu vực II phải bằng cung của khu vực I về 
những tư liệu sản xuất mới tạo ra (ngoài phần để tự bù 
đấp cầu của khu vực ]); đồng thời, cầu về tư liệu tiêu dùng 
cho công nhân và nhà tư bản ở khu vực I phải bằng cung 
về tư liệu tiêu đùng của khu vực II (trừ phần để tiêu dùng. 
ngay trong nội bộ khu vực II). Điểu kiện này phản ánh 
quan hệ cung - cầu về tư liệu sẵn xuất và tư liệu tiêu dùng. 
giữa hai khu vực trong nền kinh tế, 

Điều kiện thứ hai, Ï (c + v + m) = Ie + 1le. Tổng cung về 
tư liệu sản xuất của xã hội phải bằng tổng cầu về tư liệu 
sản xuất của cả hai khu vực. Điều kiện này phần ánh 
quan hệ cung - cầu về tư liệu sản xuất trong xã hội. 
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Điều hiện thứ ba, ÌN (c + v 3 m) = T (v + m) + TT (w + mù, 
'Tổng cung về tư liệu tiêu dùng của xã hội phải bằng tổng 
cầu về tư liệu tiêu dùng của cả hai khu vực (của xã bội), 
Điều kiện này phản ánh quan hệ cung - cầu về từ liệu tiêu 
dùng trong xã hội. 

©) Điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản 
xuất mỗ rộng. 

Muốn có tái sản xuất mở rộng, phải biến một phẩn 
giá trị thặng dư thành tứ bản bất biến phụ thêm (c) và tư 
bản khả biến phụ thêm (v). Nhưng, các bộ phận giá trị 
phụ thêm đó phải tìm được những tư liệu sẳn xuất và tư. 
liệu sinh hoạt phụ thêm dưới những hình thái vật chất 
tương ứng với nhu cầu của nó, Điểu này đồi hỏi cơ cấu 
sản xuất xã hội phải có những thay đổi so với tái sản. 
xuất giản đơn. 

Nếu sơ cấu sản xuất xã hội vẫn như cũ và Ile = Ï (v + m) 
= 3.000, thì không thể có tâi sản xuất mở rộng ở cả hai 
khu vực. 

Nghiên cứu điều kiện của tái sản xuất mở rộng tư bản 
xã hội, C.Mác đưa ra sở đổ: 

1:4.000€ + 1.000v + 1.000m = 6.000 

TH: 1.006 + 7ð0v + 7õ0m = 3.000, 

Như vậy điều kiện để thực hiện tái sản xuất mở rộng là: 

1.lế + mộ > le 

1(.000 + 1.000m) > TT (1.ð00) 

Giá trị tổng sản phẩm xã hội, tư liệu sản xuất và tư 
liệu tiêu dùng của xã hội vẫn như cũ (9.000, 6,000, 3.000), 
nhưng cơ cấu của khu vực H đã thay đổi. 
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Giả sử, khu vực I dành 1m ( 500) cho mở rộng sản 
xuất và chia thành 400e và 100v phụ thêm (cấu tạo hữu cơ 
như cũ 4/1). Cơ cấu mới của khu vực I là: 

(4.000 + 400)e + (1.000 + 100) + 500m = 6.000 

4.400 c vẫn được trao đổi trong nội bộ khu vực I. Khi trao 
đổi Ï (v + m) = 1.600 với khu vực I1, vượt quá IIe = 1500, đã 
tạo điểu kiện cho tái sản xuất mở rộng ở khu vực II. Tư bản 
phụ thêm ở khu vực II: 100e + õ0y (cấu tạo hữu cơ 3/1) lấy ở 
giá trị thặng đư. Cơ cấu mới của khu vực II là: 

TỊ: (1.800 + 100)e + (780 + ö0)v + 600m = 3.000 

Như vậy, khi trao đổi theo cơ cấu mới giữa hai khu vực, 
cả bai khu vực đều có tái sẵn xuấ: mổ rộng (còn 800 v + 600 m 
của khu vực II vẫn trao đổi trong nội bộ khu vực IJ). 

Gọi m, là bộ phận giá trị thặng dư để tiêu đùng cho 
các nhà tư bản, A là bộ phận tư bản bất biến phụ 
thêm, Av là bộ phận tư bản khả biến phụ thêm, eó thể 
diễn đạt điều kiện của tái sản xuất mở rộng bằng công 
thức dưới đây: 

9. T@+Av) + mụ= II (€#Ac) 

(+ v + m) > le + He 

hay T( + V + m) = le + IA€ + Ie + TIAe 

1.0006 + 1.000v + 1.000m) = T,sạ, # Tuạy, + TH, so, + 
Thu; 

Toàn bộ giá trị sản phẩm của khu vực I phải bằng 
tổng số tư bản bất biến đã tiêu dùng và tư bản bất biến 
phụ thêm của cả hai khu vực hay tổng cung về tư liệu sản 
xuất của xã hội phải bằng tổng cầu về tư liệu sản xuất để 
thay thế tư liệu sản xuất đã hao mòn hết và phụ thêm cho 
tái sẵn xuất mở rộng. 
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3.I+v+m) <1 +m)+ II(V+m) 
hay H(G+v +m)= lV£Av +, + Ïv# HAY* Hụ, 


1(1.500c + 750v + 750m) = lap, ‡ luyay + 
đưe, + Huy † Huy + HHeom 
Ũ Ũ 


'Toàn bộ giá trị sản phẩm của khu vực II phải bằng 
tổng số tư bản khả biến dang sử dụng và tư bản khả biến 
phụ thêm cộng với bộ phận giá trị thặng dư dành để tiêu 
dùng cho các nhà tư bản ở cả hai khu vực. Hay tổng cung, 
về tư liệu tiêu dùng của xã hội phải bằng tổng cầu về tư 
liệu tiêu dùng của xã hội, bao gồm tư liệu tiêu dùng cho 
công nhân và nhà tư bản cộng với tư liệu tiêu dùng cho bộ 
phận sức lao động phụ thêm ở cả hai khu vực. 

"Trong nên kinh tế thị trường thời kỳ chủ nghĩa tư bản. 
tự do cạnh tranh, "tất cả những điều kiện này đều sẽ biến 
đổi thành bấy nhiêu điểu kiện cho một quá trình không 
bình thường của tái sản xuất, thành bấy nhiêu khả năng 
+kbng hoảng, bi vì do tính chất tự phát của nền sản xuất 
đó, bản thân sự cân bằng chỉ là một sự ngẫu nhiên"", 

4) Lý luận tái sản xuất mở rộng tư bản xã hội trong 
điêu biện tiến bộ kỹ thuật uà nên kinh tế mở. 

Nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã hội khi chưa xét tới 
ảnh bưởng của tiến bộ kỹ thuật, chưa tính đến việc thay 
đổi cấu tạo hữu cơ của tư bản, C. Mác đã thấy vai trò ưu. 
tiên của việc sản xuất £ liệu sản xuất. Tổng cung về tư 
liệu sản xuất phải đủ không những để bù đắp tư liệu sản 


1, C.Mác và Ph.Ẵngphen: Toàn đáp, Sđd, \. 24, tr. 723-724. 
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xuất đã tiêu đùng mà còn để mở rộng sản xuất; quy mô tái 
sản xuất mổ rộng của khu vực Ï quyết định quy mô tái sản 
xuất mở rộng của khu vực II. 

hi tính tới ảnh hưởng của tiến bộ kỹ thuật làm cho. 
cấu tạo hữu cơ của tư bản không ngừng tăng lên trong quá. 
trình tái sản xuất mở rộng, V.1. Lênin đã phát hiện ra quy. 
luật: sản xuất tư liệu sản xuất để chế tạo tự liệu sản xuất 
tăng nhanh nhất, sau đến sản xuất tư liệu sản xuất để chế 
tạo từ liệu tiêu dùng uà chậm nhất là sự phát triểu của 
sẵn xuất tư liệu tiêu dùng. Đó là quy luật ưu tiên phát 
triển sản xuất tư liệu sản xuất, một quy luật kinh tế quan 
trọng của nền kinh tế hiện đại 

Khi nghiên cứu lý thuyết về tái sản xuất tư bản xã 
hội, C. Mác phải giả định không có ngoại thương. Còn 
trong thực tế chủ nghĩa tư bản không thể phát triển mà 
không có ngoại thương, đặc biệt trong điều kiện quốc tế 
hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới như ngày nay, quan. 
hệ buôn bán, trao đổi hàng hoá giữa các nước, các khối trở 
thành điểu kiện sống còn của mỗi nước, dù các nước đó có 
quan điểm, chế độ chính trị và định hướng phát triển khác 
nhau. Tình hình ấy chỉ tạo môi trường thuận lợi cho việc 
thực hiện đúng những điều kiện của tái sẵn xuất mở rộng. 
mà C. Mác đã phát hiện, chứ không phủ định chúng. Nếu 
cơ cấu tổng sản phẩm xã hội của một nước đã phù hợp với 
những diều kiện này cả về giá trị và hiện vật thì không 
cần đến ngoại thương, nhưng nếu chưa phù hợp thì phải 
thông qua xuất, nhập khẩu để thay đổi cơ cấu tổng sản. 
phẩm ấy theo đúng những điều kiện nói trên. 
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Chẳng hạn, khi phân tích sự thay thế tư bản cố định ở 
khu vực II, C.Mác đã xét trường hợp bộ phận tư bản cố 
định cần đổi mới dưới hình thái hiện vật Ile (1) không cân 
bằng với bộ phận tư bản cố định đang khấu hao chỉ tích 
luỹ giá trị hao mòn của tư bản cố định dưới hình thái tiền 
TIe (3) và đưa ra kết luận cần phải có ngoại thương, 

"Nếu le (1) lớn hơn Ile (9) thì cẳn phải nhập hàng 
ngoại để thực biện số tiển thừa ở Im. Nếu IIc (1) nhỏ hơn 
He @), thì trái lại, cẩn phải xuất khẩu hàng hoá của khu 
vực ÏI (vật phẩm tiêu dùng) để thực hiện bộ phận hao mòn 
He thành tư liệu sản xuất. Trong cả hai trường hợp, đều 
cần phải có ngoại thương" 


3. Thu nhập quốc dân và phân phối thu nhập 
quốc dân trong xã hội tư bản chủ nghĩa 

a) Thu nhập quốc dân uờ nhân tố ảnh hưởng đến nó 

Thu nhập quốc dân hay tổng thu nhập của xã hội là 
bộ phận còn lại của tổng sản phẩm xã hội sau khi bù đắp 
những tư liệu sản xuất đã sử dụng, là những giá trị mới đo. 
lao động xã hội tạo ra trong một năm. 

Thu nhập quốc dân về mặt giá trị là toàn bộ giá trị do 
lao động mới tạo ra trong năm, là bộ phận V + M trong 
tổng sản phẩm xã hội. Về mặt hiện vật, thu nhập quốc 
đân là toàn bộ tư liệu tiêu dùng được tạo ra trong năm và 
một phần tư liệu sẵn xuất (phẩn còn lại của số tư liệu sản 
xuất được sản xuất ra trong năm sau khi đã bù đắp những. 
tư liệu sản xuất đã sử dụng trong năm). 


1. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t. 24, tr. 683. 
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Trong các nước tư bản, ngay cả ở những nước tư bản 
phát triển, ngoài các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa vẫn có. 
những người sản xuất hàng hoá nhỏ. Sản phẩm của họ và 
một bộ phận sản phẩm tự tiêu của người sẵn xuất cũng 
đồng góp vào việc tạo ra thu nhập quốc dân. Tuy nhiên, 
xất khó thống kê được sự đóng góp đó và đôi khi có thể bị 
bổ qua. 

Thu nhập quốc dân của một nước tăng lên là nhờ tăng 
khổi lượng lao động và tăng năng suất lao động. Khối 
lượng lao động tăng là do tăng thêm số người lao động, kéo 
đài ngày lao động và tăng cường độ lao động. Ở những 
nước kinh tế kém phát triển, năng suất lao động thấp, việc 
tăng khối lượng lao động có ý nghĩa lớn đối với việc tăng 
thu nhập quốc dân. Nhưng, việc tăng năng suất lao động 
vẫn là nhân tố cơ bản, quyết định nhất để tăng thu nhập 
quốc dân. Để tăng năng suất lao động xã hội, đồi hồi phải 
có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, áp dụng các thành 
tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, nắng cao trình độ tri 
thức và tay nghề người lao động, tổ chức quản lý sản xuất. 
một cách khoa học... Ngày nay, ở các nước tư bản phát 
triển, việc tăng tổng sản phẩm xá hội và thu nhập quốc. 
dân chủ yếu là do tăng năng suất lao động. Tổng sản 
phẩm xã hội và thu nhập quốc dân đã tăng lên rất nhiều. 
trong khi số lượng người lao động không tăng, thời gian 
lao động giảm xuống... 

Có hai phạm trù nói về thu nhập quốc dân: thu nhập 
quốc dân sản xuất và thu nhập quốc dân sử dụng. Thư 
nhập quốc dân sản xuất là số thu nhập được sẵn xuất ra 
trong nước đó. Thư nhập quốc dân sử dụng bằng thu 
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nhập quốc đân sản xuất cộng với những tài sản được 
chuyển vào trong nước (vay nợ, được trả nợ, thanh toán 
do xuất siêu và các tài khoản vãng lai, lợi nhuận của 
những tài sản đầu tư ở nước ngoài, vốn tư bản nước ngoài 
đầu tư vào trong nước...) trừ đi những tài sản chuyển ra 
nước ngoài (trả nợ, cho vay, thanh toán cho nhập siêu, 
đầu tư ra nước ngoài và chuyển lợi nhuận của tư bản 
nước ngoài đầu tư vào trong nước về nước họ..). Thu 
nhập quốc dân sử dụng mới là cơ sở quyết định quỹ tích 
luỹ và tiêu dùng của xã h 

b) Phân phối thu nhập quốc dân trong xã hội tư bản 

Quan hệ phân phối của mỗi xã hội do quan hệ sản 
xuất của xã hội đó quyết định. Phân phối thu nhập quốc 
dân trong xã hội tư bản trước hết là phân phối giữa những, 
người, những yếu tố tham gia vào quá trình tạo ra thu. 
nhập quốc dân. Phân phối đó diễn ra trong quan hệ giữa 
tự bản với lao động làm thuê, trong quan hệ cạnh tranh. 
gay gắt giữa những tập đoàn tư bản. 

Những người sản xuất tư nhân nhỏ cá thể cung cấp 
hàng hoá và địch vụ cho xã hội, nhận được thu nhập từ 
kết quả hoạt 
phân giá trị do họ tạo ra bị chỉ phối bởi những quan hệ 
trao đổi không ngang giá và rơi vào các công ty độc quyền 
tự nhân, 

Phân lớn thu nhập quốc dân tạo ra trong xã hội tư bản 
được phân phối giữa các giai cấp cơ bản của xã hội theo 
quy luật mà C.Mác đã phát hiện và trình bày trong học 
thuyết kinh tế của mình. Có thể trình bày sơ đổ và những. 
quan hệ phân phối cơ bản trong xã hội tư bản như sau: 


\g của mình, Nhưng, thông thường, một 
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“Tổng sản 
phẩm xã hội “Tiên công của. 
Ề công nhân. 
10 
Lợi nhuận. 
` của tư bản 
chạm sông nghiệp 
lệ 
khả biến 
v=10 Tự tha 
“Thu nhập, brttingg 
quốc đân, thong, 
Yims80) ĐH 2 
Giá trị Lới tức 
thặng dự 2 
m=20 
TB đấp tư liệu : 
sản xuất đã sử PM 
dụng e = 60 


Kinh tế học tư sản hiện đại xem phân phối chỉ là phân 
phối theo các yếu tố sẳn xuất: tư bản thu lợi nhuận, lao 
động nhận tiền công, đất đai mang lại địa tô. Quan điểm. 
này đã đánh đồng vai trò của các yếu tố sẩn xuất trong 
việc tạo ra giá trị và giá trị thặng đư 

Ngày nay, trong điểu kiện chủ nghĩa tư bản đương 
đại đã xuất hiện những quan hệ mới trong phân phối thu 
nhập quốc dân. Đó là sự phát triển của các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, các doanh nghiệp gia đình với những hình 
thức phân phối tương ứng với nó. Sự phát triển rộng rãi 
của các công ty cổ phần với sự tham gia mua cổ phiếu của. 


219 


người lao động làm cho trong thu nhập của một bộ phận 
người lao động ngoài tiễn công là thu nhập chủ yếu, còn 
có lợi tức cổ phần. Đặc biệt, nhà nước có vai trò ngày 
càng tăng trong việc huy động và phân phối thu nhập 
quốc dân qua ngân sách nhà nước. Phần này trong ngân 
sách chiếm tỷ trọng khá cao (tới 30% hoặc hơn 30% ở 
nhiều nước tư bản phát triển), Thông qua các chương 
trình giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ 
môi trường, các hình thức trợ cấp và bảo hiểm xã hội 
của nhà nước, thu nhập và đời sống của người lao động, 
của nhiều tầng lớp xã hội được nâng cao. Tuy nhiên, do. 
trình độ tích tụ và tập trung sẵn xuất hình thành nên 
những tập đoàn tư bản khổng lổ, những công ty xuyên. 
quốc gia, những tổ chức độc quyền quốc gia và quốc tế, 
trong điều kiện năng suất lao động rất cao do cuộc cách 
mang khoa học và công nghệ hiện đại đem lại và do tính 
chất tư sản của nhà nước, quan hệ bóc lột không chỉ diễn. 
xa trong nước, mà còn ở cả các nước kém phát triển, các 
tổ chức tư bản độc quyền đã thu được những khối lượng 
lợi nhuận không lồ. Trong xã hội tư bản, khoảng cách về 
thụ nhập, tài sản giữa người lao động với tổng lớp đầu sở 
tư bản ngày càng lớn. 

4. Khủng hoảng kinh tế và chu kỳ kinh tế trong, 
chủ nghĩa tư bản. 

a) Khủng hoằng kình tế là một hiện tượng gắn liên uúi 
bản chất của nên kinh tế tư bản chủ nghĩa 

'Trong nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc, những 
biến động phá hoại nên sản xuất xã hội chỉ do những 
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nguyên nhân như chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, 
bệnh địch. 

Trong kinh tế hàng hóa giản đơn đã xuất hiện khả 
năng khủng hoảng kinh tế. Khả năng đồ xuất phát từ mâu 
thuẫn giữa tính chất tư nhân và tính chất xã hội của lao 
động, gắn liển với chức năng của tiển làm phương tiện lưu. 
thông phát triển lên cùng với sự phát triển của quan hộ 
tín dụng, của chức năng tiển làm phương tiện thanh toán, 
của hoạt động đầu cơ, của vai trồ điều tiết tự phát của thị 
trường, Song, đo quy mô hoạt động kinh tế còn nhỏ hẹp, 
tốc độ vận động kinh tế chậm, khủng hoảng kinh tế mới 
chỉ là khả năng mà thôi. 

“rong nên kinh tế tư bản chủ nghĩa, khủng hoảng 
kinh tế trở thành hiện thực. Khủng hoẳng kinh tế trong 
chủ nghĩa tư bản chủ yếu do mâu thuẫn cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản: mâu thuẫn giữa tính chất và trình độ xã hội 
hóa cao của lực lượng sản xuất với chế độ sở hữu tư nhân 
tư bản chủ nghĩa về các tư liệu sản xuất chủ yếu của xã 
hội. Mâu thuẫn này không những chỉ sinh ra khủng hoảng 
kinh tế, mà còn dẫn đến tổng khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư bản. 

Quá trình xã hội hoá sản xuất trong điểu kiện nền 
kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa diễn ra hết sức mạnh 
mẽ, sâu sắc, trên quy mô rộng lớn. Tích tụ và tập trung 
sản xuất đạt tới quy mô to lớn chưa từng có, phân công lao. 
động xã hội, chuyên môn hoá sản xuất ngày càng sâu, 
quan hệ trao đổi, hợp tác kinh tế, sự phụ thuộc lẫn nhau 
mở rộng không chỉ trong phạm vi quốc gia, mà cả trên 
phạm vì quốc tế. Tất cả quá trình xã hội hoá đó đều diễn 
xa trên cơ sở bảo tổn sở hữu tư nhân tư bản cbủ nghĩa, bảo. 
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tổn quyền chiếm hữu của tư bản đối với tư liệu sản xuất 
và sản phẩm của xã hội. Mâu thuẫn cơ bản đó của chủ 
nghĩa tư bản biểu hiện ở rất nhiều mâu thuẫn và xung đột 
xã hội khác nhau. Đó là mâu thuẫn giữa xu hướng phát 
triển và bành trướng vô bạn của tư bản với mục đích chật 
hẹp của chính nó là lợi nhuận. Đó là mâu thuẫn giữa 
khuynh hướng tích luỹ, phát triển sản xuất không giới 
hạn của tư bản với tính bạn chế của sức mua, của khả 
năng thanh toán của quần chúng (vì xã hội tư bản có 
khuynh hướng giới bạn giá cả sức lao động ở mức tối thiểu 
khi công nhân là người bán hàng hoá sức lao động của. 
mình, đo đó hạn chế khả năng của công nhân với tư cách 
là người mua hàng hoá). Đó là mâu thuẫn giữa quyền tự 
do sản xuất - kinh doanh của mỗi người sản xuất trên cơ 
sở chế độ tư hữu với đòi hỏi phải bảo đảm những cân dối 
khách quan, sự phối hợp nhịp nhàng của các khâu, các bộ, 
phận của nền sản xuất xã hội trong điều kiện xã hội hoá. 

Hình thức khẳng hoảng dầu tiên và phổ biến trong 
kinh tế tư bản chủ nghĩa là khủng hoảng sản xuất thừa, 
hàng hoá sản xuất ra không tiêu thụ được, tư bản không, 
thu hổi được chỉ phí sản xuất, bị phá sản, đồng cửa xí 
nghiệp. Việc mất khả năng thanh toán, phá sản của một 
nhà tư bản dẫn tới sự sụp đổ, phá sẵn của hàng loạt doanh 
nghiệp khác trong xã hội. Hàng hoá bị phá huỷ, sản xuất 
đình đốn, người lao động thất nghiệp. Đó không phải là 
sẵn xuất thừa tuyệt đổi, mà là sản xuất “thừa” sơ với sức 
mua, với khả năng thanh toán hạn hẹp của người lao 
động. Khủng hoảng kinh tế làm cho sự vận động của nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa có tính chất chư kỳ. 
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b) Chứ kỳ binh tế của chủ nghĩa tử bản là khoảng thời 
gian nên kinh tê tư bản chủ nghĩa uận động giữa hai cuộc 
khủng hoảng, từ cuộc khủng hoảng kỉnh tế này tới cuộc 
khẳng hoẳng bình tế khác 

“Thông thường, một chu kỳ kinh tế gồm bốn giai đoạn: 
khủng hoẳng, tiêu điều, phục hổi và phổn vinh hay hưng. 
thịnh. Cơ sở vật chất của chu kỳ khủng hoảng tư bản chủ. 
nghĩa là chu kỳ đổi mới tài sản cố định bị hao mòn hữu 
hình và vô hình. Có thể minh họa chu kỳ kình tế tư bản. 
chủ nghĩa qua đồ thị dưới đây. 


Tỉnh chất chu kỳ của tái sản xuất 
tư bản chủ nghĩa. 
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Khủng hoảng nổ ra khi hàng hoá sản xuất ra không. 
thể bán được, tổn kho, ứ đọng lớn, giá cả giảm mạnh. Tư. 
bản đóng cửa nhà máy, đình chỉ sản xuất, công nhân thất 
nghiệp. Tư bản mất khả năng thanh toán các khoản nợ. 
'TTâm lý hoẳng loạn, sự săn đuổi tiền mặt, việc rút tiền ổ ạt 
khỏi ngân bàng, bán tống bán tháo các cổ phiếu, trái 
phiếu làm trị giá của chúng giảm mạnh, thị trường chứng, 
khoán hỗn loạn. Tín dụng thương mại và ngân hàng thu 
hẹp, trong khi nhu cầu tín dụng tăng lên làm cho tỷ suất, 
lợi tức tăng lên rất cao. Khủng hoảng công nghiệp và 
thương nghiệp đưa đến khủng hoảng cả hệ thống tiền tệ - 
tín dụng. Khủng hoảng đã phá buỷ nghiêm trọng lực 
lượng sẵn xuất xã hội, người lao động thất nghiệp đông 
đảo, đồi sống hết sức khó khăn, mâu thuẫn của chủ nghĩa 
tư bản biểu hiện dưới hình thức gay gắt nhất. 

Tiêu điều là giai đoạn tiếp sau khủng hoảng. Sản xuất 
ở trạng thái đình trệ, không còn tiếp tục đi xuống, nhưng 
cũng chưa tăng lên. Cân bằng được lập lại ở trạng thái 
thấp, công nghiệp và thương nghiệp hoạt động yếu ót. Giá 
cả hàng hoá ở mức thấp. Tiền nhàn rỗi nhiều vì không có 
nơi đầu tư, tỷ suất lợi tức giảm xuống. Để thoát khổi trì 
trệ, các nhà tư bản tìm cách tăng cường bóc lột lao động, 
bằng cách hạ thấp tiển lương, tăng cường độ và thời gian. 
lao động để giảm chỉ phí sản xuất và đổi mới tư bản cố. 
định. Những đầu tư mới làm tăng nhu cầu về tư liệu sản 
xuất và tư liệu tiêu dùng. Điểu đó tạo điểu kiện chơ sự 
phục hồi chung của niển kinh tế. 

Phục hồi là giai đoạn tiếp nối với giai đoạn tiêu điều. 
“Từ tiêu điều chuyển sang phục hổi nhờ đổi mới tư bản cố. 


224 


định, nền sản xuất tư bản chỗ nghĩa trở lại trạng thái 
trước khủng hoảng. Công nhân lại được thu hút vào làm. 
việc, giá cả hàng hoá tăng lên, lợi nhuận của tư bản cũng. 
tăng lên. 

Phân uinh hay hưng thịnh là giai đoạn phát triển cao. 
nhất của chu kỳ kinh tế. Sản xuất mở rộng và phát triển 
vượt mức cao nhất của chu kỳ trước. Nhu cầu và khả. năng 
tiêu thụ hàng hoá tăng, giá cả hàng hoá tăng lên, số người 
lao động và tiển lương đều tăng lên. Nhu cầu tín dụng 
tăng lên làm tỷ suất lợi tức tăng lên. Guồng máy kinh tế 
dường như hoạt động hết công suất. Điểu kiện của một 
cuộc khủng hoảng mới cũng dần chín muồi. 

"Trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản, từ sau cuộc khủng. 
hoảng kinh tế đầu tiên năm 1825, trong nửa đầu thế kỷ XIX, 
các cuộc khủng hoảng được lặp lại với chu kỳ 10-11 năm 
(1825, 1836, 1847, 1857). Ở nửa sau thế kỷ XIX, chu kỳ 
khủng hoảng thường là 7-9 năm (1866, 1873, 1882, 1890). 
Các cuộc khủng hoảng từ chỗ có tính chất riêng biệt ở 
từng nước trở thành có tính chất quốc tế. Trước Chiến 
tranh thế giới thứ nhất, có các cuộc khủng hoẳng 1900, 
1907. Trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là 
các cuộc khủng hoảng 1920-1921, 1929-1933, 1937-1937, 
trong đó cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 là một thẩm 
họa của chủ nghĩa tư bản. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai, do tác động của cách mạng khoa học - kỹ thuật, việc 
đổi mới tư bản cố định diễn ra nhanh hơn nên chu kỳ của 
các cuộc khủng hoảng có xu hướng rút ngắn lại, xây ra các 
cuộc khủng hoảng 1954-1955, 1957-1958, 1960-1961, 
1969-1971, 1974-1975. 
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Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa cũng diễn ra 
trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài những nét ehung, khủng 
hoảng trong nông nghiệp eó một số đặc điểm riêng: không 
œó tính chất chu kỳ đểu đặn như trong công nghiệp, 
thường kéo dài hơn so với khủng hoẳng trong công nghiệp. 

Số dĩ không baẳng trong nông nghiệp có những đặc 
điểm đó là do các nguyên nhán: 

- Sự tổn tại của độc quyển sở hữu ruộng đất. Khủng 
hoảng nông nghiệp làm giá cả nông sản giảm xuống, 
nhưng địa chủ vẫn thu tô. Điều đó đã cản trỏ việc đổi mới 
tư bản cố định, cần trở tự đo đầu tư vào ruộng đất để thoát. 
khỏi khẳng hoảng. 

- Trong nông nghiệp, ngoài bộ phận canh tác theo 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, vẫn tổn tại một 
lực lượng lớn những người sản xuất nhỏ, ngay trong thời 
kỳ khủng hoảng họ vẫn tiếp tục duy trì sản xuất, vì đó là 
điểu kiện sống của họ, 

Ằ©) Trong chủ nghĩa tư bản đương đại, ngay cả các lý 
thuyết &inh 4 tứ sản cũng không thể phủ nhận khủng 
hoẳng 0à tính chứ kỳ trong nên binh tế. Khủng hoằng kinh 
tế và chu kỳ kinh tế trong chủ nghĩa tư bản đương đại có 
những biểu hiện mới. Điều này trước hết do sự diểu tiết, 
can thiệp của nhà nước tư bản vào nền kinh tế. Ngày nay, 
chống khẳng hoảng kinb tế, chống thất nghiệp, chống lạm 
phát, chống trì trệ, chống tính chất chu kỳ của nền kinh 
tế, ổn định môi trường kinh tế vĩ mô được xem là mục tiêu 
hàng đầu trong các chính sách kinh tế - xã hội của nhà 
nước tư sản. Các lý thuyết kinh tế tư sản biện đại đã cung. 
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cấp có sở lý luận cho nhà nước tư bản trong các boạt động 
này như lý thuyết chống thất nghiệp của Kênxơ (Keynes), 
lý thuyết chố 


ng lạm phát của Phrítman (reedman) và 
trường phái trọng tiển hiện đại, lý thuyết chống trì trệ của 
trường phái trọng cung hiện đại... Để khác phục khủng 
hoảng và tính chu kỹ trong vận động của nền kinh tế, nhà 
nước tư sẵn đã sử dụng một hệ thống các công cụ điểu tiết 
đa dạng, linh hoạt: các chính sách tài chính, tiển tệ, tín 
dụng, chính sách xuất, nhập khẩu, chính sách đầu tư, chỉ 
tiêu của nhà nước.. nhằm điểu chỉnh và cân bằng các 
quan hệ tổng cung và tổng cầu của xã hội, kích thích cầu, 
kích thíh đầu tư, mở rộng tiến tệ trong thời kỳ khủng 
hoãng, hạn chế cầu, hạn chế đâu tư, thất chặt tiền tệ khi 
nền kinh tế hoạt động quá nóng, lạm phát... 

Sự can thiệp của nhà nước tư sản, mặc dù không xoá 
bổ được khủng hoảng và tính chu kỳ trong nền kinh tế, 
nhưng đã làm cho chúng có những đặc điểm mới như: mức 
độ suy sụp của sản xuất, tác động phá hoại của khủng 
hoảng bị hạn chế, độ dài của thời kỳ suy sụp rút ngắn, 
thời điểm khủng hoẳng không trùng nhau ở các nước tư 
bản khác nhau, ranh giới giữa các cuộc khúng hoảng, giữa 
các giaì đoạn của một chu kỳ kinh tế không rạch ròi, thời 
gian trì trệ kéo không dài, khủng hoảng, thất nghiệp diễn 
xa có thể không đồng thời với lạm phát..., làm cho việc giải 
quyết chúng đã khó khăn, phức tập. 

Đặc điểm khác của khủng hoảng kinh tế trong chủ 
nghĩa tư bản biện đại là bên cạnh khủng hoảng kinh tế. 
chu kỳ cồn xuất hiện nhiều hình thức khủng hoảng khác 
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như khẳng hoảng eơ cấu, khủng hoảng tải chính và tiền 
tệ, khủng hoảng môi trường và các điểu kiện phát triển. 
bền vững. 

Khủng hoảng cơ cấu của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 
biểu biện ở các cuộc khủng hoảng đầu mổ những năm 
19/0, cuộc khủng hoảng về nguyên liệu đầu những năm 
1980, cuộc khủng hoằng của các ngành truyền thống trong 
điều kiện của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. 
Khủng hoảng tài chính biểu biện ở sự thâm hụt ngân sách 
và tình trạng nợ lớn của ngân sách ờ hầu hết các nước tư. 
bản phát triển, đặc biệt ở Mỹ - nước tư bản lớn nhất thế 
giới. Ở cuộc khủng hoảng nợ của các nước đang phát triển 
(tiêu biểu là cuộc khủng hoảng nợ năm 1982) và điều kiện 
buôn bán không bình đẳng giữa các khối nước trên thế 
giới. Khủng hoằng tiển tệ biểu biện ở sự mất giá, phá giá 
của các đổng tiền mạnh; ở quan hệ tỷ giá luôn thay đổi 
giữa những đồng tiền chủ yếu trong chủ nghĩa tư bản 
như đôla Mỹ, mác Đức, yên Nhật, bảng Ảnh... làm rối 
loạn các quan hệ thương mại, tín dụng, các quan hệ buôn 
bán, thanh toán và đầu tư quốc tế. Cuộc khẳng hoẳng tài 
chính - tiển tệ giữa năm 1997, khởi đấu từ các nước 
ASEAN, phát triển lan rộng ra các nước Đông Bắc Á như 
Hàn Quốc, Nhật Bản... và có xu hướng lan rộng ra các 
khu vực khác là cuộc khủng hoảng điển hình của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại, trong điểu kiện toàn cầu hoá tư 
bản chủ nghĩa, sự thống trị của các công ty siêu quốc gia, 
tình trạng đầu cơ tiển tệ quy mô lớn và hình thành "các 
nền kinh tế bong bóng xà phòng". Cuộc khẳng hoảng (tài 
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chính - tiển tệ 2008-2009 và khủng hoảng nợ ở khu vực 
đồng euro còn trầm trọng hơn. Cuộc khẳng hoảng về môi 
trường sinh thái biểu hiện ở sự ô nhiễm môi trường nặng 
nể, sự phá vỡ trạng thái cân bằng của tự nhiên, ở việc 
làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên không thể tái sinh, đe 
dọa sự phát triển bển vững và sự tổn tại của nến văn. 
minh nhân loại... 

Ngày nay, do sự can thiệp của nhà nước tư sản, 
khủng hoảng kinh tế có những đặc điểm mới, nhưng nó. 
vẫn còn là căn bệnh kinh niên của chế độ tư bản. Khủng 
hoảng kinh tế nói lên những giới hạn lịch sử của chủ 
nghĩa tư bản. 
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CHƯƠNG VIIT 


LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN VÀ GIÁ CÁ 
SẲN XUẤT 


1. SỰ CHUYỂN HÓA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 
THÀNH LỢI NHUẬN VÀ TỶ SUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 
THÀNH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN 


1. Chỉ phí sản xuất tư bản chủ nghĩa 


Giá trị hàng hoá bằng e + v + m. Nhưng đối với nhà tư 
bản, để sản xuất hàng hoá, họ chỉ cần chỉ phí ra một lượng 
tự bản nhất định để mua tư liệu sản xuất (G) và mua sức 
lao động (v). Chỉ phí đó gọi là chỉ phí sản xuất tư bản chử 
nghĩa và ký hiệu bằng chữ k. 

k=c+v 


Vậy, chỉ phí sẵn xuất tư bản chủ nghĩa là phân giá trị 
bù lại giá cả của những tư liệu sản xuất và giá cả sức lao. 
động đã tiêu dùng để sản xuất ra hàng hoá cho nhà tư bản. 

Chỉ phí sản xuất tư bản chủ nghĩa và của hàng. 
hoá có sự khác nhau về chất và về lượng. 

Về chất, chỉ phí mà nhà tư bản bỏ ra để sản xuất hàng, 
hoá được đo bằng cbi phí tư bản; còn giá trị hàng hoá là 
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chỉ phí thực tế để sản xuất ra nó được đo bằng chỉ phí lao. 
động. Vì vậy, về lượng, chỉ phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
của hàng hoá thấp hơn giá trị hàng hoá (e + v) < (e + v + m), 
và chỉ phí sản xuất tư bản chủ nghĩa không có quan hệ gì 
đến việc hình thành giá trị và quá trình làm cho tư bản 
tăng thêm giá trị. 

Về lượng, chỉ phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là bộ 
phận giá trị tư bản tiêu dùng đã chuyển vào sản phẩm, 
nên bao giờ nó cũng nhỏ hơn tổng số tư bản ứng ra ban 
đầu. Ví dụ: tổng tư bản ứng ra là 1.000.000 USD, trong đó 
có 00.000 USD là tư bản cố định; 500.000 USD là tư bản 
lưu động (gồm 400000 USD là nguyên, vật liệu... và 
100.000 USD là tiền công). Giả định tư bản cố định sẽ bao 
mòn hết trong 10 năm, mỗi năm khấu hao 50.000 USD, 
thì chỉ phí sản xuất sẽ là: ö0.000 USD + 400.000 USD + 
100.000 USD = 550.000 USD. Nhưng khi nghiên cứu, 
€.Mác thường giả định tư bản cố định hao mòn hết trong 
một năm, nên tổng tư bản ứng trước và chỉ phí sản xuất 
bằng nhau về lượng và cùng ký hiệu là e + v. 

Khái niệm chỉ phí sản xuất, một mặt, biểu thị tính 
chất đặc thù của sản xuất tư bản chủ nghĩa, vì chỉ trong 
chủ nghĩa tư bản, thực thể của giá trị mới bị che lấp bởi 
chỉ phí tư bản. Mặt khác, chỉ phí sản xuất hoàn toàn 
không phải là một khoản chí phí chỉ có trong kế toán tư 
bản chủ nghĩa mà thôi. Bất cứ nền sản xuất bàng hoá nào, 
sau khi thực hiện giá trị của hàng hoá, cũng đầu phải mua 
lại những yếu tố sản xuất đã tiêu dùng trong việc sẵn xuất 
hàng hoá. Với ý nghĩa này, người ta thường gọi là giá 
thành sẵn phẩm. Giá thành một sản phẩm nhất định vừa. 
phụ thuộc vào năng suất lao động của quá trình sẵn xuất 
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xa sản phẩm, vừa phụ thuộc "đầu vào” của các yếu tố sản. 
xuất có vai trò quyết định đến hiệu quả sản xuất - kinh 
doanh của các đơn vị kinh tế. Vĩ vậy, trong nền kinh tế thị 
trường, việc tiết kiệm chỉ phí lao động sống và lao động 
quá khứ để giảm giá thành sản phẩm bằng các biện pháp 
kinh tế, kỹ thuật và tổ chức quản lý là yêu cầu thiết thân 
mà mọi chú thể sản xuất - kinh doanh đều phải quan tâm 
thường xuyên. 


3. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. 


a) Lợi nhuận, 

Do có sự chênh lộch giữa giá trị hàng hoá và chỉ phí 
sẵn xuất tư bản chủ nghĩa, nên khi bán hàng hoá theo 
giá cả thị trường (bằng giá trị của hàng hoá), các nhà tư 
bản thu được một khoản tiền lời, gọi là lợi nhuận, ký hiệu 
bằng p. So sánh lợi nhuận với giá trị thặng dư cho thấy. 

Về lượng nếu cũng bằng cầu và do đó giá cả hàng hoá. 
bán ra theo đúng giá trị của nó thì số lượng lợi nhuận thu 
được bằng số lượng giá trị thặng dư. Nếu cung nhỏ hoặc 
lớn hơn cầu, giá cả hàng hoá có thể sẽ cao hơn hay thấp 
hơn lượng giá trị của nó, thì từng tư bản cá biệt có thể thu 
được một lượng lợi nhuận lớn hơn hoặc nhỏ hơn lượng giá 
trị thặng dư. Nhưng trong toàn xã hội, tổng số giá cả 
ngang bằng với tổng số giá trị của hàng hoá, tổng số lợi 
nhuận ngang bằng với tổng số giá trị thặng dư. 

Vẻ chất, giá trị thặng dư là bộ phận giá trị mới do lao 
động của công nhân tạo ra trong lĩnh vực sản xuất đôi ra 
ngoài phần bù lại giá trị tư bản khả biến mà nhà tư bản 
đã trả cho công nhân; còn lợi nhuận là hình thức biểu hiện 
bên ngoài của giá trị thăng dư, là giá trị thặng dư khi nó 
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được quan niệm là con đẻ của toàn bộ tư bản ứng ra, là kết 
quả hoạt động của toàn bộ tư bản đầu tư vào sản xuất 
kinh doanh. 

C.Mác viết: "Giá trị thặng dư, hay là lợi nhuận, chính 
là phần giá trị đôi ra ấy của giá trị hàng hoá so với chỉ phí 
sản xuất của nó, nghĩa là phần đôi ra của tổng số lượng 
lao động chứa đựng trong hàng hoá so với số lượng lao. 
động được trả công chứa đựng trong hàng hoá" 

Phạm trù lợi nhuận phản ánh sai lệch bản chất quan. 
hộ sản xuất giữa tư bản và lao động, vì nó làm cho người 
ta tưởng rằng giá trị thăng dư không phải chỉ đo lao động 
làm thuê tạo ra. Thực chất lợi nhuận nà giá trị thặng dư 
cũng là một, lợi nhuận chẳng qua chỉ là một hình thái 
thân bí hoá của giá trị thặng dự. 

Tóm lại, lợi nhuận là hình thái chuyển hoá của giá trị 
thặng dự do lao động sống làm ra, được quan niệm là đo 
toàn bộ tư bản ứng trước sinh ra. 

Khi giá trị thặng dư (m) chuyển hoá thành lợi nhuận 
(p) thì giá trị của hàng hoá chuyển hoá thành chỉ phí sản. 
xuất tư bản chủ nghĩa cộng lợi nhuận. 


W=c+vtrm-» W=k+p 


b) Tỷ suất lợi nhuận. 

Khi giá trị thặng dư chuyển hoá thành lợi nhuận thì 
tỷ suất giá trị thắng dư cũng chuyển hoá thành tỷ suất lợi 
nhuận và ký hiệu bằng p` 


1. C.Mác và Ph.Ängghen: Toàn (áp, Sdd, t.95, ph.l, tr.74, 
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c+v 


Nếu mì là 100%, v là 2.000, m là 2.000 và tổng tư bản. 
ứng trước là 10.000 thì tỷ suất lợi nhuận là: 


32.000 
1opog X 100% = 20% 


” 


Tỷ suất lợi nhuận là tỷ lệ phẫn trăm giữa tổng số lợi 
nhuận uồi toàn bộ tử bản ứng ra để sản xuất - binh doanh. 

Trong thực tế, người ta thường tính tỷ suất lợi nhuận 
hàng năm bằng tỷ lệ phần trăm giữa tổng số lợi nhuận 
thu được trong năm (p) với tổng tư bản ứng ra (K). 


p' hàng năm = Hà x 100% 


Tỷ suất lợi nhuận uà tỷ suất giá trị thặng dự có sự 
khác nhau uễ lượng uà chất. 

Về lượng, tỷ suất lợi nhuận bao giờ cũng nhỏ hơn tỷ 
suất giá trị thặng dư. 

Trong ví dụ trên, mì = 100% > p'= 20% 

Về chất, tỷ suất giá trị thặng dư biểu hiện mức độ bóc 
lột của chủ tư bản đối với lao động; còn tỷ suất lợi nhuận. 
chỉ nói lên mức doanh lợi của việc đầu tư tư bản. 

Con số p' = 20% nói trên chỉ rõ: cứ ứng ra 100 đơn vị 
tiển tệ đầu tư để sản xuất - kinh doanh thì sau một năm, 
nhà tư bản sẽ thu được một lượng lợi nhuận bằng 20 đơn 
vị tiền tệ. 
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Nếu tỷ suất giá trị thăng dư là chỉ tiêu đánh giá hiệu 
quả sử dụng lao động sống, thì tỷ suất lợi nhuận là chỉ 
tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn đầu tư hàng 
năm của một đơn vị sản xuất - kinh doanh. 

Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận không chỉ là động lực 
của nền sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa mà còn là 
động lực kinh tế của nền kinh tế hàng hoá, kinh tế thị 
trường nói chung. Lợi nhuận kích thích các chủ thể sản 
xuất - kinh doanh hàng hoá cạnh tranh, ra sức đổi mới kỹ 
thuật và công nghệ, đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng tiết 
kiệm lao động, vật tư, máy móc, nhằm tăng năng suất lao 
động để sản xuất ra nhiều hàng hoá có chất lượng cao, mẫu 
mã đẹp, giá thành hạ, có lợi cho họ và người tiêu dùng. 

Tuy nhiên, quá trình theo duổi lợi nhuận mù quáng 
cũng làm cho kinh tế hàng hoá có thể phát triển không 
lành mạnh, gây nên sự mất cân đối nhiều mặt trong nền 
kinh tế. Những hiện tượng như đầu có, buôn lậu, trốn 
thuế, sản xuất và lưu thông hàng giả, hàng cấm, thất 
nghiệp, vi phạm đạo đức, lối sống, phá hoại tài nguyên 
thiên nhiên, làm ö nhiễm môi trường, v.v. là những hiện 
tượng phổ biến, mà người ta thường gọi là những khuyết. 
tật của nến kinh tế thị trường. 


3. Những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận 
"Tỷ suất lợi nhuận của một lượng tư bản tăng hay giảm 


phụ thuộc vào các nhân tố chủ yếu sau đây; 
a) TỶ suất giá trị thặng dư 


m 
——— x100% (1) 
DA nho) 
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=#  x 100% 
v 


nên m = mì.v 
'Thay m = mỉ.v vào (1) ta có: 


m 
c+y 

'Tỷ suất lợi nhuận chính là hình thái chuyển hoá của. 
tỷ suất giá trị thặng dư, nên giữa chúng có mối liên hệ 
phụ thuộc vào nhau. Có thể thiết lập sự phụ thuộc ấy 
bằng công thức sau đây: 

“Trong công thức (3) nếu TC là một đại lượng không 


x 100% (2) 


thay đổi thì p' tỷ lệ thuận với m'. 

Ví dụ: nếu m' =100%, với một tư bản 8.000e + 2.000v 
sẽ thu được 9.000m thì p' = 20%, và nếu mì = 200%, cũng, 
tư bản đó sẽ thu được 4.000m và p' sẽ là 40%. 

Do vậy, những biện pháp nâng cao tỷ suất giá trị thăng 
dưcũng là những biện pháp nâng cao tỷ suất lợi nhuận. 

b) Tốc độ chu chuyển tư bản 

Nếu tốc độ chu chuyển của tư bản (n) tăng thì khối 
lượng tư bản hoạt động trong năm sẽ lớn (mặc dù khối 
lượng tư bản ứng trước không thay đổi làm cho khối 
lượng giá trị thặng dư hàng năm tăng lên, do đồ tỷ suất lợi 
nhuận hàng năm tăng lên. 

Ví dụ: với một tư bản ứng trước 10.000 đơn vị tiền tệ, 
nếu tốc độ chu chuyển của tư bản n = 1, ta có: 

8.000e + 9.000v + 2.000m và p' = 20%. 
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Còn nếu n = 2 thì cũng số tư bản như trên ta có: 

8.000c + 2.000v + 4.000m (2:000m x 9) và p' = 40%. 

Như vậy, tỷ suốt lợi nhuận tỷ lệ thuận uới số uồng chư 
chuyển uà tỷ lệ nghịch uới thời gian chu chuyển của tư 
bản. Do đó, để nâng cao tỷ suất lợi nhuận, các nhà tư bản. 
đều tìm mọi biện pháp rút ngắn thời gian sản xuất và thời 
gian lưu thông hàng hoá của mình. 

©) Tiết kiệm tư bản bất biến 

'Trong công thức th: nếu m và v là những đại 
Tượng không thay đổi, thì tỷ suất lại nhuận sẽ vận động 
ngược chiều với tư bản bất biến. 

Vì thế, để nâng cao tỷ suất lợi nhuận, các nhà tư bản 
tìm mọi cách tiết kiệm tư bản bất biến như sử dụng máy 
móc, thiết bị, nhà xưởng, nhà kho, phương tiện vận tải 
với hiệu quả cao nhất; thay nguyên liệu đất tiền bằng 
nguyên liệu rẻ tiển; giảm những chỉ tiêu để bảo hiểm lao 
động, bảo vệ môi trường, giảm tiêu hao vật tư năng lượng 
và tận dụng phế liệu, phế phẩm, phế thải trong tiêu dùng. 
sản xuất và tiêu dùng cá nhân của xã hội để sẵn xuất 
hàng hoá. 

Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận nói trên. 
được các nhà tư bản khai thác triệt để. Song, vì điểu kiện 
cụ thể của mỗi ngành sản xuất khác nhau nên cùng một 
lượng tư bản như nhau đầu tư vào các ngành sản xuất 
khác nhau, lại thu được tỷ suất lợi nhuận khác nhau. Từ 
đó dẫn đến sự cạnh tranh hình thành tỷ suất lợi nhuận 
bình quân. 
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II. SỰ HÌNH THÀNH GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG, 
LỢI NHUẬN BÌNH QUÂN VÀ GIÁ CẢ SẢN XUẤT, 
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG 


Giá cả thị trường, lợi nhuận bình quân và giá cẢ sản 
xuất hình thành thông qua sự cạnh tranh giữa các nhà tư 
bản. Cạnh tranh là một hiện tượng vốn có của mọi nền 
kinh tế hàng hoá. Cạnh tranh hiểu theo nghĩa đơn giản 
nhất là sự ganh đua giữa những người sản xuất và lưu 
thông hàng hoá bằng những hình thức và thủ đoạn khác 
nhau, nhầm giành giật cho mình những điểu kiện sản 
xuất và kinh đoanh có lợi nhất. Động lực của cạnh tranh 
là lợi nhuận tối đa. 

Trong điều kiện chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, 
C;Mác phân chia cạnh tranh thành hai loại: cạnÄ ranh 
trong nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành, tức là 
cạnh tranh giữa các hàng hoá cùng loại và cạnh tranh 
giữa các hàng hoá khác loại. ý 


1. Sự hình thành giá trị thị trường 


Giá cả thị trường hình thành thông qua sự cạnh tranh. 
giữa các nhà tư bản trong cùng một ngành, sản xuất - 
kinh doanh cùng một loại hàng hoá, nhằm giành điều kiện 
sẵn xuất và tiêu thụ hàng hoá có lợi nhất để thu nhiều lợi 
nhuận siêu ngạch. 

Cùng một loại hàng hoá được sản xuất ra trong các 
đơn vị sản xuất khác nhau, đo điều kiện kính tế, kỹ thuật 
khác nhau, nên có giá trị cá biệt khác nhau. Song, trên thị 
trường mỗi loại hàng hoá đều phải bán theo một giá thống. 
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nhất. Đó là giá cả thị trường dựa trên cơ sở giá trị thị 
trường. Giá trị thị trường là giá trí trung bình của những 
hàng hoá được sẳn xuất ra trong một khu oực sản xuất 
nào đó hay là giá trị cá biệt của những hàng hoá được sản 
xuất ra trong những điều kiện trung bình của khu uực đó 
bà chiếm một khối lượng lớn trong tổng số những sản 
phẩm của khu oực này. 

Với nội dung trên, giá trị thị trường có thể hình thành 
theo ba trường hợp sau đây: 

Trường hợp 1: 

Giả định đại bộ phận lượng hàng hoá được sản xuất ra 
trong những điều kiện xã hội trung bình; còn bộ phận nhỏ 
thì một nửa được sản xuất ra trong những diều kiện kém 
và một nửa được sản xuất trong điều kiện tốt, Sự chônh 
lệch về giá trị của hai cực so với giá trị trung bình có thể 
bù trừ lẫn nhau. 


Loại xí | Số lượng | Giá trị Tổng sối Giá trị] Tổngsố | Lại | 
nghiệp |sản phẩm | cá biệt | giá trị | thị | giám |nhuận 
cá biệt | trường | thị trường | siêu 
= ngạch. 
Tốt | 15 EBBIEE TRE) 46 | tlã 
Trung 
bình T0 3 210 3 210 0 
Kém lỗ. 4 60 3 4õ lỗ. 
100. 300. 300 


Trong trường hợp này, giá trị thị trường hàng hoá do 
giá trị của đại bộ phận bàng hoá được sản xuất ra trong 
điều hiện trung bình quyết định. Nếu hàng hoá bán đúng 
giá trị thị trường thì chỉ có các xí nghiệp có điều kiện sẵn. 
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xuất tốt mới thu được lợi nhuận siêu ngạch. Đây là trường 
hợp phổ biến nhất. 

Trường hợp 2: 

Giả định đại bộ phận lượng hàng hoá được sẵn xuất ra 
trong những điều kiện kém. 


Toạixi| Số. |Giá tị| Tổng số| Giá trị | Tổng số |Lợi nhuận] 
nghiệp | lượng |eá biệt| giá trị | thị | giá trị |siêu ngạch| 
sản cá biệt | trường | thị 
phẩm | trường 
Tố | 10 | 2 | 20 | 38 | %6 | +16 
Trung 
tuj|l20| 8 | 60 | 36 | 73 | +12 
Kem | 70 | 4 | 280 | 88 | 32 | :23 | 
100) 360 | 360 


Trong trường hợp này, giá trị thị trường của bàng hoá 
đo giá trị của đại bộ phận hàng hoá được sản xuất ra trong, 
điêu kiện bém quyết định. Ò đây, giá trị thị trường không. 
những cao hơn giá trị cá biệt của các hàng hoá sản xuất ra 
trong những điểu kiện tốt, mà còn cao hơn cả giá trị cá 
biệt của các hàng hoá sẳn xuất ra trong điều kiện trung 
bình. Nếu bàng hoá bán đúng giá trị thị trường, thì loại xí 
nghiệp có điều kiện sản xuất tốt và trung bình đều thu. 
được lợi nhuận siêu ngạch. 

Trường hợp 3: 

Giả định đại bộ phận của khối lượng hàng hoá được 
sẵn xuất ra trong những điểu kiện tốt. 

'Trong trường hợp này, giá cả thị trường của hàng hoá. 
do giá trị của đại bộ phận hàng hoá được sản xuất ra trong 
những điều hiện tốt quyết định. Ở đây, giá trị thị trường 
cao hơn giá trị cá biệt của những hàng hoá sản xuất ra 
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trong điểu kiện tốt. Nếu hàng hoá bán đứng giá trị thị 
trường thì chỉ có loại xí nghiệp có điều kiện sản xuất tốt 
mới thụ được lợi nhuận siêu ngạch. 


Loại xí| Số |Giá trị| Tổng số| Giá trị | Tổng Lợi nhuận | 
nghiệp | lượng [cá biệt| giá trị thị giá trị |siêu ngạch 
sản cả biệt | trường | thị 
phẩm | trường 
Tốt. T0. 2 140 3⁄4 168 +28 
Trung .9 
tịnh 20 3 60 24 48 -12 
Kém 10. k 40 2.4 2 -16 
100 240 240 ] 


Tóm lại, giá trị thị trường là giá trị xã hội của hàng 
hoá được hình thành thông qua sự cạnh tranh giữa các 
doanh nghiệp trong cùng một ngành. Biện pháp chủ yếu 
của cạnh tranh là tìm cách cải tiến quản lý, đổi mới kỹ 
thuật và công nghệ, tăng năng suất lao động để nâng cao. 
chất lượng và hạ giá trị cá biệt của hàng hoá được sản 
xuất ra thấp hơn giá trị thị trường của nó, nhằm thu 
nhiều lợi nhuận siêu ngạch. 


2. Sự hình thành lợi nhuận binh quân và giá cả 
sản xuất. 

Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất hình thành 
thông qua sự cạnh tranh giữa các nhà tư bản kinh doanh 
trong các ngành sản xuất khác nhau, nhằm giành giật nơi 
đầu tư có lợi nhất, 

Trong các ngành sản xuất khác nhau, đo những điều 
kiện tự nhiên, kinh tế, kỹ thuật và tổ chức quản lý của 
chúng khác nhau, nên các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất 
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lợi nhuận của mỗi ngành không giống nhau, kết quả là tỷ 
suất lợi nhuận thu được không bằng nhau. 


Ngành Chỉ phí m'@6) | Khối lượng | p.Ớ) 

[ Gskhi | 8000-2000 | 100 2.000 20 | 
Đệt | 7000e-3000v | 100 3000 | 30 
Đa | 6000.4000 | 100 0o | 4o | 


Ví dụ, ba ngành sẵn xuất công nghiệp khác nhau: 
cơ khí, dệt, đa, tuy có lượng tư bản đầu tư và tỷ suất giá 
trị thặng dư bằng nhau, nhưng tỷ suất lợi nhuận lại 
khác nhau. 

Nhưng trong thực tế, không nhà tư bản nào chịu yên: 
phận kinh doanh ở những ngành có tỷ suất lợi nhuận. 
thấp. Theo ví dụ trên, một số nhà tư bản trong ngành công 
nghiệp cơ khí sẽ chuyển tư bản của mình sang ngành công. 
nghiệp da, khiến cho khối lượng hàng hoá của ngành công 
nghiệp cơ khí dẩn đẩn giảm xuống dẫn đến tình trạng 
cung hàng hoá cơ khí nhỏ hơn câu của nó, làm cho giá cả 
hàng hoá cơ khí tăng lên, nên tỷ suất lợi nhuận trong, 
ngành công nghiệp cơ khí tăng lên, giả định tăng từ 20% 
đến 30%. Ngược lại, do tư bản từ ngành cơ khí chuyển 
sang ngành da, khiến cho khối lượng hàng hoá của ngành 
da dân đến tăng lên, dẫn đến tình trạng cung của hàng 
hoá đa lớn hơn cầu của nó, làm cho giá cả hàng hoá giảm 
xuống, nên tỷ suất lợi nhuận trong ngành công nghiệp da 
sẽ giảm xuống, giả định giảm từ 40% xuống 30%. 

Cuối cùng, tư bản kinh doanh trong các ngành khác. 
nhau đều thu được tỷ suất lợi nhuận xấp xỉ như nhau. Tỷ 
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suất lợi nhuận đó được gọi là Øÿ suất lợi nhuận chưng hay 
tỷ suất lợi nhuận bình quân. 

Như vậy, sự cạnh tranh giữa các nhà tư bản kinh 
đoanh trong các ngành sản xuất khác nhau bằng việc tự 
đo di chuyển tư bản từ ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp, 
sang ngành có tỷ suất lợi nhuận cao, làm thay đổi tỷ suất 
lợi nhuận cá biệt vốn có của các ngành; và rốt cuộc, tính. 
trong một thời gian nhất định, tỷ suất lợi nhuận các 
ngành xấp xỉ bằng nhau, tức là hình thành tỷ suất lợi 
nhuận bình quần (P) giữa các ngành sản xuất khác nhau. 
Tỷ suất lợi nhuận bình quân là "con số trung bình" của tất 
cả những tỷ suất lợi nhuận khác nhau đó, 

06 thể diễn đạt bằng công thức: 


Sự bình quân hoá tỷ suất lợi nhuận có thể diễn ra 
nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào tính năng động của sự di 
chuyển tư bản và sức lao động. Việc chuyển tư bản kinh 
doanh từ ngành này sang ngành khác, từ địa điểm này 
sang địa điểm khác là việc không đơn giản, vì nó đồi bỏi 
các nhà tư bản phải có tiểm lực nhất định về kinh tế, kỹ 
thuật và tổ chức quản lý để đủ sức tiến hành những sự đổi 
mới về tư bản cố định, về đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ 
kỹ thuật và công nhân lành nghề và sự đổi mới về điều 
kiện môi trường kinh doanh, nhất là hệ thống tín dụng. 
Chính vì vậy, sự bình quần hoá tỷ suất lợi nhuận chỉ được. 
thực hiện khi chủ nghĩa tư bản đã phát triển đến một 
trình độ nhất định. 
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Sau khi xác định được tỷ suất lợi nhuận bình quân 
() có thể tính được iới nhuộn bình quân (p) theo công, 
thức sau đây: 

m=pK 

Lợi nhuận mà một tư bản có một lượng nhất định thu. 
được theo tỷ suất lợi nhuận chung - võ luận cấu thành hữu 
cơ của nó như thế nào - gọi là lợi nhuận trung bình hay (gi 
nhuận bình quân. 

Sự hình thành lợi nhuận bình quân che giấu quan hệ 
bóc lột tư bản chủ nghĩa, vì bất cứ tư bản đầu tư vào ngành. 
nào, nếu có khối lượng ngang nhau, rốt cuộc cũng thu được 
Tợi nhuận bằng nhau. Trên thực tế lợi nhuận bình quân chỉ 
là giá trị thặng dư được phân phối giữa các ngành sản xuất, 
khác nhau tương ứng với số tư bản đầu tư của mỗi nhà tư 
bản một cách tự phát. Xét chung trong toàn xã hội, tổng số 
lợi nhuận vẫn bằng tổng aố giá trị thặng dư. 

Lợi nhuận bình quân, một mặt, phản ánh mâu thuẫn 
giữa các nhà tư bản trong việc đấu tranh phân chia giá trị 
thặng dư do giai cấp công nhân tạo ra; mặt khác, nó vạch 
rô toàn bộ sự bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp 
công nhần. Đá là ý nghĩa cách mạng của lý luận lợi nhuận 
bình quân của C.Mác. 

Khi lợi nhuận (p) chuyển hoá thành lợi nhuận bình 
quân (0) thì giá trị của hàng hoá chuyển hoá thành giá cả 
sản xuất, 

W=e+v+m -+ gex=k+p 

Giá cả sản xuất là hình thái chuyển hoá của giá trị 

hàng hoá. Đổi với từng ngành sẵn xuất, giá cả sẵn xuất có 
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thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị của nó, nhưng nếu xem 
xét tất cả các ngành sản xuất như một chỉnh thể thì tổng. 
giá cả sản xuất của các hàng hoá đã sản xuất ra bằng tổng 
số giá trị của chúng. Trên thực tế, tổng giá cả sản xuất của. 
các hàng hoá là sự biểu hiện bằng tiền của tổng số lao 
động sống và lao động quá khứ chứa đựng trong các hàng, 
hoá đó. Do đó, giá trị là cơ sở của giá cả sản xuất, 

Giá cả sản xuất là cơ sở cửa giá cả thị trường. Giá cả 
sản xuất điều tiết giá cả thị trường, giá cả thị trường xoay 
quanh giá cả sản xuất, 

hi giá trị của hàng hoá chuyển hoá thành giá cả sản. 
xuất thì quy luật giá trị có hình thức biểu hiện là quy luật 
giá cả sản xuất; còn quy luật giá trị thặng dư có hình thức 
biểu hiện là quy luật lợi nhuận bình quân. 

Trong mỗi ngành sản xuất riêng biệt, lượng của giá cả 
sản xuất có thể thay đổi theo ba trường hợp sau đây: 

Trường hợp 1: giá cả sản xuất thay đổi do có sự thay 
đổi tỷ suất lợi nhuận bình quân, còn giá trị của bàng hoá 
không đổi. 

Trường hợp 9: giá cÄ sẵn xuất thay đổi do giá trị của. 
hàng hoá thay đổi, còn tỷ suất lợi nhuận bình quân 
không đổi. 

Trường hợp 3: do ảnh hưởng của hai trường hợp trên, 
tức là giá cả sản xuất thay đổi do sự thay đổi tỷ suất lợi 
nhuận bình quân và giá trị của hàng hoá. 

Nhưng sự thay đổi của tỷ suất lợi nhuận bình quân 
phải trải qua hàng loạt sự biến động trong thồi gian dài, 
nên khi xem xét trong một thời gian tương đối ngắn thì sự 
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thay đổi của giá cả sản xuất chủ yếu là do sự thay đổi của. 
giá trị hàng hoá. 

8. Giá cả thị trường : 

“Giá cả thị trường là hình thức biểu hiện bằng tiền của. 
giá trị thị trường và giá cả sản xuất. Song, điều đó không 
có nghĩa là giá cả thị trường bao giờ cũng bằng giá trị thị 
trường của nó, vì giá cả còn phụ thuộc vào quan hệ cung - 
cầu về hàng hoá trên thị trường. 

Cung là số lượng hàng hoá đã và sẽ đưa ra thị trường. 
Cung được quyết định bởi khối lượng sản phẩm xã hội đã 
và có thể sẵn xuất ra, tỷ suất hàng hoá và khối lượng 
hàng hoá xuất, nhập khẩu. 

Cầu là khối lượng hàng hoá mà người tiêu dùng cần 
mua trên thị trường. Có hai loại nhu cầu: nhu cầu thực tế 
của xã bội và nhu cầu có khả năng thanh toán. 

Nhu cầu thực tế của xã hội là nhu cầu gắn với giới hạn. 
của sự tiêu dùng đối với từng loại hàng hoá trong khoảng 
thời gian và không gian nào đó. Nhu cầu có khả năng. 
thanh toán là nhu cầu được thực hiện gắn với giá cả hàng 
hoá và thu nhập thực tế của người tiêu dùng. 

Giữa cung và cầu về hàng hoá phải cõ sự thích ứng 
cần thiết khách quan về hình thái hiện vật và hình thái 
giá trị. Đó là nội đung cơ bản của quy luật cung - cầu về 
bàng hoá. 

Trên thị trường, cung - cầu về hàng hoá luôn luôn 
biến đổi. Sự biến đổi trong quan hệ cung - cầu sẽ làm cho. 
giá cả thị trường lên xuống xoay quanh giá trị thị trường 
hay giá cả sản xuất của nó. Có thể xảy ra ba trường hợp 
cụ thể sau đây: 
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Trường hợp 1: nếu số lượng của một mặt hàng nào đó. 
đưa ra thị trường phù hợp với nhu cầu xã hội thì tổng số 
giá trị thực của hàng hoá bằng tổng số giá trị thị trường 
của nó, Đây là trường hợp ngẫu nhiên hiếm có. 

Trường hợp 2: nếu số lượng của một mặt hàng nào đó 
đưa ra thị trường nhiễu hơn nhu cẩu xã hội, thì tổng số 
giá trị thực của hàng hoá lớn hơn tổng số giá trị thị trường. 
của nó. Vì vậy, những hàng hoá này phải bán với giá thấp 
hơn giá trị thị trường của nó và một bộ phận hàng hoá có 
thể không bán được. 

Trường hợp 3: nếu số lượng của một mặt hàng nào đó 
đưa ra thị trường nhỏ hơn nhu cầu xã hội, thì tổng số giá 
trị thực của hàng hoá nhỏ hơn tổng giá trị thị trường của 
nó. Vì vậy, những hàng hoá này được bán với giá cao hơn 
giá trị của chúng. 

Nếu quan hệ cung - cầu điểu tiết sự chênh lệch giữa giá 
cả thị trường với giá trị thị trường, thì ngược lại, sự lớn 
xuống của giá cả thị trường lại diễu tiết quan hệ cung - cầu. 
Đổi vì, sự tăng hay giảm giá cả của một mặt hàng nào đó, tức 
là sự tách rồi giá cả với giá trị của hàng hoá. Nó kích thích 
hoặc hạn chế nhu cầu có khả năng thanh toán về hàng hoá. 
này hay hàng hoá khác. Từ đó dẫn đến sự chuyển địch như 
cầu bàng hoá, gây nên sự biến đổi trong quan hệ cung - cầu. 

C.Mác viết: "Nếu cung và cầu quyết định giá cả thị 
trường, thì mặt khác, giá cả thị trường, và nếu phân tích 
kỹ hơn nữa, giá trị thị trường lại quyết định cung và cầu”, 
Giá cả thị trường còn có quan bệ với giá trị của tiền tệ. 


1. C.Mác và Ph.Ăngghen: Tuân đập, Sđd, \.25, phi1, tr.291. 
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Khi giá trị của tiển không thay đổi, thì giá cả hàng hoá chỉ 
có thể tăng lên (hoặc giảm xuống) một cách phổ biến nếu 
như giá trị của các hàng hoá tăng lên (hay giảm xuống). 
Còn khi giá trị của các hàng hóa không thay đổi, thì giá 
của hàng hoá chỉ có thể tăng lên (hay giảm xuống) một 
cách phổ biến nết 
tăng lên). 

Cần chú ý rằng, giá trị của tiển tăng lên hay giảm 
xuống không cùng tỷ lệ với sự giảm xuống hay tăng lên 
của giá cả hàng hoá, nhất là trong điều kiện tiển vàng 
được thay thế bằng tiền giấy. 

Tóm lại, trong điểu kiện tự do cạnh tranh, sự hình 
thành của giá cả thị trường phụ thuộc vào ba nhân tố: giá 
trị thị trường của hàng hoá, quan hệ cung - cầu về hàng. 
hoá và sức mua của đồng tiễn trong lưu thông. Trong điều 
kiện độc quyển, sự hình thành giá cả thị trường còn tuỳ 
thuộc vào thị trường độc quyền (sẽ trình bày ở chương XI), 


giá trị của tiển giảm xuống (hoặc 


II. QUY LUẬT TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CÓ 
XU HƯỚNG GIẢM XUỐNG 


1. Cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên là nguyên 
nhân làm cho tỷ suất lợi nhuận giảm. 


+ Cấu tạo hữu cơ của tư bản là tỷ số về giá trị giữa tư 
bản bất biến với tư bản khả biến phản ảnh cấu đạo kỹ 
thuật của tư bản, tức tỷ số giữa khối lượng tư liệu sản 
xuất cùng trong xí nghiệp tư bản chủ nghĩa với số lượng 
lao động sống sử dụng tư liệu sản xuất ấy, 


348 


Sự thay đổi của cấu tạo hữu cơ của tư bản có ảnh 
hưởng đến tỷ suất lợi nhuận. Có thể biểu đạt mối quan hệ 
đó như sau: 

Nếu mì là một đại lượng không thay đổi, thì p' vận 
động ngược chiểu với cấu tạo hữu cơ của tư bản. 

Ví dụ: m! là 100% 

~ Nếu cív là 800c/200v thi p'là 200m/1.00020%. 

- Nếu cíy là 900e/100v thì p'là 100m/1.000=10%. 

Như vậy, với m' =100%, nếu cấu tạo hữu cơ của tư bản 
(/v) tăng từ 4/1 lên 9/1 thì p' gim từ 20% xuống 10%. Tuy. 
nhiên, tác động của quy luật tỷ suất lợi nhuận giảm di 
không có nghĩa là khối lượng lợi nhuận đo một tổng tư bản 
nào đó mang lại không tăng lên một cách tuyệt đối. Sở dĩ 
như vậy là vì cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng là kết quả của 
sự tăng lên về lượng của tư bản tích luỹ. Sự tăng lên này sẽ 
làm cho tổng tư bản đầu tư vào sản xuất - kinh doanh tăng. 
lên. Nếu mức tăng của tổng tư bản lớn hơn mức giảm của tỷ. 
suất lợi nhuận thì khối lượng lợi nhuận (p) sẽ tăng lên. 

Ví dụ: 6000e + 4.000v + 4.000m thì p' = 40% và 
p= 4.000. 

17.600 + 4.400v + 4.400m thì p' 20% và p = 4.400, 

Như vậy, với m' = 100%, cấu tạo hữu cơ của tư bẩn. 
tăng từ 1,ð/1 lên 4/1, nếu tổng tư bản tăng từ 10.000 lên 
22.000 (tăng 2,2 lần), còn p' giảm từ 40% xuống 20% (giảm. 
2 lần) thì p tăng từ 4.000 lên 4.400. 

đặt khác, cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng sẽ làm cho 
năng suất lao động tăng; khi năng suất lao động tăng sẽ 
làm cho giá cả hàng hoá giảm và đo đó, tuy tỷ suết lợi 
nhuận tính trên đơn giá hàng hoá giảm xuống, nhưng do 
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+hối lượng hàng hoá bán ra tăng lên với mức cao hơn mức 
giảm của tỷ suất lợi nhuận, nên khối lượng lợi nhuận vẫn 
tăng lên một cách tuyệt đối 

Tám lại, cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng, một mặt, làm 
cho tỷ suất lợi nhuận giảm xuống; mặt khác, lại làm cho 
+hối lượng lợi nhuận Lăng lên. C-Mác gọi đó là hình thức 
biểu hiện tính chất hai mặt của quy luật tỷ suất lợi nhuận 
có xu hướng giảm xuống. 


3. Những nhân tố ngăn trở sự giảm xuống của tỷ 
nhuận 


Một là, tăng mức độ bóc lột sức lao động. Khi nghiên 
cứu cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng làm cbo tỷ suất lợi 
nhuận giảm, chúng ta đã giả định tỷ suất giá trị thặng dư. 
là một đại lượng không thay đổi. Nhưng, trong thực tế, 
cấu tạo hữu cơ của tư bản càng tăng - chứng tỏ kỹ thuật 
và công nghệ hiện đại được sử dụng vào sản xuất càng, 
nhiều - lại là điểu kiện để các nhà tư bản nâng cao được tỷ 
suất giá trị thặng dư tương đối. Và, tỷ suất lợi nhuận có 
quan hệ tỷ lệ thuận với tỷ suất giá trị thặng dư, nên sự. 
tăng lên của tỷ suất giá trị thặng dư - trong trường hợp. 
này - sẽ cẩn trở sự giảm tỷ suất lợi nhuận, do cấu tạo hữu. 
cơ của tư bản tăng lên, 

Hai là, hạ thấp tiền công xuống dưới giá trị sức lao 
động. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản gắn liền với sự 
tôn tại của đội quân thất nghiệp. Lợi đụng cung - câu về 
sức lao động, các nhà tư bản gây sức ép với đội quân làm 


thuê trên nhiều mặt, trong đó có việc hạ thấp tiển công. 
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Hạ thấp tiền công của công nhãn đưới giá trị súc lao 
động của họ có nghĩa là giảm bớt phẩn lao động được trá 
công, do đó làm tăng phần lao động không công. Mặt 
khác, hạ thấp tiền công sẽ giảm được lượng tư bản khả 
biến ứng trước. 

Ba là, hạ giá cả các yếu tố tư bản bất biến. Sự tăng lên 
của cấu tạo hữu cơ của tư bản, một mặt, làm cho tỷ suất 
ới nhuận giảm; mặt khác, lại làm cho năng suất lao động. 
tăng lên, giá cả tư liệu sản xuất giảm xuống. Và chính giá 
tư liệu sản xuất giảm đã làm cho cấu tạo giá trị của tư. 
bản tăng với mức thấp hơn mức tăng của cấu tạo kỹ thuật 
của tư bản. Do đó, tỷ suất lợi nhuận giảm đi ít hơn mức 
tăng của cấu tạo hữu cơ của tư bản. 

Bốn là, nhân khẩu thửa tương đối. Nhân khẩu thừa 
tương đối là điểu kiện để cho một số ngành công nghiệp 
tiếp tục tổn tại trong tình trạng kỹ thuật thấp mà vẫn thu 
được tỷ suất lợi nhuận cao đo tiền công rẻ mạt. Đồng thời, 
có những ngành công nghiệp mới ra đồi với cấu tạo hữu cơ 
tư bản thấp, vì ở đây lao động sống còn chiếm ưu thế, 
Những ngành công nghiệp mới này c6 thể thu hút số ìao 
động dư thừa ở các ngành công nghiệp có cấu tạo hữu cơ 
tư bản cao, Việc lợi dụng nhân tố nói trên trong điều kiện 
chủ nghĩa tư bản hiện đại được tiến hành bằng cách dịch 
chuyển vốn đầu tư sang các nước dang phát triển, nơi có 
nguồn lao động dư thừa và tiển công rất thấp. 

Như vậy, do có nhân khẩu thừa tướng đối, một số xí 
nghiệp cũ và một số xí nghiệp trong nước và nước ngoài 
mới ra đời chấp nhận cấu tạo hữu cơ của tư bản thấp và 
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nhờ tiền công có thể thấp hơn mức tiển công trung bình 
niên thu được tỷ suất lợi nhuận cao. Do đó, khi tham gia 
bình quân hoá tỷ suất lợi nhuận chung, nó có tác dụng cần. 
trở sự hạ thấp của tỷ suất lợi nhuận bình quân. 

Năm là, ngoại thương. Thông qua ngoại thương, một 
mặt, các nhà tư bẩn có thể mua được ở nước ngoài những. 
tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt cho công nhân với giá 
rẻ, làm giảm được lượng tư bản bất biến và khả biến. Mặt. 
khác, cũng nhờ ngoại thương, các nhà tư bản có thể thu 
được lợi nhuận cao hơn kinh doanh ở trong nước, nhờ đó 
tăng được tỷ suất lợi nhuận để bù lại sự giảm sút của tỷ 
suất lợi nhuận đo cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên. 

Sáu là, tư bản cổ phần. Sản xuất tư bản chủ nghĩa 
càng phát triển thì bộ phận tư bản được dùng làm tư bản 
sinh lợi tức càng phát triển. Bộ phận tư bản này được đem 
đầu tư vào các xí nghiệp sẵn xuất lớn dưới hình thức tư 
bản cổ phân và chỉ được hưởng lợi tức cổ phần. Các tư bản. 
cổ phẩn này không tham gia vào việc bình quân hoá tỷ 
suất lợi nhuận chung, vì lợi tức cổ phần của họ thấp hơn 
tỷ suất lợi nhuận bình quân. 

Tóm lại, vì có nhiều nhân tố tác động ngược lại như đã. 
kể trên, nên sự hạ thấp của tỷ suất lợi nhuận do cấu tạo. 
hữu cơ của tư bản tăng chỉ diễn ra như một xu hướng và 
©.Mác gọi quy luật này là guy luật tỷ suất lợi nhuận có xu 
hướng giảm xuống. 

Sau đây là một ví dụ về sự giảm dần của tỷ suất lợi 
nhuận. Trong thời gian từ nấm 1950 đến năm 1985, tỷ 
suết lợi nhuận ở Cộng hoà liên bang Đức đã giảm từ gần. 
60% xuống còn 47,6%. 
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Bảng l: 


Quy mô của tư bản ứng trước, khối lượng giá trị 


lg dư thu được, tỷ suất giá trị thẳng dư và tỷ 


suất lợi nhuận của Cộng hòa liên bang Đức từ năm 
1850 đến năm 1985” 


Năm GC+V M=mn 
(triệu USD) | (triệu USD) 06) (6) 

1950, 59.517 33.182 1814 55,8 
1955 | - 120708 71415 215,4 58,2 
1960 | - 188.185 99.441 2147 59/7 
1965 | - 362.468 1864348 | 2281 514 
1970 | - 554996 290058 | 278,9 58,8 
1976 | - 917883 386284 | 2801 421 
1980 | 1198288 | 581885 | 2771 486 
| 1885 | 1476000 | 702313 | 3233 4i6 


ˆ Nguôn: Tạp chí MMEMO, số 12 năm 1987. 
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Bảng 9: 
Biến động của tỷ suất lợi nhuận ở Cộng hòa. 
liên bang Đức từ năm 1950 đến năm 1985” 


WM..⁄.. .‹...‹........... 


* Nguồn: Tạp chí MEMO, số 12 năm 198/7. 
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CHƯƠNG IX 


TƯ BẢN KINH DOANH HÀNG HOÁ. 
'VÀ LỢI NHUẬN THƯƠNG NGHIỆP. 


1. NGUỒN GỐC TƯ BẢN THƯƠNG NGHIỆP. 


Tư bản thương nghiệp là loại tư bản ra đời sốm nhất 
trong lịch sử, vì tiển để cho sự ra đời của nó là lưu thông 
hàng hoá và lưu thông tiền tệ phát triển tới một mức nhất 
định. Nhưng bản chất của tư bản thương nghiệp ¿rước chủ 
nghĩa tử bản khác về căn bản với tư bản thương nghiệp 
trong chủ nghĩa tư bản. 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, tư bản thương nghiệp là 
một bộ phận của tư bản công nghiệp tách rồi ra. 

Các chương trước đều giả định tư bản công nghiệp là 
một thể thống nhất, nghĩa là người sản xuất tự đảm nhiệm. 
cả việc bán hàng hoá. Giả định ấy hoàn toàn phù hợp với 
lịch sử ra đời của chủ nghĩa tư bản, vì trong thuở ban đầu. 
của nó, khi quy mô các xí nghiệp còn nhỏ bé, nhà tư bản 
thường tự đảm nhiệm cả sẵn xuất và lưu thông. Khi đó, 
hàng hoá di thẳng từ tay người sẳn xuất tối người tiêu 
dùng, chỉ sau một hành vi H - T là bàng hoá đã được bán 
xong, tức là hàng hoá đã ra khỏi lĩnh vực lưu thông và đi 
vào lĩnh vực tiêu dùng. 
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Nhưng sự phát triển của sản xuất hàng hoá và phân. 
công xã hội đã dẫn tới sự tách ra của một loại nhà tư bản 
chuyên đảm nhiệm việc mua và bán hàng hoá, tức nhà tư 
bản thương nghiệp. Từ đây thương nhân thay mặt người 
mua, ứng tư bản tiển tệ ra để mua hàng hoá của nhà tư 
hản công nghiệp. Sau hành vị H - T thứ nhất, nhà tư bản 
công nghiệp coi như đã bán xong hàng và có thể tiếp tục 
sẵn xuất. Nhưng bắn thân hàng hoá chưa được bán xong, 
vì mới chuyển từ tay người sản xuất sang tay thương nhân 
chứ chưa đến tay người tiêu dùng. Thương nhân mua 
hàng hoá là để bán lại, bởi vậy, phải có hành vi H - 'T thứ 
hai, người tiêu dùng trả tiền cho thương nhân và thương. 
nhân đưa hàng hoá đến tay người tiêu dùng - tiêu dùng 
sản xuất hoặc tiêu đùng cá nhân - và chỉ sau hành vi H - T 
thứ hai này, hàng hoá mới được bán xong, mới ra khỏi lưu 
thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùng. Chính vì phải qua hai 
hành vi H - T mà tư bản của thương nhân phải vận động 
theo công thức T - H - T, túc là mua để bán. Nếu có nhiều 
thương nhân làm trung gian thì hàng hoá có thể phải qua. 
nhiễu hành vi H - T mới tới tay người tiêu dùng. Nếu 
thương nhân mua chịu và chỉ sau khi bán xong hàng mới. 
trả tiền cho người sản xuất, thì rõ rằng thương nhân chỉ là 
người môi giới mang hàng hoá của người sản xuất đến 
người tiêu dùng và hưởng hoa hồng. 

Như vậy, tư bản thương nghiệp chỉ là một bộ phận của. 
tư bản bàng hoá, có nhiệm vụ chuyển hóa hàng hoá thành. 
tiên, Chỉ có điểu khác là trước đây chức năng này là hoạt 
động phụ của người sản xuất, bây giờ tách ra thành một 
chức năng chuyên môn của một loại nhà tư bản riêng biệt 
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và trở thành lĩnh vực đầu tư riêng biệt. Tư bản thương 
nghiệp chỉ là một bộ phận của tư bản hàng hoá, chứ không. 
phải là toàn bộ tư bản hàng hoá trong xã hội, bởi vì còn 
một bộ phận hàng hoá khác không qua tay thương nhân 
mà đi thẳng từ xí nghiệp này sang xí nghiệp khác. Ví dụ, 
nhà máy nhiệt điện ký hợp đồng trực tiếp mua than của 
mổ than, than được chở thẳng từ mỏ đến nhà máy nhiệt. 
điện, không qua thương nhân. 

Sự phân tích trên đây cho thấy, tư bản thương nghiệp 
vừa phụ thuộc vào tư bản công nghiệp, vừa có tính độc 
lập tương đối. Sự phụ thuộc biểu hiện ở chỗ: tư bản 
thương nghiệp chỉ là một bộ phận tư bản hàng hoá của 
tư bản công nghiệp. Với nghĩa đó, sản xuất quyết định 
lưu thông. Không có sản xuất thì không có hàng hoá để 
lưu thông. Tính độc lập tương đối của tư bản thương 
nghiệp thể hiện ở chỗ: chức năng chuyển hoá cuối cùng. 
của hàng hoá thành tiền trở thành chức năng riêng biệt 
tách khổi tư bản công nghiệp, nằm trong tay người 
khác. Và chính người khác đó, tức là thương nhân, ứng 
tư bản tiển tệ ra nhằm thu lợi nhuận, mà tư bản ứng ra. 
đó chỉ ở trong lĩnh vực lưu thông, không bao giờ mang 
hình thái tư bản sản xuất. 

'Tính độc lập tương đối của tư bản thương nghiệp càng 
tăng lên khi có sự phát triển của hệ thống tín dụng ngân 
hàng. Thương nhân có thể tiếp tục mua hàng mới trước. 
khi hàng hoá cũ được bán hết, tạo ra nhu câu giả tạo. Nếu 
có nhiều thương nhân ở khâu trung gian, nhất là trong 
Tĩnh vực ngoại thương, nhu câu giả tạo đó càng mở rộng ra 
quá mức, và nếu để thị trường tự điều tiết, thì đây là một. 
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trong những nhân tố làm gay gắt thêm khủng hoảng sản 
xuất thừa hằng hoá so với nhu cầu có khổ năng thanh 
toán. Khủng hoảng này thường nổ ra trước tiên trong. 
khâu bản buôn và ở những ngân hàng cho các nhà buôn 
vay tiển. 


1. VAI TRÒ CỦA TƯ BẲN THƯƠNG NGHIỆP TRƯỚC 
VÀ TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 

1. Thương nghiệp trước chủ nghĩa tư bản 

Thương nghiệp và cả tư bản thương nghiệp đã tổn tại 
trước chủ nghĩa tư bản từ lâu. Bản thân sự tổn tại và sự 
phát triển tới một mức độ nào đó của tư bản thương 
nghiệp là tiền để lịch sử của sự phát triển phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa, vì đó là điều kiện tiên quyết 
cho việc tích tụ tài sản bằng tiển và mở rộng thị trường 
cho sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Sự phát triển của tư bản thương nghiệp tác động lại 
sản xuất, làm cho sản xuất ngày càng mang tính chất sản. 
xuất vì giá trị trao đổi, ngày càng chuyển sản phẩm thành. 
hàng hoá. 

Trước chủ nghĩa tư bản, tư bản thương nghiệp tổn tại 
độc lập với sẵn xuất, vì tư bản thương nghiệp vận động 
theo công thức T - H - T, còn sản xuất chủ yếu vẫn hướng 
vào giá trị sử dụng. Ổ dây, lưu thông chưa chỉ phối được 
sản xuất mà coi sản xuất như một tiền để có sẵn của lưu 
thông (thông thường chỉ có những sản phẩm thừa mới trở 
thành hàng hoá). Khi đó, lưu thông chưa trở thành một 
khâu của quá trình tái sản xuất, Trước chủ nghĩa tư bản, 
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tư bản thương nghiệp đồng vai trò môi giới giữa những 
người eó sẵn phẩm tham gia trao đổi, giữa những cộng 
đồng đân cư, giữa những quốc gia chưa phát triển về kinh 
tế và bóc lột cả hai bên bằng cách mua rẻ, bán đất. Bởi 
vậy, lợi nhuận thương nghiệp khi ấy phần lớn là do các 
hành vị mang tính lửa đảo mà có, như đầu cơ tích trữ, ép 
giá, cân do giả đối, v.v.. 

Tuy nhiên, ngay trong hoàn cảnh ấy, thương nghiệp 
cũng vẫn có một tác động cách mạng, làm phá vỡ tính chất 
tự cung, tự cấp của nền sản xuất và thúc đẩy sản xuất 
bàng hoá phát triển, biểu hiện qua những hình thức chủ 
yếu sau đổi 


a) Thương nhân không chỉ đón lấy sản phẩm thừa ra 
như trước mà còn trực tiếp thâm nhập vào sản xuất bằng. 
cách cung ứng những hàng hoá ngang giá mới, những. 
nguyên liệu và vật liệu phụ, tạo cơ sở cho sự hình thành 
những ngành sản xuất hàng boá mới. 

b) Thương nhân đứng ra đặt hàng cho những người 


sẵn xuất nhỏ, biến những tiểu chủ thành những ngưc 
nhận gia công cho mình hoặc bao mua hàng hoá của 
những người sản xuất nhỏ, độc lập. 

©) Thương nhân trực tiếp trở thành nhà công nghiệp, 
đầu tư xây dựng những xí nghiệp mới, nhất là trong 
những ngành sẵn xuất hàng xa xỉ, những ngành mà cả 
nguyên liệu và công nhân đều đưa từ nước ngoài vào. 

'Tác động của thương nghiệp làm tan rã những tổ chức 
sản xuất còn mang nặng tính chất tự cung, tự cấp mạnh. 
mẽ đến mức nào thì điều đó còn phụ thuộc vào sự vững. 
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chắc của kết cấu nội tại của phương thức sản xuất cũ. Thí 
dụ: cuối thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII, tư bản thương 
nghiệp Anh đã làm tan rã những công xã nhỏ bé ở Ấn Độ, 
nhưng tác động đó lại rất hạn chế ở Trung Quốc. 


3. Thương nghiệp trong chủ nghĩa tư bản 


Trong chủ nghĩa tư bản, với nhiệm vụ quan trọng là 
thực hiện sản phẩm nhanh chóng trong điểu kiện thị 
trường không ngừng mở rộng và cạnh tranh ác liệt, 
thương nghiệp trở thành một mắt khâu không thể thiếu, 
phục vụ cho sản xuất công nghiệp. Ở đây, quá trình sản. 
xuất hoàn toàn gắn chặt với lưu thông; lưu thông chỉ là 
một giai đoạn quá độ của sản xuất, chỉ đơn thuần là sự 
thực biện những sản phẩm và thay thế các yếu tố của sản. 
xuất đã được sản xuất ra với tư cách là hàng hoá. Nói cách 
khác, không có sản xuất thì không có lưu thông, nhưng 
không có lưu thông cũng không có sản xuất; toàn bộ "đầu 
ra" và "đầu vào" của sản xuất đều dựa vào lưu thông, dựa. 
vào thị trường. 

Việc tách chức năng mua - bán hàng hoá ra thành một 
chức năng riêng biệt của thương nhân là một tất yếu kinh. 
tế do sự phát triển của sản xuất hàng hoá và phân công xã. 
hội. Sự tách rồi đó đem lại lợi ích cho cả tư bản công 
nghiệp và tư bản thương nghiệp, cũng như toàn xã hội. 
Đổi vì: 

Một là, nhồ có thương nhân chuyên trách việc mua - 
bán, lượng tư bản ứng vào lưu thông và chỉ phí lưu thông. 
sẽ nhỏ hơn là khi những người sản xuất trực tiếp đảm 
nhiệm chức năng này. Một tư bản thương nghiệp có thể 
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phục vụ sự chu chuyển của một số tư bản trong cùng một 
Tĩnh vực sản xuất bay trong những lĩnh vực sản xuất khác 
nhau. Ví dụ: thương nhân buôn hàng đệt có thể bán vải 
của nhiều nhà máy đệt, hoặc có thể vừa bán vải, vừa bán 
len, dạ... 

Hai là, có thương nhân chuyên trách, người sẵn xuất 
có thể tập trung thời gian chăm lo việc sản xuất, giảm dự 
trữ sản xuất, nhờ đó nâng cao biệu quả kinh tế, tăng giá 
trị thăng dư. 

đa là, có thương nhân chuyên trách sẽ rút ngắn thời 
gian lưu thông, tăng nhanh chu chuyển tư bản, nhờ đé 
tăng tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư hàng năm. 

Như vậy, thương nghiệp không trực tiếp tạo ra giá trị 
thặng dư, nhưng có thể tạo điểu kiện thuận lợi cho các 
nhà sản xuất tăng thêm khối lượng gìá trị thặng dư. 


II. LỢI NHUẬN THƯƠNG NGHIỆP. 
TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 


Lợi nhuận thương nghiệp tư bản chủ nghĩa là một bộ 
phận giá trị thặng dư do nhà tư bản công nghiệp nhượng 
cho nhà tư bản thương nghiệp trong việc bán hàng hoá 
của mình. Nguồn gốc của lợi nhuận thương nghiệp tư bản 
chủ nghĩa cũng là một bộ phận lao động không được trả 
công của công nhân. 

Nếu đứng trên góc độ sản xuất hàng hoá hữu hình 
(chưa xét đếp hàng hoá vô hình, tức la dịch vụ, nhất là 
dịch vụ thương nghiệp thuần tuý), thì lưu thông không, 
trực tiếp tạo ra giá trị và giá trị thặng dư, nhưng tư bản. 
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ứng vào lưu thông cũng phải thu được lợi nhuận bằng lợi 
nhuận bình quân. Nếu lợi phuận thương nghiệp thấp hơn 
Tợi nhuận công nghiệp, tư bản sẽ rút bớt khỏi lưu thông và 
đầu tư vào sản xuất và ngược lại. Như vậy, tư bản thương. 
nghiệp cũng sẽ tham gia vào quá trình bình quân hoá lợi 
nhuận. Nhưng nói chung, vì lưu thông không tạo ra giá trị 
thặng dư, nên lợi nhuận thương nghiệp chỉ có thể là một 
bộ phân giá trị thặng dư do công nhân trong lĩnh vực sản 
xuất tạo ra và nhà tư bản công nghiệp nhường lại cho nhà 
tư bản thương nghiệp, vì đã thay nhà tư bản công nghiệp 
đảm trách khâu lưu thông. 

Để làm rõ nguồn gốc của lợi nhuận thương nghiệp, có. 
thể dẫn ra ví dụ sau (trong ví dụ này giả định không có 
các loại chỉ phí lưu thông): 

Giả định nhà tư bằn công nghiệp ứng ra tư bản bất 
biến là 720, tư bản khả biến là 180, tổng cộng là 900, tỷ 
suất giá trị thặng đư là 100%, tư bản cố định hao mền 
hết trong một năm. Như vậy, tổng khối lượng giá trị 
thặng dư ]à 180 và tổng giá trị của sản phẩm xã hội là 
900 + 180 = 1.080. Giả định chỉ xét tư bản sản xuất thì tỷ 
suất lợi nhuận bình quân sẽ bằng: 

Ea x 100% = 20%. 

Khi có nhà tư bản thương nghiệp tham gia vào quá 
trình kinh doanh, công thức tính trên đây sẽ thay đổi. 
Giả dụ nhà tư bản thương nghiệp ứng ra 100 (100 vì tứ 
bản thương nghiệp quay nhiều vòng trong nằm, khoảng 
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10,8 vòng một năm)... Như vậy, tổng tư bản ứng ra sẽ là 900 + 
100= 1.000 và tỷ suất lợi nhuận bình quân giảm xuống côn: 


180, 
1.000 

Nhà tư bản công nghiệp sẽ thu lợi nhuận bằng 189 
của tư bẵn đã ứng ra, tức là 18% của 900 bằng 163 và sẽ 
bán hàng cho thương nhân theo giá 900 + 162 = 1.062 
“Thương nhân sẽ bán cho người tiêu dùng theo giá 1.080 và 
thu lợi nhuận bằng 18, tức cũng là 18% của tư bản thương 
nghiệp đã ứng ra. Như vậy, lợi nhuận thương nghiệp có 
được là do giá bán của thương nhân cao hơn giá mua, 
nhưng không phải vì giá bán cao hơn giá trị mà vì giá mua 
thấp hơn giá trị hàng hoá, .Mác gọi mức giá mà nhà tư 
bản công nghiệp bán cho thương nhần (1.06 thấp hơn giá. 
trị hàng hoá) là giá cả sản xuất theo nghĩa hẹp. 

Sở đĩ nhà tư bản công nghiệp phải "nhường" bốt lợi 
nhuận cho nhà tư bản thương nghiệp là vì iợi ích của bản 
thân nó, Nếu các nhà tư bản công nghiệp tự đảm nhiệm. 
khâu lưu thông thì thương nghiệp phân tán, tư bản dự trữ 
của người sẵn xuất tăng lên, tư bản ứng vào lưu thông và 
chỉ phí lưu thông tăng lên, nên tỷ suất lợi nhuận sẽ giảm 
thấp hơn là khi có thương nhân chuyên trách việc mua 
bán. Giả dụ không có thương nhân, tư bản ứng vào lưu 
thông và dự trữ cỏ thể là 200. Như vậy, tổng tư bản sẽ là 
900 + 200 = 1.100 và tỷ suất lợi nhuận chung sẽ giảm. 
xuống, chỉ cồn: 


x 100% = 18%. 


-È#Ÿ x 100% = 16 1+ % 
1.100 
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chứ không phải là 18%. Sở đĩ sự chuyên trách của thương. 
nhân được các nhà tư bản công nghiệp chấp nhận vì nó 
mang lại cho họ nhiều lợi íeh kinh tế hơn so với khi không 
có thương nhân. 

Những con số mình họa về nguồn gốc của lợi nhuận 
thương nghiệp đã trình bày trên đây chỉ đúng với giả định. 
không có chỉ phí lưu thông. Nhưng trong thực tế kinh. 
doanh thương nghiệp, thương nhân phải ứng tư bản cho cả 
chỉ phí lưu thông. Trong trường bợp này tỷ suất lợi nhuận 
thương nghiệp số như thế nào? Chỉ phí lưu thông chia làm 
bai loại, ở đây không nói đến loại chỉ phí tiếp tạc quá trình 
n xuất trong lưu thông (những cbi phí này cũng giống 
như chỉ phí sẵn xuất) mà chỉ tính tới chỉ phí lưu thông 
thuần tuý. Giả định chỉ phí lưu thông thuần tuý là 50. 
Như vậy, ngoài tư bản công nghiệp 900, tư bản thương 
nghiệp ứng ra mua hàng hoá 100, còn thêm chỉ phí lưu 
thông thuần tuý ð0 nữa, tổng cộng tư bản ứng ra là 1.050. 
"Tỷ suất lợi nhuận cbung sẽ là: 


-80 x 100% = 17 
1.050 


% 


_ 


chứ không phải là 18% và lợi phuận. của tư bản công 
nghiệp chỉ bằng 17 Ö % cồa tư bản đã ứng ra, tức là 172% 


của 900, bằng 154 2. Vì thố, giá bán của nhà tư bản công 
nghiệp chỉ còn là 1054 2 chứ không phải là 1.062. Thương 


nhân sẽ thu lợi nhuận bằng 17 2 % của tư bản 150 đã ứng 
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ra, cụ thể là 2 7. Còn giá bán của thương nhân không 


phải là 1.080 mà là 1.130, vì còn phải cộng cả chỉ phí lưu 
thông thuân tuý vào. 


1V. CHI PHÍ LƯU THÔNG VÀ LAO ĐỘNG 


THƯƠNG NGHIỆ 


Như đã nói trên, ngoài tư bản mua hàng hoá, nhà tư 
bản thương nghiệp còn phải ứng tư bản cho chỉ phí lưu 
thông. Có hai loại chỉ phí lưu thông: chỉ phí tiếp tục quá 
trình sẵn xuất trong lưu thông và chỉ phí lưu thông 
thuần tuý, 

1, Chỉ phí tiếp tục quá trình sản xuất trong lưu 
thông là những loại chỉ phí làm cho giá trị sử dụng của 
hàng hoá đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của xã hội 
(bảo quản giá trị sử dụng, chỉ phí vận chuyển...) hoặc làm 
cho giá trị sử đụng của hàng hoá thích ứng với nhu cầu 
của người tiêu dùng (phân loại, đóng gói..). Chỉ phí này 


được gọi là chỉ phí sản xuất; giống như các hoạt động sản 
xuất khác, lao động hao phí cho các hoạt động nói trên 
cũng tạo ra giá trị và giá trị thặng dư và được nhập vào. 


giá trị của hàng hoá. 

Tuy nhiên, cũng như sự hình thành giá trị hàng hoá 
nói chung, xã hội chỉ thừa nhận chỉ phí tiếp tục quá trình 
sản xuất trong lưu thông trung bình, hợp lý. Việc bảo 
quẫn những hàng hoá dự trữ hoặc tổn kho quá mức cho 
phép, vận chuyển lòng vòng, bao bì quá xa xỉ... sẽ làm 
tăng những hư phí và tăng giá bán hàng hoá, giảm sức 
cạnh tranh, gây khó khăn cho việc tiêu thụ. 
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3. Chỉ phí lưu thông thuần tuý gồm những chỉ phí 
gắn với sự biến hoá hình thái từ hàng hoá sang tiền hoặc. 
từ tiền sang hàng hoá, không liên quan gì tới giá trị sử 
dụng của hàng hoá, như chỉ phí cho việc mua bán, quảng. 
cáo, đặt đại lý, giao dịch thư tín, xây cửa hàng, quả) 
hàng, tiển lương cho nhân viên thương nghiệp, sổ sách kế. 
toán, v.v.. Cẩn nhận thức đúng đặc điểm của loại chỉ phí 
này: tuy đó là những hư phí, nhưng những chi phí đó cũng 
phải được chuyển vào giá bán hàng hoá mà vẫn không vị 
phạm quy luật trao đổi hàng hoá. 

Những chỉ phí lưu thông thuần tuý được coi là những 
hư phí nếu đứng trên góc độ hàng hoá hiện vật. Để sản 
xuất và lưu thông hàng hoá, các nhà tư bản công nghiệp 
phải ứng ra một lượng tư bản bằng 720 + 180, cộng lại 
bằng 900, còn các nhà tư bản thương nghiệp phải ứng ra 
100 để mua bàng hoá và 50 cho chỉ phí lưu thông thuần. 
tuý. Khoản tư bản 100 ứng ra để mua hàng hoá chỉ ở đưới 
hình thái tiền tạm ứng và khi bán xong hàng hoá lại thu 
về. Nếu thương nhân mua chịu và chỉ thanh toán cho nhà 
tư bản công nghiệp sau khi bán xong hàng hoá thì không. 
có khoản tạm ứng 100 này, bởi vậy, khi xét hàng hoá hiện 
vật có thể tạm gạt khoản 100 này ra ngoài sự tính toán 
giá trị hàng hoá, Còn khoản tư bản 50 cho chỉ phí lưu 
thông trên danh nghĩa cũng do thương nhân ứng ra dưới 
hình thái tiển, nhưng nó phải chuyển thành hiện vật như 
cửa hàng, quầy hàng, sổ sách kế toán... và tư liệu sinh. 
hoạt cho nhân viên thương nghiệp, nếu tính theo tỷ lệ c/v 
bằng 4/1, thì số õ0 đó sẽ chia thành 40 (e) và 10 (v). Như. 
vậy, về thực chất, các nhà tư bản công nghiệp phải là 
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người sẵn xuất ra hiện vật để dùng làm các yếu tế vật chất 
cho hoạt động thương nghiệp và sau khi sác yếu tố này đã 
tiêu dùng hết sẽ lại phải bù đắp lại dưới hình thái hiện vật 
để tiếp tục quá trình tái sản xuất. 

Tóm lại, tổng số tư bản ứng ra dưới hình thái hàng 
hoá hiện vật gồm 900 của tư bản công nghiệp và ð0 của tư 
bản thương nghiệp, tổng cộng là 9ð0. Nhưng trong quá 
trình hoạt động, chỉ phí lưu thông thuần tuý không được 
chuyển sang hiện vật, vì nó không liên quan đến giá trị sử 
dụng của hàng hoá, do đó nó không tạo ra sản phẩm thăng. 
dư và giá trị thặng dư. Chỉ có tư bản công nghiệp mang lại 
180 giá trị thàng dư. Giá trị tổng sản phẩm xã hội sở là 
960 + 180 = 1.180. Tổng số giá trị 1.130 này đều đã chứa 
đựng trong giá trị sử dụng dưới hình thái biện vật. 
Nhưng, vì ð0 chỉ phí lưu thông qua quá trình hoạt động 
hao mòn mà không chuyển sang hiện vật, nên đến cuối 
năm tổng giá trị của hàng hoá dưới dạng hiện vật chỉ còn 
1.080. Để tái sản xuất giản đơn, người ta lại phải ứng ra 
dưới hình thái hiện vật 720 (e) + 180 (+) cho lĩnh vực công 
nghiệp và 40 (e) + 10 (v) cho chỉ phí lưu thông, nên giá trị 
thăng dư chỉ còn lại 139. Với ý nghĩa đó, chỉ phí lưu thông 
thuần tuý được coi là hư phí, không những không tạo ra 
sản phẩm thặng dư và giá trị thặng dư, mà còn khấu trừ 
vào sản phẩm thặng đư, làm cho giá trị thặng dư từ 180. 
giảm xuống còn 180, 

“Trong nền kinh tế hiện đại, không chỉ có hàng hoá hiện 
vật, hữu hình mà còn có hàng hoá vô hình, tức là những 
địch vụ, trong đó có dịch vụ thương nghiệp. Để có hàng hoá 
vô hình này, xã hội cũng phải hao phí lao động quá khứ và 
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lao dộng sống. Mặt khác, hàng hoá vô hình này cũng được 
trao đổi lấy hàng hoá hiện vật và các loại hằng hoá vô hình 
(tức dịch vụ) khác. Bởi vậy, nếu thống kê cã hàng hoá hiện 
vật và hàng hoá vô hình thì tổng giá trị hàng hoá cả năm 
đúng 1.130 (trong đó 1.080 là hàng hoá hiện vật và 50 là 
dịch vụ thương nghiệp). Những người được hưởng dịch vụ 
thương nghiệp thuần tuý - tức là nhận được hàng hoá vô 
hình - phải trả lại vật ngang giá bằng hiện vật hoặc hàng 
hoá vô hình khác. Khi nói tổng giá cả hàng hoá bằng tổng 
giá trị (heo nghĩa rộng) thì phải tính cả hàng hoá hữu hình 
và vô hình là 1.180, như C.Mác đã tính, chứ không phải là 
1.080. Vì vậy, bán theo giá 1.130 mới là bán theo đúng giá 
trị và có như vậy những người hoạt động trong lĩnh vực 
thương nghiệp mới bù đắp được hao phí lao động của mình. 
Do sự chỉ phối của tư duy hiện vật, hệ thống thống kê trước 
đây ở nước ta không tính các địch vụ không sản xuất, Ngày 
nay, theo tư duy kinh tế hàng boá, tất cả các dịch vụ không 
sản xuất đều được tính đến. Nhò ứng dụng khoa học - kỹ 
thuật biện đại, năng suất lao động trong các ngành sản 
xuất vật chất tăng lên cho phép rút bớt sức người, sức của. 
sang các ngành dịch vụ không sản xuất đáp ứng các nhu. 
cầu ngày càng tăng của xã hội về địch vụ. Quan điểm của 
©C.Mác về dịch vụ thương nghiệp thuần tuý cho ta cơ sở 
khoa học để hiểu về các loại địch vụ không sản xuất và thấy 
rõ tính khoa học, tính thực tiễn của hệ thống thống kê mới 
ứng dụng với nền kinh tế hàng hoá. 

3. Lao động thương nghiệp thuần tuý. Lao động. 
thương nghiệp thuần tuý không tạo ra hàng hoá hiện vật 
nhưng tạo ra hàng hoá - dịch vụ. Giá trị của hàng hoá - 
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dịch vụ này gia nhập vào tổng số giá trị hằng hóa của xã 
hội. Chính vì vậy, tư bản ứng ra để trả lương cho công. 
nhân thương nghiệp là một bộ phận cấu thành của giá bán. 
hàng hoá của tư bản thương nghiệp. Nếu gọi B là tư bản 
để mua hàng hoá, K là tư bản bất biến phục vụ cho việc 
mua - bán (chi phí vật chất cho thương nghiệp), b là tư. 
bản khả biến ứng ra để trả lương cho công nhân viên 
thương nghiệp, p' là tỷ suất lợi nhuận chung, thì giá bán 
hàng hoá của nhà tư bản thương nghiệp sẽ là: 


8+ Bụ + K+ Kp + b + bp" 


Khoản b + bp' (tư bản khả biến ứng ra để trả lương 
©bo công nhân viên thương nghiệp + lợi nhuận cho khoản 
tư bẩn ứng ra này) tưởng chừng như phi lý nhưng trong 
thực tế lại được xã hội chấp nhận. 

Phi lý vì để thu lợi nhuận thương nghiệp, nhà tư bản 
thương nghiệp phải bỏ vốn ra. Thế nhưng, ngoài việc thu. 
hổi lại số tư bản ứng ra, tư bản thương nghiệp còn đồi 
thêm khoản lợi nhuận cho số tư bản ứng trước đó. Nhưng 
khoản này vẫn được xã hội chấp nhận vì nó đã mang lại 
nhiểu lợi ích hơn sơ với việc thực biện hàng hoá phân tần 
của đội ngũ tiểu thương. 

Nếu tất cả đểu là tiểu thương thì tứ bản thương 
nghiệp sẽ chia ra vô cùng nhỏ, trong khi quy mô sản xuất. 
hàng hoá và khối lượng kinh doanh của tư bản công 
nghiệp ngày càng lớn - điểu đó sẽ dẫn đến mất cân đối 
giữa hai loại tư bản ấy. 8o với tiểu thương, thương nghiệp. 
lớn, tập trang có nhiều ưu thế hơn trong việc tiết kiệm chỉ 
phí lưu thông và tiết kiệm lao động. Chính vì vậy, về mặt. 
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lịch sử, hiện tượng tập trung phát sinh ra trong kinh 
doanh thương nghiệp sớm hơn trong công nghiệp. Cùng 
một tư bản thương nhân, nếu chia ra cho nhiều thương 
nhân nhỏ sẽ đòi hỏi nhiều người lao động bơn để thực hiện. 
các chức năng của nó. Hơn nữa, sẽ phải ứng một tư bản. 
iớn hơn để bảo đảm sự chú chuyển của cùng một te bản. 
hàng hoá, chỉ phí lưu thông cũng tăng lên và nhà tư bản. 
công nghiệp sẽ phải giao dịch với nhiều đầu mối hơn. Tình 
hình đó sẽ làm mất đi phân lớn lợi ích kình tế do tính chất. 
độc lập của tư bản thương nghiệp mang lại. 

Trong ví dụ mình họa dưới đây giả định K = 0 và tỷ 
suất lợi nhuận p' = 15%. Để chu chuyển một kbối lượng 
hàng hoá biện vật với tổng giá trị là 1.080, nếu tất cả là 
tiểu thương thì tư bản chu chuyển chậm, nên phải ững tư 
bản B = 200 chẳng bạn; lợi nhuận sẽ là 30. 


B+ Bp' = 200 + 80 = 280, 


Nếu là tư bản thương nghiệp, tư bản sẽ được chư 
chuyển nhanh hơn, tiết kiệm chi phí lưu thông, nên: 
B=100, b= 10 và B + Bp' + b + bp! 2 100 + 1ã + 10 4 
=186, 

Tóm lại, mặc dù khoản b + bp' là phi lý nhưng nếu xé 
lợi ích toàn xã hội thì khoản chi phí cho tư bản thươn; 
nghiệp vẫn thấp hơn khoản chỉ cho mạng lưới tiểu thương. 

Lợi nhuận aư bản thương nghiệp không chỉ lò kết gui 
của sự bóc lột giá trị thẳng dư của người lao động tron, 
sản xuất mà còn là kết quả của sự bóc lột lao động thận, 
dư của những người lao động thương nghiệp thuần tuy 
Cũng như mọi người lao động làm thuê khác, ngày la 
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động của nhân viên thương nghiệp còng chia làm hai 
phân: thời gian lao động tất yếu và thời gian lao động 
thặng dư. Cái mà nhà tư bản tổn phí cho nhân viên 
thương nghiệp và cái mà nhân viên thương nghiệp đem lại 
cho nhà tư bản là những đại lượng khác nhau. Khối lượng 
lợi nhuận mà nhân viên thương nghiệp đem lại cho nhà tư 
bản lớn hơn số tiển công mã nhà tư bản đã trả. Điều khác 
nhau ở chỗ là phân viên thương nghiệp đem lại lợi nhuận. 
cho nhà tư bản không phải vì họ trực tiếp sẵn xuất ra giá 
trị thặng dư, mà là họ đã góp phần giảm bớt các phí tổn 
thực hiện giá trị thặng đư, do cbỗ họ đã lao động không 
công, tạo điểu kiện cho nhà tư bản thương nghiệp chiếm 
hữu một phần giá trị thặng đư, như đã trình bày ở trên. 
Nhưng trong ví dụ mình họa, chỉ phí lưu thống thuần tuý 
trên đây chỉ gồm có chi phí tư bản bất biến (40c) và tư bản. 
khả biến (10w), không có giá trị thặng dư. Vậy, lao động. 
thặng dư của nhân viên thương nghiệp hình thành ra sao? 

Giả dụ công nhân trong xưởng và nhân viên trong cửa 
hàng đều làm việc 8 giờ một ngày, trong đó 4 giờ là thời 
gian lao động tất yếu; mỗi ngày một công nhân làm được 
8 sản phẩm. Như vậy, nhà tư bản thu được 4 sản phẩm 
thặng dư (để đơn giản, chúng ta tạm gác tư bản bất biến, 
coi như sản phẩm chỉ kết tình lao động sống). Còn lao 
động của nhân viên thương nghiệp không được kết tỉnh 
vào sản phẩm, nhưng họ vẫn phải tiêu dùng một lượng 
sản phẩm có giá trị tương đương với thời gian lao động tất. 
yếu. Như vậy, nhân viên thương nghiệp không những 
"không tạo ra hàng hoá hiện vật" mà còn "xén bớt" 4 sản 
phẩm (trong ví dụ của chúng ta). Trong thời gian lao 
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động thặng dư, nhân viên thương nghiệp vẫn phải hao phí 
lao động, nhưng nhà tư bản thuê họ không phải trả gì hết. 
Nếu nhân viên thương nghiệp chỉ làm đúng thời gìan lao 
động tất yếu, thì cùng một khối lượng công việc kinh 
doanh như cũ nhà tư bản phải thuê hai người và hàng hoá 
hiện vật sẽ bị "xéa bớt" không chỉ 4 mà là 8. Như vậy là 
1/2 thời gian lưu thông hữu hiệu của nhân viên thương 
nghiệp, tuy không mang ïại cbo xã bội một sản phẩm phụ 
thêm hay một giá trị phụ thêm nào, nhưng cũng không 
buộc xã hội phải trả một vật ngang giá nào cả. Nhưng, đối 
với nhà tư bản sử dụng nhân viên thương nghiệp thì 4 giờ 
lao động thặng dư không được trả công sẽ làm giảm bót 
chi phí lưu thông, trở thành một khoản tiết tiệm, một món 
lời tích cực, vì nó làm cho lợi nhuận bị giảm đi ít hơn. 
Khoản lời tích cực này rất khó tính chính xác nên không 
được phản ánh trong các biểu thống kê. 


V. CHU CHUYỂN CỦA TƯ BẢN THƯƠNG NGHIỆP. 


Chu chuyển của tư bản thương nghiệp là quá trình 
vận động của nó bắt đầu từ khi ứng trước tư bản dưới hình 
thức tiền tệ cho đến kbi tư bản trở về tay nhà tự bản cũng 
dưới hình thức ấy (T - H - T9. Số oòng chư chuyển của tư 
bản thương nghiệp trong một năm là số lần mà sự vận 
động T - H - 'T' lặp đi lặp lại trong năm đó. Tốc độ chư 
chuyển của tư bản thương nghiệp phụ thuộc vào tốc độ và 
quy mô của quá trình tái sản xuất và tiêu dùng cá nhần. 

Thời gian chu chuyển của tử bản thương nghiệp dài 
hay ngắn, và do đó số vòng chu chuyển trong một năm: 
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nhiều hay ít là tuỳ thuộc vào tính chất của từng ngành 
thương nghiệp. Trong cùng một ngành thương nghiệp, chu: 
chuyển của tư bản thương nghiệp cũng nhanh, chậm khác. 
nhau trong các giai đoạn khác nhau của chủ kỳ kinh tế, 
Tuy vậy, kinh nghiệm cho phép người ta tính được số vòng 
chu chuyển trung bình của mỗi ngành. 

Số vòng chu chuyển của tư bản thương nghiệp có tác 
động quyết định đến lượng tuyệt đổi và tương đối của tư 
bản thương nghiệp cẩn thiết cho lưu thông. Lượng tuyệt 
đối của tư bản thương nghiệp cẩn thiết và tốc độ chu 
chuyển của nó tỷ lệ nghịch với nhau, nhưng lượng tương 
đối của nó, tức là tỷ số giữa nó với tổng số tư bản, lại do 
lượng tuyệt đối của nó quyết định, nếu mọi điều kiện khác 
vẫn như cũ. 

Ví dụ, tổng tư bản là 10000, nếu tư bản thương 
nghiệp chu chuyển 10 vòng một năm thì lượng tuyệt đối 
cần thiết của nó là 1.000 và lượng tương đối của nó là 1/10. 
Nếu chu chuyển õ vòng thì lượng tuyệt đối cần thiết của 
nó phải là 3.000 và lượng tương đối của nó là 1/5. 

Nếu lượng tương đối của tư bản thương nghiệp là một 
Tượng xác định thi sự khác nhau về số vòng chu chuyển 
trong các ngành thương nghiệp sẽ không ảnh hưởng gì đến 
quy mô của tổng số lợi nhuận thuộc về tư bản thương 
nghiệp, cũng không ảnh hưởng gì đến tỷ suất lợi nhuận. 
chung. Lợi nhuận của nhà tư bản thương nghiệp không 
phải do khối lượng tư bản hàng hoá mà nhà tư bản ấy 
đảm nhiệm việc chu chuyển quyết định, mà do số lượng tư 
bản tiển tệ được ứng ra để thực hiện việc chu chuyển đó 
quyết định. 
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Ví dụ, nếu tỷ suất lợi nhuận chung hằng năm là 15% 
và nhà tư bản thương nghiệp ứng tư bản ra là 100, khi 
kinh doanh trong ngành thương nghiệp có tốc độ chu 
chuyển trung bình là 1 vỏng một năm, anh ta sẽ bán hàng 
hoá của mình là 115. Nhưng, khi kinh doanh trong 
ngành thương nghiệp khác có tốc độ chu chuyển tư bản. 
trung bình là õ vòng một năm thì trong một năm anh ta 
phải bán õ lần 103 và doanh số cả năm sẽ là B15, lợi 
nhuận trung bình thu được là 15, tức là bằng 15% của tư 
bản thương nghiệp 100 đã ứng ra ban đầu. Như vậy, số 
vòng chu chuyển của tư bản thương nghiệp trong các 
ngành thướng nghiệp khác nhau ảnh hưởng trực tiếp tối 
giá cả thương nghiệp của hàng hoá. Số tiền mà nhà tư bản. 
thương nghiệp tính thêm vào giá cả - tức là lượng lợi 
nhuận thương nghiệp tính thêm vào giá bán của mỗi đơn vị 
hàng hoá - tỷ lệ nghịch với số vòng chư chuyển của tư bản. 
thương nghiệp trong các ngành thương nghiệp khác nhau. 

Nhà tư bản thương nghiệp không thể tuỳ tiện định giá 
bán hàng hoá. Giá bán này có hai giới hạn: một 0à, giá cả 
sản xuất của hàng hoá; hai /à, tỷ suất lợi nhuận trung 
bình, Điều duy nhất mà nhà tư bản thương nghiệp có thể 
tự quyết định là buôn bán hàng hoá đất tiển hay rẻ tiền, 
đầu tư vào ngành có tốc độ chu chuyển tư bản trung bình 
nhanh hay chậm. Nhưng những điều này sồn tuỳ thuộc 
vào lượng tư bản mà thương nhân chỉ phối và sở trường, 
kinh doanh nữa. Tuy nhiên, trong cùng một ngành thương 
nghiệp, tư bản thương nghiệp cá biệt nào chu chuyển 
nhanh hơn tốc độ chu chuyển trung bình sẽ thu được lợi 
nhuận siêu ngạch. 
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CHƯƠNG X 


'TƯ BẢN CHO VAY VÀ LỢI TỨC CHO VAY 
TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 


Trong chủ nghĩa tư bản, tiền tệ có một "giá trị sử dụng 
phụ thêm" là dùng làm tư bản cho vay để đem lại lợi tức 
cho chủ sở hữu tư bản cho vay và lợi nhuận của chủ xí 
nghiệp sử dụng tư bản cho vay vào sản xuất - kinh doanh. 
Vì vậy, nó trở thành một loại hàng hoá đặc biệt, gọi là 
hàng hoá tư bản, có thể đem nhượng lại, tức là cho vay, và 
trở thành tư bản cho vay. 


1. SỰ HÌNH THÀNH TƯ BẢN CHO VAY VÀ LỢI TỨC 
CHO VAY TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 


1. Sự hình thành tư bản cho vay. 


Tư bản cho vay là một hình thức tư bản xuất hiện từ 
trước chủ nghĩa tư bản. Điều kiện tổn tại của tư bản cho 
vay là sản phẩm trở thành hàng hoá và tiển tệ đã phát 
triển các chức năng của mình. Trước chủ nghĩa tư bản, 
hình thức chủ yếu của tư bản cho vay là tư bản cho vay 
tặng lãi, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu đùng xa hoa của bọn 
chủ nô, chúa phong kiến và bọn quý tộc hoặc đáp ứng nhu 
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cầu vay của những nông dân, thợ thủ công, thương nhân. 
khi gặp thiên tai, mất mùa, gặp rủi ro trong làm ăn, sự 
thúc ép trong sinh hoạt. Mức lợi tức thường rất cao, không 
chỉ chiếm mất toàn bộ sản phẩm thặng dư mà còn chiếm 
cả một phần sản phẩm tất yếu của người đi vay. Với những, 
đặc điểm nêu trên, tư bắn cho vay nặng lãi đã kìm hãm sự 
phát triển sản xuất. 

Khác với. tư bản cho vay nặng lãi trước chủ nghĩa tư 
bản, tư bản cho ay trong chủ nghĩa tư bản là một bộ phận 
của tư bản tiên tệ trong tuần hoàn của tư bản công nghiệp 
tách ra uà uận động độc lập. Trong quá trình tuần hoàn 
của tư bản, xuất hiện hiện tượng có một số tiền tạm thời 
để rỗi như: tiển dự trữ để mua nguyên, nhiên, vật liệu; 
quỹ dùng để trả lương nhưng chưa đến kỹ; giá trị thặng. 
dư đành cho tích luỹ chưa đủ mức tư bản hoá; quỹ khấu. 
hao máy móc, thiết bị... có thể đem cho vay để thu lợi tức. 
Trong khi đó, một số nhà tư bản khác lại đang cẩn tiển 
mua sắm vật tư, nguyên liệu... để duy trì sản xuất - kinh 
doanh trong khi chưa bán được hàng; cần tiền để cải tiến 
kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới hoặc mở rộng sản xuất - 
kinh doanh mà vốn tích luỹ chưa đủ, cẩn vay thêm. Từ. 
những quan hệ cung - cẩu về vốn tiền tệ đó đã hình thành 
và phát triển tư bản cho vay. 

Tư bản cho vay trong chủ nghĩa tư bản là một loại tư 
bản đặc biệt, khác về căn bản với tư bản công nghiệp và tư 
bản thương nghiệp. 

Tư bản cho vay là tư bản mà quyền sở hữu. tách rồi 
quyên sử dụng. Cùng một tư bản nhưng đối với người cho 
vay, nó là tư bản thuộc quyền sở hữu của anh ta, chỉ tạm. 
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trao vào tay người đi vay sử dụng trong một thời gian nhất 
định và phải hoàn trả đúng hạn cả vốn và lãi; đối với 
người đi vay, nó là tư bản chức năng, anh ta sử dụng nó 
trong sẵn xuất - kinh doanh, và nó tạo ra lợi nhuận 

Tư bản cho vay biểu hiện ra như là một loại hàng 
hoá đặc biệt. Tư bản cho vay là bàng hoá vì nó cũng có 
giá trị và giá trị sử dụng, có người mua, người bản, có 
giá cả và giá cả của nó cũng lên xuống theo quan hệ 
cung - cầu... Nhưng tư bản cho vay là loại hàng hoá đặc 
biệt, bởi vì người bán không mất quyển sở hữu, khi 
người mua sử dụng thì giá trị sử dụng và giá trị của nó 
không mất đi, mà còn tàng lên: giá cả của nó không do 
giá trị mã do giá trị sử dụng, do khả năng tạo ra lợi 
nhuận của nó quyết định. 

Tư bản cho vay là tư bản được sùng bái nhất. Công. 
thức vận động của tư bản cho vay là T- Th. Theo công thức 
đó, sự vận động của tư bản cho vay thể hiện ra chỉ là 
những giao địch giữa người cho vay và người đi vay, hoàn 
toàn không có quan hệ gì với quá trình sản xuất - kinh 
doanh và sự vận động tuần hoàn của tư bản công nghiệp, 
tạo nên vẻ bể ngoài là lợi tức do bản thân tiến tệ để ra, 
tiển tệ có khả năng sinh sôi nảy nở, tiển đẻ ra tiền. Do đó, 
quản hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa được che giấu một cách 
kín đáo nhất; tư bản cho vay trổ nên thần bí và được sùng 
bái nhất. 

Thực ra, sự vận động của tư bản cho vay không thể 
tách rời sự vận động thực tế của tư bản công nghiệp. Sở dĩ 
tiển tệ đưới dạng tư bản cho vay tăng thêm được là do + 
trong thực tế, nó vận động theo công thức: 
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Trong đó, T - T và T- T chỉ là điểm mỡ đầu và điểm. 
kết thúc, là sự chuẩn bị và kết quả vận động tuần hoàn 
của tư bản công nghiệp. 

3. Lợi tức và lợi nhuận của chủ xí nghiệp 

'Tư bẩn cho vay, sau một thời gian giao cho nhà tư bản 
hoạt động sử dụng, phải được hoàn trả lại cho người chủ 
sở hữu nó kèm theo một giá trị tăng thêm, giá trị tăng 
thêm: đó là lợi tức. Lợi tức là cái giá mà nhà tư bản hoạt 
động (tử bản công nghiệp, tử bản thương nghiệp) phải trả 
cho người sở hữu tử bản cho uay về quyên được tạm thời sử 
dụng khoản tư bản tiên tệ của người đó. 

Vậy nguồn gốc và bản chất của lại tức là gì? 

Tiền là tư bẩn ngay từ khi nó được cho vay nhằm mục 
đích thu lợi nhuận. Nhưng khi chuyển từ người cho vay 
sang người đi vay thì tiển chưa đẻ ra lợi nhuận được. Tiển 
đi vay phải trở thành tư bản hoạt động mới tạo ra lợi 
nhuận. Ở đây, cùng một số tiển đã tổn tại với tính cách là 
tư bản hai lần đối với hai người, nhưng không phải vì thế 
mà lợi nhuận có thể tăng lên gấp đôi, bởi lẽ nó chỉ thật sự 
hoạt động một lần - đem lại lợi nhuận trong tay người đi 
vay. Lợi tức chỉ là một phần của lợi nhuận trung bình mà 
nhà tư bản hoạt động thu được phải trả cho nhà tư bản 
cho vay. Điều này là hợp lý, vì nhà tư bản hoạt động đã sử 
dụng tư bản của người khác, nhờ giá trị sử dụng của tư 
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bản cho vay này mà thu được lợi nhuận, nên anh ta phải 
trả tiền bo việc sử dụng giá trị sử dụng đó. 

Như vậy, về thực chất, đợi tức chỉ là một phân của giá 
trị thặng dự mà nhà tư bản hoạt động thu được nhờ sử 
dụng tư bản cho vay, trả cho chủ sở hữu tư bản cho vay, 
tức là một phần của lợi nhuận trung bình mà các nhà tư 
bản công, thương nghiệp thu được khi sử dụng tư bản cho 
vay vào hoạt động sản xuất - kinh đoanh thu lợi nhuận, 
trả cho nhà tư bản cho vay. 

Phần lợi nhuận trung bình còn lại trong tay các nhà 
tư bản công, thương nghiệp trực tiếp kinh doanh, gọi là 
lợi nhuận của chủ xí nghiệp. Sự phân chia lợi nhuận 
trung bình thành hai bộ phận như vậy chỉ là sự phân 
chia về lượng giữa hai người cùng có quyển đối với cùng 
một tư bản và cùng một lợi nhuận. Nhưng về sau, bất cứ 
nhà tư bản nào, dù là kinh doanh bằng vốn của mình, 
trong ý thức và trên thực tế, họ đều chia lợi nhuận thành. 
hai bộ phận: lợi tức và lợi nhuận của chủ xí nghiệp. Sự 
phân chia đó đã làm cho lợi tức hình như là kết quả tự 
nhiên của quyền sở hữu tư bản (nhất là khi trong thực tế, 
lợi tức thường được xác định trước theo những tỷ lệ tương 
đối ổn định, dù người đi vay có sử dụng tư bản đó vào 
hoạt động thu lợi nhuận hay không đều phải trả lợi tác). 
Còn lợi nhuận của chủ xí nghiệp đường như do công lao 
hoạt động của nhà tư bản và biểu hiện ra là tiền công của. 
lao động quản lý. Biểu hiện bể ngoài này là chỗ dựa cho 
những quan điểm sai lầm bênh vực sự bóc lột của chủ 
nghĩa tư bản. 
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3. Tỷ suất lợi tức và xu hướng giảm sút của nó 


Tại nhuận trung bình chia ra thành lợi nhuận của chủ 
xí nghiệp và lợi tức của tư bản cho vay. 

Tỷ suất lợi tức (2) là tỷ lệ phần trăm giữa số lợi tức 
thu được (2) và số tư bản tiển tệ cho vay () trong một thời 
gian nhất định, thường là một năm: 


ø 


FÃ 
1ø) 


Tới tức mà nhà tư bản cho vay thu được phụ thuộc vào. 
lượng tư bản cho vay và tỷ suất lợi tức ở các thời điểm 
khác nhau. Do lợi tức chỉ là một bộ phận của lợi nhuận 
trung bình, nên tỷ suất lợi tức cũng phụ thuộc vào tỷ suất 
lợi nhuận trung bình. Thông thường, không kể những 
ngoại lệ (như trong tình huống khủng hoảng), tỷ suất lợi 
tức phẩi nhỏ hơn tỷ suất lợi nhuận trung bình nhiều, giới 
hạn tối đa của tỷ suất lợi túc là tỷ suất lợi nhuận trung 
bình, Tỷ suất lợi tức không có giới hạn tối thiểu, nhưng, 
phải lớn hơn (0 < Z < ð). Trong giới hạn đó, tỷ suất lợi tức 
lên xuống phụ thuộc vào quan hệ cung - cầu về tư bản cho 
vay và biến động theo chu kỳ của tư bản công nghiệp. 
"mức lợi tức tương đối thấp phần lớn là tương ứng với thời 
kỳ phổn vinh và thời kỳ lợi nhuận siêu ngạch;... lợi tức cao 
lên là tương ứng với thời kỳ quá độ giữa phổn vinh và cái 
đối lập với nó" và "Tỷ suất lợi tức đạt tới đỉnh cao nhất 
trong các cuộc khủng hoảng, khi người ta phải đi vay với 
bất cứ một giá trị nào để có thể có tiền mà thanh toán"?, 


1,8..C. Mác và Ph. Ẳngghen: Toàn tập, Sđd, t. 25, ph, Ï, tr. 5õ0, B51. 
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Với đà phát triển của chủ nghĩa tư bản, tỷ suất lợi tức 
có xu hướng giảm xuống do các nguyên nhân sau: 

~ Tỷ suất lợi nhuận trung bình có xu hướng giảm xuống, 

- Cung về tư bản cho vay tăng nhanh hơn cầu về tư 
bản cho vay. Vì sự phát triển của chủ nghĩa tư bản làm 
tăng nạn "nhân khẩu thừa tương đối" và tình trạng "tư 
bản thừa tương đối", nghĩa là có những tư bản không tìm 
được nơi đầu tư có lợi. Do đó, các tập đoàn và tầng lớp thực 
lợi trong giai cấp tư sản tăng lên nhanh chóng. 

- Hệ thống tín dụng trong chủ nghĩa tư bản ngày càng 
phát triển. Hầu như mọi món tiển tạm thời nhàn rỗi trong 
các tẳng lớp dân cư đều được huy động để biến thành tư 
bản cho vay, cũng làm cho tư bản cho vay tăng nhanh. Tỷ 
suất lợi tức có xu hướng giảm xuống, một mặt, làm gay gắt 
thêm mâu thuẫn giữa các nhà tư bản cho vay với các nhà 
tư bản kinh doanh, công, thương nghiệp; zmặt khác, lại làm. 
tăng sự cố kết giữa các nhà tư bản để tăng cường bóc lột 
lao động làm thuê, nhằm khấc phục xu hướng giảm sút 
của tỷ suất lợi tức. 

Tỷ suất lợi tức chịu sự chỉ phối của quan hệ cung - 
cầu về tư bản cho vay và tác động trổ lại quan hệ cung - 
cầu về tư bản cho vay. Vì thế, trong nền kinh tế hỗn hợp 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại, tỷ suất lợi tức được nhà 
nước tư sản sử dụng như một công cụ quan trọng để điều 
tiết nền kinh tế; nhất là điều hoà cung - cầu về tiền tệ, 
tín dụng. Chẳng hạn: 

- Khi nền kinh tế phát triển quá "nóng", có nguy cơ 
lạm phát thì nhà nước nâng cao tỷ suất lợi tức để thu hút 
tiển vào ngân hàng, làm giảm cung về tư bản cho vay, thụ 
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hẹp tín dụng và đầu tứ. Ngược lại, khi nến kinh tế do 
thiếu vấn mà bị đình trệ và khó khăn trong ứng dụng tiến 
bộ khoa học, công nghệ thì nhà nước hạ thấp tỷ suất lợi 
tức cho vay để mỏ rộng tín dạng, khuyến khích phát triển 
sẵn xuất - kinh doanh. Nói cách khác, nhà nước thông qua 


hằng trung ương điểu tiết lãi suất, có thể mở rộng 
hoặc thu hẹp tín dụng và khả năng đầu tư. 

- Để khuyến kbích mở rộng hay thu hẹp một ngành 
sản xuất - kinh doanh nào đó, một sản phẩm nào đó, ở một. 
vùng nào đó, phà nước thông qua ngân hàng điểu tiết 
bằng cách giảm hay tăng lãi suất cho vay đối với những 
ngành đó, những sản phẩm và vùng đó. 


1I, CÁC HÌNH THỨC TÍN DỤNG VẢ VAI TRÒ. 
CỦA TÍN DỰNG. 


1. Tin dụng và những hình thức eơ bản của tín 
dụng trong chủ nghĩa tư bản. 


Trong chủ nghĩa tư bản, tín dụng là hình thức vận 
động của tư bắn cho vay. Có nhiều hình thức tín dụng, 
nhưng hai hình thức cơ bản nhất là tín dụng thương 
nghiệp và tín dụng ngân hàng. 

6) Tín dụng thương nghiệp 

Tín dụng thương nghiệp là hình thức tín dụng giữa các 
nhà tự bản trực tiếp hình doanh, mua - bán chịu hàng hoá 
oới nhau. Đổi tượng của tín dụng thương nghiệp không 
phải là tiển tệ, mà là hằng hoá: vật tư nguyên liệu, nhiên 
liệu, máy móc, thiết bị cho sản xuất, tư liệu tiêu dùng... Tín 
dụng thương nghiệp thường là tín dụng ngắn hạn. 
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Việc mua, bán chịu hàng hoá giữa các nhà tư bản có 
nghĩa là nhà tư bản này đã cho nhà tư bản kia vay một giá 
trị tư bản chứa đựng trong hàng hoá đó, cũng giống như 
cho vay tư bản tiền tệ. Bởi vậy, người cho vay đồi hễi phải 
được trả lợi túc. Giá hàng hoá bán chịu phải cao hơn giá 
hàng hoá bán lấy tiền ngay, trong đó đã bao hàm một lợi 
tức nhất định. Tuy nhiên, mục đích của việc bán chịu, của 
tín dụng thương nghiệp, không phải chủ yếu là để thu lợi 
tức mà chủ yếu là để thực hiện giá trị hàng hoá. 

Khí mua chịu hàng hoá, người mua giao cho người 
bán một chứng từ (giấy nhận ng) cam kết trả tiền khí tới 
kỳ hạn gọi là kỳ phiếu thương nghiệp. Kỳ phiếu khi chưa 
đến thời hạn thanh toán có thể dùng để mua hàng hoá, 
thanh toán các khoản nợ bằng cách sang tên kỳ phiếu. 
Khi cần thiết, người chủ kỳ phiếu có thể tới ngân hàng. 
thực hiện việc chiết khấu kỳ phiếu để lấy tiền mặt trước 
kỷ hạn. Khi tới thời hạn thanh toán, ngân hàng sẽ thu nợ 
ở người phát hành kỳ phiếu. Ngân hàng có thể dùng kỳ 
phiếu đó để cho vay hoặc dựa vào đó để phát hành giấy 
bạc ngân hàng. Như vậy, kỳ phiếu thương nghiệp được sử 
dụng như tiền tệ trong chức năng phương tiện lưu thông, 
phương tiện thanh toán. Tín dụng thương nghiệp, lưu 
thông kỳ phiếu tạo điểu kiện thuận lợi cho lưu thông 
hàng hoá, cho sự vận động và phát triển của nền kinh tế. 
thị trường tư bản chủ nghĩa. 

b) Tín dụng ngân hàng 

Tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng giữa những. 
người có tiên cho những người sản xuất, kinh doanh uay 
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qua ngân hàng lèm môi giới trung gìan. Ngân hàng vừa 
đại diện cho người đi vay lẫn người cho vay. 

'Tín dụng ngân hàng ra đời và phát triển do yêu cầu 
phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghìa. Tín dụng 
thương nghiệp là một trong hai cơ sở cho sự ra đồi của tín 
dạng ngân hàng. Ngân hàng lại tạo điểu kiện thuận lợi 
cho việc mua, bán chịu và lưu thông kỷ phiếu phát triển. 
Nhờ có tín đụng ngân bàng, các kỳ phiếu được chiết khấu 
dễ dàng, được chuyển thành tiển mặt, tạo điểu kiện 
thuận lợi cho kinh doanh, cho việc nhận kỳ phiếu làm 
phương tiện lưu thông và thanh toán, Các kỳ phiếu 
thương nghiệp cũng là cơ sở để ngân hàng phát hành 
giấy bạc ngân hàng. Giấy bạc ngân hàng là tiền tín dụng 
được ngân bàng phát hành không chỉ dựa trên tiền kim 
khí và tiền giấy của nhà nước, mà còn dựa trên các kỳ 
phiếu thương nghiệp. 

Sự ra đời và phát triển của tín dụng ngắn hằng còn. 
gắn liền với sự phát triển của nghề buôn tiển, nghề kinh 
doanh tiển tệ. Từ chỗ là những người cất giữ, bảo quản. 
tiển của các nhà tư bản công, thương nghiệp, thực hiện 
những thao tác kỹ thuật về thu đổi tiển, nhận thụ và 
thanh toán hộ để hưởng hoa hổng, những người kinh 
doanh tiển tệ nhận thấy luôn có sự chênh lệch giữa tiển 
gửi vào và tiển rút ra, luôn có một số dư trong một thời 
gian nhất định, họ đã sử dụng số tiển dư này để cho vay, 
mổ rộng tín dạng, họ hoạt động như những nhà ngân 
hàng thực sự. 

Tín dụng ngân hàng phát triển đã khấc phục được 
những nhược điểm do sự hạn chế về khối lượng, về thời 
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hạn, về phạm vi và phương hướng của tín dụng thương 
nghiệp, do đó tạo điểu kiện thuận lợi cho sản xuất, lưu 
thông hàng hoá và cho sự phát triển của nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, nếu tín dụng thương nghiệp 
còn có liên hệ trực tiếp với sản xuất và lưu thông hàng 
hoá, trực tiếp phục vụ cho tuần hoàn và chu chuyển của tư 
bản, thì tín dụng ngân hàng không còn những mối liên hệ 
ràng buộc trực tiếp ấy. Sự mở rộng tín dụng nhiều khi 
không gắn liển với nhu cầu thật sự của sản xuất và lưu 
thông hàng hoá, của sự phát triển kinh tế. 

Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, ngoài hai hình thức tín 
dụng cơ bản nêu trên, còn có những hình thức tín dụng 
khác như tín dụng tiêu dùng, tín dụng nhà nước, tín dụng 
cầm cố, tín dụng quốc tế... 

Tín dụng tiêu đùng là hình thức bán chịu, trả góp 
hàng tiêu dùng. Chủ nghĩa tư bản càng phát triển, nhu. 
cầu và cạnh tranh trong tiêu thụ hàng hoá càng lớn, 
trong khi thư nhập và tài sẵn của người lao động còn 
hạn chế thì tín dụng tiêu dùng càng được mở rộng. Bằng 
tín dụng tiêu dùng, các nhà tư bản vừa bán được hàng, 
đặc biệt với hàng hoá ứ đọng, vừa cho vay được tiền, làm. 
tăng sự lệ thuộc của người lao động vào các nhà tư bản. 
Khi mua chịu hàng hoá, người mua hàng nhiều khi phải 
mua những hàng kém phẩm chất với giá cao. Bởi vậy, 
tín dụng tiêu dùng làm tăng sự bóc lột của tư bản đối 
với người lao động. 

“Tín dụng nhà nước là hình thức tín dụng trong đó nhà 
nước đứng ra vay tiền của nhân đân bằng việc phát hành 
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trái phiếu, công trái. Nhà nước tư sản vay tiển của dân để 
bù đấp thâm hụt ngân sách nhà nước do chạy đua vũ 
trang, nuôi bộ máy thống trị và đàn áp người lao động, can 
thiệp quân sự ở nước ngoài, viện trợ và hỗ trợ cho các lực 
lượng tay sai phản động... Sự phát triển của tín dụng nhà 
nước để thanh toán món 
dẫn tới tình trạng thuế má nặng nề hơn đối với nhân dân 
lao động. 


nợ ngày càng lớn của nhà nước 


3. Vai trò của tín dụng, 


Tín dụng có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy. 
phát triển sản xuất và lưu thông hàng hoá, xã hội hoá sản. 
xuất, phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa; đồng thời, 
cũng làm cho các mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản. 
thêm sâu sắc. 

Vai trò to lớn của tín đụng biểu hiện trên các khía 
cạnh cụ thể sau: 

a) Tín dụng làm giảm bót chỉ phí lưu thông, đẩy 
nhanh tốc độ lưu thông hàng boá, tốc độ tuân hoàn và chu 
chuyển của tư bản. 

Tín dụng làm giảm bớt chỉ phí lưu thông do giảm dùng. 
tiển mặt trong phần lớn các giao dịch nhờ thanh toán bù 
trừ, do dùng tiền tín dụng (như kỳ phiếu thương mại, giấy 
bạc ngân hàng) thay cho tiển vàng, do đẩy nhanh tốc độ 
lưu thông của tiến mà giảm bớt được số lượng tiền cân 
thiết cho lưu thông. Chỉ phí cho việc sản xuất, bảo quản, 
cất trữ tiền, lưu thông tiền sẽ giảm bót. Ngoài ra, tín dụng 
còn làm giảm bớt chỉ phí lưu thông khác như do tín dụng, 
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lâm rút ngắn thời gian lưu thông hàng hoá mà giảm bớt 
các chỉ phí bảo quản hàng hoá... Tín dụng đẩy nhanh các. 
giai doạn của lưu thông, các biến hoá hình thái của hàng 
boá và tư bản, do đó đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn và chu 
chuyển của tư bản, đẩy nhanh quá trình tái sản xuất xã 
hội của tư bản, tăng hiệu quả sẳn xuất của tư bản. 

b) Tín dụng tạo điểu kiện tăng cường cạnh tranh, 
phân phối lại tứ bản, bình quân hoá tỷ suất lợi nhuận. 
Cạnh tranh là cơ sở tổn tại và phát triển của nền kinh tế 
tư bản chủ nghia. Cạnh tranh dẫn đến việc đi chuyển tư 
ân từ ngành này sang ngành khác, từ ngành có lợi nhuận 
thấp sang ngành có lợi nhuận cao. Tư bản sản xuất cố. 
định đưới hình thái hiện vật tự nó không đễ dàng chuyển 
đổi, tham gia vào cạnh tranh. Nhưng thông qua quan hệ 
tín dụng, tư bản tiền tệ được tập trung và phân phối linh 
hoạt là một công cụ mạnh mẽ để di chuyển tư bản từ 
ngành này sang ngành khác, tạo ra cạnh tranh và bình 
quân hoá tỷ suất lợi nhuận. 

©) Tín dụng là công cụ mạnh mẽ để tích tụ và tập 
trung tư bản. 

Nếu không có tín dụng, mỗi nhà tư bản riêng biệt phải 
tự mình tích luỹ dần một phần giá trị thặng dư để đủ vốn 
mở rộng sản xuất; quá trình tích luỹ và tái sản xuất mở 
ộng sẽ hết sức chậm chạp. Tín dụng đã tập trung những 
giá trị thặng dư đang tích trữ ở nhiều nhà tư bản thành 
một giá trị đủ lớn dể mở rộng sản xuất ở những doanh 
nghiệp cẩn thiết. Tín dụng còn huy động và tập trung 
những món tiễn tạm thời nhàn rỗi trong dân cư thành tư. 
bản cho vay phục vụ cho tái sản xuất mở rộng của tư bản. 
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Tín đụng làm tăng cường cạnh tranh trong nền kinh tế, 
làm tăng sức mạnh của những tư bản lớn trong cạnh 
tranh, đề bẹp các tư bản nhỏ, đẩy nhanh quá trình tập 


trung của tư bản. Tín dụng còn tạo điều kiện cho sự ra đời 
các công ty cổ phần, làm cho quy mô sản xuất được mở 
rộng, tư bản được tập trung nhanh chóng, điều mà không 
một tư bản riêng lễ nào có thể thực hiện được. 

d) Tín dụng góp phần to lớn vào mở rộng quan hệ kinh 
tế quốc tế, phát triển thị trường thế giới, là công cụ để tư 
bản mở rộng sự thống trị và bóc lột đối với các nước kinh 
tế kém phát triển. 

đ) Thông qua bệ thống tín dụng, các ngân hàng có thể 
giám sát được hoạt động của tư bản công, thương nghiệp, 
nhà nước có thể tác động tới hoạt động của nền kinh tế, 
điều tiết toàn bộ nền kinh tế. 

Tín dụng có vai trò to lớn trong việc phát triển lực 
lượng sản xuất và xã hội hoá sản xuất, nhưng trong chủ 
nghĩa tư bản, tín dụng cũng làm sâu sắc thêm những 
mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản, làm gay gất thêm. 
những cuộc khủng hoảng kinh tế. Tín đụng tạo điều kiện 
mở rộng cạnh tranh làm tăng thêm những mất cân đối 
vốn có trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Tín dụng đẩy 
mạnh sản xuất hàng hoá thừa, vì trong thời kỳ hưng 
thịnh, tín dụng đã giúp tư bản mở rộng sản xuất, nhanh 
chóng vượt quá như cầu có khả năng thanh toán của xã 
hội và dân cư. Tín dụng kích thích nạn đầu cơ phát triển: 
nhờ có tín dụng, những kể đầu cơ có thêm vốn để hoạt 
động. Tín dụng làm cho khủng hoảng kinh tế trong chủ 
nghĩa tư bản thêm sầu sắc. 
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1H. NGÂN HÀNG VÀ LỢI NHUẬN NGÂN HÀNG. 
TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẦN 


1. Ngân hàng trong chủ nghĩa tư bản 


Sự ra đời và phát triển của tín đụng ngân hàng gắn 
với sự ra đời và phát triển của các ngân hàng. Ngân hàng 
trong chủ nghĩa tư bản là một xí nghiệp tử bản chủ nghĩa 
kinh doanh tư bản tiễn tệ uà làm môi giới giữa người cho 
0ay uà người đi oay. Mục đích của hoạt động ngân hàng. 
này là thu lợi nhuận như các xí nghiệp công, thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa khác. 

Các ngân hàng tư bản đã ra đời từ hai nguôn gốc. Thứ 
nhất, tì những tư bần thương nhân kinh doanh tiển tệ 
thời trung cổ. Từ việc mua - bán vàng bạc, đổi tiền đúc, 
giúp tư bản thương nghiệp bảo quản tiển tệ, thanh toán. 
và chuyển tiền từ địa phương nây sang địa phương khác, 
de tập trung và nắm một số lớn tư bản tiển tệ tạm thời 
nhàn rỗi, họ đã đem số tiển này cho vay kiếm lời, trở 
thành ngân hàng cho vay. Thư hai, từ những hội tín dụng, 
do tư bản công, thương nghiệp lập nên. Tư bản công, 
thương nghiệp không thể vay nặng lãi, đã hợp tác với 
nhau lập nên các hội tín dụng, ban đầu là nhận tiền gửi và 
thanh toán chuyển khoản không dùng tiền mặt và sau đó 
cho vay, kinh doanh tín dụng, trở thành những ngân hàng 
thực sự. Những ngân hàng này ra đời ò Vơnidơ (Italia) 
năm 1580, Milăng (Italia) năm 1593, Amxtéedam (Hà 
Lan) năm 1600... 

Ngân bằng trở thành môi giới tín dụng giữa người cho. 
vay và người đi vay, là người tổng quản lý tư bản tiển tệ 
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cho vay. Ngân hàng còn biến các khoản thu nhập và tiết 
kiệm của các tầng lớp xã hội thành tư bản, tạo ra công cụ 
tín dụng lưu thông thay cho tiển, làm trung gian thanh 
toán giữa các doanh nghiệp, 

Khối lượng tiền tệ mà ngân hàng tập trung được và sử 
dụng làm tư bản cho vay là từ nhiều nguồn: 

'Tư bản tiển tệ tự có của chủ ngân hàng. 

„ Tư bản tiển tệ của các nhà tư bản công, thương 
nghiệp chưa dùng đến như: quỹ khấu hao, quỹ tích luỹ, 
quỹ dự phòng, tiền bán hàng... 

- Tư bản tiền tệ của các nhà tư bản thực lợi sống dựa. 
vào lợi tức. 

- Những khoản tiền tiết kiệm, đành dụm, những thu 
nhập tạm thời chưa sử dụng của các tầng lớp dân cư. 

- Một phân thu nhập của ngân sách nhà nước tạm thời 
chưa sử dụng đến. 

'Tất cả các nguồn vốn đó của tư bản ngân hàng (cả vốn 
tự có và vốn huy động) tổn tại dưới các hình thức: 

- Tiền mặt (tiền vàng và tiển giấy). 

- Các chứng khoán như kỳ phiếu thương nghiệp, công 
trái (hay trái phiếu nhà nước), tín phiếu kho bạc, trái 
phiếu công ty, cổ phiếu, các văn tự cầm cố... 

Hoạt động tín dụng của ngân hàng được thực hiện 
thông qua nghiệp vụ nhận gửi (nghiệp vụ nợ) và nghiệp vụ. 
cho vay (nghiệp vụ có). Nghiệp uụ nhận gửi thu hút tiền 
vào quỹ, tạo nên nguồn vốn cho vay chủ yếu của ngân 
hàng. Tiền gửi có hai loại: tiển gửi không kỳ hạn và tiền 
gửi có kỳ hạn, Tiền gửi không kỳ hạn là loại tiền gửi mà 
người gửi có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Với tiền gửi không 
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kỳ hạn, ngân hàng có thể trả lợi tức thấp hoặc không phải 
trả lợi tức, bởi oác nhà tư bản công, thương nghiệp gửi tiển 
không kỳ hạn vào ngân hàng khêng phải chủ yếu để thụ 
lợi tức mà chỉ sử đụng ngân hàng làm thủ quỹ và trung 
tâm thanh toán các giao dịch của họ. Tiển gửi có kỹ hạn là 
loại tiền gửi mà người gửi chỉ được rút ra sau những kỳ 
hạn nhất định, nó tạo thành nguồn vốn tương đối ổn định 
để ngân hàng sử dụng cho vay. Bởi vậy, ngân hàng phải 
trả lợi tức cho tiển gửi có kỳ hạn theo những tỷ suất lợi tức 
khác nhau, tuỳ thuộc vào thời hạn gửi 

Nghiệp uụ cho oay của ngân hàng được thực hiện bằng, 
nhiều cách: chiết khấu kỹ phiếu thương nghiệp, cho vay có 
bảo đắm hay không c6 bảo đảm. Ngân hàng có thể cho vay. 
dưới các hình thức: cho vay bằng tiển mật, phát hành sóc 
ngân hàng, mở tài khoản cho vay, phát hành kỳ phiếu 
ngân hàng... Trong điểu kiện hiện đại, hoạt động tín dụng. 
ngân hàng cẻn được bổ sung thêm bằng các bình thức tín. 
dụng thuê mùa hoặc cho thuê tài chính. 

Trong quan hệ tín dụng nhận gửi và cho vay, các 
doanh nghiệp có quan hệ lâu đài với ngần hàng đến mở tài 
khoản vãng lai ở ngân hàng. Tài khoản vãng lai là tài 
khoản thống nhất của khách hàng vừa có tiển gửi, vừa có 
vay nợ ngân hàng, mọi việc gửi tiển và vay tiển của khách 
hàng đều phản ánh ở tài khoản vãng lai đó. Ngân hàng 
trả tiển trong số dư của tài khoản vãng lai bằng một công 
cụ đặc biệt là séc. Séc là một loại phiếu mà ngân bàng giao 
cho người gửi tiễn căn cứ vào số dư trong tài khoản vãng, 
li của họ, họ được quyển sử dụng séc làm phương tiện 
mua, thanh toán các giao địch của mình. 
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Ngoài nghiệp vụ trung gian tín dụng, ngân hàng còn 
có các hoạt động kinh doanh khác như: chuyển tiển, 
nghiệp vụ thu - chỉ hộ, nghiệp vụ uỷ thác, nghiệp vụ mua - 
bán hộ để thu boa hồng. Đặc biệt, các ngân hàng hiện đại 
còn cõ một hoạt động rất quan trọng, đó là nghiệp vụ 
chứng khoán, mùs - bán các chứng khoán hay kinh doanh. 
trên thị trường chứng khoán. 

Khi chiết khấu kỳ phiếu thương nghiệp, ngân bàng 
trả cho chủ kỳ phiếu bằng giấy bạc ngân hàng, tức là thay 
thế kỳ phiếu thương nghiệp bằng kỳ phiếu của mình. 
"Trong nghiệp vụ cbo vay, việc mở tài khoản cho vay và cho 
vay không có bảo đảm, cho vay bằng giấy bạc ngôn hàng, 
đã dẫn tôi khả năng tạo tiền để mở rộng quá mức tín đụng. 
của ngân hàng. Ban đều, các ngân hàng đều có thể phát 
hành giấy bạc ngân hàng, việc mở rộng tín dụng không có 
sự kiểm soát đã dẫn tới những rối loạn trong nền kinh tế, 
ảnh hưởng xấu tới sản xuất và lưu thông hàng hoá, tới sự 
phát triển kinh tế. Nhu cẩu kiểm soát và điểu tiết lưu. 
thông tiển tệ, kiểm soát các boạt động kinh doanh tiển tệ - 
tín dụng đòi hổi phải có sự tập trung và can thiệp của nhà 
nước vào lĩnh vực này. Khi nhà nước quy định việc phát 
hành giấy bạc ngân hàng được tập trung vào một ngân: 
hàng thì hình thành nên ngân hàng trung ương. Hệ thống 
ngân hàng của một nước trở thành một hệ thống ngân 
hàng hai cấp: các ngắn hàng thương mại lầm chức năng 
kinh doanh tiền tệ - tín dụng và ngân hàng trung ương. 
đồng vai trò ngân bàng của các ngắn hàng và công cụ điều 
tiết chính sách tiền tệ của nhà nước. 
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Ngân hàng trung ương là người độc quyển phát hành 
giấy bạc ngân hàng. Ngân hàng trung ương là người cho 
vay cuối cùng, sẵn sàng cho các ngân hàng thương mại và 
các chủ thể tài chính khác vay tiển khi có khủng hoảng tài 
chính đe dọa hệ thống tài chính, bảo đảm cho hệ thống 
ngân hàng hoạt động trôi chẩy. Ngân hàng trung ương 
kiểm soát việc cung ứng tiền tệ, kiểm soát hoạt động tín 
dụng của các ngân hàng thương mại, thông qua đó điều 
tiết hoạt động của nền kinh tế như chống lạm phát, ổn 
định tiền tệ, kích thích tăng trưởng, điểu chỉnh cơ cấu 
kinh tế... 


3. Lợi nhuận ngân hàng 


Lợi nhuận ngân hàng chủ yếu là số chênh lệch giữa lợi 
tức cho vay và lợi tức tiển gửi của ngân hàng. 

Các ngân hàng thương mại trong chủ nghĩa tư bản - 
cũng như các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa khác - hoạt động 
kinh doanh là nhằm mục đích thu lợi nhuận. Trong hoạt 
động tín dụng, chủ ngân hàng là thương nhân kinh doanh 
tư bản tiển tệ. Khi thực hiện nghiệp vụ nhận gửi, ngân 
hàng trả lợi tức cho người gửi tiển; khi thực hiện nghiệp. 
vụ cho vay, ngân hàng thu lợi tác của người đi vay. Ngân 
hàng thu lợi tức cho vay cao hơn lợi tức trả cho người gửi. 
Chênh lệch này cộng với thu nhập từ các hoạt động kinh. 
doanh tiền tệ khác (chuyển tiển, uỷ thác, thu hộ, kinh 
doanh chứng khoán...) trừ đi các chỉ phí của ngân hàng. 
cho các hoạt động đó là lợi nhuận của ngân hàng. 

Tổ suất lợi nhuận của ngân hàng là tỷ lệ phần trăm 
giữa lợi nhuận ngân hàng thu được trong một năm với tư 
bản tự có của ngân hàng. 
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Trong cạnh tranh, rốt cuộc tỷ suất lợi nhuận ngân 
hàng cũng ngang bằng với tỷ suất lợi nhuận bình quân. 
'Nếu không như vậy, tư bản ngân hàng sẽ chuyển vốn sang 
kinh doanh ở ngành khác. ˆ 

Cũng như lao động của nhân viên ngành thương 
nghiệp trong việc thực hiện hàng hoá, lao động của nhân. 
viên làm thuê trong ngân hàng không sáng tạo ra giá trị 
và giá trị thặng dư. Nhưng họ cũng bị các chủ ngân hàng 
bóc lột và giúp cho chủ ngân hàng chiếm hữu được một 
phần giá trị thặng dư đã được công nhân làm thuê trong, 
Tĩnh vực sản xuất sáng tạo ra. 

Ngân hàng còn đóng vai trò trung tâm thanh toán. 
Mỗi xí nghiệp gửi tiền hay vay tiền đều mở tài khoản vãng 
lai ở ngân hàng: ngân hàng trả tiển của tài khoản vãng lai 
đồ khi có người xuất trình tờ séc, như thế là ngân hàng 
làm nhiệm vụ giữ quỹ cho rất nhiều xí nghiệp. Điều này 
giúp cho việc thanh toán bằng chuyển khoản phát triển 
rộng rãi. Nhà tư bản A bán hàng hoá cho nhà tư bản B, 
nhận được của nhà tư bản B một tờ séc của một ngân hàng. 
mà tại đó cả hai người đều có tài khoản vãng lai. Ngân 
hàng tiến hành thanh toán bằng cách chuyển số tiền ghỉ 
trên sóc thuộc tài khoản vãng lai của nhà tư bản B sang 
tài khoản vãng lai của nhà tư bản A. Ở các thành phố và 
trung tầm kinh tế lồn, ngân hàng lập ra những trung tâm 
thanh toán đặc biệt để cho séc của nhiều ngân hàng được 
thanh toán lẫn nhau. 

'Trong nền kinh tế tư bản chủ yếu có ba loại ngân hàng, 
lớn: ngân hàng thương mại; ngân hàng cẢm cố; ngân hàng 
phát hành (ngân bàng trung ương). 
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- Ngân hàng thương mại là ngân hàng cho các nhà 
công nghiệp và nhất là cho các thương nhân vay ngắn 
hạn, chủ yếu dựa vào nguồn tiển gửi. Trong các ngân hàng 
này, việc chiết khấu kỳ phiếu đóng vai trò quan trọng. 

- Ngân hàng cẩm cố là ngân hàng cho vay đảm bảo 
bằng tài sản, thường là bất động sản (ruộng đất, nhà cửa, 
kiến trúc). Sự phát sinh và hoạt động của ngân hàng cảm. 
cố gắn chặt với sự phát triển của chủ tư bản trong nông. 
nghiệp, với việc các chủ ngân hàng bóe lột nông dân. Loại 
ngân hàng này bao gồm cả những ngân hàng nông nghiệp. 
cho vay đài hạn để dùng vào sản xuất, 

- Ngân hàng phát hành (ngân hàng trung ương) là 
ngân hàng nắm độc quyển phát hành giấy bạc ngân hàng 
và quản lý dự trữ vàng của quốc gia. Ngân hàng này 
thường không có liên hệ về nghiệp vụ với các nhà công, 
thương nghiệp mà chỉ liên hệ với các ngân hàng thương 
mại và cho các ngân hàng thương mại vay. Ngân hàng 
phát hành (ngân hàng trung ướng) là ngân hàng của các 
ngân hàng. 

Bằng việc thực hiện các nghiệp vụ như đã nêu trên, 
các ngân hàng góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển 
vốn và giảm bớt chỉ phí lưu thông tiển tệ. Đồng thời, sự 
hoạt động của các ngân hàng cũng tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự tập trung tư bản, cho tư bản lớn chèn lấn các tư 
bản hạng nhỏ và hạng trung, cho sự tăng cường bóc lột 
công nhân, cho sự cướp đoạt những người tiểu sản xuất 
độc lập và những thợ thủ công. 

Tích tụ trong tay mình bầu hết tiền mặt của xã hội và 
giữ vai trò môi giới về tín dụng, ngẩn hàng là một cơ quan 
phân phối tiền của một cách tự phát cho các ngành kinh 
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tế. Nhưng sự phân phối ấy không được tiến hành vì lợi ích 
xã bội và phù hợp với nhu cầu của xã hội mà là vì lợi ích 
các nhà tư bản. 

Tín dụng và ngân hàng đẩy mạnh việc xã hội hoá lao. 
động, nhưng tính chất xã hội của sản xuất ngày càng xung. 
đột gay gắt với hình thúc chiếm hữu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa. Như vậy là sự phát triển của tín dụng và ngân. 
bàng làm cho những mâu thuẫn vốn có của phương thức 
sẵn xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng thêm gay gắt, tạo 
tiển để khách quan cho sự ra đời của phương thức sản 
xuất mới. 


1V,GÔNG TY CỔ PHẦN, TƯ BẢN GIẢ, THỊ TRƯỜNG 
CHỨNG KHOÁN 


Ö các nước tư bản hiện đại, hầu hết các xí nghiệp lớn 
đều mang hình thức công ty cổ phần. 


1. Công ty cổ phần 


Sự phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa và các 
quan hệ tín dụng đã đưa tới sự xuất hiện công ty cổ phần 
vào đầu thế kỷ XVI và đến nửa sau thế kỷ XIX đã được 
phát triển rộng rãi. Công ty cổ phần là một xí nghiệp mà 
uốn của nó do nhiễu người tham gia góp dưới hình thức 
mua cổ phiếu. Người chủ sở hữu cổ phiếu gọi là cổ đông. 
Mỗi cổ đông có số cổ phần tương xứng với khoản tiền đã bỏ 
ra mua cổ phiếu chia cho số tiển được ghi trên cổ phiếu, số. 
tiển được ghỉ đó là mệnh giá cổ phiếu hay giá trị danh. 
nghĩa của cổ phiếu. Cổ phiếu là một loại chứng khoán có 
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giá. bảo đảm cho cổ đông được quyển lĩnh một phần thu 
nhập từ kết quả hoạt động của công ty. Thu nhập từ cổ 
phiếu gọi ìà ợi tức cổ phần (hay cổ tức). Lợi tức cổ phần 
không cố định mà phụ thuộc vào kết quả hoạt động của 
công ty. Thông thường, lợi tức cổ phẩn cao hơn lợi tức 
ngân hàng, nếu không, người có tiển sẽ gửi tin vào ngân 
bàng để hưởng khoản lợi tức chắc chấn bơn chứ không 
mạo hiểm đầu tư vào việc mua cổ phiếu. 

'Về mặt tổ chúc và quản lý, đại hội sác cổ đông là có 
quan tối eao bầu ra hội đồng quản trị và quyết định 
phương hướng kinh doanh càng những vấn để quan trọng 
khác trong hoạt động của công ty. Phiếu biểu quyết trong. 
đại hội cổ đông được quy định theo số lượng cổ phiếu, bởi 
vậy những nhà tứ bản nấm được số cổ phiếu khống chế sẽ 
có khả năng thao túng mọi hoạt động của công ty cổ phần. 

Ngoài cổ phần, khi cần vốn cho hoạt động kinh doanh, 
công ty cổ phần cỏ thể vay ngân hàng bay phát hành trái 
phiếu. Khác với cổ phiếu là vốn đầu tư không hoàn trả và 
nhận lợi tức cổ phần không cố định, trái phiếu được hưởng 
lợi tức cố định và được hoàn trả vốn cho người mua sau 
một thời hạn nhất định ghì rõ trên trái phiểu. 

Cổ phiếu eó nhiểu loại như cổ phiếu thường và cổ 
phiếu đặc quyển. Cổ phiếu cũng như các chứng khoán có. 
giá khác (như trái phiếu, tứa phiếu) đều có thể được mua 
đi bán lại trên thị trường chứng khoán. Bán cổ phiếu cũng. 
là cách thức để người đầu tư dã góp vốn vào công ty cổ 
phần đễ đàng thu hồi lại vốn đó dể đầu tư vào hoạt động. 
kinh doanh khác. Khi mua và bán, người ta dựa vào giá cả 
thị trường của cổ phiếu hay gọi là thị giá cổ phiếu. 
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Thị giá cổ phiếu không phụ thuộc vào giá trị danh. 
nghĩa ghi trên mặt cổ phiếu hay mệnh giá cổ phiếu mà phụ 
thuộc vào lợi tức cổ phần và lợi tức tiển gửi rgân hàng. 

Lợi tức cổ phẩn. 
“Tỷ suất lới tức ngân hàng 

Ví dụ: một cổ phiếu mỗi năm đem lại thu nhập từ lợi 
tức cổ phần là ã0 và tỷ suất lợi tức ngân bàng là 6% một 
năm; thì cổ phiếu đó sẽ được bán với giá cả là: 


Thị giá cổphiếu = 


30 x 100 


=1.000. 


Thị giá cổ phiếu luôn biến động, một phần de sự biến 
động của tỷ suất lợi tức ngân hàng, phần vì những đánh 
giá về tình hình hoạt động của công ty sổ phần, về lợi tức. 
cổ phần dự đoán sẽ thu được, 

Sự ra đời và phát triển của công ty cổ phẩn gắn liền 
với sự phát triển lực lượng sản xuất và sự xã hội hoá sản 
xuất trong chủ nghĩa tư bản. Sự lớn lên tự nhiên của tư 
bản bằng con đường tích tụ và tập trung tư bản gặp phải 
những giới hạn. Nhờ sự ra đời của các công ty cổ phần mà 
tư bản được tập trung nhanh chóng và xuất hiện những xí 
nghiệp khổng lổ mà không một tư bản riêng lẻ nào đủ sức 
tạo nên. Công ty cổ phần còn tạo điều kiện thuận lợi cho. 
sự đi chuyển tư bản đâu tư, tăng tính linh hoạt và cạnh 
tranh trong nền kinh tế, phân tán bớt rủi zo cho những 
người đầu tư trong môi trường cạnh tranh quyết liệt. Công. 
ty cổ phân trở thành hình thức tổ chức kinh tế cơ bản 
trong nền kình tế tư bản đương đại. 
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C.Mác cho rằng, các công ty cổ phân với việc xã h. 
hoá sở hữu, huy động vốn từ mọi tầng lớp xã hội, với việc 
tách quyển sở hữu với việc quản lý. điều hành quá trình 
sẵn xuất - kinh doanh là "sự thủ tiêu tư bản với tư cách là 
sở hữu tư nhân ở trong những giới hạn của bản thân 
phương thức sản xuất tử bản chủ nghĩa" và là "điểm quá. 
độ tất nhiên để tư bản lại chuyển thành sở bữu của những 
người sẵn xuất, nhưng không phải với tu cách là sở hữu tứ 
nhân của những người sản xuất riêng lễ nữa, mà với tư 
cách là sở hữu của những người sản xuất liên hiệp, thành 
sở hữu xã hội trực tiếp"?, 

Điều đó có nghĩa 1à sự phát triển cao của nền sản xuất. 
xá hội và xã hội hoá tư bản dưới hình thúc công ty cổ phần 
báo hiệu sự ra đời của một phương thức sản xuất mới đã 
gắn kể. Tuy nhiên, trong giới hạn của chủ nghĩa tư bản thì 
sự xã hội hoá dưới hình thức công ty cổ phần và quyền sở 
hữu đưới hình thái cổ phiếu cbì có thể dẫn tới việc tập 
trung tử liệu sẩn xuất xã hội vào tay những tư bản lớn và 
cực lớn mà thôi. 


2. Tư bản giả 


Tư bản giả là tư bản tổn tại dưới hình thức chứng 
khoán có giá đem lại thu nhập cho người sở hữu chứng 
khoán, chỉ là "bản sao" của tứ bản thực tế. Tư bản giả bao 
gồm hai loại chủ yếu là cổ phiếu và trái phiếu. 


1,9. C.Mác và Ph. Ẵngghen: Toản đập, Sđd, t.25, ph 1, tr. 667, 668. 


s99 


Cổ phiếu là giấy chứng nhận quyền sở hữu của cổ đông, 
hi thành lập công ty cổ nhần thì tư bản thực tế đã đầu tư. 
vào quá trình sản xuất. Còn tờ cổ phiếu chỉ là bẩn sao của 
số tư bản thực tế đã đầu tư đó. 

Trái phiếu (trái phiếu công ty, trái phiếu ngân hàng, 
công trái) là những phiếu nợ do các công ty, các ngân hàng 
hay nhà nước phát hành để vay nợ của những người mua. 
trái phiếu. Khác với cổ phiếu, các trái phiếu phát hành c6 
kỳ hạn và lại tức cố định, được hoàn trả và kèm theo lợi 
tức khi đến hạn. Người có trái phiếu công ty chỉ là chủ nợ 
của công ty, chứ không phải là người đồng sở hữu công ty, 
nên không có quyển tham gia quản lý công ty như người 
e6 cổ phiếu (cổ đông). 

Các chứng khoán có giá là tư bản giả bởi tự bản thân 
chúng không cá giá trị: giá trị danh nghĩa ghỉ trên tờ 
cbứng khoán chỉ là bản sao, là sự ghi chép lại giá trị của. 
tư bản thật đã đầu tư vào sản xuất. Tư bản thật được đầu. 
tư vào sẵn xuất tổn tại đưới bình thức nhà xưởng, máy 
móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu... Sự vận động của tư bản 
thật gắn liền với sự vận động của sản xuất, còn các chứng. 
khoán tổn tại bên ngoài sản xuất, không tham gia vào quá. 
trình sản xuất, chỉ là một tờ giấy chứng nhận quyển sở 
hữu và quyển được hưởng thu nhập sau một thời gian 
nhất định. 

Sự vận động của tư bản giả hoàn toàn tách rời sự vận 
động của tư bản thật. Ngay cả khi tư bản thực tế đã gửi 
dụng hết, không còn tổn tại, thì tư bản giả - bản sao của 
những tư bản thật đó - vẫn tôn tại, vẫn tiếp tục lưu thông 
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như trường hợp công trái. Tiển bán công trái bị nhà nước 
tiêu dùng hết, nhưng tờ công trái vẫn tổn tại: đối với người 
mua, nó vẫn là tư bản, vì nó đem lại thu nhập cho người 
sở hữu nó, mặc đủ nó không đại điện cho một tư bản thực 
tế nào cả. 

'Tư bản giả không những khác tư bản thật về chất, mà 
còn khác tư bản thật về lượng, Ban đầu giá trị danh nghĩa 
của các chứng khoán phản ánh giá trị của những tư bản 
thực tế đâu tư. Nhưng trên thị trường, giá cả của những 
chứng khoán đó không phải là giá trị danh nghĩa, mà là 
thị giá chứng khoán. Thực tế, tổng giá cả của các chứng 
khoán lớn hơn nhiều lần tổng tư bản thực tế đã đầu tư. 

Tính chất giả đối của tư bản giả bộc lộ rõ trong thời 
gian khủng hoảng kinh tế, khí các sở giao dịch chứng 
khoán sụp đổ, các cổ phiếu và trái phiếu bị mất giá 
nghiêm trọng, mặc dù trong nhiều trường hợp, của cải 
thực tế của xã hội không hề giảm sút. 

Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, lượng tư 
bản giả tăng lên nhanh chóng. Đó là do các công ty cổ 
phần phát hành một lượng eổ phiếu ngày càng lớn và sự 
phát triển của quan hệ tín dụng dẫn đến chỗ các công ty, 
các tổ chức tài chính, ngân hàng đều phát hành các loại 
trái phiếu để huy động vốn đáp ứng yêu cầu phát triển 
sẵn xuất - kinh doanh. Hơn nữa, lượng tư bản giả côn tăng 
nhanh bơn lượng tư bản thật do tỷ suất lợi tức của tư bản 
cho vay (của tư bản ngân hàng) giảm xuống làm cho thị 
giá chứng khoán tăng lên; do tín dụng nhà nước ngày càng 
mở rộng, lượng công trái nhà nước phát hành để chỉ tiêu, 
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để bù đấp thâm hụt ngân sách tăng lên, nợ của nhà nước. 
tăng lên; do hoạt động đầu cơ, kinh đoanh trên thị trường 
chứng khoán... 


3. Thị trường chứng khoán 


Để chuyển hướng đầu tư, người ta đem chứng khoán 
có giá bán ở sở giao dịch chứng khoán. Đó là thị trường. 
chứng khoán có giá. Sở giao dịch chứng khoán - thị trường, 
chững khoán - là nơi mua, bán chứng khoán có giá. Sở giao 
dịch chứng khoán đăng ký thị giá mua, bán chứng khoán 
có giá. Ngoài sở giao dịch chứng khoán (chẳng hạn, tại các 
ngân hàng) người ta cũng tiến hành giao dịch về chứng 
khoán có giá theo thị giá mà sở giao dịch chứng khoán 
đăng ký. Thị giá chứng khoán thay đổi theo tỷ suất lợi tức 
và thu nhập dự định sẽ thu được từ các chứng khoán ấy. 

Những thị trường chứng khoán đầu tiên xuất hiện ở 
Hà Lan, Anh, Pháp từ thế kỷ XVI - XVII. Đối tượng mua, 
bán đầu tiên là công trái (trái phiếu nhà nước). Sau đó là 
trấi phiếu, cổ phiếu công ty và chúng trở thành những 
đối tượng mua - bán chủ yếu trên thị trường chứng 
khoán, Thị trường chứng khoán có hai loại: thị trường sơ 
cấp là thị trường mua, bán các chứng khoán phát hành 
lần đầu tiên và thị trường thứ cấp là thị trường mua, bán 
Tại các chứng khoán. 

Phát hành chứng khoán là một hình thức huy động 
vốn, mua chứng khoán là một hình thức đầu tư. Huy động 
vốn qua phát hành chứng khoán có những đặc điểm và ưu 
thế khác so với huy động vốn qua ngân hàng như: vốn huy 


302 


động qua ngân hàng thường là vốn ngắn hạn, tín dụng 
ngắn hạn, còn vốn huy đông qua phát hành chứng khoán 
là vốn đài hạn, tín dụng đài hạn. Vốn huy động qua ngân. 
hàng làm trung gian chia tách người sở hữu và người sử 
dụng vốn, người sở hữu vốn không biết tới quá trình sử 
dụng vốn của mình. Trong việ phát hành chứng khoán, 
người sở hữu vốn biết rõ việc sử dụng vốn của mình, quan. 
tâm tới quá trình đó, tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả 
sử dụng vốn đó. 

Mưa chứng khoán là đầu tư dài hạn, nhưng việc mua, 
bán chứng khoán trên thị trường thứ cấp cho phép người 
có chứng khoán thu hổi vốn của mình, biến chứng khoán. 
của họ thành một tín dụng ngắn hạn. Điều đó tạo điều 
kiện thuận lợi cho người mua huy động vốn, tạo điều kiện 
cho sự linh hoạt trong đầu tự, tăng tính cạnh tranh trong 
nền kinh tế, phân tán bớt rủi ro cho người đầu tư... 

Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho huy động vốn và 
đầu tư, thông qua việc đánh giá khách quan, linh hoạt, 
nhanh nhạy giá trị của các cổ phiếu, trái phiếu, thị trường 
chứng khoán phần ánh trạng thái hoạt động của nền kinh. 
tế đó nói chung, của từng công ty trong nền kinh tế nói 
riêng. Các chỉ số Dow Jones, Nikkei được xây dựng từ thị 
giá những chứng khoán có uy tín trên thị trường là những 
chỉ số quan trọng nói lên thực trạng của nền kinh tế Mỹ 
và Nhật Bản 

“Thị trường chứng khoán tạo điểu kiện thuận lợi cho. 
hoạt động và phát triển của nền kinh tế; nhưng trong 
chủ nghĩa tư bản, thị trường chứng khoán cũng chính là 
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nơi để các nhà tư bản lớn và rất lớn tiến hành hoạt động, 
đầu cơ, lừa đảo để thu được những lợi nhuận kếch sù, 
làm phá sân những nhà tư bản hạng trung và hạng nhỏ; 
làm tăng thêm những rối loạn, mất cân đổi trong nền 
kinh tế ngày càng biến nhà tư bản thành kế thực lợi, còn 
việc lãnh đạo sẵn xuất thì do những nhân viên làm thuê 
cao cấp, các nhà quản lý và giám đốc điểu hành đảm 
nhiệm; làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn vốn có của 
chủ nghĩa tư bản. 
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CHƯƠNG XI 


TƯ BẢN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 
VÀ ĐỊA TÔ TU BẢN CHỦ NGHĨA 


1. TƯ BẢN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP VÀ BẢN. 
CHẤT ĐỊA TÔ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA. 


1. Tư bản kinh doanh nông nghiệp. 


Trong chủ nghĩa tư bắn, nông nghiệp cũng trở thành 
một lĩnh vực đầu tư của tư bản, cũng được kinh doanh 
theo phương thức tư bản chủ nghĩ: 

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong 
nông nghiệp muộn hơn trong thương nghiệp và công 
nghiệp. Chủ nghĩa tư bản xuất hiện trong nông nghiệp 
bằng cả con đường phân hoá của những người nông dân, 
hình thành tầng lớp giàu có (phú nông, tứ bản nông 
nghiệp) kinh doanh nông nghiệp theo phương thức tư bản 
chủ nghĩa và bằng cả sự thâm nhập của các nhà tư bản. 
đầu tư vào nồng nghiệp. 

Trong lịch sử, chủ nghĩa tư bản trong nông nghiệp ở 
châu Âu hình thành theo hai con dường điển hình: 

Con đường thứ nhất là bằng cải cách mà dân dẫn 
chuyển kinh tế địa chủ phong kiến sang kính doanh theo 
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phương thức tư bản chủ nghĩa, Đó là con đường của các 
nước Đức, Iealia, Nga, Nhật Bản... 

Con đường thứ hai là bằng cách mạng xoá bô chế độ 
kinh tế địa chủ, thủ tiêu quyền sở hữu ruộng đất phong 
kiến, nhát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa trong nông 
nghiệp, Đó là con đường diễn ra ở Pháp, 

*.„. Độc quyền sở hữu ruộng đất là một tiển để lịch sử 
và vẫn là cái cơ sở thưởng xuyên của phương thức sẵn 
xuất tư bản chủ nghĩa, cũng như của tất cả những phương. 
thức sản xuất trước kia đựa trên sự bóc lột quần cbúng 
dưới một hình thức này hay một hình thức khác”. Bải 
vậy, mặc dù độc quyển sở hữu ruộng đất của địa chủ là 
yếu tố cản trổ sự phát triển của nông nghiệp, nhưng chủ 
nghĩa tư bền không xoá bỏ quyền tư hữa ruộng đất ấy, mà 
chỉ bất nó phụ thuộc vào tư bản, thích ứng với phương 
thức sản xuất của tự bản. 

Tuy không xoá bổ quyển tứ hữu ruộng đất, nhưng 
"Một trong những kết quả lớn của phương thức sẵn xuất 
tự bên chủ nghĩa là nó một mặt, đã biến nghề nông - tử 
chỗ là một công việc có tính chất thuần tuý kinh nghiệm, 
truyền lại một cách máy móc từ thế hệ này qua thế hệ 
khác, do bộ phận lạc hậu nhất của xã hội thực hiện - 
thành một sự ứng dụng nông học một cách khoa học và tự 
giác, trong chừng mực điều đó nói chung có thể thực hiện 
được trong điểu kiện chế độ tư hữu,.. và mặt khác, nó 


1. C.Mác và Ph.Ăngghèn: Toản sáp, Sđd, t. 28, ph I, tr. 243. 
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hoàn toàn tách ruộng đất với tư cách là tư liệu lao động 
khỏi quyền sở hữu ruộng đất và người sở hữu ruộng đất; 
Những công lao lớn của phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa là, một mặt thì hợp lý hoá nông nghiệp, việc hợp lý 
hoá này lần đầu tiên đã tạo khả năng kinh doanh nông 
nghiệp theo phương thức xã hội, và mặt khác làm cho 
quyền sở hữu ruộng đất trở thành một điều phi lý", 

Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra một nền nông nghiệp hợp. 
lý, xã hội hoá, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ một 
cách phổ biến; nâng cao năng suất cây trồng và vật nuôi, 
năng suất ruộng đất và lao động nông nghiệp, nâng cao 
chất lượng sản phẩm nông nghiệp... Nhưng nó đạt được 
tiến bộ đó bằng cách làm phá sản hàng loạt người sản 
xuất nhỏ và bằng cách bóc lột người lao động làm thuê 
trong nông nghiệp. 

Tuy nhiên, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trong 
nông nghiệp không hoàn toàn giống như sự phát triển của. 
chủ nghĩa tư bản trong công nghiệp. Ở đây không diễn ra. 
những quá trình tíh tụ và tập trung như trong công 
nghiệp. Sự phát triển của nền nông nghiệp tư bản chủ 
nghĩa không xoá bỏ hoàn toàn kinh tế hộ và trang trại gia 
đình trong nông nghiệp. Tuy quy mô có khác nhau, nhưng 
kinh tế hộ gia đình và trang trại vẫn là những tổ chức 
kinh tế cơ sở quan trọng của nên nông nghiệp tư bản chủ 
nghĩa. Hộ gia đình có thể tận dụng thời gian lao động, tiết 
kiệm chỉ phí, ít chịu chỉ phối của quy luật lợi nhuận bình 


1..CMác và Ph.Ãngghen: Toàn đập, Sđd, t. 25, ph, II, tr. 244-245, 
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quân, do đó có thể vượt qua được những khó khăn của chủ 
kỹ khủng hoãng. Sự phát triển của khoa học - công nghệ 
Và các dịch vụ có thể tạo thêm lợi thế cho kinh tế hộ. Mặt 
khác, sự tổn tại và phát triển của kình tế hộ trong sản. 
xuất nông nghiệp (cả trồng trọt và chăn nuôi) tạo điểu 
kiện cho tư hẳn tập trung vào khâu cung úng vật tư, tiêu 
thụ và chế biến nông sản, hoạt động có hiệu quả cao.hơn 
và chì phối được người sản xuất, Bởi vậy, sự tổn tại và 
phát triển của kinh tế hộ và trang trại không phải là sự 
cẳn trở, mà là một hình thức phát triển của chủ nghĩa tư 
bản trong nông nghiệp. 


3. Bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa. 


Địa tô đã xuất hiện từ khi có quyển tư hữu về ruộng 
đất và là hình thức bóc lột chủ yếu trong xã hội phong 
kiến. Trong xã hội phong kiến, địa tô ban đầu ià tô iao. 
dịch, sau đó là tô hiện vật và khi kinh tế hàng hoá phát 
triển thì xuất hiện tô tiền - là khoản tiền mà người thuê 
đất phải trả cho người hủ đất để được quyền sử dụng 
ruộng đất trong một khoảng thời gian nhất định. 

Trong chủ nghĩa tư bản, người thực sự canh tác 
xuộng đất là những người lao động làm thuê, nhà tư bản 
thuê đất của địa chủ để kinh doanh, coi nông nghiệp là 
một lĩnh vực đầu tư kinh doanh. Số điền mà nhà tư bản 
phải trả cho địa chủ - kẻ sở hữu ruộng đất theo hợp 
đông - để được sử dụng ruộng đất trong một thời gian 
nhất định là địa tô tư bản chủ nghĩa. Cũng như địa tô 
phong kiến, cơ sở của địa tô tư bản chủ nghĩa là quyền sở 
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hữu ruộng đất, đó là "hình thái dưới đó quyền sở hữu 
ruộng đất được thực hiện về mặt kinh tế, tức là đem lại 
thu nhập", là số tiên nào đó mà địa chủ thư được hằng 
năm nhờ cho thuê một mảnh của địa câu. Mặc dù có sử 
giống nhau đó, nhưng địa tô tư bản chủ nghĩa hoàn toàn 
kháe với địa tô phong kiến. 

Nếu địa tô phong kiến biểu hiện quan hệ giữa hai giai 
cấp trong đó địa chủ bóc lột nông dân, thì địa tô tư bản 
chủ nghĩa biểu hiện quan hệ giữa "ba giai cấp cấu thành. 
cái bộ xương sống của xã hội cận đại - người công nhân. 
làm thuê, nhà tư bản công nghiệp và địa chủ"? 

- Nếu địa tô phong kiến dựa trên sự cưỡng bức siêu 
kinh tế của địa chủ đối với nông dân, thì địa tô tư bản chủ 
nghĩa dựa trên cơ sở quan hệ kinh tế giữa địa chủ với tư 
bản và giữa tư bản với lao động làm thuê. 

~ Nếu địa tô phong kiến bao gồm toàn bộ lao động hay. 
sản phẩm thặng dư của nông dân, địa tô phong kiến là 
hình thái tổn tại hay biểu hiện duy nhất của sản phẩm 
thặng dư, thì địa tô tư bản chủ nghĩa chỉ là một phần của 
giá trị thặng dư đo công nhân nông nghiệp tạo ra, vì một. 
phần của giá trị thặng dư đã phải chuyển thành lợi 
nhuận cho nhà tư bản (người đầu tư vào nông nghiệp 
cũng phải thu được lợi nhuận bình quân như mọi lĩnh 
vực đầu tư khác). 

Địa tô tử bản chủ nghĩa là bộ phận lợi nhuận siêu 
ngạch do công nhân làm thuê trong nông nghiệp tạo ra 
(tức bộ phận giá trị thặng dư sau khi trừ đi lợi nhuận bình 


1, 2. C.Mác và Ph.Ãngghen: Tản tập, Sđd, t. 25, ph. ÏI, tr. 246. 
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quân của tử bản đầu tư uào nông nghiệp) uà do nhà tử bản 
thuê đất nộp cho người sở hữu ruộng đất 


1I. CÁC HÌNH THỨC ĐỊA TÔ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA. 


Trong tổng số địa tô hay tổng số tiển mà nhà tư bản 
phải nộp cho địa chủ gồm các bộ phận khác nhau, thuộc 
các hình thức địa tô khác nhau: địa tô chênh lệch (bao 
gốm địa tô chênh lệch I và địa tô chênh lệch ID và địa tô 
tuyệt đối. 


1. Địa tô chênh lệch. 


Khi phân tích về địa tô, trước hết phải giả thiết rằng, 
nông sản cũng được bán theo giá cả sản xuất như mọi 
hàng hoá khác, nghĩa là bảo đảm cho nhà tư bản thu hổi 
được chỉ phí sản xuất và thu được lợi nhuận bình quân. 

'Trong nông nghiệp cũng như trong công nghiệp đều có 
lợi nhuận siêu ngạch do sự chênh lệch giữa giá cả sản xuất 
chung của thị trường và giá cả sản xuất cá biệt của một số 
doanh nghiệp. Nhưng trong công nghiệp, do cạnh tranh, 
lợi nhuận siêu ngạch không tổn tại ổn định ở một doanh 
nghiệp nhất định. 

Trái lại, trong nông nghiệp, lợi nhuận siêu ngạch tổn. 
tại thường xuyên và ổn định ở những doanh nghiệp có 
điểu kiện thuận lợi. Đó là do: ¿hứ nhất, trong nông nghiệp, 
đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, nhưng đất đai có hạn 
đã bị độc chiếm và người ta không thể tạo ra thêm những 
điểu kiện tự nhiên thuận lợi. Thứ høi, nông phẩm lại là 
sản phẩm tất yếu không thể thiếu được đối với đời sống 
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con người và xã hội, Bởi vậy, để bảo đảm đủ nông phẩm. 
cho xã hội, người ta không chỉ canh tác trên những khoảnh. 
đất tốt hoặc trung bình mà buộc phải canh tác trên cả 
những đất xấu hay kém thuận lợi hơn. Do vậy, giá cả thị 
trường của nông phẩm do giá cả sản xuất ở nơi điều kiện 
kém thuận lợi quyết định, có như vậy mới bảo đảm cho 
việc đầu tư vào đất canh tác xấu cũng thu được lợi nhuận 
bình quân. Do đó, tư bản đầu tư vào những đất đai có điều 
kiện thuận lợi có năng suất cao hơn, khi bán theo giá cả 
sản xuất chung, ngoài lợi nhuận bình quân, còn thu được 
lợi nhuận siêu ngạch để chuyển hoá thành địa tô được gọi 
là địa tô chênh lệch. Địa tô chênh lệch trong chủ nghĩa tư 
bản là số dư ngoài lợi nhuận bình quân do các cơ sở kinh 
doanh có điểu kiện sản xuất thuận lợi hơn thu được so với 
các cơ sở kinh doanh có điểu kiện sản xuất kém nhất. 

Đó là sự chênh lệch giữa giá cả sẵn xuất chung nông 
phẩm được quyết định bởi điều kiện không thuận lợi nhất 
với giá cả sản xuất cá biệt ở những nơi có điều kiện sản. 
xuất thuận lợi, do đó năng suất lao động được nâng cao. 
Xét về cơ số hình thành lợi nhuận siêu ngạch và việc 
chuyển hoá lợi nhuận siêu ngạch thành địa tô, địa tô 
chênh lệch được chia làm hai loại: 

a) Địa tô chênh lệch Ï 

Địa tô chênh lệch ï là địa tô thu được trên những 
ruộng đất có diều kiện tự nhiên thuận lợi. Điểu kiện tự 
nhiên thuận lợi tạo cho tư bản nông nghiệp có năng suất: 
cao hơn bao gồm: 

~ Độ màu mỡ của đất đai; 

- Vị trí của đất đai gần hay xa nơi tiêu thụ. 
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Địa tô chênh lệch I (Sự khác nhau về độ màu mỡ của. 
ruộng đất). 


[Giá cả sẵn xuất] Giá c sản xuất 
GhiỈ Lới | gay | — e&biệt chúng: Địa lê 
To đác | Phi [Thun lượng Tổng mm 
kản | quán | 89/| 1 | sản | 18 | TNng | 
lượng 
Xến 100] 20 | 4 | 30 | 120 | 3| mò s | 
'Tregbin|oo| 2D | s | z4 | 1a | so | mg | so 
Tác A00] 20 | 6 | 2% | 10 | s6 | 9 | &@ 
(Tổogsông |300| 60 | 15 360 E7 


Ngoài độ màu mỡ của ruộng đất, địa tô chênh lệch Ï 
còn gắn liền với sự khác nhau về vị trí xa hay gần nơi tiêu 
thụ. Ví đụ: 


Giá cả sản | G cả sản 
Ghi CM | sàn | xuất cá biệt | xuất chung | Dịa tả, 
phí| Lợi nhuận | phí, ti 

Loại đất lương Tên “Tổng | chênh 
tự | bình quân | vận ng Đnc 
lê và |9 [ng| sản |ie| sản | lệeh 

Tượng. lượng: 
Xa |n6| 20 | 0 | 4 |30| tò |s| sai] sa 
mm RE TRIETESE1ESEIE 1m 


Hai yếu tố làm cơ sở xuất hiện địa tô chênh lệch I (độ 
mầu mỡ và vị trí ruộng đất) có thể phát sinh tác dụng 
ngược chiều nhau: đất tốt nhưng ở xa hoặc ngược lại. 

Trong thực tế, có nhiều cách kết hợp hai yếu tố này. 
Hơn nữa, độ màu mỡ và vị trí thuận lợi của đất không, 
phải là cố định mà phụ thuộc vào tiến bộ của sản xuất, 
của khoa học, công nghệ và sự phát triển của giao thông 
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vận tải tạo ra những đường giao thông mới, trung tâm dân 
cư và khu kinh tế mới. Những diểu đó tạo nên sự tác động 
đa đạng tới sự hình thành địa tô chênh lệch I. 

9) Địa tô chênh lệch 1T 

Địa tô chênh lệch II gắn liền với hiệu quả khác nhau. 
của số tư bản đầu tư thêm trên cùng một diện tích ruộng 
đất, tức gắn liển với việc thâm canh trong nông nghiệp. 
Ví dụ: 

Địa tô chênh lộch Ï và địa tô chênh lệch Iï đều tà lợi 
nhuận siều ngạch, hình thành do biệu quả đầu tư khác 
nhau của những tư bản như nhau. Một đẳng do đầu tư 
trên những thửa ruộng có điểu kiện khác nhau (quảng 
canh), một đằng do hiệu quả những lần đầu tư khác nhau. 
trên cùng một thửa ruộng (thâm canh), còn giá cả có tác 
động diểu tiết thị trường nông sản vẫn do giá cả sẵn xuất. 
của tư bản đầu tư có biệu quả thấp nhất quyết định. 


Giddn | Gáadsin 

xuấ4bật | xuẩchung | Dịste 
Lại | say [Lê nhện | tế r chênh 
dá. | hít | nhau 
° [Ma || & Tê | lmguin| TU 

1| sắm li 

xơng TT 
— 

Linì| 100 | Z0 | 4 || mm |mị trị 6 
THEIETmNERRFIEXEIKEERNET 


Nhưng sự chuyển hoá lợi nhuận siêu ngạch đó thành 
địa tô chênh lệch I và địa tô chênh lệch II lại có sự khác 
nhau. Địa tô chênh lệch I được xác định trong các hợp 
đồng thuê đất giữa nhà tử bản và địa chủ. Trong thời hạn. 
hợp đồng, lợi nhuận siêu ngạch do đầu tư thâm canh đem. 
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lại vẫn thuộc về nhà tư bản kinh doanh ruộng đất, Chỉ khi 
hết thời hạn hợp đồng, địa chủ mới tìm cách nâng giá cho 
thuê ruộng đất, tức biến lợi nhuận siêu ngạch đo dầu tư 
thâm canh đem lại thành địa tô chônh lệch II 

Đây chính là nguyên phân làm cho địa chủ muốn rút 
ngắn thời hạn cho thuê đất, côn nhà tư bản lại muốn kéo, 
dài thời hạn đó để hưởng toàn bộ kết quả đầu tư vào 
ruộng đất. 

Rút ngắn thời hạn cho thuê đất chính là nguyên nhân 
khiến cho nhà tư bản ra sức vắt kiệt độ mèu mỡ của đất. 
đai, sử dụng ruộng đất bửa bãi, phá hoại kết cấu của đất, 
không tiến hành việc cải tạo đất và những biện pháp mà 
qua nhiều năm mới thu được vốn về. Sau thời hạn hợp 
đổng, toàn bộ đầu tư của tư bản vào ruộng đất trở thành. 
sở hữu của địa chủ, làm địa tô tăng lên, tài sản và sự giàu. 
có của địa chủ tâng lên và lượng tư bản tối thiểu cần có để 
kinh doanh nông nghiệp cũng tăng lên. 

Xét cả về mặt lịch sử và về mặt vận động, cơ sở và 
điểm xuất phát của địa tô chênh lệch M là địa tô chênh 
lệch I. Về mật lịch sử, nông nghiệp được canh tác theo lối 
quảng canh, mổ rộng diện tích đất canh tác, đầu tư tư bản 
vào những mảnh đất khác nhau trước khi được canh tác 
theo lối thâm canh, tức là tăng đầu tư trên cùng một đám 
đất. Quảng canh chỉ cần ít vốn đầu tự, yếu tố sản xuất chủ 
yếu là lao động và đất đai. Thâm canh thì đòi hỏi nhiều 
vốn đâu tư. Cùng với lao động và đất đai, vốn trở thành. 
yếu tố sản xuất chính, quyết định. Mặt khác, cả địa tô 
chênh lệch I và địa tô chênh lệch II đều do sự chênh lệch 
của giá cả sản phẩm, chênh lệch về hiệu quả của các tư 
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bản đầu tư ngang nhau. Sự chênh lệch đó là do sự khác 
nhau về đệ phì nhiêu của đất đai, trong địa tô chênh lệch Í 
đó là độ phì tự nhiên, còn trong địa tö chênh lệch II là độ 
phì nhân tạo, do đầu tư thâm canh tạo ra. 

3. Địa tô tuyệt đối 

hi nghiên cứu địa tô chênh lệch thì dường như đất, 
canh tác xấu nhất không phải nộp địa tô. Nhưng trên thực 
tế, đất canh tác xấu nhất cũng phải nộp địa tô. Đó là địa 
1ô tuyệt đối. 

Địa tô tuyệt đối là một phần giá trị lhặng dư mà địa 
chủ thụ được nhờ dựa uào sự độc quyên tư hữu ruộng đất. 
Đó là số dư ra của giá trị so với gìá cả sản xuất xã hội của 
nông phẩm. 

Để có địa tô tuyệt đối, giá cả nông sản phải cao hơn giá. 
cả sẵn xuất chung của tư bản. Điểu đó. £h# nhất, hoàn 
toàn khòng ảnh hưởng gì tới sự hình thành địa tô chênh 
lệch như đã phân tích ở trên và, thứ ñai, không có nghĩa là 
giá cả thị trường nông sản cao hơn giá trị nông sản. Giá cả 
sản xuất chung của tư bần xuết hiện khi xuất hiện quy 
luật lới nhuận bình quân. Giá cả sản xuất có thể cao hơn 
hay thấp hơn giá trị sản phẩm tuỳ theo cấu tạo hữu cơ của. 
tư bản trong ngành sản xuất đó. 

“Trong nông nghiệp, cấu tạo hữu cơ của tứ bản thấp 
hơn cấu tạo hữu cơ trung bình của tư bản xã hội. Điểu đó 
phản ánh sự lạc hậu tương đối của nông nghiệp so với các 
ngành khác trong nền kinh tế. Bởi vậy, giá trị của nông 
sẵn cao hơn giá cả sản xuất của chúng. Trong công nghiệp, 
các ngành khác nhau cũng có cấu tạo hữu cơ khác nhau, 
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có tỷ suất lợi nhuận khác nhau, nhưng cạnh tranh đã san 
bằng những tỷ suất lợi nhuận khác nhau đó, hình thành 
nên tỷ suất lợi nhưận bình quân và giá cả sản xuất chung 
của tư bản. Trong nông nghiệp, ruộng đất là tư liệu sản 
xuất chính và có hạn, độc quyền sở hữu và độc quyển kinh. 
doanh ruộng đất đã. sự đi chuyển của tư bản, cản 
trở việc bình quân boá tỷ suất lợi nhuận. Bồi vậy, nông 
sẵn được bán theo giá trị chứ không phải bán theo giá cả 
sản xuất. Phần trội ra của giá trị so với giá cả sản xuất 
của nông sản là nguồn gốc của địa tô tuyệt đối. Do đó, địa 
tô tuyệt đối cũng là khoản lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi 
nhuận bình quân do cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông 
nghiệp thấp hơn trong công nghiệp mà nhà tư bản thuê 
ruộng đất phải nộp cho địa chủ. 
Ví dụ về sự hình thành địa tô tuyệt đối. 


Tỷ Tae 

Tuiên suất |lợi nhaận| Giácà |Lại nhuận, Giác | Địa(ê 
Xí |_ kh. | n xuất hình quí | nôi | đố 
=huận |_quần. ' 

lesng ngiệp 

t0 | tớ [tio| ss | a4 | (ae | 

l6œ-am | mò lìám| am | 2 | rao | zm 

hoe-san | mo |nsm| so | ø | tem | mm 

INosy nghiệp 3l] 

kơe-dm | «n [tao] ám | am sø | táo | so 


Trong thực tế, địa tô tuyệt đối là toàn bộ số chênh 
lịch giữa giá trị và giá cả sản xuất hay chỉ bằng một 
phần (lớn hoặc nhỏ) của số chênh lệch ấy thì điểu này. 
hoàn toàn tuỷ thuộc vào quan hệ cung - cẩu. Như vậy, 
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giá cả nông sản có thể eao hơn giá cả sản xuất của chúng 
nhưng vẫn thấp hơn giá trị của chúng và không phải giá 
cả đắt lên là nguyên nhân sinh ra địa tô, mà chính địa tô 
là nguyên nhân làm cho giá cả nông phẩm đắt lên. Sự 
thiệt hại đối với xã hội là nguồn gốc làm giàu cho giai cấp. 
địa chủ. Khi độc quyển tư hữu ruộng đất bị thủ tiêu thì 
địa tô tuyệt đối cũng bị xoá bả. Giá cả nông sản sẽ hạ 
xuống có lợi cho xã hội. 


3. Địa tô đất xây dựng, địa tô hầm mỏ, địa tô 
độc quyền 

Trong chủ nghĩa tư bản, không phải chỉ đất đai sử 
dụng vào sản xuất nông nghiệp mới phải nộp địa tô, mà 
tất cả các loại đất - đất xây dựng, đất hầm mỏ cũng phải 
đem lại địa tô cho người sở hữu chúng. Bất kỳ ở đâu có 
những sức tự nhiên bị độc chiếm và tạo ra một lợi nhuận 
siêu ngạch cho nhà tư bản sử dụng những sức tự nhiên ấy 
thì số lợi nhuận siêu ngạch mà tư bản tạo ra cũng phải 
nộp cho kẻ sở hữu lực lượng tự nhiên dưới những hình 
thức địa tô khác nhau. 

Địa tô đất xây dựng về cơ bản được hình thành như. 
địa tô đất nông nghiệp. Nhưng nó cũng có những đặc 
trưng riêng: Thứ nhất, trong việc hình thành địa tô chênh 
lệch, vị trí của đất đai là yếu tố quyết định nhất, còn độ 
màu mổ và trạng thái của đất đai không có ảnh hưởng lớn. 
Thứ hai, địa tô đất xây dựng tăng lên nhanh chóng do sự 
phát triển của dân số, do như cẩu về nhà ở tăng lên và do 
những tư bản cố định sáp nhập vào ruộng đất ngày càng 
tăng lên. Loại địa tô này nêu bật tính chất ăn bám của 
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giai cấp địa chủ, tính chất phi lý của chế độ tư hữu đất đai 
của tình trạng một bộ phận người trong xã hội độc chiếm 
một mảnh của địa cẩu, bắt một bộ phận xã hội khác phải 
nộp một cống vật để được quyền ở trên mặt đất. 

Đất hầm mỏ, đất có những khoáng sản khai thác 
cũng đem lại địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối cho kẻ 
sở hữu đết đai ấy, Địa tô hầm mỏ cũng hình thành và 
được quyết dịnh như địa tô đất nông nghiệp. Đối với địa 
tô hầm mổ, giá trị của khoáng sẳn, hàm lượng, trữ lượng 
của khoáng sản, vị trí và điểu kiện khái thác là những 
yếu tố quyết định. 

Địa tô luôn luôn gắn với độc quyền sở hữu ruộng đất, 
độc chiếm các điểu kiện tự nhiên thuận lợi, cẩn trở sự 
cạnh tranh của tư bản, tạo nên giá cả độc quyển của nông 
sản. Tuy nhiên, só những loại đất có thể trồng những loại 
cây cho sản phẩm quỹ hiếm, só giá trị cao (như những 
vườn nho có thể tạo ra những thứ rượu đặc biệt) hay có 
những khoáng sản đặc biệt có giá trị, thì địa tô của những 
đất đai đó sẽ rất cao, có thể xem đó là địa tô độc quyền. 
Nguồn gốc của địa tô độc quyền này cũng là lợi nhuận siêu 
ngạch do giá cả độc quyền cao của sản phẩm thu được trên 
đất đai ấy, mà nhà tư bản phải nộp cho địa ehủ - kể sở 
hữu những đất đai đó. 


THỊ. GIÁ CẢ RUỘNG ĐẤT. 


Bản thân đất đai không phải là sản phẩm của lạo. 
động, nên nó không có giá trị. Nhưng trên thực tế, đất đại 
có thể mua - bán được như bất kỷ một bàng hoá nào khác, 
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nó có giá cả. Giá cả đất đai là một phạm trù bất hợp lý, 
nhưng nó ẩn giấu một quan hệ kinh tế hiện thực. Giá cổ 
đất đại là địa tô tư bản hoá. Bồi đất đai đem lại địa tô, tức 
là đem lại một thu nhập ổn định bằng tiền, nên nó được 
xem như một loại tư bản đặc biệt. Còn địa tô chính là lợi 
tức của tư bản đó, Do vậy, giá cả ruộng đất chỉ là giá mua. 
địa tô do ruộng đất đem lại theo tỷ suất lợi tức hiện hành. 
Nó phụ thuộc vào địa tô và tỷ suất lợi tức của ngần hàng. 
Ví dụ, một mảnh đất hàng năm đem lại một địa tô là 
200 và tỷ suất lợi tức tiển gửi vào ngân hàng là 5%/năm 
thì giá cả mảnh đất đó là 


200x100 _ „an 


Vì với số tiển 4.000 đó cho vay với lợi tức õ%/năm cũng. 
thu được một lợi tức là 200, ngang với địa tô do mảnh đất. 
ấy đem lại trong một năm. 

Do đó, nếu địa tô không thay đổi thì giá cả ruộng đất 
có thể tăng lên hay giảm xuống tỷ lệ nghịch với sự lên 
xuống của tỷ suất lợi tức. Ví dụ, nếu tỷ suất lợi tức hàng. 
năm giảm từ ð% xuống còn 4%, thì một mảnh đất hàng 
năm đem lại 1 địa tô 900 sẽ có giá trị là õ.000 chứ không. 
phải 4.000 (200 x 100: 4 = 5.000). Chủ nghĩa tư bản càng 
phát triển thì tỷ suất lợi tức càng có xu hướng giảm xuống, 
làm cho giá cả ruộng đất ngày càng tăng, độc lập cả với 
địa tô. Hơn nữa, do quan hệ cung - cầu về đất đai ngày 
càng căng thẳng, do chủ tư bản đầu tư vào đất đai ngày 
càng nhiều, làm cho địa tô tăng lên. Tất cả những điều đó 
đẩy giá cả đất đai lên cao hơn nữa. 
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Người mua đất cho rằng mình được quyền hưởng địa 
tô, vì đã trả cái quyển đó bằng một vật ngang giá, do vậy, 
địa tô được coi là lợi tức của tư bản đã bỏ ra mua ruộng 
đất. Việc mua - bán ruộng đất biện hộ cho sự tổn tại của 
giai cấp địa chủ. Nhưng, bản thân việc mua - bán không 
tạo ra quyển chiếm đoạt địa tô, nó chỉ chuyển địch quyền 
đó. Không thể dựa vào sự mua - bán ruộng đất để biện hộ 
cho sự tổn tại của địa tô, cũng như không thể dựa vào sự 
mua - bán nô lộ mà biện hộ cho chế độ nô lệ. 

Chế độ tư hữu ruộng đất không chỉ tạo ra sự chiếm 
đoạt địa tô, chiếm đoạt sản phẩm lao động của người khác, 
làm giá cả nông sẵn cao lên, gáy thiệt hại cho xã hội, đem. 
lại sự giàu có cho một nhóm địa chủ là những kể sở hữu. 
đất đai, mà chế độ tư hữu, việc mua - bán đất đai còn hạn 
chế tư bản đầu tư thâm canh, cản trở sự phát triển một 
nên nông nghiệp hợp lý, làm cạn kiệt độ màu mỡ của đất 
đai. Do vậy, vấn để quốc hữu hoá ruộng đất đã trở thành. 
khẩu hiệu của chính bản thân cách mạng tư sản. 
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CHƯƠNG XII 


CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 


Chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do phát triển đến 
trình độ cao nhất vào những năm 1860 - 1870 ở các nước. 
Tây Âu. Trong giai đoạn này đã bắt đầu xuất hiện mầm 
mống của độc quyền. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm. 
1878, hình thức cácten đã xuất hiện và phát triển, nhưng. 
vẫn còn là tổ chức chưa bền vững. 

Chỉ từ cuối thế kỷ XIX và đến cuộc khủng hoảng kinh 
tế 1900 - 1803, cácten mới trở thành. một trong những cơ. 
sở của toàn bộ đời sống kinh tế và chủ nghĩa tư bản cạnh. 
tranh tự đo thực sự chuyển thành chủ nghĩa tư bản độc 
quyển, chủ nghĩa đế quốc. V.LLênin đã phát triển học 
thuyết giá trị thặng dư của C.Mác trong thời đại đế quốc 
chủ nghĩa, đã trình bày một lý luận có hệ thống sâu sắc về 
chủ nghĩa đế quốc. 


A. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN 


1. NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ CHUYỂN 
BIẾN CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CẠNH TRANH TỰ DO 
THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN. 


Tự do cạnh tranh để ra tập trung sản xuất và sự 
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tập trung sản xuất này, khi phát triển tới một mức độ 
nhất định, lại đẫn tới độc quyền". 

Quá trình mang tính quy luật nói trên đã diễn ra do 
những nguyên nhân chủ yếu sau đây: 

1. Sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác 
động của tiến bộ khoa hạc - kỹ thuật, mội mặt, làm xuất 
hiện những ngành sản xuất mới, ngay từ đầu đã là 
những ngành có trình độ tích tạ cao, đòi bỏi nhãng bình 
thức kinh tế tổ chức mới, đó là những xí nghiệp lớn. Sản 
xuất lớn có ưu thế rõ rột so với sản xuất nhỏ và đã phát 
triển rất mạnh. Mặt khác, ná dẫn đến tăng năng suất. 
lao động, tăng sẵn xuất giá trị thặng dư tương đối. Tỷ 
suất giá trị thặng đư trong công nghiệp chế biến ở Mỹ 
vào giữa thế kỷ XIX là khoảng 100%, nhưng đến đầu thế. 
kỷ XX là 155%. Việc nâng cao tỷ suất và khối lượng giá 
trị thặng dư đã mở rộng khả năng tích luỹ tư bản, thúc 
đẩy sự phát triển sản xuất lớn tăng tích tụ tư bản và 
sẵn xuất. 

2. Cạnh tranh tự do tác động mạnh đến tích tụ và tập 
trung tư bản. ÄMột mặt, nó buộc các nhà tư bản phải cải 
tiến kỹ thuật, tăng quy mô tích luỹ để thắng trong cạnh 
tranh và giành lợi nhuận tối đa. Mặt khác, kết quả trực 
tiếp của cạnh tranh tự do khốc liệt là nhiều doanh nghiệp 
nhỏ, trình độ kỹ thuật kóm hoặc bị các đối thủ mạnh hơn 
thôn tính, hoặc phải liên kết với nhau để đứng vững trong 
cạnh tranh. Vì vậy, chỉ còn một aố ít những nhà tư bản lớn. 


1..V.1.Lênin: Toàn đập, Sđd, t. 27, tr.402. 


399 


nấm địa vị thống trị trong một ngành hay trong mí 
ngành công nghiệp. 

3. Khủng hoảng kinh tế dẫn đến nhiều xí nghiệp nhỏ. 
và vừa bị phá sản; những xí nghiệp và công ty lớn phải đổi 
mới kỹ thuật để thoát khỏi khủng hoảng, do đó thúc đẩy 
quá trình tập trung sản xuất. 

4. Tín dụng tư bản chủ nghĩa mỡ rộng, trở thành đòn 
bẩy mạnh mẽ thúc đẩy tập trung sản xuất, nhất là hình. 
thành các công ty cổ phần, tạo tiền để cho sự ra đời của 
các tổ chức độc quyền. 

5. Những xí nghiệp và công ty lớn, có tiểm lực kinh tế 
mạnh tiếp tục cạnh tranh với nhau vô cùng khốc liệt, khó 
phân thắng bại, vì thế nảy sinh xu hướng thoả hiệp, từ đó 
°ình thành các tổ chức độc quyển. 


1I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CƠ BẢN CỦA 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN 


Phân tích những hiện tượng mới trơng nền kinh tế của 
những nước tư bản chủ nghĩa phát triển cuối thế kỷ XIX 
và đầu thế kỷ XX, có thể khái quát năm đặc điểm kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyển, chủ nghĩa đế quốc. 


1. Sự tập trung sắn xuất và các tổ chức độc quyền 

Tích tụ và tập trung sản xuất cao dẫn đến hình thành 
các tổ chức độc quyền là đặc trưng kinh tế cơ bản của chủ. 
nghĩa đế quốc. Tổ chức độc quyên là liên mình giữa những 
nhà từ bản lớn để tập trung tào trong tay một phân lớn 
(thậm chí toàn bộ) sản phẩm của một ngành, cho phép liên 
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mình này phát huy ảnh hưởng quyết đình đến quá trình 
sản xuất uà lưu thông của ngành đó, 

Khi bắt đầu chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyền. 
thì hình thức kinh tế thống trị là công zy cổ phần. Với hình 
thức cồng ty cổ phần, sở hữu tư bản chủ nghĩa đã mang 
hình thức sở hữu tập thể của tư bản. Những công ty cổ 
phần đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ XVI, thời kỳ tích luỹ 
ban đầu tư bản như Công ty Đông Ấn của Anh (1600) và 
Hà Lan (160). Tuy nhiên, chỉ đến cuối thế kỷ thứ XIX, 
những công ty cổ phần mới trở thành hiện tượng phổ biến, 
đặc biệt là ở các ngành sản xuất đời hỏi phải có vốn đầu tư 
lớn nhưng tốc độ chu chuyển tư bản lại cbậm (công nghiệp 
nặng, việc xây dựng đường sắt...). 

Những liên minh độc quyển, thoạt đấu hình thành. 
theo sự liên kết ngang, tức là sự liên kết những doanh 
nghiệp trong cùng ngành, đưới những hình thức cácten, 
xanhđica, tờrớt, 

'Cácten là hình thức tổ chức độc quyển dựa trên sự ký 
kết hiệp định giữa các xí nghiệp thành viên để thoả thuận 
với nhau về giá cả, quy mô sẵn lượng, thị trường tiêu thụ, 
kỳ hạn thanh toán... còn việc sản xuất và thương nghiệp 
vẫn do bản thân mỗi thành viên thực hiện. 

Xanhđica là bình thức tổ chức độc quyền trong đó việc 
mua và bán đo một ban quần trị chung đảm nhiệm, nhưng 
sẵn xuất vẫn là công việc độc lập của mỗi thành viên. 

Cácten và xanhđica dễ bị phá võ, vì một khi tương 
quan lực lượng thay đổi, mỗi thành viên thường chạy theo 
lợi ích cục bộ dẫn đến vị phạm những cam kết. Bởi vậy, đã 
ra đời một hình thức tổ chức độc quyền cao hơn là tờrớt. 
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'Tồrót thống nhất cả việc sản xuất và thương nghiệp vào 
tay một ban quản trị chung, còn các thành viên trả thành. 
các cổ đông, 

“Tiếp đó, xuất hiện sự liên hết dọc, nghĩa là sự liên kết 
không chỉ những xí nghiệp lún mà cả những xanhdica, 
tòrớt... thuộc các ngành khác nhau nhưng có liên quan với 
nhau về kinh tế và kỹ thuật, hình thành các côngxodcxiom. 

Từ giữa thế kỷ XX phát triển một Kiểu liên kết mới - 
liên kết da ngành - hình thành những côngglômôrát (songiomerat) 
hay consơn (concern) khổng lổ thâu tóm nhiều công ty, xí 
nghiệp thuộc những ngành công nghiệp rất khác nhau, 
đồng thời bao gồm cả vận tải, thương nghiệp, ngân hàng 
và các dịch vụ khác, v.v, 

Nhờ nắm được địa vị thống trị trong lĩnh vực sản xuất 
và lưu thông, các tổ chức độc quyển có khả năng định ra 
giá cả độc quyên cao hơn giá cÃ sản xuất đổi với những, 
hàng hoá mà họ bán ra và giá cả độc quyền thấp dưới giá 
cả sản xuất đối với những hàng hoá mà họ mua, trước hết 
là nguyên liệu. Qua đó họ thu được đợi nhuận độc quyê: 

Giá cả độc quyền là giá cả hàng hoá vượt rất xa giá cả 
sản xuất. Giá cả độc quyền bằng chỉ phí sản xuất cộng uới 
lợi nhuận độc quyền cao. 

Trong chủ nghĩa tư bản độc quyền, các đồng minh độc 
quyền chiếm ưu thế trong nền kinh tế, cho nên chúng có 
thể dùng các phương pháp khác nhau để giữ giá cao cho. 
bàng hoá, một trong những thủ đoạn chủ yếu bảo đảm lợi 
nhuận độc quyển cao. Thủ đoạn quan trọng nhất để tính 
giá hàng hoá cao là thi hành chính sách thuế quan cao để 
bảo hộ các tổ chức độc quyền trong nước; sử dụng bộ máy 
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nhà nước để bảo đảm giá cả độc quyển cho những sản. 
phẩm cung cấp theo đơn đặt hàng của nhà nước, Tuy 
nhiên, giá cả độc quyển không thủ tiêu được tác động của 
quy luật giá trị không thể làm thay đổi tổng số giá trị và 
giá trị thăng dư trong các nước tư bản chủ nghĩa. Những 
gì mà các tổ chức độc quyển kếch sù thu được cũng là 
những gì mà các tẳng lớp tư sản vừa và nhỏ, nhân dân lao. 
động ở các nước tư bản chủ nghĩa và nhân dân ở các nước. 
thuột địa và phụ thuộc mất đi. 

'Việc thực hiện chính sách giá cả độc quyền cũng gặp 
phải những giới hạn kinh tế, trong đó có sự cạnh tranh. Sự 
xuất hiện các tổ chức độc quyền không thủ tiêu sự cạnh 
tranh nói chung. Độc quyển và cạnh tranh tổn tại song 
song và thống nhất với nhau một cách biện chứng. Trong 
thời đại chủ nghĩa đế quốc, tính chất cạnh tranh đã thay 
đổi về căn bản. Đó là sự cạnh tranh khốc liệt giữa những 
tổ chức độc quyền lớn trong nội bộ ngành, giữa các ngành. 
trong một quốc gia tư bản chủ nghĩa, giữa các quốc gia tư 
bản chủ nghĩa với nhau. 


3. Tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính 


Cùng với quá trình tích tụ và tập trung sản xuất trong 
công nghiệp, cũng điễn ra quá trình tích tụ, tập trung tư 
bản trong ngân hàng, dẫn đến sự hình thành các tổ chức 
độc quyền trong ngân hàng. Ngân hàng có một vai trò mới: 
từ chỗ chỉ làm trung gian trong việc thanh toán và tín 
dụng nay do nấm được phần lớn tư bản tiền tệ trong xã 
hội, ngân hàng đã trở thành người có quyển lực vạn năng 
chỉ phối các hoạt động kinh tế - xã hội. 
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Quan hệ giữa tư bản ngân hàng và tư bản công 
nghiệp cũng có những biến đổi khác trước. Thông qua 
mạng lưới chỉ nhánh ở khắp nơi, các tổ chức độc quyền 
ngân hàng cho các tổ chức độc quyển công nghiệp vay và 
nhận gửi những số tiền lớn của các tổ chức độc quyền 
công nghiệp trong một thời gian dài, nên lợi ích của 
chúng xoắn xuýt với nhau, hai bân đều quan tâm đến. 
hoạt động của nhau, tìm cách thâm nhập vào nhau. Từ 
đó hình thành một loại hình tư bản mới gọi là tư bản tài 
chính, Tư bản tài chính là sự thâm nhập uà dung hợp 
uào nhau giữa tư bằn độc quyển trong ngân hàng uà tử 
bản độc quyên trong công nghiệp. 

Sự phát triển của tư bản tài chính dẫn đến sự hình 
thành một nhóm nhỏ độc quyền chỉ phổi toàn bộ đồi sống 
kinh tế và chính trị của toàn xã hội tư bản, bọn đầu số tài 
chính. Bọn đầu sổ tài chính thực biện sự thống trị của 
mình bằng "chế độ tham dự". Thực chất của chế độ tham. 
dự là nhà tư bản tài chính lớn hoặc một tập đoàn tài 
chính, nhờ nắm được số cổ phiếu khống chế mà chi phối 
được công ty gốc hay "công ty mẹ", rổi "công ty mẹ" chỉ 
phối các công ty phụ thuộc hay các "công ty con", các công 
ty này lại chỉ phối các "công ty cháu", v.v... Bởi vậy, với một 
số tư bản nhất định, một nhà tư bản tài chính có thể chỉ 
phối được những lĩnh vực sản xuất rất lớn. 

Việc cho phép phát hành những cổ phiếu có mệnh giá 
nhỏ (ở Anh, luật pháp cho phép phát hành những cổ phiếu. 
giá trị một bằng Anh) càng làm tăng uy lực của bọn đầu số 
tài chính. Bởi vì, có nhiều người ít tiển vẫn mua được cổ 
phiếu, vì những cổ đông nhỏ, ở rải rác, thực tế không có. 
khả năng tham dự các hội nghị cổ đông, do đó số lượng cổ 


397 


phiếu khống chế giảm từ tỷ lệ trên 50% xuống 40%, 20% 
thậm chí còn có thể thấp hơn nữa. 


3. Xuất khẩu tư bản 


Một đặc trưng của chủ nghĩa tư bản độc quyền so với 
chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh là xuất khẩu tư bản. 
'Trong giai đoạn trước độc quyển cũng đã có xuất khẩu tư 
bắn, nhưng đó mới chỉ là hiện tượng cá biệt với một quy 
mô hạn chế. Chỉ đến giai đoạn độc quyền, hiện tượng đó 
mới trở thành đặc trưng phổ biến, mới thành một hình 
thức quan hệ kinh tế đối ngoại ưu thế của các nhóm độc 
quyển tài chính và nhà nước tư sản. 

Xuất khẩu tư bản trở thành tất yếu, vì trong những 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển đã tích luỹ được một 
khối lượng tư bản lớn và nảy sinh tình trạng "thừa tư 
bản". Tình trạng thừa này không phải là thừa tuyệt đối, 
mà là thừa tương đối, nghĩa là không tìm được nơi đầu tư 
có lợi nhuận cao ở trong nước. Tiến bộ kỹ thuật ở các nước 
này đã dẫn đến tăng cấu tạo hữu cơ của tư bản và hạ thấp 
tỷ suất lợi nhuận; trong khi đó, ở những nước kém phát 
triển về kinh tế, nhất là ở các thuộc địa, đôi đào nguyên 
liệu và nhân công giá rẻ nhưng lại thiếu vốn và kỹ thuật. 
Đối với chủ nghĩa tư bản độc quyền, việc xuất khẩu tư bản 
ra nước ngoài trở thành một nhu cầu tất yếu để nâng cao. 
tỷ suất và khối lượng lợi nhuận. 

Xét về hình thức đầu tư, có thể phân chia xuất khẩu. 
tư bản thành xuất khẩu tư bản trực tiếp và xuất khẩu tư 
bắn gián tiếp. Xuất khẩu tư bản trực tiếp là đưa tư bản ra. 
nước ngoài để trực tiếp kinh doanh thu lợi nhuận cao. 
Xuất khẩu tư bản gián tiếp là cho vay để thu lợi tức. 
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Xét về chủ sở hữu tư bản, có thể phân chia thành xuất. 
khẩu tư bản nhà nước và xuất khẩu tư bản tư nhân. 

Việc xuất khẩu tư bản là sự mở rộng quan hệ sản xuất 
tư bản chủ nghĩa ra nước ngoài, là công cụ chủ yếu để 
bành trướng sự thống trị của tư bản tài chính ra toàn thế 
giới. Hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa thế giới hình 
thành trước hết dưới tác động của xuất khẩu tư bản, đã 
trở thành hệ thống nô dịch của tư bản tài chính trên phạm 
vi toàn thế giới. Các nước nhập khẩu tư bản trở thành đối 
tượng bị bóc lột về kinh tế và nô dịnh về chính trị dưới 
những hình thức và mức độ khác nhau. Tuy nhiên, việc 
xuất khẩu tư bản, về khách quan cũng có những tác động 
tích cực đến nền kinh tế các nước nhập khẩu, như thúc 
đẩy quá trình chuyển kinh tế tự cung, tự cấp thành kinh. 
tế hàng hoá, thúc đẩy sự chuyển biến từ cơ cấu kinh tế 
thuần nông thành cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp, mặc. 
dù cơ cấu này còn quê quặt, lệ thuộc vào nền kinh tế của 
chính quốc, 


4. Sự phân chia thế giới giữa các liên minh của 
các nhà tư bản. 


Việc xuất khẩu tư bản tăng lên về quy mô và mổ rộng 
phạm vi tất yếu dẫn đến việc phần chia thế giới về mặt 
kinh tế, nghĩa là phân chia lĩnh vực đầu tư tư bản, phân 
chia thị trường thế giới. Dưới chủ nghĩa tư bản, thị trường 
trong nước luôn gắn với thị trường ngoài nước. Trong giai 
đoạn đế quốc chủ nghĩa, cuộc đấu tranh giành thị trường 
tiêu thụ, nguồn nguyên liệu và lĩnh vực đầu tư có lợi 
nhuận cao ở ngoài nước càng trở nên gay gắt. Những cuộc. 
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đụng đầu trên trường quốc tế giữa các tổ chức độc quyền 
quốc gia có sức mạnh kinh tế hùng hậu lại được sự ủng hộ 
của nhà nước "của mình" và các cuộc cạnh tranh khốc liệt 
giữa chúng tất yếu dẫn đến xu hướng thoả hiệp, ký kết 
hiệp định để củng cố địa vị độc quyển của chúng trong 
những lĩnh vực và những thi trường nhất định. Từ đó hình. 
thành các hên minh độc quyển quốc tế dưới đạng cácten, 
xanhđica, tðrớc quốc tế... Cho đến năm 1934, đã có 350, 
cácten quốc tế lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống kinh tế. 
chính trị của toàn thế giới. 


5. Sự phân chia thế giới giữa các cường quốc. 


Lợi ích của việc xuất khẩu tư bản thúc đẩy các cường. 
quốc tư bản đi xâm chiếm thuộc địa, vì trên thị trường 
thuộc địa đễ dàng loại trừ được các đối thủ cạnh tranh, đễ 
dàng nắm được độc quyền nguyên liệu và thị trường tiêu 
thụ. Đối với tư bản tài chính, không phải chỉ những nguồn 
nguyên liệu đã được tìm ra mới có ý nghĩa, mà cả những, 
nguồn nguyên liệu eó thể tìm được cũng rất quan trọng, do 
đó tư bản tài cbính có khuynh hướng mở rộng lãnh thổi 
kinh tế và thậm chí cả lãnh thổ nói chung. Chủ nghĩa tư. 
bản phát triển càng cao, nhu cầu nguyên liệu càng lớn, sự 
cạnh tranh càng gay gắt thì cuộc đấu tranh để chiếm. 
thuộc địa càng quyết liệt. V.I.Lênin đã dẫn lời của Xáxin 
Rốtxơ (S.Rhodes) - một nhà tư bản tài chính, một chính 
khách của nước Anh nói rằng, muốn cứu 40 triệu dân 
'Vương quốc Liên hợp thoát kbỏi một cuộc nội chiến chém. 
giết lẫn nhau thì những nhà chính trị thực dân cẩn phải 
chiếm những đất đai mới để chơ số dân thừa đếp ở và tiêu 
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thụ những hàng hoá sản xuất tại nước Anh. Bước vào thế 
kỷ XX, việc phân chia thế giới vể mặt lãnh thổ đã hoàn. 
thành, nhưng việc phân chia đó không thể chỉ diễn ra một 
lẩn là xong. Do tác động của quy luật phát triển không 
đều của chủ nghĩa tư bản, các đế quốc ra đồi muộn hơn 
đấu tranh đồi chia lại thế giới. Đó là nguyên nhân chính 
đẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918 và 
Chiến tranh thế giới thứ hai 1939 - 1945. 

Khi nói đến chủ nghĩa thực đân, V.L.Lênin đã viết: "tư 
bản tài chính và chính sách quốc tế thích ứng với nó... đã 
tạo nên hàng loạt hình thức lệ thuộc có đíaÄ chất quá độ 
của các nước.... không những chỉ có hai loại nước chủ yếu: 
những nước chiếm thuộc địa và những thuộc địa, mà còn 
só nhiều nước phụ thuộc với những hình thức khác nhau, 
những nước này trên hình thức thì được độc lập về chính 
trị, nhưng thực tế lại mắc vào cái lưới phụ thuộc về tài 
chính và ngoại giao"'. Từ những năm õ0 thế kỷ XX trở đi, 
phong trào giải phóng dân tộc dâng lên mạnh mẽ đã làm 
sụp đổ và tan rã hệ thống thuộc địa kiểu cũ, vì thế những. 
hình thức lệ thuộc có tính chất quá độ nói trên trở thành 
phổ biến và hình thành cái gọi là chủ nghĩa thực dân mới, 

Từ năm đặc điểm trên đây có thể rút ra kết luận rằng, 
chủ nghĩa để quốc uễ mặt kinh tế là sự thống trị của chủ 
nghĩa tư bản độc quyên; uê mặt chính trị là sự xâm lược 
nước ngoài, là hệ thống thuộc địa nảy sinh từ yêu cầu kinh 
tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền. 


1. V.LLAnin: Toàn đập, Sđđ, t. 37, tr.485, 
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Nếu định nghĩa một cách vấn tắt thì chử nghĩa để quốc 
là giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản. Định nghĩa cụ 
thể hơn thì chủ nghĩa đế quốc gâm năm đặc trưng cơ bản: 

- Sự tập trung sẵn xuất và tư bản đạt tới một sự phát 
triển cao khiến nó tạo ra những tổ chức độc quyền có vai 
trò quyết định trong hoạt động kinh tế; 

- 8ự dung hợp giữa tư bản ngân hàng với tư bản 
công nghiệp làm xuất hiện "tư bản tài chính" và bọn đầu. 
sổ tài chính; 

- Việc xuất khẩu tư bản khác với việc xuất khẩu hàng, 
hoá, mang một ý nghĩa quan trọng đặc biệt, 

Sự hình thành những liên minh độc quyển quốc tế 
của bọn tư bản chia nhau thị trường thế giới; 

- Việc các cường quốc tư bản chủ nghĩa lớn nhất chia. 
nhau đất đai trên thế giới. 

Tóm lại, sự va đời chủ nghĩa đế quốc đã thúc đẩy lực 
lượng sẵn xuất, kinh tế thế giới phát triển. Chủ nghĩa đế 
quốc, đó là giai đoạn phát triển cao hơn chủ nghĩa tư bản 
tự đo cạnh tranh phù hợp với sự phát triển của lực lượng 
sẵn xuất, Tuy nhiên, đó cũng là một giai đoạn mà các mâu 
thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản ngày càng phát triển 
và trở nên hết sức gay gắt. 


'B. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 


Chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà nước là một nấc 
thang phát triển của chủ nghĩa tư bản độc quyển. Khi chủ. 
nghĩa tư bản tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn độc 
quyền, nó đã tìm thấy những khả năng phát triển mới do 
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thích ứng được với sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng 
sản xuất vào cuối thế kỷ XIX. Nhưng chẳng bao lâu chủ 
nghĩa tư bản độc quyền đã gặp phải những trở ngại trong 
sự phát triển, Đó là vì: chỉ trong một thời kỹ lịch sử hết 
sức ngắn ngủi, hình thức độc quyền tư nhân tư bản chủ 
nghĩa không đáp ứng được yêu cầu phát triển của lực 
lượng sản xuất, Từ đó, xuất hiện và ngày càng thống trị 
một hình thúc mới của chủ nghĩa tử bản độc quyên: chủ 
nghĩa tử bản độc quyền nhà nước. 

Xu hướng phát triển từ chủ nghĩa tư bản độc quyền. 
sang chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà nước đã bộc lộ rõ 
ràng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
V.1.Lênin đã nghiên cứu tỉ mỉ hiện tượng mới này. 

Việc chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà nước 
được đẩy mạnh do cuộc khẳng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và 
sau đó là cuộc Chiến tranh thể giới thứ hai 


1. BẲN CHẤT VÀ NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI 
CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 


1. Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền 
nhà nước 

Chủ nghĩa tư bản độc quyên nhà nước là sự hết hợp 
sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân uới sức mạnh 
của nhà nướ: tử bản thành một thiết chế uà thể chế thống 
nhất nhằm phục uụ lợi ích của các tổ chức độc quyển uà 
cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tử bản độc 
quyền nhà nước là nấc thang phát triển mới của chủ nghĩa. 
tư bản độc quyền. 
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Chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà nước bắt nguồn từ 
sự xã hội hóa của lực lượng sản xuất phát triển tới mức 
khiến cho sở hữu độc quyển tư nhân tư bản chủ nghĩa 
phải được thay thế bằng các hình thức sở hữu hỗn hợp 
giữa tư nhân và nhà nước. Ở đây, nhà nước tư sản xuất 
hiện như một chủ sở hữu tử bản, một nhà tứ bản xã hội, 
đồng thời lại là người quản lý xã hội bằng pháp luật uới 
bộ máy bạo lực to lớn. 

Như vậy, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là một 
quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội, chứ không chỉ là một 
chính sách trong giai doạn độc quyển của chủ nghĩa tư 
bản. Khi chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà nước thống trị, 
các quá trình kinh tế diễn ra trong chủ nghĩa tư bản. 
không những chịu tác động tự phát của quy luật thị 
trường, mà còn chịu sự điểu tiết của nhà nước tư sản. Sự 
điều tiết này bao gồm tất cả các khâu của quá trình tái 
sẵn xuất xã hội và được thực hiện bằng cả các biện pháp. 
kinh tế lẫn hành chính, pháp chế... 


3. Nguyên nhân hình thành chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nhà nước. 

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự phát triển 
tất yếu của sự thống trị của các tổ chức độc quyển. Nó ra 
đời do những nguyên nhân chủ yếu sau đây: 

Một là, tích tụ và tập trung tư bản càng lớn thì tích tụ 
và tập trung sản xuất càng cao, đo đó đẻ ra những cơ cấu 
kinh tế to lớn đồi hỏi một sự điều tiết xã hội đối với sản 
xuất và phân phối, một sự kế hoạch hoá tập trung từ một 
trung tâm, Nói cách khác, sự phát triển hơn nữa của trình 
độ xã hội hoá lực lượng sản xuất đã dẫn đến yêu cẩu 
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khách quan là nhà nước phải đại biểu cho toàn bộ xã hội 
quản lý nền sản xuất. Lực lượng sản xuất xã hội hoá ngày 
càng cao càng mâu thuẫn gay gắt với hình thức chiếm hữu. 
tư nhân tư bản chủ nghĩa, do đó tất yếu đòi hỏi một hình. 
thức mới của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa để lực 
lượng sản xuất có thể tiếp tục phát triển trong điểu kiện 
còn sự thống trị của chủ nghĩa tư bản. Hình thức mới đó là. 
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, 

Hai là, sự phát triển của phân công lao động xã hội đã 
làm xuất hiện một số ngành mà các tổ chức độc quyền tư 
bản tư nhân không thể hoặc không muốn kinh doanh vì 
đầu tư lớn, thu hổi vốn chậm và ít lợi nhuận, nhất là các 
ngành thuộc kết cấu hạ tầng như năng lượng, giao thông 
vận tải, giáo dục, nghiên cứu khoa học cơ bản... Nhà nước 
tư sản trong khi đảm nhiệm kinh doanh những ngành đó, 
tạo điểu kiện cho các tổ chức độc quyển tư nhân kinh 
doanh các ngành khác có lợi hơn. 

Ba là, sự thống trị của độc quyển đã làm sâu sắc thêm 
sự đối kháng giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sẵn và 
nhân đân lao động. Nhà nước phải có những chính sách để 
xoa dịu những mâu thuẫn đó, như trợ cấp thất nghiệp, 
điều tiết thu nhập quốc dân, phát triển phúc lợi xã hội. 

Bốn là, cùng với xu thế quốc tế hoá dồi sống kinh tế, 
sự bành trướng của các liên minh độc quyển quốc tế vấp 
phải những hàng rào quốc gia dân tộc và xung đột lợi ích 
với các đối thủ trên thị trường thế giới. Tình hình đó đòi 
hỏi phải có sự điểu tiết các quan hệ chính trị và kinh tế 
quốc tế; nhà nước tư sản có vai trò quan trọng để giải 
quyết các quan hệ đó. 
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Ngoài ra, việc thỉ hành chủ nghĩa thực dân mới, cuộc 
đấu tranh với chủ nghĩa xã hội biện thực và tác động của. 
cách mạng khoa học và công nghệ cũng đồi hỏi sự can 
thiệp trực tiếp của nhà nước vào đời sống kinh tế. 


II. NHỮNG HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA CHỦ NGHĨA. 
TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC 


Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà nước 
biểu hiện dưới những hình thức khác nhau, mà chủ yếu là 
những hình thức dưới đây: 


1. Sự kết hợp về nhân sự giữa các tổ chức độc 
quyền và nhà nước tư sản. 


V.LLênin đã từng nhấn mạnh rằng, sự liên mình về 
nhân sự của các ngân hàng với công nghiệp được bổ sung. 
bằng sự liên mình về nhân sự của ngân hàng và công 
nghiệp với chính phủ theo kiểu: Hôm nay là bộ trưởng, 
ngày mai là chủ ngân hàng. Hôm nay là chủ ngân hàng, 
ngày mai là bộ trưởng. 

Sự kết hợp về nhân sự được thực hiện thông qua các 
đẳng phái tư sản. Chính các đẳng phái này đã tạo ra cho 
tư bản độc quyền một cơ sở xã hội để thực hiện sự thống. 
trị và trực tiếp xây đựng đội ngũ công chức cho bộ máy 
nhà nước. Cùng với các đẳng phái tư sản là các hội chủ xí 
nghiệp mang những tên khác nhau, ví dụ: Hội công 
nghiệp toàn quốc Mỹ, Tổng liên đoàn công nghiệp Italia, 
Liên đoàn các nhà kinh tế Nhật Bản, Liên minh liên 
bang công nghiệp Đức, Hội đồng quốc gia giới chủ Pháp, 
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"Tổng liên đoàn công thương Anh... Tuy đã hình thành từ 
thế kỷ XVII, nhưng chỉ đến giai đoạn độc quyền các hội 
này mới bắt đầu phát triển mạnh và ở một số nước chúng 
phát triển thành các hội có tính toàn quốc và trở thành 
lực lượng chính trị, kinh tế to lớn, là chỗ dựa cho chủ. 
nghĩa tư bản độc quyến nhà nước. Các hội chủ xí nghiệp 
này có nhiệm vụ làm cho sự thống trị của tư bản độc 
quyền thích ứng với những điều kiện mới, kết hợp những 
mục tiêu trước mắt với mục tiêu lâu dãi của tư bản độc 
quyển. Vì thế, chúng trở thành trung tâm chiến lược, bộ 
tổng tham mưu của các tổ chức độc quyến. Một trong 
những kênh chuyển sức mạnh kinh tế của các độc quyền, 
thành quyền lực chính trị là sự tham gia của hội chủ xí 
nghiệp vào việc thành lập bộ máy nhà nước ở các cấp. Hội 
chủ xí nghiệp hoạt động thông qua các đẳng phải của giai 
cấp tư sản. Nó cung cấp kinh phí cho các đẳng, quyết 
định không những số lượng ứng cử viên vào nghị viện từ 
mỗi đẳng mà củ thành phần nhân sự. Sau khi bầu nghị 
viện, các hội chủ xí nghiệp côn tham gia vào việc thành 
lập chính phủ. 

Mội cbủ xí nghiệp cũng tham gia vào việc lập pháp. 
Phần lớn các dự luật được thông qua không phải do các uỷ 
ban của nghị viện, mà là do sác ban thuộc hội chủ xí 
nghiệp soạn thảo. Vai trò của các hội đó lớn đến mức dự 
luận thế giới đã gọi chúng là "chính phủ trong chính phủ", 
một quyển lực thực tế đằng sau quyển lực của chính. 
quyền. Thông qua các hội chủ xí nghiệp, một mặt, các đại 
biểu của các tổ chức độc quyển tham gia vào bộ máy nhà. 
nước với những cương vị khác nhau; mặt khác, các quan. 
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chức và nhân viên chính phủ được cài vào các ban quần trị 
của các tổ chức độc quyển, nắm gìữ những chức vụ trọng 
yếu chính thức hoặc danh dự, hoặc trở thành những người 
đỡ đầu các tổ chức độc quyền. Sự thâm nhập vào nhau này. 
(eòn gọi là sự kết hợp) đã tạo ra những biểu hiện mới trong 
mốt quan hệ giữa các tổ chức độc quyển và cơ quan nhà 
nước từ trung ương đến các địa phương. 


3. Sự hình thành và phát triển của sở hữu tư bản. 
độc quyền nhà nước 


Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước thâm nhập vào 
mọi lĩnh vực của đời sống, nhưng nét nổi bật nhất là sức 
mạnh của nhà nước và độc quyền kết hợp với nhau trong 
lĩnh vực kinh tế và nhà nước can thiệp trực tiếp vào quá 
trình tái sẵn xuất xã hội. Cơ sở của những biện pháp độc 
quyền nhà nước trong kinh tế là sự thay. đổi các quan hệ 
sở hữu, Nó biểu hiện không những ở chỗ sở hữu nhà nước 
tăng lên mà cả ở sự tăng cường mối quan hệ giữa sở hữu 
nhà nước và sở hữu độc quyển tư nhân, hai loại sở hữu 


này đan kết với nhau trong quá trình chu chuyển của tổng 
tư bản xã hội. 

Sở hữu nhà nước không chỉ bao gồm những động sản 
và bất động sẵn cần cho hoạt động của bộ máy nhà nước, 
mà gồm cả những doanh nghiệp nhà nước trong công 
nghiệp và trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, 
như giao thông vận tải, giáo đục, y tế. 

Sở hữu nhà nước hình thành dưới những hình thức 
sau đây: 
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- Xây dựng doanh nghiệp nhà nước bằng vốn của ngân 
sách; 

- Quốc hữu hoá các xí nghiệp tư nhân bằng cách mua lại, 

- Nhà nước mua cổ phiếu của các doanh nghiệp tư nhân; 

- Mỗ rộng doanh nghiệp nhà nước bằng vốn tích luỹ 
của các doanh nghiệp tư nhân. 

Các doanh nghiệp nhà nước thực hiện những chức 
năng rất quan trọng. 

Thứ nhất, mỗ rộng sản xuất tư bản chủ nghĩa, bảo 
đảm địa bàn rộng lớn cho sự phát triển của tư bản tư 
nhân. Điểu này liên quan đến những ngành sản xuốt cũ 
không đứng vững được trong cạnh tranh và trỏ nên thua 
lỗ, cũng như những ngành công nghệ mới nhất đòi hỏi vốn 
đầu tư lớn và trình độ nghiên cứu khoa học, thiết kế và 
thử nghiệm cao, 

Thứ hai, giải phóng tư bản của các tổ chức độc quyền 
từ những ngành ít lãi để đưa vào những ngành kinh 
doanh có hiệu quả hơn, 

Thứ ba, làm chỗ dựa cho sự điều tiết kinh tế tư bản 
chủ nghĩa theo những chương trình nhất định. Cùng với 
việc nhà nước thực hiện kinh doanh, thị trường nhà 
nước cũng hình thành. Sự hình thành thị trường nhà 
nước - với việc nhà nước chủ động mổ rộng thị trường. 
trong nước bằng việc bao mua sản phẩm của các xí 
nghiệp độc quyển thông qua những hợp đồng đã được ký 
kết - giúp tử bản tư nhân khắc phục một phần khó khăn 
trong những thời kỳ khủng hoảng thừa, góp phần bảo 
đảm cho quá trình tái sản xuất điễn ra được bình 
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thường. Các hợp đồng ký kết với nhà nước giáp cho các 
tổ chức độc quyển tư nhân vừa tiêu thụ được hàng hoá, 
vừa bảo đảm lợi nhuận ổn định, vừa khắc phục được 
tình trạng thiếu nhiên liệu, nguyền liệu chiến lược. 
Trong hợp đồng giữa nhà nước với các tổ chức độc quyển 
tư nhân, quan trọng hơn cổ là sác hợp đẳng về hàng 
chiếp lược, đặc biệt là hàng quân sự. Với các hợp đồng 
này, thường các tổ chức độc quyển tư nhân kiếm được 
lượng lợi nhuận lớn, vì tỷ suất lợi nhuận của việc 
sản xuất loại hàng hoá đó-cao hơn hẳn tỷ suất lợi nhuận 
thông thường. 

“Tuy các doanh nghiệp nhà nước có lợi cho tư bản độc 
quyển tư nhân, nhưng không phải lúc nào và ở đâu giai 
cấp tư sẵn cũng muốn mở rộng sở hữu tư bản nhà nước, 
Phạm vi, mức độ phát triển sở hữu tư bản nhà nước tuỳ 
thuộc vào lợi ích của giai cấp tư sản thống trị, trước hết. 
1ã của các tập đoàn độc quyển trong từng giai đoạn cụ 
thể của mỗi nước. Trong những thập niên sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai, học thuyết cảa Kênxơ (Keynes) gìữ 
địa vị thống trị trong các nước tư bản chả nghĩa phát 
triển, chủ trương quốc hữu hoá được thực hiện rộng rãi 
ä nhiểu nước, làm cho khu vực kinh tế nhà nước tăng 
nhanh. Nhưng trong những thập niên tiếp theo, sự can 
thiệp quá sầu vào kinh tế của nhà nước và khu vực 
doanh nghiệp nhà nước quá lớn iại tổ ra bất lợi cho giai 
cấp tư bản độc quyền. Học thuyết Kênxơ bị công kích 
từ nhiều phía. Khu vực doanh nghiệp nhà nước bị thư 
hẹp dân. 
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3. Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản 


Cơ chế thị trường tự do cạnh tranh và cơ chế độc 
quyển tư nhân đều có những tác động tích cực và tiêu 
cực. Bởi vậy, khi nào và ở đầu mà trình độ xã hội hoá 
lực lượng sản xuất đã vượt khỏi giới hạn điều tiết của cơ 
chế thị trường và độc quyển tư nhân thì tất yếu đồi hỏi 
phải được bổ sung bằng sự điều tiết của nhà nước. Bản 


thân sự điều tiết của nhà nước cũng có mặt tích cực và 
mặt tiêu cực. Những sai lầm trong sự điểu tiết của nhà 
nước có khi lại đưa đến hậu quả tai hại hơn là táo động 
tiêu cực của cạnh tranh tự do và độc quyền tư nhân. Vì 
thế, hệ thống điểu tiết kinh tế của nhà nước đã dung 
hợp cả ba cơ chế: thị trường, độc quyền tư nhân và điều 
tiết của nhà nước nhằm phát huy mặt tích cực và hạn 
chế mặt tiêu cực của từng cơ chế. Xét đến cùng và về 
bản chất, hệ thống điểu tiết đó đều phục vụ cho chủ 
nghĩa tư bản độc quyền. 

Hệ thếng điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hình 
thành như một tổng thể những thiết thế và thể thế kinh 
tế của nhà nước. Một bộ máy kinh tế của nhà nướ: được 
tổ chức chặt chẽ với hệ thống chính sách, công eụ có khả 
năng điểu tiết sự vận động của toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân, toàn bộ quá trình tái sản xuất xã hội. Sự điều tiết 
kinh tế của nhà nước được thực hiện dưới nhiều hình 
thức: hướng dẫn, kiểm soát, uốn nắn những lệch lạc, 
bằng các công cụ kinh tế và các công cụ hành chính - 
pháp lý, bằng cả ưu đãi và trừng phạt; bằng những giải 
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pháp chiến lược đài hạn như lập chương trình, kế hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, bảo vệ 
môi trường, bảo hiểm xã hội... và bằng cả những giải 
pháp ngắn hạn, như chống khủng hoảng tài chính, tiển 
tệ, lạm phát, v.v. 

Tuỳ theo học thuyết kinh tế được vận dụng, hệ 
thống điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản Ủ mỗi nước 
có những nét khác nhau - còn được gọi là "mô hình thể 
chế kinh tế" - như "mô hình trọng cầu", "mô hình trọng 
cung", "mô hình trọng tiền", v.v.. Các chính sách kinh tế 
của nhà nước tư sản là biểu hiện quan trọng nhất của. 
chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà nước. Chúng bao gồm 
nhiều lĩnh vực như chính sách chống chu kỳ, chống lạm 
phát, chính sách về tăng trưởng kinh tế, chính sách xã 
hội, chính sách kinh tế đối ngoại. Các công cụ chủ yếu 
của nhà nước tư sản để điểu tiết kinh tế và thực hiện 
các chính sách kinh tế cũng rất phong phú, như ngân 
sách, thuế, hệ thống tiên tệ - tín dụng, sự kinh doanh 
của các doanh nghiệp nhà nước, kế hoạch hoá hay 
chương trình hoá kinh tế và các công cụ bành chính - 
pháp lý. 

Như vậy, chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà nước nảy 
sinh như một tất yếu kinh tế, đáp ứng yêu cẩu xã hội hoá. 
cao độ của các lực lượng sẵn xuất trong khuôn khổ chế độ 
tư bản, đồng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của 
chủ nghĩa tư bản độc quyển nhưng vẫn vấp phải những 
giới hạn và mâu thuẫn mà chủ nghĩa tư bản không thể 
vượt qua được. 
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C. ĐỊA VỊ LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC 


Từ sự phân tích những đặc trưng kinh tế chính trị 
của chủ nghĩa tư bản độc quyển, V.LLênin đã rút ra 
những kết luận về địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản 
trong giai đoạn phát triển mới của nó: giai đoạn đế quốc 
chủ nghĩa. Đó là giai đoạn cuối cùng của chủ nghĩa tư 
bản, là đêm trước của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Địa vị 
lịch sử của chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn này thể hiện ở 
ba mặt sau đây: 

Một là, chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư bản độc 
quyên. 

Chủ nghĩa đế quốc là sự phát triển và kế tục trực tiếp 
của những đặc tính cơ bản của chủ nghĩa tư bản nói 
chung. Về mặt kinh tế, sự độc quyền tư bản chủ nghĩa đã 
thay thế sự cạnh tranh tự do tư bản chủ nghĩa. 

Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh tự do, thay thế cạnh 
tranh tự do, nhưng không thủ tiêu cạnh tranh tự do, bởi 
vậy không có chủ nghĩa tư bản độc quyền thuần tuý. Ngay 
cả trong những nước tư bản phát triển, bên cạnh những tổ 
chức độc quyền vẫn còn nhiều xí nghiệp vừa và nhỏ ngoài 
độc quyền và những thợ thủ công, nông dân cá thể, 

Trong giai đoạn độc quyền, dù đã có những biểu hiện. 
mới, các quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản nói chung, 
vẫn phát huy tác dụng, các đặc điểm thuộc về bản chất 
của chủ nghĩa tư bản như khủng hoằng kinh tế, thất 
nghiệp, sự bẩn cùng hoá giai cấp vô sản... vẫn không 
thay đổi. 
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Hai là, chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư bản ăn bám 
oà thối nát. 

Sự thống trị của độc quyển tất yếu nảy sinh ra xu 
hướng trì trộ và thối nát. Việc định ra những giá cả độc 
quyền, dủ chỉ là tạm thời, trên một mức độ nào đó cũng là 
những nguyên nhân hạn chế kích thích tiến bộ kỹ thuật 
và kìm hãm sự phát triển của lực lượng sẵn xuất. Chủ 
nghĩa đế quốc cũng làm nảy sinh tầng lớp những kẻ thực 
lợi sống bằng lối "cất phiếu”, những kẻ hoàn toàn không 
tham gia một đoanh nghiệp nào cả, chuyên "ăn không ngồi 
rối". Ở nước Anh, những năm cuối thế kỷ XIX dầu thế 
kỷ XX, thu nhập của những người thực lợi lớn hơn gấp 
năm lần số thu nhập đo ngoại thương mang lại. Sự bóc lột 
thuộc địa đã trở thành nguồn làm giàu cho giai cấp thống 
trị ở một nhóm nhỏ những nước đế quốc. Cuộc tranh giành. 
thuộc địa đã đẫn đến chạy đua vũ trang, phát triển chủ 
nghĩa quân phiệt, thủ hút một bộ phận ngày càng lớn thu 
nhập quốc dân. Những cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa 
vừa tàn sát bao sinh mạng con người, vừa huỷ hoại vô số. 
của cải và lao động xã hội. 

Sự thống trị của độc quyển không loại trừ sự phát 
triển sản xuất và kỹ thuật, vì độc quyển không loại trừ 
cạnh tranh. Vì vậy, trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, 
đồng thời tổn tại hai xu hướng trái ngược nhau: xu hướng 
tiến bộ kỹ thuật và xu hướng thối nát kìm hãm sự phát. 
triển kỹ thuật: V.L.Lênin-đã chỉ rõ: "... nếu cho rằng xu. 
hướng đi đến thối nát đó loại trừ sự phát triển nhanh. 
chóng của chủ nghĩa tư bản, thì như thế là sai lầm; không, 
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trong thời đại chủ nghĩa đế quốc, một số ngành công 
nghiệp nào đó, một số tầng lớp nào đó trong giai cấp tư. 
sản, một số nước nào đó, đều biểu hiện, hoặc ít hoặc nhiều, 
khi thì xu hướng này, khi thì xu hướng kia. Xét toàn bộ, 
chủ nghĩa tư bản phát triển vô cùng nhanh hơn trước, 
nhưng nói chung thì sự phát triển đó không những trở 
thành không đồng đều hơn trước, mà sự phát triển không 
đồng đều này nói riêng biểu hiện cả ở sự thối nát của các 
nước có nhiều tư bản nhất (nước Anh)"! 

Sự phát triển không đồng đều làm thay đổi so sánh 
lực lượng giữa các nước đế quốc, mâu thuẫn vái tình hình. 
phân chia thế giới lúc đó là nguyên nhân dẫn đến các 
cuộc chiến tranh đòi chia lại thế giới đã chia xong, làm 
suy yếu lực lượng của chủ nghĩa đế quốc và tạo tiên để 
thuận lợi cho cách mạng của giai cấp vô sắn. Sự phát 
triển không đều về kinh tế dẫn đến sự phát triển không 
đều về chính trị, nghĩa là những tiển để chính trị của 
cách mạng vô sản chín muổi không đều nhau trong các 
nước khác nhau, bởi vậy "chủ nghĩa xã hội có thể thắng 
trước hết là trong một số ít nước tư bản chủ nghĩa hoặc. 
thậm chí chỉ trong một nước tư bản chủ nghĩa, tách riêng 
ra mà nói"Ẻ. 

Ba là, chủ nghĩa để quốc là chủ nghĩa tư bản đang 
trong quá trình bị diệt uong. 

Độc quyển tư nhân và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước là biểu hiện sự phát triển cao của lực lượng sản xuất, 


1,2. V.LAnin: Toàn đập, S44, t.21, tr.836; t.86, tr.4417. 


345 


của tính chất xã hội của sản xuất đạt đến trình độ khiến 
cho sự xã hội hoá sản xuất không những trở thành cẩn 
thiết mà đã " hiện thực và ngày càng mâu thuẫn với sự 
chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. ".„ chủ nghĩa tư bản 
độc quyển - nhà nước là sự chuẩn bị uật chất đẩy đủ nhất 
cho chủ nghĩa xã hội, là phòng chờ đi vào chủ nghĩa xã 
hội, là nấc thang lịch sử mà giữa nó (nấc thang đó) với nấc 
thang được gọi là chủ nghĩa xã hội thì không có một nấc 
thang nào giữa cả"), 

Điều đó không có nghĩa là chủ nghĩa tư bản độc quyển 
nhà nước đã thay đổi bản chất, đã là chủ nghe xã hội, mà 
chỉ có nghĩa là các mâu thuẫn trong lòng chủ nghĩa tư bản. 
thài kỳ đó ngày càng gay gắt, tạo những tiền để cho cách 
mạng vô sản. 

Những kết luận của V.1.Lênin về địa vị lịch sử của chủ 
nghĩa đế quốc đã được thực tiễn lịch sử đầu thế kỷ XX 
chứng minh. Chủ nghĩa tư bản đã bị xoá bổ ở nước Nga. 
sau Câch mạng Tháng Mười nắm 1917 và sau đồ ở một số 
nước Đông Âu, châu Á và Mỹ latinh, sự hình thành hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã thức tỉnh và cổ vũ các 
dân tộc bị áp bức giành độc lập dân tộc, làm sụp đổ chả. 
nghĩa thực đân củ, làm suy yếu chủ nghĩa thực đân mới. 

"Tuy nhiên, thực tiễn cũng chỉ ra rằng, không thể nhận 
thức một cách giản đơn những kết luận của Y.L.Lênin trên 
đây về quá trình điệt vong của chủ nghĩa đế quốc. Chủ 


1. V.1LAnin: Toàn đập, Sđd, t.34, tr.288. 
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nghĩa đế quốc nhất định sẽ bị thay thế bởi chủ nghĩa xã 
hội, nhưng quá trình thay thế đó là một quá trình đấu 
tranh quyết liệt, quanh eo khúc khuỷu, có cao trào và có 
thoái trào chứ không phải là một quá trình trơn tru, thẳng. 
tấp. Tuy nhiên, dù cho chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn đế 
quốc chủ nghĩa vẫn còn có nhiều khả năng thích nghị, tự 
điều chỉnh để phát triển về kinh tế, nhưng sớm hay muộn 
nó vẫn sẽ bị chủ nghĩa xã hội thay thế trên phạm vi toàn 
thế giới. Học thuyết của V.I.Lênin về chủ nghĩa đế quốc về 
eơ bản vẫn giữ nguyên ý nghĩa chỉ đạo đối với thực tiễn 
đấu tranh của giai cấp công nhân, các đân tộc bị áp bức và 
nhân loại tiến bộ ngày nay, 
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CHƯƠNG XI 


CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY 
'VÀ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA NÓ 


Những sự kiện lịch sử lớn làm rung chuyển chủ nghĩa 
tư bản trong thế kỷ XX đã khẳng định sự phân tích và kết 
luận của V.LLênin về chủ nghĩa đế quốc là hoàn toàn 
đúng đắn. Nhưng từ sau khi Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội thế giới tạm. 
thời lâm vào thoái trào thì chủ nghĩa tư bản thể giới lại 
đạt được những thành tựu đáng kể về kinh tế, khoa học, 
công nghệ, và còn có khả năng tiếp tục phát triển. Tình 
hình đó đã làm nảy sinh những đánh giá khác nhau đối 
với học thuyết của V.1.Lênio về chủ nghĩa đế quốc, về bản 
chất của chủ nghĩa tư bản ngày nay, Để có thể trả lời 
khách quan, khoa học những vấn để này, chúng ta phải 
dựa chắc vào phương pháp luận nghiền cứu của V.I.Lênin 
về chủ nghĩa đế quốc. 

Cân tập trung chủ yếu vào sự phân tích những biểu. 
hiện mới của chủ nghĩa tư bản ngày nay, nhận thức đúng. 
tư bản hiện đại; chứng mình rằng, tư 
bản ngày nay vẫn là một xã hội dựa trên cơ sở chiếm đoạt 
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giá trị thặng dư và những biểu hiện mới đó cũng chỉ là sự 
phát triển trong khuôn khổ của chủ nghĩa tư bản độc 
quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước đã được 
trình bày ở chương trên. 


1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA 
TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NGÃY NAY 


Cuối thế kỷ XX, trong các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển đã diễn ra một cách sâu rộng cuộc cách mạng khoa. 
học và công nghệ. Việc ứng dụng những thành tựu của 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã khiến cho khoa. 
học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, chủ nghĩa tư 
bản đã có những biểu hiện mới và tiếp tục phát triển trong 
điều kiện mới 


1, Những biểu hiện mới trong năm đặc điểm của. 
chủ nghĩa tư bản độc quyền 


a) Tập trung sản xuất uà hình thứo độc quyên mới: sự 
xuất hiện những công ty độc quyền xuyên quốc gia bên 
cạnh sự phốt triển của các xí nghiệp nữa uà nhỏi 

Hiện tượng liên kết đa đạng tiếp tục phát triển, sức 
mạnh của các consơn (coneern) và côngglômêrát (conglomerat) 
ngày càng dược tăng cường. Nhưng do tác động của các 
đạo luật chống độc quyển hay luật chống hạn chế cạnh. 
tranh đã làm xuất hiện phổ biến các hình thức tổ chức độc 
quyển lớn hơn, cao hơn: hình thức ôlygôpôly (oligopoly - 
độc quyển của một vài công ty) hay pôlypôly (polypoly - 
độc quyền của một số khá nhiều công ty trong mỗi ngành). 


349 


Sự thay thế mônôpôly (monopoly) bởi ôlygôpôly và pôlypôly 
vừa khắc phục được tình trạng cạnh tranh vô chính phủ, 
vừa ngăn chặn được tình trạng độc quyền (monopoly) dẫn. 
tới cực quyền là nguyên nhân sinh ra trì trệ và thối nát 
(như V.LLênin đã chỉ r8), nhờ đó, lợi dụng được tác động 
tích cực của cả cạnh tranh và độc quyền. 

Nếu cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật trước đây dẫn. 
đến sự ra đời của các công ty quy mô lớn, thì cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ lần này dường như biểu lộ 
thành hai xu hướng đối lập nhau nhưng thực ra là thống. 
nhất với nhau: xu hướng tập trung và xu hướng phí tập 
trung hoá. Một mặt, đã hình thành những công ty khổng. 
1Š, những consơn hay côngglômêrát bành trướng hoạt động 
xa ngoài biên giới quốc gia, trở thành những công ty độc 
quyển xuyên quốc gia có các chỉ nhánh ở hàng trăm nước 
trên thế giới với doanh số đạt được hàng trảm tỷ U8D và 
sử dụng hàng chục vạn lao động. Ví đụ: Công ty GMC của 
Mỹ năm 1999 có doanh số là 132 tỷ USD, sử dụng 876 ngàn. 
lao động, 186 chỉ nhánh ở bơn 100 nước trên thế giới. Theo 
số liệu của Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát 
triển thì con số công ty độc quyển xuyên quốc gia tăng từ 
7.000 (năm 1970) lên 37.000 (năm 1995). Tới đầu năm 
2004, trên thế giới đã có 64.000 công ty xuyên quốc gia 
đang hoạt động, với 880 nghìn chỉ nhánh ở nước ngoài. 

Doanh số của chúng tăng từ 5.500 tỷ USD năm 1990 
Tên 6.860 tỷ USD năm 1995, gấp hai lần toàn bộ ngân 
sách của 7 nước giàu nhất thế giới. 

Mặt khác, trong các nước tư bản lớn lại phát triển rất 
nhiều các công ty vừa và nhỏ. Ví dụ: Ở Mỹ trong những năm. 
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1980, hằng năm số doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng từ 
500.000 đến 700.000 và tạo ra 20 triệu chỗ làm việc, trong 
khi cũng thời gian đó ð00 công ty lớn lại giảm 3,5 triệu chỗ 
làm việc. Ở Nhật Bản, số doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm. 
tới 99,43% tổng số các doanh nghiệp và sử dụng tới 70% số. 
lao động làm việc trong các doanh nghiệp nói chung. sản. 
xuất ra trên 58% mặt hàng và chiếm quá nửa lượng hàng. 
hoá xuất khẩu. Ở Cộng hoà liên bang Đức, tối giữa năm 
1990 có 9,1 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm 999% tổng 
số các doanh nghiệp của cả nước, thu hút 2/3 số lao động và 
4/õ số học sinh học nghề, tạo ra 1/2 tổng sản phẩm quốc dân, 
thu nhận nhiều lao động bị đẩy ra từ các đoanh nghiệp lớn. 
Sự xuất hiện nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ là do: 
Thứ nhất, việc ứng dụng các thành tựu cách mạng. 
khoa học và công nghệ cho phép tiêu chuẩn hoá và chuyên 
môn hoá sản xuất ngày càng sâu rộng, dẫn tới hình thành. 
hệ thống gia công, nhất là trong những ngành sản xuất 
ôtô, máy bay, đổ điện, cơ khí, dệt, may mặc, đổ trang sức, 
xây dựng nhà ở. Ví dụ: Ở Nhật Bản, một chiếc ôtô gồm. 
khoảng 20.000 chỉ tiết. Các công ty chế tạo ôtô lớn làm ra. 
các bộ phận chủ yếu như động cơ, thãn xe, trục quay, 
chuyển lực và tăng tốc ở ngay các cơ sở hoặc ở các công ty 
nhánh của họ. Các bộ phận còn lại thì mua qua thị trường 
của những ngành có liên quan hay những hãng độc lập 
chế tạo những bộ phận sản phẩm không có đặc điểm thiết. 
kế từ phía chủ hãng ôtô (như lốp, ắc quy, ổ bi) hoặc gia 
công theo đơn đặt hàng đặc biệt với những yêu cầu thiết 
kế và giao hàng do chủ hãng quy định (hệ thống điện, các 
bộ phận đúc, rèn, mạ điện...). Mỗi hãng chế tạo ôtô, công 
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ty chỉ nhánh và hãng độc lập chế tạo các bộ phận đều có 
những hãng nhận gia công riêng của họ, bao gỗm các hãng, 
gia công cấp một, cấp hai, cấp ba. Một cuộc điều tra của 
Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Nhật Bản về quan 
hệ giữa hãng chế tạo ôtô lớn nhất và các hãng nhận gia 
công của nó cho thấy: 168 hãng nhận gia công cấp một là 
những doanh nghiệp lớn; 4.700 hãng nhận gia công cấp 
hai là những doanh nghiệp cỡ vừa và nhỏ; 31.600 hãng 
nhận gia công cấp ba là những doanh nghiệp nhỏ hơn. 

Oác công ty lớn và các hãng nhận gia công bình thành. 
một hệ thống gắn bó với nhau bởi bàng loạt mối quan hệ: 
người mua, người bán, người vay, người cho vay, bởi phương 
tiện sản xuất chung, cùng nhau chia sẻ công việc, bí quyết sản 
xuất và thậm chí có cả những ban giám đốc đan cài vào nhau. 

Cơ cấu tôn ty trật tự của hệ thống nói trên trong 
ngành ôtô theo hình kim tự tháp là đặc trưng của hệ 
thống gia công Nhật Bản nói chung. Nhìn bể ngoài, dường 
như đó là hiện tượng "phi tập trung hoá", nhưng thực chất 
đó chỉ là một biểu biện mới của sự tập trung sản xuất, 
trong đó các hãng vừa và nhỏ lệ thuộc và chịu sự chỉ phối 
của các chủ hãng lớn về công nghệ, vốn, thị trường, v.v. 

Thứ hai, những ưu thế của doanh nghiệp vừa và nhỏ 
trong cơ chế thị trường. 

Những doanh nghiệp vừa và nhỏ nhạy cảm với thay 
đổi trong sản xuất, linh hoạt ứng phó với tình hình biến. 
động của thị trường, mạnh đạn trong việc đầu tư vào 
những ngành mới đồi hỏi sự mạo hiểm, kể cả những 
ngành lúc đầu ít lợi nhuận và những ngành sản phẩm đáp. 
ứng nhu cầu cá biệt. Các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng đổi 


359 


mới trang bị kỹ thuật mà không cẩn nhiều chỉ phí bổ 
sung. Ngày nay, nhiều khi thời gian tổn tại của một mặt 
hàng ngắn hơn thời hạn tôn tại của thế hệ máy móc sản 
xuất ra nó, vì vậy đòi hỏi phải khấu hao nhanh, đổi mới 
thiết bị nhanh, Các hãng nhỏ cũng có thể và cần thiết ứng 
dụng công nghệ hiện đại, có thể kết hợp hợp lý tự động 
hoá, cơ khí hoá vối lao động thủ công, có thể sản xuất. 
những sản phẩm có chất lượng cao trong điểu kiện kết cấu 
hạ tầng kém. 

Trong khi duy tì tính độc lập của mình về tư cách 
pháp nhân, về sở hữu, các hãng vừa và nhỏ phụ thuộc vào 
các tổ chức độc quyển lớn về vốn, công nghệ, chất lượng 
sản phẩm, thị trường tiêu thụ. Mặc dù tiểm lực kinh tế và 
nghiên cứu khoa học và công nghệ tập trung tốt 9% trong, 
tay các tổ chức độc quyển lớn, vẫn có tới ð0% các phát 
mình mới là do các hãng nhỗ để xuất và thực hiện. Thông 
qua quan hệ hợp tác, các tổ chức độc quyển lớn chiếm độc 
quyển sở hữu những phát minh, sáng chế ngay từ lúc mới 
chỉ là những ý tưởng và đoạt những phát minh nhiều hứa. 
hẹn mà không phải chi phí bổ sung lớn, lại tiết kiệm được 
bi phí quản lý và đào tạo nhân viên, có thể đầu tư đổi mới 
kỹ thuật mà ít chịu rủi ro. 

Cùng với các công ty cổ phần, trong số những doanh 
nghiệp vừa và nhỏ đã xuất hiện những "xí nghiệp hợp tác 
của công nhân" bay còn gọi là "xí nghiệp công nhân + ông 
chủ" trong hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa. Ở Mỹ, các xí 
nghiệp của công nhân đã tổ chức ra Hiệp hệi toàn liên. 
bang, chiếm 9% số lao động cả nước. Các hình thức quá độ 
đó đang phát triển ở nhiều nước tư bản chủ nghĩa. 
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b) Sự thay đổi trong các hình thức tổ chức uà cơ chết 
thống trị của tư bản tài chính 

Do sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học và 
công nghệ, trong các nước tư bản chủ nghĩa phát triển đã 
xuất hiện nhiều ngành kinh tế mới, đặc biệt là các ngành. 
dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong GDP. Thích ứng. 
với sự biến đổi đó, hình thức tổ chức và cơ chế chống trị của. 
tự bản tài chính đã thay đổi. Sự thay đổi diễn ra ngay trong 
quá trình liên kết và thâm nhập vào nhau giữa tư bản ngân 
hàng và tư bản công nghiệp. Ngày nay, phạm vi lên kết 
được mở rộng ra nhiều ngành, do đó các tập đoàn tài chính. 
thường tổn tại đưới hình thức những tổ hợp đa dạng kiểu 
công - nông - thương - tín - địch vụ hay công nghiệp - quân 
sự - địch vụ quốc phòng. Nội dung của sự liên kết cùng đa 
dạng hơn, tỉnh vi hơn, phức tạp hơn. Ví dụ: ngân hằng cho 
tư bản công nghiệp vay vốn và đảm bảo tín dụng cho nó 
kinh doanh, có lợi càng hưởng, rủi ro, thất bại cùng chia sở; 
hoặc là ngân hàng mua sắm các phương tiện sản xuất hiện 
đại, đất tiến xôi cho các doanh nghiệp thuê (gọi là cho thuê 
tài chính), như hệ thống máy tính, giàn khoan thăm đò dầu 
khí... Ngày nay, các sáng chế và công nghệ trong các ngành 
sản xuất, các phương tiện sản xuất biến đổi rất mau lẹ, làm. 
cho các phương tiện đó nhanh chóng trở rên lỗi thời. Việc đi 
thuê phương tiện sản xuất sẽ bớt được vốn đầu tư vào các 
phương tiện đó khi gia nhập một ngành sản xuất mới. 

“Tư bản tài chính mở rộng thị trường chứng khoán và. 
tham gia vào việc đẩy mạnh hoạt động trong các sở giao. 
dịch trên thị trường trong và ngoài nước. Vai trò kinh tế. 
và chính trị của tư bản tài chính ngày càng lần, không chỉ 
trong khuôn khổ quốc gia mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ tới 
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các nước khác trên thế giới. Chính tư bản tài chính dã 
thúc đẩy xuất khẩu tư bản, làm cho hình thức xuất khẩu. 
này không đơn thuần là phương tiện để sử dụng tư bản. 
thừa, mà còn là phương tiện chủ yếu để mở rộng phân. 
công và hợp tác quốc tế, huy động và phần phối nguồn lực 
giữa các nước. Trùm tài chính không chỉ tăng cường địa vị 
thống trị về kinh tế mà còn tăng cường sự khống chế và lợi 
dụng cbính quyển nhà nước. Trong chính phủ, họ có nhiều. 
người đại diện hơn, hơn nữa việc tự mình đảm nhiệm các 
chức vụ quan trọng trong chính phủ ngày càng phổ biến. 

Cơ chế thị trường của tư bản tài chính cũng biến đổi, cổ 
phiếu só mệnh giá nhỏ được phát hành rộng rãi, khổi lượng 
cổ phiếu tăng lên, nhiều tầng lớp dân cư mua cổ phiếu. Mặt. 
khác, do tư bản sản xuất gặp nhiều rủi ro, các nhà tư bản. 
không muốn "bỏ toàn bộ trứng của mình vào một giỏ". Ở 
“Thụy Điển, 21% dân cư có cổ phần; ở Pháp, 6 triệu người có 
cổ phần; ở Anh, có 8 triệu cổ đông (20% số người lớn tuổi); 
Mỹ, khoảng 30 - 40 triệu người, trong đó có khoảng 10 - 12 
triệu người lao động làm thuê (tức 10% số người làm thuô) 
có cổ phần. Vĩ thế, "chế độ tham dự" dược bổ sung thêm 
bằng "chế độ uỷ nhiệm", nghĩa là những đại cổ đông được 
"tỷ nhiệm" thay mặt cho đa số những cổ đông có ít sổ phiếu 
quyết định phương hướng hoạt động kinh doanh của công 
ty cổ phân. Chủ sở hữu tư bản lớn giờ đây vừa khống chế 
trực tiếp, vừa khống chế gián tiếp đối với tư bản thông qua 
biến động trên thị trường tài chính, buộc các nhà quản lý 
phải tuân theo lợi ích của chúng. 

Ngoài ra, ngân hàng còn chỉ phối lĩnh vực bảo hiểm, 
thông tin, lưu trữ, hoạt động cẩm cố, tín dụng tiêu dùng 
của mọi tẳng lớp dân cư. 
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Sự thống trị đa ngành đã biến các tập đoàn tư bản tài 
shính gìa đình trước đây thành các tập đoàn tài chính theo. 
địa phương, vùng lãnh thổ: ví dự: tập đoàn tài chính vùng 
Đông - Bắc, Trung - Tây, Caliphoócnia... ở Mỹ. 

Để bành trướng ra thế giới và thích ứng với quá trình. 
quốc tế hoá đồi sống kinh tế, các tập đoàn tư bản tài chính. 
đã thành lập các ngân hàng đa quốc gia và xuyên quốc gia, 
tạo điểu kiện cho các công ty xuyên quốc gia thâm nhập vào. 
các nước khác, đặc biệt là Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ 
Tiền tệ quốc tế (TMF). Hoạt động của các tập đoàn tài chính 
quốc tế đã dẫn đến sự ra đồi các trung tâm tài chính của thế. 
giới như Nhật Bản, Mỹ, Đức, Hồng Kông, Xingapo... 

©) Xuất khẩu tư bản uẫn là cơ sở của độc quyển quốc tế 
sau chiến tranh, nhưng quy mô, chiêu hưởng uà kết cấu 
của uiệc xuất khẩu tư bản đã có bước phát triển mổi 

Trước hết là sự táng trưởng rất nhanh của việc xuất 
khẩu tư bản của các nước tư bản phát triển. Vào năm 
1910, trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, chỉ có khoảng 
40 - 48 tỷ USD; đến nằm 1945, sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai có khoảng 80 - 60 tỷ USD, nghĩa là trong hơn 30 năm 
chỉ tăng 10 - 20%; đến năm 1976 đã tăng lên 580 - 600 tỷ 
'U§D (tăng 10 lấn sau chiến tranh). Đến nắm 2009 đạt số 
lượng FDI lũy kế của toàn thế giới là 17.743 tỷ USD!. 
Nguyên nhân của quy mô xuất khẩu tư bản ngày càng lớn, 
một mặt, là do cuộc cách mạng khoa học và công nghệ mới 
đã thúc đẩy sự phát triển của việc phân công quốc tế, việc 
quốc tế hoá sản xuất và việc tăng nhanh tư bản "dư thừa" 


1. Xem UNCTAD: Báo cáo đâu tư thế giôi nắm 2010. 
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trong các nước; mặt khác, là do sự tan rã của hệ thống 
thuộc địa cũ sau chiến tranh. 

Chiểu hướng xuất khẩu tư bản cùng có những thay đổi 
rõ rột, Trước kia, luồng tư bản xuất khẩu chủ yếu từ các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển sang các nước kém phát 
triển (khoảng 70%). Nhưng từ Chiến tranh thế giới thứ 
bai, đặc biệt sau những năm 1970, 3⁄4 tư bán xuất khẩu. 
được đầu tư trong các nước phát triển, mở đầu bằng việc 
tư bản quay trở lại Tây Âu. Hiện tượng đó do hai nguyên 
nhân chủ yếu. Một là, vào thời kỳ này, phong trào giải 
phóng dân tộc dâng lên mạnh mẽ, nhiều nước mới giành. 
được độc lập dân tộc tiến hành quốc hữu hoá tư bản nước 
ngoài, làm nắn lòng các nhà đầu tư. #fai là, các nước Tây 
Âu cẩn vốn để khôi phục kính tế sau chiến tranh. Cùng. 
với việc tiếp nhận dòng đầu tư từ Bắc Mỹ tới theo kế 
hoạch Mácsan, họ tìm cách "hổi hương" một bệ phận tư 
bản từ các thuộc địa cũ hoặc chuyển sang những nơi tó 
môi trường đầu tư ổn định, an toàn hơn. Vì vậy, hiện 
tượng nhập siêu tư bản của Tây Âu kéo dài suốt hai thập 
niên 60 - 60 thế kỷ XX (trừ nước Anh sớm trở lại xuất siêu 
tu bản vào năm 1956, nhưng địa bàn xuất khẩu tư bản 
chính của nước này cũng là Tây Âu, chiếm tới 72% đầu tư 
của Anh ra nước ngoài). Năm 2097, 74% FDI tập trung 
vào các nước phát triển, 22% vào các nước đang phát triển, 
4% vào các nến kính tế chuyển đổi. Năm 2010, số liệu 
tương ng là 66%, 25% và 9%), 

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó vẫn có một số nước và 
vùng lãnh thổ đang phát triển ở châu Á gặp được "cơ hội 


1. Xem UNCTAD: Báo cáo đâu ¿ư thế giới năm 2010. 
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vàng" để tiếp nhận tư bản nước ngoài, nhất là từ Mỹ, nhờ 
đó đã trở thành những "con rồng" như Đài Loan, Hàn 
Quốc, Xingapo, Hông Kông. Đó là do trong thời kỳ chiến 
tranh lạnh, Đông Á là những điểm "nóng", nên Mỹ và các 
nước tư bản chủ nghĩa lớn muốn tạo ra ở đây những địa 
bàn chiến lược để ngăn chặn chủ nghĩa xã hội. Để phục vụ 
cho hoạt động quân sự của quân đội Mỹ, Mỹ đã đầu tư 
dưới các hình thức viện trợ để xây dựng kết cấu hạ tẳng. 
Người ta ước tính có tới 60% tổng số viện trợ của Mỹ cho 
nước ngoài trong những năm 1946 - 1990 (374 tỷ USD) đã 
đổ vào các nước ở khu vực này. Chưa kể chỉ phí chiến. 
tranh của Mỹ ở Việt Nam trong những năm 1954 - 1975 
(khoảng 560 tỷ USD) đã tạo thị trường và đem lại nguồn 
lợi lớn cho một loạt ngành công nghiệp, địch vụ của các 
nước nói trên. Tất nhiên, không thể giải thích con số hàng 
trăm tỷ USD nói trên là tư bản "thừa", mà chúng được 
đầu tư chủ yếu vì mục tiêu chính trị. 

'Từ đầu những năm 1970, đại bộ phận dòng tư bản lại 
chấy qua chẩy lại giữa các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển với nhau. Trong những năm 1960, các nước đang 
phát triển còn nhận được trung bình từ 80 đến 40% khối 
lượng tư bản xuất khẩu, nhưng đến cuối những năm 1980 
tỷ lệ đó chỉ còn khoảng 30%, hơn nữa trên 3⁄4 số này lại 
hướng vào 18 nước đứng đu về trình độ phát triển trong. 
tổng số trên 100 nước đang phát triển. 

Điều đáng chú ý là, trong những thập niên 70 - 80 thể 
kỷ XX, một số nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nền 
*inh tế mới công nghiệp hoá (NIEs) ở châu Á cũng tham gia 
xuất khẩu tư bản, nhưng phân lớn tư bản của họ đem lại 
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cũng hướng vào các nước tư bản chủ nghĩa phát triển. Nguyên 
nhân chủ yếu của sự chuyển hướng đầu tư nói trên là. 

Về phía các nước đang phát triển, phần lớn những nước. 
này ở trong tình hình chính trị thiếu ổn định, thiếu môi 
trường đầu tư an toàn và thuận lợi, thiếu đội ngũ chuyên 
gia, cán bộ khoa học - kỹ thuật, công nhân lành nghề, trình 
độ dân trí thấp và tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế quốc dân ít 
không đủ mức cần thiết để tiếp nhận đâu tư nước ngoài. 

Về phía các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, cuộc 
cách mạng khoa học và công nghệ làm xuất biện nhiều 
ngành sản xuất và địch vụ mới, nhất là những ngành có 
hàm lượng khoa học cao, đồi hỏi lượng vốn lớn để dầu tư 
vào nghiên cứu khoa học - kỹ thuật và sản xuất. Có một sự 
đi chuyển vốn trong nội bộ các công ty độc quyền xuyên. 
quốc gia. Các công ty này cắm chỉ nhánh ở nhiều nước, 
nhưng phần lớn chỉ nhánh của chúng đặt ở các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triển. Từ đầu thập niên 70 thế kỷ XX, 
các công ty xuyên quốc gia ngày càng mở rộng sản xuất ở 
nước ngoài. Ví dụ: Trong năm 1980, các công ty xuyên. 
quốc gia của Tây Âu đã sản xuất ở nước ngoài gấp 1,5 lần. 
giá trị xuất khẩu của chúng. Để vượt qua những hàng rào. 
bảo hộ mậu địch và khắc phục những trở ngại do việc hình 
thành các khối liên kết như EU, NAFTA... các công ty 
xuyên quốc gia đã đưa tư bản vào trong các khối đó để 
phát triển sản xuất. 

Xuất hiện cái gọi là "nạn chảy máu vốn" từ các nước 
đang phát triển. Những nước này tuy rất thiếu vốn và chỉ 
nhận được khoảng 20% tổng số tư bản xuất khẩu của thế 
giới dưới mọi hình thức, nhưng lại có hàng chục tỷ USD. 
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quay trở lại các nước giàu, như Mỹ, Thụy Sĩ... thông qua. 
nhiều con đường. Tình hình trên càng làm xa thêm. 
khoảng cách về trình độ phát triển lực lượng sản xuất và 
khoa học - kỹ thuật giữa các nước giầu và các nước nghèo. 
Trừ một vài nền kinh tế mới công nghiệp hoá (NIEs), đại 
đa số các nước đang phát triển đều đứng trước nguy cơ tụt 
hậu xa hơn về kinh tế - kỹ thuật. 

Cùng với sự đổi hướng, cơ cấu xuất khẩu tư bản vào 
các nước đang phát triển cũng có sự thay đổi, xuất hiện 
việc xuất khẩu tư bản nhà nước dưới hình thức "viện trợ", 
"hợp tác". Bộ phận từ bản đầu tư vào kết cấu hạ tẳng và 
kinh tế nông trại giảm tương đối. Vì các ngành thuộc lĩnh: 
vực này đã trở nên kém hấp dẫn đổi với tư bản tư nhân, 
nên chủ yếu dựa vào nguồn ODA của các chính phủ hay 
nguồn vốn của các tổ chức tài chính quốc tế như: Quỹ 
Tiền tệ quốc tế ([MF), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân 
hàng Phát triển châu Á (ADB). Kinh tế nông trại cũng 
+không còn hứa hẹn nhiều lợi nhuận, do giá thuê đất lên 
cao và khó tiêu thụ sản phẩm, trừ một vài loại cây công. 
nghiệp. Sự thay đổi trên còn do chính sách của các cường 
quốc: Ví dụ: Chính phủ Mỹ - kể có quyền phủ quyết trong 
IME và WB - đã gây sức ép buộc những tổ chức này 
ngừng cấp tín dụng cho các dự án xây dựng kết cấu hạ 
tầng và kinh tế nông trại để khuyến khích tư bản tư 
nhân đầu tư. Trong khi đó, tư bản đầu tư vào khai thác 
dâu khí và một số khoáng sản tăng lên đáng kể. Chỉ tính. 
thời kỳ 1972 - 1982, đầu tư trực tiếp của Mỹ vào ngành. 
dầu khí đã tăng tới 56,2%, từ 33,373 tỷ USD năm 1972 lên 
59,511 tỷ USD năm 1982, trong đó đầu tư vào lĩnh vực 
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này ở các nước đang phát triển tăng nhanh hơn, tới 8õ,4%, 
đạt 14,625 tỷ USD năm 1982. Một loạt công ty của Anh, 
Pháp, Hà Lan... đã vượt qua cả lệnh cấm vận của Mỹ để 
đâu tư vào thăm đồ và khai thác dâu khí ở Việt Nam - đó 
là bằng chứng rõ rệt chứng min: cho xu hướng trên. Sở đĩ 
như vậy là vì tình trạng thiếu dầu khí và những kim loại 
quý hiếm vẫn đang là "gót chân Asin" của nền kinh tế các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển, trong khi đó các nước 
đang phát triển giàu tài nguyên lại thiếu vốn và kỹ thuật 
để khai thác, và nguồn lợi cao từ lĩnh vực này đối với cả 
hai phía. Cuối cùng, các ngành công nghiệp chế biến và 
dịch vụ cũng ngày càng thu hút nhiều tư bản hơn. 

4) Sự phân chia thế giới giữa các liên minh của chủ 
nghĩa tứ bản: xu hướng quốc tố hoá, toàn câu hoá ngày 
càng tăng bên cạnh xu hướng khu uực hoá nên kình tế. 

Sứe mạnh và phạm vi bành trướng của các công ty đậc 
quyển xuyên quốc gia tăng lên càng thúc đẩy xu hướng 
quốc tế hoá đời sống kinh tế và sự phân chia phạm vi ảnh. 
hưởng giữa chúng với nhau, đồng thời thúc đẩy việc hình 
thành chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà nước quốc tế: 

Cùng với xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá đời sống 
kinh tế lại diễn ra hiện tượng khu vực boá, hình thành 
ngày càng nhiều liên minh kinh tế khu vực như Liên mình 
shâu Âu (EU), Hiệp định buôn bán tự do Bắc Mỹ (NAFTA), 
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức hợp tác 
kính tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)... Ngày càng có. 
nhiều nước tham gia vào các Liên minh mậu dịch tự do 
(FTA) hoặc các Liên minh thuế quan (CU). FTA là khu 
vực trong đó các nước thành viên cam kết xoá bỏ hãng rào 
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thuế quan đổi với hàng hoá của nhau. CU là liên minh 
trong đó các nước thành viên có mức thuế chung đối với 
hàng hoá nhập khẩu từ các nước ngoài khối. Theo thống 
kê của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), 199 khối liên 
kết khu vực đã ra đời trong khoảng thời gian từ năm 1948 
đến cuối năm 1994, gần 1/3 trong số này xuất hiện vào 
những năm 1990-1994. Các liên mình kinh tế khu vực hấp 
dẫn nhiều chính phủ vì chúng có nhiểu ưu thế hơn so với 
tiến trình tự đo hoá thương mại toàn cẩu. Diễn đàn khu 
vực - với một số ít thành viên - có tính linh hoạt cao hơn. 
Có những vấn để phải mất hằng năm để giải quyết trong 
những cuộc thảo luận toàn cần, lại có thể thống nhất trong. 
vài tháng ở khu vực. Liên minh khu vực là nhân tố bảo 
đảm cho quá trình tự do hoá, đặc biệt là đối với những 
nước đang phát triển, nhờ sự trợ giúp của các nước khác 
trong liên mình, nhất là trong giai đoạn khó khăn ban 
đấu. Hơn nữa, khi các nước nghèo đang phải chống chọi 
với làn sóng "xâm lăng kinh tế" ngày càng đữ đội từ phía 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triển thì việc liên kết lại 
với nhau tạo cho họ sức mạnh cẩn thiết. Sự thuận lợi về: 
địa lý, mối quan hệ láng giềng thân thiện cũng là những 
wụ thế mang tính khách quan của các liên mình khu vực. 
“Thực tế cho thấy, kim ngạch buôn bán trong nội bộ các liên 
mình khu vực tảng lên khá nhanh. Ngoài ra, các liên minh 
kinh tế khu vực còn có vai trò về mặt chính trị, an ninh. 
Trên một mức độ nào đó, "không gian thương mại 
xuyên đại dương" cũng là một bộ phận của chiếp lược tăng. 
cường ảnh hưởng của các cường quốc sau khi chiến tranh 
lạnh kết thúc. Tư bản độc quyển quốc tế là thế lực đang. 
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chi phối quá trình toàn cầu hoá thông qua các tổ chức 
kinh tế quốc tế và đang ra sức hạn chế sự phát triển của 
các tổ chức khu vực. 

4) Sự phân chia thế giới giữa các cường quốc uẫn tiếp 
tục dưới những hình thức cạnh tranh uà thống trị môi 

“Tuy chủ nghĩa thực dân cũ đã hoàn toàn sụp đổ và chủ. 
nghĩa thực dân mới đã suy yếu, nhưng các cường quốc tư 
bản chủ nghĩa, khi ngấm ngầm, lúc công khai, vẫn tranh 
giành nhau phạm vi ảnh hưởng bằng cách thực hiệ 
"chiến lược biên giới mềm", ra sức bành trướng "biên giới 
kinh tế" rộng hơn biên giới địa lý, ràng buộc, chỉ phổi các 
nước kém phát triển từ sự lệ thuộc về vốn, công nghệ đi 
đến sự lệ thuộc về chính trị vào các cường quốc. 

Chiến tranh lạnh kết thúc, nguy cơ chiến tranh thế 
giới bị đẩy lài, nhưng lại được thay thế bằng những cuộc 
chiến tranh thương mại, những cuộc chiến tranh sắc tộc, 
tôn giáo mà đứng trong hoặc núp sau các cuộc đụng độ đó 
là các cường quốc đế quốc. 

Tóm lại, đù có những biểu hiện mới, chủ nghĩa tư bản 
đương đại vẫn là chủ nghĩa tư bản độc quyền. Những biểu 
hiện mới đó chỉ là sự phát triển của năm đặc điểm cơ bản. 
của chủ nghĩa tư bản độc quyển mà V.I. Lênin đã vạch ra 
từ những năm đầu của thế kỷ XX. 


3. Những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nhà nước 

Chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà nước đã được V.I. Lânin. 
để cập đến như một phạm trù gắn liển với chủ nghĩa tư 
bản độc quyển. Tuy nhiên, ở thời V.I. Lênin, biện tượng đó 
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mới chỉ ở giai đoạn bình thành. Trải qua một quá trình 
phát triển gần một thế kỷ, ngày nay, chủ nghĩa tư bản độc 
quyển nhà nước đã có sự phát triển mạnh mẽ. 

Đặc điểm nổi bật nhất, quan trọng nhất của tất cả mọi 
sự biến đổi của chủ nghĩa tư bản sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai là sự phát triển chưa từng có nà rộng khắp của chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Biểu hiện chủ yếu là: 

a) Tỷ trọng của kinh tế thuộc nhà nước trong nền kinh 
tế quốc dân tư bản chủ nghĩa được nâng lên rõ rột, phạm 
vi của nó vừa bao gồm các xí nghiệp thuộc nhà nước trong 
các ngành sẵn xuất vật chất, vừa bao gồm các cơ cấu ngân. 
hàng, tài chính thuộc ngân hàng, ngành kinh tế thứ ba 
(dịch vụ), cùng những công trình cơ sở hạ tầng xã hội mới 
xây dựng do nhà nước đầu tư, 

Đ) Kinh tế thuộc nhà nước và tư nhân kết hợp tăng lên 
mạnh mẽ. Năm 1979, trong 40 công ty công nghiệp lớn 
nhất của Tây Âu có 7 công ty hỗn hợp vốn giữa nhà nước 
và tư nhân, trong đó vốn nhà nước chiếm khoảng một nửa. 
'Trong công ty đầu lửa của Mỹ, cổ phần do chính phủ nắm. 
là 46%, Ở Cộng hòa liên bang Đức, đã có 1.000 xí nghiệp 
thuộc nhà nước và tư nhãn kết hợp. 

©) Chỉ tiêu tài chính của các nhà nước tư bản phát 
triển dùng để điểu tiết quá trình tái sản xuất xã hội tăng 
lên nhiều. Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, khoản chỉ 
này chiếm khoảng 10% tỷ trọng tổng giá trị sản phẩm. 
quốc dân. Đến đầu những năm 1980, khoản chỉ này đã 
chiếm 1/3, cá biệt có nước vượt quá một nửa. 

Nguyên nhân phát triển mạnh mẽ và rộng khắp của 
chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà nước là do: 
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a) Sự phát triển của lực lượng sản xuất và trình độ xã 
hội hoá sản xuất nâng cao đã đặt ra một loạt vấn để mới 
đổi hỏi phải có sự giải quyết của nhà nước (sự thay đổi kết 
cấu sản xuất, sự ô nhiễm môi trường, đổi mới thiết bị, công. 
nghệ, xây dựng những ngành công nghiệp mới... nghĩa là 
những đồi hỏi phải có vốn đầu tư lớn), 

b) Do cạnh tranh trong và ngoài nước gay gắt đòi hỏi 
nhà nước phải đứng ra để mỡ thị trường. 

Tóm lại, do điều kiện của cách mạng khoa học và công. 
nghệ làm cho lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, nên. 
nhà nước tư sản phải tham dự vào quá trình kinh tế - xã 
hội là một xu thế tất yếu và nhu cầu thường xuyên. 

Sự điều tiết quá trình kinh tế của nhà nước tư sẵn 
cũng có những biểu hiện mới: 

4) Sự điều tiết của nhà nước kết hợp uối cơ chế thị 
trường cạnh tranh tự do uè tính năng động của tư bản độc 
quyên tư nhân. 

Trước đây, sự mở rộng sở hữu nhà nước và sự can 
thiệp trực tiếp quá sâu của nhà nước vào quá trình sản 
xuất xã hội đã dẫn đến tình trạng trì trệ. Hệ thống chính. 
sách kinh tế của các nhà nước tư sẵn theo "mô hình trọng, 
cấu" dựa trên lý thuyết kinh tế của Kênxơ (Keynes) mà 
mục tiêu then chốt là "việc làm đẩy đỏ" đã không giải 
quyết được thất nghiệp mà còn làm tăng lạm phát và đưa 
nên kinh tế của nhiều nước tư bản chủ nghĩa phát triển 
lâm vào trình trạng vừa đình đốn, vừa lạm phát. Cuộc 
khủng hoảng năng lượng và khủng hoảng cơ cấu kinh tế 
trong thập niên 70 thế kỷ XX càng làm trầm trọng thêm. 
tình trạng nói trên và buộc các nhà nước tư sản phải có sự 
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thay đổi. Mô hình điều tiết trong giai đoạn thứ nhất (tính 
đến cuối những năm 60 đầu những năm 70 thế kỷ XX) 
mang nặng tính "cải lương tự đo" như ở Mỹ hoặc mang, 
tính "cải lương xã hội" như ở các nước Tây Âu không còn 
thích dụng nữa. Do đó, mô hình điều tiết mới mang nặng 
tính "bảo thủ" hoặc "bảo thủ mới" được bình thành để 
thay thế nó ở hầu khắp các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển nhất. Thực chất của sự thay đổi này không phải là 
xoá bổ vai trò của nhà nước trong đời sống kinh tế như 
một số nhà kinh tế học phương Tây theo trường phái tự 
do nêu ra mà chỉ là tìm kiếm một phương thức thích hợp 
hơn cho sự điều tiết của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước. Xu hướng chủ yếu của sự đổi mới ấy là giảm sở hữu 
nhà nước, giảm sự can thiệp trực tiếp của nhà nước, tăng. 
tính năng động của kính tế tư nhân theo phương châm 
"nhà nước ít hơn, tư nhân nhiều hơn", hướng sự điều tiết 
của nhà nước vào tắm vĩ mô bằng các công cụ tài chính, 
tiên tệ. Từ đó, hình thành cái gọi là nến kinh tế hỗn hợp 
hay nền kinh tế thị trường có sự điểu tiết của nhà nước, 
kết hợp tính linh hoạt của cơ chế thị trường cạnh tranh tự 
do với sự hoạt động của các tổ chức độc quyển tư nhân và 
sự điều tiết của nhà nước. Trong xu hướng chung ấy, đã 
xuất hiện những mô hình điều tiết của nhà nước tư sản 
mang những sắc thái khác nhau, đưới ảnh hưởng của 
những điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội cụ thể của mỗi 
nước. Người ta di đến kết luận rằng, chiến lược tốt nhất là 
kết hợp cạnh tranh tự do với sự điều tiết của nhà nước. 
Hầu hết các nhà nước đều thay đổi hình thức, mô hình, 
thủ đoạn tác động vào tiến trình vận động của nền kinh 
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tế theo hướng đỡ bỏ những trở ngại do sự can thiệp quá 
sâu của nhà nước gây ra. Ở đây không xoá bổ các chức 
năng kinh tế của nhà nước đã hình thành một cách khách 
quan dưới tác động của xã hội hoá sản xuất, mà là điểu 
chỉnh lại mối quan hệ giữa nhà nước với khu vực tư nhân, 
không đối lập khu vực nhà nước với khu vực tư nhân. Ở 
Cộng hoà liên bang Đúc, các nhà kinh tế nêu ra phương 
châm "thị trường ở mọi lúc, mọi nơi, nhà nước ở những 
lúc, những nơi cần thiết". 

Về kinh tế, những điểm quan trọng nhất của mô hình 
điểu tiết mới là: 

Thứ nhất, bạn chế sự quan liêu noá của nhà nước. 
Bệnh quan liêu đã hạ thấp khả năng sử tụng có hiệu quả 
các nguồn lực, làm tê liệt sáng kiến của tư nhân. Thực. 
hiện "giải quan liêu hoá" bằng cách xem xét lại hệ thống 
luật kinh tế, đơn giản hoá các pháp quy và xây dựng 
những đạo luật mới thích hợp với cơ chế thị trường có sự 
điểu tiết của nhà nước. 

Thứ hai, xác định lại sự trợ cấp của nhà nước. Quy 
định về mức trợ cấp hàng năm của nhà nước đã tạo ra 
những ngành và những xí nghiệp chỉ sống được nhỡ sự tài 
trợ của nhà nước dưới những hình thức ưu đãi về thuế 
hoặc chỉ tiều trực tiếp của nhà nước. Những khoản trợ cấp 
này phần nhiều lại do những quyết định mang tính chất 
phí kinh tế và tăng lên nhanh, chiếm tỷ trọng ngày càng. 
cao trong tổng sản phẩm xã hội (từ 5 đến 10% tuỳ từng 
nước). Trợ cấp được thực hiện nhân danh lợi ích quốc gia 
nhưng thực tế thường là do tác động của các thế lực tư bản, 
các lực lượng chính trị và bộ máy quan liêu của nhà nước 
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'Trong thập niên 80 thế kỷ XX, ở hầu hết các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triển đã điễn ra một cuộc vận động mạnh. 
mẽ giảm bớt khối lượng trợ cấp. 

Thứ ba, thực hiện tứ nhân hoá khu vực kinh tế nhà 
nước với quy mô lớn ở nhiều nước: Điều đó là do nhu cầu 
tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền. 
kinh tế quốc đân, do tình trạng nhiều đoanh nghiệp nhà 
nước hoạt động kém hiệu quả. 

Tuy nhiên, chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà nước ngày 
nay không chủ trương xoá bỏ khu vực kinh tế nhà nước 
mà chỉ điểu chỉnh, thu hẹp, duy trì doanh nghiệp nhà 
nước ở mức thích hợp để thực hiện các chức năng kinh tế. 
vĩ mô. Ví đụ, bảo đảm hoạt động của những ngành kinh tế 
ít sinh lợi mà tư nhân vốn không quan tâm, nhưng lại rất 
cần cho quá trình tái sẵn xuất xã hội, như những ngành. 
thuộc kết cấu hạ tầng (điện lực, vận tải, liên lạc..); duy trì 
những ngành truyền thống như luyện kim, đóng tàu hoặc 
giúp đỡ những ngành mũi nhọn có công nghệ cao tiêu biểu. 
cho tiến bộ kỹ thuật có tẩm quan trọng sống còn của nền 
kinh tế quốc đân (hàng không, nguyên tử, điện tử..), bảo 
vệ môi trường, v.v... 

Thứ tứ, nối lồng sự điểu tiết của nhà nước, xoá bỏ 
những quy định của nhà nước có thể dẫn đến hạn chế 
cạnh tranh trên thị trường. Trong nền kinh tế của các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển, có tới ö0% GNP (theo 
thống kê chính thức) không theo cơ chế thị trường hoặc thị 
trường chỉ đóng vai trò cục bộ (chẳng hạn, sự can thiệp 
của nhà nước để giữ giá nông sản trên thị trường là một 
gánh nặng cho ngân sách nhà nước). Ở Mỹ và nhiều nước 
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Tây Âu, đã giảm điểu tiết giá cước vận tải trên một số. 
tuyến để xoá bỏ độc quyển, khuyến khích cạnh tranh... 

Thứ năm, xãc định lại các thứ tự ưu tiên trong chính 
sách kinh tế, hướng chủ yếu vào sự tăng trưởng lâu dài, 
tiến bộ khoa bọc - kỹ thuật, giảm chỉ tiều ngân sách cho 
nhu cẩu xã hội, chống lạm phát, giảm thuế để khuyến 
khích kinh doanh. 

Thứ sáu, tăng cuồng sự phổi hợp chính sách kinh tế 
giữa các nước trong những lĩnh vực có tầm quan trọng đối 
với ổn định tình hình kinh tế - xã hội. Chú trọng nhiều. 
hơn việc thực hiện các chính sách xã hội nhằm vừa đập 
ứng yêu cầu phát triển sẳn xuất, vừa duy trì tính ổn định 
chính trị - xã hội. 

Nổi bật hơn cả trong những biểu hiện mới của chủ 
nghĩa tư bản độc quyển nhà nước là việc /hựe hiện các 
chính sách xã hội. Cách mạng khoa học và công nghệ đã 
dẫn đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Các ngành công 
nghiệp truyền thống (như khai thác nguyên liệu, nhiên 
liệu) giảm dẫn vai trò; các ngành công nghiệp có hàm. 
lượng khoa học cao tiêu biểu cho tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật và các ngành dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan. 
trọng. Điểu đó dẫn đến biến đổi cơ cấu lao động: nhu cầu 
về lao động khoa học - kỹ thuật đao động trí tuệ nói 
chưng) ngày càng táng nhanh, còn nhu cầu về lao động 
giản đơn hoặc lao động có kỹ năng thấp giảm xuống; tỷ 
trọng lao động trong lĩnh vực dịnh vụ trong tổng số lao 
động tăng lên (có nước tới trên 79%); tỷ trọng lao động 
trong nông nghiệp và công nghiệp giảm xuống. Ở Mỹ, lao 
động văn phòng tăng từ 15% tổng số lao động năm 1960 
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lên 19% năm 1980 và 20% năm 1995. Số lao động có kỹ 
thuật cũng trong thời kỳ này tăng từ 11% lên 16% và 17% 
năm 1996. Số thợ đứng máy trực tiếp giảm tương ứng từ 
18% năm 1960 xuống 14% năm 1980 và chỉ còn 12% năm: 
1995. Tình hình trên đòi hổi nhà nước phải phát triển giáo. 
dục, đào tạo và đào tạo lại, đồng tỊ có chính sách. 
bảo hiểm thất nghiệp. 

Cách mạng khoa học và công nghệ làm năng suất lao 
động tăng vượt bậc, nâng cao chất lượng và đa dạng hoá. 
sản phẩm. Người ta tính rằng, trong tăng trưởng kinh tế ở 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triển có tới 3/5 là do tăng. 
năng suất lao động, trong đó sự đóng góp của khoa học và 
công nghệ giữ vai trò quan trọng, tuy mức độ ở mỗi nước 
có khác nhau (ví dụ, ở Nhật Bản mức đóng góp của khoa 
học và công nghệ vào tăng năng suất lao động là 63%, ở 
Mỹ là ö2%, ở Hàn Quốc là 14%). Năng suất lao động tảng 
lên dẫn đến tăng giá trị thậng dư tương đối và tỷ suất giá 
trị thặng dư. Hiện tượng đó, mộ: mặ:, biểu hiện trình độ 
bóc lột tăng lên; mặt khác, do giá trị hàng hoá giảm 
xuống, đồi sống của người lao động có kỹ năng, có việc 
làm, nhất là lao động trí óc, được cải thiện (vì với lượng 
thời gian lao động tất yếu rút ngắn bây giờ lại nhận được 
một khối lượng tư liệu tiêu dùng nhiều hơn). Những người 
này được tính vào tầng lắp trung lưu của xã bội tư sản. 
Tất cả những biến động đó làm cho sự phân cực giàu - 
nghêo trong xã hội tư sản hiện đại trở nên phức tạp hơn, 
tạo ra cho các học giả tư sản những ví dụ thực tế để họ ca 
ngợi xã hội tư sản. Thế nhưng, dù có điễn biến như thế. 
nào, xã hội tư sản hiện đại vẫn không tránh khỏi sự phân. 
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hoá hai cực. Sự nghèo khổ bao giờ cũng tồn tại thưởng trực 
với một tỷ lệ dân củ không nhỏ. Ở Mỹ, có tôi 36 triệu người 
nghèo; trong khi đó các nhà tư bản vừa có thể sống xa hoa 
hơn mà vừa có thể tích luỹ nhiều hơn; khoảng cách giữa 
tầng lớp giàu và tầng lớp nghèo càng xa hơn. Như vậy, sự 
mở rộng tầng lớp trung lưu không phủ định lý luận của 
C.Mác về sự phân hoá hai đầu đưới tác động của quy luật 
tích luỹ tư bản, làm gay gắt thêm mâu thuẫn giữa tư bản. 
và lao động. 

Thực tế đó đặt nhà nước tư sản trước nhiệm vụ phải 
điều tiết thu nhập của dân cư, giảm xuống những bất công 
xã hội để đảm bảo ổn định chính trị - xã hội. Trên thực tế, 
nhiều nước tư bản phát triển đã có những thành tựu nhất. 
định trong lĩnh vực phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, nhà nước 
tử sản không thể thực hiện triệt để nhiệm vụ này, bi vì: 
một là, chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu. 
sẵn xuất vẫn giữ vai trà thống trị trong quan hệ sản xuất 
nên sự diểu tiết thu nhập của nhà nước cũng chỉ có thể 
trong giới hạn mà các chủ sở hữu tư bản chấp nhận được, 
hai là, tư bàn tài chính vẫn chỉ phối bộ máy nhà nước. 
Chính sách xã hội chỉ có thể thực biện được một cách triệt 
để một khi chế độ công hữu về tư liệu sản xuất phù hợp. 
với trình độ xã hội hoá cao của lực lượng sản xuất giữ địa 
vị thống trị và nhà nước thật sự là nhà nước của dân, do. 
dân, vì dân. 

5) Phương thức điều tiết của nhà nước lừnh: hoạt, mẫm: 
đềo hơn uới phạm ui rộng hơn 

Phương thức điểu tiết của nhà nước cũng thay đổi một 
cách linh hoạt, mềm đẻo hơn, kết hợp điều tiết tình thế với 
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điểu tiết đài hạn. Các công cụ và phạm vi điểu tiết của 
nhà nước cũng đa dạng và mở rộng hơn: 

- Điễu tiết bằng chương trình uà kế hoạch. Yí dụ: chỉ 
ngân sách được thực biện theo các chương trình kinh tế - 
xã hội trung hạn và dài hạn, như chương trình phục hồi 
kinh tế, chương trình phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa. 
học và công nghệ, chương trình cải biến cơ cấu kinh tố, 
chương trình phát triển kết cấu hạ tầng. 

Mỗi chương trình trung hạn và đài hạn lại được cụ thể 
hoá thành các kế hoạch nhằm giải quyết những nhiệm vụ 
kinh tế - xã bội nhất định trong một tài khoá. Mỗi chương, 
trình cụ thể được phần chia thành nhiều dự án. Những dự 
ấn này được nhà nước ký kết với các doanh nghiệp bằng 
một bợp đổng và kèm theo hợp đổng là đơn đặt hàng cụ 
thể cho những loại hàng hoá và dịch vụ nhất định. 

- Điều tiết cơ cấu kỉnh tế bằng quan hệ thị trường 
thông qua hợp đổng, đông thời hỗ trợ những ngành truyền. 
thống cần được tiếp tục duy trì và những ngành mũi nhọn 
với công nghệ cao, Như vậy, như cẩu của nhà nước đã trở 
thành một công cụ tác động vào chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế một cách chủ động. 

~ Điều tiết tiến bộ kÄoa học uà công nghệ bằng tăng chỉ 
ngân sách cho nghiên cứu và phát triển (R & D), tăng tài 
trợ cho nghiên cứu ứng dụng của các công ty tư nhân, để 
xuất những hướng ưu tiên nghiên cứu khoa học hoặc mua 
công nghệ của nước ngoài. 

- Điều điết thị trường lao động. Việc ứng dụng các 
thành tựu của cách mạng khoa học và công nghệ vào sản 
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xuất và thay đổi cơ cấu kinh tế thích ứng với công nghệ 
mới trong chế độ tư bản chủ nghĩa tất yếu dẫn đến tăng số 
người thất nghiệp. Vì vậy, để xoa dịu mâu thuẫn giữa tư 
bản và lao động, nhà nước tư sản phải diều tiết thị trường 
lao động. Ngoài việc đào tạo và đào tạo lại, khuyến khích 
phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ để thu hút những 
người thất nghiệp, thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, nhà 
nước còn trực tiếp can thiệp vào các hợp đồng lao động 
bằng cách quy định mức tối thiểu cho mỗi khoản mà hai 
bên ký kết phải tuân theo, như mức tiển công, độ dài ngày 
lao động, số ngày nghỉ việc trong năm, quy tắc sa thải, quy. 
chế làm việc trong doanh nghiệp và các phương tiện bảo 
hộ lao động... 

- Điều tiết thị trường tài chính, tiễn tệ, chống lạm phát, 
điều tiết giá cả. 

- Điêu tiết các quan hệ hình tế đối ngoại, hệ thống tài 
chính - tiển tệ quốc tế... 


1I. HỆ THỐNG KINH TẾ THẾ GIỚI CỦA CHỦ NGHĨA. 
TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NGÀY NAY 


Trước đây V.I.Lênin viết: "Chủ nghĩa tư bản đã phát 
triển thành một hệ thống có tính chất toàn thế giới của. 
một nhúm nhỏ các nước "tiên tiến" đi áp bức thuộc địa và 
dùng tài chính để bóp nghẹt đại đa số nhân dân thế giới" 
Ngày nay, hệ thống kinh tế thế giới đã có nhiều biến đổi so. 
với trước, nhưng bản chất của nó vẫn chưa thay đổi. 


1. V.L.Lênin: Toàn tập, Sđd, t7, tr.389, 
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1. Sự phát triển không đều giữa các nước trong. 
hệ thống kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa ngày 
càng tăng 

Tuy trong thế giới tư bản chủ nghĩa ngày nay không 
còn phân chia ra chính quốc và thuộc địa, nhưng vẫn 
phản chia thành nhóm những nước phát tiểu cau, giàu 
có như Nhóm 7 nước tư bản chủ nghĩa công nghiệp phát. 
triển (G7), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECĐ) 
và các nước đang phát triển, lạc hậu. Các nước đang phát 
triển lại đang trong quá trình phân hoá mạnh mẽ, hình 
thành bốn nhóm: 

Một là: Những nền kinh tế mới công nghiệp hoá 
(NIEs), nhất là các NIEs châu Á, với tốc độ tăng trưởng 
kinh tế tương đối nhanh trong nhiều năm qua 

Hai là: Những nước xuất khẩu dầu mỏ (OPBC). 

Ba là: Những nước phụ thuộc vào xuết khẩu sản. 
phẩm sơ chế. 

Hai nhóm 2 và 3 có tăng trưởng kinh tế nhờ khai thác 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có, nhưng chưa 
thuộc loại phát triển, trình độ đân trí vẫn thấp. Nếu 
hông có chiến lược dài hạn đúng đắn, khi các nguồn "của. 
cải trời cho" bị cạn kiệt, các nước này đễ có nguy cơ rơi 
xuống vũng lầy bản cùng 

Bốn là: Những nước nghèo khổ hay là "thế giới thứ 
tư" - "một sản phẩm kỳ quái" của chủ nghĩa tư bản bị 
giam hãm trong tình trạng nghèo khổ tuyệt đối (thiếu ăn, 
thất học, bệnh tật). 

Khoảng cách giữa các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển và các nước đang phát triển ngày càng tăng. 
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Các con số thống kê cho thấy, trong giá trị tổng sản 
phẩm quốc dân của hơn 160 quốc gia trên thế giới năm. 
1991 (20.000 tỷ USD) thì riêng 7 nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển (G7) chiếm gần 70% (mặc dù họ chỉ chiếm 13% 
dân số thế giới), trong khi đó phần của các nước đang phát 
triển chỉ bằng khoảng 15%. Ngay những nước đang phát. 
triển khai thác nhiều đấu mỏ và khí thiên nhiên mà sản 
phẩm tỉnh chế từ dầu và khí của các nước này chỉ chiếm 
7,ð% sản phẩm hoá đầu và hoá chất quan trọng. 

Tại các nước đang phát triển, nông nghiệp vẫn giữ tỷ 
trọng cao trong GDP (từ 60 đến 80%, trong đó trồng trọt. 
từ 80 đến 90%), công nghiệp chủ yếu là khai khoáng và sơ 
chế. Ở châu Phi, kinh tế tiển tư bản chủ nghĩa còn chiếm. 
từ 20 đến 40% tổng sản phẩm xã hội, 70% đất canh tác và 
.60% sức lao động. 

Theo thống kê quốc tế, còn khoảng 15% đân số các 
nước đang phát triển thiếu đỉnh dưỡng ở mức nguy hiểm, 
40% suy dinh dưỡng ở mức báo động. 

“Tình hình giáo dục, y tế, môi trường cũng đang là một 
gánh nặng. Hiện có khoảng 800 triệu người mù chữ, 250 triệu. 
trẻ em không có trường học, nhiểu quốc gia thiếu nước 
sạch, môi trường bị ô nhiễm, tỷ lệ thất nghiệp cao. Có tới 
1,5 tỷ người không được chăm sóc y tế, 

Sự phát triển không đều không chỉ diễn ra giữa khu. 
vực trung tâm với khu vực ngoại vi, mà cũng diễn ra ngay. 
cả giữa các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, giữa các 
trung tâm với nhau, thể hiện rõ nhất là giữa Mỹ, Tây Âu 
và Nhật Bản. So sánh nền kinh tế của Mỹ, Tây Âu và 
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Nhật Bản ta thấy, tỷ trọng của Mỹ giảm sút dẫn so với 
'Tây Âu và Nhật Bản. Mỹ từ chỗ chiếm khoảng 50% tổng 
sản phẩm của thế giới, đến năm 1980 chỉ còn 42%; năm. 
1950 Mỹ chiếm 17,5% tổng kim ngạch xuất khẩu thế gi 
đến năm 1990 chỉ còn 11,8%. Mỹ từ nước xuất siêu trở 
thành nước nhập siêu. Một cố công trình nghiên cứu mới 
đây của Ngân hãng Công nghiệp Nhật Bản cho. biết: Mỹ 
đã mất trận địa ở 11 trong 28 ngành tăng trưởng và công 
nghệ cao. Song song với tình hình trên, từ năm 1975, Mỹ 
luôn luôn lâm vào tình trạng thiếu hụt ngân sách và thẩm. 
hụt ngân sách thật sự bùng nổ vào những năm 1981-1985, 
vượt từ 58 tỷ lên 312 tỷ USD. Đó là hậu quả trực tiếp của 
chương trình phục hổi kinh tế của chính quyển Rigân 
(trong đó có việc giảm thuế 749 tỷ USD cho giới thu nhập 
cao trong thời kỳ 1982-1985). Vào thời gian này, Nhật 
Bản đã vượt Mỹ về một số lĩnh vực tài chính, ngân hàng. 
'Trong số 10 ngân hàng lớn nhất thế giới thì Nhật Bản đã 
chiếm 8. Tây Âu từ chỗ chiếm tỷ trọng 33,õ% nền kinh tế 
thế giới năm 1950) đã tăng lên 38% (năm 1980). Về năng 
suất lao động, Tây Âu tăng bình quân 4.1%/năm, trong 
khi Mỹ chỉ tăng 9,7%/năm. 

Tuy vậy, tiểm lực kinh tế của Mỹ vẫn còn rất lớn, vẫn. 
đứng đầu thế giới. Năm 1990, thực lực kinh tế của Nhật 
Bản vẫn chỉ bằng 59,6% so với Mỹ, còn Cộng hoà liên bang 
Đức, Anh, Pháp chỉ số đó là 43,7%, 21,7% và 24. Theo dự 
đoán, Mỹ vẫn giữ ưu thế về kỹ thuật và thị trường, đồng, 
USD có suy yếu nhưng vẫn là đồng tiền quốc tế giữ vai trò 
chủ đạo. Tuy nhiên, sự thay đổi tương quan lực lượng đã. 
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dẫn đến xu hướng đa trung tâm hoá trong hệ thống kinh 
tế tư bản chủ nghĩa. Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, đạc 
biệt là sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với sức mạnh 
kinh tế và quân sự, Mỹ đã xác lập được quyển thống trị 
thế giới tư bản chủ nghĩa, trở thành trung tâm duy nhất 
Nhưng từ cuối thập niên 80 thế kỷ XX, sức mạnh của Mỹ 
suy giảm. Trong khi Mỹ liên kết với các nước châu Mỹ thì 
ở châu Âu hình thành EU thu hút thêm nhiều nước liên 
kết chung quanh EƠ trước đây và vai trò trung tâm của 
Nhật Bản ngày càng nổi rõ ở châu Á - Thái Bình Dương, 
Ngoài ra, với sự phát triển nhanh chóng của các NIEs, đặc 
biệt là các NIEs châu Á, đã hình thành những trung tâm 
tài chính khu vực. 


2. Các công ty xuyên quốc gia ngày càng đóng 
vai trò to lớn trong nền kinh tế thế giới 


Công ty xuyên quốc gia còn gợi là công ty đa quốc gia, 
công ty quốc tế hoặc công ty siêu quốc gia đang trở thành. 
hình thức chủ yếu của sự quốc tế hoá tư bản độc quyển, 
Đó là những xf nghiệp độc quyền cỡ lớn có tính chất quốc 
tế của các tập đoàn tư bản lón chủ yếu của các nước đế 
quốc. Do thực lực mạnh mẽ của chúng, các công ty xuyên 
quốc gia đang thao túng nền kinh tế và chính trị của các 
nước sở tại, từ đó tăng cường thế lực của các trùm tài 
chính trên lĩnh vực kinh tế và chính trị quốc tế. 

Các công ty xuyên quốc gia có những đặc điểm mới mà. 
các tổ chức độc quyền khác không có. Các công ty xuyên 
quốc gia có "chiến lược toàn câu của mình. Chúng lấy thị 
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trường toàn thế giới lâm mục tiêu cạnh tranh, lấy nhân 
dân toàn thế giới làm đối tượng bóc lột. Hệ thống các công 
ty eon rải rác khắp thế giới bảo đảm cho việc hoàn thành 
kế hoạch kinh doanh và việc thực hiện mục tiêu lâu đài 
của các công ty siêu quốc gia. 

Nam 3004, trong nền kinh tế thế giới có khoảng 64.000 
công ty xuyên quốc gia thực thụ (chưa kể các công ty mang 
hình thức hoạt động xuyên quốc gia) với khoảng 830.000 
chỉ nhánh nước ngoài. Trong đó, B00 công ty xuyên quốc gìa 
đầu đàn trong từng lĩnh vực ngân hàng, công nghiệp, dịch 
vụ chiếm lĩnh những vị trí then chốt trong nền Xinh tế thế 
giới. Chúng kiểm soát 80% hoạt động nghiên cứu và triển 
khai (R & D), 60% mậu dịch quốc tế, 40% sẵn lượng công 
nghiệp, 90% đầu tư trực tiếp ở nước ngoài. 

'Yới tiểm lực kinh tế to lớn, với hệ thống chỉ nhánh trải 
rộng khắp thế giới, các công ty xuyên quốc gia vừa là sản 
phẩm của quá trình quốc tế hoá sản xuất và tư bản iại vừa 
thúc đẩy mạnh hơn nữa quá trình toàn cầu hoá nền kinh 
tế, vừa hợp tác vừa cạnh tranh dưới những bình thức mới 
phong phú, đa dạng. Hợp tác và cạnh tranh là hai mặt của 
nền kinh tế thế giới hiện dại. Nó vừa tạo thời cơ cho những 
nước đi sau có thể rút ngắn quá trình phát triển của mình, 
vừa đặt ra những thách thức lớn dẫn đến nguy cø tụt hậu. 
xa hơn nữa của những nước đang phát triển, nguy cơ phụ 
thuộc của những nước này vào các thế lực tư bản độc 
quyển đưới những bình thức tỉnh vì hơn. 

Cùng với sự thúc đẩy phát triển nền kinh tế thế giới, 
sự phát triển của các công ty xuyên quốc gia lại làm gay 
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gắt hơn các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi 
toàn thế giới, thể hiện tính ăn bám của các nước phát 
triển; mâu thuẫn giữa các nước phát triển, giữa các nước 
phát triển và các nước đang phát triển ngày càng mở rộng 
và sâu sắc thêm. 


3. Tốc độ tăng trưởng của các nước tư bản nói 
chung có xu hướng giảm sút, tài chính - tiền tệ quốc. 
tế không ổn định 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm 1980: 4,41%; 
1989: 3%; 1990: 19%; 1991: 1,2%; 1099: 2%; 1093. 89, 
“rong hai năm 1994 - 1995, kinh tế Mỹ đi vào chu kỷ tăng 
trưởng mới với tốc độ 4,1% năm 1994 và 3,õ% năm 1995. 
Theo dự kiến của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMP), tốc độ tăng 
trưởng kinh tế của Mỹ những năm tới sẽ chậm lại, chỉ 
khoảng 2,6%/năm. 

Nền kinh tế Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai đến năm 1973 bước vào giai đoạn phát triển thần kỳ 
với tốc độ tăng trưởng bình quân 13%/năm, sau đó giảm. 
xuống và lâm vào cuộc suy thoái kéo dài 4 năm. Các chấn. 
động về ngân hàng và tiền tệ đã làm cho Nhật Bản chậm 
phục hồi kinh tế, tốc độ tăng trưởng những năm qua chỉ 
vào khoảng 0,6%/năm. 

Các nước EU bước vào thập niên 70 - 80 thế kỷ XX có 
bước phát triển, nhưng rồi tốc độ tăng trưởng cũng chậm. 
lại. Năm 1995, các nước G7 đều có tốc độ tăng trưởng 
trung bình hàng năm thấp: Cộng hoà liên bang Đức 3,6! 
Pháp 2,7%; Anh 9,7%; Italia 2,8%. Tăng trưởng kinh tế 
của 24 nước OECD cũng chỉ ở mức 3,5%. Theo Uỷ ban 
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châu Âu, tốc độ tăng trưởng của các nước này năm 1996 
khoảng 9,6% và năm 1997 khoảng 2,9%. 

Hệ thống ngân hàng bị trục trặc, đặc biệt là cú sốc 
ngân hàng tháng 10-1987, nhiều ngân hàng phải đóng cửa 
(ở Thụy Sĩ 100/692 ngân hàng). Trong năm 1997, cuộc 
khủng hoảng tiển tệ khải phát từ các nước ASEAN đã lan. 
za nhiều khu vực trên chế giới. Nhiều trung tâm tài chính. 
thế giới với hệ thống ngân hàng cực mạnh đã tỏ ra không 
đứng vững được trong cuộc khủng boảng. Thâm thụt ngân 
sách vẫn lớn ở hấu hết các nước. Ví dụ: năm 1995, thâm 
hụt ngân sách ở Mỹ tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao; 
164 tỷ USD ao với 208,2 tỷ USD năm 1994, thâm hụt buôn 
bán khoảng 150 tỷ USD; đồng thài, cuối năm 1995 đã nổ 
za cuộc "chiến tranh ngân sách" kéo dài tới đầu năm 1996, 
khiển 800 ngàn công chức phải nghì việc kéo dài. Lạm 
phát vẫn )à nguy cơ đe đọa, nợ nắn tăng và trở thành gánh 
nặng đối với nhiều nước. Chính phủ Mỹ là con nợ lồn nhất. 
thế giới (năm 1995 tổng số nợ gần 5.000 tỷ USD so với 
4.800 tỷ USD năm 1994). Năm 2008, nợ của Chính phủ 
Mỹ đã lên tới 1.300 tỷ USD. Năm 2008, các nước chuyển 
đổi và các nước đang phát triển nợ nước ngoài tới 4.680 tỷ. 
USD và năm 9009 là 5.085,8 tỷ USD. 

Cuộc khẳng hoẳng tiền tệ từ năm 1997, và cuộc khẳng 
hoảng tài chính 2008 - 2009, kéo dài trong nhiểu năm, 
chứng tổ rằng, nền kinh tế tự bản chủ nghĩa thế giới trong 
quá trình toàn cầu hoá chứa đựng nhiều điểm yếu, nhiều 
bất trắc và rồi ro. Các cơ chế kinh tế và tài chính của chủ 
nghĩa tứ bản độc quyển nhà nước xuyên quốc gia mặc dù 
đã phát triển rất tỉnh vi vẫn không thể bảo đảm cho chủ 
nghĩa tự bản ngày nay tránh khỏi khủng hoảng. 


380 


4. Xu hướng tăng cường quân sự hoá trong thời 
kỳ "hậu Chiến tranh lạnh" 


Ngoài các nguyên nhân chính trị và an ninh, tỷ suất 
lợi nhuận cao do độc quyền về các phương tiện chiến tranh 
đã trỏ thành động lực làm cho các ông chủ tư bản kết hợp 
chặt chẽ với các quan chức cao cấp trong bộ quốc phòng và 
bộ tham mưu chiến tranh của các nước đế quốc, hướng các 
chính phủ đi theo đường lối tăng cường chạy đua vũ trang. 
Chỉ phí quốc phòng ở Mỹ trước năm 1985 đưới 150 tỷ USD. 
đã tăng lên 240 tỷ USD vào năm 1985, rồi 320 tỷ USD. 
năm 1989, chiếm hơn 6% GNP. Từ cuối năm 1989 đến 
giữa năm 1990, Mỹ đã tính đến việc thu hẹp chỉ phí quân 
sự để có tiển trả một phần nợ, hoặc chí ít cũng kìm hãm 
không cho nợ gia tăng. Với sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, không còn cái có "chống cộng 
sản" để tăng chỉ phí quân sự, họ đã bàn đến chủ trương. 
"dân sự hoá" các tổ hợp công nghiệp - quân sự. Nhưng việc 
này vẫn chưa thực hiện được, vì trình độ cao trong công, 
nghệ chiến tranh và sức mạnh quân sự là những "lợi thế 
sơ sánh" duy nhất mà Mỹ còn giữ được so với các khối 
châu Âu và châu Á và các tổ hợp công nghiệp - quân sự 
không đễ dàng từ bổ những lợi nhuận béo bở do việc sản 
xuất vũ khí đem lại. Mặ¿ khác, việc chuyển từ sản xuất. 
hàng quân sự sang dân sự gặp khó khăn về thay đổi thiết 
bị và thị trường tiêu thụ. Năm 1994, chỉ phí quốc phòng 
của Mỹ là 241 tỷ USD, năm 2007 là 70 tỷ USD. 

Sự bành trướng thế lực của các tổ hợp công nghiệp - 
quân sự của Mỹ buộc các cường quốc tư bản chủ nghĩa 
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khác và cả các nước đang phát triển cũng phải tăng cường 
chi phí quốc phòng. Theo tính toán, khoảng 20% số nợ của. 
các nước đang phát triển là do các khoản chỉ vào mua vũ. 
khí. Từ năm 1960, ngân sách quân sự của những nước 
đang phát triển đã tăng gấp õ lần, vượt từ 10% đến 20% 
của toàn cầu. Chính phủ các nước đó cho rằng, việc mua. 
vũ khí là để bảo đảm an ninh cho đất nước, nhưng thực ra 
trước hết là làm giàu cho các nước phát triển. Trong khi 
thế giới cần 180 tỷ USD để giảm các thẩm họa môi sinh 
đang đe đọa trái đất thì tổng chỉ phí quân sự của thế giới 
hàng năm là khoảng 1.000 tỷ USD, 


II. NHỮNG THÀNH TỰU, GIỚI HẠN VÀ XU HƯỚNG 
VẬN ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY. 


1. Hai xu thế vận hành kinh tế ở các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triển 

Khi chủ nghĩa tư bản vừa phát triển tới giai đoạn độc 
quyển, V.I.Lânin đã chỉ rõ, sự phát triển nhanh chóng của 
nền kinh tế của chủ nghĩa đế quốc và sự trì trệ thối nát là 
hai xu thế cùng tồn tại song song. Đó cũng chính là một 
biểu hiện quan trọng thuộc bản chất của chủ nghĩa đế 
quốc. Trong thời đại ngày nay, bản chất này biểu hiện rất 
nổi bật. 

Xu thế phát triển nhanh chóng của nền kinh tế biểu 
hiện ở chỗ: sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt là 
vào những năm ð0 - 60 thế kỷ XX, trong nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa thế giới đã xuất biện thời kỳ tăng trưởng với 
tốc độ cao hiếm thấy trong nền kinh tế. Trong hơn 20 năm, 
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từ năm 1948 đến năm 1970, Mỹ, Anh, Pháp, Cộng hoà liên 
bang Đức, Italia, Canada, Nhật Bản, v.v. có tỷ suất tăng. 
trưởng bình quân trong tổng giá trị thu nhập quốc dân đạt. 
5,1%. Đồng thồi, việc nâng cao hiệu quả lao động sẳn xuất 
cũng rất rõ rệt. Nguyên nhân của xu thế này là do: yêu 
cầu nội tại và xu thế tăng nhanh tốc độ của việc phát triển 
lực lượng sẵn xuất gần với cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ; quá trình vận hành của nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa bao hàm những nhân tố kích thích sự phát triển 
kinh tế; tác dụng can thiệp vào điểu chỉnh cục bộ đối với 
quan hệ sản xuất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước; việc mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, đặc 
biệt là tác dụng kích thích của cuộc đấu tranh giữa hai hệ 
thống kinh tế thế giới. 

Xu thế trì trệ của nền kinh tế hay xu thế trì trệ, thối 
nát mà V.LLênin đã chỉ ra. Đó là vì sự thống trị độc quyền 
đã tạo ra những nhân tố ngăn cản sự tiến bộ kỹ thuật và 
phát triển sản xuất. Tư bản độc quyền có thể thông qua 
những biện pháp như giá cả độc quyền, bạn chế sản lượng 
và mua phát minh... thông qua tổ chức độc quyền và các 
thủ đoạn trao đổi không ngang giá... để thu lợi nhuận cao 
một cách ổn định từ trong và ngoài nước. Tất cả những cái 
đó đã làm mất tác dụng ở mức độ nhất định những nhân 
tố thúc đẩy kỹ thuật, sản xuất tiến bộ. Ngày nay, những 
nhân tố nêu trên vẫn tổn tại và tiếp tục tác động, biểu 
hiện là: tốc độ tăng trưởng kinh tế lạc hậu nhiều so với 
khả năng mà khoa học và công nghệ hiện đại cho phép 
(hiệu suất sử đụng thiết bị ở các nước đế quốc chỉ khoảng 
60 - 70%, thất nghiệp bình quân 4,7%), trạng thái "trì trệ 
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lạm phát", quân sự hoá nên kinh tế quốc dân, sự phát 
triển tương đối chậm chạp của nền kinh tế các nước tư bản 
hùng hậu nhất. 

Trong thực tế vận hành của nền kinh tế tư bản chủ. 
nghĩa ngày nay đang tôn tại song song hai xu thế trái ngược 
nhau ấy. Nền kinh tế của một ngành cá biệt, một quốc gia 
cá biệt, thậm chí toàn bộ thế giới tư bản chủ nghĩa, với 
những mức độ khác nhau lúc biểu hiện xu thế này, lúc lại 
biểu hiện xu thế khác. Nhưng, nhìn chung, dưới sự thúc đẩy 
của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, sự phát triển. 
của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đăng nhanh hơn so bới 
trước. Nhưng sự phát triển này lại không cân đối và đồng. 
đều ở các nước, không triệt tiêu được những nhân tố kìm 
hãm khiến cho sự trì trộ vẫn là một xu thế khách quan. 

Sự tổn tại song song của hai xu thế đó trong chủ nghĩa 
tư bản ngày nay một mặt nói lên rằng, chế độ tư bản ngày 
nay uẫn có sức sống, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
trong một thời kỳ nhất định có thể tự điểu chỉnh và ở mức 
độ nhất định còn có thể thích ứng với yêu cầu phát triển của 
Tực lượng sẵn xuất và thúc đẩy xã hội tư bản phát triển. Mặt 
khác, điễu đó cũng nói lên rằng, mâu thuẫn cơ bản của chủ. 
nghĩa tử bản ngày nay vẫn không được giải quyết. 


9%. Những biểu hiện mới ngày càng sâu sắc của 
mâu thuần cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày nay 

Chủ nghĩa tư bản ngày nay chẳng những không khắc 
phục được những mâu thuẫn vốn có của nó. mà sự phát 
triển của nó đã làm cho những mâu thuẫn đó ngày càng. 
sâu sắc, làm lộ rõ tính chất lỗi thời về mặt lịch sử của nó, 
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Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản bất nguồn từ mâu. 
thuẫn kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản: mâu thuẫn. 
giữa tính chất và trình độ xã hội hoá của )ực lượng sẩn. 
xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất. Mặc dù chủ nghĩa tư bản ngày nay đã có sự 
điểu chỉnh nhất định trong những hình thức quan hệ sở 
bữu, quản lý và phân phối nhưng vẫn không thể khắc 
phục được mâu thuẫn khách quan này. 

Mâu thuẫn có bản nói trên biểu hiện ra thành những. 
mâu thuẫn cụ thể sau đây: 

Một là, mâu thuẩn giữa tư bản oà lao động: Sự phân 
cực giàu - nghèo và tình trạng bất công xã hội tăng lên, 
chứng tỏ bản chất bóc lột giá trị thặng dư vẫn tổn tại, dù 
được biểu hiện dưới những hình thức tỉnh vì hơn. Cả sự 
bản cùng hoá tuyệt đối lẫn tương đối của giaì cấp công 
nhân vẫn đang tồn tại. Tuy đại bộ phận tầng lớp trí thức 
và lao động có kỹ năng đang có việc làm được cải thiện 
mức sống và gia nhập vào tầng lớp trung lưu, nhưng vẫn 
không xoá được sự phân hoá giàu - nghèo. 

Khi phân tích giới hạn của sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
C.Mác đã vạch rõ, nhờ ứng dụng những thành tựu khoa 
học - kỹ thuật trong chủ nghĩa tư bản, sức sản xuất xã hội 
có thể tảng lên vô hạn trong khi lao động trực tiếp gắn với 
quá trình sản xuất đẳn dẫn được máy móc thay thế và số. 
người lao động bị gạt ra ngoài dây chuyến sản xuất sẽ 
ngày càng nhiều, làm đông thôm đội ngũ thất nghiệp, từ. 
đó dẫn đến một miâu thuẫn khác là khối lượng sản phẩm 
bàng hoá tăng lên vượt nhu cầu có khả năng thanh toán 
của nhân dân lao động và nổ ra khủng hoảng: "thừa", 
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Những giới hạn trên vẫn bộc lộ trong chủ nghĩa tư bản 
ngày nay. Theo tài liệu của Tổ chức Lao động quốc tế 
(1LO), tỷ lệ thất nghiệp ở các nước Mỹ, Anh, Pháp, Cộng hoà 
liên bang Đức, Italia trong những năm 80 - 90 thế kỷ XX ở 
mức từ 7 đến 12%; ở Nhật Bản khoảng 2%; nhưng mấy 
năm gần đây đã tăng lên trên A%. TYong cuộc khủng 
hoẳng nợ của khu vực đông euro, trong những năm 3010 - 
2012, ở một số nước tỷ lệ thất nghiệp lên tới trên 20%. Ước 
tính, nếu các nước tư bản chủ nghĩa phát triển hiện nay 
giảm thời gian lao động xuống còn 30 giồ/tuần, trong đó 
10% dùng để đào tạo liên tục, thì có thể đủ việc làm cho. 
mọi người trong độ tuổi lao động. Nhưng một khi quan hệ 
sẵn xuất tư bản chủ nghĩa còn giữ địa vị thống trị, sản 
xuất giá trị thặng dư cho nhà tư bản vẫn là động lực cơ 
bản của sẵn xuất, thì điều đó không thể xảy ra được. 
Trong xã hội tư bản ngày nay, sự bất bình đẳng và các 
tệ nạn xã hội vẫn tổn tại một cách phổ biến; sự suy đổi về 
xã bội, văn hoá và đạo đức ngày càng trầm trọng. Mỹ, tệ 
phân biệt chủng tộc vẫn tổn tại ngang nhiên. Phần lớn 
người da đen bị khinh miệt, rất khó tìm việc làm, phải 
sống cơ cực. Theo thống kê, hiện nay ở Mỹ cứ 2 trẻ em da. 
đen thì 1 phải sống trong cảnh nghèo tuyệt đối; trong 85,7 
triệu người nghèo có 30% là người da đen (mặc dù họ chỉ 
chiếm 12% dân số). Tình trạng bất công đã làm tăng các tệ 
nạn xã hội, trở thành một thách thức gay gắt. Tội ác và 
bạo lực tràn lan. Tội phạm giết người ở Mỹ tăng nhanh 
trong thanh niên, nhất là ở độ tuổi 1õ - 19. Ngày nay, 
trong xã hội tư bản, sự tha boá không chỉ diễn ra trong lao 
động mà còn diễn ra trong mọi mặt của đời sống xã hội. 
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Không những môi trường tự nhiên mà cả môi trường xã 
hội cũng bị ô nhiễm và huỷ hoại. Đồi sống văn hoá và. đạo 
đức của xã hội tư bản xuống cấp nghiêm trọng. Những 
khuyết tật của xã hội tư bản ngày nay lộ rõ đến mức ngay. 
những người bào chữa cuồng nhiệt nhất cho nó cũng phải 
công khai thừa nhận. 

Hai là, mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa uà phụ 
thuộc uới chủ nghĩa đế quốc. 

Ngày nay, mâu thuẫn này đang chuyển thành mâu 
thuẫn giữa các nước chậm phát triển bị lệ thuộc với những. 
nước đế quốc. Nhiều tài liệu công bố trên các phương tiên 
truyền thông đã chỉ rõ các nước thứ ba không những bị vớ 
vét cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, mà còn mắc nợ 
không thể nào trả được. Hằng năm, các nước chậm phát. 
triển vay nợ phải trả cho các nước chủ nợ số tiền lãi từ 130. 
đến 150 tỷ USD. Điển hình là Braxin, nợ nước ngoài đã 
lên tới 124 tỷ USD; trong những năm 1972 - 1988 đã phải 
trả lãi 176 tỷ USD, nghĩa là vượt tổng số nợ 52 tỷ USD. 
Một tài liệu của nhà thờ Kitô cho biết: riêng số lõi mà 
Braxin phải trả năm 1988 bằng 288 triệu suất lương tối 
thiểu ở nước này, hoặc bằng giá trị xây dựng 81.700 lớp học, 
hay xây nhà cho 30 triệu người, trong khi đó tước tính có 83 triệu. 
dân Braxin hoảng 2/3 số dân) thiếu ăn. Nợ nước ngoài 
của các nước chuyển đổi và đang phát triển có xu hướng 
tăng nhanh. Năm 2000 là 2.8756 tỷ USD, đến năm 2009 
ln tới 6.035,8 tỷ USD. Không những thế, ở các nước thứ 
ba còn diễn ra nạn "chảy máu vốn" và "chẩy máu chất 
xám", Ví dụ: lượng tư bản rút đi từ toàn bộ thế giới thứ ba 
trong các nấm 1974 - 1985 là khoảng 300 tỷ USD, trong đó 
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có 100 tỷ USD từ nguồn tham nhũng. Chủ tịch Ngân hàng 
phát triển liên Mỹ đã tính lượng tư bản rút khỏi Mêhicô từ 
năm 1979 đến năm 1983 là 90 tỷ USD, cao hơn tổng lượng. 
nợ của Mêhicô thời gian đó. Như vậy, không phải Mêhicô nợ 
Mỹ mà là Mỹ nợ Mêhicô. 

Chính vì thế, trong những năm 1980 thế giới thứ ba bị 
trì trệ, suy thoái. Điểu này cũng đã được Ngân hàng thế 
giới khẳng định: ở châu Phí, Mỹ latinh... hàng trăm triệu 
người đã nhận thấy, đi cùng với tăng trưởng là sự suy tần 
về kinh tế, phát triển nhường chỗ cho suy thoái; ở một vài 
nước Mỹ latinh, GNP theo đầu người hiện nay thấp hơn so. 
với 10 năm trước đây. Trong nhiều nước châu Phi, nó còn 
thấp hơn cách đây 20 năm; "... một thế giới mà trong đồ từ. 
90 năm nay ở châu Phi, từ 9 năm nay ở Mỹ latinh mức 
sống không ngừng giảm, trong khi đó mức sống trong các 
vùng khác tiếp tục tăng lên tuy có chậm hơn, là điều hoàn 
toàn không thể chấp nhận được”. 

Bà là, máu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa uới 
nhau, chủ yếu là giữa ba trung tâm kinh tế, chính trị 
hàng đầu của thế giới tư bản, giữa các tập đoàn tư bản 
xuyên quốc gia. Mâu thuẫn này có phần dịu đi trong thời 
kỳ còn tồn tại sự đối đầu giữa bai hệ thống thế giới tư bản 
chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, nay có chiều hướng diễn. 
biến phức tạp sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Một mặt, 
sự phát triển của xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế và 
đời hỏi của cách mạng khoa học và công nghệ khiến các 


1. Rớnê Đuymông: Một thế giới không thể chấp nhận được, Học 
viện Nguyễn Ái Quốc xuất bản, Hà Nội, 1990, tr. 802. 
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nước đó phải liên kết với nhau. Mặt khác, do tác động của 
quy luật phát triển không đểu và lợi ích cục bộ của giai 
cấp thống trị ở mỗi nước, các nước đó đã trở thành đối thủ 
cạnh tranh với nhau, tranh giành quyền lực và phạm vi 
ảnh hưởng trên thế giới, nhất là giữa ba trung tâm Mỹ, 
Nhật Bản và Tây Âu. Biểu hiện của mâu thuẫn giữa các 
nước ấy trước hết là các cuộc chiến tranh thương mại, 
cạnh tranh giữa các công ty xuyên quốc gia đưới nhiều 
hình thức, trên thị trường chứng khoán, nơi đầu tư có lợi... 
Tóm lại, trong những năm gần đây, giữa các cường quốc 
tư bản đã và đang có sự điều chỉnh lợi ích nhất định nhằm. 
làm địu những xung đột giữa tư bản với tư bản, song giữa 
họ vẫn không tránh khỏi mâu thuẫn, nhiều khi gay gắt. 

Bốn là, mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản uà chủ nghĩa 
xử hội. 

Mâu thuẫn này là mâu thuẫn xuyên suốt thời đại quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vị toàn thế giới. Chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ khiến chủ 
nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, nhưng bản chất 
thời đại không hể thay đổi. Loài người vẫn ở.trong quá 
trình quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội mở 
đầu bằng Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại: Do đó mâu 
thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội vẫn tổn 
tại một cách khách quan. 

Trong thực tế mâu thuẫn này biểu hiện trong mưu đổ 
của các thế lực đế quốc đang lợi dụng sự sụp đổ của chủ nghĩa 
xã hội ở một số nước để đẩy mạnh cuộc phản kích quyết lộc 
bằng mọi thủ đoạn (không loại trừ sự can thiệp bằng quân 
sự) nhằm xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. 
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Nhưng do điều kiện quốc tế có những thay đổi, do giữa 
một số nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đã thiết 
lập quan hệ chính thức về mặt nhà nước, có quan hệ vừa 
hợp tác vừa đấu tranh về nhiều mặt, cho nên mâu thuẫn 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản ngày nay biểu. 
hiện chủ yến bằng "điễn biến hoà bình" và chống "điễn 
biến hoà bình". Tuy hình thức biểu hiện có khác trước, 
nhưng đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư 
bắn vẫn là cuộc đấu tranh rất quyết liệt. 

Chủ nghĩa tư bản ngày nay - với những thành tựu 
đáng kể của nó, là sự chuẩn bị tốt nhất những điều kiện, 
tiên để cho sự ra đồi của chủ nghĩa xã hội trên phạm vì 
toàn thế giới. Nhưng bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội vẫn phải thông qua cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. V.Lênin nhấn mạnh rằng: "... việc chủ 
nghĩa tư bẩn ấy "tiếp cản" với chủ nghĩa xã hội phải là 
một bằng chứng để chỉ ra rằng cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đã đến gần, đã dễ thực hiện, đã có khả năng thực 
hiện, đã cần kíp rồi, chứ không phải là một cái có để dung. 
thứ việc phủ nhận cuộc cách mạng đó", Dĩ nhiên, cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ diễn ra bằng phương pháp. 
nào - hoà bình hay bạo lực, điểu đó hoàn toàn tuỷ thuộc 
vào những hoàn cảnh lịch sử cụ thể của từng nước và bối 
cảnh quốc tế chung trong từng thời điểm, vào sự lựa chọn. 
của các lực lượng cách mạng. 


1. V.1.Lênin: Toàn tập, 8đd, t.38, tr.84. 
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PHẦN THỨ HAI 
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ 
CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA THỜI KỲ 
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
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CHƯƠNG XIV 


,C.MÁC, PH-ÃNGGHEN VÀ V.I.LÊNIN VỀ _ 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, 
'VỀ THỜI KỸ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Phân tích các quy luật phát triển của xã hội tư bản 
chủ nghĩa, Mác cùng với Ăngghen đã rút ra kết luận về sự 
diệt vong tất yếu của phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa và sự thay thế nó bằng phương thức sẳn xuất cộng 
sản chủ nghĩa. 

Hai ông; một mặt, chỉ rõ sự tiến bộ lịch sử của chế 
độ tư bản, vai trò cực kỳ to lớn của nó trong việc phát 
triển sức sản xuất và xã hội hoá lao động; mặt khác, 
cũng chỉ ra giới hạn về mặt lịch sử của chế độ đó. Mác 
và Ắngghen đã dự báo rằng: "Sự tập trung tư liệu sản 
xuất và xã hội hoá lao động đạt đến cái điểm mà chúng 
không còn thích hợp với cái vỏ tư bản chủ nghĩa của 
chúng nữa. Cái về đó vở tung ra. Giờ tận số của chế độ 
tư hữu tư bản chủ nghĩa đã điểm. Những kẻ đi tước đoạt. 
bị tước đoạt"", 


1. C.Mic và Ph.Ẳngghen: Toàn sâp, Sd, t.93, tr. 1059. 
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Nhưng cái vỏ đó không tự nó vỡ tung ra mà phải 
thông qua cuộc cách mạng bắt đầu bằng việc giai cấp vô 
sẵn dẫn đầu quân chúng lao động giành lấy chính quyển. 
Mác viết: "Cách mạng nói chung - i@£ đổ chính quyền 
hiện có và phí hủy những quan hệ cũ - là một hành oi 
chính trị. Nhưng chủ nghĩa xã hội không thể được thực 
hiện mà không có cách mạng. Chủ nghĩa xã hội cần đến 
hành vi chính trị này bồi lẽ nó cân điêu điệt và phá huỷ 
cái cũ, 

Cùng với kết luận cách mạng ấy, Mác và Ẳngghen đã 
dự báo trên những nét lớn về xã hội mới sẽ thay thế cho xã 
hội tư bản. 


1. NHỮNG DỰ BÁO CỦA C.MÁC VÀ PH.ÄNGGHEN 
'VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ SỰ QUÁ ĐỘ TỪ 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN LÊN CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 


1. Về những đặc trưng kinh tế - xã hội cơ bản 
của chủ nghĩa cộng sản 

a) Lực lượng sẵn xuất xã hội phát triển cao 

Chủ nghĩa cộng sản là hình thái xã hội thay thế chủ 
nghĩa tư bản, bởi vì nó có một lực lượng sản xuất cao hơn 
chủ nghĩa tư bản. Đó là điểu kiện để làm cho /ấ? cẩ mọi 
thành viên trong xã hội đều có thể phát triển một cách. 
xứng đáng với con người. 

Cũng chỉ có những lực lượng sản xuất phát triển ở 
trình độ rất cao mới có thể xoá bỏ sự khác biệt giai cấp, 


1. O.AMác và Ph.Ẳngghen: Toàn dập, Sđd, t1, tr. 616 
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thực hiện được nguyên tắc làm theo năng lực, hưởng theo. 
nhu cầu. 

Những lực lượng sản xuất đó dựa trên cơ sở áp dụng 
những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại nhất. 
Đó là một "nền sản xuất với quy mô lớn và được tiến 
hành phù bợp với những yêu cầu của khoa hợc hiện đại", 
bảo vệ môi trường sinh thái, "trừ khử được nạn nhiễm 
độc hiện nay của không khí, nước và đất" như Ảngghen 
sớm dự báo. 

b) Chế độ sờ hữu xã hội uễ tư liệu sản xuất được xác 
lập, chế độ người bóc lột người bị thủ tiêu 

Mác và Ăngghen cho rằng, chủ nghĩa cộng sản là một. 
chế độ xã hội mà quyển lực thuộc về người Jao động; nhờ 
có chế độ sở bữu xã hội thay cho chế độ sở hữu tư nhân, 
chế độ người bóe lột người bị thủ tiêu, quan hệ giữa người 
với người là quan hệ hợp tác của những người lao động. 
Sự phát triển của lực lượng sản xuất đưới chế độ tư bản 
chủ nghĩa là điểu kiện vật chất cho việc thay thế chủ 
nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội. Do sự phát triển ấy 
nên đặc trưng kinh tế cơ bản của hình thái xã hội cộng. 
sản chủ nghĩa không phải là sự kết thúc của chế độ sẻ 
hữu nói chung mà là sự kết thúc của chế độ sở hữu tư sản. 
và sự mở đầu chế độ sở hữu xã hội vỀ tư liệu sản xuất. 
Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác cũng chỉ ra rằng, không 
thể thủ tiêu chế độ tư hữu ngay lập tức được mà chỉ có 
thể thực hiện dẫn dần, và chỉ khi nào đã tạo được một 


1..C.Mác và Ph Ăngghen: Toàn tập, Sđd, \.16, tr. 20. 
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lực lượng sản xuất hiện đại, xã hội hoá cao độ với năng. 
suất lao động rất cao thì khi đó mới xoá bổ được chế đội 
tư hữu. Sự phát triển tới một trình độ cao ấy là điểu 
kiện làm cho mỗi thành viên trong xã hội đều có cơ bội 
phát triển toàn điện. Khi đó "sự phát triển tự do của 
mỗi người là điểu kiện cho sự phát triển tự đo của tất cả 
mọi người"!. 

©) Sản xuất nhằm thoả mãn như cầu của mọi thành. 
viên trong xã hội 

Mục đích của nền sản xuất xã hội dưới chủ nghĩa cộng. 
sản là bảo đảm cho mọi thành viên trong xã hội có đồi 
sống vật chất và văn hoá ngày càng phong phú, bảo đảm. 
cha họ phát triển và vận dụng một cách tự do những năng 
khiểu thể lực và trí lực. 

Khi xã hội đã có trong tay mình toàn bộ những lực 
lượng sản xuất xã hội, thì nền sản xuất không nhằm mục. 
đích gì khác là nhằm thoả mãn mọi nhu cẩu ngày càng 
tăng của mọi thành viên trong xã hội. Trong tác phẩm 
Chống Đuyrinh, Ằngghen đã chỉ rõ rằng, chủ nghĩa cộng 
sản tạo khả năng bảo đẩm cho mọi thành viên xã hội 
không những có điểu kiện sinh hoạt vật chất đẩy đủ và 
ngày càng cải thiện bằng cách dựa vào nến sản xuất xã 
hội, mà còn được hoàn toàn tự do phát triển và sử dụng. 
thể lực và trí lực của mình. Con người và như cầu của họ 
trở thành động iực và mục tiêu sủa sản xuất. Đó cũng là 
tính tru việt căn bản của chủ nghĩa cộng sản, 


1. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t.4, tr. 628, 
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4) Nên sản xuất được tiến hành theo một bế hoạch 
thống nhất trên phạm ui toàn xã hội 

Trên cơ sở quyển lực công cộng và nhờ quyển lực ấy, 
trong chế độ cộng sản chủ nghĩa sẽ không còn mâu 
thuẫn giữa tính chất có tổ chức chặt chẽ trong mỗi 
doanh nghiệp và tình trạng điểu tiết tự phát của thị 
trường giữa vai trò chỉ phối trong toàn bộ nền sản xuất 
xã hội. Giờ đây, việc tổ chức sản xuất một cách có ý 
thức, có kế hoạch được thực biện trên phạm vi toàn xã 
ội trở thành một tất yếu kinh tế và có khả năng để 
thực hiện. 

Cũng trên cơ sở chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản 
xuất trong chế độ cộng sản chủ nghĩa, Mác dự báo rằng, 
trong chế độ kinh tế cộng sản chủ nghĩa, đương lai tính: 
chất hàng hoá của sản xuất sẽ bị loại trừ, tình trạng thống 
trị của sản phẩm đối với những người sản xuất sẽ không 
còn. Ăngghen đã khái quát tư tưởng này của Mác như sau: 
"Một khi xã hội nắm lấy các tư liệu sản xuất và sử dụng 
những tư liệu đó để sản xuất dưới hình thức trực tiếp xã 
hội hoá, thì lao động của mỗi người, dù tính chất có ích đặc 
thà của lao động đó có khác nhau đến đâu chăng nữa, 
ngay từ đầu và trực tiếp cũng trở thành lao động xã hội. 
Khi ấy, người ta không cần phải dùng con đường vòng để 
xác định số lượng lao động xã hội nằm trong một sản 
phẩm...". Người ta không cần dùng đến cái thước đo tướng. 
đối, bấp bênh, phiến diện, không đẩy đủ để biểu hiện 
những số lượng lao động nằm trong các sản phẩm, tức là. 


1..Ơ.Mác và Ph.Ảngghen: Toản tập, Sớd, 1.20, tr. 427-428, 


387 


biểu hiện chúng bằng "giá trị", mà dùng cái thước đo tự 
nhiên của chúng là thời gian. Nguyên lý về tính chất xã 
bội trực tiếp của lao động sản xuất khiến cho sự thủ tiêu 
quan hệ giá trị trổ thành một tất yếu kinh tế là đặc trưng 
của xã hội cộng sản chủ nghĩa đã phát triển trên những cơ 
sở của chính nó. 

đ) Sự phân phối sản phẩm bình đẳng 

Chế độ tư hữu tất yếu dẫn đến phương thức kinh 
doanh của những người tư hữu riêng lẻ. Trong chế độ 
cộng sản chủ nghĩa, việc quản lý sản xuất nói chung sẽ 
không còn nằm trong tay các cá nhân riêng lẻ cạnh 
tranh với nhau nữa. Trái lại, tất cả các ngành sản xuất. 
sẽ do tổ chức đại điện cho xã hội quản lý, được tiến 
hành vì lợi ích chung, theo một kế hoạch cbung và với 
sự tham gia của tất cŠ mọi thành viên trong xã hội. 
Chế độ xã bội mới thay cạnh tranh bằng hợp tác và thì 
dua sáng tạo. 

Do sự phát triển cao của lực lượng sản xuất, xã hội 
mới sẽ sản xuất ra một lượng sản phẩm đổi dào và được tổ 
chức phân phối một cách khoa học nhằm thoả mãn nhu 
câu của mọi thành viên trong xã hội. Xuất phát từ luận 
điểm về quan hệ sở hữu quyết định quan hệ phân phối, 
trong tác phẩm Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản, 
Ăngghen chỉ ra nguyên tắc chung của sự phán phối trong 
xã hội mới là "phân phối sản phẩm theo sự thoả thuận 
chung, tức là bằng cái mà người ta gọi là sự cộng đồng về 
sản", Nói cách khác, đó là sự phân phối bình đẳng. 


1. C.Mác và Ph.Ẳngghen: Toàn tập, Sứd, t4, tr. 461, 
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Nguyên tắc bình đẳng trong phân phối được thực hiện 
đưới những hình thức eụ thể như thế nào là tuỷ thuộc vào 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 

9) Xoá bỏ sự đổi lập giữa thành thị uà nông thôn, giữa. 
lao động trí úc uà lao động chân tay, xoá bỏ giai cấp 

Những sự đối lập này đã nảy sinh trong quá trình lịch 
sử khi trình độ phát triển của lực lượng sản xuất xã hội còn. 
thấp, năng suất lao động thấp, con người bị cột chặt vào 
một lĩnh vực theo sự phân công lao động xã hội và còn phải 
đấu tranh với nhau để giành lấy sắn phẩm cho cuộc sống 
của mình. Bản thân sự phát triển cao về kinh tế, văn hoá 
và xã hội, sự phát triển tự đo và toàn diện của con người, 
sản phẩm xã hội đổi đào sẽ tạo cơ sở để thủ tiêu những sự 
đối lập đó. Khi ấy, như Ăngghen khẳng định, tình trạng xã 
hội phân chia thành các giai cấp khác nhau, đổi địch nhau - 
không những sẽ trở nên thừa mà còn không thể tương dung. 
với chế độ xã hội mới nữa. 

Cần lưu ý rằng, những đặc trưng kinh tế - xã hội chủ 
yếu nêu trên là những đặc trưng của xã hội cộng sản chủ. 
nghĩa, theo cách nói của Mác là "đã phát triển trên những 
cơ sở của chính nó" chứ không phải của "một xã hội cộng 
sản chủ nghĩa vừa £hoá£ ¿hai từ xã hội tư bản chủ nghĩa", 
hay giai đoạn đầu được gọi là xã bội xã hội chủ nghĩa. Do 
vậy, xã hội mới ra đời chưa có thể có đẩy đủ ngay lập tức 
những đặc trưng ấy mà phải trải qua một quá trình xây. 
dựng từng bước, từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến 
hoàn thiện, tuỳ theo trình độ phát triển của lực lượng sản. 


1, 8. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t.19, tr, 38, 
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xuất và bản thân con người lao động. Chính Mác và 
Ängphen đã nhận thức rõ điều này khi các ông để ra luận 
điểm về thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
cộng sản. 


2, Về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng sản 

a) Các giai đoạn của hành thái xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

C.Mác chỉ ra rằng: "Giai cấp công nhân biết rằng nó 
phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đấu 
tranh giai cấp. Nó biết rằng việc thay thế những điều kiện 
kinh tế của sự nô địch lao động bằng những điểu kiện của 
lo động tự do và liên hợp, chí có thể là một sự nghiệp tiến 
triển trong thời gian (đó là việc cải tạo kinh tế)... sau một 
quá trình phát triển lâu dài..." 

Từ đó C.Mác khẳng định: "Giữa xã hội tư bản chủ 
nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến. 
cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia, Thích ứng với thời 
kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời 
kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính 
cách mạng của giai cấp uô sản"? 

Luận điểm quan trọng của Mác là luận điểm về tính 
chất lâu dài của thời kỳ quá độ và hai giai đoạn của chủ 
nghĩa cộng sản. Trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gôta 
(1875), qua nhận xét của mình về cương lĩnh do Latxan 
(Lassalle) dự thảo cho Đảng Công nhân Đức, Mác đã trình 


1, 8. C.Mác và PhiÃngghen: Toản đập, Sđd, t17, tr.724-T95, 
19, trái, 
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bày quan điểm của mình về hai giai đoạn của chú nghĩa. 
cộng sản, về nguyên tắc phân phổi trong mỗi giai đoạn. 

C Mác đã chỉ ra rằng, cần phân biệt rõ “xã hội cộng. 
sẵn chủ nghĩa đã phát triển trên những cơ sở của chính. 
nó", hay là "giai đoạn cao hơn"Ẻ, với "một xã hội cộng sản. 
chủ nghĩa vừa £hoá£ £haí từ xã hội tư bản chủ nghĩa"", hay 
"giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa, lúc nó vừa 
mới lọt lông từ xã hội tư bản chủ nghĩa ra, sau những cớn 
đau đẻ dài”!, Mỗi giai đoạn có những đặc điểm riêng. 

Nói về giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản, C.Mác 
chỉ ra rằng, đó là một xã hội mà về phương điện kinh tế, 
đạo đức, tỉnh thần còn mang những dấu vết của xã hội cũ. 
mà nó đã lọt lòng ra. Chính vì vậy, trong giai đoạn này 
còn có những thiếu sót không thể tránh khỏi. Về mặt kinh 
tế, nổi bật là sự thiếu sét trong khâu phân phối. Trong 
giai đoạn này, việc phân phối được thực hiện theo nguyên 
tắc phân phối sản phẩm tiêu dùng theo số lượng và chất 
lượng lao động. Sự tiến bộ của nguyên tắc này là ở chỗ nó 
không thừa nhận phân phối dựa trên sự phân biệt giai cấp 
mà dựa trên sự cống hiển của họ cho xã hội. Sự cống hiến 
của mỗi người được đe bằng một thước đo như nhau, tức là 
bằng số lượng, chất lượng, hiệu quả lao động. Sự thiếu sót 
khêng thể tránh khỏi của nguyên tắc này là mặc nhiên 
thừa nhận sự không ngang nhau về thể chất, về tỉnh thần, 
năng khiếu, tóm lại, về năng lực lao động của những người 
lao động. Do đó, "quyển ngang nhau ấy là một quyển 
không ngang nhau đối với một lao động không ngang 


1,8 3,4 CMác và Ph Ẳngyhen: Thân đập, S4d, tì, tr #3, 36, 33,85-96. 
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nhau”. Việc phân phối những vật phẩm tiêu dùng vẫn 
phải tuân theo nguyên tắc trong việc trao đổi hàng hoá - 
vật ngang giá: một số lượng lao động dưới một hình thức 
này được đổi lấy cùng một số lượng lao động dưới một hình 
thức khác. Vì váy, ở đây về nguyên tắc, cái quyền ngang 
nhau cũng là céi quyển từ sẵn, tuy rằng ở đây, nguyên lý 
và thực tiễn không còn mâu thuẫn với nhau nữa. 

Đến một giai đoạn cao hơn của xã hội cộng sản chủ 
nghĩa, khi đã tạo ra những tiền để vật chất và tỉnh 
thần cẩn thiết, khi mà "cùng với sự phát triển toàn 
diện của các cá nhân, sức sản xuất của họ cũng ngày 
càng táng lên và tất cả các nguồn của cải xã hội đều 
tuôn ra đổi đào, - chỉ khi đó người ta mới có thể vượt 
hẳn ra khỏi giới hạn chật hẹp của pháp quyển tư sản 
và xã hội mới cé thể ghỉ trên lá cờ của mình: làm theo 
năng lực, hưởng theo như cầu” 

b) Những nhiệm uụ kinh tế - xã hội chủ yếu của thời kỳ 
quá độ 

Để thực hiện những cải biến cách mạng từ xã hội nọ 
sang xã hội kia, Mác và Ăngghen đã dự báo các quá trình 
của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
cộng sển như; cải biển cách mạng trong quan hệ sản 
xuất, trong lực lượng sản xuất, trong kình tế và xã hội, 
như từng bước xóa bổ cơ sở kinh tế để người này tước. 
đoạt lao động, sản phẩm lao động của người khác, từng. 
bước tạo lập điểu kiện để người lao động làm chủ quá 
trình sản xuất và sản phẩm do sản xuất tạo ra; không. 


1. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Sđ4, t.19, tr. 36. 
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ngừng phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động 
trên cd sở tiến bộ khoa học và công nghệ, v.v... Tất cả đếu 
nhằm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất làm diều 
kiện thoả mãn nhu cầu vật chất và văn hoá của mọi 
thành viên trong xã hội, tạo ra những tiền để cần thiết 
để giải phóng con người. C.Mác viết: "Muốn biến 
xuất xã hội thành một hệ thống thống nhất, rộng lớn và 
nhịp nhàng của lao động hợp tác tự do thì cần phải có 
những sự thay đổi chung của xã hội, những sự thay đổi 
trong các cơ sở của chế độ xã hội" và việc cải tạo kinh tế 
"không những đồi hỏi phải thay đổi sự phân phối mà còn 
phải có một tổ chức mới của sản xuất..." 

Trong những nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Mác và 
ngghen nêu ra, cần lưu ý một số vấn để kinh tế - xã hội 
sau đây mà lâu nay ít được để cập: 

Trước hết là những luận điểm của Mác và Ăngghen về. 
vai trò của giá trị và những quan hệ giá trị, do đó, vai trò 
của hàng hóa và quan hộ hàng hóa trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Mác và Ằngghen đều khẳng định rằng, ở xã hội cộng 
sản, nền sản xuất hàng hoá như trong chủ nghĩa tư bản 
hiện nay sẽ không còn tổn tại nữa, bởi vì đó là một xã hội 
dựa trên sự chiếm hữu chung đối với tư liệu sản xuất, và 
vì thế, lao động của mỗi người không phải biểu hiện một 
cách quanh co, gián tiếp mà biểu hiện là bộ phân cấu. 
thành trực tiếp của lao động xã hội. 


sản 


1,2. C Mác và Ph.Ẳngghen: Toàn đập, Sớd, t16, tr.964; t.11, 
trữ24. 
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Nhưng Mác và Ấngghen không phủ nhận sự tồn tại 
của những quan hệ giả trị trong bước chuyển từ chủ 
nghĩa tư bản lên phương thức sản xuất mới. Mác nhấn 
mạnh rắng, việc tiến hãnh kiểm kê, kế toán trong nền 
sẵn xuất xã hội còn cẩn thiết hơa là trong nền sản xuất 
tự hẳn. Nhưng tiến hành kiểm kê bằng cách nào, bằng 
cách trực tiếp theo giờ làm việc hay là bằng những chỉ 
tiêu về giá trị hàng hoá? Trong bộ 7 bản, Mác trả lồi câu 
hồi đó như sau: ".. sau khi đã xóa bỏ phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, nhưng vẫn còn duy trì nển sản. 
xuất xã bội, thì sự quy định giá trị vẫn sẽ có tác dụng chỉ 
phối, theo ý nghĩa là việc điều tiết thời gian lao động và 
phân phối lao động xã hội giữa những nhóm sản xuất khác 
nhau, và cuối cùng việc ghỉ chép tất cả những khoản đó 
vào sổ kế toán sẽ trở thành quan trọng hơn bao giờ hết". 

Luận điểm về một nền kinh tế phi hàng hoá của Mác 
và Ấngghen được nêu ra với giả định là nền sản xuất xã 
hội đã đạt tôi trình độ xã hội hoá cao khiến cho mọi lao 
động đều trực tiếp trở thành lao động xã hội, nghĩa là 
khi ấy, xã hội "biết được một cách :rực tiếp về tuyệt đối"? 
số lượng lao động nằm trong mỗi sản phẩm. Nói cách 
khác, lao động xã hội trực tiếp là lao động chung của cáo 
thành viên trong xã hội, trong đó có những thông số về. 
số lượng và chất lượng lao động của mỗi thành viền, và 
đo đó, trong quá trình trao đổi hoạt động của họ, sự đóng. 
góp của mỗi thành viên vào việc tạo ra sản phẩm cuối 


1,2, O.Máe và Ph.Ãngghen: Toàn đập, 8đ, +95, ph, IJ, tr.93; 
20, tr.428. 
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cùng, sự thù lao cho mức đóng góp đó đều được các thành. 
viên biết rõ. Nhưng khi trình độ sẵn xuất xã hội hoá 
thực tế chưa cao đến mức làm cho lao động của mỗi tập 
thể sản xuất, chứ chưa nói tới mỗi người lao động, trở 
thành một bộ phận hữu cơ của lao động xã hội trực tiếp 
thì khi ấy vẫn phải dùng quy luật giá trị để tính toán 
những nhu cầu và chỉ phí xã hội cần thiết của lao động 
sống và lao động vật hoá để thực hành phân phối sản 
phẩm tiêu dùng. 

Thứ hai là luận điểm về nhiệm vụ đào tạo thế hệ 
người lao động mới cho xã hội mới. 

“Thời kỳ quá độ đồi hỏi "tăng thật nhanh số lượng 
những lực lượng sản xuất". Con người được coi là lực lượng 
sẵn xuất cơ bản. Mác và Ăngghén đã chỉ ra rằng, muốn 
nâng sản xuất công nghiệp và nông nghiệp lên đến mức độ. 
cao mà chỉ có phương tiện cơ giới và hoá học phù trợ thì 
không đủ, mà còn cân phải phát triển một cách tương. 
xứng năng lực của con người sử dụng những phương tiện 
đó nữa. Người nông dân và người công nhân, sau khi được 
thu hút vào đại công nghiệp, đã thay đổi toàn bộ lối sống. 
của họ và bản thân họ đã trở thành những con người hoàn 
toàn khác hẳn. Trong xã hội tương lai cũng vậy, việc tiến 
hành sản xuất tập thể bằng lực lượng của toàn xã hội và 


sự phát triển mới của nền sản xuất do việc đó mang lại, sẽ 
cẩn đến những con người hoàn toàn mới và sẽ tạo nên 
những con người mới. 

Theo Mác và Ăngghen, những con người như hiện 
nay, cho dù đã là sản phẩm của nền đại công nghiệp tư 
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bản chủ nghĩa, cũng chưa thích hợp với phương thức sản 
xuất cộng sản chủ nghĩa. Nền kinh tế đo toàn xã hội thực 
hiện một cách tập thể và có kế hoạch đòi hồi phải có 
những con người có năng lực phát triển toàn điện. Công 
tác giáo dục sẽ làm cho những người trẻ tuổi só khả năng. 
nấm vững nhanh chóng toàn bộ hệ thống sản xuất trong 
thực tiễn, làm cho họ có thể chuyển từ ngành sẳn xuất. 
này sang ngành sẵn xuất khác tuỳ theo nhu cầu của xã 
hội hoặc tuỳ theo sở thích của bản thân họ. Như vậy, một 
xã hội tổ chức theo nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa đồi hỏi 
những thành viên trong xã hội phải có khả năng phát 
huy và sử dụng một cách toàn diện những năng lực và sở 
trường của mình. 


3. Dự báo về khả năng quá độ bỏ qua chế độ tư 
bản lên chủ nghĩa cộng sản 

Trong các dự báo của mình về thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa cộng sản, Mác và Ăngghen còn nêu luận điểm về 
khả năng quá độ lên xã hội cộng sản từ những nước đang 
ở trong giai đoạn phát triển tiển tư bản chủ nghĩa. 

Xuất phát từ sự nghiên cứu tình bình nước Nga hồi 
ấy, Mác và Ăngghen đã nêu ra những luận điểm như: 
những nước lạc hậu có thể bước vào "con đường phát triển 
rút ngắn", có thể "chuyển thẳng" lên hình thức sở hữu. 
cộng sản chủ nghĩa "bỏ qua toàn bộ thời kỳ tư bản chủ 
nghĩa", có thể không cẩn phải trải qua những đau khổ của. 
chế độ đó, có thể rút ngắn một cách đáng kể quá trình 
phát triển của mình lên chủ nghĩa xã hội và có thể tránh 


406 


được phân lớn những đau khổ và những cuộc đấu tranh. 
mà Tây Âu đã phải trải qua, v.v.. Hai ông chỉ ra rằng: 
"Thắng lợi của giai cấp vô sản Tây Âu đối với giai cấp tư 
sẵn và gắn liền với điều đó, việc thay thế nền sản xuất tư. 
ội quản lý, - đó là 


bản chủ nghĩa bằng nền sản xuất do xã 
điều kiện tiên quyết tất yếu để nâng công xã Nga lên cùng 
một trình độ phát triển như vậy". 


II. QUAN ĐIỂM CỦA V.1.LÊNIN VỀ 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG. 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA V.I.LÊNIN 


1. Những phát triển mới của V.LLênin về chủ 
nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ „ 

Những quan điểm của V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội 
hình thành vào những năm 90 thế kỷ XIX, khi chủ 
nghĩa tư bản tự do cạnh tranh đã chuyển sang chủ 
nghĩa tư bản độc quyển, sang chủ nghĩa đế quốc. Trong 
điều kiện lịch sử mới, Lênin đã vận dụng và phát triển. 
học thuyết Mác về chủ nghĩa cộng sản và về thồi kỳ quá. 
độ lên chủ nghĩa cộng sản để chỉ đạo thành công cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga năm 1917, và 
đặc biệt Lênin đã vận dụng và phát triển lý luận ấy 
thành kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga. 
“Trong quá trình ấy, Lênin đã có nhiều đóng góp vào việc. 


1..C.Mác và Ph.Ăngghen: Toản đập, Sđd, t.29, tr. 629-630. 
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phát triển chủ nghĩa Mác, trong đó phải kể đến những 
luận điểm mới sau đây: 

a) Lý luận uà khả năng thẳng lợi của cách mạng uô 
sản trước tiên Ò một số nước, thậm chí ở một nước kẻ bản 
chủ nghĩa riêng lễ 

Trong điểu kiện chủ nghĩa tư bản trước độc quyển, 
Mác và Ăngghen rút ra kết luận: cách mạng cộng sẳn chủ. 
nghĩa không thể xảy ra ở riêng một nước tư bản chủ nghĩa 
mà sẽ đồng loạt xảy ra trong tất cả các nước văn minh, ít 
nhất cũng phải cùng xảy ra ở Anh, Pháp, Đức. Luận cứ 
cho kết luận này của các ông là: đại công nghiệp, do đã tạo 
nên thị trường thế giới nên đã nối liền tất cả các dân tộc 
trên trái đất lại với nhau, nhất là các đân tộc văn mình, 
khiến cho cách mạng ở mỗi dân tộc đều có quan hộ phụ 
thuộc vào tình hình cách mạng xảy ra ở dân tộc khác. Sau 
nữa, đại công nghiệp đã san bằng sự phát triển xã hội ở 
tất cÄ các nước văn mình. Vì vậy, cuộc cách mạng cộng sản 
chủ nghĩa không những có tính chất dân tộc mà còn có 
tính chất quốc tế và sẽ dỗng thời xảy ra ở tất cả các nước 
văn mình. 

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phát triển của chủ 
nghĩa tư bản trong giai đoạn mới, Lênin đã xây dựng lý 
luận về chủ nghĩa đế quốc, và vạch rõ rằng, sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản trong thời đại đế quốc chủ 
nghĩa cực kỳ không đều. Quy luật phát triển không đều. 
về kinh tế và chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa 
trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa đã làm cho cách mạng 
vô sản phát triển không đều, tạo ra những khâu yếu 
nhất trong sợi dây chuyển tư bản chủ nghĩa, khiến cho 


408 


giai cấp vô sản ở những nước đó có thể chọc thủng mặt 
trận của chủ nghĩa tư bản thể giới và khâu yếu nhất ấy. 
không nhất thiết là ở các nước tư bản tiên tiến. Từ đó, 
Lênin rút ra kết luận về khả năng thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội trước tiên ở một số nước hoặc ở một nước 
riêng lẻ và chủ nghĩa xã hội không thể thắng lợi cùng 
một lúc trong tất cả các nước. 

9) Lý luận uể thời đại mới uà khả năng quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội trên phạm 0ï toàn thế giới 

Những dự báo của Mác và Ăngghen về sự quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản là xuất phát từ 
điểu kiện chủ nghĩa tư bản đang ở thời kỳ tự do cạnh 
tranh, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản tương đối ổn 
định. Sự phân tích của Lênin về những đặc điểm của chủ 
nghĩa tư bản trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa đã dẫn 
đến những nhận thức mới về chủ nghĩa tư bản, về sự quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản. Theo 
Lênin, việc xã hội hoá lao động ngày càng tảng nhanh. 
dưới muôn vàn hình thức đã biểu hiện đặc biệt rõ ràng ở 
sự phát triển của đại công nghiệp và cả ở sự phát triển. 
ghê gớm của quy mô và thế lực tư bản tài chính đã làm 
cho những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản trở nên hết 
sức gay gắt. Chủ nghĩa đế quốc đã tạo ra những tiền để 
vật chất làm cơ sở hiện thực cho sự thay thế chủ nghĩa 
tư bản bằng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới 
Lêênin còn chỉ ra những tín hiệu của thời đại mới như sự 
thức tỉnh của châu Á và bước đầu thắng lợi của những 
người lao động tiên tiến ở châu Âu. Với sự bất đầu của 
thời đại mới, mọi quốc gia dù đã phát triển hay kém 
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phát triển về kinh tế đều có khả năng khách quan để 
vượt qua thời đại tư bản chủ nghĩa và bước vào thời đại 
xã hội chủ nghĩa. 

Từ kết luận đó, Lônin là người mácxít đầu tiên đã 
lãnh đạo giai cấp võ sản Nga giành thắng lợi trong cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giái. Lânin 
đã luận chứng khả năng xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội ở một nước riêng lễ, trong vòng vây của ehủ nghĩa 
tư bản thế giới, khi cách mạng vô sản chưa nổ ra ở các 
nước khác. 

Phân tích đặc điểm thời đại mới và tình binh cụ thể 
của nước Nga, Lênin chỉ ra rằng, nước Nga khi ấy là nước 
tư bản chậm tiến ở châu Âu, trong một nước như vậy, cuộc 
cách mạng xã bội chủ nghĩa có thể thắng lợi với những 
điểu kiến sau đây: 

- Sự thống trị của giai cấp vô sản trong nhà nước, 

- Sự ủng hộ kịp thời của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
một nước hay một số nước tiên tiến. 

Sự liên mình giữa giai cấp vô sản đang nấm chính 
quyển với đại đa số nông dân. Trong điều kiện chưa có sự. 
giáp đỡ kịp thời của cách mạng vô sản thế giới thì sự liên 
mình giữa công nhân và nông dân càng có ý nghĩa quan 
trọng sống cồn. 

©) 1ý luôn uễ con đường quá độ lên chủ ngàĩa xã hội ở 
những nước chủ nghĩa tư bản chua phát triển 

Mác và Ăngghơn là những người đầu tiên nêu lên khả: 
năng những nước còn đang ở trong giai đoạn phát triển 
tiển tư bản chủ nghĩa có thể chuyển thẳng lên hình thái 
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xã hội cộng sản chủ nghĩa và khả năng phát triển rút 
ngắn của các nước này bổ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. 
Còn về nội dung thời kỳ quá độ đó như thế nào và nó có 
những nhiệm vụ cụ thể gì thì các ông chưa để cập tới. Và 
đây chính là điểm phát triển của Lênin về cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và về thời kỳ quá độ ở những nước mà tiển 
để kinh tế cho cuộc cách mạng ấy chưa chín muỗi, cho dù ở 
nước đó chủ nghĩa tư bẩn phát triển ở mức trung bình 
(như nước Nga năm 1917), 

Lý luận về thời kỳ quá độ của Lênin bao gồm một số 
luận điểm cơ bản sau đây: 

- Luận điểm uễ uiệc giành lấy chính quyển làm điều 
kiện tiên quyết để xây dựng tiền để kinh tế cho chủ nghĩa. 
xã hội. 

Để phản đối cuộc Cách mạng Tháng Mười năm 1917, 
những người theo Quốc tế II cho rằng, nước Nga chưa 
nên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa vì lực lượng sản 
xuất của nước Nga chưa phát triển đầy đủ. Lênin chỉ ra. 
rằng, luận điểm này là trái với phép biện chứng cách 
mạng của chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Mác cho rằng, tính 
quy luật chung của sự phát triển trong lịch sử toàn thế 
giới không loại trừ, trái lại, còn bao hàm một số hình 
thức phát triển đặc thù ở một số quốc gia riêng biệt. 
Như vậy, những người theo Quốc tế II không thấy được. 
rằng, thời kỳ cách mạng mới gắn với sự gay gắt lên của 
những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản thế giới; rằng, 
tình thế cách mạng có thể xuất hiện ở nơi này hay nơi 
khác khiến cho các dân tộc có thể bước vào cuộc đấu 
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tranh để thoát khỏi chủ nghĩa tư bản và giành lấy sự 
tiến bộ xã hội 

Từ đó Lênin nêu luận điể 
triển có thể và cần phải tạo ra những điều kiện tiên quyết. 
để thực hiện chủ nghĩa xã hội bát đầu bằng một cuộc cách. 
mạng thiết lập chính quyền công nông, thông qua chính. 
quyển ấy mà tiến lên và đuổi kịp các dân tộc khác 

- Luận điểm uễ thời kỳ quá độ với "một loạt những. 
bước quá đột" 

Luận điểm này của Lênin được rút ra sau những sai 
lầm dẫn tới khủng hoảng kinh tế, chính trị ở nước Nga 
'Xôviết sau nội chiến. Phân tích nguyên nhân khủng hoảng, 
Lênin chỉ ra rằng, đối với một nước mà chủ nghĩa tư bản 
chưa phát triển cao như nước Nga, không thể thực hiện. 
quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội được mà phải trải 
qua "một loạt bước quá độ". 

'Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước mà 
trình độ phát triển kinh tế chưa chín muổi, luận điểm 
"một loạt bước quá độ" của Lênin bao gồm những nội dung 
chủ yếu sau đây: 

- Không thể quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội mà 
phải trải qua con đường gián tiếp chứ không thể "quá vội 
vàng, thẳng tuột, không được chuẩn bị", 

- Những bước quá độ ấy theo Lênin là chủ nghĩa tư 
bản nhà nước và chủ nghĩa xã hội. Lênin nói: "Để chuẩn 
bị.. việc chuyển sang chủ nghĩa cộng sản, thì cần thiết 


một nước kém phát 


1, 2. V:L.Lênin: Toàn tập, Sớd, t.44, tr.189; 48, tr.445, 
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phải có một loạt những bước quá độ như chủ nghĩa tư bản 
nhà nước và chủ nghĩa xã hội" 

- Bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản nhà nước được thể 
hiện trong chính sách kinh tế mới mà việc trao đổi hàng 
hoá được coi "là đồn xeo chủ yếu"? cho nên cần thiết phải 
có sự nhượng bộ tạm thời và cục bộ đối với chủ nghĩa tư 
bản nhằm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, từng 
bước xã hội hoá sẵn xuất trong thực tế, 

- uận điểm uễ mâu thuẫn cơ bản của thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội theo nguyên tắc: "ai thẳng ai". 

Xết luận của Lênin về khả năng thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở một nước riêng lẻ, trong vòng vây. 
của chủ nghĩa tư bản thế giới đã đưa Lênin đến kết luận 
về sự chống phá không thể tránh khỏi của chủ nghĩa tư 
bản thế giới đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa đã thành 
công ở nước nào đó. Và thực tiễn lịch sử đã chứng mình 
kết luận đó là đúng đắn. 

Khi bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, phân 
tích những điểm còn mạnh của chủ nghĩa tư bản trong. 
nước - mặc dù đã bị đánh bại -, đặc biệt khi phân tích tính 
chất quá độ, nhiều thành phần của nền kinh tế, khi thực 
hành chính sách kinh tế mới với việc khôi phục và phát 
triển chủ nghĩa tư bản tư nhân trong nước ở mức độ nhất 
định, với việc du nhập chủ nghĩa tư bản từ bên ngoài, 
Lênin đã chỉ ra, cước đấu tranh quyết liệt giữa một bên là 
chủ nghĩa xã hội mới ra đời còn non trẻ uôi một bên là các 


1,8. V.LLânin: Toản đập, Sớd, t.44, tr.189; t.43, tr.400, 
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thế lực tư bản chủ nghĩa uà tự phát tư bản chủ nghĩa. 
Cuộc đấu tranh này diễn ra theo nguyên tắc "ai thắng ai", 
nghĩa là chủ nghĩa xã hội có thể thành công mà cũng có 
thể thất bại. Mặc đù Lênin đã nêu ra những khả năng 
thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa xã hội, song để giành 
thắng lợi hoàn toàn và triệt để, theo Lênin, chủ nghĩa xã 
hội phải tạo ra được cho mình một năng suất lao động cao. 
hơn chủ nghĩa tư bản. 


3. Kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội của Lênin. 


1iênin là người đầu tiên vạch ra kế hoạch đi lên chủ 
nghĩa xã hội từ một nước mà những tiển để kinh tế và văn. 
hoá của chủ nghĩa xã hội chưa phát triển đủ mức, thậm 
chí kém phát triển. Đó là kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xố. 
hội theo chính sách kinh tế mđi. 


a) Mục tiêu của kế hoạch nhằm phát triển sản xuất, 
để giải phóng người lao động trên cơ sở kỹ thuật tiên. 

tiến, kết tỉnh của những phát mỉnh mới nhất của khoa 

học hiện đại, xây dựng quyền làm chủ của nhân dân lao 

động, thực hiện nến dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng. 

nhà nước chuyên chính vô sản, quản lý xã hội theo một. 

tiêu chuẩn thống nhất trong việc sản xuất và phân phối 

sản phẩm. 

Vấn để then chốt của việc xây dựng kế hoạch quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội của nước Nga là sự phán tích cụ thể 
điểm xuất phát của nền kinh tế nước Nga hổi đó. Đó là 
một nền kinh tế chứa đựng những thành phần, những bộ 
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phận, những "mảnh" của cả chủ nghĩa tư bản lẫn chủ nghĩa 
xã hội. 

Nên kinh tế nhiều thành phần là đặc trưng cơ bản của 
nển kinh tế nước Nga. Xuất phát từ tình hình cụ thể của 
nước Nga, Lênin đã chỉ ra những thành phần kinh tế đó là: 

- Nông đân kiểu gia trưởng, 

- Sản xuất hàng hoá nhỏ. 

- Chủ nghĩa tư bản tư nhân. 

- Chủ nghĩa tư bản nhà nước. 

- Chủ nghĩa xã hội. 

Tính đa thành phần của nền kinh tế vừa là biểu hiện, 
vừa là hệ quả của nền sản xuất xã hội hoá ở trình độ thấp. 

Đ) Nhiệm uụ kinh tế - xã hội cơ bản có ý nghĩa quyết 
định trong suốt thời kỳ quá độ là phát triển lực lượng sản. 
xuất, nâng cao năng suất lao động và thực hiện xã hội hoá. 
sản xuất trong thực tế. Đó chính là cơ sở kinh tế tuyệt đối 
cân thiết để bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội chiến thắng 
hoàn toàn và triệt để chủ nghĩa tư bản, bảo đầm thoả mãn. 
nhu cầu hợp lý ngày càng tăng của mọi thành viên trong xã 
hội. Luận diểm của Lênin về vai trò quyết định của năng 
suất lao động gắn liển với nền sản xuất xã bội hoá cao. 

Xã hội hoá sản xuất cao thể hiện ở sự phân công xã 
hội phát triển, chuyên môn hoá lao động cao đi đôi với hợp 
tác trao đổi lao động cho nhau. Quốc häu hoá không phải 
là biểu hiện duy nhất của xã hội hoá, và trong một số. 
trường hợp, việc quốc hữu hoá không đúng sẽ dẫn đến xã 
hội hoá một cách hình thức. Cần phải "xã hội hoá sản xuất 
trong thực tế, nghĩa là loại xã hội hoá đòi hài phải có sự 
phân công lao động hết sức sâu sắc uà sự hợp tác lao động 
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hết sức chặt chẽ gắn liên uđi trình độ kỹ thuật uà công 
nghệ cao. 

Để thực hiện nhiệm vụ cơ bản và lâu dài của thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội là phát triển lực lượng sản 
xuất và xã hội hoá sản xuất trong thực tế, Lênin để ra 
những nhiệm vụ cụ thể mang tính quy luật có giá trị ít 
nhiều phổ biến khác nhau tuỳ theo trình độ phát triển 
kinh tế của từng nước khi mới bước vào thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Nhiệm uụ thứ nhất là công nghiệp hoá để xây dựng cơ 
sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, cho sự xã hội 
hoá trên thực tế. Theo Lênin, cơ sở uật chất - kỹ thuật của. 
chủ nghĩa xã hội là nên sản xuất đại cơ khí được áp dụng. 
trong toàn bộ nên kỉnh tế quốc dân, kể cả trong sản xuất 
nông nghiệp. Cơ sở vật chất - kỹ thuật ấy được xây dựng. 
trên cơ sở những thành tựu mới nhất của khoa học và công, 
nghệ, phù hợp với trình độ phát triển cao của lực lượng. 
sản xuất mà nhân loại đã đạt được. 

Xuất phát từ đặc điểm kinh tế của nước Nga, từ bối 
cảnh chính trị quốc tế và những thành tựu khoa học, công. 
nghệ thế giới đầu thế kỷ XX, kế hoạch công nghiệp hoá. 
của Lênin bao gồm những tư tưởng chủ yếu như: bắt đầu. 
từ kinh tế nông đân, khôi phục, cũng cố, cải thiện kinh tế 
nông dân; phát triển nhanh công nghiệp sản xuất tư liệu. 
sản xuất, công nghiệp nặng, đặc biệt là công nghiệp điện, 
vì nên đại công nghiệp phù hợp với trình độ cao của kỹ 
thuật tối tân chỉ có thể được xây dựng trên có sở điện khí 
hoá toàn quốc. Lênin đã đưa ra công thức: "Chủ nghĩa 
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cộng sản là chính quyền Xöviết cộng với điện khí hoá toàn 
quốc", Trong quá trình công nghiệp hoá đất nước, cần phải 
tranh thủ kỹ thuật hiện đại nằm trong tay các nước tư 
bản chủ nghĩa dù có phải trả giá bằng những khoản "cống 
vật" lồn, v.y.. 

Nhiệm uụ thứ hai là đưa dẫn nên tiểu sân xuất (đặc 
biệt là của nông dân) lên nền đại sản xuất thông qua con 
đường hợp tác hoá. Kế hoạch hợp tác hoá của Lênin là kế 
hoạch từng bước xã hội hoá sản xuất trong nông nghiệp và 
tiểu thủ công nghiệp. Theo luận điểm quan trọng của Mác. 
và Ăngghen là không được tước đoạt tiểu nông, nên con 
đường duy nhất để chuyển kinh tế tiểu nông từ hình thức 
sản xuất nhỏ, phân tán sang hình thức sản xuất xã hội 
hoá là con đường hợp tác hoá, con dường được quân chúng 
nhân dân tham gia một cách tự giác, trong đó có thể kết 
hợp lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng. Đó là con đường. 
giản đơn nhất, đễ dàng nhất, dễ tiếp thu nhất đối với 
người tiểu sản xuất, 

Kế hoạch hợp tác hoá của Lênin là kế hoạch nhằm 
khắc phục mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển đại công 
nghiệp với kinh tế nhỏ cá thể. Nó bao gồm mọi lĩnh vực từ 
sản xuất, lưu thông, đến dịch vụ chứ không phải chỉ bó 
hẹp trong nông nghiệp. Nó quy định sự phát triển của tất 
cả các loại hình hợp tác xã, từ hình thức giản đơn như hợp 
tác xã tiêu đùng, hợp tác xã mua bán đến các hình thức 
hợp tác xã sẵn xuất khác tuỳ theo trình độ đã đạt được 
của lực lượng sản xuất. Kế hoạch đó còn đồi hỏi nhà nước 
xã hội chủ nghĩa phải giúp đỡ toàn diện, kể cả về tài chính 
để phát triển các hợp tác xã. Kế hoạch hợp tác hoá của 
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Lênin còn bao gôm một bình thức hợp tác mà Lênin gọi là 
"xí nghiệp hợp tác xã" hay "kiểu xí nghiệp thứ ba" tức là 
sự "kết hợp những xí nghiệp từ bản tư nhân... với những 
xí nghiệp kiểu xã hội chủ nghĩa chính cống". 

Chính sách hợp tác hoá một khi thành công sẽ giúp 
cho nền kinh tế nhỏ quá độ trong mật thời hạn nhất định. 
trở thành nến đại sản xuất trên cơ sở liên hiệp tự nguyện 
của những người lao động. 

Nhiệm uụ thứ öa là tiến hành cách mạng văn hoá. Để 
xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đạt tới một trình độ văn 
boá nhất định. Nhưng theo sự đánh giá của Lênin, không, 
só một nước nào trên thế giới, khi chính quyền nằm trong, 
tay giai cấp công nhân mà số đông của nó lại kbông thấy 
rõ rằng mình không có đẩy đủ trình độ giáo dục sơ đẳng 
chứ chưa nói đến văn hoá nói chung. Do vậy, thời kỳ quá 
độ cũng là thời kỳ lịch sử đặc biệt nhằm làm cho mọi người 
lao động trước mắt đều có trình độ học vấn phổ thông, một. 
trình độ hiểu biết đẩy đủ về công việc, biết sử dụng các 
phương tiện của nền đại công nghiệp để tham gia quản lý 
nhà nước. 

Cuộe cách mạng văn hoá ấy tuy có những khó khăn 
không thể tưởng tượng được, nhưng trong điểu kiện 
chính quyển đã về tay giai cấp công nhân, cuộc cách 
mạng văn hoá sẽ được tiến hành tốt hơn và nhanh hơn so. 
với trước. Trong một nước kém phát triển về kinh tế, cuộc 
cách mạng văn hoá càng đòi hỏi một sự nỗ lực phi thưởng. 


1. V.LLênin: Toàn tập, Sđ4, t.45, tr.426. 
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của toàn dân, của những người lao động giác ngộ, của đội 
tiên phong. 

©) Chính sách hình tế mới (NEP). Sau Cách mạng 
Tháng Mười, trong những năm nội chiến, Lênin đã thực 
hiện chính sách cộng sản thời chiến. Đặc trưng của chính 
sách đó là sự thủ tiêu kinh doanh tư nhân, từ bổ quan hệ 
hàng - tiển, tập trung nghiêm ngặt trong quản lý các xí 
nghiệp quốc doanh, phân phối theo chế độ cung cấp. Lúc 
đầu đó là đồi bỏi khách quan của việc tổ chức kinh tế 
trong thời chiến nhưng sau đó từ thực tiễn chính sách này. 
nảy ra ý tưởng không đúng về một sự quá độ trực tiếp 
sang chế độ cộng sản chủ nghĩa. 

Mặc dù chính sách cộng sản thời chiến có tác dụng 
nhất định đối với việc chiến thắng các thế lực phản động, 
thù địch trong và ngoài nước trong cuộc nội chiến và can. 
thiệp vũ trang của chủ nghĩa đế quốc song chính sách đó. 
đã tổ ra không thích hợp khi cuộc nội chiến kết thúc, đất, 
nước bước vào xây dựng trong hoà bình. Tiếp tục chính 
sách đó là sai lầm và là nguyên nhân đưa đất nước vào. 
một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế trầm trọng. 
Để khắc phục sai lắm ấy, Lênin đã để xuất Chính sách 
kinh tế mới - hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội phù 
hợp với điểu kiện kinh tế cụ thể và quy luật kinh tế 
khách quan, tức là một sự quá độ gián tiếp, lâu dài, thận 
trọng và có hệ thống. 

"Từ mùa xuân nấm 1921, những nội đung cơ bản của mô. 
hình kinh tế theo Chính sáeh bình tế mới hình thành và 
ngày càng trở nên rõ nét. Mục tiêu của mô hình này là phục 
hồi nền kinh tế bị tàn phá trong chiến tranh, cải thiện đời 
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sống nhân dân, củng cố nẩn tảng của chế độ Xôviết và phát 
triển đến mức tổi đa lực lượng sản xuất nhằm từng bước 
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội - 
tiển để vật chất cho việc xã hội hoá sẵn xuất, trong thực tế, 
Mục tiêu cuối cùng của nền sản xuất vẫn được khẳng định. 
}à cải thiện đời sống của nhân dân. Sự khác nhau căn bản 
giữa mô hình này và mô hình kinh tế "cộng sản thời chiến" 
là ð những điểm sau đây; 

- Trao đổi hàng hoá được đánh giá là "chiếc đòn xeo" 
chủ yếu của Chính sách kinh tế mới, phải được đặt lên 
hàng đầu trên cơ sở nhà nước nấm các đòn bẩy ebỉ huy. 

- Sứ dụng và eải tạo dẫn cơ cấu kinh tế cũ, làm chơ 
nền kinh tế cũ thích ứng với chử nghĩa xã hội chứ không 
phải đập tan ngay bằng những biện pháp hành chính. 

- Phát triển đến mức nhất định chủ nghĩa tư bản 
trong nước và hướng nó vào chủ nghĩa tư bản nhà nước. 

- Thu hút tư bản nước ngoài và sử dụng nó có lới cho 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới những hình thức và 
trình độ khác nhau của chủ nghĩa tư bản nhà nước. Coi 
đó là một nội dung cấu thành chủ yếu của Chính sách 
kinh tế mới. 

~ Thu hút dân những người tiểu sản xuất vào các loại 
hình khác nhau của hợp tác xã trên cơ sở tự nguyện và sự 
giúp đỡ ưu đãi của Nhà nước công - nông. 

- 8ử dụng nhiều hình thức phân phổi theo nguyên tắc 
khuyến khích bằng lợi ích vật chất và sự quan tâm về lợi 
ích vật chất đối với người sản xuất kinh doanh, kết hợp lợi 
ích cá nhân, tập thể và xã bội. 
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- Chuyển các xí nghiệp quốc doanh sang chế độ hạch 
toán kinh tế. Chuyển từ phương pháp quản lý kinh tế 
bằng biện pháp hành chính sang biện pháp kinh tế là chủ 
yếu, thực hành quản lý theo chế độ tập trung đân chủ và 
trách nhiệm cá nhân. 

Mặc dù mô hình kinh tế này chưa được Lênin hoàn 
thiện, song sức sống của nó chỉ sau một năm rưỡi thực 
hiện đã được thực tiễn chứng minh. Sơ kết những kết quả 
đã đạt được nhờ Chính sách hình tế mới, Lênin chỉ ra 
những thành tựu tốt đẹp là ổn định được đồng rúp và chế 
độ tài chính; thắng được nạn đói và bội thu thuế lương 
thực mà hoàn toàn không dùng biện pháp cưởng bức, nông 
dân hài lòng; công nghiệp nhẹ đang trên đà phát triể 
công nhân không còn bất mãn nhờ đồi sống được cải thiện; 
công nghiệp nặng tuy còn khó khăn nhưng đã có sự cải 
thiện đáng kể vì đã tạo ra được một số vốn nhất định, 
chính quyền Xôviết ngày càng vững vàng. 

Sau khi Lênin mất, mô hình kinh tế theo Chính sách 
kinh tế mới không được tiếp tục quán triệt và phát triển, 
thay thế vào đó là một mô hình kinh tế mà ngày nay. 
chúng ta gọi là "cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp” 

Mô hình kinh tế này có mặt tích cực của nó và cũng đã 
tạo ra những thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng. Chỉ 
sau ba kế hoạch ð năm (fính đến năm 1942), từ một nước 
lạc hậu, Liên Xô đã có thể để ra cho mình nhiệm vụ kinh 
tế là đuổi kịp và vượt các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển, nhất là về mặt sản xuất sản phẩm tính theo đầu 
người. Liên bang Xôviết, năm 1940, so với năm 1913 thu 
nhập quốc dân bằng 611%, giá trị tổng sản lượng công 
nghiệp bằng 86%, giá trị tổng sản lượng đại công nghiệp 


421 


bằng 1172%. Nhờ những thành tựu kinh tế - xã hội ấy mà 
Liên Xô mới có thể đóng vai trò chủ yếu trong việc chiến 
thắng chủ nghĩa phátxít Đức, bảo vệ uuốc xã hội chủ 
nghĩa, cứu loài người ra. khỏi thảm họa nô địch của Hídle, 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chính mô hình kinh 
tế ấy đã tạo điều kiện phục hổi nhanh chóng nền kinh tế. 
bị chiến tranh tàn phá hết sức nặng nể và đã đưa Liên Xô 
trở thành một cường quốc: lương thực, thực phẩm dư 
thừa, không cần nhập khẩu ngũ cốc, dự trữ vàng tăng, 
đồng rúp lên giá. Trong khoa học và kỹ thuật đã đạt được 
những thành tựu lớn lao: nhà máy điện nguyên tử, tàu 
phá băng nguyên tử, vệ tình nhân tạo đầu tiên trên thế 
giới, v.v.. Cũng nhờ mô hình kinh tế này mà Liên Xô có 
thể viện trợ cho nhiều nước để hình thành hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới và thúc đẩy xu hướng phát triển 
phi tư bản chủ nghĩa. 

Trong khi làm rõ những thành tựu nói trên, cũng cần. 
phải chỉ ra tính chất hạn chế của nó và tính chất kìm hãm 
sự phát triển của lực lượng sản xuất trong điều kiện lịch 
sử khách quan đã thay đổi. Mô hình kinh tế đó do không 
được đổi mới, thay đổi kịp thời nên đã dẫn đến sự trì trệ 
và khủng hoảng kinh tế - xã hội, mà biểu hiện tập trung. 
là năng suất lao động ngày càng tụt hậu, chỉ số thu nhập 
quốc đân tính đầu người của Liên Xô ngày càng thua kém 
nhiều nước. 

Điều đó có phần do hoàn cảnh khách quan xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong vòng vây của chủ 
nghĩa tư bản thế giới, nhưng chủ yếu do những khuyết 
điểm chủ quan, chủ yếu do những nhận thức không đúng, 
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đối lập cứng nhắc chủ nghĩa xã hội với cơ chế thị trường, 
coi kinh tế thị trường là cái riêng của chủ nghĩa tư bản, coi 
kinh tế kế hoạch có tính pháp lệnh và sự quản lý tập 
trung cao mới là đạo trưng kinh tế của chủ nghĩa xã hội, 
không biết kết hợp một cách đúng đắn kế hoạch hoá tập 
trung với cơ chế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
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CHƯƠNG XV 
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
Ở VIỆT NAM 


1. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN 
'THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


1. Tính tất yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Từ khi hoà bình được lập lại năm 1954, miễn Bắc 
nước ta đã bước vào thời kỳ quá độ tiến dẫn lên chủ 
nghĩa xã hội với đặc điểm như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
"Đặc điểm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ 
một nước nông nghiệp lạc hậu tiến £hẳng lên chủ nghĩa 
xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa"", 

'Từ năm 1975, sau khi cả nước đã hoàn toàn độc lập và 
thống nhất, cách mạng dân tộc - dân chủ đã hoàn thành 


nổi: 


1. Hồ Chí Minh: Toàn đập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2009, L.10, tr.18. 
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thắng lợi trên phạm vi cả nước thĩ cả nước cùng tiến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, cùng quá độ lên chủ nghĩa xã 
ội. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội của Đằng ta nổi rõ hơn thực trạng 
kinh tế và chính trị của đất nước: "Nước ta quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, bổ qua chế độ tư bản, tử một xã hội vốn là 
thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp. 
Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh, hậu quả để 
lại còn nặng nể. Những tàn dư thực đần, phong kiến côn 
nhiều. Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá 
hoại chế độ xã hội chủ nghĩa và nền độc lập dân tộc của 
nhân dân ta". Đến Đại hội XI, Cương tĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chù nghĩa xã hội (bổ sung, 
phát triển năm 2011) tiếp tục chỉ rõ: "Nước ta quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi 
to lớn uù sâu sắc. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, 
kinh tế trí thức và quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh 
mẽ, tác động sâu sắc đến sự phát triển của nhiều nước. 
Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới biểu hiện dưới những 
hình thức và mức độ khác nhau vẫn tên tại và phát triển. 
Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp táe và phát triển. 
là xu thế lớn; nhưng đấu tranh đân tộc, dấu tranh giai 
cấp, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc 
tộc, tôn giáo, chạy dua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đọi hội đại biểu toàn 
quốc thời kỳ đổi mới (khỏa VI, VII, VIN, 1X, X), phì1, Nxb. Chính trị 
quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.410. 
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đổ, khẳng bố: tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo, tài nguyên 
và cạnh tranh quyết liệt về lợi ích kinh tế tiếp tục diễn ra 
phức tạp. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông 
Nam Á phát triển năng động, nhưng cũng tiểm ẩn những 
nhân tế mất ổn định. Tình hình đó tạo thời cơ phát triển, 
đồng thời đặt ra nhưng thách thức gay gắt, nhất là đối với 
những nước đang và kém phát triển". 

"Thời kỳ quá độ là thời kỳ lịch sử mà bất cứ một quốc, 
gia nào đi lên chủ nghĩa xã hội cũng đều phải trải qua, 
ngay cả đối với những nước đã có nền kinh tế rất phát 
triển; bởi lẽ, ở các nước này, tuy lực lượng sản xuất đã 
phát triển cao, nhưng vẫn còn cẩn phải cải tạo và xây 
dựng quan hệ sản xuất mới, xây dựng nền văn hoá mới. Dĩ 
nhiên, đối với những nước thuộc loại này, thời kỳ quá độ. 
về khách quan có nhiều thuận lợi hơn, có thể sẽ diễn ra 
ngắn hơn. Đối với nước ta, một nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội bỏ qua chế độ tư bản,:thì lại càng phải trải qua một 
thời kỳ quá độ lâu dài. 

“Theo Chủ tịch Hể Chí Minh, thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta là thời kỳ lịch sử mà: "Nhiệm vụ 
quan trọng nhất của chúng ta là phải xáy dựng nền tảng 
tật chất và kỹ :huật của chủ ngàĩa xã hội... tiến dẫn lên 
chủ nghĩa xã hội, có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, 
có văn hoá và khoa học tiên tiến. Trong quá trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, chúng ¿a phải cải tạo nền kinh tế. 


1. Đẳng Cộng sẵn Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lân thứ Xi, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, trôï. 
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cũ và xây dựng nền kinh tế mới, mà xây dựng là phiệm vụ 
chủ chốt và lâu dài”' 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản là 
một tất yếu lịch sử đối với nước ta, vì 

- Toàn thế giới đã bước vào thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đã khẳng 
định chủ nghĩa tư bản là chế độ xã hội đã lỗi thời về mặt. 
lịch sử, sớm hay muộn cũng phải được thay bằng hình. 
thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu. 
là giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Cho dù biện nay, với 
những thay đổi để thích nghỉ với tỉnh hình mới, chủ 
nghĩa tư bản thế giới vẫn đang só những thành tựu phát 
triển nhưng không vượt ra khỏi những mâu thuẫn cơ bắn. 
của nó, Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của loài 
người. Đi theo dòng chảy của thời đại cũng tức là đi theo 
quy luật phát triển tự nhiên của lịch sử. 

- Cách mạng Việt Nam phát triển theo con đường độc 
lập đân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tính tất yếu lịch. 
sử ấy xuất biện từ những năm 20 thế kỷ XX. Nhờ đì con 
đường ấy, nhân dân ta làm Cách mạng Tháng Tám thành. 
công đã tiến hành thắng lợi bai cuộc kháng chiến, hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng đân tộc. Ngày nay, chỉ có đi 
lên chủ nghĩa xã hội mới giữ vững được độc lập, tự do cho. 
dân tộc, mới thực hiện được mục tiêu làm cho mọi người 
dân được Ấm ne, tự do, hạnh phúc. Sự lựa chọn con đường 
độc lập dân tộc và chũ nghĩa xã hội của nhân dân ta phù 


1. Hồ Chí Minh: Toản tập, Sđd, t.10, tr.13. 
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hợp với xu thế của thời đại đã làm cho sự quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản ở nước ta là một tất yếu: 
lịch sử. 

Mặc dù kinh tế còn lạc hậu, nước ta vẫn có những khả 
năng và tiển để để quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế 
độ tư bản ngay cả trong điều kiện không côn Liên Xô. 

Về khả năng khách quan, trưắc hết phải kể đến nhân 
tố thời đại tức xu thế quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên 
phạm vì toàn thế giới. 

Nhân tố thời đại đóng vai trò tích cực âm thức tỉnh 
cúc đân tộc, các quốc gia, không những làm cho sự quá độ 
bổ quá chế độ tư bản trở thành một tất yếu mà còn đem lại 
những điều kiện và khả năng khách quan cho sự quá độ 
này. Quá trình quốc tế hoá sản xuất và sự phụ thuộc lẫn. 
nhau giữa các nước ngày càng tăng lên, cũng như sự phát 
triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ về khách 
quan đã tạo ra những khả năng để các nước kém phát 
triển đi sau có thể tiếp thu và vận dụng vào nước mình. 
những lực lượng sản xuất hiện đại của thế giới và những, 
kinh nghiệm của các nước đi trước để thực hiện "con 
đường phát triển rút ngắn". Xu thế toàn cẩu hoá, sự phụ. 
thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng 
tăng lên tay có chứa đựng những nguy cơ và thách thức 
nhưng vẫn tạo khả năng khách quan cho việc khắc phục 
khó khăn về nguồn vốn và kỹ thuật hiện đại cho các nước 
chậm phát triển nếu eó đường lối chính sách đúng. 

Về những tiên đê chủ quan: 

+ Việt Nam là nước có số dân tương đối đồng, nhân lực 
đổi đào, tài nguyên đa dạng. Nhân đân ta đã lập nên chính 
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quyền nhà nước của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản, đã xây dưng được những cơ sở ban 
đầu về chính trị, kinh tế của chủ nghĩa xã hội. So sánh với 
Liên Xô trước đây khi bắt đầu thời kỳ quá độ, ta tuy có 
mặt yếu, nhưng cũng có những mặt thuận lợi hơn trong 
công cuộc xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
Cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam 
lãnh đạo - một đảng giàu tình thần cách mạng, sáng tạo, 
và trí tuệ khoa học, có đường lối đúng đắn và gắn bó với 
quần chúng - đó là nhân tố chủ quan có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng, bảo đảm cho thắng lợi của công cuộ: xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 


chủ nghĩa. 

Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, đã từng chiến đấu, hy sinh không chỉ nhằm. 
mục đích giành lại độc lập đân tộc, mà còn vì cuộc sống ấm 
no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Những yêu cầu đó chỉ 
có chủ nghĩa xã hội mới đáp ứng được. Vì vậy, quyết tâm 
của nhân dân sẽ trở thành lực lượng vật chất đủ sức vượt. 
mọi khó khản và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 


2. Bỏ qua chế độ tư bản, phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa 

Đây là con đường phát triển "rút ngắn", Về chính trị, 
bỏ qua chế độ tư bản là bỏ qua giai đoạn thống trị của giai 
cấp tư sản. Về hinh /ế, bỏ qua chế độ tư bản là sự rút ngắn 
thời gian thực hiện quá trình xã hội hoá sẵn xuất tư bản. 
chủ nghĩa bằng con đường phát triển theo định hướng xã 
bội chủ nghĩa. 
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Chủ nghĩa tư bản đã có vai trò lịch sử là phát triển 
mạnh mẽ lực lượng sản xuất, xã hội hoá lao động dựa 
trên nền tảng chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa. Quá trình. 
này đã điễn ra một cách tự phát, tuần tự, kéo đài hàng 
thế kỷ cùng với những đau khổ đối với con người. Ngày 
nay, trong những điều kiện lịch sử mới, chúng ta có thể 
đi con đường phát triển rút ngắn, phát triển theo định. 
hướng xã hội chủ nghĩa, tránh cho nhân dân ta những 
đau khổ của con đường tư bản chủ nghĩa. Sự rút ngắn 
này được thực hiện thông qua việc phát triển nền kinh tế 
thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Sự rút ngắn này chỉ có thể thực hiện. 
thành công với điều kiện chính quyền thuộc về nhân dân. 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy 
nhiên, cẩn nhận thức đẩy đủ rằng sự rút ngấn ở đây 
+không phải là công việc có thể làm nhanh chóng "Tiến lên. 
chủ nghĩa xã hội, không thể một sớm một chiều. Đó là cả 
một công tác tổ chức và giáo dục", "Chủ nghĩa xã hội 
không thể làm mau được mà phải làm dẫn dẫn"? 

Nhận thúc đúng nội dung của sự quá độ bỏ qua bay 
xút ngắn này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, giúp ta khắc 
phục được quan niệm giản đơn duy ý chí về thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội từ một nước mà chủ nghĩa tư bản 
kém phát triển. 


1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.228, 226. 
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Chủ nghĩa xã hội, theo cách nói tóm tắt và mộc mạc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "... trước hết nhằm làm cho. 
nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi 
người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời 
hạnh phúc"', Quán triệt tư tưởng cơ bản đó, định hướng 
xã hội chủ nghĩa cho sự phát triển nền kinh tế quá độ là 
xây dựng nền kinh tế có cơ sở vật chất - kỹ thuật cao 
trên nền tảng chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về 
những tư liệu sản xuất chủ yếu ngày càng phát triển và 
hoàn thiện, từng bước thực hiện mục tiêu giải phóng xã 
hội, giải phóng con người, làm cho đân giàu, nước mạnh, 
đân chủ, công bằng, văn mình, con người phát triển 


toàn diện. 

Nền kinh tế quốc dân phát triển theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa đời hỏi: 

- Mỗi bước phát triển kinh tế phải gắn chặt với thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội, với việc tạo ra những 
tiển để vật chất để thực hiện ngày càng triệt để mục tiêu: 
"Bao nhiêu lợi ích đều vì dân". Mặc dù trong quá trình 
vận động của nó vẫn còn tổn tại những quan hệ bóc lột, 
bất công ở những mức độ khác nhau, nhưng mỗi bước 
phát triển kinh tế phải là mỗi bước con người được giải 
phóng, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều. 
kiện phát triển toàn diện. 

- Nền kinh tế phải phát triển trên cơ sở lực lượng sản 


1. Hỗ Chí Minh: Tuân tập, Sđd, t.10, tr.11. 
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xuất hiện đại, năng suất lao động ngày càng cao, sản. 
phẩm thăng dư ngày càng nhiều. 

'Tính năng động của nền kinh tế thị trường phải gắn. 
liên với sự điểu tiết của kế hoạch nhà nước và yêu cầu 
phát triển bền vững. 

Kinh tế nhà nước cùng với tập thể được cẳng 
cố và phát triển. Thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài được phát triển dưới sự kiểm. 
kê, kiểm soát của nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu 
chiến lược - kinh tế - xã hội. 

- Đa dạng hoá hình thái phân phối theo xu hướng hình 
thái phân phối theo lao động ngày càng chiếm địa vị chỉ 
phối trong quan hệ phân phối. 

- Không ngừng thu hẹp chênh lệch, đổi mới và hoàn 
thiện quan hệ giữa thành thị và nông thôn, giữa các 
vùng của đất nước, nhằm phát huy sức mạnh tổng thể 
quốc gia. 

- Mở rộng quan hệ quốc tế theo nguyên tắc tôn trọng 
độc lập, chủ quyển, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, bình 
đẳng, cùng có lợi. 


1I. NHIỆM VỤ KINH TẾ CƠ BẢN TRONG THỜI KỲ 
QUÁ ĐỘ I.ÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


Để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh theo con 
đường xã hội chủ nghĩa, điểu quan trọng nhất là phải cải 
biến căn bản thực trạng tình hình kinh tế - xã hội đất 
nước. Xây đựng "một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với 
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công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật 
tiên tiến"! như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra cẩn phải: 

4) Phát triển lực lượng sản xuất. Công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước là nhiệm uụ trung tâm của cả thời 
kỳ quá độ nhằm xây dựng cơ sở uột chất - kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi 
căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế - xã hội từ sử 
dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một. 
cách phổ biến sức lao động với khoa học và công nghệ hiện 
đại, tiên tiến, tạo ra năng suất lao động eao. 

Công nghiệp boá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ có 
tính quy luật của sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở những, 
nước kinh tế lạc hậu, chủ nghĩa tư bản chưa phát triển. 
'tuy nhiên, chiến lược, nội dung, hình thức, bước đi, tốc độ, 
biện pháp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của mỗi nước quá. 
độ lên chủ nghĩa xã hội phải được định ra xuất phát từ 
điểu kiện lịch sử cụ thể của mỗi nước và từ bối sảnh quốc 
tế trong mỗi thời kỳ. 

Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước mới có thể xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ 
thuật cho xã hội mới, nâng cao năng suất lao động đến. 
xnức chưa từng có để làm cho tình trạng dỗi dào sản phẩm. 
trở thành phổ biến. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn sập, Sđd, t.9, tr.588. 
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'Vì con người lao động là lực lượng sản xuất cơ bản, cho 
nên, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá cẩn 
phải xây dựng đội ngũ lao động có khả năng sử đụng và 
quản lý nền sản xuất xã hội hoá cao với kỹ thuật và công 
nghệ tiên tiến nhất. "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
trước hết cần có những con người xã hội chữ ngÌãa”' 

b) Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa 

Phải xây dựng từng bước những quan hệ sản xuất mới 
phù hợp với sự phát triển lực lượng sản. xuất. Nhưng việc 
xây dựng quan hệ sản xuất mới không. thể thực hiện theo 


ý muốn chủ quan đuy ý chí mà phải tuân theo những quy 
Tuật khách quan về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất. 
và quan hệ sản xuất, Xuất phát từ quan điểm "bất cứ một. 
sự cải biến nào về mặt quan hệ sở hữu cũng. đều là kết quả 
tất yếu của việc tạo nên những lực lượng sản xuất mí 
việc xây dựng quan hệ sẵn xuất mới ở nước ta phải đi từng 
bước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã bội ở các nước. 
như nước ta, chế độ sỡ hữu tất yếu phải da dạng. Ở nước 
ta, cơ cấu kinh tế có nhiều thành phần: kinh tế nhà nước, 
kinh tế tập thể mà nồng cốt là các bợp tác xã, kinh tế tư 
nhân, kinh tế có vốn đâu tư nước ngoài. Đường lối phát 
triển một nền kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến 
lược lâu đài, có tác dụng to lớn trong việc động viên mọi 


1. Hỗ Chí Minh: Toán tập, Sớd, t.10, tr.310. 
9. Ơ.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.467. 
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nguồn lực trong nhân dân ta xây dựng kinh tế, phát triển 
lực lượng sản xuất. Chỉ có thể cải tạo quan hệ sở hữu hiện 
nay một cách dẫn dẫn, bởi không thể làm cho lực lượng 
sản xuất hiện có tăng lên ngay lập tức đến mức cần thiết 
để sớm xây dựng một nền kinh tế công hữu thuần nhất. 

Vì quan hệ sở hữu là đa dạng cho nên phải có nhiều 
hình thức phân phối và nhiều hình thức tổ chức quản lý 
hợp lý cũng như việc xác lập địa vị làm chủ của người lao 
động trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân cũng diễn ra 
từng bước, đưới nhiều hình thức và đi từ thấp lên cao. 

©) Chủ động, tích cực hội nhập binh tế quốc tế 

Đứng trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và sự tác 
động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nền 
kinh tế nước ta không thể khép kín mà phải tích cực, chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế. Muốn vậy, phải từng bước 
nâng cao sức cạnh tranh quốc tế; tích cực khai thác thị 
trường thế giới, tối ưu hoá cơ cấu xuất - nhập khẩu, tích 
cực tham gia các hiệp định hợp tác, liên kết kinh tế song. 
phương, đơn phương, khu vực và toàn cầu; xử lý đúng 
đấn mối quan hệ giữa hội nhập kinh tế quốc tế với xây 
dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, bảo vệ an ninh kinh tế 
của đất nước. 


TH. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ QUÁ ĐỘ 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. 


Xét một cách tổng thể, từ năm 195 đến nay, nền kinh. 
tế nước ta đã trải qua nhiều thời kỳ phát triển khác nhau. 
Căn cứ vào đặc trưng của mỗi thời kỳ, có thể phân chia sự 
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phát triển và biến đổi về kinh tế của nước ta qua bốn thời 
kỳ khác nhau: 

- Từ 1955 đến 1964. 

- Từ 1965 đến 1974. 

- Từ 1875 đến 1986. 

- Từ 1986 đến nay. 


1. Thời kỷ 1955 - 1964 


Đây là thời kỳ khôi phục kinh tế và cải tạo xã bội chử 
nghĩa. Ở min Bắc, trong thời kỷ này, sự phát triển kinh 
tế được thiết kế trên cơ sở xác định ba đặc điểm của thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: từ nền sản xuất nhỏ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội; có hệ thống xã hội chủ nghĩa vững 
mạnh; đất nước bị chia cắt 

Mục tiêu kinh tế thời kỳ này được Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IíT (tbáng 9-1960) xác định là: xây dựng 
đồi sống ấm no, hạnh phúc ở miển Bắc và củng cố miển. 
Bắc thành cø sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thực hiện 
hoà bình thống nhất nước nhà. 

Nhìn tổng quát, thời kỷ này đã đạt được những thành 
tựu kinh tế - xã hội không nhỏ làm cho miển Bắc tiến 
những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đây 
cũng là thời kỳ phát triển nhanh về các lĩnh vực kinh tế và 
xã hội, cơ sở vật chất trong công nghiệp, nông nghiệp, cơ 
sở bạ tẳng được xây dựng. Tốc độ phát triển kinh tế cao, 
giáo dục, y tế phát triển khá nhanh, xã hội miển Bắc trở 
thành xã bội đo những người lao động làm chủ, đồi sống 
tỉnh thần lành mạnh. Chính nhờ những thành tựu này mà. 


486 


miền Bắc trở thành hậu phương lồn, căn cứ địa vững chắc. 
để nhân dân cả nước có thể đánh thắng đế quốc Mỹ, 


2. Thời kỳ 1965 - 1975. 


Đây là thời kỳ cả nước có chiến tranh, đế quốc Mỹ đưa 
quân vào miển Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại ra 
miền Bắc. Nhiệm vụ cấp bách của miền Bắc là phải kịp 
thời chuyển hướng tư tưởng và tổ chức, chuyển hướng xây 
dựng kinh tế, tăng cường lực lượng quốc phòng cho phù 
hợp với tình hình mới. Vì vậy, mục tiêu phát triển kinh tế. 
thời kỳ này phải phục vụ cho nhiệm vụ "tất cả để đánh. 
thắng giặc Mỹ xâm lược", "tất cả để giải phóng miển Nam, 
thống nhất Tổ quốc". Hoàn cảnh đó đem lại cho việc xây, 
dựng kinh tế ở thời kỳ này những đặc điểm nhất định của 
mô hình kinh tế "cộng sản thời chiến", 

Mô hình kinh tế này là mô hình có tính tập trung cao 
nên đã động viên được lực lượng để giành thắng lợi trong. 
cuộc chiến tranh vô cùng ác liệt bằng sự chỉ đạo tập trung 
nghiêm ngặt, bằng chế độ phân phối bình quân, bao cấp. 
“Tuy nhiên, ngay trong thời kỳ này, Đẳng và Nhà nước ta 
đã dần thấy ra được những nhược điểm của mô hình kinh 
tế đó và đã bất đầu có chủ trương cải tiến một phần cơ chế 
quản lý kinh tế. Ví dụ Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành 
Trung ương khóa TII @háng 4-1972) bàn về quản lý kinh 
tế đã thấy rõ sức cản của cơ chế quản lý hành chính cung 
cấp và chủ trương chuyển sang thực hiện phương thức 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Hội nghị lần thứ 24 Ban 
Chấp hành Trung ương khoá II (tháng 9-1975) đã để cập 
đến việc duy trì nến kinh tế nhiều thành phần ở miển 
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Nam trong một thời gian nhất định, ra sức sử dụng mọi 
khả năng lao đông kỹ thuật, tiền vốn, kinh nghiệm quản 
1ý để đẩy mạnh sản xuất. Những tư tưởng này được tiếp tục 
phát triển và vận dụng vào thực tiễn những năm sau này. 


3. Thời kỳ 1976 - 1986. 


Đây là thời kỳ cả nước hòa bình, thống nhất quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội trong tình hình đất nước chịu đựng. 
những đảo lộn kinh tế và xã hội với quy mô lớn sau cuộc 
chiến tranh ác Hột lâu dài, với những diễn biến trong tình 
hình thế giới có mặt không thuận lợi. 

Đây là thời kỳ mô hình kinh tế tập trung quan liêu, bao. 
cấp bộc lộ một cách đẩy đủ mặt tiêu cực của nó mà hậu quả 
rõ tật nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội sâu sắc vào 
cuối những năm 70 đầu những năm 80 thế kỷ XX. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã đánh giá tình hình đất nước từ năm 
1976 đến năm 1980 là thời kỳ nền kinh tế ở trạng thái trì 
trộ. Trên mặt trận kinh tế, đất nước ta đứng trước nhiều. 
vấn để gay gắt. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế 5 năm. 
(1976-1880) chưa thu hẹp được những mất cân đối nghiêm. 
trọng của nền kinh tế quốc dân. Sản xuất phát triển chậm. 
trong khi dân số tăng nhanh. Thu nhập quốc ân chưa bảo 
đảm được tiêu dùng xã hội, một phần tiêu dùng xã hội 
phải đựa vào vay và viện trợ, nền kinh tế chưa tạo được 
tích luỹ. Lương thực, vải mặc và các hàng tiêu dùng thiết. 
yếu đều thiếu. Tình hình cung ứng vật tư, tình hình giao 
thông vận tải rất căng thẳng. Nhiều xí nghiệp sử dụng. 
công suất ở mức thấp. Chênh lệch lớn giữa thụ và chỉ tài 
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chính, giữa hàng và tiền, giữa xuất khẩu và nhập khẩu. 
Thị trường và vật giá không ổn định. Số người lao động 
chưa được sử dụng còn đông. Đời sống nhân dân lao động 
gặp nhiều khó khăn. 

Tình hình trì trộ ấy có nguyên nhân khách quan như 
nền kinh tế đang gánh chịu những hậu quả hết sức nặng. 
nề của chiến tranh lâu dài, phải đối phó với hai cuộc chiến 
tranh biên giới để bảo vệ Tổ quốc, viện trợ từ bên ngoài 
giảm so với thời kỳ chiến tranh. Nhưng nguyên nhân chủ 
yếu làm trầm trọng thêm tình hình khó khăn về kinh tế 
và xã hội vẫn là mô hình kinh tế không-phù hợp với quy 
Tuật kinh tế khách quan. Mô hình kinh tế đó đã phát triển 
ở mức cao và được áp dụng trong phạm vỉ cả nước cho nên 
hậu quả càng nặng nể trên quy mô lồn. 

Chính những khó khăn của đất nước buộc Đảng ta 
phải suy nghĩ, phân tích tình hình và nguyên nhân, tìm 
tời các giải pháp, từ đó thực hiện đổi mới ở các cơ sở, địa 
phương, để ra những chính sách cụ thể, có tính chất đổi 
mới từng phần như: Khẳng định sự cần thiết của nền kinh 
tế nhiều thành phần ở miền Nam trong một thời gian nhất 
định; cải cách một phần mô hình hợp tác xã qua chỉ thị về. 
khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp. 
tác xã (Chỉ thị 100); cải tiến công tác kế hoạch hoá và 
hạch toán kinh tế ở các xí nghiệp quốc doanh nhằm phát 
huy quyền chủ động sẵn xuất - kinh doanh và quyền tự 
chủ về tài chính của xí nghiệp (Quyết định 2ö/GP); hai lần 
cải cách giá và lương, coi đó là khâu đột phá có tính chất 
quyết định để chuyển hẳn nền kinh tế sang hạch toán 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, mặc dà không thành công 
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trong phạm vi cả nước, song trong quá trình cải cách đã để 
cập đến việc dứt khoát phải xoá bỏ cơ chế tập trung quan 
liêu, bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, đã để cập đến mối quan hệ giữa kế hoạch và thị 
trường, vận dụng các quy luật của sản xuất hàng hoá, v.v.. 
Tóm lại, đã có những quan niệm, chủ trương ban đầu đổi 
mới mô hình kinh tế eñ theo tư tưởng "làm cho sản xuất. 
bung ra", nghĩa là đổi mới hình thức quan hệ sản xuất để 
giải phóng lực lượng sản xuất, phát triển sản xuất. 

“Từ những thay đổi bộ phận mô hình kinh tế eñ như 
trên, đất nước đã thu được những thành tựu đáng khích 
lệ. Nhỡ Chỉ thị 100 mà nông dân, xã viên nhiệt tình thực. 
hiện khoán mới, mô hình hợp tác xã có sự thay đổi. Khi có 
Quyết định 25/CP thì kế hoạch hoá theo kiểu tập trung 
cũng bị suy yếu một phân. Khi chủ trương kế hoạch hoá 
theo phương thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa, quyết định 
về hai giá, thu bẹp điện các mặt hàng cung cấp thì cơ chế 
'bao cấp cũng bắt đầu chuyển đổi. 

Điều đáng ghi nhận nhất ở thời kỳ này là tư duy mới 
từng bước hình thành và phát triển, biểu hiện rõ ở Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 
khóa IV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung 
ương khoá V và cuối cùng là Nghị quyết Bộ Chính trị khoá V 
về các quan điểm kinh tế lớn. Đến đây quan niệm cốt lõi 
của quan điểm đổi mới kinh tế về cơ bản đã hình thành. 
Sự phát triển dẫn từng bước đã dẫn đến bước nhảy vọt. 
trong Đại đại biểu toàn quốc lần thứ VI về đổi mới 
kinh tế, về mô hình kinh tế mới. Đại hội quyết định đường 
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Tối đổi mới, và đường lối đó đi vào cuộc sống nhanh chóng 
vì đó là một đường lối đúng, được chuẩn bị trước không chỉ 
về mặt nhận thức, lý luận mà cả về mặt tổ chức thực tiễn. 


4. Thời kỳ từ năm 1986 đến nay. 


Đó là thời kỳ đổi mới toàn điện mô hình kinh tế thông 
qua những nghị quyết của các Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VI, VI, VIH, IX, X và XI. Mô hình kinh tế cũ bị xoá bổ, 
mô hình kinh tế mới được xây dựng phù hợp với quy luật 
kinh tế khách quan, với trình độ phát triển của nền kinh tế, 

Trong thời kỳ này đã diễn ra sự biến đổi cơ bản trong. 
mô hình kinh tế, từ mô hình kinh tế quá độ trực tiếp lên 
chủ nghĩa xã hội sang mô hình quá độ gián tiếp, tức là 
chuyển sang mô hình kinh tế lấy sản xuất và trao đổi 
hàng hoá trong nền kinh tế nhiều thành phần ở một nước 
kém phát triển về kinh tế làm nội dung cốt lõi. Đây là mô. 
hình kinh tế được xây đựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta, vận dụng một cách 
có phát triển sáng tạo những quan điểm cơ bản của Lênin 
về "Chính sách kinh tế mới" vào những điều kiện lịch sử ở 
nước ta và thế giới ngày nay, đặc biệt là từ khi chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, 

“Thực biện mô hình kinh tế mới nhằm mục tiêu căn 
bản, cấp thiết là tăng nhanh lực lượng sẵn xuất, từng bước 
cải thiện đời sống nhân dân, tạo cơ sở vật chất và xã hội 
cho việc xã hội hoá từng bước nền sản xuất xã hội. Từ 
những quan điểm của các Đại hội đại biểu toàn quốc lần. 
thứ VI, VII, VIH, IX, X, XI và từ Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cũng như 
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Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ: 

nghĩa xã hột (bổ sung, phát triển năm 2011), có thể rút ra 

một số đặc trưng cơ bản và chủ yếu của mô hình kình tế 
mới này là: 

Đó là nền kinh tỂ thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội mà hiệu quả kinh tế cuối cùng là năng suất 
lao động cao, tạo ra nhiều sản phẩm thặng đư, không 
ngừng nâng cao đời sống vật chất, tính thần của nhân dân. 

~ Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Động viên 
mọi nhân tố tích eực của các thành phần kinh tế tổn tại 
trong một thời kỳ lịch sử lầu dài, đổng thời xây dựng và 
cũng cố thành phẩn kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác 
xã dẫn trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. 

- Thu hút mạnh mẽ đâu tư nước ngoài: chủ động, tích 
cực hội nhập kinh tế quốc tế; huy động và sử dụng cô hiệu. 
quả các nguồn lực bên ngoài để công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phát triển nhanh, bền vững kinh tế đất nước. 

~ Tuỳ theo trình độ lực lượng sản xuất đạt được trong 
thực tế mà xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất, thực 
hiện xã hội hoá sản xuất đưới những bình thức phù hợp 
với trình độ khác nhau của lực lượng sản xuất để mở 
đường cho lực lượng sẳn xuất phát triển hơn nữa, tiến đẳn. 
đến chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất cơ bản dưới 
những hình thức thích hợp, từ thấp đến cao. 

- Thực hiện nhiều chế độ phân phối khác nhau tuỳ 
theo sự phát triển của các quan hệ sở hữu, từng bước mở. 

- rộng chế độ phân phối theo số lượng và chất lượng lao 
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động. Thực hiện nguyên tắc khuyến khích bằng lợi ích 
vật chất đi đôi với giáo dục và động viên tỉnh thần. 

- Trong cơ chế mới, quy hoạch, kế hoạch vẫn đóng vai 
trò quan trọng, là công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước để. 
định hướng, hướng dẫn sự phát triển của thị trường; cơ 
chế thị trường trực tiếp điều tiết hoạt động của các tổ 
chức sẵn xuất - kinh doanh. 

- Nền kinh tế được quản lý bằng các phương pháp kinh 
tế là chủ yếu, với động lực thúc đẩy là sự kết hợp hài hoà 
lợi ích của toàn xã hội, lợi ích của tập thể và lợi ích riêng 
của cá nhân, lợi ích lâu dài và lợi ích trước mắ 

“Thực tiễn kinh tế đất nước từ khi chuyển sang mô 
hình kinh tế mới đã và đang chứng minh tính khách quan, 
khoa học, tính hiệu quả cao của mô hình kinh tế đó, Sau 
hơn 2ð năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đưa nước ta thoát khỏi cuộc 
khủng hoảng kinh tế - xã hội gay gắt và ra khỏi tình trạng. 
nước nghèo, kém phát triển, tạo ra những tiển để để đẩy 
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của 
đất nước. 

là một mô hình kinh tế hoàn toàn mới chưa hể có 
trong lịch sử, chúng ta vừa làm vừa tổng kết rút kinh 
nghiệm nên chưa thể xem đó là một mô hình đã được thiết 
kế xong xuôi, hoàn chỉnh. Còn cẩn phải có thời gian và 
kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung, hoàn thiện mô hình đó. 
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CHƯƠNG XVI 


QUAN HỆ SẲN XUẤT TRONG THỜI KỲ 
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật kinh tế 
khách quan. Đối với nước ta, mối quan hệ tương tác giữa 
lực lượng sản xuất và quan hệ sẵn xuất trong suốt thời kỳ 
quá độ đặt ra nhiều vấn để lý luận và thực tiễn quan 
trọng mà việc giải quyết đúng hay sai có ảnh hưởng lớn, 
tích cực hay tiêu cực đến nền kinh tế quốc dân. 


1. XÂY DỰNG TỪNG BƯỚC QUAN HỆ SẲN XUẤT 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 
TIÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ö VIỆT NAM 


Mối quan hệ giữa người với người trong sản xuất được 
gọi là quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất thể hiện ở ba 
mối quan hệ cơ bản: quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, 
quan hệ tổ chức quản lý; quan hệ phân phối sản phẩm. 

Bản chất quan hệ sản xuất là do các điều kiện sau 
đây quyết định: một là, tư liệu sản xuất thuộc về ai? hai 
là, người sản xuất kết hợp với tư liệu sản xuất như thế 
nào? Chính tính chất và phương thức thực hiện sự kết 
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hợp đó là cái phân biệt các thời đại kinh tế khác nhau 
của chế độ xã hội. Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất quy 
định mục đích của sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất. 
kinh doanh, phương thức quản lý, cách thức phân phối 
sản phẩm, quyết định cơ cấu giai tẳng xã hội. Giai cấp 
nào nắm quyền sở hữu những tư liệu sản xuất chủ yếu, 
thì giai cấp đó nắm quyền tổ chức quản lý sản xuất, nắm 
quyển phân phối sản phẩm xã hội. Giai cấp nào nấm 
quyền chỉ phối lĩnh vực sản xuất các giá trị vật chất thì 
giai cấp đó cũng nắm quyền thống trị từ đời sống tỉnh 
thần của xã hội. 

Khi tư liệu sản xuất không thuộc quyển sở hữu toàn. 
xã hội mà thuộc quyển số hữu tư nhân thì sớm muộn hình 
thức sở hữu đó cũng tạo nên mối quan hệ thống trị và 
phục tùng, sản xuất phục tùng lợi ích làm giàu của giai 
cấp bóc lột. Đặc trưng chung nhất của những quan hệ sản. 
xuất nô lệ phong kiến, tư sản là như vậy. 

Sự xuất hiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa là 
một cuộc cách mạng trong lịch sử loài người. Bởi vì, đặc 
trưng của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa là tư liệu 
sẵn xuất thuộc quyển sở hữu xã hội. Sự hình thành chế 
độ công hữu về tứ liệu sản xuất tạo ra mối quan bệ hợp. 
tác tương trợ giữa những người lao động đã thoát khỏi 
bóc lột, và sản xuất được tổ chức nhằm thoả mãn như cầu 
vật chất và văn hoá của mọi thành viên trong xã hội. 
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là quá độ lên một chế độ xã 
hội mới với một nền kinh tế phát triển dựa trên lực lượng 
sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về những tư liệu. 
sẵn xuất chủ yếu. 
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Chế độ công hữu là cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Vì 
vậy, hình thành từng bước chế độ sở hữu công cộng (công 
hữu) là nhiệm vụ tất yếu của thời kỳ quá độ. Tuy nhiên, 
xây dựng chế độ công hữu như thế nào, dưới những hình 
thức gì, bước đi và nhịp độ phát triển ra sao là một vấn 
để kinh tế và chính trị cực kỳ phức tạp, không thể đem ý 
chí chủ quan nôn nóng, áp đặt một cách tuỳ tiện. Việc 
xây dựng này phải dựa trên kết quả của sự phát triển lực 
lượng sản xuất. Vì vậy, ở nước ta, Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ 
sung, phát triển năm 2011) xác định quan hệ sẵn xuất xã 
hội chủ nghĩa mà cốt lõi là chế độ công bữu về tư liệu sản 
xuất chủ yếu chỉ có thể hình thành từng bước từ thấp đến 
cao, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất. 

Giống như mọi kết cấu kinh tế của xã hội, quan hệ sở 
hữu thay đổi phụ thuộc vào sự phát triển của lực lượng 
sẵn xuất, Khi lực lượng sản xuất còn rất thấp thì ngay 
như chế độ tư hữu cũng chưa thể xuất hiện, chẳng hạn. 
trong phương thức sẳn xuất công xã nguyên thuỷ. Cùng. 
với sự phát triển của lực lượng sản xuất thì chế độ sở hữu. 
tư nhân về tư liệu sản xuất cũng ra đời và phát triển từ 
thấp đến cao. Thoạt đầu là chế độ chiếm hữu nô lệ, sau đó 
là chế độ phong kiến và đỉnh cao của chế độ tư hữu là chế 
độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản 
xuất. Tuy chế độ tư hữu có nhiều khuyết tật, nhưng loài 
người không thể tuỳ ý lựa chọn, xoá bỏ nó khi mà trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất chưa cho phép. 
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Nếu chế độ tư hữu là một tất yếu kinh tế gắn bó với 
một trình độ phát triển nhất định của lực lượng sản xuất. 
thì chế độ công hữu, đến lượt nó cũng trở thành một tất 
yếu kinh tế khi lực lượng sản xuất đã phát triển đến một. 
trình độ nhất định, khi nền sản xuất xã hội đạt đến một 
trình độ xã hội hoá cao. Bàn về vấn để xây dựng một nền 
kinh tế công hữu, trong tác phẩm WÄững nguyên lý của. 
chủ nghĩa cộng sản, Ăngghen chỉ ra rằng, không thể làm 
cho lực lượng sản xuất hiện có tăng lên ngay lập tức đến 
mức cần thiết để xây dựng một nền kinh tế công hữu, cho 
nên cuộc cách mạng của giai cấp vô sản... sẽ chỉ có thể cải 
tạo xã hội hiện nay một cách dẫn dần, và chỉ khi nào đã 
tạo nên một khối lượng tư liệu sản xuất cần thiết cho việc 
cải tạo đó thì khi ấy mới thủ tiêu được chế độ tư hữu. 

Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một xã hội 
vốn là thuộc địa nữa phong kiến, lực lượng sản xuất rất 
thấp. Bản thân đặc điểm quá độ lên chủ nghĩa xã hội của 
nước ta là bỏ qua chế độ tư bản đã nói lên rằng, đất nước 
ta chưa có tiển để về cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ 
nghĩa xã hội do chủ nghĩa tư bản tạo ra. Đối với các nước 
đã qua chế độ tư bản hoặc chủ nghĩa tư bản đã phát triển 
ở mức trung bình cũng không thể thiết lập ngay lập tức 
chế độ công hữu trong toàn bộ đời sống kinh tế. Nước ta, 
với nền kinh tế lạc hậu, điểm xuất phát rất thấp, lại càng 
không thể xây dựng nhanh chóng chế độ công hữu mà. 
phải trải qua một thời kỳ lịch sử lâu đài, qua nhiều nấc 
trung gian, quá độ. Thông qua mỗi bước đi, mỗi hình 
thức quá độ để tạo điểu kiện cho nhân tố xã hội chủ 
nghĩa ngày càng tăng lên. Chính vì không nhận thức rõ 
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mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất mà trước đây có lúc chúng ta đã phạm sai 
lầm chủ quan, duy ý chí trong việc thiết lập chế độ công 
hữu. Điều đó đã làm tổn hại đến sự phát triển lực lượng 
sẵn xuất, phát triển kinh tế. 

Khi nói nước ta quá đô lên chủ nghĩa xã hội từ điểm 
xuất phát rất thấp, điểu đó không có nghĩa là chúng ta 
chưa có eơ số và không cẩn xây dựng chế độ công hữu ở 
trình độ và phạm vi nào đó của nền kinh tế. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, của giai cấp công nhân và sự quản lý của 
Nhà nước của dân, do dân, vì dân, những cơ sở kinh tế 
công hữu được từng bước tạo ra do quá trình quốc hữu hoá 
và xây dựng mới, Điều đó là cẩn thiết, bởi lẽ nếu không có 
những cơ sở kinh tế này thì nhà nước không có đủ sức 
mạnh vật chất để điểu tiết và hướng dẫn nền kinh tế phát 
triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, không thể thúc 
đẩy sự tăng trưởng nhanh và lâu bền của nền kinh tế. Vấn 
để đặt ra ở đây là việc thiết lập chế độ công bữu phải hợp 
lý, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 
xã hội, phù hợp với năng lực quản lý của nhà nước trong 
từng giai đoạn lịch sử nhất định. 

Tóm lại, đặc trưng quan trọng nhất của quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa là chế độ công hữu về các tư liệu 
sản xuất chủ yếu. Muốn thiết lập chế độ công hữu phải 
phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phải xã hội hoá 
sản xuất trong thực tế, Do vậy, không thể nôn nóng, chủ 
quan xoá bỏ nhanh các hình thức sở hữu khác, mà phải 
thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ 
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thấp đến cao, phù hợp với trạng thái của lực lượng sản 
xuất. Đây chính là sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất 
phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản 
xuất vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. 


1L. KĨNH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ 
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. 


1. Cơ cấu và bản chất của các thành phần kinh tế 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Thành phần kinh tế là tập hợp các tổ chức kinh tế. 
cùng bản chất, cùng một kiểu quan hệ sản xuất, dựa trên 
cơ sử cùng một chế độ sở hữu uễ lự liệu sản xuất. 

Sự tổn tại cơ cấu kinh tế nhiều thành phản trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một tất yếu 
khách quan. Bồi lẽ, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta, do lực lượng sản xuất chưa phát triển cao, có 
nhiều trình độ khác nhau nên còn tổn tại nhiều chế độ sở 
hữu. Tính đa dạng về sở hữu chính là do lực lượng sản. 
xuất chưa phát triển đủ mức độ để có thể thủ tiêu hoàn 
toàn chế độ tư hữu và thiết lập hoàn toàn cbế độ công hữu. 

Chính vì sự tổn tại nhiều thành phần kinh tế là một. 
biện tượng khách quan cho nên chúng đều có tác dụng 
tích cực đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất. 
Những thành phần kinh tế đặc trưng cho phương thức sản 
xuất cũ chỉ mất đi khi không còn tác dụng dối với sự phát 
triển lực lượng sàu xuất. Những thành phần kinh tế đặc 
trưng cho phương thức sản xuất mới ngày càng phát triển, 
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dẫn đất, chuyển hoá các thành phần kinh tế khác hội 
nhập vào phương thức sẵn xuất mới, 

Sự phân định các thành phần kinh tế một cách cụ thể 
là cân thiết và có ý nghĩa quan :rọng để để ra những chính 
sách kinh tế - chính trị - xã hội thích hợp đối với từng 
thành phần kinh tế trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Vì thế, không thể thay thế việc phân định các 
thành phần kinh tố bằng việc phân định theo các loại hình 
doanh nghiệp hay theo quy mô doanh nghiệp. 

Thành phẩn kinh tế tổn tại đ những hình thức tổ 
chức hình tế nhất định. Căn cứ vào loại hình quan hệ 
sẩn xuất mà trước hết là tính chất sở hữu để xác dịnh 
những tổ chức kinh tế ấy thuộc thành phần kinh tế nào. 
Tổ chức kinh tế là những đơn oị, tổ chức pháp nhân có 
thực mà ở đó các thành phần kinh tế được thể hiện. 
Những tổ chức kinh tế trong đó có sự hỗn hợp, đan xen 
về sở hữu thì tổ chức đó thuộc thành phần kinh tế nào 
là do hình thức sở hữu nào đó đóng vai trò nổi trội, chỉ 
phối trong tổ chức đó quy. 3 

Trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế nước ta có nhiểu 
thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể mà 
nòng cốt là các hợp tác xã; kinh tế tư nhân; kinh tế có vốn. 
đầu tư nước ngoài. 

4) Kinh tế nhà nước 

Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế bao gồm các 
doanh nghiệp nhà nước (các doanh nghiệp mà nhà nước 
nắm cổ phần chỉ phối); các tài nguyên quốc gia uà tài sản 
thuộc sử hữu nhà nước, như đất đai, hầm mỏ, rừng, biển, 
ngân sách, các quỹ dự trữ ngân hàng nhà nước, hệ thống 
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bảo hiểm, kết cấu hạ tẳng binh tế - xã hội; phân uốn nhà. 
nước góp uào các doanh nghiệp thuộc những thành phân 
kinh tế khác. 

Kinh tế nhà nước rộng và mạnh hơn bộ phận doanh. 
nghiệp nhà nước. Phân biệt được hai phạm trù này và 
nhận thức đẩy đủ hơn vai trò kinh tế nhà nước là một 
bước phát triển về nhận thức thực tiễn nền kinh tế nước ta 
trong quá trình đổi mới. 

Để từng bước xây dựng quan hệ sẳn xuất xã hội chủ 
nghĩa, với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở 
nước ta hiện nay và trong những năm tối, kinh tế nhà 
nước chỉ có thể tập trung phát triển trong những ngành, 
lĩnh vực trọng yếu như: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã bội, 
hệ thống tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, những cơ sở 
sản xuất công nghiệp thương mại, địch vụ then chốt, mội 
số doanh nghiệp thực hiện những nhiệm vụ có quan hệ 
đặc biệt đến quốc phòng - an ninh...; về quy mô nói chung 
thuộc loại vừa và lớn, công nghệ hiện đại, kinh doanh có 
hiệu quả cao. 

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế 
quốc dân thể hiện chủ yếu trên các mặt: 

- Đi đầu về nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu 
quả, nhờ đó mà thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh và bền 
vững của nền kinh tế quốc dân. 

- Bằng nhiều hình thức hỗ trợ các thành phần kinh tế 
khác cùng phát triển theo định hướng xã bội chủ nghĩa. 

- Tăng cường sức mạnh vật chất làm chỗ dựa để nhà 
nước thực hiện có hiệu lực chúc năng điều tiết, quản lý vĩ 
mô nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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- Cùng với kinh tế tập thể (mà nồng cốt là các hợp tác 
xã) dẫn dần trở thành nến tảng của nền kinh tế quốc dân 
và chế độ xã hội mới. 

b) Kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã. 

“Kinh tế tập thể mà nồng cốt là các hợp tác xã là thànÄ. 
phân kinh tế trong đõ có sự liên hết tự nguyện của những, 
người lao động nhằm kết hợp sức mạnh của từng thành 
viên ôi sức mạnh tập thể để giải quyết có hiệu quả hơn 
những tấn để của sản xuất kinh doanh uà đời sống. 

Xuất phát tờ thực tiễn nước ta, kinh tế tập thể sẽ tổn 
tại và phát triển dưới nhiều hình thức đa dạng, từ thấp 
đến cao. Hợp tác xã được tổ chức trên cơ sở đồng góp cổ 
phần và sự tham gia lao động trực tiếp của xã viên, phân. 
phối theo kết quả lao động và theo cổ phần, mỗi xã viền có 
quyển như nhau đối với công việc chung. Họp tác xã được 
tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, 
quản lý dân chủ. Có những hợp tác xã trở thành lĩnh vực 
hoạt động chính của các thành viên, Có nhãng hợp tác xã 
chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu chung về một hay một số dịch 
vụ trong quá trình sản xuất hoặc chuyên sản xuất kinh. 
doanh một loại sản phẩm nhất định, thành viên tham gia 
ehï đóng góp một phần vốn và lao động, hộ gia đình vẫn là 
đơn vị kinh tế tự chủ. Hợp tác xã có thể là kết quả liên kết. 
theo chiều dọc, chiều ngang, hoặc hỗn hợp, không bị giới 
hạn bởi địa giới hành chính và lĩnh vựe kinh doanh. Mỗi 
người lao động, mỗi hộ gia đình có thể them gia đồng thời 
vào nhiều loại hình kinh tế hợp tác. Hợp tác xã cũng có 
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thể huy động cả vốn và lao động bên ngoài bằng nhiều 
hình thức.. 

Kinh tế tập thể cũng như binh tế nhà nước là những 
thành phần kinh tế trong đó người lao động làm chủ (mặc 
dù ở mức độ bhác nhau) uà sản xuất được tiến hành uì lợi 
{ch của người lao động uà toàn thể xã hội. 

©) Kinh tế tư nhân 

Kinh tế tư nhân bao gẫm tư nhân nhỏ (cá thể; tiểu chủ) 
uà tứ nhân lớn. Kinh tế tử nhân cá thể dựa trên tư hữu 
nhà mà thu nhập dựa hoàn toàn uào lao động uà uốn của 
bản thân uà gia định. Kinh tế tư nhân tiểu chủ cũng dựa 
trên tư hữu nhỏ nhưng có thuê lao động, thu nhập uẫn chủ 
yếu dựa uào sức lao động uà uốn của bản thân à gia đình. 

Kinh tế tư nhân cá thể, tiểu chủ đang có vị trí rất 
quan trọng trong nhiều ngành, nghề ở nông thôn và thành 
thị, có điểu kiện phát huy nhanh và hiệu quả tiểm năng 
về vốn, sức lao động, tay nghề của từng gia đình, từng 
người lao động. Do đó, việc mở rộng sản xuất, kinh doanh. 
của kinh tế cá thể và tiểu chủ không bị hạn chế. 

Hiện nay, thành phân kinh tế này phần lớn hoạt động 
dưới hình thức hộ gia đình, đang là một bộ phận đông đảo, 
có tiểm năng to lớn, có vị trí quan trọng lâu dài. Đối với 
nước ta, cẩn phát triển mạnh mẽ thành phần kinh tế này. 
để vừa góp phần tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, 
vừa giải quyết nhiều việc làm cho xã hội - một vấn để bức 
bách hiện nay của đời sống kinh tế - xã hội nước ta, Tuy 
nhiên, cũng cân thấy rằng, kinh tế tư nhân cá thể, tiểu 
chủ dù cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể loại bỏ được 
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những hạn chế vốn có như tính tự phát, manh mún, hạn 
chế tiến bộ kỹ thuật, v.v.. Do đó, cần hướng dẫn kinh tế tư 
iểu chỗ, vì lợi ích thiết thân và nhụ cầu phát 
triển của sản xuất, từng bước đi vào làm ăn hợp tác một 
cách tự nguyện, hoặc làm vệ tỉnh cho các doanh nghiệp 
nhà nước hay hợp tác xã. 

Kinh tế tư nhân lớn dựa trên sở hữu tư nhân lớn uà. 
sử dụng nhiều lao động. Trong điều kiện quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, thành phần kinh tế này còn có vai 
trò đáng kể xét về phương điện phát triển lực lượng sản. 
xuất, xã hội hoá sản xuất cũng như về phương diện giải 
quyết các vấn để xã hội. 

Cho nên, chính sách của Đảng và Nhà nước ta là 
khuyến khích tư nhân bỏ vốn đầu tư phát triển sản xuất, 
đặc biệt trong những ngành và lĩnh vực không chí phổi 
một cách quyết định đời sống kinh tế xã hội, mà luật pháp. 
không cấm. Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu và lợi ích hợp 
pháp của họ; xoá bổ định kiến và tạo điều kiện thuận lợi 
cho thành phần kinh tế này về tín dụng, khoa học - công. 
nghệ, đào tạo cán bộ cũng như tiếp thị. 

Khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân phát 
triển nhất thiết phải đi đôi với tăng cường quản lý, 
hướng dẫn làm ăn đúng pháp luật, có lợi cho quốc kế 
dân sinh, khuyến khích đi vào con đường kinh tế hỗn 
hợp dưới nhiều hình thức khác nhau, như công ty cổ 
phân, công ty liên doanh với sự tham gia của nhiều 
thành phần kinh tế. Tại Đại hội XI, Đảng ta chỉ rõ: Phát 
triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, 
công nghệ ngày càng cao; đồng thời hoàn thiện quan hệ 
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sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Hoàn thiện thể chế để tháo gỡ mọi cản trở, 
tạo điểu kiện thuận lợi để giải phóng và phát triển. 
mạnh mẽ lực lượng sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học, công nghệ; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi 
nguồn lực cho phát triển. Phát triển nhanh, hài hòa các 
thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp. Phải 
tăng cường tiểm lực và nâng cao hiệu quả của kinh 
nhà nước. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực 
lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và 
điều tiết nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. 
Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác 
đa dạng mà nòng cốt là hợp tác xã. Khuyến khích phát 
triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh với sở 
hữu hỗn hợp mà chủ yếu là các doanh nghiệp cổ phần để 
loại hình kinh tế này trở thành phổ biến trong nền kinh 
tế, thúc đẩy xã hội hóa sản xuất kinh doanh và sở hữu. 
Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh kinh 
tế tư nhân trở thành một trong những động lực của nền 
kinh tế. Khuyến khích kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
phát triển theo quy hoạch. 

Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. 
Phát triển đồng bộ, hoàn chỉnh và ngày càng hiện đại các 
loại thị trường. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và phân 
phối, bảo đảm công bằng lợi ích, tạo động lực thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội. 


1. Xem Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đọi hội đại biểu toàn quốc 
ẩn thứXT, Nxb. Chính trị quốc gia - Sựthật, Hà Nội, 2011, tr101-102.— ` 
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4) Kinh tế có uốn đầu tử nước ngoài : 

Ở nước ta, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hình 
thành và phát triển trong những năm đất nước ta thực 
hiện sự nghiệp đổi mới, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài 
vào sẵn xuất kinh doanh ở Việt Nam. Việc thu hút đầu tư 
nước ngoài không chỉ giúp đất nước ta có được một nguồn 
vốn lớn từ bên ngoài đầu tư vào phát triển kinh tế đất 
nước mà cồn thu hút được kỹ thuật, công nghệ, trình độ 
quản lý tiên tiến của thế giới, giúp mở rộng thị trường 
xuất khẩu và các liên kết kinh tế của nước ta với các nước 
trên thế giới; tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và 
sản phẩm cho đất nước ta... Do đó, kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh 
tế đất nước, được Nhà nước ta khuyến khích, tạo điểu kiện 
thuận lợi cho hoạt động, phát triển. 

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tổn tại đưới các hình 
thức đầu tử trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng việc thành lập các 
doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước 
ngoài liên doanh, mua cổ phần để cùng với nhà đầu tư trong 
nước hình thành nên doanh nghiệp. Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài được cạnh tranh bình đẳng với các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác ở Việt Nam. 


3, Mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế. Nền. 
kinh tế nhiều thành phẩn vận động theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa 

a) Mối quan hệ giữa các thành phân kính tế 

Các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ 
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nghĩa xã hội có mối quan hệ và tác động qua lại lẫn 
nhau, hoạt động đan xen vào nhau trong cơ cấu kinh tế 
quốc dân thống nhất. Vai trò tủa mỗi thành phần kinh 
tố, tỷ lệ giöa các thành phần kinh tế phụ thuộc vào trình 
độ phát triển của lực lượng sản xuất, hiệu quả sẵn xuất. 
kinh doanh và sự đóng góp của chúng vào sự phát triển 
của nền kinh tế, 

Mỗi thành phần kinh tế dựa trên một hình thức sở 
hữu nhất định về tư liệu sản xuất. Các hình thức sở hữu 
về tư liệu sản xuất tuy có sự độc lập tương đối và có bản 
chất riêng, nhưng trong hoạt động sẵn xuất kinh doanh, 
không có sự ngăn cách và có thể hỗn hợp, đan kết với nhau 
hình thành các tổ chức kinh doanh đa dạng. Trong nền 
kinh tế quốc đân thống nhất do nhà nước hướng dẫn, điều 
tiết, kiểm soát, cùng với việc kinh tế nhà nước nắm giữ các 
vị trí kinh tế then chốt, các chủ thể sản xuất kinh doanh 
thuộc các thành phần kinh tế vừa hợp tác với nhau, bổ 
sung cho nhau, vừa cạnh tranh với nhau, bình đẳng trước. 
pháp luật. 

Đại diện cho mỗi thành phần kinh tế là giai cấp hoặc 
tảng lớp xã hội nhất định mà tổng hợp toàn bộ tạo thành 
cơ cấu xã bội - giai cấp. Trong cơ cấu xã hội - giai cấp ấy, 
mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp xã hội, các chủ thể sản xuất 
kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế đều có những lợi 
ích kinh tế riêng, vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn với 
nhau. Hơn nữa, nền kinh tế bàng hoá nhiều thành phần 
vận động, phát triển theo các quy luật của kinh tế thị 
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trường (quy luật giá trị, quy luật cung cầu, cạnh tranh..., 
đồng thời chịu sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng, 
xã bội chủ nghĩa. 

Các thành phẩn kinh tế ấy đều nằm trong tổng thể 
nên kinh tế quốc dân, có mối liên hệ tương tác và mâu 
thuẫn với nhau. Tính thống nhất biểu hiện ở chỗ, mỗi 
thành phần kinh tế là một bộ phận của nền kình tế xã hội 
phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, các thành 
phần kính tế nằm trong hệ thống phân công xã hội có mối 
liên hệ phụ thuộc lẫn nhau về sản xuất và tiêu dùng. Sự 
thống nhất đó không phải tự nhiên có mà phải qua hợp tác 
và đấu tranh, đấu tranh để hợp tác tốt hơn. Các thành 
phần kinh tế mang bản chất kinh tế và quan hệ kinh tế 
khác nhau, giữa chúng có sự mầu thuẫn. Không thể giải 
quyết những mâu thuẫn này một cách chủ quan, không 
thể bằng biện pháp hành chính đơn thuần xoá bỏ các 
thành phần kinh tế dựa trên chế độ tư hữu mà phải bằng 
cách tạo điểu kiện cho các thành phẩn kinh tế ấy phát 
triển mạnh có lợi cho quốc kế dân sinh; đổng thời hướng. 
các thành phẩn kinh tế tư nhân đi vào con đường phát 
triển công ty cổ phần, hiệp tác, liên kết, liên doanh với 
nhau, với các thành phần kinh tế khác dưới nhiều bình 
thức và mức độ khác nhau. 

ðj Nên hinh tế nhiều thành phân uận động theo định 
hưởng xã hội chủ nghĩa 

Nên kinh tế thời kỹ quá độ là nền kinh tế nhiều thành 
phần nhưng sự vận động phát triển của nó phải theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Đấu tranh để giữ vững định 
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hướng là một quá trình khó khăn, phức tạp, vì nền kinh tế 
nhiều thành phần tự nó tiểm ẩn khả năng phát triển theo 
hướng tư bản chủ nghĩa. Khả năng này càng trở lên hiện 
thực đối với nước La vì sản xuất nhỏ chiếm ưu thế trong 
khi các lực lượng thù địch với chủ nghĩa xã hội còn nhiều 
thế mạnh để thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển theo 
con đường tư bản chủ nghĩa. 

ổn kinh tế nhiều thành phần theo định bướng xã hội 
chủ nghĩa là một nền kinh tế vận động theo hướng kinh tế 
nhà nước thực biện tốt vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế 
tập thể dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. 

Đổ bảo đấm định hướng xã hội chủ nghĩa, trong quá 
trình sử dụng các thành phần kinh tế cẩn quán triệt 
những quan điểm cơ bản sau: 

- Lấy việc giải phóng lực lượng sẵn xuất, động viên tối 
đa mọi nguôn lực bên trong và bên ngoài cho công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, nâng cao hiệu quả kinh tế và xã bội, cải 
thiện đời sống nhân dân làm mục tiêu bàng đầu trong việc 
khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế và hình 
thức tổ chức sản xuất kinh doanh. 

Chỗ động đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả. 
kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, làm cho kinh tế nhà 
nước đóng vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế tập thể dần 
trổ thành nền tảng. Tạo điểu kiện để các nhà kinh 
doanh tư nhân yên tâm đầu tư kinh doanh lâu dài. Ấp 
đụng linh hoạt và sáng tạo các hình thức kinh tế tư bản 
nhà nước. 

- Xác lập, củng cố và nâng cao địa vị làm chủ của 
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người lao động trong nền sản xuất xã hội, thực hiện công, 
bằng xã hội ngày một tốt hơn. 

- Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối 
theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu, 
đồng thời phân phối dựa trên mức đóng góp các nguồn 
lực khác vào kết quả sẵn xuất kinh doanh và phân phối 
thông qua phúc lợi xã hội. Thừa nhận sự tổn tại lâu dài 
của các hình thức thuê mướn lao động nhưng không để 
biến thành quan hệ thống trị. Phân phối và phân phối lại 
hợp lý nhằm khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với 
xoá đói, giảm nghèo; không để diễn ra sự chênh lệch quá 
đáng về mức sống và trình độ phát triển giữa các vùng, 
các tầng lớp dân cư; tránh sự phân hoá xã hội thành hai 
cực đối lập. 

- Tăng cường hiệu lực quản lý vĩ mô của Nhà nước, 
phát huy mật tích cực, đồng thời khắc phục, ngăn ngừa và 
bạn chế những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường 
Bảo đảm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trước phát 
luật của mọi đoanh nghiệp và cá nhân, không phân biệt 
thành phần kinh tế. 

- Giữ vững độc lập, chủ quyền và bảo vệ lợi ích quốt 
gia khi hội nhập kinh tế quốc tế, 
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CHƯƠNG XVII 


KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
'TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


1. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 


Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam, sự tổn tại của sản xuất hàng hoá, của kinh tế thị 
trường là một tất yếu khách quan. Bởi vì, trong nền kinh. 
tế nước ta lực lượng sẵn xuất xã hội còn rất thấp, đang 
tổn tại nhiều thành phần kinh tế khác nhau, sự phân 
công lao động xã hội gắn với sự tổn tại nhiều chủ thể sở 
hữu khác nhau như các thực thể kinh tế độc lập. Trong 
những điều kiện đó, việc trao đổi sản phẩm giữa các chủ 
thể sản xuất với nhau không thể thực hiện theo nguyên. 
tắc nào khác là nguyên tắc trao đổi ngang giá, túc là 
thực hiện sự trao đổi hàng hoá thông qua thị trường, sản 
phẩm phải trở thành hàng hoá, nền kinh tế là kinh tế 
thị trường. 
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Ô nước ta, trong thời kỳ quá độ muốn phát triển mạnh 
mẽ lực lượng sản xuất thì phải xã hội boá và chuyên môn 
hoá lao động. Quá trình ấy chỉ có thể điễn ra một cách 
thuận lợi trong một nền kinh tế thị trường. Sản xuất càng 
xã hội hoá, chuyên môn hoá thì càng đồi hỏi phát triển sự 
hiệp tác và trao đổi hoạt động trong xã hội, càng phải 
thông qua sự trao đổi hàng hoá giữa các đơn vị sản xuất 
để bảo đảm,những nhu cầu cần thiết của các loại hoạt 
động sẵn xuất khác nhau. 

Chỉ có đẩy mạnh sản xuất hàng hoá, phát triển kinh 
tế thị trường mới làm cho nền kinh tế nước ta phát triển 
năng động. Kinh tế tự nhiên. do bản chất của nó, chỉ duy 
trì tái sẵn xuất giản đơn. Trong cơ chế kinh tế cũ, vì coi 
thường quy luật giá trị nên các cơ sở kinh tế cũng thiếu. 
sức sống và động lực để phát triển. Sử dụng sản xuất 
hàng hoá, phát triển kinh tế thị trường là sử dụng quy 
luật giá trị, quy luật này buộc mỗi người sản xuất tự chịu 
trách nhiệm về hàng hoá do mình làm ra. Chính vì thế 
mà nền kinh tế trở nên sống động. Mỗi người sản xuất 
đều chịu sức ép buộc phải quan tâm tới sự tiêu thụ trên. 
thị trường, sao cho sản phẩm của mình được xã hội thừa 
nhận và cũng từ đó họ mới có được thu nhập. 

Phát triển kinh tế thị trường để thúc đẩy sự phát triển 
của lực lượng sản xuất xã hội, làm cho sản phẩm xã hội 
ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi 
người. Ở nông thôn nước ta, sự phát triển kinh tế thị 
trường và việc tăng tỷ lệ hàng hoá nông sản đã làm cho. 
hàng hoá bán ra của nông đân nhiều lên, thu nhập tắng 
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lên, đồng thời các ngành nghề ở nông thôn cũng ngày một 
phát triển, tạo ra cho nông dân nhiều việc lâm. Đó cũng là 
điểu đã diễn ra ở thành phố, đối với những người lao động 
thành thị, 

Phát triển kinh tế thị trường sẽ đào tạo ngày càng 
nhiều cán bộ quản lý và lao động năng động, sắng tạo. 
Muốn thu được lợi nhuận, họ cần phải vận dụng nhiều biện 
pháp để quản lý kinh tế, thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, bạ giá 
thành sản phẩm, làm cho sản xuất phù hợp với nhu câu 
của thị trường, nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế. Qua 
cuộc cạnh tranh trên thị trường, những nhân tài quản lý 
kinh tế và lao động thành thạo xuất biện ngày càng nhiều 
và đó là một đấu hiệu quan trọng của tiến bộ kinh tế, 

Như vậy, phát triển kinh tế thị trường đối với nước ta 
là một tất yếu kinh tế, một nhiệm vụ kinh tế cấp bách để 
chuyển nền kinh tế lạc hậu thành nền kinh tế hiện đại, 
hội nhập vào sự phán công lao động quốc tế. Đó là con 
đường đúng đắn để phát triển lực lượng sản xuất, khai 
thác có hiệu quả mọi tiểm năng của đất nước để thực hiện 
nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Kinh tế thị 
trường không đối lập với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của. 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã bội mà trái lại thúc đẩy 
các nhiệm vụ đó phát triển mạnh mẽ hơn. 

Thực tiễn những năm đổi mới chỉ ra rằng, việc 
chuyển sang kinh tế thị trường là hoàn toàn đúng đắn. 
Nhờ mô hình kinh tế đó, chúng ta đã bước đầu khai thác 
được tiểm năng trong nước đi đồi với thu hút vốn và kỹ 
thuật nước ngoài, giải phóng được năng lực sản xuất 
trong xã hội, phát triển lực lượng sản xuất. 


463 


1I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
'TRONG THỜI KỶ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
Ở VIỆT NAM. 
1. Nền kinh tế thị trường còn ở trình độ kém 
phát triển 


Đặc điểm này thể hiện ở các mặt chủ yếu như sau: 

- Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội còn ở trình độ 
thấp, Bên cạnh một số lĩnh vực, một số cơ sở kinh tế đã 
được trang bị máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại, bộ 
phận lao động thủ công vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn trong 
tổng số lao động xã hội. Trong nhiều ngành kinh tế, máy 
móc cũ kỹ, công nghệ lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ bé. 
Do đó năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất của ta 
còn rất thấp. 

- Do eg sở vật chất và trình độ công nghệ lạc hậu cho 
nên sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường 
trong nước cũng như nước ngoài còn rất yếu. Số lượng, chất. 
lượng, chủng loại hàng hoá làm ra còn nghào và chưa ổn 
định. Sự phân công hiệp tác, chuyên môn hoá sản xuất 
chưa rộng, chưa sâu, giao lưu hàng hoá còn nhiều hạn chế. 

- Đội ngũ các nhà quản lý doanh nghiệp thành thạo 
còn quá ít, chưa đáp ứng yêu cầu to lớn của thực tiễn. 

~ Thu nhập của người làm công ăn lương cũng như của 
người dân lao động còn rất thấp, do đó sức mua bàng hoá 
chưa cao. Dung lượng thị trường trong nước còn hẹp. 

Do vậy, yêu cầu bức xúc đặt ra đối với nước La là muốn. 
phát triển mạnh mẽ nền kinh tế phải đẩy mạnh nền sản 
xuất hàng hoá. 
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"Trong khi chủng loại hàng hoá nghèo nàn, chất lượng 
kém, sức cạnh tranh quá yếu, thì tệ nạn buôn lậu, đầu cơ, 
buôn bán vòng vào, làm hàng giả, cạnh tranh không lành 
mạnh đang là tình trạng phổ biến. Điều đó đồi bởi chúng, 
ta trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trưởng phải 
ra sức hạn chế và khắc phục nhanh chóng các yếu tố tự 
phát, tiêu cực của kinh tế thị trường sơ khai, tích cực xây 
dựng các nhân tế của nền kinh tể thị trường hiện đại theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 


3. Nền kinh tế thị trường với nhiều thành phản 
kinh tế 


Các thành phần kinh tế tuy có bản chất kinh tế khác 
nhau, nhưng chúng đều là những bộ phận của một cơ cấu 
kinh tế quốc dân thống nhất với các quan hệ cung - cầu, 
tiển tộ, giá cả chung... Bởi vậy, chúng vừa hợp tác, vừa 
cạnh tranh với nhau. Mỗi đơn vị kinh tế là một chủ thể 
độc lập, tự chủ và tất cả đều bình đẳng trước pháp luật. 

'Tuy nhiên, cẩn nhận thức rõ rằng, mỗi thành phần 
kinh tế chịu sự tác động của các quy luật kinh tế riêng. 
Chính sự tác động của các quy luật kinh tế khác nhau này. 
mà bên cạnh tính thống nhất của các thành phần kình tế 
còn có những khác nhau và mâu thuẫn khiến cho nền 
kinh tế ở nước ta có khả năng phát triển theo những 
phương hướng khác nhau. Chẳng hạn như các thành phần 
kinh tế tư nhân tuy có vai trò quan trọng trong phát triển 
sẵn xuất, giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu về vốn, 
hàng hoá và dịch vụ cho xã hội, nhưng vì dựa trên sở hữu 
tư nhân về tư liệu sản xuất, các thành phần kinh tế này 
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không tránh khỏi tính tự phát, chạy theo lợi nhuận đơn 
thuần, nảy sinh những hiện tượng tiêu cực làm tổn hại 
đến lợi ích chung của xã hội. Vì vậy, cùng với sự khuyến 
khích làm giầu chính đáng của các doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế này, Nhà nước ta phải sử dụng nhiều 
biện pháp để ngàn chặn và hạn chế những khuynh hướng 
tự phát, những biện tượng tiêu cực, hướng sự phát triển 
của các thành phân kinh sế này theo định hướng xã hội 
cbủ nghĩa, Nhưng, vấn để có ý nghĩa quyết định nhất là 
nhà nước phải quan tâm tạo điểu kiện củng cố, phát huy 
hiệu quả, ra sức xây dựng khu vực kình tế nhà nước đủ 
mạnh để làm tốt vai trò chủ đạo, Nếu kinh tế nhà nước. 
không đảm nhiệm được vai trò này thi nến kinh tế quốc 
dân ắt không tránh khỏi nguy cơ chệch định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 


3. Nền kính tế thị trường vận hành theo định. 
hướng xã hội chủ nghĩa. 


Đây là đặc điểm cơ bản nhất của nến kinh tế thị 
trường ở nước ta, Nền kinh tế thị trường này khác vái nền 
sẵn xuất hàng hoá giản đơn và càng kbác với nền kinh tế 
thị trường tư bản chủ nghĩ 

a) Cơ chế thị trường ut phúc lợi của nhân dân 

Cơ chế thị trường là cớ chế tự điểu chỉnh các cân đối 
của nền kinh tế theo yêu cầu của các quy luật giá trị, quy 
Tuật cung - cầu, giá cả cạnh tranh, lưu thông tiển tệ. Nó là 
guống máy vận hành của nền kinh tế, là phương thức cd 
bản để phân phối và sử dụng các nguồn vốn, tài nguyên, 
công nghệ, sức iao động. Căn cứ vào tình hình thị trường, 
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(các quan hệ cung - cẩu, giá cả trên thị trường) các doanh 
nghiệp sẽ quyết định: sản xuất cái gì? sản xuất thể nào? 
sẵn xuất cho ai? 

Dấu hiệu đặc trưng nhất của cơ chế thị trường là cơ 
chế hình thành giá cả tự do. Người bán và người mua 
thông qua thị trường để xác định giá cả. 

Do tôn tại trong nhiều chế độ kinh tế - xã hội khác 
nhau cho nên hoạt động của có chế thị trường không chỉ 
chịu sự tác động của các quy luật kinh tế thị trường nói 
chung mà còn chịu sự chỉ phối của các quy luật kinh tế 
xiêng của các phương thức sẵn xuất chủ: đạo. Do vậy, cú 
chế thị trường trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa và 
trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hoặc theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa mang bản chất khác nhau, biểu hiện ổ: 

- Chế độ sở hữu khác nhau (công hữu hay tư hữu hay 
nhiều loại hình sở hữu khác nhau trong đó công hữu là 
cbủ đạo), 

- Mục đích khác nhau (vì phúc lợi của nhân dân hay vì 
lợi nhuận của nhà tư bản), 

- Bản chất của Nhà nước khác nhau (tư sẵn hay xã hội 
chủ nghĩa). 

- Thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế (là kinh tế tư nhân hay kinh tế nhà nước). 

b) Kết hạp kế hoạch uôi thị trường 

Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, thị trường giữ vai trò 
quyết định. Nền sản xuất xã hội nói chung bị điểu tiết bởi 
bàn tay vô hình là thị trường. Trước tác động phá hoại của 
cơ chế thị trường, các nhà nước tư sản đều can thiệp vào 
nên kinh tế, điều tiết các hoạt động kinh tế đến mức nhất 
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định, kết hợp bàn tay võ hình và bàn tay hữu hình. Trong 
thực tế, các xí nghiệp, các công ty, tập đoàn tư bản đều 
sẵn xuất theo một kế hoạch rất chu đáo và tỷ mỷ. Tuy 
nhiên, xét trên bình điện vĩ mô, các nhà nước tư sẵn mặc 
dù có can thiệp, điểu tiết nền kinh tế, nhưng mức độ hạn 
chế vì quyền lực chỉ phối sản xuất là thuộc về từng chủ sở 
bữu riêng lẻ 

“rong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, kế hoạch và thị trường đều được xem là những công 
sụ điểu tiết kinh tố khách quan mặc đà chúng là bai cơ 
chế hoạt động theo những nguyên tắc khác nhau. Trong 
mối quan hệ này, thị trường vừa là cán cứ vừa là đối tượng, 
của kế hoạch và phát triển theo sự điều tiết và định hướng 
của kế boạch vĩ mô. 

Kế hoạch và thị trường cấn kết hợp với nhau. Kế 
hoạch có wu điểm là tập trung được tiểm năng cho những. 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cho cân bằng 
tổng thể, gắn được mục tiêu phát triển kinh tế vái phát. 
triển xã hội ngay từ đầu. Tuy nhiên, trong điểu kiện còn 
kính tế thị trường thì việc kế hoạch hoá trên quy mô toàn 
xã hội không thể bao quát được hết tất cả những yêu cầu 
rất đa dạng và luôn biển động của đời sống kinh tế, còn đễ 
tạo ra tính ÿ, kém năng động của các chủ thể kinh doanh. 
Trong khi ấy, thị trường, với cơ chế cạnh tranh lại có thể 
kích thích mạnh tính năng động, sáng tạo của người sản 
xuất kinh doanh, đáp ứng nhanh, nhạy nhu cầu đa dạng, 
phong phú của đời sống xã hội. Song, khuyết tật eú bản 
của cơ chế thị trường là tính tự phát, vị phạm các cân đối 
*ình tế, gây thiệt hại cho nền sản xuất. Vì lẽ đó, cần phải 
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có sự kết hợp khéo léo giữa kế hoạch với thị trường trong 
nển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thị 
trường được xem như là động cơ còn kế hoạch là bánh lái 
của con thuyển kinh tế, 

Thị trường là căn cứ để xây dựng và kiểm tra các kế 
hoạch phát triển kinh tế. Những mục tiêu và biện pháp đã 
dự định của các kế hoạch kinh tế muốn được thực hiện có 
hiệu quả như mong muốn phải xuất phát từ yêu cầu của 
thị trường. Mặt khác, thị trường muốn hoạt động có hiệu 
quả đáp ứng đúng định hướng xã hội nhất là dưới chế độ 
ta, đồi hỏi phải được hướng dẫn và điều tiết một cách có ý 
thức theo những mục tiêu đã dự định của kế hoạch nhằm. 
duy trì sự boạt động ổn định, khắc phục những rối loạn 
của thị trường. 

Sự kết hợp kế hoạch với thị trường trong phạm vi vĩ 
mô và vi mô có những điểm khác biệt nhất định. Cần nhận. 
thức rõ mối quan hệ này, nếu không sẽ phạm sai lầm hoặc 
"tả" khuynh - kế hoạch hoá tràn lan, dùng biện pháp kế 
hoạch hoá pháp lệnh là chính..; hoặc hữu khuynh - xem 
nhẹ kế hoạch, để thị trường quyết định tất cả, hoàn toàn 
tự phát, kể cả đối với các lĩnh vực như văn hoá, giáo dục.. 
Để thả nổi tất cả cho thị trường, không có sự quản lý của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là chộch hướng, nền kinh tế 
không thể đi vào quỹ đạo chiến lược và kế hoạch phát 
triển lên chủ nghĩa xã hội. 

Ở tầm vị mô, thị trường đóng vai trò quyết định trong 
việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp. Thông qua sự biến động của giá cả, cung - cầu. 
trên thị trường, các doanh nghiệp lựa chọn phương án: sẵn 
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xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai. Cũng từ 
đó mà các doanh nghiệp lựa chọn cơ cấu sản xuất, đầu tư 
của mình. Thoát ly yêu cầu của thị trường, các mục tiêu 
của kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp số không 
thực hiện được. Trong điểu kiện của kình tế thị trường, 
doanh nghiệp chỉ có thể bán được cái mà xã hội, thi trường. 
cần, chứ không phải là cái mình có. 

Trên tầm vĩ mô, mặc dù thị trường không phải là 
căn cứ duy nhất có tính quyết định, song kế hoạch nhà 
nước cũng không thể thoát ly khỏi tình hình thực tiễn 
của thị trường. Thoát ly thị trường, kế hoạch hoá vĩ mô 
trổ thành duy ý chí. Tuy nhiên, kế hoạch hoá vĩ mô đồng 
vai trò điểu tiết và duy trì ổn định các cân đối chủ yếu 
của nến kinh tế. Sự điều tiết của kế hoạch hoá vĩ mô 
xuất phát từ các cân đối tổng thể của nền kinh tế nhì 
tổng cung - tổng cầu, sản xuất - tiêu dùng, hàng hoá - 
tiên tệ... Căn cứ vào thị trường, kế hoạch hoá vĩ mô tác 
động trở lại cung, cầu, giá cả để uốn nắn những lệch lạc 
của sự phát triển do chính thị trường tạo ra, thông qua 
đó mà hướng mọi hoạt động của thị trường đi theo 
hướng của kế hoạch. 

Để giải quyết tốt quan hệ giữa kế hoạch và thị 
trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, cần phải đổi mới các hoạt. 
động của công tác kế hoạch hoá chứ không phải là từ bỏ 
nó. Phương pháp cơ bản để đổi mới công tác kế hoạch 
hoá hiện nay là: 

- Kế hoạch hoá phải lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm 
mục tiêu, thị trường chỉ là một trong nhiều căn cứ chứ 
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không phải là căn cứ duy nhất, trực tiếp, Kế hoạch hoá 
phải bao quát các cân đối lớn, các định hướng phát triển 
chung của cả nền kinh tế: 

- Đổi mới nội đúng và chức năng của kế hoạch hoá, xoá 
bỏ kế hoạch hoá kiểu tập trung, bao cấp, áp đặt, chuyển. 
sang thực hiện kế hoạch hoá định hướng, gián tiếp, coi 
trọng việc sử dụng rộng rãi các đòn bẩy kinh tế, công tác 
dự toán, chương trình hoá, các loại kế hoạch: đềi hạn, 
trung hạn, ngắn bạn, hiện vật, giá trị, sản Xuất, lưu 
thông, tài chính... 

Hoàn thiện hệ thống biện pháp kế hoạch hoá, nâng 
cao năng lực của Nhà nước trong việc sử đụng các chính 
sách tài chính, tiển tộ, dùng các công cụ đó tác động gián 
tiếp vào tổng cung, tổng cầu của nền kinh tế, đồng thời 
nâng cao chất lượng của các chương trình, dự án phát 
triển kinh tế - xã hội. 

- Đổi mới bộ máy và nâng cao trình độ của đội ngũ cần 
bộ làm công tác kế hoạch, xây dựng các chiến lược phát 
triển kinh tế, các kế hoạch trung hạn, đài hạn và triển 
khai chúng thành các chương trình, dự án kình tế. Tăng 
cường đào tạo và đào tạo lại đội ngũ những người làm công 
tác kế hoạch ngang tầm với yêu cầu mới. 


TII. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
'THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Muốn phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, cẩn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. 
Dưới đây là những giải pháp chủ yếu nhất: 
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1. Thực hiện nhất quán chính sách phát triển 
kinh tế nhiều thành phần. 


Thừa nhận trên thực tế sự tổn tại của nhiều thành 
phần kinh tế trong thời kỳ quá độ là một trong những điều 
kiện cơ sở để thúc đẩy kinh tế thị trường phát triển, nhờ 
đó mà sử dụng có biệu quả sức mạnh tổng hợp của mọi 
thành phần kinh tế. 

Cùng với việc đổi mới, phát triển kinh tế nhà nước và 
kinh tế tập thể, việc thừa nhận và khuyến khích các 
thành phần kinh tế cá thể, tư nhân phát triển là nhận 
thức quan trọng về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời 
kỳ quá độ. Theo hướng đó mà khu vực kinh tế nhà nước, 
kinh tế tập thể, kinh tế tư nhãn cá thể và các hình thức 
kinh tế hỗn hợp khác đều được khuyến khích phát triển 
theo định hướng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tất cả các 
thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, tuy vị 
trí, quy mô, tỷ trọng, trình độ có khác nhau, 


3. Mở rộng phân công lao động, tạo lập đồng bộ các 
yếu tố thị trường 

Phân công lao động là eø sở của việc trao đổi sản 
phẩm. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường, cần 
phải mở rộng phân công lao động xã hội, phân bố lại lao 
động và dân cư trong phạm vi cả nước cũng như từng địa 
phương, từng vùng theo bướng chuyên môn hoá, hợp tác 
hoá nhằm khai thác mọi nguồn lực, phát triển nhiều 
ngành nghề, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất - kỹ 
thuật hiện có và tạo việc làm cho người lao động. Cùng 
với mở rộng phân công lao động xã hội trong nước, phải 
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tiếp tục tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế nhằm gắn 
phân công lao động trong nước với phân công lao động. 
quốc tế, gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới. 
Nhờ đó mà thị trường trong nước từng bước được mở 
rộng, tiểm năng về lao động, tài nguyên, cơ sở vật chất 
hiện có được khai thác có hiệu quả. Thị trường được khai 
thông trên khắp mọi miền của đất nước, gắn liền với thị 
trường thế giới, 

Cần phải tiếp tục phát triển mạnh và nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý các thị trường hàng hoá và dịch vụ, 
thị trường sức lao động thị trường đất dai, bất động sẵn, 
thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường tài 
chính, tiền tệ, thị trường khoa học công nghệ... 

Điều này sẽ bảo đảm cho việc phân bố và sử dụng các 
yếu tố đầu vào, đầu ra của quá trình sản xuất phù hợp với 
nhu cầu của sự phát triển kinh tế thị trường. 


3 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học và công nghệ, đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá 

Trong kinh tế thị trường, các doanh nghiệp chi có thể 
đứng vững trong cạnh tranh nếu thường xuyên đổi mới 
công nghệ để hạ chỉ phí, nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Muốn vậy, phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng 
dụng các thành tựu mới của cuộc cách mạng khoa học 
công nghệ vào quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá. 
So với thế giới, trình độ công nghệ sản xuất của ta còn 
thấp kém, không đồng bộ; do đó, khả năng cạnh tranh của 
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hàng hoá nước ta so với hàng hoá nước ngoài trên cả thị 
trường nội địa và thế giới còn kém. Bởi vậy, để phát triển 
kinh tế thị trường, chúng ta phải đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, 
hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế, các sản 
phẩm bàng hóa của Việt Nam. 

Hệ thống kết cấu hạ tẳng cơ sổ và dịch vụ hiện đại, 
đông bộ cũng đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển 
kinh tế thị trường. Hệ thống đó ở nước ta còn lạc hậu, 
không đổng bộ, mất cân đối nên đã cẩn trở nhiều đến 
quyết tâm của các nhà đầu tư cả ở trong nước lẫn nước 
ngoài, cản trở phát triển kinh tế của đất nước. Vì thế, cần 
tập trung xây dựng, từng bước hiện đại hệ thống kết cấu 
đó. Trước mắt, nhà nước cân tập trung ưu tiên xây dựng, 
nâng cấp một số bộ phận thiết yếu nhất như đường sá, cầu 
cống, bến cảng, sân bay, diện, nước, hệ thống thông tin 
liên lạc, ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm. 


4. Giữ vững ổn định chinh trị, hoàn thiện hệ 
thống luật pháp, đổi mới các chính sách tài chính, 
tiển tội xây đựng và kiện toàn hệ thống điều tiết 
kinh tế vĩ mô 


Sự ổn định chính trị bao giờ cũng là nhân tố quan 
trọng để phát triển. Nó là điều kiện để các nhà sản xuất, 
kính doanh trong nước và nước ngoài yên tâm đầu tư. Giữ 
vững ổn định chính trị ở nước ta hiện nay là giữ vững vai 
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tảng cường 
hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy đây 
đủ vai trò làm chủ của nhân dân. 
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Hệ thống pháp luật đồng bộ là công cụ rất quan trọng 
để quần lý nền kinh tế thị trường, tạo nên bành lang pháp. 
lý cho tất cả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với hệ thống pháp luật 
đồng bộ và pháp chế nghiêm ngặt, các doanh nghiệp chỉ có 
thể làm giàu trên cơ sở tuân thủ luật pháp. 

Cùng với luật pháp, các chính sách kinh tế, nhất là 
chính sách tài chính, tiền tệ là công cụ quan trọng để nhà 
nước quản lý, điểu tiết hoạt động của nền kinh tế thị 
trường, duy trì ổn định kinh tế, định hướng phát triển các 
ngành, các lĩnh vực và thực hiện các chính sách xã hội 

Hệ thống điều tiết kinh tế vĩ mô phải được kiện toàn 
phù hợp với nhu cầu kinh tế thị trường, bao gồm điều tiết 
bằng chiến lược và kế hoạch kinh tế, pháp luật, chính sách 
và các đòn bẩy kinh tế, 


5. Đào tạo đội ngũ cán bộ quân lý kinh tế và các 
nhà kinh doanh giỏi, đáp ứng yêu cầu của nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 


Mỗi cơ chế quản lý kinh tế có đội ngũ cán bộ quản lý, 
kinh doanh tương ứng, Chuyển sang phát triển nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đồi hỏi chúng ta 
phải đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo và đào tạo lại đội ngũ 
cán bộ quản lý kinh tế, cán bộ kinh đoanh cho phù hợp với 
mục tiêu phát triển kinh tế trong thời kỳ mới. Đội ngũ đó 
phải có năng lực chuyên môn giỏi, thích ứng mau lẹ với cơ 
chế thị trường, dám chịu trách nhiệm, chịu rủi ro và trung 
thành với con đường xã hội chủ nghĩa mà nhân dân tạ đã 
chọn. Song song với đào tạo và đào tạo lại cẩn phải có 
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phướng hướng sử dụng, bồi đường. đãi ngộ dúng đắn với 
đội ngũ đó, nhằm kích thích hơn nữa việc không ngừng. 
nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh quản lý, tài năng 
kinh doanh của bọ. Cơ cấu của đội ngũ cán bộ cẩn phải 
được chú ý bảo đảm cả ở phạm vi vĩ mô lẫn vi mô, cả cán 
bộ quản lý lẫn cần bộ kinh doanh. 


6. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, 
đồng thời phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế 
độc lập, tự chủ. 

Đẩy mạnh các hoạt động xuất - nhập khẩu, đa đạng. 
hóa thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng 
hóa Việt Nam. Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh 
mẽ đầu tư nước ngoài, đặc biệt vào các lĩnh vực công nghệ 
cao, tích cực tham gìa các tổ chức kinh tế khu vực và quốc 
tế, ký kết các hiệp định liên kết kinh tế song phương và đa. 
phương, thực biện nghiêm túc các cam kết quốc. tế... để tận. 
dụng những thuận lợi của thời đại toàn cầu hóa và cách. 
mạng khoa học và công nghệ hiện đại vào phát triển đất 
nước. Đồng thời, phát huy tối đa nội lực, sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực trong nước, xây dựng nền kinh tế độc 
lập tự chủ. 

Những giải pháp nói trên tác động qua lại với nhau, sẽ 
tạo nên sức mạnh thúc đẩy nền kinh tế thị trường nước ta 
phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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CHƯƠNG XVIII 
KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 
LIÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


1. KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


1. Kinh tế nông thôn 


Kinh tế nông thôn là một phúc hợp những nhân tố cấu 
thành của tức lượng sản xuất uà quan hệ sản xuất trong) 
nông - lâm - ngư nghiệp, các ngành tiểu - thủ công nghiệp, 
công nghiệp, thương nghiệp uà dịch uụ... ở nông thôn phục 
tụ sản xuất nông nghiệp uà đời sống của nông dân. 

Nội dung kinh tế nông thôn rộng hơn kinh tế nông 
nghiệp. Hiện nay kình tế nông thôn còn dựa chủ yếu 
trên cơ sở nông nghiệp để phát triển, nhưng là một sự 
phát triển tổng hợp. đa ngành nghề, với những biến dổi 
quan trọng trong phân công lao động xã hội ngay tại 
khu vực nông thôn, do đó tạo ra những lực lượng sản. 
xuất mới mà nền nông nghiệp truyền thống trước đây 
chưa từng biết đến. 

Kinh tế nông thôn trước hết số nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngữ nghiệp đáp ứng nhu câu về lương thực, thực 
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phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, 
sản xuất ra các sản phẩm hàng haá chø thị trường trong 
'vÀ ngoài nước. 

'Rinh tế nông thôn nhất thiết phải có công nghiệp gắn 
uới nông, lâm, ngư nghiệp, trước hết lá công nghiệp chế” 
Cùng với sự p) tế nông thôn, công 
nghiệp ở nông thôn không chỉ dừng iại ở khâu công 
nghiệp chế biến mà còn có thể phát triển những ngành. 
công nghiệp phục vụ đầu vào của sản xuất nông nghiệp 
như công nghiệp cơ khí sửa chữa máy móc nông nghiệp, 
thuỷ lợi... Công nghiệp ở nông thôn còn bao gồm một bộ 
phận tiểu thủ công nghiệp với các trình độ công nghệ 
khác nhau, sản xuất các hàng hoá không có nguồn 
nguyên liệu từ nông nghiệp cho tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu. 

Kinh tế nông thôn, ngoài nông, lâm, ngư nghiệp và 
công nghiệp còn có các loại hành dịch uụ thương nghiệp, 
tín dụng, khoa học uà công nghệ... Các loại hình địch vụ 
này cùng với các cơ sở hạ tầng ở nông thôn (điện, 
đường, trường, trạm...) sẽ là những bộ phận hợp thành 
của kinh tế nông thôn và sự phát triển mạnh mỡ và hợp 
lý của chúng là biểu biện trình độ phát triển của kinh 
tế nông thôn. 

Kinh tế nông thôn là một cơ cấu hình tế nhiều thành 
phần. Nên kinh tế quốc dân có bao nhiêu thành phần kinh 
tế thì kinh tế nông thôn cũng có bấy nhiêu. Tay nhiên, các 
thành phân kinh tế đó trong kinh tế nông thôn sẽ có 
những hình thức cụ thể biểu hiện những đặc điểm riêng 
biệt của kinh tế nông thôn. 
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Xinh tế nông thôn có thành phần binh tế nhà nước. Bộ 
phận tiêu biểu cho kinh tố nhà nước trong nông thôn là các 
nông trường quốc doanh và các trạm, trại kỹ thuật nông 
nghiệp, cơ sở hạ tầng... Nhiều cơ sở của kinh tế nhà nước 
như chỉ nhánh ngân hàng, cửa hàng thương nghiệp, trạm 
kỹ thuật... gắn bó hữu cơ với kinh tế nông thôn, là bộ phận 
cấu thành bên trong của nó. 

Kinh tế hộ gia đình và hợp tác xã được tổ thúc theo 
chính sách và luật mới là đơn vị eơ bản làm nông nghiệp. 
Với tính chất là hộ gia đình xã viên hợp tác xã, hộ gia đình 
đó còn là hình thức trung gian chuyển tiếp từ thành phần 
kinh tế cá thể sang kinh tế hợp tác. Kinh /ố hợp tác phát 
triển đa dạng trong nông nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp, 
thương nghiệp, tín dụng,.. phát triển từ thấp đến cao. 
Kinh tế hợp tác là con đường để nông đân và cư dân nông. 
thôn đi lên nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

inh tế nông thôn cũng tất yếu có thành phần kinh zZ" 
tư nhân có quy mô vừa và lồn đưới hình thức trang trại và 
doanh nghiệp tư nhân. Định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong phát triển kinh tế đồi hỏi kinh tế tư nhân ở nông 
thôn phải chịu sự quản lý của nhà nước, hợp tác liên kết 
với nhau, với kinh tế nhà nước, hình thành các doanh 
nghiệp cổ phần, các tổ chức kinh tế hợp tác dưới những. 
hình thức đa dạng từ thấp đến cao. Cẩn nhận thức rõ 
rằng, trong điểu kiện cạnh tranh của cơ chế thị trường 
nếu kinh tế nhà nước và vai trò. quản lý của nhà nước suy. 
yếu và buông lỏng thì ít hay nhiều đều dẫn đến sự phân 
hoá trong nông thôn và xu hướng tự phát tư bản chủ 
nghĩa sẽ phát triển, Sự phát triển kinh tế nông thôn theo. 
định hướng xã hội chủ nghĩa đồi hỏi phải tìm ra những 
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hình thức kinh tế thích hợp để từng bước đưa thành phần 
kinh tế tư nhân trong kinh tế nông thôn đi vào con đường 
kinh tế hợp tác, cổ phần với trình độ và xã hội hóa ngày. 
càng cao. 

Kinh tế nông thôn kết hợp nhiều trình độ công nghệ: 
từ công nghệ truyền thống nói chung cồn lạc hậu cho đến. 
công nghệ nửa hiện đại và hiệu đại. 

Nến nông nghiệp Việt Nam phải nhanh chóng công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nông nghiệp sinh 
thái, một nền nông nghiệp sạch; trong khi coi trọng năng. 
suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi vẫn không coi nhẹ tiểu 
chuẩn chất lượng sản phẩm, tôn trọng sự đa đạng sinh 
bọc, tạo ra những sản phẩm hàng hoá quý, hiếm có giá trị 
cao. Phát triển công nghiệp ở nông thôn gấn với nông 
nghiệp với quy mô nhồ và vừa nhưng phải ứng dụng các 
sông nghệ hiện đại để các sản phẩm có chất lượng cao, có 
sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng mở rộng, cố 
gắng hướng về xuất khẩu. Sự phát triển của công nghiệp 
nông thôn ngay từ đầu phải chú ý việc bảo vệ môi trường. 
Phát triển công nghiệp chế biến nông sản cẩn những vàng 
nông nghiệp sản xuất tập trung chuyên canh, ứng dụng 
tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại để cung cấp nguyên 
liệu. 


Vã sự phát triển của hình tế nông thôn, cơ cấu xã hội - 
giai cấp nông thôn cũng biến đổi. Quá trình phát triển 
kinh tế nông thôn ià quá trình phát triển của phân công 
iao động xã hội ở nông thôn. chuyển đổi và đa đạng hoá 
ngành nghề sản xuất và dịch vụ, hình thành, phát triển 
các thị trấn, thị tứ, các đô thị quy mô nhỏ ở nông thôn, 
làm cho sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn dần 
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dẫn thu hẹp lại, thay đổi tập quán nếp sống của dân cư 
nông thôn. 

"Trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, sự phân 
hoá và biến đổi của cơ cấu giai cấp - xã hội trong nông. 
thôn là tất yếu. Nông thôn không còn chỉ là nơi sinh sống 
của nông dân chuyên làm nông nghiệp mà trở thành địa 
băn sinh sống của những cư dân làm nhiều ngành, nghề; 
lúc đầu tỷ trọng lớn nhất của dân cư nông thôn vẫn là 
nông dân nhưng càng VỀ sau tỷ trọng này càng được thu 
hẹp lại một cách tướng đối. Sự biến đổi đó diễn va trong 
từng vùng, từng làng, thậm chí từng gia đỉnh. Và điểu đó 
sẽ dẫn đến những thay đổi quan trọng trong đời sống văn 
hoá xã hội vùng nông thôn. 


3, Vai trò của kinh tế nông thôn 


- Phát triển hình tế nông thôn góp phần tạo ra những 
tiền để quan trọng không thể thiếu bảo đàm thắng lợi cho 
tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Phát triển kinh tế nông thôn, trước hết là phát triển 
kinh tế nông nghiệp một cách mạnh mẽ và ổn định, tạo 
cho toàn bộ nến kinh tế quốc dân, nhất là chø công 
nghiệp một cơ sở vững chắc về nhiều phương điện, trước 
hết là về lướng thực thực phẩm, nguyên liệu cho công 
nghiệp chế biến; nông sản xuất khẩu tạo tích lũy cho. 
công nghiệp hóa... Dù cho nên kinh tế nước ta rồi đây 
phát triển đến đâu và tỷ lệ lao động làm nông nghiệp. 
giảm xuống đo năng suất lao động trong nông nghiệp 
tăng lên thế nào thì nông nghiệp bao giờ cũng vẫn đóng 
một vai trò quan trọng vì nó thoả mãn nhu cầu hàng đẩu 
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của con người là nhụ cầu ăn, tạo ra sự ổn định xã hội. Với 
phát triển đẳng bộ các ngành nghề ở nông thôn, phát 
triển kinh tế nông thôn đa dạng sẽ tạo ra một khối lượng. 
sẵn phẩm với giá trị ngày càng tăng và điều đó góp phần 
giải quyết vấn để vốn để công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Phát triển bình tế nông thôn sẽ thực hiện được quá 
trình gắn bó giữa công nghiệp với nông nghiệp, làm cho 
người lao động có việc làm tại chỗ, giảm sức ép di dân tìm 
việc làm ở các đô thị, sự chênh lệch kinh tế và đời sống. 
giữa thành thị và nông thôn, giữa vùng phát triển và vùng. 
kém phát triển. 

- Sự phát triển của kinh tế nông thân sẽ fạo cơ sở uật 
chất cho sự phát triển uăn hoá ở nông (hôn. Nông thôn vốn 
]à vùng kinh tế, ván hoá lạc hậu, sản xuất và sinh hoạt 
phân tán, nhiều hủ tục. Mặt khác, nông thôn là ngi truyền. 
thống cộng đồng (cả tốt lẫn xấu) còn sâu đậm... Phát triển 
kinh tế nông thôn sẽ tạo điều kiện để vừa giữ gìn, phát 
huy truyền thống văn hoá xã hội tốt đẹp, bài trừ văn hoá 
lạc hậu cũ, vừa tạo ra những điều kiện cho việc tổ chức tốt. 
đồi sống văn hoá và tịnh thần ở nông thôn. 

- Sự phát triển của kinh tế nông thân gắn liên uđi 
phát triển xã hội, uăn hoá, chính trị uờ kiến trúc thượng. 
tầng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sẽ dẫn đến 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội Ò nông thôn, góp phần 
quyết định đến thắng lợi của chủ nghĩa xẽ hội trên đất 
nước ta. 

Thắng lợi này sẽ tạo ra những cơ sở vật chất, tỉnh, 
thần để giữ vững và bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền và 
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lợi ích quốc gia. Một nông thôn có kinh tế và văn hoá 
phát triển, đời sống ấm no, đây đủ về vật chất, yên ổn và 
vui tươi về tỉnh thần sẽ là một nhân tố quyết định củng 
cố vũng chấc trận địa lòng dân, thất chặt mối liên minh. 
công - nông, bảo đảm cho nhân dân ta có thể đánh bại 
mọi âm mưu diễn biển hoà bình của các thế lực thù địch, 
cũng như tăng cường tiểm lực và sức mạnh quốc phòng - 
an ninh đủ sức đánh bại mợi âm mưu xâm lược vũ trang. 
sửa mọi kể thù, đưới bất cứ hình thức nào. 


II. PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN THEO ĐỊNI1 
HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, CÔNG NGHIỆP HOÁ, 
HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 


1. Chuyển địch cơ cấu ngành nghề kinh tế nông 
thôn theo bưởng sản xuất hàng hoá lớn định hướng. 
xã hội chủ nghĩa 

Cơ cấu kinh tế nông thôn là quan hệ tỷ lệ giữa tác 
ngành, các lĩnh uực kình tế có quan hệ hữu cơ uôi nhau, 
tác động qua lại lẫn nhau, lâm tiên để cho phát triển trong 
điều kiện tự nhiên - hình tế - xã hội trong một thời gian 
nhất định ở nông thôn. Êơ cấu kinh tế đó được thể hiện cả 
về mặt chất và mặt lượng. Cơ cấu kinh tế nông thôn có vai 
trồ to lớn, ảnh hưởng cbi phối đến đời sống vật chất và 
tỉnh thần ở nông thôn. 

Cø cấu kinh tế nông thôn hợp lý sẽ quyết định việc 
khai thúc và sử dụng có hiệu quả tối ưu tải nguyên đất 
đai, vốn, sức lao động và cả cơ sở vật chất kỹ thuật hiện 
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e6; quyết định tốc độ phát triển kinh tế hàng boá ở nông. 
chôn, chuyển mạnh kinh tế nông thôn sang kinh tế hàng. 
hoá; quyết định khả năng xã hội hoá sản xuất và lao động, 
chuyển người nông dân thuần nông sang người nông đân. 
của cơ cấu kinh tế mới 

Từ khi chuyển đổi nổn kinh tế từ cơ chế kế hoạch. 
hoá tập trung quan liêu sang cơ chế thị trường, cơ cấu 
kinh tế nông thôn nước ta tuy đã có những thay đổi 
nhất định, nhưng nhìn chung sự chuyến địch vẫn còn 
chậm, còn lạc bậu, trình độ sản xuất hàng hoá còn thấp, 
hiệu quả kinh tế - xã hội chưa cao, nông nghiệp chưa. 
gắn với công nghiệp chế biến, địch vụ chưa phát triển... 

Để chuyển dịch eø cấu kinh tế nông thôn, theo phương 
hướng trên, cẩn phải: 

a) Phát triển một nên nông nghiệp sinh thái, hiện 
đại, một nên nông nghiệp hàng hoá có năng suất uà chất 
lượng cao 

Phát triển có hiệu quả sản xuất lương thực bằng thâm. 
canh, tăng năng suất lao động, áp dụng thành tựu khoa 
học và công nghệ, thực biện thuỷ lợi boá, điện khí hoá, cơ 
giới hoá, sinh học hoá... Xây dựng một nến nông nghiệp 
lớn hiện đại, kết hợp một cách hợp lý yêu cầu về những 
vùng chuyên canh tập trung, bảo đảm nguyên liệu cho. 
công nghiệp chế. 

~ Phát triển các vùng chuyên canb, tận dụng hiệu quả. 
đất đai, khí hậu, sức laø động và vốn của nông dân, làm. 
cho đất đai, sông nước, rừng núi đều được khai thác hợp lý 
nhất, đem lại hiệu quả cao. 
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Phát triển một nền nông nghiệp hàng hoá có sức 
cạnh tranh cao, sẵn xuất cho thị trường trong nước, vươn 
xa thị trường nước ngoài. Sản xuất hàng hoá sẽ làm tảng 
thêm chất lượng sản phẩm, ứng dụng được công nghệ sinh. 
học, và do đó, tận thu được giá trị nông sẵn tăng thu nhập. 
cho nông dân, 

~ Chuyển dịch eơ cấu kinh tế nông thôn đồi hỏi phải gắn. 
liển với sự phát triển toàn diện kinh tế - văn hóa - xã hội. 

b) Tăng dân tỷ trọng ngành nghề uà dịch uụ trong cơ 
cấu kinh tế nông thôn 

"Thu nhập của nông dân nước ta biện nay chủ yếu vẫn 
từ nông nghiệp. Như vậy, tính chất thuần nông đang còn 
rất nặng nề. Phát triển được ngành nghề và dịch vụ chẳng 
những khai thác hết sức lao động dư thừa mà quan trọng. 
hơn là nông dân sẽ làm quen dân với môi trường sản xuất 
hàng hoá. Thực tế nhiều vùng nông thôn cho thấy rằng, ở 
đâu phát triển được ngành nghề và dịch vụ thì ở đó 
thường tiến tới giàu có nhanh hơn. Vấn để đặt ra hiện nay, 
là, nhà nước phải đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng và 
thị trường nông thôn, hỗ trợ cho việc phát triển ngành 
nghề và dịch vụ. 

Để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất. 
hàng hoá lớn cần phải đẩy mạnh sự phân công lao động xã 
hội trong nông thôn, phát triển mạnh mẽ các ngành nghề 
truyên thống, xây dựng những cơ sở công nghiệp nông thôn. 

Công nghiệp nông thôn là một bộ phận của công 
nghiệp nói chung, với nhiều trình độ công nghệ khác 
nhau, gắn chặt với sự phát triển của nông nghiệp và việc. 
phân công lao động xã hội mới ở nông thôn, chuyển tại 
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chỗ một bộ phận lao động nông nghiệp sang lao động 
công nghiệp, 

Công nghiệp nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội có vai trò hết sức quan trọng: 

- Giải quyết lao động và việc làm, đẩy mạnh sản xuất 
hàng hoá, hạn chế được đồng người đi tìm việc làm ở 
thành phố, trở thành gánh nặng trên. tất cả các mặt kinh. 
tế - trật tự, an toàn xã hội ở đô thị 

- Thúc đẩy sự phân công lao động xã hội và chuyển địch 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, tạo ra năng suất và 
giá trị mới ngày càng đổi dào, dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh ngay tại nông thôn. 

- Nâng cao nhanh chóng và vững chắc đời sống nhân 
dân do tăng thêm nguồn thu nhập. 

“Trong những năm qua, công nghiệp nông thôn bước 
đầu phát triển, cơ cấu thay đổi đáp ứng nhu cầu thị 
trường (đặc biệt công nghiệp vật liệu xây dựng như sản 
xuất gạch ngói, xi măng, đá, cát, sỏi), kết hợp các làng 
nghề thủ công, phát triển và đổi mới công nghệ trên cơ sở 
khôi phục công nghệ truyền thống, sản phẩm làm ra lưu 
thông rộng rõi trên thị trường, Nhiều mặt hàng đã được. 
xuất khẩu và có uy tín trên thị trường thế giới. Các ngành. 
nghề chế biến nông - lâm - hải sản cũng phát. triển. Kết 
hợp các tổ chức kinh tế như xí nghiệp, hợp tác xã, hộ gia 
đình... thay đổi nhanh các phương thức hoạt động để có 
kết quả tốt. Tổ chức sản xuất kinh doanh linh hoạt, năng. 
động, nhất là hộ gia đình. 

Tuy nhiên, công nghiệp nông thôn vẫn đang còn ở 
trạng thái manh nha, trình độ thấp, quy%pô nhỏ, không, 
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đồng đều giữa các địa phương và các vùng. Để xây dựng 
nến nông nghiệp phát triển toàn diện và hiện đại cần phải 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, 
nông thôn. ~ 

Phát triển mạnh mẽ các dịch uụ, ngành nghề thứ ba 
trong nông thôn để đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế 
hàng hoá. Sự phát triển của địch vụ chính là quá trình 
hoàn thiện sự phân công lao động xã hội, là quá trình phát 
triển của kinh tế hàng hoá. Phát triển dịch vụ còn đáp 
ứng nhu cầu nâng cao mức sống của nhân đân và yêu cầu 
mổ cửa với bên ngoài,-đổng thời còn là biện pháp tạo ra 
nhiều việc làm trong nông thôn. 

Để phát triển dịch vụ, trước hết cần phải coi nó là một 
bộ phận không thể thiếu của nền kinh tế hàng hoá phải có 
các chính sách thỏa đáng để khuyến khích các ngành nghề 
phát triển hợp lý. 


3. Phát triển kinh tế hàng hoá ở nông thôn với 
cơ cấu nhiều thành phẩn 


Trong kinh tế nông thôn cũng có sự hiện điện của các 
thành phần kinh tế: nhà nước; tập thể; tư nhân, kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài. 

Để có nến kinh tế hàng hoá với tính cách là công cụ. 
để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thôn, các thành 
phần kinh tế phải vận động theo hướng chung: kinh tế 
hợp tác và kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo và 
dân đân trở thành nền tảng trong nền kinh tế nông thôn, 
kinh tế tư nhân tổn tại lâu đài, phát triển theo hướng tập 
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thể hoá, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến 
khích phát triển 

Về hình tế nhà nước trong kinh tế nông thôn. 

Trong cơ chế cũ, bộ phận kinh tế nông nghiệp thuộc 
đoanh nghiệp nhà nước hoạt động mang nặng tính bao 
cấp, quy mô không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 
biện thời, ít chú ý kinh doanh theo hiệu quả tổng hợp, 
tách rồi các thành phần kinh tế khác. Do đó, tác dụng của 
bộ phận kinh tế này rất hạn chế, không tương xứng với 
đầu tư của Nhà nước 

Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường, một. 
số doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước đã phát triển 
khá. Xu bướng của các doanh nghiệp này là chuyển sang 
sẵn xuất và kinh doanh tổng hợp, mở rộng phạm vì hoạt 
động ra toàn địa bàn và ngành nghề. Tuy nhiên, nhìn 
toàn cục các nông, lâm trường quốc đoanh thì hiện tượng 
làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ kéo đài vẫn còn không nhỏ, 
Vai trò của nông, lâm trường quốc doanh mờ nhạt, tác 
động yếu ót đối với nền kinh tế nông nghiệp và nông thôn 
nước ta, 

Tuy nhiên, cần khẳng định vai trò to lớn của doanh 
nghiệp nông nghiệp nhà nước trong nền kinh tế nhiều 
thành phần hiện nay. Trong khi thực hiện sự bình đẳng 
trước pháp luật của các thành phẩn kinh tế, cẩn nhấn 
mạnh vai trò chủ đạo, định bướng kinh tế của khu vực 
kinh tế nhà nước. Trong thực tế, đã có nhiều doanh nghiệp 
làm ăn có hiệu quả, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh 
với cơ chế thị trường, đã gợi ý những giải pháp hay cho 
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việc phát triển kinh tế nông nghiệp nhà nước trong những. 
năm trước mắt, như: tảng cường tính độc lập tự chủ của 
các doanh nghiệp nồng nghiệp nhà nước, xoá bỏ cơ chế bao 
cấp. Quan hệ kinh tế giữa Nhà nuốc với các đen vị kinh tế 
nông nghiệp nhà nước là quan hệ giữa chủ sở hữu với cbủ 
thể quản lý kinh doanh. Nhà nước giao doanh nghiệp 
quản lý, sử dụng đất đai, vốn và các tài sản khác. Doanh 
nghiệp có trách nhiệm bảo tổn và khai thác, sử dụng các. 
nguồn lực đó có hiệu quả. Nhà nước đóng vai trò kiểm tra, 
kiểm soát, còn các doanh nghiệp có nghĩa vụ làm theo 
đúng pháp luật hiện hành. Quan tâm lợi ích kình tế của 
người lao động trên có sở họ được làm chủ thực sự quá 
trình sản xuất; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào 
quá trình sản xuất, bảo quản, chế biến sau thu hoạch; 
phát triển các kênh phân phối, tiêu thụ sắn phẩm theo cơ 
chế thị trường thúc đẩy phân sông lao động đang được 
tình thành. 

Về kinh tế tập thể trong kinh tế nông thôn. 

Kinh tế tập thể mà nồng cốt là các hợp tác xã là những. 
tổ chức kinh tế hợp tác của những người lao động liên kết 
tự nguyện góp vốn, góp sức để sản xuất kinh doanh nông 
nghiệp và các ngành nghề khác được sự hướng dẫn, hỗ trợ 
của nhà nước. Hợp tác xã hoạt động theo nguyên tắc tự 
nguyện, dân chủ, bình đẳng cùng có lợi, có tư cách pháp 
nhân. Hợp tác hoá là con đường tất yếu để đưa nông dân. 
và cư dân nông thôn tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Quá 
trình đó sẽ chuyển đổi đẩn quan hệ sở hữu tư liệu sản. 
xuất tư nhân sang sở hữu đa dạng, hỗn hợp, bao gồm sở 
hữu cá nhân của người lao động, sở hữu tập thể và sở hữu. 
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nhà nước. Kinh tế hợp tác phải trở thành thành phần kinh. 
tế có vai trò quan trọng trong kinh tế nồng thôn. Đó là cái 
bảo đầm cho kinh tế nông thôn phát triển theo định hướng. 
xã hội chủ nghĩa, 

Kinh tế hợp tác đã xuất hiện từ những năm 1960, 
phong trào hợp tác xã đã đạt được nhiều thành tựu. Tro: 
suộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hợp tác xã đã góp 
phần quan trọng cho sự nghiệp cách mạng, cơ sở vật chất - 
kỹ thuật bước đầu đã được xây dựng, bệ thống thuỷ lợi 
được củng cố. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển sản 
xuất nông nghiệp, Nhiều tiến bộ khoa học - kỹ thuật cũng 
được đưa vào nông nghiệp, nông thôn thông qua hợp tác 
xã. Nhiều chính sách kinh tế - xã hội được giải quyết tốt, 
những nông đân nghèo khó được hợp tác xã giúp đỡ, tránh 
được phân hoá giàu - nghèo ổ nông thôn. 

Tuy nhiên, với cớ chế tập trung quan liêu, bao cấp, 
việc tổ chức quản lý và phân phối sản phẩm trong hợp tác 
xã đã nảy sinh những tiêu cực. Phân phối bình quân ngày. 
càng làm mất đi động lực trong kinh tế nông nghiệp, Thực 
trạng 3Ö năm hợp tác xã nông nghiệp cho thấy sức sản 
xuất e6 chiểu hướng ngày càng bị kìm hãm, tư liệu sản 
xuất của hợp tác xã không được phát buy, người lao động 
thờ ø với ruộng đất. Mô hình hợp tác xã theo kiểu cũ ngày. 
càng trở thành gánh nặng cho Nhà nước, Hiệu quả kinh tế 
giảm sút nghiêm trọng đã góp phần đẫn đến tình trạng 
*hủng hoảng kinh tế - xã hội cuối thập kỷ 70 thế kỷ XX. 
Nguyên nhân của tình trạng đó là do: "chúng ta chưa xác 
định rõ rằng, nhất quán những quan điểm, chủ trương và 
chính sách chỉ đạo công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. Đã 
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có những biểu hiện nóng vội muốn xoá bỏ ngay các thành. 
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa... ít chú ý những đặc 
điểm về tính chất của từng ngành nghệ, từng nghề, để lựa 
chọn hình thức tổ chức thích hợp, có xu hướng muốn tổ 
chúc ngay các hợp tác xã quy mô lớn, không tính đến kbả 
năng trang bị kỹ thuật, trình độ quản lý và năng lực của 
cán bộ. Về nội dung cải tạo, thường nhấn mạnh việc thay. 
đổi quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất mà không coi trọng. 
giải quyết các vấn để tổ chức quản lý và chế độ phân phối. 
Cách làm thường theo kiểu chiến dịch, gò ép, chạy theo số 
lượng, coi nhẹ chất lượng và hiệu quả; sau những đợt làm 
nóng vội, lại buông lỏng. Do đó, không ít tổ chức kinh tế 
được gọi là công tư hợp doanh, bợp tác xã, tổ hợp tác sản 
xuất, chỉ có hình thức, không có thực chất của quan hệ sản 
xuất mới"". 

“Thực trạng hợp tác xã nông nghiệp trên dây đã dẫn tới 
sự ra đời của mô hình hợp tắc xã mới được tổ chức theo 
nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, quản lý dân 
chủ, được tể chức phù hợp với sự phát triển của lực lượng 
sản xuất từ thấp đến cao với những hình thức tổ chức và 
phân phối rất phong phú và đa dạng. 

Sau khi chuyển sang cơ chế và phương thức hoạt động 
mới, nhìn chung, các hợp tác xã đều có sự chuyển đổi theo. 
hướng làm địch vụ cho kinh tế hộ gia đình. Dịch vụ chủ 
yếu mà các hợp tác xã thành công là làm đất, thuỷ lợi, 
cung cấp vật tư, thu mua nông sản, khuyến nông và bảo 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Vấn kiến Đại hội đại biểu tản, 
quốc lẫn chứ Vĩ, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1987, t2, 
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vệ thực vật... Như vậy, trong sản xuất nông nghiệp Việt 
Nam xuất hiện hộ gia đình tự chỗ sản xuất kinh doanh và 
hợp tác xã làm dịch vụ phục vụ kinh tế hộ gia đình. Nội 
dung, phương thức hoạt động mới của hợp tác xã đã cớ 
hiệu quả tốt, báo hiệu những hướng đi đúng đến của 
thành phân kinh tế hợp tác trong nông nghiệp và trong. 
kinh tế nông thôn Việt Nam. 

Về hình tế tư nhân. 

Kinh tế hộ của những gia đình không tham gia hợp 
tác xã, kinh tế trang trại, các doanh nghiệp tư nhân 
trong trồng trọt, chăn nuôi, đánh bất thảy, bải sản... là. 
hình thức kinh tế thuộc thành phẩn kinh tế tư nhân. 
'Trong điểu kiện nông thôn nước ta hiện nay, kinh tế hộ 
gia đình đáp ứng những yêu câu phát triển lực lượng sản 
xuất, khai thác có hiệu quả các tiểm năng đất đai, vốn và 
sức lao động cũng như tay nghề trong nền kinh tế nông 
thôn. Đó là những tổ chức kinh tế của từng gia đình nông, 
dân không tham gia hợp tác xã mà hoạt động sản xuất 
kinh doanh dựa vào hoặc chử yếu dựa vào vốn và sức lao 
động của bản thân. Hộ kinh tế gia đình tự chủ được thể 
hiện chủ yếu ở quả trình sản xuất kinh doanh nông 
nghiệp, điểu hành lao động, vốn và việc phân phối sản. 
phẩm làm ra. 

Để hộ gia đình tự chủ quá trình sản xuất kinh doanh, 
trước hết cẩn giải quyết đúng đấn quan hệ ruộng đất. 
Quan bệ đó là nhà nước nắm quyển sở hữu còn các hộ 
nông dân được nhà nước giao quyển sử dựng lâu đài và 
cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng ruộng đất trên cơ sở 
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những răng buộc chặt chế về nghĩa vụ và quyền lợi. Cùng 
với sự phát triển kinh tế hộ gia đình, vấn để phân công lại 
lao động xã hội mở mang ngành nghề, khuyến khích 
chuyên môn "ai giỏi nghề gì làm nghề đó" đã tạo điều kiện 
để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động. 
Nhà nước có chính sách bảo hộ, tạo điểu kiện cho hộ kinh 
tế gia đình phát triển. Xu hướng phát triển của kinh tế hộ 
là trở thành kinh tế trang trại, một số hộ có điểu kiện 
phát triển thành các doanh nghiệp tư nhân, trong khi 
phân lớn hộ liên kết thành các hợp tác xã theo kiểu mới. 
Để khai thác tối ưu hình thức kinh tế tư nhân hiện nay, 
cần chú ý các biện pháp: 

- Chuyển nền kinh tế nông thôn lên nền kinh tế hàng 
hoá vận hành theo cơ chế thị trường. Nông đân cần được 
khuyến khích về lợi ích kinh tế Với quyển tự chủ được 
nuôi dưỡng trong môi trường kinh tế hàng hoá, lợi ích 
kinh tế là động lực trực tiếp. Đó là nguyên nhân sâu xa 
tạo ra động lực phát triển kinh tế nông thôn trong thời kỹ 
quá độ. 

Phát triển nông - lâm - ngư nghiệp kết hợp với công 
nghiệp chế biến. Mục dích là giải quyết lao động nông 
nghiệp, khắc phục tình trạng dư thừa hiện nay và tận 
dụng giá trị hàng hoá nông sản. Từ đó còn hỗ trợ thêm cho. 
chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế để phát triển nông 
nghiệp bển vững, cân đối. 

- Phát triển thị trường nông thôn. Qua quá trình trao 
đổi lưu thông hàng hoá, nhu cẩu của người sản xuất, kinh 
doanh và tiêu dùng được phản ánh đẩy đủ làm cho tác 
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dụng của thị trường không chỉ là nơi giao lưu hàng hoá 
mà còn là nơi chuẩn bị của quá trình sản xuất, 

Về hinh tế có uốn đầu tư nước ngoài. 

Cho đến nay, những hình thức kinh tế này đã phát 
triển mạnh trong nông nghiệp. Các nhà đầu tư nước 
ngoài đã đầu tư vào các lĩnh vực trồng cây công nghiệp, 
chăn nuôi, chế biến nông sản đưới nhiều hình thức liên 
doanh, góp cổ phần, thành lập doanh nghiệp 100% vốn 
nước ngoài, v.v.. Cùng với quá trình phát triển kinh tế 
nông thôn, các hình thức kinh tế này sẽ phát triển mạnh. 
Cần khuyến khích và định hướng phát triển sác loại hình 
kinh tế này vì đó là những nấc thang tiến bộ trên con 
đường phát triển kinh tế hàng hoá ở nông thôn và xã hội 
hoá kinh tế nông thôn. 


3. Ngăn chặn sự xung đột lợi ích trong nội bộ 
nông thôn, giữa nông thôn và thành thị 

Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 
nghiệp và nông thôn, sự phân công lao động xã hội mới 
tất yếu sẽ diễn ra. Khi chuyển sang nền kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn hàng hoá thì cơ cấu xã hội giai cấp ở 
nông thôn cũng biến đổi. Cơ cấu xã hội - giai cấp thuần 
nông trước đây bị phá vỡ. Đó là một sự tiến bộ. Sẽ xuất 
lên một cơ cấu xã hội - giai cấp mới bao gồm những tẳng 
lớp xã hội khác nhau: người lao động cá thể, người lao 
động trong các tổ chức hợp tác xã, trong các doanh 
nghiệp nhà nước, đoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
Bên cạnh những tầng lớp xã hội mà nguồn thu nhập dựa 
vào hoặc chủ yếu dựa vào lao động của bản thân, sẽ xuất 
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hiện những tầng lớp xã hội mà thu nhập dựa vào lợi 
nhuận thu được từ kinh doanh. Do vậy, sự phân hoá giàu - 
nghèo, sự phân hoá về lợi ích kinh tế cùng với khả năng. 
xung đột về lợi ích kinh tế là điều khó tránh khỏi. 

Tùy nhiên, sự phát triển kinh tế nông thôn theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải hạn chế và ngăn chặn 
sự xung đột để không trở thành đối kháng về lợi ích trung. 
nông thôn, giữa nông thôn và thành thị. Để đạt yêu cầu này, 
một mặt, phải thừa nhận sự chênh lệch về lợi ích là một tất 
yếu kinh tế, khuyến khích mọi người làm giàu, người đã giàu 
càng giàu thêm, tiến tới mọi người cùng giầu có; mặt khác, 
không để sự chênh lệch ấy dẫn tới sự đối kháng về lợi ích 
bằng chính sách kinh tế, bằng luật pháp, đặc biệt là chính 
sách phân phối sao cho mọi người đểu được hưởng những. 
thành tựu phát triển, dù rằng không thể bình quân. 

Trong hệ thống chính sách nhằm ngăn chặn xu hướng. 
xung đột lợi ích, chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước 
iải quyết việc phân hoá giàu - nghèo ở nông thôn có ý 
nghĩa rất quan trọng. Trong những năm trước mất cần 
thực hiện tốt hai nhiệm vụ lớn là: tích cực giải quyết vấn 
để lao động và việc làm; tăng cường, nâng cao hiệu quả hỗ 
trợ các vùng nghèo, xã nghèo và người nghèo, 


II. QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 
KINH TẾ NÔNG THÔN 


1. Những phương hướng lớn của quản lý nhà 
nước đối với kinh tế nông thôn 


Định hướng xã hội chủ nghĩa là phương hướng phát 
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triển cơ bản của toàn bộ nền kinh tế nói chung, của kinh 
tế nông thôn nói riêng. Để bảo đảm thực hiện được phương 
hướng eơ bản đó, xuất phát từ đặc điểm kinh tế của nước 
ta, công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế nông thôn 
phải tập trung vào các phương hướng cụ. thể sau đây: 

- Thị trường hoá kinh tế nông thân tức là chuyển mạnh 
kinh tế nông nghiệp, kinh tế thị trường. C 
phát triển được mạnh mẽ lực lượng sản xuất trong nông 
nghiệp, nông thôn. 

- Công nghiệp hoá, biện đại hoá kinh tế nông thôn. để 
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho kinh tế nông thôn, 
nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của kinh 
tế nông thôn, tạo điều kiện xoá dẫn sự cách biệt giữa nông 
thôn và thành thị 

- Hợp tác hóa kinh tế nông thôn là con đường tiến lên 
sẵn xuất lớn trong nông nghiệp, nông thôn. Con đường 
hợp tác hoá là con đường lâu đài, thông qua những hình. 
thức tổ thức mang bản chất khác nhau. Tuy nhiên, sự 
phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ được bảo 
đảm khi hợp tác xã của những người lao động tự nguyện 
làm chủ trở thành nền tảng của nền kinh tế nông thôn. 
Dân chủ hoá về mọi mặt trong đời sống nông thôn, trước 
hết là về kinh tế. Có như vậy mới tạo ra động lực mạnh 
mẽ cho kinh tế nông thôn phát triển bển vững. 


như vậy mới 


3. Những nội dung cơ bản của quản lý nhà nước 
về kinh tế - xã hội đối với nông nghiệp, nông thôn. 
trong giai đoạn hiện nay. 


Phát triển nông nghiệp và nông thôn nước ta theo 
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định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá trình lâu dài trải 
qua nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn hiện nay, những nội 
dùng cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội đối 
với kinh tế nông thôn là: 

4) Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
sắn uối phân công lại lao động ở nông thôn 

- Thực hiện tốt các chủ trương về phát triển nông - 
lâm - ngư nghiệp. 

- Thực biện chính sách ruộng đất phù hợp với sự phát 
triển nông nghiệp hàng hoá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông thôn, tạo việc làm và thu nhập cho nông dân nghèo. 

Ở đây vấn để quan trọng là phải làm sao vừa không để 
nông thôn bị bẩn cùng hoá do không có đất sản xuất, vừa 
thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất hợp lý theo tiến trình 
công nghiệp hoá, khác phục tình trạng ruộng đất quá 
phân tân và manh mún... 

- Phát triển mạnh các ngành công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Có chính sách khuyến 
khích tối da mọi nguồn đầu tư trong nước và ngoài nước 
nhằm phát triển công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn nông. 
thôn, kể cả việc xây dựng các khu công nghiệp, đặc biệt là 
một số khu quy mô nhỏ, các trung tâm kinh tế - xã hội ở 
các vùng nông thôn... 

- Tăng nhanh trang bị kỹ thuật trong nông nghiệp và 
mông thôn, đặc biệt là việc sản xuất và sử dụng sản phẩm. 
cơ khí phục vụ nông nghiệp, nhất là các thiết bị vừa và nhỏ. 

ð) Giải quyết oấn để thị trường tiêu thụ nông sản. 

“Thực hiện cơ chế lưu thông thật sự thông thoáng trên. 
thị trường trong nước. Khắc phục tỉnh trạng thả nổi thị 
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trường nông thân gây thiệt hại đến lợi ích nông dân bằng 
việc củng cố hệ thống thương nghiệp nhà nước trên địa 
bàn nông thôn, phát triển các hình thức liên kết giữa 
thương nghiệp nhà nước với hợp tác xã và lực lượng 
thương nghiệp nhỏ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống 
của nhân dân nông thôn, 

- Tạo cho được một số hàng nông sản xuất khẩu chủ 
lực có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế; có chính. 
sách khuyến khích, hỗ trợ xuất khẩu nông sản. 

~ Xây dựng các quỹ bảo biểm sản xuất dưới nhiều hình 
thức để bảo đảm lợi ích thường xuyên của nông dần. 

©) Hỗ trợ, khuyến khích phát triển hình tế hợp tác xã 
uà kính tế nhà nước trong nâng nghiệp, nông thôn 

"Trên cơ sở tiếp tục phát huy vai trò tự chủ của kinh. 
tế hộ, kể cả kinh tế tiểu chủ, phát triển mạnh các hình. 
thức kinh tế hợp tác; đổi mới hoạt động của các cơ sở 
kinh tế nhà nước trong nông nghiệp và nông thôn, ở 
vùng sâu, vùng xa để kinh tế hợp tác xã và kinh tế nhà 
nước có vai trỏ ngày càng lớn, từng bước trở thành nền 
tảng của kinh tế nông thôn. 


$. Công cụ quản lý nhà nước đối với kinh tế 
xông thôn 


Những công cụ để quản lý nền kinh tế quốc đân nói 
chung cũng là những công cụ quản lý nến kinh tế nông 
nghiệp, nông thân nói riêng là một tổng thể hoàn chỉnh. 
bao gôm các công cụ về luật pháp, cơ chế, chính sách, 
quy hoạch, kế hoạch, giáo đục, thuyết phục, thanh tra, 
kiểm tra. 
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Kinh tế nông nghiệp gắn với việc sử dụng tư liệu sản 
xuất cơ bản là đất dai. Do đó, chính sách đất đai của Nhà 
nước là hết sức quan trọng. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân 
nhưng nhà nước giao quyển sử dụng đất cho nông dân, và 
các chủ thể sử dụng đất đai có hiệu quả nhất. Nhà nước 
quy hoạch đất đai. quy định mục đích sử dụng cho từng 
loại đất, quyết định việc chuyển đổi mục đích sử dụng, quy 
định mức hạn điển và thời hạn giao đất cho từng đối 
tượng; có quyền thu hổi, xử phạt người vì phạm pháp luật 
về đất đai. 

Chính sách thuế nông nghiệp thể hiện mối quan hệ 
giữa Nhà nước và nông dân trong việc phân chia lợi ích 
kinh tế. Do vậy, chính sách thuế phải nhằm khuyến 
khích nông dân sản xuốt, kích thích sự hình thành 
những vùng sản xuất, những ngành nghề mới, hạn chế. 
sản xuất chạy theo cơ chế thị trường một cách thụ động, 
Chính sách thuế còn phải bảo đảm công bằng giữa các 
thành phần kinh tế, điều tiết thu nhập, bảo đảm vững 
chắc liên minh công - nông. Trong hệ thống thuế đối với 
kinh tế nông thôn, thuế nông nghiệp đồi hỏi phải được 
hoạch định chính xác trên cơ sở tổng kết thực tiễn một 
cách khoa học, nắm vững lý luận địø tô của Mác. Trong 
thời kỳ tập thể hoá nông nghiệp trước đây, toàn bộ tư 
liệu sản xuất của nông dân đã được tập thể hoá dưới 
đanh nghĩa sở hữu tập thể. Như vậy, chế độ tư hữu đã bị 
triệt tiêu, do đó không có địa tô, trước hết là địa tô tuyệt 
đối. Địa tô chênh lệch I và II không được tính đến một 
cách đây đủ và việc quán triệt các hình thức địa tô này 
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vào các chính sách thuế cũng không có tác dụng khuyến. 
khích sản xuất. ¿ 

Với đường lối đổi mới, chính sách ruộng đất có nhiều 
thay đổi. Quyển sở hữu ruộng đất thuộc về Nhà nước. 
Nhưng ngoài quyền sử dụng ruộng đất, nông dân có quyển 
chuyển nhượng, quyển thế chấp, quyển thừa kế ruộng 
đất... Từ quan hệ mới đó cẩn phải vận dụng lý luận địa tô 
của Mác vào giải quyết vấn để chính sách thuế nông 
nghiệp ở nước ta. 

Nhà nước với tư cách đại diện quyển lợi toàn dân. 
nắm quyền sở hữu ruộng đất, các chủ thể kinh tế sử dụng. 
ruộng đất đều phải có quyền lợi và nghĩa vụ theo đúng 
luật pháp hiện hành. Những đơn vị, cá nhân sử dựng 
xuộng đất có trách nhiệm với chủ sở bữu và có quyển lợi 
khi sử dụng ruộng đất. Trong thời kỳ quá độ, giải quyết. 
vấn để địa tô đúng sẽ có tác dụng tích cực, khắc phục 
được tỉnh trạng võ chủ đối với tư liệu sản xuất. Đất đã có 
chủ, nông dân hãng hái, yên tâm tập trung đầu tư sản. 
xuất, khai thác tốt tiểm năng đất đai, vốn và sức lao 
động để phát triển nông nghiệp. Địa tô chênh lệch II thực 
sự trở thành đòn bẩy kinh tế quan trọng tạo nên động lực 
kinh tế đối với nông đán và chính nó bảo đảm đất đai 
không bị sử dựng cạn kiệt mà luôn được bổ sưng, bổi 
dưỡng độ phì nhiêu. Thông qua chính sách thuế và ngân 
sách, nhà nước sử dụng địa tê chênh lệch Ï để đầu tư 
hát triển nông nghiệp. Trong điều kiện cơ chế thị trường, 
quan hộ hàng hoá - tiến tệ được mở rộng, thuế nông 
nghiệp được chuyển sang thu bằng tiền. Thực hiện đường 
lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc 
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tế, kinh tế đất nước ngày càng phát triển, đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân đân từng bước được nâng lên. 
Tuy nhiên, so với các tầng lớp xã hội và khu vực kinh tế 
khác thì nông dân và nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. 
hơn, trình độ phát triển thấp hơn. Vì vậy, Nhà nước ta đã 
bổ không thu thuế nông nghiệp, có nhiều chính sách hỗ 
trợ cho nông nghiệp, nông đân. 
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CHƯƠNG XIX 
GÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NỊ 
KINH TẾ QUỐC DÂN TRONG THỜI KỲ 
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


1. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ THEO. 
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ NHIỆM VỤ. 
TRUNG TÂM TRONG SUỐT THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 
LIÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta là 
quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt 
động sẵn xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh 
tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính. 
sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với 
công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, 
hiện đại tạo ra năng suất lao động xã hội cao 


Thực chất công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta là 
quá trình tạo ra những tiền để về vật chất, kỹ thuật, về 
con người, công nghệ, phương tiện, phương pháp - những 
yếu tố cơ bản của lực lượng sản xuất chơ chủ nghĩa xã hội. 

Nội dung cốt lõi của quá trình công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá là cải biến lao động thủ công, lạc hậu thành lao 
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động sử dụng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại để đạt tồi năng 
suất lao động xã hội cao. 

Ngay từ những năm 60 thế kỷ XX, Đảng ta đã xác 
đình công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm trong suốt 
thời kỳ quá độ và đã đạt được một số thành tựu đáng kể. 
Một số công trình lớn đã được xây dựng và phát huy tác 
dụng. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành công nghiệp 
hoá chúng ta cũng phạm phải một số sai lầm, thiếu sốt. 
Từ những thành tựu cũng như sai lầm, thiếu sót trước 
đây, nhận thức và cách làm công nghiệp hoá ổ nước ta 
trong giai đoạn đổi mới đã có sự phát triển phù hợp với 
tình hình mới. Cụ thể là: 

Thứ nhất, công nghiệp hoá phải gắn liền với hiện đại 
hoá. Có như vậy mới rút ngắn được quá trình công nghiệp. 
hoá, nâng cao hiệu quả của quá trình này ở nước ta. 

“Trước đây và hiện nay, công nghiệp hoá ở nước ta ít 
nhiều đã tiến hành theo hướng hiện đại hoá, tuy nhiên, 
vấn để đặt ra hiện nay có khác hơn. Do đó sự phát triển 
nhanh chóng của khoa học và công nghệ trong những thập 
kỷ gần đáy, khái niệm biện đại hoá luôn luôn được bổ 
sung bằng những nội dung mới với phạm vi bao quát 
nhiều mặt từ sản xuất - kinh doanh đến địch vụ, quản lý. 
Những tiến bộ khoa học và công nghệ được coi là hiện đại 
cách đây vài thập kỷ thì ngày nay nhiều cái đã trở nên 
bình thường, thậm chí lạc hậu, cần được thay thế. Trong 
vài ba thập kỷ tới, tương ứng với thời kỳ đẩy mạnh công. 
nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta, sự phát triển của khoa 
học và công nghệ sẽ còn mạnh mẽ hơn, và do đó, yêu cầu 
hiện đại hoá gắn với công nghiệp hoá càng bức bách hơn. 
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Thứ hai, công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo cơ chế. 
mới - cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước - chứ 
không phải theo cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp. Thị 
trường phẩn ánh nhu cẩu xã hội có tiếng nói quan trọng, 
trong việc phân bố các nguồn lực cho sản xuất, hình thành 
cđ cấu kinh tế, xác định mục tiêu, bước đi, biện pháp công 
nghiệp hoá, hiện đại bo: 

Thứ ba, công nghiệp hoá, hiện đại hoá là sự nghiệp 
của toàn đân với sự tham gia tích cực của tất cả các thành. 
phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo thay cho quan niệm trước đây, công nghiệp hoá là việc 
của Nhà nước, thông qua khu vực quốc doanh và tập thể 
là chủ yếu. 

Thứ tứ, công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế, tham gia vào phân công lao động quốc tế 
chứ không phải theo kiểu khép kín, làm từ đầu đến cuối 
như trước đây. 


9. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế 
quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 


~ Mỗi phương thức sản xuất xã hội chỉ có thể được xác 
lập một cách vững chắc trên một cơ sở vật chất - kỹ thuật 
thích ứng. Chủ nghĩa xã hội cũng vậy, muốn tổn tại và 
phát triển, xã hội xã hội chủ nghĩa cũng phải có một nên 
kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại 
oà chế độ công hữu uê những tư liệu sản xuất chủ yếu. C6 
sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội phải thể hiện. 
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được những thành tựu mới nhất của khoa học và công 
nghệ. Điểu quan trọng là cơ số vật chất - kỹ thuật ấy phải 
ở mức có thể bảo đảm sử dụng mọi nguồn lao động xã hội, 
bảo đảm những nhu cầu vật chất cho toàn xã hội phù hợp 
với trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất mà 
nhân loại đã đạt được. Cơ sở vật chất - kỹ thuật ấy phải 
tạo ra được một năng suất lao động cao hơn chủ nghĩa tư 
bản vĩ chỉ có như vậy mới chiến thắng được hoàn toàn và 
triệt để chủ nghĩa tư bản. 

- Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nước 
nông nghiệp lạc hậu. Cái thiếu nhất của đất nước ta là 
thiếu một lực lượng sản xuất phát triển. Đất nước ta 
chưa có một cơ sở vật chất - kỹ thuật phù hợp với chủ 
nghĩa xã hội. Quá trình xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 
thuật ấy ở nước ta chính là quá trình công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá nền kinh tế quốc đân. Đồ là con đường tạo 
ra lực lượng sẩn xuất mới nhằm khai thác và phát huy 
tốt nhất các nguồn lực bên trong và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực bên ngoài. Mỗi bước tiến của quá 
trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một bước tăng 
cường cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
đồng thời cũng là một bước củng cố và hoàn thiện quan. 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, làm cho nền sản xuất xã 
hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất, văn hoá, 
tỉnh thân của nhân dân không ngừng được nâng cao. 
Cũng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 
khối liên mình công nhân với nông dân và trí thức ngày 
càng được củng cố, vai trò lãnh đạo của giai cấp công 
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nhân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội được nâng. 
cao; quan hệ về kinh tế giữa các dân tộc, giữa các vùng, 
của đất nước ngày càng phát triển đồng đều. Việc xây 
dựng một nên văn hoá mới, con người mới xã hội chủ 
nghĩa ngày càng có nhiều điều kiện để thực biện; quốc 
phòng và an ninh của đất nước ngày cằng vững mạnh; 
việc hội nhập kinh tế quốc tế và sự tham gia vào phân 
công và hợp tác kinh tế quốc tế ngày càng thu nhiều 
hiệu quả hơn. 

Vì vậy, thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhân tố quyết định 
sự thắng lợi của con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và. 
nhần dân ta đã lựa chọn. Chính vì thế, công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân được coi là nhiệm vụ 
trung tâm trong suốt thời kỳ quả độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, 


3. Bản chất xã hội của công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá ở nước ta 


Để xác lập sự thống trị của mình, giai cấp tử sản là 
người đầu tiên tiến hành công nghiệp hoá nền kinh tế quốc 
dân để biến một nước nông nghiệp thành một nước công. 
nghiệp. Quá trình này được mở đầu bằng cuộc cách mạng 
công nghiệp ở nước Anh vào 30 năm cuối thế kỷ XVIII và 
25 năm đầu thế kỷ XIX, sau đó lan ra các nước khác trong. 
suốt thế kỷ XIX. 

Do cách mạng xã hội chủ nghĩa đã nổ ra ở các nước 
chưa kinh qua chế độ tư bản hoặc chế độ tư bản chủ 
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nghĩa phát triển ở mức trung bình, cho nên giai cấp công 
nhân có nhiệm vụ phải xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật 
cho chế độ xã hội mới thông qua quá trình công nghiệp. 
hoá đất nước. Tuy cùng là một quá trình biến một nước 
nông nghiệp thành nước công nghiệp nhưng công nghiệp 
hoá ở ác nước tư bản chủ nghĩa và công nghiệp hoá ở các 
nước xã hội chủ nghĩa có những khác nhau có tính chất 
bản chất. 

Công nghiệp hoá tư bản chủ nghĩa là một quá trình # 
phát được bắt đầu từ công nghiệp nhẹ vì cần ít vốn đầu tư 
và bảo đảm thu được lợi nhuận nhanh chóng. Công nghiệp 
nặng chỉ bắt đầu phát triển khi công nghiệp nhẹ đã tích 
luỹ được lợi nhuận và đồi hồi phải có nhiều máy móc, thiết 
bị và khí vận tải bằng đường sắt bắt đầu phát triển. 
Nguồn uốn công nghiệp hoá của các nước tư bản chủ nghĩa 
trước hết là từ sự bóc lột công nhân làm thuê và làm phá 
sản nông đân ở trong nước, từ sự bóc lột nhân dân lao 
động ở các nước khác, từ các nguồn thu qua việc gây chiếp 
tranh và cướp bóc ở các thuộc địa... Quá trình công nghiệp. 
hoá đó kết thúc bằng sự thắng lợi của phương thức sản 
xuất tự bản chủ nghĩa và làm tăng thêm mâu thuẫn của 
chủ nghĩa tư bản, tăng thêm sự phát triển không đều. 
trong các nước tư bản chủ nghĩa. Công nghiệp hoá tư bản 
chủ nghĩa tảng cường bóc lột nhân dân lao động, làm cho 
giai cấp vô sản thêm bắn cùng, đấu tranh giai cấp thêm 
Kay Ất. 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nến kinh tế quốc dân 
trong thời kỳ quá độ ở nước ta nhằm mục tiêu độc lập dân. 
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tộc và chủ nghĩa xã hội, tạo điểu kiện để khác phục những 
mâu thuẫn trong nền kinh tế của thời kỳ quá độ, nâng cao 
phúc lợi vật chất và văn hoá của nhân đân lao độn Mỗi 
bước tiến của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đều gắn liền 
với tiến bộ và công bằng xã hội. Công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá nên kinh tế quốc dân nhằm xây dựng cơ sở vật chất - 
kỹ thuật ngày càng hiện đại cho một chế độ xã hội mà. 
người làm chủ là nhân dân lao động. Việc phát triển lực 
lượng sẵn xuất trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá huôn gắn liền với việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện 
các quan hộ sản xuất xã hội chủ nghĩa mà nên tổng là 
Xinh tế nhà nước và kinh tế tập thể của người lao động. 
Công cuộc công nghiệp hoá này được tiến hành một cách 
có ý thức đưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công. 
nhân, đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, của 
nhân dân lao động và của cả dân tộc, dưới sự điều hành và 
quản lý của một Nhà nước của dân, do đân và vì dân. 

'Như vậy, công nghiệp hoá, hiện đại boá ở nước ta có 
bản chất xã hội khác với quá trình công nghiệp hoá đã 
từng điễn ra ở các nước tư bản phát triển hoặc các nước. 
công nghiệp mới. Tuy nhiên, về mặt phương pháp, bước 
đi, các giải pháp khoa học - công nghệ, một số biện pháp. 
kinh tế - xã hội, chúng ta có thể và cân phải tham khảo 
và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm thành công của 
các nước đó. Với tính ưu việt của chế độ xã hội mới, với 
+inh nghiệm của các nước đi trước, công cuộc công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước ta có thể đi nhanh hơn và hiệu 
quả hơn. 
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1L MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CÔNG 
NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA CỦA VIỆT NAM. 


1. Mục tiêu 

Mục tiêu dài hạn của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là 
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
dựa trên một nền khoa học và công nghệ tiên tiến, tạo ra 
lực lượng sản xuất mới với quan hệ sản xuất ngày càng. 
tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất, cải thiện đời sống vật chất, tỉnh thân của nhân đân, 
củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao khả năng hợp tác 
phát triển với bên ngoài, thực hiện dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh. 

Mục tiêu trung hạn là để từng bước thực hiện thành 
công mục tiêu lâu dài trên đây. Căn cứ vào yêu cẩu phát 
triển đất nước và khả năng thực tế của đất nước, mục tiêu. 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta đến năm 2090 
là ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Nước công nghiệp là nước có nền kinh tế trong đó lao 
động công nghiệp trở thành phổ biến trong các ngành và 
lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Tỷ zrọng công nghiệp 
trong nên kinh tế cả về GDP và cả về lực lượng lao động 
đều vượt trội hơn so với nông nghiệp. 

Nói cơ bản trở thành một nước công nghiệp không 
đồng nhất với nói trở thành một nước công nghiệp phát 
triển, cũng không có nghĩa là đã hoàn thành công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, hoàn thành các nhiệm vụ của thời kỳ 
quá độ vì công nghiệp hoá, hiện đại hoá chủ yếu chỉ xem 
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xét về sự phát triển lực lượng sản xuất chứ chưa nói hết 
các yếu tố khác bảo đảm cho sự kết thúc thời kỳ quá độ 
Hơn nữa, cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
trong thời đại ngày nay cũng có những tiêu chuẩn cao 
hơn, không thể xây dựng xong chỉ trong vài, ba thập kỷ. 

Mục tiêu trước mắt của công nghiệp hoá, hiên đại 
hoá là đạt và vượt mức các mục tiêu đã xác định, tạo 
điểu kiện cho đất nước phát triển nhanh hơn. Công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm tạo điểu kiện để tăng 
trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vũng di đôi với 
giải quyết những vấn để bức xúc về xã hội, bảo đảm an 
ninh, quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao 
tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế 


3. Quan điểm chỉ đạo công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Từ thực tiễn tiến hành công nghiệp hoá trước đây và 
căn cứ vào đặc điểm tình hình hiện nay cũng như yêu cầu 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời kỳ mới, toàn bộ 
công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ta được 
tiến hành theo những quan điểm sau đây: 

Một là: Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng 
hợp tác quốc tế, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ 
kinh tế đối ngoại. Dựa vào nguồn lực trong nước là chính 
đi đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài trên cơ sở 
xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và 
thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế 
nhập khẩu bằng những sản phẩm trong nước sản xuất có 
hiệu quả. 
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đứai là: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là sự nghiệp 
của toàn dân, của mỗi thành phần kinh tế, trong đó kinh. 
tế nhà nước là chủ đạo. 

Ba là: Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu. 
tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Động 
viên toàn dân cẩn kiệm xây dựng đất nước, không ngừng 
tang tích luy cho đầu tư phát triển. Tăng cưởng kinh tế 
gắn liền với cải thiện đời sống nhân đân, phát triển văn 
hoá giáo dục, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo 
vệ môi trường. 

ấn là: Khoa học và công nghệ là động lực của công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá. Kết hợp công nghệ truyền thống 
với công nghệ hiện đại; tranh thủ đi nhanh vào hiện đại ở 
những khâu quyết định. 

Năm là: Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn 
cơ bản để xác định phương án phát triển, lựa chọn dự án. 
đầu tư và công nghệ. Đầu tư chiều sâu để khai thác tối đa 
năng lực sản xuất hiện có. Trong phát triển mới, ưu tiên 
quy mô vừa và nhỏ, công nghệ tiên tiến, tạo nhiều việc 
làm, thu hồi vốn nhanh; đồng thời, xây dựng một số công 
trình quy mô lớn thật cần thiết và có hiệu quả. Tạo ra 
những mũi nhọn trong từng bước phát triển. Tập trung 
thích đáng nguồn lực cho các lĩnh vực, các địa bàn trọng 
điểm; đồng thời, quan tâm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của 
mọi vùng trong nước; có chính sách hỗ trợ những vùng khó. 
khăn, tạo điều kiện cho các vùng phát triển. 

Sáu là: Kết hợp chặt chế và toàn diện phát triển kinh 
tế với củng cố tăng cường nền quốc phòng - an ninh của. 
đất nước, 
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II. NỘI DUNG CÔNG NGHỆP HOÁ, 
HIỆN ĐẠI HOÁ CỦA VIỆT NAM 


1. Những nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá ở nước ta 

Thứ nhất: Phái triểu mạnh mẽ lực lượng sẵn xuất 
trên cơ sử áp dụng những thành tựu cách mạng khoa 
học uà công nghệ. 

Cất lõi của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là cải biến 
lao động thủ công, lạc hậu thành lao động sử dụng kỹ: 
thuật tiên tiến, hiện đại để đạt năng suất lao động xã 
hội cao. Để thực hiện sự cải biến này, phải trang bị cơ sở 
vật chất ngày càng hiện đại cho người lao động trong 
quá trình phát triển và phân công lao động xã hội, thực 
hiện eơ khí hoá, điện khí hoá và tự động hoá sản xuất, 
trước hết là cơ khí hoá một cách phổ biến. Cơ khí hoá 
lao động, thay thế lao động thủ công là một trong những 
phương hướng chủ yếu của tiến bộ kỹ thuật trong giai 


đoạn đầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và là một nhân. 
tố quan trọng hàng đầu ở nước ta hiện nay trong việc 
nâng cao năng suất lao động, giảm nhẹ điểu kiện lao 
động, nâng cao trình độ văn hoá và kỹ thuật của người 
lao động. 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đồi hồi phải chú trọng 
xây dựng và phát triển công nghiệp uà sản xuất tư liệu sản 
xuất, trong đó ngành then chốt là công nghiệp chế tạo tư 
liệu sản xuất nhằm bảo đảm cải tạo toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân trên cơ sở kỹ thuật tiên tiến. 
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Đối tượng công nghiệp hoá, hiện đại hoá là tất cả các 
ngành kinh tế quốc dân, trong đó các ngành công nghiệp. 
chế tạo tự liệu sản xuất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì 
các ngành này giữ vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy sự 
phát triển của những ngành khác. Việc công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá các ngành công nghiệp, trong đó cố công 
nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn cũng có vị trí rất 
quan trọng... Công nghiệp hoá, hiện đại hoá các ngành, 
các khâu của nển kinh tế đòi hỗi phải được tiến hành đồng 
bộ, cân đối, có như vậy mới tạo diều kiện cho nền sản xuất 
xã hội phát triển thuận lợi với tốc độ nhanh, đồng thời mới 
phát huy được hiệu quả của chính quá trình công nghiệp. 
hoá, hiện đại hoá. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỗi phải áp dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại; cùng với cơ khí 
hóa cẩn phải điện khí hóa, hóa học hóa, tin bọc hóa... các 
quá trình sản xuất. Quy mô, cơ cấu, tỷ trọng của các 
ngành công nghiệp phải phù hợp với điểu kiện, tiểm năng, 
yêu cấu của nền kinh tế đất nước và phù hợp với khả 
năng, trình độ tham gia vào phân công lao động quốc tế 
trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. 

Thứ hai: Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
cũng là quá trình chuyển đổi cơ cấu kỉnh tế theo hưởng 
hiện đại, hợp lý uà hiệu quỏ hơn. 

Cơ cấu kinh tế quốc đân là tổng thể các cơ cấu ngành, 
vùng và các thành phần kinh tế. Trong hệ thống các cơ 
cấu đó, cơ cấu ngành là quan trọng nhất. 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinb tế quốc dân là 
quá trình chuyển dịch cơ cẩu kinh tế từ lạc hậu, quê quặt, 
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ít hiệu quả sang một cơ cấu ngày càng phù hợp với xu 
hướng phát triển của nền sản xuất hiện đại, do sự tác 
động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ. Đó là 
xu hướng tỷ trọng giã trị sản phẩm công nghiệp, địch vụ. 
ngày càng tăng, nông nghiệp ngày càng giảm. 

Sự phát triển của cơ sở vật chất - kỹ thuật trong tiến 
trình công nghiệp hoá, biện đại boá gắn liền một cách hữu 
cơ với quá trình phát triển phân công lao động xã hội, với 
quá trình hình thành các ngành kinh tế, các vùng sản 
xuất chuyên môn hoá, các thành phẩn kinh tế.. Các 
ngành, vùng, thành phần kinh tế ấy tổn tại và hoạt động 
trong tổng thể nền kinh tế thống nhất và tạo thành cơ cấu. 
của nền kinh tế quốc dân như một chỉnh thể, Cơ cấu kinh 
tế hợp lý đòi hỏi những ngành giao thông vận tải, xây 
đựng cơ bản và các ngành trong lĩnh vực phân phối lưu 
thông phải phát triển tương ứng với các ngành khác mới 
có thể phục vụ tốt cho công nghiệp và nông nghiệp phát 
triển thuận lợi. 

Việc xây dựng cơ cấu kinh tế quốc đân tương ứng với 
cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại của chủ nghĩa xã hội là 
một quá trình cần được kế hoạch hoá với chiến lược cụ thể 
trên cơ sở điểu tra eơ bản tình hình tài nguyên, khí hậu.. 
của cả nước cũng như từng vùng; tính toán đẩy đủ các mối 
quan hệ giữa kinh tế trong nước với kinh tế đổi ngoại, giữa 
kinh tế với quốc phòng, giữa tích luỹ và tiêu dùng, giữa 
yêu cầu và khả năng thực tiễn, v.v.. Chiến lược đó sẽ được 
bổ sung và hoàn thiện dẫn dựa trên những phát hiện mới 
và những biến đổi mới về các nguồn lực bên trong cũng 
như bền ngoài. 6 
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Thứ ba: Cùng cố uà tăng cường địa uị chủ đạo của 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tiến tửi xác lập địa bị 
thống trị của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong 
toàn bộ nên kinh tế quốc dân. 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là 
nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ không phải là để xây 
dựng chủ nghĩa tư bản. Cái bảo đảm cho nền kinh tế quốc 
dân phát triển theo hướng của chủ nghĩa xã hội là ở chỗ 
cùng với việc phát triển mạnh mẽ lực lượng sẵn xuất thì 
đồng thời phải coi trọng việc xây dựng, hoàn thiện quan. 
thệ sản xuất xã hội chủ nghĩa mà nền tảng là chế độ công 
hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu, chỉ có như vậy mới 
có cơ sở kinh tế để thực hiện quyển làm chủ vững chắc của 
người lao động. 


3. Những nội dung cụ thể và bước đi trong những. 
năm trước mắt 


Những nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá nói trên chỉ có thể thực hiện được trong một thời gian 
lịch sử tương đối lâu dài trải qua những nấc thang cụ thể 
của từng thời kỳ nhất định. Trong những năm trước mắt, 
nhu cẩu vể vốn cho công nghiệp hoá, biện đại hoá rất lớn, 
song khả năng đáp ứng còn rất hạn chế; nhu cầu về việc 
âm rất bức bách, đổi sống nhân dân còn nhiều khó khăn; 
tình hình kinh tế, xã hội chưa thật vững chắc. Do đó, phải 
lấy hiệu quả kinh tế, xã hội lầm tiều chuẩn lựa chọn 
phương án phát triển, tránh sai lâm chả quan nóng vội, 
quá thiên về công nghiệp nặng, chỉ chú ý quy mô lớn trong 
bước đi đầu tiên. 
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'hi bàn về công cuộc công nghiệp hoá ở nước ta, Chủ. 
tịh Hồ Chí Minh đã cán dặn: "Đi bước nào vững vàng, 
chắc chấn bước ấy, cứ tiến tới dần dẩn"" và "Nếu muốn. 
công nghiệp hoá gấp thì là chủ quan. Cho nên trong kế 
hoạch phải tăng tiến nồng nghiệp... Ta cho nông nghiệp là 
quan trọng về ưu tiên, rổ đến (hủ công nghiệp, sau mới 
đến công nghiệp nặng”, 

Quán triệt tính thần ấy, nội dung cụ thể của công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta trong những năm 
trước mắt như sau: 

Một là: Đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá nông nghiệp và năng thôn, phát triển toàn điện 
nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến 
nông, lâm, thuỷ sản nhằm khai thác có hiệu quả tiểm. 
nắng đa dạng của nông, lâm, ngư nghiệp, bảo đảm vững 
chắc yêu cầu an toàn lương thực cho xã hội; tạo nguồn 
nguyên liệu có khối lượng lớn, chất lượng cao, giá thành 
hạ, đủ tiêu chuẩn đâp ứng yêu cầu của công nghiệp chế. 
biến; tăng giá trị và khối lượng hàng xuất khẩu; tăng 
thêm việc làm và thu nhập cho người lao động; phân công 
lại lao động xã hội, hình thành các điểm công nghiệp gắn. 
liên với đô thị hoá tại chỗ, mở mang thị trường sản phẩm 
và địch vụ cho công nghiệp. 

Để thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
nông nghiệp và nông thôn cẩn phải chú trọng đến các vấn 


1. Hễ Chí Minh: Toàn đập, Sđd, L7, tr.540, 

2. Học viêa Chính trị - Hành chính quốc gi« Hỗ Chí Minh, Viện 
Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh: Biến niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 2007, t.õ, tz.ð39. 
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để thuỷ lợi hoá, áp dụng công nghệ tiến bộ, nhất là công 
nghệ sinh học, cơ giới hoá, điện khí hoá; phát triển mạnh 
công, thương nghiệp, dịch vụ du lịch..; tăng cường xây 
dựng kết cấu hạ tầng... 

Hai là: Phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên 
phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo, công 
nghiệp năng lượng, hóa chất, công nghiệp điện tử và công. 
nghệ thông tin, công nghiệp vật liệu, công nghiệp chế biến 
lương thực - thực phẩm, sản xuất hàng tiêu đùng, hàng 
xuất khẩu. 

Ba là: Cải tạo, mổ rộng, nâng cấp và xây dựng mới có 
trọng điểm kết cấu hạ tẳng vật chất ở những khâu đang 
cần trở sự phát triển, tập trung vào những khâu ách tắc 
nhất. Có như vậy mới tạo điểu kiện cho mổ rộng đầu tư 
phát triển, nhất là việc thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài. 

Bốn là: Phát triển nhanh du lịch, các địch vụ hàng. 
không, hàng hải, bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân 
hàng, kiểm toán, bảo hiểm, công nghệ, pháp lý, thông 
tin... và các dịch vụ phục vụ cuộc sống của nhân dân. Từng 
bước đưa nước ta trở thành một trung tâm du lịch, thương 
mại - dịch vụ có tầm cỡ trong khu vực, 

Năm là: Phát triển hợp lý các vùng lãnh thổ. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng lãnh thổ trên cơ sở 
khai thác triệt để các lợi thế, tiểm năng của từng vùng, 
liên kết hỗ trợ nhau, làm cho tất cả các vùng đều phát. 
triển. Trong những năm trước mắt phải tập trung thích 
đồng nguồn lực cho các lĩnh vực, các địa bàn trọng điểm có 
điều kiện sớm đưa lại hiệu quả cao; đồng thời phải hỗ trợ 
cho những nơi khó khăn, đẩy mạnh hợp tác phát triển, bảo 
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đảm cho các vùng, các lãnh thổ và các thành phần dân cư. 
đều có lợi ích và đều được hưởng thành quả của sự tăng 
trưởng kinh tế. Kết hợp phát triển và quản lý theo vùng 
với phát triển và quản lý theo lãnh thổ. 

“Sáu là: Tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy 
mạnh xuất khẩu; trên cơ sở tăng số lượng, nâng cao chất. 
lượng, sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu, mở rộng thi 
trường xuất khẩu. Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. 
"Thực hiện đây đủ quy định của các tổ chức kinh tế khu 
vực, toàn cầu mà Việt Nam là thành viên (ASEAN, APBC, 
ASEM, WTO..), các cam kết trong các hiệp định song 
phương, đa phương mà Việt Nam đã ký kết. 

Bảy là: Thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa từ thấp đến cao, với sự đa dạng về hình thức sổ 
hữu. Thực hiện nhiều bình thức phân phối, lấy phân phối 
theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu. Việc 
xây dựng quan hệ sản xuất mới phải phù hợp với sự phát 
triển của lực lượng sản xuất. 


1V. NHỮNG TIỀN ĐỀ THỰC HIỆN THẮNG LỢI 
SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 


Công nghiệp hoá, biện đại hoá là một cuộc cải biến 
cách mạng từ xã hội nông nghiệp trở thành xã hội công. 
nghiệp. Đó cũng là cuộc cải biến cách mạng trên mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội. Vì vậy, để triển khai thuận lợi và 
thực hiện thành công sự nghiệp này đòi hỏi phải có những 
tiển để cần thiết. 
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Xuất phát từ thực trạng kinh tế, văn hoá, xã hội của 
nước ta, để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước đồi hỏi phải không ngừng xây dựng và phát 
triển những tiển để sau đây: 

Một là: Huy động vốn và sử đụng vốn có hiệu quả. 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đồi hỏi phải huy động 
và sử dụng có hiệu quả cao mọi nguồn vốn trong và ngoài 
nước, trong đó nguồn vốn trong nước là quyết định, nguồn 
vốn từ bên ngoài là quan trọng. 

Nguồn vốn bên trong bao gồm: nhân lực, tài sẵn cố định 
tích luỹ từ nhiều thế hộ, tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa 
lý và nhiều loại vốn hữu hình cũng như vô hình khác. 

Tích luỹ vốn từ nội bộ nền kinh tế quốc đân được thực 
hiện trên cơ sở hiệu quả sản xuất, nguồn của nó là lao 
động thặng dư của người lao động thuộc tất cả các thành 
phần kinh tế. Con đường cơ bản để giải quyết vấn để tích 
luỹ vốn trong nước là tăng năng suất lao động xã hội trên 
sơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, hợp lý hoá 
sản xuất... 

Nội lực của nước ta không nhỏ, nhưng cho đến nay 
một bộ phận đáng kể chưa được huy động và sử dụng tốt, 
thậm chí còn bị lãng phí, thất thoát, bị chiếm đoạt vì lợi 
ích riêng của một số người. 

Phải tân dụng mọi khả năng để thu hút tối đa các 
nguồn vốn bên ngoài. Trên thị trường vốn quốc tế hiện 
nay, cung về vốn thấp hơn nhiều so với cầu về vốn của các 
nước đang phát triển, có sự cạnh tranh gay gắt để giành 
nguồn vốn này giữa các nước có nhu cầu. Do vậy, cần phải 
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đổi mới, cải thiện môi trưởng thu hút đầu tư và sử dụng có 
hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài. 

'Vấn để đặt ra cho đất nước ta hiện nay là phải nỗ lực 
vượt bậc, phấn đấu làm ăn có hiệu quả, nêu cao tinh thần 
độc lập, tự chủ, ý chí tự lực tự cường, ra sức cân, kiệm trong, 
sẵn xuất, tiết kiệm trong tiêu đùng, khắc phục những yếu. 
kém và tiêu cực gây thất thoát, lãng phí tiển của của Nhà. 
nước và nhân dân, đến vến cho đầu tư phát triển. 

Hai là: Nguồn nhân lực. 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hồi phải có 
những con người mới và sẽ tạo nên những con người mới 
đó. Muốn nâng cao sản xuất công nghiệp và nông nghiệp 
mà chỉ có các phương tiện công nghệ thì chưa đủ, mà còn. 
cần phải phát triển một cách tương xứng năng lực của con 
người sử dụng những phương tiện đó nữa. Nguồn nhân lực. 
đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, biện đại hoá bao gồm. 
những con người có đức, có tài, ham học hỏi, thông minh, 
sáng tạo, làm việc quên mình vì nên độc lập và sự phổn 
vinh của Tổ quốc; được chuẩn bị tốt về kiến thức văn hoá, 
được đào tạo thành thạo về kỹ năng nghề nghiệp, về năng 
Tực sản xuất kinh doanh, về. điều hành vĩ mô nền kinh tế. 
và toàn xã hội, có trình độ khoa học - kỹ thuật vươn lên 
ngang tắm thế giới. Đó phải là nguồn nhân lực của một 
nền văn hoá công nghiệp hiện đại. 

Trong nguồn nhân lực mới ấy, việc xây dựng giai cấp 
công nhân là một nhiệm vụ trọng tâm, bởi vì chỉ với một. 
giai cấp công nhân trưởng thành về chính trị, có trình độ 
tổ chức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cao, có trình độ 
làm chủ khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới, trí thức 
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hoá mới có thể là nòng cốt để liên mình với nông dân, trí 
thức, tập hợp và đoàn kết với các thành phân khác, phấn 
đấu đưa sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến 
thành công. 

Để có nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá phải coi việc đâu tư cho giáo dục, đào tạo 
là một trong những hướng chính của đâu tư phát triển, 
giáo dục và đào tạo phải thực sự trở thành quốc sách hàng 
đầu. Phải đào tạo ra một cơ cấu nhân lực đồng bộ bao gồm 
các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa bọc xã hội, khoa học 
kỹ thuật, cán bộ quần lý, nghiệp vụ kinh tế, cán bộ trong 
các ngành kinh doanh, công nhân kỹ thuật, Việc xây dựng 
nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải 
tiến hành với tốc độ và quy mô thích hợp, đáp ứng yêu cầu. 
của mỗi thời kỳ trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá. Đi đôi với việc đào tạo bổi dưỡng, phải bố trí và sử 
dụng tốt nguồn nhân lực đã được đào tạo, phát huy đây đủ. 
khả hăng, sở trường và nhiệt tình lao động sáng tạo của 
họ để tạo ra năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế 
cao, đồng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước. 

.Ba là: Tiêm lực khoa học và công nghệ. 

Khoa học và công nghệ được xác định là động lực của. 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Khoa học công nghệ có vai 
trò quyết định lợi thế cạnh tranh và tốc độ phát triển kinh 
tế nói chung, công nghiệp hoá, biện đại hoá nói riêng của 
các quốc gia. Suy đến cùng tiểm lực khoa học và công nghệ 
là tiểm lực trí tuệ và sáng tạo của cả dân tộc. 
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Là một nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nên 
kinh tế kém phát triển nên tiểm lực khoa học và công 
nghệ của nước ta côn yếu. Muốn tiến hành công nghiệp. 
hoá, hiện đại hoá thành công với tốc độ nhanh thì phải xây 
dựng một tiểm lực khoa học và công nghệ thích ứng với đồi 
hãi của nhiệm vụ. Đây là một công việc vô cùng khó khăn 
và lâu dài, cho nên trong giai đoạn trước mắt, việc xây 
dựng tiểm lực ấy phải tập trưng vào các phương hướng 
chủ yếu sau đây: 

- Vận dụng sáng tạo và phát triển chả nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng Hổ Chí Minh để xây dựng cd sở khoa 
học cho việc hoạch định và triển khai đường lối, chủ 
trương công nghiệp hoá, hiện đại boá của Đảng và Nhà. 
nước ta đạt biệu quả cao với tốc độ nhanh, 

~ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu để đánh giá chính xác 
tầi nguyên quốc gia, nấm bắt các công nghệ cao cùng 
những thành tựu mới của khoa học và công nghệ... để từ 
đó để xuất một chiến lược đúng đắn cho việc ứng dụng vào 
các ngành kinh tế - xã hội một cách nhanh chóng và khai 
thác, sử dụng, bảo vệ tốt tài nguyên quốc gia. 

+ Chú trọng đúng mức nghiên cứu cơ bản về khoa học 
xã hội và nhân văn, khoa bọc tự nhiên để làm chỗ dựa lâu 
dài cho nghiên cứu ứng dụng triển khai và tiếp nhận các 
thành tựu mới về khoa học và công nghệ. 

- Xây dựng tiểm lực nhằm phát triển một nên khoa 
học tiên tiến, bao gồm đẩy mạnh các hình thức đào tạo và 
sử dụng cán bộ khoa học, chú trọng đào tạo lớp chuyên gia 
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đầu đàn, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật cho các 
ngành khoa học và công nghệ. 

- Muốn làm được những việc trên cẩn phải xây dựng 
và thực hiện tốt cơ chế và chính sách đồng bộ cho phát. 
triển khoa học và công nghệ (khuyến khích bằng lợi ích 
vật chất và tỉnh thần; phát triển thị trường khoa học công 
nghệ; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ưu đãi nhân tài. ). Để 
khoa học và công nghệ trở thành động lực của sự phát 
triển thì trước hết phải tạo ra động lực cho sự phát triển 
của chính bản thân khoa học và công nghệ. 

Bốn là: Hội nhập kinh tế quốc tế. 

Hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả bao nhiêu thì sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước càng thuận 
Tợi và càng nhanh chóng bấy nhiêu. Hội nhập kinh tế quốc 
tế tạo điểu kiện thu hút nhiều nguồn vốn bên ngoài, tiếp 
thu kỹ thị và công nghệ hiện đại, mở rộng. thị trường cho. 
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá được thuận lợi. 

Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
cùng với xu hướng toàn cầu hoá đã và đang tạo ra mối liên 
hệ và sự tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế. Do đó, 
việc hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế 
giữa nước ta với các nước khác trở thành một tất yếu kinh 
tế, tạo ra khả năng và điểu kiện để các nước chậm phát 
triển tranh thủ vốn, kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm tổ. 
chức quản lý... để đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, đó cũng mới chỉ là khả 
năng. Để khả năng trở thành hiện thực, chúng ta phải có 
một đường lối kinh tế đối ngoại đúng đắn vừa đạt hiệu quả 
kinh tế cao, kết hợp được sức mạnh của dân tộc với sức 
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mạnh của thời đại, gìữ vững được độc lập, chủ quyền dân 
tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta và 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. 

Năm là: Sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà 
nước. 
Đây là tiển để quyết định thắng lợi của sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta. Công cuộc công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước tự bản thân nó đã là một cuộc 
đấu tranh gian khổ của nhân đân ta. Đặt trong sự nghiệp 
chung của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn cách mạng. 
mới, đấu tranh trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã 
hội... cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thì công cuộc 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước càng là một cuộc. 
đấu tranh cách mạng lâu đài, gian khổ và phức tạp. Dĩ 
nhiên, công nghiệp hoá, hiện đại hoá là sự nghiệp của 
toàn đân. Thế nhưng, sự nghiệp đó phải do một Đảng. 
Cộng sản tiên phong, dây dạn kinh nghiệm chiến đấu, tự 
đổi mới không ngừng iãnh đạo và một Nhà nước của nhân 
đôn, do nhân dân và vì nhân đân, trong sạch, vững mạnh 
và có hiệu lực quản lý thì công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta - mới có thể hoàn thành. 


CHƯƠNG XX 


THƯƠNG NGHIỆP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 
Ở VIỆT NAM 


Quá trình sản xuất hàng hoá là quá trình vận động 
của vốn sản xuất qua các giai đoạn sản xuất, phân phối, 
trao đổi và tiêu dùng. Sự vận động này là tuần hoàn của 
tư bản hay lưu thông theo nghĩa rộng. Chương này khảo 
sát vấn để mà C.Mác gọi là "lưu thông thuần tuý" hay lưu 
thông theo nghĩa hẹp, tức là không bao quát toàn bộ lưu 
thông của quá trình sản xuất. Đây là sự lưu thông hàng 
hoá cùng với sự lưu thông tiển tệ tương ứng. 

Sản phẩm hàng hoá chỉ sau khi trải qua khâu lưu 
thông thì mới thực hiện được giá trị và giá trị sử dụng của 
nó. Thương nghiệp chính là ngành kinh tế tổ chức lưu 
thông hàng hoá. 


1. VAI TRÒ CỦA THƯƠNG NGHIỆP. 
'TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT NAM. 


“Thương nghiệp trong thời kỳ quá độ ở nước ta ra đời 
không phải do tư bản công nghiệp tách ra chuyên đảm. 
nhận khâu lưu thông như thương nghiệp tư bản chủ 
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nghĩa. Trái lại, nó ra đời từ một nền kinh tế nông 
nghiệp lạc hâu, lại trải qua một thời kỳ dài trong cơ chế 
kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp. Do đó, hoạt. 
động thương nghiệp chưa phát huy đúng với vai trò đích 
thực của nó. Vai trò quan trọng của thương nghiệp 
trong thời kỳ quá độ lân chủ nghĩa xã hội biểu hiện ở 
các mặt sau đây: 


1. Thương nghiệp tạo các điều kiện để chuyển từ 
nền kinh tế tự nhiên sang nền kinh tế hàng hoá 
nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường. 
có sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

"Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, thương. 
nghiệp đã từng đóng vai trò khá quan trọng đối với việc 
xoá hỗ tình trạng sản xuất phân tần, lạc hậu, quy mô nhỏ, 
khép kín của nền sản xuất nhỏ, thực hiện việc tích luỹ ban 
đầu, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự ra đời của nền. 
sản xuất hàng hoá. Thương nghiệp thông qua quan hệ 
hàng hoá - tiền tệ (ưu thông bàng hoá và lưu thông tiển 
tệ) và thị trường tác động vào người sản xuất nhổ (chủ yếu 
là người nông đân), hướng mục đích sản xuất để tự tiêu. 
dùng của họ sang mục đích sản xuất cho thị trường. Lúc 
đầu, mục đích sản xuất để bán chỉ dựa trên sản phẩm 
thừa và điễn ra lễ tế trong một bộ phận người sẵn xuất. Sự 
tác động của thương nghiệp thúc đẩy chuyên môn hoá, mở 
xộng cơ sở của trao đổi làm cho trao đổi trở nên thường. 
xuyên hơn, quy mô lớn hơn và mang tính phổ biến hơn, 
tạo điểu kiện để nền kinh tế hàng hoá ra đời. Như vậy, 
thương nghiệp đã có vai trò quan trọng trong việc thúc 
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đẩy nền kinh tế tự cung tự cấp lên nền kinh tế hàng hoá 
sẵn xuất để trao đổi 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
thương nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển 
hoá nên kinh tế kém phát triển ít nhiều còn mang tính 
chất tự cung tự cấp sang một nền kinh tế hàng hoá nhiều 
thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản 
lý của Nhà nước, từ một nền kinh tế thị trường sơ khai 
sang một nền kinh tế thị trường hiện đại định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 


3. Thương nghiệp góp phẩn xoá bỏ cơ chế kế 
hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp, từng bước 
xây dựng cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Mặc dù còn những hạn chế nhất định, song qua hơn 
2ð năm đổi mới, thương nghiệp nước ta đã đạt được những, 
kết quả quan trọng ở lĩnh vực lưu thông hàng hoá và dịch 
vụ, góp phẩn tạo nên những biến đổi sâu sắc trên thị 
trường trong nước và thị trường ngoài nước. Nhờ sự đổi 
mới trong hoạt động thương nghiệp mà việc mua, bán trên 
thị trường được thực hiện tự do theo quan hệ cung - cầu, 
giá cả được hình thành trên thị trường dựa trên cơ sở quy. 
luật giá trị, cung - cầu, sức cạnh tranh... tất cả những điều 
đó đã góp phần xoá bổ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp 
và chuyển sang nền kinh tế thị trường hiện đại theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 
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góp phần thúc đẩy sản xuất, 
tạo điểu kiện cho việc chuyển sang giai đoạn đẩy 
mạnh côag nghiệp hoá, hiện đại hoá, thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Điều này biểu hiện ở hai phương diện: một mặi, 
thương nghiệp cung ứng các tư liệu sản xuất cần thiết, 
tạo điểu kiện cho tái sản xuất tiến hành một cách thuận 
lợi; mặt khác, thương nghiệp tiêu thụ sản phẩm, làm cho. 
sản phẩm được thực biện. Hàng hoá được thực hiện 
nhanh sẽ rút ngắn được chu kỷ tái sản xuất và tốc độ tái 
sẵn xuất, Thông qua nhiệm vụ hoạt động của mình trên 
thị trường rộng lồn, thương nghiệp mở con đường tiêu 
thụ cho sản phẩm công, nông nghiệp, thúc đẩy công, 
nông nghiệp phát triển. Ngoài za, ngành thương nghiệp 
còn thường xuyên phản ánh tỉnh hình thị trường và đơn 
vị sử dụng hàng hoá cũng như những ý kiến và yêu câu 
của người tiêu dùng hàng hoá cho xí nghiệp sản xuất, 
giúp xí nghiệp cải tiến sản xuất kinh doanh đặc biệt là 
đổi mới cống nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. 
'Thương nghiệp còn có tác dụng thúc đẩy phân công lao. 
động xã hội phát triển, phân bố lại dân cư, tài nguyên 
thiên nhiên, khai thác được lợi thế so sánh giữa các vùng 
trong nước. Thương nghiệp góp phần thay đổi cơ sở sản 
xuất, thúc đẩy cạnh tranh, hạn chế độc quyền. 


4. Thương nghiệp góp phẩn mở rộng quan hệ 
kinh tế đối ngoại, tạo điểu kiện để phát triển sản 
xuất trong nước, từng bước thực hiện phân công lao 
động quốc tế 


Các quy luật phân công và hợp tác lao động, về lợi thế so 
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sánh giữa các quốc gia, vốn là những quy luật có liên quan. 
đến sự hình thành và phát triển thương mại quốc tế. Thông. 
qua việc vận dụng có hiệu quả các quy luật nói trên, thương. 
nghiệp mở rộng các hoạt động xuất - nhập khẩu, xuất khẩu. 
tại chỗ, thiết lập và mở rộng quan hệ buồn bán với các nước 
trên thế giới, góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, 
nổi liển sẵn xuất và tiêu dũng trong nước với các nước trên 
thế giới, góp phẩn tích luỹ vốn, nhất là vốn ngoại tệ và đổi 
mới công nghệ, Ở nước ta, nhờ thiết lập mối quan hệ buôn 
bán với trên 100 nước, thương nghiệp nước ta đã góp phần. 
phá bề thế bị bao vây cấm vận, cải thiện và nâng cao vị thế 
nước ta trên trường quốc tế, gốp phẩn nổi liền thị trường 
trong nước với thị trường nước ngoài. Thông qua hoạt động 
xuất - nhập khẩu và các hình thức kinh tế đối ngoại khác, 
thương nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

'Vâi tự cách là khâu trung gian của quá trình tái sẳn 
xuất xã hội, thương nghiệp thông qua mua hàng boá của 
công nghiệp đem bán cho nông dân trên thị trường nông. 
thôn và ngược lại, mua hàng nông sản của nông dân đem. 
bán cho công nghiệp và dân cư thành thị, mà nối liển 
thành thị với nông thôn, công nghiệp với nông nghiệp. Ở 
nước ta, khối liên minh công - nông chật chẽ trước đây là 
một nhân tố bảo đảm cho cách mạng giành được hết thắng. 
lợi này đến thắng lợi khác. Trong những năm đổi mới, mối 
quan hệ nói trên tuy có phát triển, nhưng cũng đang đặt. 
xa những nhiệm vụ mới cho thương nghiệp làm sao qua 
hoạt động của mình mà thắt chặt hơn nữa khối liên minh. 
công - nông và trí thúc trong điểu kiện nến thương nghiệp 
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nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường. Ổ đây, 
thương nghiệp nhà nước và thương nghiệp hợp tác xã và 
thương nghiệp một số thành phần kinh tế hoạt động có 
hiệu quả cao đóng vai trò quyết định. 


“Thương nghiệp tổ chức và cung ứng các như 
câu hàng hóa, các nhu yếu phẩm cho đời sống vật. 
chất và văn hoá của nhân dân. 


Muốn nâng cao đời sống của nhân dân trước hết phải 
phát triển mạnh mẽ sản xuất. Nhưng trong nền kinh tế 
hàng hoá, việc phân phối tiêu đùng cho cá nhần được biểu 
hiện bằng tiền và sự tiêu đùng của cá nhân được thực hiện. 
thông qua ngành thương nghiệp. Cũng nhờ vậy, đời sống. 
của các thành viên trong xã hội có được thoả mãn hay 
không, ngoài tình hình sản xuất tư liệu vật chất quyết 
định còn đo việc kinh doanh của ngành thương nghiệp. 
quyết định nữa. Ngành thương nghiệp nếu có đủ hàng hoá 
tiêu đùng, mẫu mã phẩm loại giá cả hợp lý, phương thức 
cung ứng và thái độ phục vụ tốt, v.v. thì có đủ khả năng 
làm cho mức sống của quảng đại quần chúng tốt hơn, 
hướng dẫn tiêu dùng hợp lý và lành mạnh, từ đó sẽ có lợi 
đối với việc phát huy tính tích cực lao động của họ, góp 
phần chống đầu cơ nâng giá bất hợp lý. 


6. Thương nghiệp góp phần tích luỹ vốn cho xây 
dựng chủ nghĩa xã hội 


Mọi của cải vật chất đều do người lao động trong 
ngành sẵn xuất sáng tạo ra. Nhưng để thực hiện giá trị 
của những sẵn phẩm đó phải thông qua thương nghiệp. 
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Do thương nghiệp bỏ lao động ra để thực hiện giá trị 
hàng hoá, cho nên, thương nghiệp có quyển nhận một 
phân giá trị do sản xuất tạo ra. Ngoài ra, chính thương 
nghiệp cũng tạo ra một phần giá trị thông qua các công 
việc như phân loại, bảo quản, đóng gói, cất giữ, v.v.. Đó 
là những khoản cấu thành lợi nhuận thương nghiệp. Sau 
khi trừ đi các khoản cần thiết để phát triển bản thân 
ngành thương nghiệp, phần lợi nhuận còn lại thông qua 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mà tạo thành vốn xây 
dựng của Nhà nước hoặc của tập thể. Nếu quản lý kinh 
doanh tốt giảm được phí lưu thông thì thương nghiệp có 
thể đóng góp vào vốn tích luỹ chung. 


7. Thương nghiệp là công cụ chống phân phối 
độc quyền, giảm phí lưu thông 

Độc quyển phân phối có thể được hình thành theo. 
ngành hàng, nhóm hàng, ví dụ độc quyền phân phối xăng 
dầu, sữa, thuốc chữa bệnh thông qua hệ thống xuất nhập 
khẩu, hệ thống phân phối đầu mối và hệ thống đại lý 
xăng dầu thuốc chữa bệnh, sữa, v.v.. 

Độc quyển phân phối cũng có thể sinh ra qua phân 
phối của hệ thống siêu thị tập trung làm cho giá cả hàng 
hóa vừa kém chất lượng, vừa đất, vừa tăng chỉ phí lưu 
thông, và gây một số khó khăn cho người tiêu dùng. 

Vấn để là vai trò tổ chức, quần lý và kiểm kê, kiểm. 
soát của nhà nước và thị trường, góp phần chống phân 
phối độc quyển. Chống định giá độc quyền, chống kéo dài 
giai đoạn lưu thông, mua đi bán lại nhiều lần, v.v, kết 
quả là làm giảm phí lưu thông cho xã hội. 
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II. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC THƯƠNG NGHIỆP 
TTRONG THÔI KỲ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT NAM 


Phà bợp với nến kinh tế nhiều thành phẩn, nền 
thương nghiệp của nước ta ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội cũng là nên thương nghiệp với nhiều hình thức. 
Những hình thức thương nghiệp cơ bản là: 


1. Thương nghiệp nhà nước. 


“Thương nghiệp nhà nước là một bộ phận kinh tế nhà 
nước gồm một hệ thống doanh nghiệp và tổ chức kinh tế hợp 
tác chuyên kinh đoanh, mue, bán bàng hoá địch vụ... 

Trong nền kinh tế thị trường phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, hình thức thương nghiệp này 
đóng vai trò rất quan trọng. Hình thức tổ chức này một 
thời đã phát triển khá rộng và chiếm tỷ trọng hầu như 
toàn bộ mức lưu chuyển bàng hoá trên thị trường xã hội 
(kể cả bán buôn và bán lẻ) gắn với mô hình kinh tế chỉ huy 
tập trung quan liêu, bao cấp. Khi chuyển sang nền kinh tế 
hàng hoá nhiều thành phẩn vận hành theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, thương nghiệp nhà nước đứng trước những 
thách thức mới. Sau một thời gian bỡ ngõ, lúng túng, đến 
nay thương nghiệp nhà nước từng bước được tổ chức lại, 
đã có nhiều đơn vị đứng vững được trên thị trường và bước 
đầu làm ăn có lãi, góp phần chiếm lĩnh thị trường, nhất là 
khâu bán buôn và một phần khâu bán lẻ. Tuy nhiên, trong 
thương nghiệp nhà nước đang nổi lên một số vấn để: năng 
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lực kinh đoanh yếu, không ít cơ sở còn chạy theo lợi nhuận 
thuần tuý, chưa thấm nhuần quan điểm đấu tranh để 
chiếm lĩnh thị trường, phương thức kinh đoanh chưa phải 
là phương thức của các nhà buôn lớn và kém khả năng 
cạnh tranh, hiệu quả chưa tương ứng với tiểm năng vốn có 
của nó; một số địa bàn còn bỏ trống, nhất là địa bàn nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa; sự lãng phí và thất thoát tài sản. 
còn lớn, còn nhiều tệ nạn tiêu cực; trình độ chính trị và 
nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên còn nhiều bất cập. Chính 
những hạn chế này đã làm suy giảm vai trò tích cực của 
thương nghiệp nhà nước trên lĩnh vực lưu thông; suy giảm. 
tác dụng hỗ trợ, dẫn dất đối với thương nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế khác hoạt động theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 


3. Thương nghiệp bợp tác xã 


Đó là hình thức tổ chức của những người lao động tự 
nguyện liên hợp lại góp vốn (kể cả miua cổ phẩn) nhằm 
phục vụ nhu cầu đời sống của các xã viên là chính. Tổ chức 
kinh tế này một thời đã có những đóng góp quan trọng, 
chiếm 28 - 30% tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lề trên 
thị trường xã hội, hỗ trợ có hiệu quả cho thương nghiệp 
nhà nướ, song đến nay hẩu như không còn hoặc còn 
nhưng hoạt động không có biệu quả và mang tính hình 
thức. Nguyên nhân có nhiều, nhưng chủ yếu do trước đây. 
tổ chức, phát triển tràn lan, vi phạm các nguyên tắc cơ bản. 
của tổ chức kinh tế tập thể, phương thức kinh doanh không 
thích hợp, mang nặng phương thức kinh đoanh của thương 
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nghiệp nhà nước, trình độ quản lý kém. Nó không phải là 
tổ chức đích thực của những người lao động, không do xã 
viên làm cbủ, không tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu là 
phục vụ đồi sống của xã viên. Hiện nay, do nhận thức chưa 
đúng về vị trí, tâm quan trọng của hình thức này nên chưa 
số nự tích cực chỉ đạo, tìm tôi, xây dựng những mô hình 
hợp tác xã mới kinh doanh có hiệu quả. Trong tiến trình. 


công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, 
cùng với một số dự áñ về chính sách mới đối với các vùng 
sâu, vùng xa, nhất là vùng đồng bào dân tộc, sự phát triển 
thương nghiệp nhà nước và hợp tác xã mua bán ở nông 
thôn và các vùng nói trên là một yêu cầu bức bách. Vấn để 
đặt ra là cần có nhận thức đúng đắn để chỉ đạo việc tìm ra 
mô hình hợp tác xã thương nghiệp có bước đi và cơ chế 
kinh tế vận hành có hiệu quả. Đặc biệt khi sản xuất nông 
nghiệp đã lấy kinh tế hộ là chủ thể sản xuất chủ yếu. 


8. Thương nghiệp tư bản nhà nước 


Đồ là hình thức thương nghiệp liên doanh giữa nhà 
nước với tư bẩn tư nhân trong và ngoài nước. 

Trong thời kỳ cải tạo hoà bình thương nghiệp tư bản. 
tư doanh, đã hình thành nhiều tổ chức công tư hợp doanh 
thương nghiệp ở miễn Bắc và ở miển Nam. Song, do tư 
tưởng muốn thủ tiêu nhanh chế độ tư hữu, do chưa nhận 
thức đúng về thời kỳ quá độ và các hình thức kinh tế 
trung gian quá độ nên các hình thức kinh tế này không 
tổn tại lâu dài, đã không khác gì những tổ chức thương 
nghiệp quốc doanh. Ngày nay, sự đổi mới về tư duy lý luận 
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đã chỉ ra rằng, cần phải phát triển mạnh mẽ hình thức 
thương nghiệp này ở thời kỳ quá độ để vừa thu hút được 
thêm vốn và kinh nghiệm kinh doanh thương nghiệp lớn, 
vừa hướng dẫn các hình thúc thương nghiệp nhẳ đi vào 
quỹ đạo của nền thương nghiệp lớn phát triển theo con 
đường của chủ nghĩa xã hội. 

Ngoài các hình thức hợp tác, liên doanh, thương 
nghiệp tư bản nhà nước còn có thể có nhiều hình thức 
như cho thuê cửa hàng, đại lý mua và đại lý bán hai 
chiều giữa các doanh nghiệp thương nghiệp, đại lý cho tư 
bản trong nước hoặc tư bản nước ngoài và tư bản tư nhân 
trong nước hoặc ngoài nước, đại lý cho các đoanh nghiệp 
thương nghiệp nhà nước hoặc các tập đoàn thương nghiệp 
nhà nước. Tùy tình hình thực tiễn, trình độ quản lý kinh 
doanh mà có nhiều kiểu thương nghiệp tư bản nhà nước 
phong phú, đa dạng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


4. Thương nghiệp tư bản tư nhân. 


Đó là các doanh nghiệp do tư bản tư nhân trong nước 
hoặc nước ngoài bỏ vốn thành lập và tổ chức kinh doanh 
thương nghiệp theo nguyên tắc của chủ nghĩa tư bản. 
Nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã bội ở nước ta là nền 
kinh tế nhiều thành phần, khi đã có thành phần kinh tế 
tư bản tư nhân trong sẵn xuất ất phải có hình thức lưu 
thông tương ứng với nó. Trong một nền kinh tế mà sản 
xuất nhỏ còn phổ biến, tiến lên chủ nghĩa xã hội thì hình 
thức thương nghiệp này còn có vai trò tiến bộ vì phù hợp 
với xu hướng xã hội hoá ngày càng cao của lưu thông 
hàng hoá. Đương nhiên, đã là hình thức kinh tế tư bản 
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chủ nghĩa thì không thể tránh khỏi những tác động tiêu 
cực, Do vậy, sự phát triển của hình thức thương nghiệp 
này phải được sự kiểm soát và quản lý chặt chẽ của nhà 
nước. Đồng thời, nhà nước cũng phải có chính sách đúng 
đắn khuyến khích loại hình thương nghiệp này phát 
triển trong một giới hạn nhất định. 


5. Thương nghiệp cá thể nhỏ 


Đó là bình thức thương nghiệp do cá thể thực hiện với 
số vốn tương đối nhỏ và kinh doanh bằng chính sức lao 
động của bản thân và gia đình. 

Tình thức thương nghiệp này gắn liền với nễn sản xuất. 
nhổ. Chừng nào nền sản xuất còn là nổn sản xuất nhỏ thì 
chừng đó đội ngũ tiểu thương còn tổn tại. Do vậy, không thể 
giải quyết vấn để tiểu thương một cách chủ quan mà phải 
khai thác mặt tích cực, đồng thời hạn chế dần các mặt tiêu 
cực của nó, hạn chế tính tự phát tư bản chủ nghĩa không, 
thể tránh khổi của hình thức thương nghiệp này, từng bước 
tổ chức tiểu thương lại thành các tổ chức thương nghiệp 
quá độ đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


TL. PHÍ LƯU THÔNG VÀ LỢI NHUẬN THƯƠNG 
NGHIỆP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT NAM 
1. Phí lưu thông. 


a) Phí lau thông là những hao phí uễ nhân lựa, sật lực 
tò tài lực trong quá trành báu thông thuân tuý của hàng hoá 
©6 bai loại phí lưu thông: 
- Phí lưu thông mang tính sản xuất là phí lưu thông 
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tiếp tục quá trình sản xuất trong lĩnh vực lưu thông, có 
sáng tạo ra giá trị mới, bao gồm: phí vận chuyển, bảo 
quản, phân loại, đồng gói, v.v. 

~ Phí lưu thông thuần tuý là phí lưu thông có quan hệ 
đến việc mua, bán hàng hoá, là chỉ phí dùng vào việc 
chuyển hoá hàng hoá thành tiên hoặc chuyển hoá tiển 
thành hàng hoá, không tạo ra giá trị mới, bao gồm: phí 
quần lý xí nghiệp thương nghiệp, phí quảng cáo. 

b) Phí lưu thông nói chung gôm phí lưu thông thuần 
táy uà phí lưu thông có tính sản xuất là một nhân tố cơ 
bản ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận nhiêu hay ứ. Phí 
lưu thông thấp thì lợi nhuận thương nghiệp nhiều và 
ngược lại. Để hạ thấp phí lưu thông, tăng thêm lợi nhuận, 
có những biện pháp chủ yếu sau đây: 

+ Tổ chúc vận chuyển hàng hoá hợp lý. 

- Tổ chức tốt các kho chứa hàng hoá, giảm bớt hao tổn 
hàng hoá, hạ thấp phí bảo quản. 

- Giảm bốt các khâu lưu thông, sắp xếp hợp lý mạng 
lưới thương nghiệp theo nguyên tắc vừa có lợi cho kinh 
doanh lại vừa thuận tiện cho người tiêu dùng. 

- Mỏ rộng mạng lưới lưu thông, mổ rộng lượng tiêu thụ 
hàng hoá, v.v.. 


3. Lợi nhuận thương nghiệp trong thời kỳ quá độ 
ở Việt Nam. 

a) Lợi nhuận thương nghiệp là số chônh lệch giữa giá 
;nua uà giá bán hàng hoá sau khi khấu trừ khoản phí lưu 
thông uà thuế: Lợi nhuận thương nghiệp là một nguồn tích 
luỹ vốn quan trọng của xí nghiệp cũng như của Nhà nước 
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để phát triển bản thân xí nghiệp và góp phần xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

'Nói chung lợi nhuận được tính bằng công thức; 

Lợi nhuận = Doanh thu - Chỉ phí 

Trong điều kiện kinh đoanh tổng hợp (kinh đoanh cả 
hàng hoá, địch vụ, thậm chí cả các hoạt động mang tính 
chất sản xuất thì công thức tính sẽ là: 

'Tổng lợi nhuận = Tổng doanh thu - Tổng chỉ phí 

Nếu ký hiệu lợi nhuận là p và tổng lợi nhuận là Èp, 
doanh thu là D và tổng doanh thu là ED, chỉ phí là C và 
tổng chỉ phí là E, ta có công thức tính tổng quát như sau 


p 


3p=>D -50 ] 


ñ 
° 
° 
4 
8 


Trong đó: 

- Tổng doanh thu bao gồm: doanh thu bán hàng hoá. 
vật thể, khoản tiền thu từ kinh doanh nghiệp vụ thương. 
mại, khoản tiền thu do đầu tư vào các lĩnh vực kinh 
doanh khác, tiền thu được do phạt bổi thường, thu tiển 
lãi từ tiến gửi ngân hàng, các khoản thu khác trong 
thương nghiệp. 

- Tổng chỉ phí bao gồm: chỉ phí lưu thông, chỉ phí 
hoạt động dịch vụ thương mại, chỉ phí về tiền phạt, chỉ 
phí các khoản đầu tư kinh doanh khác, các chỉ phí khác 
và thuế, 

'Theo công thức tính lợi nhuận nói trên thì guy mô của 
lới nhuận phụ thuộc hai nhóm nhân tố vận động trái 
chiều nhau. Nhóm nhân tế tổng doanh thu tỷ lệ thuận với 
tổng lợi nhuận khi tổng chỉ phí không đổi. Nhóm nhân tố. 
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tổng chỉ phí tỷ lệ nghịch với tổng lợi nhuận khi tổng doanh. 
thu đã xác định. Từ đó, muốn tăng quy mô tổng lợi nhuận. 
phải tăng tổng doanh thu và giảm tổng chỉ phí trong từng 
thời kỳ nhất định. 

Quy mô lợi nhuận nhiều hay ít tuy rất quan trọng, 
nhưng chưa nói rõ hiệu quả kinh doanh của thương 
nghiệp. Để tính hiệu quả kinh doanh người ta sử dụng chỉ 
tiêu (ÿ suốt doanh lợi hay tỷ suất lợi nhuận. Có ba cách 
tính tỷ suất lợi nhuận: lợi nhuận so với vốn, so với chỉ phí 
hoặc so với doanh số. Như vậy, tỷ suất lợi nhuận (p) là tỷ 
số tính theo phần trăm giữa lợi nhuận so với vốn, so với 
chi phí hoặc so với đoanh thu bán hàng. 

Ví dụ: 

+ Theo cách tính thứ nhất, tạ có: 


Lợi nhuận — 


F “Vấn kinh doanh * 190% 


Ý nghĩa kinh tế của chỉ tiêu này là một trăm đồng vốn 
kinh đoanh đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. 
+ Theo cách tính thứ hai, ta có: 


Lợi nhuận. 
“Tăng chỉ phí kinh đannh  Ð 100% 
Ý nghĩa kinh tế của chỉ tiêu này là một trăm đồng chỉ 
phí bỏ ra đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. 
+ Theo cách tính thứ ba, ta 


=...... .... 


Doanh thu bán ra 


P 
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Ý nghĩa kinh tế của chỉ tiêu này là một trăm đồng 
doanh số bán ra mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

Tuỳ theo điểu kiện cụ thể và mục đích nghiên cứu, 
người ta sử dụng một trong ba cách khi đánh giá hiệu quả. 
kinh doanh thương nghiệp, tìm ra ưu và nhược điểm để có 
giới pháp ứng xử khoa học, đem lại hiệu quả kinh đoanh 
cao hơn ở kỳ kinh doanh sau. 

b) Đặc điểm lợi nhuận thương nghiệp trong thời kỳ 
quá độ È nước ta 

Vì còn tổn tại nhiểu hình thức thương nghiệp gắn với 
các hình thức sở hữu khác nhau, cho nên trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta cũng có nhiều hình thức 
ợi nhuận thương nghiệp mang những bản chất khác nhau, 
đổi lập nhau. Có những hình thức lợi nhuận thương nghiệp 
phần ánh quan hệ giữa những người lao động làm chủ, 
quan hệ bình đẳng uà tương trợ. Đó là những hình thức lợi 
nhuận gắn với thương nghiệp nhà nước và thương nghiệp 
hợp tác xã. Ở đây, lợi nhuận thương nghiệp được sử dụng vì 
mục đích phát triển sản xuất và lưu thông hàng hoá thoả. 
mãn đồi sống vật chất và văn boá của mọi người lao động. 

Ngược lại có những hình thức lợi nhuận thương 
hản ánh quan hộ bó lột lao động làm thuê uà cả 
w dùng. Đó là những hình thức lợi nhuận gắn với 
chế độ sở hữu tư nhân và tư nhân tư bản chủ nghĩa, kể cả. 
hình thức thương nghiệp tư bản nhà nước và một phẩn 
tiểu thương. Tầng lớp tiểu thương là tầng lớp kinh doanh 
thương nghiệp bằng vốn và sức lao động của bản thân. 
'Tuy không bóc lột sức lao động làm thuê, nhưng lúc này, 
lúc khác, ở bộ phận này hay bộ phận khác, tiểu thương 
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cũng chiếm hữu lao động của người tiêu dùng bằng nhiều 
thủ đoạn buôn gian, bán lận, đầu cơ tích trữ, v.v. 

Do vậy, để thương nghiệp phát triển theo định hướng. 
xã hội chủ nghĩa, vấn để đặt ra là: 

- Phải phát triển mạnh mẽ thương nghiệp nhà nước để 
phát huy được vai trò chủ đạo trong lĩnh vực thương 
nghiệp, nêu gương phương thức kinh doanh vì lợi ích của. 
người tiêu dùng là chính. Đành rằng, đã kinh doanh là 
phải có lợi nhuận, nhưng nếu lấy đó làm mục tiêu cuối 
cùng và duy nhất thì không thể thực hiện được vai trò tích. 
cực của thương nghiệp nhà nưc 

Trong khi thừa nhận sự cần thiết tổn tại của lợi 
nhuận thương nghiệp phản ánh quan hệ bóc lột, phải hạn 
chế, kiểm soát tiến tới xoá bỏ hình thức lợi nhuận này. 

- Phải phát triển hình thức thương nghiệp hợp tác xã 
một cách rộng rãi và vững chấc để cùng với thương 
nghiệp nhà nước trở thành nền tảng của mọi hoạt động 
thương nghiệp. 

- Phải có chính sách hợp lý để vừa khuyến khích các cơ 
sở kinh doanh thương nghiệp, ngăn chặn sự chênh lệch 
quá đáng trong thu nhập giữa những người lao động trong 
khu vực thương nghiệp này cũng như giữa những người 
lao động với nhau. 


1V. GIÁ CẢ HÀNG HOÁ TRONG THỜI KỲ 
QUÁ ĐỘ Ö VIỆT NAM 
1. Giá cả và chức năng của giá cả 
Tuưu thông hàng hoá gắn liển với lưu thông tiền tệ, Giá 
cổ là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá. Trong nên 


B41 


kinh tế hàng hoá nói chung cũng như nền kinh tế hàng 
hoá nhiều thành phần như thời kỳ quá độ nước ta, giá cả 
là công cụ kinh tế vô cùng quan trọng không những để bảo. 
đảm cho lưu thông hàng hoá cũng tức là cho hoạt động 
thương nghiệp được thuận lợi mà còn để điều tiết sản xuất. 
và tiêu đùng theo hướng có lợi cho người lao động. Giá cả 
trong thời kỳ quá độ thể hiện những lợi ích khác nhau, cho. 
nên phải có chính sách giá cả đúng đắn để tạo ra sự nhất, 
trí giữa các lợi ích đa dạng đó. 

Giá cá có các chức năng chủ yếu sau đây: 

- Chức năng thông tin. Giá cả phần ánh tình hình 
cung và cầu, có thể nhận biết sự khan hiếm tương đổi của. 
hàng hoá qua sự biến đổi giá cả. Vì vậy, tìn tức về giá cả. 
có thể hướng dẫn các đón vị kinh tế có liên quan định ra 
những quyết sách đúng đắn. Không có những thông tin 
từ giá cả, quyết sách của cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ 
không chuẩn xác, thậm chí có những quyết sách mù 
quáng. Trong lĩnh vực phân phối, lưu thông và tiêu dùng, 
sự biến đổi của giá cả cũng cung cấp những thông tin cần. 
thiết để chính phủ, xí nghiệp và cá nhân định ra các 
quyết sách. 

- Chức năng phân bố các nguồn lực. Sự biến động của. 
giá cả có thể dẫn đến sự biến động của cung và cầu, sản 
xuất và tiêu dùng, biến động về lưu chuyển tài nguyên. 
Khi giá cả một loạt hàng hoá nào đó tăng lên thì người sản. 
xuất nói chung có thể tăng sản xuất mặt hàng ấy, và tất 
nhiên sẽ thu hút tài nguyên xã hội lưu chuyển vào ngành. 
ấy, nhưng giá cả tăng lên lại có thể làm cho người tiêu 
dùng giảm nh cầu về loại hàng hoá ấy. Khi giá cả giảm, 
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người sản xuất nói chung có thể giảm sản xuất loại hàng 
hoá ấy, và do đó, một phần tài nguyên có thể không lưu 
chuyển vào ngành ấy, nhu cầu về loại hàng hoá ấy của 
người tiêu dùng lại có thể tăng lên. Chính thông qua quá 
trình này mà giá cả điểu tiết quy mô sản xuất của xí 
nghiệp, sự bố trí tài nguyên giữa các ngành và cân đối 
giữa tổng cầu và tổng cung của xã h: 

Chức năng thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, giảm lượng lao 
động xã hội trung bình cần thiết. 

- Chức năng phân phối uà phân phối lại thu nhập 
quốc dân, thu nhập cá nhân. 

+ Chức năng thực hiện lưu thông hàng hoá, Giá cả lên 
xuống giống như một bàn tay vô hình điều tiết lợi ích của 
mọi người, chỉ huy hành động của người sản xuất, điều 
tiết hành vi của người tiêu dùng. Giá cả hợp lý sẽ góp 
phần mua bán hàng hóa nhanh hơn, làm cho lưu thông 
tốt hơn, 

Giá cả chỉ có thể phát huy các chức năng trên dựa vào 
tiên để giá cả có đẩy đủ tính đàn hổi, thị trường có tính 
cạnh tranh đẩy đủ, nếu không sẽ làm giảm việc thực hiện 
chức năng của giá cả. 

"Trước đây do cơ chế kinh tế kế hoạch tập trung quan. 
liêu nên tác dụng của quy luật giá trị bị xem nhẹ. Vì thế, 
hệ thống giá cả của nước ta rất bất hợp lý, không ít giá cẢ 
hàng hoá không phản ảnh được giá trị, cũng không phần. 
ánh được quan hệ cung - cầu, tỷ giá giữa các hàng hoá 
khác nhau cũng như giữa hàng hoá cùng loại cũng bất hợp. 
lý. Sự bất hợp lý của hệ thống giá cả, sự tập trung quản lý 
một cách quan liêu, hình thức giá cả quá đơn nhất 
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làm cho giá cả không phát huy được vai trò là đồn bẩy 
kinh tế mạnh mẽ đối với sự phát triển sản xuất và phát 
huy tính tích cực của người sản xuất. 


9. Cơ chế hình thành giá cả 


Để chuyển sang cơ chế thị trường, điểu đầu tiên đặt 
ra đối với sự hình thành giá cả là phải lấy giá trị làm cơ 
sở uà dựa uào yêu cầu của quy luật giá trị. Đồng thời, sự 
hình thành giá cả hàng hoá còn phải chịu ảnh hưởng của 
quan hệ cung - cầu hàng hoá, số lượng phát bành tiển 
giấy với chính sách kinh tế của Nhà nước ở mỗi thời kỳ 
nhất định, v.v.. Giá cả cuối cùng do quy luật giá trị quyết 
định, nhưng quy luật gié trị lại phát huy tác dụng thông 
qua tình hình cung - cầu, cho nên quyết định của giá trị 
đối với giá cả không thể không chịu ảnh hưởng của quan 
hệ cùng - cầu. Quy luật giá trị quyết định giá cả thông. 
qua cung - câu có ý nghĩa quan trọng trong kinh tế thị 
trường. Cho nên, vận đụng quy luật giá trị, tình hình 
cung - cẩu trên thị trường để hình thành giá cả là 
phương tiện và con đường quan trọng thúc đẩy tiến bộ kỹ 
thuật xã.hội. 

Mặc dù cơ chế thị trường ở nước ta trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội là cơ chế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, song có 
chế hình thành giá cả phẩi từ £hị trường là chủ yếu, 
người sản xuất kinh doanh có quyển định giá. Cơ chế 
hình thành giá này đồi hồi nhà nước trong khi chỉ đạo và 
quản lý giá cả phải làm cho giá cả tuyệt đại đa số hàng 
hoá phù hợp với giá thị trường đo các tổ chức kinh tế căn 
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cứ vào quan hệ cung - cầu của thị trường quy định; thông 
qua giá cả, nhà nước điều tiết, hướng dẫn việc đầu tư một. 
cách hợp lý... 

“rong công tác quản lý, chỉ đạo giá cả của Nhà nước, 
một vấn để có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế lẫn chính 
trị là vấn để quản lý, chỉ đạo tỷ giá hàng hoá. 

“Tỷ giá hàng hoá bao gồm hai mặt: tỷ giá hãng hoá 
cùng loại và tỷ giá giữa các loại hàng hoá khác nhau. Tỷ 
giá nông sản phẩm là tỷ lệ giá cả giữa các loại nông sản 
phẩm trong cùng một thời gian, một thị trường. Tỷ giá 
hàng công nghiệp là tỷ lệ giá cả giữa các loại hàng công 
nghiệp trong cùng một thồi gian, một thị trường. 

Ngoài tỷ giá các loại hàng hoá nói riêng còn có tỷ giá 
hàng hoá giữa hàng công nghiệp, hàng nông nghiệp và 
địch vụ; trong đó, tỷ giá hàng hoá công - nông nghiệp trực 
tiếp thể hiện mối quan hệ kinh tế giữa công nhân và nông 
dân, giữa thành thị và nông thón. Đó là tỷ lệ giữa giá bán 
lẻ hàng công nghiệp với giá thu mua nông sản phẩm trong 
cùng một thời gian, cùng một thị trường. Nếu tỷ giá giữa 
sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp thu hẹp lại thì sẽ 
làm cho nông dân thu được lợi ích nhiều hơn, huy động 
được tính tích cực của sản xuất nông nghiệp, từ đó xúc. 
tiến mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp phát triển. 

Quan hệ công - thương, quan hệ nông - thương cũng 
cân được xử lý tốt. Những mối quan hệ này thể hiện tập 
trung ở chénh lệch giữa giá mua uà giá bán. Giá mua - 
bán hợp lý có thể thúc đẩy công - nông nghiệp phát triển, 
mở rộng lưu thông hàng hoá, cải tiến quản lý kinh doanh. 
xí nghiệp, chỉ đạo được tiêu đùng. 


Tóm lại, có chế hình thành giá phải tuân thủ các 
nguyền tắc sau: 

Một là, giá cả được bình thành chủ yếu theo quan hệ 
cùng - cầu trên thị trường, chủ yếu do người mua, người 
bán xác định chống độc quyền, đâu cơ, v.v... 

Hai là, thì trường hình thành giá phải là thị trường 
cạnh tranh bình đẳng thực sự, chống đầu ed, chống độc 
quyển và các tác động khác làm méo mó quan hệ thị 
trường. 

Ba là, người mua và người bán phải bình đẳng hưởng 
thụ thông tin một cách kịp thời, lành mánh cả trong nước 
và quốc tế. 

Bốn là, nhà nước có các vai trò nhất định như: 

Bố trí hướng dẫn cân đối các nguồn lực sản xuất. 
Định tỷ giá đồng tiển và kìm giữ lạm phát. 
- Nhà nước điều tiết giá ở một chừng mực nhất định. 
Có chính sách điều tiết các nhóm lợi ích thông qua eơ 
chế hình thành giá, v.v. 


CHƯƠNG XXT 


TÀI CHÍNH TRONG THỜI KỶ QUÁ ĐỘ LÊN 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


1. TÀI CHÍNH: BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM, CHỨC NĂNG 
VÀ VAI TRÒ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


1. Bản chất của tài chính 

Tài chính là hệ thống quan hệ kinh tế biểu hiện trong 
lnh uực hình thành uà phân phối quỹ tiên tệ trong nên 
kinh tế quốc dân nhằm xây dựng oà phát triển xã hội xã 
hội chủ nghĩa. 

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, để tổ chức các hoạt động kinh tế, cần phải tạo lập. 
ra các quỹ tiền tệ khác nhau (thực chất là các quỹ giá trị), 
sau đó chia quỹ đó thành các phân để phân phối và sử 
dụng nó. Trong các quá trình đó, ngoài quan hệ hàng hoá - 
tiển tệ (trao đổi, mua - bán...), còn hình thành và nảy sinh. 
hàng loạt các quan hệ khác như vay mượn, tài trợ, phân 
phối.. Đó chính là các quan hệ tài chính. Trong quan hệ 
hàng hoá - tiển tệ, tiền biểu biện như vật ngang giá, vật 
trung gian và giá trị chỉ thay đổi hình thức tổn tại của 
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mình mà thôi. Ví dạ, trong quan hệ mua - bán giữa chủ 
thể A và chủ thể B (A là người mua, B là người bán), đối 
với A, giá trị chỉ chuyển đổi từ hình thái tiền sang hình. 
thái hàng hoá. Ngược lại, đối với chủ thể B, giá trị chuyển. 
đổi từ hình thái hàng hoá sang hình thái tiền. Trong quan. 
hệ tài chính thì khác, giá trị thực sự dịch chuyển từ chủ 
thể hay bộ phận này sang chủ thể hay bộ phận khác. 
Chẳng hạn, khi một doanh nghiệp nộp thuế cho nhà nước, 
giá trị địch chuyển từ tay doanh nghiệp sang tay nhà 
nước, đo đỗ quan hệ về thuế là quan hệ tài chính. 

'rài chính là quan hệ phân phối biểu hiện dưới bình thức 
giá trị, thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiển tệ 
tập trung và không tập trung nhằm thực hiện chức năng các 
chủ thể phân phối trong hoạt động kinh tế - xã hội. 

C6 thể kể rõ bản chất của các loại hình phân phối gắn. 
liển với các chủ thể phân phối, ví dụ bản chất tài chính. 
nhà nước thì chủ thể phân phối chính là nhà nước với mọi 
hoạt động kinh tế, chính trị - xã hội của một quốc gia. 

Ở đây quỹ tiền tệ tập trung cơ bản là ở ngân sách nhà 
nước. Mục đích và nguyên tắc của quỹ tập trung này như 
thế nào thì tương tự có tài chính doanh nghiệp, tài chính. 
gia đình, v.v... 


3.Đặc 

'Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc điểm. 
của tài chính biểu biện qua đặc điểm các nhóm quan hệ. 
dưới đây: 

~ Nhóm các quan hệ tài chính giữa các doanh nghiệp, 
dân cứ, các tổ chức xã hội uôi nhà nước. 

Đây là nhóm quan hệ phản ánh quá trình tập trung 


liểm của tài chính. 
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của cải đưới hình thức giá trị có tính chất bát buộc vào. 
ngân sách nhà nước và sự phân phối của cải đó đắm bảo 
ho các hoạt động của nhà nước. Trong mối quan hệ này, 
giá trị dịch chuyển theo hai chiểu: từ “dân” (doanh 
nghiệp, dân cư, các tổ ehức...) vào tay nhà nước và từ 
ngân sách nhà nước xuống bên đưới. Trong chủ nghĩa tư 
bản, mối quan hệ "từ dưới lên" biểu hiện nghĩa vụ của 
dân phục vụ cho bộ máy cai trị chính bản thân mình. 
Mối quan hệ "từ trên xuống” cũng nhằm mục đích phục. 
vụ cho giai cấp tư sản cẩm quyển. Ở đây, nhà nước tư 
bản sử dụng tài chính như công cụ phục vụ cho sự thống 


trị của mình. 

Trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần của thời kỳ quá độ, nhóm quan hệ thứ nhất biểu 
hiện ở mức độ và phạm vi khác nhau tuỳ thuộc vào bình 
thức sở hữu của các thành phần kinh tế cũng như cơ chế 
quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước trong từng thời kỳ. Đối 
với các doanh nghiệp quốc doanh, các quan hệ này phản. 
ánh tính chất hai chiều. Ngân sách nhà nước là vốn sản. 
xuất ban đầu đo nhà nước giao cho các doanh nghiệp khi 
mới bước vào hoạt động. Với tư cách là người nhận và được 
quyền sử dụng vốn, các doanh nghiệp đồng thời có trách. 
nhiệm bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử đụng vốn và trích 
nộp đẩy đủ, kịp thời các khoản phải nộp ngân sách... Đối 
với sở hữu ngoài quốc doanh, sở hữu tập thể và cá thể, 
quan hệ này thể hiện thông qua các khoản thuế phải nộp. 
và sự hỗ trợ, đầu tư của nhà nước. 

Trong nền kinh tế quá độ, mối quan hệ giá trị giữa 
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nhà nước và đân mang bản chất "của dân, vì dân", thể 
hiện sự thống nhất về cơ bản lợi ích giữa nhà nước và 
nhân đân. Tuy nhiên, do còn tổn tại và phát triển sở hữu. 
tư nhân và sở hữu tư bản nước ngoài, nên trong mối quan 
hệ nhà nước - đân, tài chính còn biểu hiện như công cụ 
điều tiết của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

- Nhóm các quan hệ tài chính giữa các doanh nghiệp, 
tổ chúc xã hội, dân eư uỡi hệ thống ngân hàng. 

Trong thời kỳ quá độ, quan hệ hàng hoá - tiển tệ, 
quan hệ thị trường được sử dụng và phát triển mạnh 


mẽ. Hệ thống các ngân hàng, các tổ chức tín dụng ngày 
càng giữ vị trí quan trọng trong việc tài trợ cho các hoạt 
động xã hội nói chung, sản xuất kinh doanh nói riêng. 
Đặc biệt, hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng quốc 
doanh sẽ tạo đà phát triển mạnh mối quan hệ tài chính 
giữa các doanh nghiệp, các tổ chức và dân cư với ngân 
hàng. Các mối quan hệ này được thể hiện thông qua việc 
các doanh nghiệp, các tổ chức và đân cư nhận những 
khoản tiển vay để phục vụ hoạt động sản xuất kinh 
doanh và đời sống của mình, đồng thời trả nợ và trả lãi 
vay cho ngân hàng. Trong điều kiện mở rộng sẩn xuất 
hằng hoá nhiều thành phần, nguồn tín dụng trổ thành 
một trong những nguồn tài chính quan trọng tài trợ cho. 
các hoạt động của nhân dân, đặc biệt và trước hết trong 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Do đó, để đảm bảo cho. 
nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
và tăng trưởng cao, hệ thống ngân hàng quốc doanh cẩn. 
được củng cố và giữ vai trò then chốt trong hệ thống 
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ngân hàng. Dựa trên luật pháp và chính sách điều tiết, 
nhà nước phải khống chế được hoạt động của toàn bộ hệ 
thống ngân hàng và đảm bảo cho toàn bộ hệ thống hoạt 
động có hiệu quả. Lãi suất ngân hàng phải vừa bảo đảm 
cho hệ thống hoạt động năng động, vừa bảo đảm cho 
người vay hoạt động có hiệu quả. 

- Nhóm các quan hệ tài chính giữa các chủ thể uới thị 
trường. 

Đây là mối quan hệ thể hiện sự mua bán các "quỹ. 
tiền tệ” tổn tại dưới các hình thức khác nhau. Trong thời 
kỳ quá độ, các quan hệ này được sử dụng và mở rộng 
nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực tài chính trong xã 
. Tham gia vào thị trường tài chính có mặt hầu hết 
các chủ thể kinh tế trong xã hội. Ngay trong quan hệ 
giữa nhà nước - dân, ngoài các quan hệ thuộc nhóm 1, 
Nhà nước cũng tham gia cả vào nhóm này với tư cách 
như người mua, bán các quỹ tiền tệ. Nhà nước có thể 
bán các quỹ tiển tệ của mình bằng việc phát hành công 
trái... Đặc biệt quan trọng trong các mối quan hệ này là „ 
quan hệ mua bán "vốn" giữa các doanh nghiệp và nhân 
dân nói chưng, 

Trong nên kinh tế tư bản chủ nghĩa, thị trường vốn, 
thị trường tài chính hình thành một cách tự phát và bị các 
tập đoàn tài chính lũng đoạn. Trong nền kinh tế quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội như ở nước ta, Nhà nước chủ động tạo. 
xa các điều kiện và hướng dẫn sự hình thành và phát triển 
của thị trường tài chính. Nhà nước có biện pháp hữu hiệu 
chống lại sự lũng đoạn trên thị trường tài chính và điều 
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tiết thị trường tài chính nhằm hướng sự phát triển của 
nên kinh tế theo phương hướng đã định. 

- Nhóm các quan hệ tài chính trong nội bộ mỗi chủ thể 
(doanh nghiệp, tổ chức xã hội, dân cử...). 

Biểu hiện của các quan hệ này là sự dịch chuyển của 
giá trị trong quá trình hoạt động của mỗi tử việc 
chỉ trả lương, thưởng cho viên ehứe, công nhân, người lao. 
động; các khoản thu về tiển phạt do vi phạm hợp đồng, vỉ 
phạm vật chất; hay việc cấp phát vốn, phân phối, điều hoà 
vốn; phân phối thu nhập giữa các thành viên trong nội bộ 
tổ chức.. 

Trong chủ nghĩa tư bản, các quan hệ tài chính trong 
nội bộ các chủ thể chủ yếu do tư nhân khống chế và phục. 
vụ lợi ích của các nhà tư bản và nhằm bóc lột tối đa người 
lao động. Chỉ khi thật cần thiết, nhà nước mới có những 
quy định điểu chỉnh nhất định nhằm xoa dịu cuộc đấu 
tranh của người lao động hoặc nhằm nâng cao hơn tỷ suất 
giá trị thặng dư. 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các quan hệ 
tài chính trong nội bộ các chủ thể tuỳ thuộc vào loại hình. 
sở hữu. Trong các doanh nghiệp quốc doanh hoặc tổ chức. 
nhà nước, các quan hệ này do nhà nước quy định và phục 
vụ lợi ích của nhân dân lao động. Trong các doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh hay các tổ chức xã hội phi nhà nước, các 
tổ chức nhân dân... ngoài sự quy định của pháp luật, nhà 
nước cũng hướng dẫn và điều tiết các quan hệ tài chính ở 
mức độ nhất định. Những sự hướng dẫn và điều tiết này 
vừa đảm bảo cho eác quan hệ tài chính không phát triển. 
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một cách tự phát, vừa hướng dẫn sự phát triển ấy theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tóm lại, đặc điểm lớn nhất về quan hệ tài chính giữa 
các chủ thể tài chính là quan hệ về lợi ích kinh tế. Cụ thể 
như trong quan hệ thuế khóa thì có lợi ích giữa người thu 
thuế, chủ thể thu thuế và người nộp thuế, chủ thể nộp 
thuế. Vấn để lợi ích kinh tế ở đây là lợi ích dân giàu và 
nước mạnh. Có thể có dân giàu mà nước không mạnh và 
ngược lại. Hoặc quan hệ giữa doanh nghiệp và người đân. 
ĐỂ cứu nguy doanh nghiệp, người ta lấy thu nhập của 
người dân bà cho doanh nghiệp và ngược lại, v.v.. Do vậy ở 
đây đồi hỏi quan hệ tài chính phải có cơ chế kết hợp bài 
hòa lợi ích, v.v... 


8. Các chức năng của tài chính. 


Tài chính có hai chức năng cơ bản là chức năng phân 
phối và giám đốc. 

4) Chức năng phân phối 

Để tổn tại và phát triển, xã hội phải thường xuyên. 
tiến hành sản xuất và tái sản xuất của cải vật chất xã 
hội. Trong quá trình ấy, của cải thường xuyên được tập 
trung lại rổi được phân chia thành các bộ phận khác. 
nhau, nhờ đó mà quá trình sản xuất và tiêu dùng có thể 
thực hiện được. 

“rong nền kinh tế hàng hoá - tiền tệ, việc phân chia 
của cải vật chất của xã hội (vật phẩm tiêu dùng và tư 
liệu sản xuất) chủ yếu được thực hiện thông qua hoạt 
động tài chính. Tiền phản ánh sự tổn tại của của cải, vì 
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vậy, sự vận động của tiền cũng có nghĩa là sự vận động, 
của của cải. Trong thời kỹ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
của cải vật chất đều được quy thành tiền, thành giá trị 
và chúng được phân phối thông qua sự vận động tài 
chính. Vì vậy, tài chính là zoàn bộ các mối quan hệ giá 
trị thực hiện chức năng tập trung uà phản chia của cải 
oật chất của xã hội 

ð) Chức năng giám đốc 

Cũng như phân phối, chức năng giám đốc xuất phát 
từ thuộc tính vốn có của tài chính. Sự tổn tại của phạm. 
trù tài chính tất yếu dẫn đến tác động giám đốc của nó. 
Chức năng giám đốc của tài chính biểu hiện ở chỗ, tài 
chính có vai trò như người "giám sát", "đôn đốc" tình. 
hình hoạt động, Cơ sở của chức năng giám đốc là sự 
thống nhất giữa sự vận động của các quỹ tiển tệ với quá 
trình hoạt động. Chẳng bạn, để xây dựng một công trình 
nhất định, người ta phải trà liệu được một lượng vốn 
nhất định, rồi chia vốn đó thành các phần nhỏ hơn nhằm. 
thực hiện các phần việc và các loại hình công việc nhất 
định. Các phẩn vốn này sẽ được cung cấp theo phương 
thức và tiến độ nhất định để thực hiện các công việc theo 
kế hoạch, từng bước phà hợp với các điều kiện vật chất 
và kỹ thuật công trình. Thông qua sự vận dộng của các 
quỹ tiền tệ, người ta có thể biết được tình hình thực hiện 
công trình để có giải pháp điểu chỉnh". 


1. Giám đc tài chính cũng có nghĩa là sử dụng các chức năng của 
tiến, các hoạt động phân phối các quỹ tiền tệ mà tiến hành sự kiểm kỏ, 
kiểm soát các hoạt động kinh tế một cách thường xuyên và chặt chế. 
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Phân phối và giám đốc là các chức năng cơ bản của 
tài chính, là biểu hiện hai mặt gắn bó chặt chẽ với 
nhau, thông qua đó các chủ thể vận dụng để sử dụng 
tài chính như công cụ cực kỳ quan trọng phục vụ mục 
đích để ra. 


4. Vai trò của tài chính trong thời kỳ quá độ 


Vai trò của tài chính được thực hiện là nhờ sự vận 
dụng tổng hợp các chức năng của nó nhằm đạt tới những. 
mục tiêu nhất định. Vai trò của tài chính lớn hay nhỏ phụ 
thuộc vào trình độ của người quản lý trong việc sử dụng 
và khai thác các chức năng của tài chính. Vai trò của tài 
chính còn phụ thuộc vào thể chế kinh tế của nền kinh tế. 
Trong thời xỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tài chính có 
những vai trò (tác dụng) chủ yểu sau đây: 

9ø) Điều tiết hùnh tế. 

Để diều tiết kinh tế, nhà nước phải kết hợp cà hai 
chức năng: phân phối và giám đốc. Trên cớ sở kiểm tra, 
giám sát bằng đồng tiềa, nhà ước nắm được thực tế hoạt 
động của nền kinh tế, từ đó phát hiện ra những vấn để 
cân can thiệp, điểu tiết. Bằng các chính sách phân phối, 
nhà nước điều tiết nền kinh tế theo kế hoạch đã định. Nhà 
nước có thể dùng biện pháp tăng thêm vốn và cấp bổ sung. 
để đẩy mạnh những ngành phát triển kém và các lĩnh vực 
yếu trong nền kinh tế quốc dân. Nhà nước cũng có thể 
dùng biện pháp giảm vốn đầu tư và phụ cấp để hạn chế 
phát triển những ngành và những kbâu nhất định. Đông 
thời, nhà nước cũng có thể thông qua việc nâng cao hoặc. 
hạ thấp thuế suất để điểu tiết hoạt động đầu tư kinh 
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doanh giữa các ngành. Với tác dụng điều tiết kinh tế, tài 
chính là công cụ trọng yếu thúc đẩy nền kinh tế quốc dân. 
phát triển cân đối. 

5) Xác lập à tăng cường các quan hệ kinh sế - xã hội 

Trong thời kỳ quá độ lên chử nghĩa xã hội, các doanh. 
nghiệp thuộc mọi thành phần kình tế đều được tự chủ 
quan hệ với nhau, đặc biệt trong việc vay mượn vốn kinh 
doanh. Nhưng, sự tự do di chuyển c&c nguồn tài chính 
quan trọng này, đặc biệt giữa các doanh nghiệp thuộc sở 
hữu nhà nước, dễ dẫn đến tình trạng nợ nần, dây dưa, 
làm đình trệ quá trình đấu tư, làm rối loạn sẵn xuất, lưu 
thông tài chính... Trước tình bình như vậy, nhà nước có 
thể sử dụng luật pháp để điều chỉnh quan hệ tài chính, 
quan hệ tín dụng giữa các đoanh nghiệp, cũng có thể sử 
dụng các biện pháp cấp bách buộc các doanh nghiệp 
thanh toán nợ nẫn theo tiến độ thời gian nhất định. Việc 
điều chỉnh các quan hệ tài chính giữa các doanh nghiệp 
sẽ thúc đẩy việc lành mạnh hoá quan hệ kinh tế giữa các. 
doanh nghiệp - một yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Để lành mạnh hoá 
quan hệ tài chính, nhà nước còn phải chủ động thúc đẩy 
sự ra đời của thị trường vốn, thị trường tài chính, thị 
trường chứng khoán và hướng dẫn sự phát triển của 
chúng đúng hướng. 

©) Tập :rung uà phân phối, cung ứng uốn cho các nhụ 
cầu xây dựng tà bảo vệ đất nước 

Trong nền kinh tế luôn luôn diễn ra quá trình di 
chuyến nguồn tài chính từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực 
phi sản xuất, từ trong nước ra nước ngoài và ngược lại, từ 
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lĩnh vực phi sản xuất sang lĩnh vực sản xuất và từ ngoài 
nước vào. Nếu nhà nước có chính sách tốt điểu chỉnh các 
quan hệ tài chính nảy sinh trong các quá trình trên thì có 
thể thúc đẩy quá trình dồn vấn cho đầu tư phát triển, 
giảm bớt các chỉ phí không cần thiết, thu hút được đầu tư 
nước ngoài. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong giai 
đoạn đầu của thời kỳ quá độ để phục vụ nhiệm vụ trung. 
tâm là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm xây dựng eơ sở 
vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 

4) Tăng cường tính hiệu quả cho sản xuất uà kình doanh 

Thông qua việc điều chỉnh các quan hệ thu - chỉ tài 
chính, phân phối thu nhập, thực hiện theo nguyên tắc 
khuyến khích vật chất, xử lý chính xác mối quan hệ về 
lới ích vật chất giữa nhà nước, doanh nghiệp và người 
lao động, tài chính có thể nâng cao tính hiệu quả lao 
đông sản xuất và kinh doanh; thông qua giám dốc tài 
chính mà duy trì kỷ luật tài chính, góp phần đẩy lài 
lăng phí, tham ô, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và 
tiêu dùng cho xã hội. 

đ) Hình thành quan hệ tích luỹ, tiêu dùng hợp lý 

Của cải xã hội sản xuất ra sau khi trừ đi quỹ bù đấp. 
cho chỉ phí sản xuất, phần còn lại được tiếp tục phân chia 
thành hai quỹ: quy tích lũy, thường chiếm khoảng 20- 
30%; quỹ tiêu dùng, thường chiếm khoảng 70-80%. 

Tùy từng thời kỳ nhất định nhà nước có thể thông 
qua các quan hệ tài chính như quan hệ thuế khóa, quan 
hệ bố trí thu chỉ ngân sách, quan hệ lãi suất, quan hệ 
hạn mức tín dụng cho tín dụng đầu tư và tín dụng tiêu 
dùng. Qua việc hình thành và sử dụng các quỹ dự trữ sẵn 
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xuất, dự trữ an sinh xã bội, v.v. mà góp phần hình thành. 
và sử dụng các quỹ tích lũy và quỹ tiêu dùng theo định 
hướng của nhà nước 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, việc phân 
phối thu nhập được thực hiện theo nhiều hình thức khác 
nhau. Tình hình phân phối này có khả năng dẫn đến sự 
phân phối bất công, bất hợp lý. Chính vì vậy, nhà nước 
cần thường xuyên thực hiện việc phân phối lại và điều 
cbỉnh sự phân phối theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Nhà nước có thể thực hiện tốt điểu này thêng qua việc 
vận dụng các chức năng của tài chính. Nhà nước có thể 
dùng thuế thu nhập để bớt thu nhập của người có thu 
nhập cao, hỗ trợ người có thu nhập thấp; hoặc cũng có 
thể thành lập các quỹ xoá đói giảm nghèo, quỹ hỗ trợ đào 
tạo cho người nghèo, nêng lương cho các ngành có thu 
nhập thấp... 


1I. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ö VIỆT NAM 


1. Một số vấn để chung về hệ thống tài chính 
trong thời kỳ quá độ 

Nói đến hệ thống tài chính trong một nền kinh tế cụ 
thể là để cập một cách tổng quát các mối quan hệ của các. 
chủ thể tài chính trong nền kinh tế, bao gồm tổng thể các 
hình thức thể hiện tài chính cũng như toàn bộ bộ máy 
thực hiện các chức năng của tài chính. 

Trong điều kiện nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
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nước, có thể hình dung các khâu trong hệ thống tài chính 
trong nước qua sơ đổ sau: 


Tài chính nhà nước 
gồm: ngân sách nhà 
nước và các quỹ tài 

chính nhà nước ngoài 
ngân sách nhà nước 


Tài chính Ỷ Tài chính 
á › ờ ủa các tổ chức. 
các doanh Thị trường của các tổ 
nghiệp tài chính tài chính (tín dụng, 
4 công ty tài chính 


bảo hiểm..) 


Tài chính đân cư. 
(hộ gia đình và các 
tổ chức xã hội) 


Hệ thống tài chính bao gồm các yếu tố hợp thành của 
nhiều lĩnh vực hoạt động tài chính đưới những hình thức 
khác nhau và có mổi liên hệ với nhau. Các yếu tố hợp 
thành đó là các tụ điểm tài chính. Các tụ điểm tài chính 
này gắn với một chủ thể nhất định và thực hiện quá trình. 
"bơm", "hút' các nguồn tài chính dưới hình thúc trực tiếp 
hoặc gián tiếp thông qua thị trường tài chính. 

Các yếu tố hợp thành hệ thống tài chính là: 

- Ngân sách nhà nước (xem mục riêng phần dưới) 
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- Tài chính doanh nghiệp. Các loại hình doanh nghiệp 
tài chính gồm: doanh nghiệp công ty một thành viên, 
công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 
liên doanh. Đây là hình thức tài chính gắn với các quỹ 
giá trị phục vụ mục đích phát triển sản xuất kinh đoanh 
hàng hoá hay dịch vụ. Ở đây, quỹ giá trị mang hình 
thức vốn điểu lệ, quỹ dự trữ, quỹ tích luỹ, quỹ tiêu 
dùng... Sự tạo lập các quỹ này ban đầu có thể dựa vào 
thị trường tài chính, thu hút vốn qua gọi cổ phần hay 
vay (phát hành trái phiếu, vay ngân hàng). Sau đó, các 
quỹ giá trị này được bổ sung, tái tạo nhờ sự xuất hiện 
các nguồn tài chính trong doanh nghiệp thông qua việc 
phân phối doanh thu tiêu thụ sản phẩm và tạo lập các 
quỹ bù đấp, các quỹ từ lợi nhuận. Mỗi quỹ giá trị trong 
doanh nghiệp đều có vai trò nhất định, phục vụ cho mục 
đích sẵn xuất kinh đoanh và tiêu dùng của những người 
tham gia sẵn xuất kinh doanh. Tài chính doanh nghiệp 
có quan hệ với các khâu khác của hệ thống tài chính 
trong nước như: với tài chính hộ gia đình thông qua trả 
lướng, thưởng, lợi tức cổ phần, trái phiếu; với ngân sách 
nhà nước thông qua nộp thuế; với ngân hàng thông qua. 
vay... và góp vốn của ngân hàng, của ngân sách cho các 
đoanh nghiệp. Hiện nay, còn tổn tại vấn để lớn là tìm 
người đại điện sở hữu vốn nhà nước trong các doanh 
nghiệp, tập đoàn và xử lý cơ chế lợi ích giữa chủ sở hữu 
nhà nước với doanh nghiệp. 

- Tài chính của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính. 

'Hoạt động của các tổ chức này gắn liển với việc tạo lập 
và sử dụng các quỹ tiền tệ. Chúng được tạo lập bằng việc 


560 


thu hét các nguồn tài chính nhần rỗi theo nguyên tắc 
hoàn trả có thời hạn và có lợi tức. Các quỹ này được các tổ 
chức tín dụng và công ty tài chính sử dụng cho nhu cầu. 
sản xuất kinh đoanh và đời sống. 

- Bảo hiểm (xem mục riêng phần dưới). 

- Tài chính hộ gia đình và các tổ chức xã hội. Đặc 
trưng quan trọng của khâu tài chính này là sự tổn tại 
của các quỹ giá trị đành trước hết cho khoản chỉ tiêu 
dùng. Trong các hộ gia đình. các quỹ giá trị được hình 
thành từ thu nhập, tiển lương của các thành viên trong. 
gia đình do lao động sẵn xuất kinh doanh, do thừa kế tài 
sản, quà tặng... Quỹ này trước hết dành cho tiêu dùng, 
đồng thời khi nhàn rỗi có thể tham gia các quỹ tín dụng. 
hoặc đầu tứ qua góp cổ phần, mua cổ phiếu, trái phiếu. 
Một phần nguồn tài chính hộ gia đình tham gia đóng góp 
cho ngân sách nhà nước dưới hình thức thuế (thuế thu 
nhập, thuế nhà đất..) cũng như tham gia các quý bảo 
hiểm. Tài chính hộ gia đình có hai loại: loại hộ gia đình 
*hông trực tiếp sản xuất kinh doanh, loại hộ gia đình là 
ebủ thể sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, tài chính hệ gia 
đình cũng có quỹ tích lũy khá lớn để để phòng rủi ro. 

Tài chính các tổ chức xã hội ngày nay chủ yếu hoạt 
động bằng tài trợ từ ngân sách nhà nước. Nhưng dần dần 
các tể chức này cũng phải só tài chính độc lập được xây 
dựng nên bằng hội phí, quyên góp ủng hộ của dân cư và 
các tổ chúc, người nước ngoài. Mục đích của các quỹ này là 
phục vụ cho các mục tiêu của tổ chức; khi nhàn rỗi, các 
quỹ này có thể tham gia thị trường tài chính, tham gia tài 
trợ an sinh xã hội, chính trị, v.v.. 
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Việc nghiên cứu sâu các khâu khác nhau của hệ thống 
tài chính được thực hiện ở các chương khác hoặc các bộ 
môn khoa học chuyên ngành. Trong chương này chỉ để cập 
đến hai khâu là ngân sách nhà nước và bảo hiểm. 


#. Ngân sách nhà nước và chính sách tài khoá 


a) Ngân sách nhà nước 

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản tha chỉ của 
nhà nước để bảo đảm thực hiện các chức năng oà nhiệm uụ' 
của nhà nước. 

Ngân sách nhà nước là khâu chủ đạo, là điều kiện vật 
chất quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước do. 
Hiến pháp quy định. Đồng thời, ngân sách nhà nước là công 
cụ quan trọng của nhà nước để điểu chỉnh vĩ mô đối với toàn 
bộ đời sống kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc gia. 

~ Cán khoản thu huy động vào ngân sách nhà nước gồm: 

+ Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí. 

Các quan hệ thu bắt buộc thực biện nghĩa vụ của cáo 
doanh nghiệp, các tổ chức và công dân đò những yêu cầu. 
tất yếu về kinh tế - chính trị - xã hội để bảo đảm các mặt 
hoạt động của bộ máy nhà nước, giữ vũng quốc phòng, an 
ninh và đảm bảo các sự nghiệp xã hội. 

+ Các khoản thư từ hoạt động kinh tế của nhà nước. 

ác quan hệ thu thực hiện lợi ích kinh tế các loại tài 
sẵn và vốn bằng tiền thuộc sở hữu toàn dân giao cho nhà 
nước quản lý và cho phép các chủ thể trong nền kinh tế sử 
dụng. Các quan hệ này cũng là bất buộc nhưng dựa trên 
những tất yếu kinh tế là đảm bảo cho chủ sở hữu thực 
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hiện dược lợi ích kinh tế, quyền sở hữu cóc loại tài sản đưa 
vào quá trình sản xuất xã hội. Tổ chức nào, cá nhân nào. 
sử dụng nhiều tài sản nhà nước vào mục đích kinh đoanh 
trên các địa bàn và ở những ngành nghề có hiệu quả cao 
thì phải đóng góp nhiều vào ngân sách nhà nước. 

Trình độ xã hội hoá sở hữu càng cao, quy mô sở hữu 
càng lớn thì nguồn thu tập trung vào ngân sách nhà nước 
và những nguồn lực tài chính cũng càng nhiều. 

Sử dụng nguồn lực tài chính này vào đầu tư phát triển 
kinh tế, xã hội có hiệu quả là từng bước rnở rộng xã hội 
"hoá sở hữu. Vì vậy, thực hiện thu đúng, thu đủ từ các hình 
thức này không chỉ đảm bảo một nguồn lực tài chính quan. 
trọng cho nhà nước, mà còn là những hình thức cụ thể 
thực hiện quần lý chặt chẽ các tài sản thuộc sở hữu toàn. 
dân để bảo tổn và phát triển chế độ sở hữu toàn dân trong. 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

+ Các khoản đóng góp của các tổ chức cà cá nhân. 

+ Các khoản uiện trợ. 

Hình thức chủ yếu của các quan hệ này là viện trợ 
không hoàn lại của các tổ chức, các tổ chức phi chính phủ 
ở các quốc gia và quốc tế. Nguồn thu này phụ thuộc vào 
đường lối, chính sách đổi nội và đối ngoại của nhà nước. 
Đây là nguồn thu mang tính nhất thời, không ổn định, 
không thể tính toán trước một cách chính xác. 

+ Các khoản do nhà nước oay để bà đắp bội chỉ được 
đứa nào cân đối ngân sách nhà nưắc. 

Thu bù đấp thâm hụt ngân sách được thực hiện thông 
qua quan hệ tín dụng nhà nước ô trong nước và quốc tế để 
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sử dụng vào đầu tư phát triển kinh tế. Đây là nguồn thu 
không thuộc quyền. sở hữu nhà nước, đến kỳ hạn nhà nước 
phải thanh toán cả gốc lẫn lãi. Vì vậy, việc sử dụng quan hệ 
tín dựng đồi hỏi các tổ chức nhà nước phải tính toán kỹ như. 
cầu đầu tư, biệu quả kính tế - xã hội của công trình và khả, 
năng thu hồi vốn đổ trả nợ. Nếu sử dụng nguồn này kóm 
hiệu quả thì gánh nặng nợ nên của nhà nước ngày càng 
tăng, rất có thể công trái ngày hôm nay là thuế ngày mai. 

+ Các khoản thụ khác theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ ngân sách nhà nước là một hệ thống các mối 
quan hệ kinh tế giữa các cấp, các ngành, các tổ chức ở các 
lĩnh vực hoạt động của nhà nước trong phân phối, chuyển 
dịch các nguồn lực tài chính nhà nước đến các đối tượng sử 
dụng để thực hiện các chức nắng, nhiệm vụ của nhà nước. 
Chỉ ngân sách nhà nước là một hệ thống các mối quan hệ 
rất da dạng và phúc tạp, bao gồm: 

+ Các khoản chỉ phái triển kinh tế - xã hội uà các khoản 
chỉ thường xuyên như: các khoản chỉ bảo dẳm quốc phòng, 
an nình, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nướa, 0.0.. 

Đây là những khoản chỉ bất buộc trong ngân sách. nhà 
nước của mọi quốc gia nhằm giữ vững an ninh quốc gia ổn 
định chính trị - xã hội. 

Quy mô của khoản chỉ này tùy thuộc vào việc xác định 
các chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy nhà nước xuất 
phát từ tình hình chính trị - kinh tế - xã hội ở trong nước, 
trong khu vực và các quan hệ quốc tế trong từng thời kỳ. 
“Trên cơ sở xác định đúng đắn quy mô chỉ tiêu cân thiết 
cho lĩnh vực này, tiến hành phân bổ vào các loại thuế trực 


564 


thu và giần thu, thông qua thực thu các sắc thuế mà bảo 
đấm nguồn lực tài chính đầy đủ cho nhu cầu này. 

+ Các khoản chỉ trả nợ của nhà nước. 

Tuỳ thuộc vào mức độ bội chỉ ngân sách, quy mô và 
các điểu kiện tín dụng nhà nước về thồi hạn trả và lãi 
suất mà khoản chỉ này có tỷ trọng cao, thấp khác nhau 
trong tổng số chỉ ngân sách nhà nước giữa các năm. Nếu 
nguồn lực tài chính do tín dụng nhà nước huy động được 
sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, thì việc bố trí 
khoản chỉ này trong ngân sách nhà nước sẽ không có gì 
khó khăn. Song, ở nước ta hiện nay, do hậu quả của việc 
quản lý vốn vay lỏng lẻo, để thất thoát lớn và đưa vào sử 
dụng kém hiệu quả nên làm cho số nợ nước ngoài đang 
tôn đọng rất lớn. Do đó, chỉ trả nợ nước ngoài đang là vấn. 
để hết sức căng thẳng. Khả năng trả nợ của ta quá thấp, 
nhưng chúng ta nhất thiết phải giữ được chữ tín trong, 
quan hệ kinh tế quốc tế. Để giải quyết mâu thuẫn này, 
chúng ta phải khống chế nhu cẩu chỉ tiêu trong nước để. 
trả nợ, đồng thời thông qua đàm phán để xin giãn nợ 
hoặc vay mới để trả nợ cũ... 

Đối với vay từ trong nước, mấy năm qua, Nhà nước ta 
đã phát hành tín phiếu kho bạc nhà nước ngắn hạn (dưới 
một năm) và tín phiếu dài hạn để huy động vốn nhàn rỗi 
trong đân vào nhu cầu chỉ đâu tư. Đối với loại tín phiếu 
ngắn hạn, tuy lãi suất thấp nhưng do thanh toán đúng 
hạn và phương thức thuận tiện nên đã huy động được một 
cách dễ dàng. Song, đây không phải là địa bàn hoạt động 
chủ yếu của tín dụng nhà nước đối với nhân dân: Hướng 
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chủ yếu của tín dụng nhà nước là các khoản vay dài hạn. 
để đâu tư vào phát triển kinh tế. Nhưng tín dụng nhà 
nước đài hạn chỉ phát triển trong điểu kiện sức mua của 
đồng tiền ổn định và lãi suất hợp lý, thực sự đem lại lợi ích 
của người cho vay để họ yên tâm cơi đó là một lĩnh vực 
đầu tư, đồng thời đảm bảo cho nhà nước thanh toán được 
nợ đúng hạn. 

+ Các khoản chỉ dự trữ nhà nước (từ 3% đến õ% tổng 
số dư). 

Đây là khoản dự phòng cho những nhu cẩu đột biến 
hoặc bất trắc có thể xảy ra đối với việc thực hiện các chức 
năng, nhiệm vụ của nhà nước. Các khoản chỉ này là khoản 
chỉ bất buộc, quy mô của nó tuỳ thuộc vào tình hình thực 
tế của những năm trước, dự kiến tình hình trong năm và 
thực lực nguồn tài chính của nhà nước. 

+ Các khoản chỉ uiện trợ uà các khoản chỉ khác theo 
quy định của pháp luật. 

Ngân sách nhà nước bao gồm hai cấp là trung ương và 
địa phương. Quan hệ giữa hai cấp ngân sách này được thực 
hiện theo các nguyên tắc chủ yếu là, phân định nguồn thu 
và nhiệm vụ chỉ cụ thể; thực hiện bổ sung từ ngân sách cấp. 
trên cho ngân sách cấp "dưới" để bảo đảm công bằng, phát. 
triển cân đối giữa các vùng, các địa phương. Nắm địa vị chỉ 
phối thường thuộc ngân sách trung ương. 

Ngân sách nhà nước được cân đối theo nguyên tắc 
tổng số thu từ thuế, phí và lệ phí phải lớn hơn tổng số chỉ 
thường xuyên và góp phân tích luỹ ngày càng cao vào đầu. 
tư phát triển. Trường hợp còn bội chỉ thì số bội chỉ phải 
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nhỏ hơn số chỉ đầu tư phát triển, tiến tới thăng bằng thu - 
chỉ ngân sách. Vay bù đắp bội chỉ ngân sách nhà nước 
phải bảo đảm nguyên tắc: tiến vay được không sử dụng 
cho tiêu đùng mà chỉ được sử dụng cho mục đích phát 
triển, có kế hoạch thu hồi vốn vay và bảo đảm cân đổi 
ngân sách để chủ động trả hết nợ khi đến hạn. Ngân sách 
địa phương được cân đối theo nguyên Lắc: tổng số chỉ 
không vượt quá tổng số thu,... 

b) Chính sách tài khoá 

Chính sách tài khoá là chính sách của nhà nước trong. 
việc huy động các nguồn thư uào ngân sách nhờ nước uà 
sử dụng nó trong thời hạn nhất định (thường là một năm). 
Chính sách tài khoá có tác động đến sản lượng thực tế, 
đến giải quyết lạm phát và thất nghiệp. Đồng thời, chính 
sách tài khoá cũng có tác động điều chỉnh nền kinh tế nói 
chung, cơ cấu kinh tế nói riêng. 

Mục tiêu của chính sách tài khoá là bảo đảm các 
nguồn lực tài chính, tạo môi trường và điều kiện cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Để đạt mục tiêu trên đây, chính sách tài khoá phải xử 
lý nhiều mối quan hệ, trong đó giải quyết đúng đắn những. 
mâu thuẫn chủ yếu sau đây là nội dung cốt lõi của chính. 
sách tài khoá: 

- Mâu thuận giữa thụ uà chỉ ngân sách nhà nướt. 

Đây là mâu thuẫn vốn có trong ngân sách nhà nước ở 
bất kỳ quốc gia nào, nó đặc biệt gay gắt đối với những 
nước kinh tế kém phát triển. Mâu thuẫn này xuất phát 
từ nhu cầu chỉ tiêu của chính phủ, thường rết lớn, trong. 
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khi đó nguồn thu của chính phủ có giới hạn. Để giải 
quyết mâu thuẫn này, một mất, chính sách tài khoá phải 
khống chế nhu cầu chỉ tiêu của nhà nước trên cơ sở dự 
toán sắt hợp những nhu câu tối thiểu của từng lĩnh vực 
hoạt động để từ đó xác định mức huy động và tỷ lệ huy 
động tổng sản phẩm quốc đân vào ngân sách nhà nước 
một cách phù hợp; mặt &hđe, phải thực hiện thu đúng, 
thu đủ, khắc phục tình trạng vừa có thất thu, vừa có lạm 
thu, Nhờ đó, thông qua thực thi chính sách mà nuôi 
dưỡng được các nguồn thu, tạo điều kiện cho nền kinh tế 
tăng trưởng, 

Giải quyết đúng đắn mâu thuẫn giữa thu và chỉ ngân. 
sách nhà nước, cân đối thu - chỉ ngân sách nhà nước dựa 
trên những tất yếu kinh tế có tác động tốt đến các cân đối 
lớn trong nền kinh tế quốc dân cũng như cân đối ngân 
sách của các chủ thể tài chính khác trong nền kinh tế quốc 
đân. Để thăng bằng tổng quát giữa thu và chỉ ngân sách 
nhà nước, phải luôn luôn giữ uỡng hai cân đổi bộ phận 
chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, thu từ các loại thuế trực thu và gián thu 
phải đảm bảo nhu cầu chỉ tiêu thường xuyên của bộ máy 
nhà nước, quốc phòng, an ninh và đảm bảo các sự nghiệp 
xã hội. 

Thứ hai, quy mô đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 
phải tương ứng với tổng số thu từ thực hiện lợi ích kinh tế 
các tài sản thuộc sở hữu toàn dân cộng với nguồn lực tài 
chính huy động được từ trong nước và ngoài nước thông, 
qua tín dụng nhà nước dài hạn. 
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Trong điểu kiện chưa có sự phân định rõ tàng nhiệm 
vụ chí gắn với nguồn thu, để giữ vững sự ổn định, tạo môi 
trường cho phát triển kinh tế, chính sách tài khoá cần xác 
đình hứ £ự/ ưự điên trong việc bố trí các khoản chỉ ngân 
sách để tránh tình trạng bị động trong quản lý điểu hành, 
lâm rối loạn cân đối ngân sách nhà nước. 

- Máu thuẫn giữa tận trung uào ngân sách nhà nước 
uới tích luỹ, tích tụ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Trong chính sách tài khoá, nếu xác định mức độ tập 
trung cao vào ngân sách nhà nước thì sẽ hạn chế tích Ìuÿ, 
tích tụ của cơ sở để tái sắn xuất mở rộng. Ngược lại, nếu 
chính sách tài khoá nhà nước thiên về tích lu, tích tụ 
của cơ sở thì sẽ không đảm bảo như cầu chi tiêu tối cần 
thiết của Nhà nước, và do đó, không tạo được môi trường 
và điểu kiện chung cho phát triển kinh tế. Vì vậy, chính 
sách tài khoá giải quyết đúng đến mâu thuẫn giữa tập 
trung vào ngân sách nhà nước với tích luỹ, tích tụ của cơ. 
sở là một yêu cầu khách quan của phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. 

Mâu thuẫn này hiện nay Ở nước ta đang rất gay gắt, 
biểu hiện ð tốc độ tăng thu ngân sách năm sau cao hơn 
nhiều so với nấm trước, tốc độ tăng thu vào ngân sách nhà. 
nước gấp nhiều lần so với tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc 
dân, trong khi đó tình trạng thất thu do trốn thuế, lậu 
thuế côn khá nghiêm trọng. 

Để giải quyết một cách căn bằn mâu thuẫn này, trước 
hết phải nhận thức đẩy đủ tính chất và nội dung kinh tế 
của các nguồn thu tập trung vào ngân sách nhà nước. Cẩn. 
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khẳng định rằng, việc thực hiện lợi ích kinh tế các tài sản 
thuộc sở hữu toàn dân để tập trung vào ngân sách nhà 
nước theo đúng hiệu quả kinh tế của nó không hể ảnh 
hưởng đến tích luỹ, tích tụ của các cơ sở sử dụng các tài 
sản đó. Việc tập trung vào ngân sách nhà nước thông qua. 
tín dụng nhà nước nếu được thực hiện trêp cơ sở Lự nguyện, 
đâm bảo đôi bên cùng có lợi thì sự tập trung nguồn này 
vào ngân sách nhà nước không mâu thuẫn với tích luỹ của. 
cử sổ. 

Chỉ có việc thu từ thuế, biểu hiện rõ nhất là ác hình. 
thức thuế trực thu, và việc điểu tiết một bộ phận thu. 
nhập của cơ sở thành của nhà nước mới tác động trực tiếp 
đến tích luỹ của cơ sở sản xuất, dịch vụ và của từng 
người Jao động. Do đó, thực chất của môu thuẫn giữa tập 
trung vào ngân sách nhà nước với tích luỹ, tích tạ của cơ 
sở và tích luỹ của người lao động là việc xác định tỷ suất 
thuế hợp lý hay không hợp lý. Nếu tỷ suất thuế quá cao 
thì hiện tượng trốn thuế, lậu thuế sẽ trở nên phổ biến. 
boặc các cơ sở sẽ từ bỏ sản xuất, dịch vụ, và do đó, nhà 
nước sẽ mất nguồn thu thuế. Nốu tỷ suất thuế quá thấp 
thì không đảm bảo nhu câu chí tiêu tối thiểu eho bộ mây 
quản lý nhà nước, quố phòng, an ninh và đảm bảo các 
phúc lợi xã hội. Vì vậy, chính sách thu thuế phải dựa 
trên cơ sở xác định được những như cầu tối thiểu về các 
ngun chỉ, từ đó phân bể tổng số thuế vào từng sắc thuế. 
Ổn định tỷ suất thuế là biện pháp để kích thích sẵn xuất, 
và dịch vụ phát triển, làm tăng thu nhập doanh nghiệp. 
và tăng thu nhập cá nhân, qua đó sẽ có tổng số thu từ 
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thuế tăng lên để nâng dần từng bước nhu cầu chỉ tiêu 
của nhà nước do thuế đảm nhiệm. 

Ô nước ta hiện nay. đo chưa có các hình thức thu thích 
hợp đối với việc thực hiện lợi ích kinh tế các tài sản thuộc 
sở hữu nhà nước, một số đổi tượng thu đang được thực 
hiện dưới bình thức thuế. Chẳng hạn, thuế sử dụng đất, 
thuế sử dụng tài nguyên, thuế nông nghiệp, v.v.. Tình 
hình đó làm cho tỷ suất động viên từ thuế cao một cách 
giả tạo. Đó là một trong những nguyên cớ để các doanh. 
nghiệp nhà nước kêu ca thuế cao, chây ì trong việc đóng, 
thuế hoặc trốn thuế, lậu thuế. 

âu thuần giữa tăng trưởng kinh tế uởi uiệc thực hiện 
công bằng xã hội. 

Xử lý một cách đúng đắn hai mâu thuẫn trên là điểu 
kiện cho sự tăng trưởng kinh tế, đồng thời cũng là tiền để 
để giải quyết các vấn để xã hội. Nhưng việc giải quyết các 
vấn để xã hội vẫn có mâu thuẫn với sự tăng trưởng kinh 
tế. Nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn này là do; 

+ Twong điểu kiện năng suất lao động xã hội thấp 
kém, muến tăng trưởng kình tế thì phải tăng tích luỹ, do. 
đó tiêu dùng bị bạn chế, không giải quyết được các vấn 
để xã hội bức bách. Ngược lại, nếu tăng tiêu dùng thì tích 
luỹ sẽ bị bạn chế, do đó không thực hiện được mục tiêu. 
kinh tế, 

+ Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường, tất 
yếu dẫn tới phân hoá giàu - nghèo. Để hạn chế sự phân 
hoá, chính sách tài khoá phải thể hiện nội đung điểu tiết 
thu nhập, song sự điều tiết này só thể dẫn tới một trong 
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các trường hợn: hoặc là điều tiết quá mức làm triệt tiêu 
động lực phát triển kinh tế, hoặc là điểu tiết không phân 
biệt tính chất của các nguồn thu nhập, cho nên không 
đảm bảo cho người lao động được làm giàu bằng lao động 
chân chính của mình. 


3. Bảo hiểm 

Bảo hiểm là hình thức tài chính nảy sinh trong oiệc 
giải quyết những rủi ro có thể xảy ra trong sản xuất oà đời 
sống xã hội. Ngành bảo hiểm là ngành đứng ra nhận các 
khoản để phòng bất trắc, rủi ro và chịu trách nhiệm trang 
trải, bù đấp thiệt hại khi có bất trắc, rủi ro cho những chủ 
tham gia bảo hiểm. Hoạt động bảo hiểm còn có tác dụng 
'°uy động một nguồn vốn lớn bằng tiền để cung ứng cho thị 
trường tài chính. 

Đối tượng bảo hiểm là giá trị các loại tài sản và sinh 
mạng con người. Từ hai đối tượng bảo hiểm đó đã hình 
thành bai ngành bảo hiểm lớn là ngành bảo hiểm tài sản 
và ngành bảo hiểm sinh mạng. Tuỳ thuộc vào trình độ 
phát triển kinh tế và nhu cẩu của dần chúng mà mỗi 
ngành trên đây được chỉa thành những ngành nhỏ riến 
hành bảo hiểm theo những nghiệp vụ khác nhau. 

Bảo hiểm được thực hiện thông qua hai nguyên tắc: 
bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện. 

Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do luật pháp nhà. 
nước quy định bắt buộc đối với chủ thể được bảo hiểm và 
chủ thể bảo hiểm. Chẳng hạn, bảo hiểm sinh mạng trong 
sử dụng các phương tiện vận tải như ôtô, tàu hoả, tàu 
thuỷ, máy bay... để chuyên chỏ hành khách. 
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Bảo hiểm tự nguyện là hình thức bảo hiểm do hai bên 
thoả thuận với nhau để ký kết hợp đồng bảo hiểm hoặc là 
tự nguyện đóng phí bảo hiểm theo những quy định của tổ 
chức bảo hiểm. 

Nguyên tắc bảo hiểm tự nguyện chỉ áp dụng cho người 
tham gia bảo hiểm. Còn đối với chủ thể bảo hiểm, khi đã 
kỹ hợp đồng hoặc bên tham gia bảo hiểm đã đóng phí bảo 
hiểm, thì luật pháp bắt buộc chủ thể bảo hiểm phải thực 
hiện nghĩa vụ khi bên tham gia bảo hiểm gặp phải bất 
trắc, rủi ro. 

Trong điểu kiện quốc tế hoá sản xuất và đời sống hàng. 
ngày càng sâu rộng, hoạt động bảo hiểm được mở rộng 
trên phạm vi quốc tế và trở thành một thị trường cạnh 
tranh quyết liệt thì luật pháp nhà nước của mỗi quốc gia 
về bảo hiểm phải phù hợp với thông lệ và luật pháp bảo 
hiểm quốc tế. Những hình thức bảo hiểm là: 

- Bảo hiểm lài sản. 

Những tài sản bảo hiểm được phân thành các nhóm để 
tiến hành các nghiệp vụ bảo hiểm là: bảo hiểm hàng hoá 
vận chuyển; bảo hiểm phương tiện vận tải; bảo hiểm nhà 
cửa, các công trình kiến trúc..; bảo hiểm tài sẵn cố định 
trong các doanh nghiệp; bảo hiểm mùa màng, phòng trừ 
sâu bệnh; bảo hiểm gia súc... Người được bảo hiểm là chủ 
sở hữu hoặc chủ sử dụng các tài sản trên đây đã đóng phí 
bảo hiểm. 

Bảo hiểm tài sản bắt buộc là bảo hiểm do luật pháp 
quy định chủ sở hữu tài sản phải mua bảo hiểm ở một tổ 
chức kinh doanh bảo hiểm loại tài sản đó. Mức nộp phí 
bảo hiểm bằng tỷ suất phí bảo hiểm nhân với giá trị tài 
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sẵn bảo hiểm hiện hành. Mức bổi thường cho bên tham gia 
bảo hiểm khi gặp bất trắc, rủi ro thì theo giá trị tài sản 
trừ khấu hao (nếu có). Bảo hiểm tài sản tự nguyện là 
người chủ sở hữu tài sản tự nguyện đến các doanh nghiệp 
bảo hiểm ký kết hợp đồng và đóng phí bảo hiểm để đảm. 
bảo sự an toàn cho tài sản của mình. 

- Bảo hiểm sinh mạng. 

Bảo hiểm sinh mạng bao gồm các nghiệp vụ bảo hiểm. 
sức khoẻ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động hoặc 
các bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm cho cuộc sống khi hết khả 
năng lao động, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm tuổi già, bảo 
hiểm tử tuất... 

Tham gia bảo hiểm sinh mạng là mọi người trong xã 
hội, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, thành phần. 
kinh tế khi đã nộp phí bảo hiểm cho một tổ chức bảo hiểm. 
thì được tổ chức đó bôi thường lúc gặp phải rủi ro. 

Ở nước ta, trong thời kỳ nến kinh tế vận hành theo cơ 
chế kế hoạch hoá tập trung, chỉ có một tổ chức bảo hiểm 
sinh mạng là bảo hiểm xã hội - một bộ phận cấu thành của 
ngân sách nhà nước - được ngân sách nhà nước bao cấp 
trên 90% các khoản chỉ bảo hiểm xã hội, thực hiện sự bảo. 
trợ xã hội đối với người lao động trong khu vực nhà nước. 

Chuyển sang cơ chế thị trường, bảo hiểm xã hội được. 
tách khỏi ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp thuộc 
các thành phẩn kinh tế, các tổ chức và người lao động 
trong các doanh nghiệp, các tổ chức có thu nhập tiển 
lương đều phải tham gia bảo hiểm. Theo quy định hiện 
hành, người sử dụng lao động đóng góp 15% quỹ lương, 
người lao động đóng góp 5% tiển lương hàng tháng vào 
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quỹ bảo hiểm xã hội do hội đồng quản trị trung ương 
điều hành. 

Ngoài bảo hiểm xã hội, người lao động còn trích 3% 
tiển lương hàng tháng tham gia bảo hiểm y tế. 


III. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH TRONG THỜI KỲ 
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


Chính sách tài chính đóng vai trò cực kỳ quan trọng, 
sóp phần thực hiện nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá 
độ là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm xây dựng cơ sở 
vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đảm bảo cho nền. 
kinh tế phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng cao gắn 
với từng bước thực hiện công bằng xã hội. Muốn thực hiện 
điểu đó, cân có nền tài chính độc lập tự chủ và lành mạnh. 
Các chính sách tài chính phải bảo đảm tài chính phát huy. 
tối da các vai trò của nó. Trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, chính sách tài chính quốc gia tập trung vào 
các mặt lớn sau: 


1. Xây dựng và phát triển nền tài chính nhiều 
thành phần 

Trong thời kỳ quá độ, cần khai thác tối đa mọi nguồn 
lực tài chính để phát triển đất nước. Nhà nước cần có 
chính sách nhằm phát huy mọi khả năng cung cấp nguồn. 
lực tài chính ở mọi khâu, mọi cấp của bệ thống tài chính. 
Trước hết, cần củng cố và phát triển khu vực tài chính. 
công và ngân sách nhà nước. Cải tiến hệ thống thu - chỉ 
ngân sách nhà nước trên nguyên tắc thu đúng, thu đủ, chỉ 
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tiết kiệm, hợp lý, ưu tiên cho đầu tư phát triển phục vụ 
công nghiệp hoá, hiện đại boá; phân cấp hợp lý giữa ngân. 
sách trung ương với ngân sách địa phương, giữa các 
ngành, các cấp... Việc xây dựng và cũng cố ngân sách nhà 
nước phải bảo đảm cho nhà nước đủ sức mạnh để điều tiết 
kinh tế và hướng nền kinh tế phát triển theo kế hoạch và 
định hướng đã định. 

Bên cạnh ngân sách nhà nước phải đặc biệt chú trọng 
đến khâu tài chính doanh nghiệp. Phải coi tài chính đoanh 
nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc gie, là động lực 
của sự tăng trưởng kinh tế. Phát triển tài chính doanh. 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đặc biệt chú ý xây 
dựng và làm lành mạnh hoá tài chính doanh nghiệp quốc 
doanh, thực hiện chế độ tự chủ tài chính, thống nhất chế. 
độ thu - chỉ và phân phối tài chính trong các doanh nghiệp. 
quốc doanh và hợp tác xã. Từng bước hướng các doanh 
nghiệp tư nhân thực hiện chế độ tài chính phù hợp với các 
mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 

Chính sách tài chính cũng phải hướng tới khâu tài 
chính dân cư. Bảo đảm chế độ tài chính độc lập của nhân 
dân, gia đình và các tổ chức xã hội. Coi trọng nguồn lực tài 
chính từ dân cư, coi đây là một trong những nguồn cung 
cấp tài chính không nhỏ cho nổn kinh tế. Hướng dẫn 
nguyên tắc chỉ tiêu tiết kiệm, hợp lý. Xử lý đúng đắn mối. 
quan hệ giữa tiêu dùng và tích luỹ. 


2. Tạo điều kiện hình thành và phát triển thị 
trường tài chính 


Thị trường tài chính bao gồm thị trường tiển tệ và thị 


576 


trường vốn. Thị trường tài chính là khâu trung gian gắn 
các khâu tài chính với nhau, có tác dụng thúc đẩy quá 
trình giao lưu các nguễn lực tài chính, tăng cường sự vận. 
động của giá trị trong nến kinh tế. Nhà nước cẳn hết sức 
tạo điểu kiện để thị trường tài chính bình thành và phát 
triển. Sự phát triển của thị trường tài chính có tác dụng. 
phát huy cao hơn các vai trò của tài chính. Cùng với sự 
phát triển kinh tế thị trường, từng bước hình thành thị 
trường chứng khoán. Đây là nhân tế quan trọng thu hút 
vốn của xã hội cho dầu tư phát triển và năng động hoá 
hoạt động đâu tư của nền kinh tế, 


3. Xây dựng hệ thống thông tin, phân tích, kiểm. 
tra, kiểm soát tài chính 

Cùng với sự phát triển của kình tế thị trường, các hoạt. 
động tài chính trong xã hội ngày càng trở nên phức tạp, 
đồng thời vai trò của tài chính cũng ngày càng được phát 
huy mạnh mẽ, Tài chính là một lĩnh vực rất nhạy cảm. 
Nếu không có đối sách hợp lý và giải quyết nhanh các vấn 
để tài chính nảy sinh thì hậu qt rất nặng nể, thậm chí 
có thể gây ra tình trạng khủng hoảng mọi mặt của nền 
kinh tế. Thực tế cuộc khủng hoảng tài chính - tiển tệ cuối 
năm 1997 ở châu Á và khủng hoảng nợ công ở châu Âu 
2010.2012, 2018... đã chứng tổ điểu đó. Vĩ vậy, việc xây 
dựng hệ thống mạng lưới thông tin tài chính nhanh nhạy, 
tăng cường khả năng phân tích, kiểm tra, kiếm soát tài 
chính là nhu cầu khách quan trong thời kỳ quá độ. Chỉ có 
như vậy mới cho phép hướng sự phát triển của các quan 
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hệ tài chính đi đúng hướng, tránh được tai họa do các hoạt 
động tài chính gây ra. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIII của Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ phát triển. 
thông tin tài chính: "Phát triển mạnh các dịch vụ thông. 
tin, tử vấn về công nghệ, pháp luật, tài chính, kiểm toán, 
ngân hàng, bảo hiểm..."', Đây là nhiệm vụ của toàn xa hội 
chứ không riêng gì của các cơ quan quản lý tài chính. 


4. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp về 
tài chính. 


Việc xây đựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp về tài 
chính là một trong những nội dung lớn của chính sách tài 
chính. Sự phát triển của kinh tế thị trường với sự mô rộng. 
và ngày càng tăng tính tự chủ tài chính của các chủ thể 
tất yếu đòi hổi phải quản lý xã bội nói chung, quản lý tài 
chính nói riêng bằng phép luật. Với sự phát triển đi lên. 
của nền kinh tế, các quan hệ tài chính ngày càng trở nên 
đa dạng và phức tạp, vì vậy luật pháp về tài chính cũng 
phải không ngừng được cải tiến trong suốt thời kỳ quá độ. 

'Trong thời kỳ quá độ, luật pháp về tài chính phải tập 
trung vào các mục tiểu: 

- Xử lý tốt mối quan hệ giữa tích lay và tiêu dùng, 
khai thác tối đa các nguồn lực tài chính cho đầu tư phát 
triển phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

- Phát triển dựa vào nội lực là chính, đổng thời tranh 
thủ tối đa nguồn tài chính bên ngoài. 


1. Đảng Cộng sẵn Việt Nam: Văn biến Đại hói đại biểu toàn 
quất lẫn thứ VIHI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nậi, 1998, tr, 195. 
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- Nâng cao tính hiệu quả của nền kinh tế. 

- Hoàn thiện, bổ sung Luật ngân sách, Luật ngân 
bàng, Luật bảo hiểm cho phù hợp với tình hình hiện nay, 

5. Kiện toàn bộ máy quản lý tài chính 

Vai trò kinh tế - xã hội của tài chính mạnh mẽ là nhờ 
yếu tố chủ thể mà trước hết là bộ máy quản lý tài chính. 
Bộ máy quản lý tài chính cần thường xuyên cải tiến cho 
thích ứng với đặc điểm của mỗi thời kỳ. Trong thời kỳ quá 
độ, bộ máy quản lý tài chính cần được tổ chức cho thích. 
ứng với điểu kiện tăng cường phát triển kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bộ máy quản lý phải 
bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và điểu hành của Nhà 
nước trong lĩnh vực tài chính. Đây là mắt khâu xung yếu 
cho phép phát triển nền kinh tế theo những mục tiêu đã 
định, bởi vì chỉ cé nắm được tài chính thì Đảng mới phát 
huy được vai trò lãnh đạo xã hội và Nhà nước mới điểu tiết 
được nền kinh tế, kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, 
công bằng xã hội. 

Việc cấi tiến, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý tài 
chính cẩn tiến hành trong toàn hệ thống, từ Trung ương. 
đến địa phương, từ quản lý tài chính doanh nghiệp đến 
các bộ phận quản lý tài chính đân cư, các tổ chức xã hội. 
Đặc biệt quan trọng là việc kiện toàn bộ máy quản lý tài 
chính doanh nghiệp. Quy định khung pháp lý cho các doanh. 
nghiệp nhà nước được huy động vốn từ nhiều nguồn. Phải 
có chế độ kiểm toán bắt buộc và chế độ công khai hoá tài 
chính đoanh nghiệp; có cơ chế hạch toán và biện pháp xử 
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lý các phương thức sẵn xuất và lao động dôi dư để làm 
lành mạnh hoá tài chính doanh nghiệp... Đặc biệt là tài 
cbính doanh nghiệp nhà nước, tài chính doanh nghiệp cổ 
phân có vốn nhà nước chiếm giữ trên 50%. Chú ý đến sản 
xuất kinh doanh, vay nợ vốn theo kiểu kinh doanh đa 
ngành, kinh doanh vượt quá khả năng quản lý làm thất 
thoát khá lớn vốn nhà nước như các tập đoàn Vinashin, 
'Vinalines, và một số tổng công ty, tập đoàn khác. 

Các mặt trên đây của chính sách tài chính có quan hệ 
chặt chẽ với nhau và cẩn được thực hiện trong suốt thời kỳ 
quá độ. Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn, những vấn để 
(chứa đựng trong các mặt) nổi lên khác nhau. Ở nước ta 
trong giai đoạn trước mốt, chính sách tài chính cẩn tập. 
trung giải quyết tốt các vấn để sau đây: 

- Huy động nà sử dụng ốn: Đa dạng hoá các hình thức 
huy động và đầu tư vốn như liên doanh, liên kết, phát 
hành trái phiếu, cổ phiếu, góp quỹ bảo hiểm, các quỹ đẩu 
tư... Từng bước tạo tiển để vững chắc cho việc hình thành 
thị trường chứng khoán... 

+ Ngân sách nhà nước: Nàng cao tính hiện thực của dự 
toán thu ngân sách hằng năm và thực hiện đúng chức 
năng chỉ ngân sách nhà nước trên cả ba lĩnh vực (đầu tư, 
thường xuyên và trả nợ). Chú ý từng bước giảm bội chỉ 
ngân sách nhà nước, giảm nợ công... 

- Thuế: Xây dựng lộ trình giảm dân thuế nhập khẩu 
theo Hiệp định ưu đãi thuế quan (CEPT) áp dụng trong 
các nước ASEAN và các cam kết quốc tế khác, Đơn giản 
hoá các sắc thuế, đưa ra một số luật thuế mới. Xã lý đáng. 
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đấn mối quan hệ giữa thuế trực thu và thuế gián thu theo, 
định hướng giảm dẫn thuế gián thu, tăng thuế trực thu 
hợp lý theo từng giai đoạn phát triển. 

- Tiết kiệm: Nghiêm chỉnh thực hiện tốt Pháp lệnh 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những quy định 
cụ thể trong đầu tư, xây dựng, sản xuất và tiêu dùng để 
tăng tích luỹ trong cả ba khu vực: nhà nước, doanh 
nghiệp và dân cư. Kết hợp thực hành tiết kiệm với đẩy 
mạnh đấu tranh bài trừ tham nhũng, lãng phí... Cụ thể 
là tiết kiệm chỉ tiêu hội hè, quảng bá du lịch một cách 
quá mức; tiết kiệm chỉ tiêu công, mua sắm công, xây 
dựng trụ sở công một cách quá phô trương lãng phí, trong 
khi trường học, bệnh viện và vốn đầu từ sản xuất lại quá 
eo hẹp, vay. 

- Phải xây dựng luật về mối quan hệ giữa tài chính 
và tiển tệ, giữa chính sách tài khóa và chính sách tiển tệ. 
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CHƯƠNG XXII 
LƯU THÔNG TIỀN TÊ, TÍN DỤNG VÀ 
NGÂN HÀNG TRONG THỜI KỶ QUÁ ĐỘ 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


1. LƯU THÔNG TIỀN TỆ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ö VIỆT NAM 


1. Vị trí và tác dụng của lưu thông tiền tệ 


Quá trình trao đổi hàng hoá lấy tiển tệ làm môi giới 
là sự thống nhất của quá trình lưu thông hàng hoá và 
lưu thông tiền tệ. Lưu thông tiển tệ diễn ra dưới hai hình 
thức: lưu thông tiền mặt và lưu thông không tiển mặt. 
Lưu thông tiền tệ có tác dụng đối với sự phát triển kinh 
tế - xã hội quá độ lên chủ nghĩa xã hội, biểu hiện ở mấy 
mặt dưới đây: 

Thứ nhất: Lưu thông tiên tệ là điều hiện quan trọng 
bảo đâm cho tái sản xuất xã hội được thuận lợi. 

'Tái sẵn xuất xã hội muốn tiến hành bình thường, tổng 
sẵn phẩm xã hội phải được bù đắp lại bằng giá trị, phải 
được thay thế bằng hiện vật, mà sự đền bù giá trị sẵn xuất 
và thay thế hiện vật đếu không tách rời quá trình lưu 
thông tiền tệ. 
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Thứ hai: Lưu thông tiên tệ là khâu quan trọng của tiệc 
thực hiện mục đích của nên sẵn xuất theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

Mục đích của sẩn xuất theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa là thỏa mãn như cầu vật chất và văn hoá của mọi. 
người. Muốn vậy phải sản xuất ra ngày càng nhiều sản 
phẩm xã hội, nhưng muốn cho sản phẩm xã hội đến được 
tay mợi người thì sản phẩm phải thông qua khâu lưu 
thông, lấy việc lưu thông tiển tệ làm môi giới. Lưu thông 
tiến tệ thông suốt làm cho sản phẩm nhanh chóng đến. 
tay người tiêu đùng, từ đó mà thực hiện được tốt việc 
phân phối. 

ˆ Thủê bạ: Lưu thông tiên tệ thông suốt tôi tốc độ nhanh 
có thể nâng cao hiệu quả sản xuất kỉnh doanh. 

Tốc độ lưu thông tiển tệ nhanh có nghĩa là việc sử 
dụng tiển tệ có hiệu quả cao, nhờ đó mà với một số lượng 
tiền tệ nhất định có thể tham gia vâo nhiều quá trình sản 
xuất, tạo ra nhiểu sản phẩm, thu được nhiều lợi nhuận, 
nền sẵn xuất xã hội phát triển với tốc độ cao, tình hình tài 
chính quốc gia ổn định, đời sống nhân dân không ngừng 
được cải thiện. 

Thứ tử: Lưu thông tiển tệ là khâu quan trọng để xúc 
tiến giao lưu kình tế, kỹ thuật uới bên ngoài. 

Trong thời đại ngày nay, trước xu hướng toàn cầu. 
hoá kình tế và thị trường, không có lưu thông tiển tệ 
không thể giao lưu kinh tế, kỹ thuật với bên ngoài. Xuất 
nhập khẩu, tín dụng quốc tế... đều gắn với lưu thông 
tiền tệ 
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Thứ năm: Lưu thông tiền tệ là khâu rất nhạy cảm, 
dễ bị ách tắc, dễ bị tấn công từ bên ngoài, từ hoạt động. 
của thị trường. Chẳng hạn, lưu thông tiền tộ rất dễ bị 
tách rồi với lưu thông hiện vật, lưu thông hàng hóa, tạo 
ra kiểu lưu thông ảo rất đễ gây ra rối loạn, khủng hoảng 
tiền tệ và khủng hoảng có tính hệ thống. 

Thứ sáu: Trong thời đại tràm số tư bản tài chính. 
khống chế và thống trị toàn cầu làm cho lưu thông tiền 
tệ riêng của từng nước phải phụ thuộc vào lưu thông 
tiền tệ thế giới, như đồng nội tệ lưu thông bị đổng ngoại 
tệ chỉ phối rất mạnh, từ chi phối lưu thông tiền tệ đi 
đến chỉ phối giá cả lạm phát, và khủng hoảng nợ, v.v. 


3. Đặc điểm của quan hệ tiền tệ và lưu thông 
tiễn tệ ở nước ta hiện nay 

Đặc điểm chung của quan hệ tiển tệ và lưu thông tiền. 
tệ ở nước ta hiện nay là những quan hệ ấy đang nằm trong. 
quá trình chuyển từ nền kinh tế hiện vật sang nền kinh tế 
thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Cụ thể là: 

Thứ nhất, quan hệ tiển tệ và lưu thông tiễn tệ từ 
chỗ mang nặng tính cấp phát, không ổn định, siêu lạm 
phát chuyển sang hướng kinh doanh tiển tệ khống chế 
và giảm mức lạm phát, củng cố sức mua của đổng tiền 
Việt Nam, từng bước trở thanh đồng tiền có khả năng. 
chuyển đổi. 

Thứ hai, quan hệ tiền tệ và lưu thông tiền tệ từ chỗ 
hầu như chỉ hoạt động thông qua độc quyền của hệ thống 
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ngân bằng nhà nước chuyển sang nhiều hình thức tổ chức. 
ngân hàng thuộc các thành phần kinh tế cùng tham gia. 

Thứ ba, ngân hàng từ chỗ là ngân hàng một cấp và 
tổn tại như một eđ quan cấp phát quốc gìa, phát hành, cấp. 
phát, thủ quỹ chuyển thành hệ thống ngân hàng hai cấp, 
hoạt động thông qua hai chức năng: ngân hàng trung 
ương gắn với chức năng quản lý vì mô của Nhà nước và 
ngân hàng kinh doanh gắn với chức năng quản lý vi mô. 
của các doanh nghiệp. 

Thứ tử, quan hệ tiển tệ và lưu thông tiển tệ từ chỗ 
mang tính "khép kín" trong nước chuyển sang hoạt động 
theo cơ chế "mở", hội nhập kbu vực và thế giới. 

Thứ nấm, từ lưu thông tiền tệ chủ yếu theo mệnh lệnh. 
hành chính chuyển sang từng bước lưu thông tiển tệ theo. 
cơ chế thị trường. 


3. Lạm phát và các giải pháp chống lạm phát ở 
nước ta hiện nay. 


Ở nước ta, lạm phát nảy sinh từ những năm kháng 
chiến chống dế quốc Mỹ và bộc lộ gay gắt từ sau ngày 
thống nhất đất nước, Tình trạng siêu lạm phát điễn ra 
nghiêm trọng từ sau tháng 9-1985 do sai lầm của cuộc 
tổng điều chỉnh giá, lương, tiển. Lạza phát ở nước ta là do 
những nguyên nhân chủ quan sau đây: 

Việc bố trí cơ cấu kinh tế và theo đó là cơ cấu đầu tư 
mắc sai lâm kéo dài: đầu tư phát triển công nghiệp năng. 
quá mức khi chưa có những tiền để cần thiết; các ngành 
sản xuất hàng hoá tiêu dùng chưa được chú ý phát 
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triển; xây dựng nhiều mà hiệu quả kinh tế thấp, dẫn 
đến tổng sản phẩm quốc đân tăng chậm, nạn khan hiếm. 
hàng hoá diễn ra triển miên, dẫn đến mất cân đối tiến - 
hàng quá lớn. 

- Ngân sách liên tục bội chí với mức độ quá lồn đo mở 
xộng khu vực các doanh nghiệp nhà nước một cách tràn. 
lan, hoạt động của các doanh nghiệp kém hiệu quả nhưng 
lại phải nuôi đưỡng qua bao cấp bộ máy cổng kểnh, kém 
năng lực, tham nhũng, tiêu cực làm thất thoát nguồn thu 
ngân sách và tình trạng bao cấp qua giá, qua vốn và qua. 
Tương kéo dài... 

- Tín dụng bành trướng quá mức, vi phạm những vấn. 
để có tính nguyên tắc như: tốc độ tăng tín dụng nhanh hơn. 
nhiều lần so với tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc dân; đầu 
tư tín dụng vượt nguồn huy động của ngân hàng, buộc 
phải phát hành tiền bổ sung, cơ cấu tín đụng chưa hợp lý. 

- Việc quản lý và điều bành ở tầm kinh tế vĩ mô của Nhà 
nước mà trực tiếp là Ngân hàng Nhà nước còn yếu kém. 

Một số chính sách về tiền tệ, tín dụng chưa hợp lý như 
chính sách lãi suất, tỷ giá, v.v. 

Ngoài những nguyên nhân chủ quan trên, lạm phát ở 
nước ta còn do những nguyên nhân khách quan gây ra 
như: hậu quả nặng nể của chiến tranh, sự cất giảm đột 
ngột viện trợ của nước ngoài tạo ra sự hãng hụt ban đầu 
khi chuyển đổi cơ chế kinh tế, công cuộc chuyển. đổi sang 
cơ chế mới là công việc hết sức mới mẻ chưa có tiền lệ 
trong lịch sử... 
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Do những nguyên nhân đó, lạm phát ổ nước ta dã 
diễn ra hết sức trắm trọng. Sau õ năm kiên trì cải cách 
giá - lương - tiển theo tỉnh thần của Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, lạm phát đã 
được kiểm chế một bước. Cho đến Đại hội đại biểu toàn 
quốc lân tbứ VII và lần thú VIH của Đẳng, lạm phát mồi 
được kiểm chế mặc dù còn có yếu tố chưa vững chắc. 
Trong những năm 3008-2013, do nhiều yếu tế khủng 
hoảng kinh tế, tài chính thể giới làm cho lạm phát Việt 
Nam lên đến bai con số. 

Để kiểm chế lạm phát ò mức thấp, chính sách tiền tệ 
hợp lý là một công cụ quan trọng. Bởi vì, toàn bộ hoạt 
động kinh tế trong nền kinh tế thị trường đều biểu hiện 
dưới hình thức tiển tệ và chịu sự tác động về mặt vĩ mô. 
của chính sách tiển tệ. Một chính sách tiền tệ hợp lý lã 
chính sách góp phần đắc lực vào việc ổn định và tăng 
sức mua của đồng tiền, kiểm chế lạm phát ở mức chấp 
nhận được, duy trì được tỷ giá hối đoái thực tế hợp lý, 
huy động được nhiều vốn và cho vay có hiệu quả cao. Đì 
liển với chính sách tiển tệ còn có chính sách tài khóa 
nhằm. thất chặt chỉ tiêu, giảm nợ công, chỉ tiêu công... 
cũng góp phản chống lạm phát hữu hiệu. 

Từ kinh nghiệm thực tế trong nước và thể giới, để 
kiểm chế lạm phát ở mức hợp lý có thể rút ra những biện. 
pháp chủ yếu sau đây: 

a) Những biện pháp tác động uào quan hệ cung - cầu 

Để cân đối tiền - hàng trong nền kinh tế, có thể thực 
hiện các giải pháp làm tăng cung như khuyến khích phát. 
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triển sản xuất, khuyến khích cạnh tranh, mở cửa cho phép. 
hàng bền ngoài vào trong nước, nâng cao nhịp độ tăng 
trưởng của các ngành sản xuất... Song, việc tăng sản lượng 
cũng không đễ dàng và đồi hỏi phải có thời gian đài, trong 
khi lạm phát ở trạng thái động và luôn tạo ra trạng thái 
cầu lớn hơn cung. Bấi vậy, không thể ngồi chờ đợi biện pháp. 
tăng cung từ sản xuất (mặc dù đó là giải phãp cơ bản lâu 
dài), mà cần sử dụng các giải pháp tình thế như: 

- Trên cơ sở bổi dưỡng và khai thác tốt các nguồn thu. 
trong các thành phần kinh tế nhằm đáp ứng những nhu. 
cầu chỉ thiết yếu, cơ bản và hợp lý, cần xoá bỏ các khoản 
bao cấp đối với khu vực sản xuất kinh doanh không có 
hiệu quả, giảm chỉ ngân sách, bù đắp bội chi bằng cách 
phất hành công trái, tín phiếu... tiến tới chấm đút bội chỉ 
ngân sách. 

Thất chặt tín đụng, thực hiện đúng những nguyên tắc 
ưu thông tín dụng là: cho vay phải có vật tư hàng hoá bảo. 
đảm và tiển phải thường xuyên quay về ngân hàng cả gốc 
lẫn lợi tức; thực hiện nguyên tắc cho vay bằng nguồn vay, 
không dùng tiền phát hành để cho vay. 

Sử dụng đứng đắn và linh hoạt đỏn bẩy lãi suất tiền 
gửi và các bình thức huy động khác nhằm khuyến khích 
tiết kiệm trong đân, giảm lượng tiển giấy trong lưu thông, 
bảo đầm lãi suất đương. 

Các giải pháp tác động cbï riêng vào cung hoặc vào cầu 
không phải bao giờ cũng đưa lại một kết quả hoàn hảo mà 
phải có sự tác động đồng thời vào cä hai mặt cung và cầu. 

b) Những giải pháp tác động lên chỉ phí sản xuất 

Chi phí sản xuất cũng là một trong những nguyên 
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nhân của lạm phát. Muốn khống chế và giảm lạm phát 
phải có các giải pháp tác động để giảm chỉ phí sản xuất, 
Những giải pháp đó là: 

- Thực hiện đa dạng boá các nguồn cung ứng vật tư 
nguyên liệu. 

- Xác lập các định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu có 
căn cứ khoa học nhằm thực hiện việc tiết kiệm vật tư 
nguyên liệu trong quá trình sẵn xuất. 

- Khống chế, kiểm soát giá cả và tiển lương, thực hành 
tiết kiệm các yếu tố gắn với thị trường đầu vào của sản 
xuất để giảm chỉ phí sản xuất, 

- Biện pháp cơ bản để giảm chỉ phí sản xuất là phải 
tăng năng suất lao động gồm năng suất lao động cá biệt và 
năng suất lao động xã hội. 

Ngoài các nhóm biện pháp trên còn cẤn phải áp dụng. 
các biện pháp khác như trao quyển định giá các mặt 
hàng không độc quyển cho người sản xuất và người tiêu 
dùng. Các mặt hàng thiết yếu hoặc vật tư chiến lược, 
Nhà nước chỉ nên quy định khung giá. Ấp dụng một tỷ 
giá ngoại hối thống nhất và linh hoạt. Thực hiện tập 
trung ngoại tệ bằng cơ chế mua, bán qua ngân hàng theo 
tỷ giá kinh đoanh sát với giá thị trường. Thực hiện việc 
khuyến khích mang ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý vào trong. 
nước, đổng thời kiểm soát việc mang những thứ đó ra 
nước ngoài. Không cấm việc kinh doanh vàng, bạc, đá 
quý của tư nhân trong nước. Từng bước thực hiện cạnh 
tranh đầy đủ trên thị trường, tăng cường kiểm kê kiểm 
soát, chống độc quyền. 
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Tâm lý là một yếu tố có liên quan đến lạm phát, cần có 
các giải pháp hữu hiệu để tác động đến tâm lý người sản 
xuất và người tiêu dòng. Thông qua các phương tiện thông. 
tin đại chúng làm cho nhân dân có những thông tin đây 
đủ về giá cả và chất lượng hàng hoá. Nhà nước cần công. 
bố kịp thồi các chủ trương, biện pháp tác động đến thị 
trường, giá cả, lạm phát... trong từng thời gian để chơ 
nhân đân biết, qua đó mà điều chỉnh tâm lý của họ có lợi 
cbo việc điều hoà lưu thông tiền tệ. Cốt lõi của yếu tố tâm 
lý là giữ vững lòng tìn cho nhân dân, tránh mọi hành động. 
gây hoảng loạn về sức mua của đồng tiền. 


1L. TÍN DỤNG TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ö VIỆT NAM 


1. Bản chất, đặc điển và ác hình thức tín dụng 


'Tín dụng là một phạm trà của kinh tế hàng hoá, là 
hình thức vận động của vốn cho vay. Tín dụng phản ánễ, 
quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu uà các chủ thể sử 
dụng nguồn uốn nhàn rỗi trọng nến kỉnh tế trên nguyên. 
tắc hoàn trả có kỳ hạn cả uốn gốc lẫn lợi tức. 

Sự cân thiết của tín dụng trong nền kinh tế hàng hoá 
được quyết định bởi đặc điểm sẩn xuất hàng hoá, bởi sự 
phát triển của chức năng tiền tệ làm phương tiện thanh. 
toán. Quan hệ tín dụng ra đời bắt nguồn từ đặc điểm chu. 
chuyển vốn trong các doanh nghiệp mà trong từng thầi 
điểm thường xuyên có một bộ phận vốn nhản rỗi cần được 
sử dụng để sinh lợi. Chẳng hạn, vốn đàng để trả lương 
nhưng chưa đến kỳ trả, vốn mua nguyên liệu nhưng chưa 
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đến kỳ mua... Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác 
muốn có vốn để thanh toán, để mở mang doanh nghiệp 
nhưng lại chưa tích luỹ kịp. Tương tự như vậy, trong dân 
cư và trong các tổ chức xã hội cũng có số tiển nhàn rỗi. Rõ 
ràng cùng trong một thời điểm, nơi thì có vốn nhưng chưa 
cần sử dụng, nơi thì cẩn vốn nhưng lại chưa có. Quan hệ 
tín dụng cân và có thể ra đời từ điểu kiện kinh tế đó. 

Quan hệ tín dụng tổn tại trong nhiều nền kinh tế 
hàng hoá. Nhưng tổn tại trong các phương thức sẵn xuất 
xã hội khác nhau thì tín dụng cũng mang những bản chất 
khác nhau. Tvong nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
các ngân hàng nhà nước khi cho vay tiền đều phải thu lợi 
tức, có vay có trả nhưng không chỉ vì mục đích thu lợi tức 
mà còn chủ yếu vì để phát triển mạnh mẽ nền sẵn xuất xã 
hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước thỏa mãn. 
nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân. 

Quan hệ tín dụng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, ngoài đặc điểm chung là quyền sở hữu vốn tách rời 
quyền sử dụng vốn, còn có đặc điểm lớn là: nhiều quan hệ 
tín dụng khác nhau với những nguồn lợi tức khác nhau 
phản ánh nền kinh tế nhiều thành phần. Các quan hệ tín 
dụng này vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau trong nền 
kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là nh vực đấu tranh 
gay gắt, đời hồi quan hệ tín dụng thuộc nhà nước chỉ phối 
phải không ngừng lớn mạnh để đảm nhiệm vai trò chủ đạo 
trong quan hệ tín dụng toàn xã hội. 

Quan hệ tín dụng tồn tại dưới các hình thức: 

- Tín dụng thương mại là việc bán hàng hoá hoặc cung. 
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cấp dịch vụ bằng cách cho chịu tiền với kỳ hạn nhất định 
và lợi tức nhất định. 

Tín dụng thương mại không chỉ có trong quan hệ 
mua - bán lớn mà còn có ngay cả trong tiêu dùng, nói 
cách khác, nó cũng gắn liển với hình thức tín dụng tiêu. 
dùng, một hình thức không chỉ bảo đảm lợi ích của người 
tiêu dàng, mà còn có lợi cho người sẵn xuất. Bởi vậy, tín 
dụng thương mại là một hình thức không thể thiếu trong. 
kinh tế thị trường. 

- Tín dụng ngân hàng. 

Đây là hình thức tín dụng rất quan trọng và là quan 
hộ tín dụng chủ yếu giữa ngân hàng và các doanh nghiệp. 
Nó là hình thức mà các quan hệ tín đụng được thực hiện 
thông qua vai trồ trung tâm của ngân hàng. Nó đáp ứng 
phần lớn nhu cầu tín dụng cho các doanh nghiệp và cá 
nhân. Theo đà phát triển của nền kinh tế, hình thức tín 
đụng ngân hàng ngày càng trở thành bình thức cbủ yếu 
không chỉ ở trong nước mà còn trên trường quốc tế. 

'Tuỳ theo cách phân chia khác nhau, tín dụng ngân 
hàng có các loại khác nhau. Nếu phân chia theo thời gian 
thì có tín dụng ngắn bạn, tín đụng trung bạn (trên 1 năm. 
và đưới 5 năm) và tín dụng đài hạn (trên õ năm). Nếu. 
phân chia theo đối tượng đầu tư của tín dụng thì có tín 
dụng vốn lưu động, tín dụng vốn cố định... 

~ Tín dụng nhà nước 

Tín dụng nhà nước là quan hệ vay mưn có hoàn trả 
vốn và lãi sau một thời gian nhất định giữa nhà nước với 
các tổ chức kinh tế trong nước, giữa nhà nước với các tầng. 
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lớp dân cư, giữa nhà nước với chính phủ các nước khác và 
các tổ chức quốc tế. 

Hình thức này được thực hiện thông qua việc nhà nước 
phát hành công trái bằng thóc, bằng vàng, bằng tiển để 
vay dân khi ngân sách nhà nước thiếu hụt. 

Tính hiệu quả của hình thức tín dụng nhà nước phụ 
thuộc vào việc thực hiện đúng đắn nguyên tắc tự 
nguyện và cùng có lợi giữa nhà nước và người mua công 
trái. Muốn vậy phải bảo đảm lãi suất tín dụng nhà nước. 
phù hợp với lãi suất tín dụng ngân hàng, thời gian trả 
phải đảm bảo đúng thời hạn ghỉ trên công trái, phương 
thức thanh toán đơn giản, thuận tiện cho người mua. 
công trái. Để nhà nước trả được nợ thì việc sử dụng vốn 
vay phải có hiệu quả kinh tế, có trách nhiệm rõ vàng. 

~ Tín dụng tập thể 

Tín dụng tập thể là hình thức tự nguyện góp vốn của 
các thành viên cho nhau vay hoặc dể cùng nhau kinh 
doanh tín đụng. Nó tổn tại dưới hình thức tổ chức như các 
hiệp hội tín dụng, hợp tác xã tín dụng... Tin dụng tập thể 
là bình thúc có vai trò bổ sung cho tín dụng ngân hàng về 
huy động và cho vay chủ yếu ở nông thôn. 

ÔỞ nước ta, hợp tác xã tín dụng được thành lập từ năm 
1956 và trò thành phổ biến vào những năm 1960, có tác 
dụng một thời trong phong trào hợp tác hoá. Song, do hoạt 
động theo cơ chế bãnh chính bao cấp, nó chỉ là "chân rết" 
của ngân hàng, nèn đã bị hạn chế tác dụng và tan rã. Từ. 
khi có Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 
khoán sản phẩm trong hợp tác xã nông nghiệp, trong rông. 
thôn đã xuất hiện mạnh mẽ nhu cầu về tín dụng. Năm. 
1983, các hợp tác xã tín đụng được khôi phục lại. Các quỹ 
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tín dụng nhân dân và các hình thức tín dụng khác, kể cả. 
tín dụng nặng lãi suất biện ngoài hệ thống ngân hàng, mà 
đỉnh cao là năm 1985 và đầu 1989. Chẳng bao lâu, hàng 
loạt những tổ chức tín dụng đó bị đổ vỡ, mất khả năng 
thanh toán và chỉ trả, đã gây rối loạn về kinh tế - xã hội, 
nhất là trong lnh vực tiền tệ, tín dụng Hậu quả trên do 
nhiều nguyên nhân, song trước hết phải kể đến sự thiếu 
thể chế pháp lý hoàn chỉnh, thiếu bệ thống kiểm tra, 
thanh toán có hiệu lực để hoạt động tín dụng được an toàn. 
và nằm trong khuôn khổ của luật pháp thống nhất. 

Tín dụng tập thể là hình thức tổn tại tất yếu trong 
nển kinh tế thị trường, có vai trò cực kỹ quan trọng đối 
với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 
thên khi hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ và khi 
ngân hàng chưa vươn tới từng hộ nông dân. Tuy nhiên, 
điểu đó chỉ trả thành hiện thực khi các tổ chức tín 
dựng tập thể có cơ chế kinh doanh phù hợp, tổn tại và 
phát triển trên eơ sở tôn trọng pháp luật, nhất là pháp 
luật trong lĩnh vực tiển +ệ, tín dụng, có sự giúp đỡ của 
nhà nước. 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ngoài các 
hình thức tín dụng chủ yếu trên còn có một số hình thức tín 
dụng khác như tín đụng tiêu đùng, tín dụng học đường... 
tín dụng eho vay nặng lãi, v.v.. 


3. Chức năng và vai trỏ của tín dụng. 


a) Chức năng của tín dụng 
Là một bộ phận của hệ thống tài chính, quan hệ tín 
dụng cũng có chức năng phân phối và giám đốc. 
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Chức năng phân phối của tín dụng được thực hiện 
thông qua phân phối lại vốn. Phân phối của tín dụng 
dựa trên cơ sở tự nguyện theo nguyên tắc hoàn trả và có 
hiệu quả. Nội dung của chức năng này biểu hiện ở cơ 
chế "hút" (hay huy động) các nguồn vốn tiển tệ nhàn rối, 
phân tán trong xã hội để "đẩy" (hay cho vay) nó vào. 
hoạt động sẵn xuất kinh đoanh và tiêu dùng, "thu hổi" 
vốn cho vay theo kỳ hạn và "tham dự phân phối" ở các 
sơ sở đi vay theo số lượng cho vay với tỷ suất lợi tức đã 
ghỉ trong hợp đồng. 

Chức năng giám đốc, kiểm soắt các boạt động kinh tế 
của tín dụng có liên quan đến đặc điểm quyền sở hữu tách. 
rời quyển sử dụng vốn, đến mỗi quan hệ giữa người chơ 
vay và người đi vay. 

Người có vốn cho vay luồn quan tâm đến sự an toàn 
của vốn; không những thế, họ còn mong muốn vốn của họ. 
khi sử dụng có khả năng sinh lợi để họ só thể thu về thêm. 
khoản 3i tức, Muến vậy, người cho vay phải am biểu và 
kiểm soát hoạt động của người đi vay, từ khâu xem xét tư 
cách pháp nhân người vay, tình hình vốn liếng, mặt hàng 
sản xuất kinh doanh cả về chất lượng và số lượng, khả 
năng trả nợ nói riêng và tình hình tài chính nói chung, 
quan hệ với các chủ nợ khác, v.v.. Sau khi xem xét tư cách. 
pháp nhân để cho vay, người cho vay còn phải kiểm soát. 
việc sử dụng vốn cho vay có đúng mục đích không, có hiệu 
quả không để điểu chỉnh lượng vốn vay và để thu hỏi vốn 
đúng hạn, có kèm theo lợi tức. Đặc biệt là giám đốc để 
không sinh ra nợ xấu quá hạn, ví dụ cho vay kinh đoanh 
bất động sản các năm 2010-2012 đã làm nảy sinh “các cục 
máu đông" quá nhiều. 
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) Vai trò của tín dựng. 

'Thực hiện tốt hai chức năng trên, tín dụng có vai trò 
sau đây; 

- Với tư cách là công cụ tập trung vốn và tích luỹ, tín 
dụng góp phần giảm bệ số tiền nhàn rỗi. Nâng cao hiệu. 
quả sử dụng vốn, góp phần tăng vòng quay của vốn, tiết 
kiệm tiển mặt trong lưu thông và góp phần khắc phục lạm 
hát tiền tệ. 

- Tín dụng góp phần eung cấp khối lượng vốn cho các 
doanh nghiệp, từ đó tăng quy mô sản xuất kinh doanh, 
đổi mới thiết bị, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và 
công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động và chất 
lượng sản phẩm, tạo khả nàng và khuyến khích đầu tư 
vào các công trình lớn, các ngành, lĩnh vực có ý nghĩa 
quan trọng đối với quốc kế dân sinh, thúc đẩy lực lượng. 
sẵn xuất phát triển. 

~ Tín dụng góp phần thúc đẩy quá trình mở rộng mối 
quan hệ giao lưu tiền tệ giữa nước ta và các nước khác 
trên thể giới và trong khu vực. 

- Tín dụng góp phần vào việc bình thành, điều chinh 
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá theo định bướng xã hội chủ nghĩa. 

- Tín dụng tam thời hỗ trợ vốn tiêu dùng cho cư dân 
cải thiện đời sống như cho vay học sinh nghèo di học dại 
học, cho vay mua nhà ở xã hội, v. 


3. Lợi tức, chính sách lợi tức tín dụng 


Lợi tức là một phẫn của lợi nhuận mà người đi vay trả 
cho người cho vay về quyến sở hữu vốn vay dể được quyển 
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sử dụng vốn vay trong một thời gian nhất định. Lợi tức là 
giá cả của vốn cho vay. Suối lợi tức (lãi suất) tiền vay là tỷ 
số tính theo phần trăm giữa lợi tức tiển vay và số vốn cho 
vay trong một thời gian nhất định 

Tợi tức tín dụng bao gỗm lợi tức tiễn gửi và lợi tức tiền 
vay, Lợi tức tín dụng có nhiều hình thức như: lãi suất 
ngắn hạn, trung hạn, đài hạn với mức độ khác nhau như 
lãi suất ưu đãi, lãi suất thông thường, lãi suất quá hạn,... 
nhằm kích thích các chủ thể đi vay thường xuyên nâng cao 


hiệu quả sử dụng vốn vay. 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, vì 
nền kinh tế còn nhiều thành phần mang bản chất khác 
nhau cho nên lợi tức cũng có nguồn gốc khác nhau phẩn 
ánh những quan hệ kinh tế - xã hội khác nhau. Vì vậy, 
chính sách lợi tức của nhà nước có ý nghĩa quan trọng 
nhằm vừa khuyến khích các hình thức tín đụng huy động 
được nhiểu vốn trong nước để phát triển sản xuất, vừa. 
hạn chế, tiến tới thu hẹp và từng bước thủ tiêu quan hệ 
bóc lột trong lợi tức. 

Để hướng dẫn sự vận động của lợi tức theo định hướng. 
xã hội chủ nghĩa, suất lợi tức do nhà nước quy định phải 
tuân theo những nguyên tắc kinh tế nhất định chứ không 
thể định ra một cách chủ quan, duy ý chí. 

Do lợi tức là một bộ phận của lợi nhuận, cho nên suất, 
lợi tức nói chung phải thấp hơn suất lợi nhuận. Nhưng 
suất lợi tức cũng không thể quá thấp vì như thế sẽ bất lợi 
đối với việc sử dụng tiết kiệm đồng vốn, đối với việc cổ vũ 
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các tổ chức sẳn xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả sử 
dụng vốn vay. Khi quy định suất lợi tức của tiền gửi và 
tiển cho vay, phải căn cứ vào tình hình phát triển của nền 
kinh tế quốc dân, không những phải tính đến tình hình 
cung - cầu về vốn của toàn quốc mà còn phải tính đến tỷ 
trọng của lợi tức trong tổng lợi nhuận cũng như ảnh hưởng 
tới việc sản xuất kinh doanh của các cơ sở. Đối với tiền gửi 
của nhân dân, khi quy định lãi suất phải phân tích mối 
quan hệ giữa sức mua của đồng tiền với số lượng cung ứng 
hàng hoá cũng như lợi ích vật chất của nhân dân. Phải 
thực hiện nguyên tắc đối xử có phân biệt, 

'Vì lợi tức là giá mua, giá bán đồng tiền nên phải tuân. 


theo nguyên tắc ngang giá, nguyên tắc lợi ích, nguyên tắc 
thị trường theo các quy luật giá trị, cung cầu, v.v. 


TII. NGÂN HÀNG TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN. 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ö VIỆT NAM. 


1. Tác dụng của ngân hàng trong nền kinh tế 
quá độ 

Khi quan hệ tín dụng tổn tại thì dĩ nhiên việc kinh 
doanh tiền tệ và nhiệm vụ tín dụng cho vay là nhiệm vụ 
căn bản của ngân hàng. Để đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hoá, biện đại hoá đất nước, cần phát huy đây đủ. 
tác dụng của ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân: 

- Tác dụng điều tiết kinh tế vĩ mô qua việc nắm tình 
hình kinh tế nói chung phát hiện những mất cần đối trong 
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nền kinh tế quốc dân để từ đó điều tiết quy mô tín dụng và 
Tượng cung ứng tiền tệ. 

- Tác dụng điểu tiết, lưu thông tiền tệ và phân phối 
tiển vốn bằng huy động vốn và cho vay. 

- Tác dụng giám đốc của ngân hàng đối với hoạt động 
sản xuất kinh doanh chủ yếu thông qua việc cho vay vốn, 
mổ rộng tín dụng ngân hàng. 

- Tác dụng quản lý ngoại hối (ra sức thu hút tiền gửi 
ngoại tệ, tập trung ngoại hối, giữ vững sự cân đối thu - chỉ 
ngoại hối, sử dụng tốt ngoại hồi... 

Để phát huy đây đủ tác dụng của ngân hàng trong 
nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống ngân hàng chia 
làm ba loại: 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nem hay Ngân bàng Trung 
ương có nhiệm vụ chủ yếu là ổn định tiển tệ, để xuất chính 
sách tiển tệ và hệ thống tiền tệ của đất nước, hỗ trợ cho sự 
phát triển kinh tế quốc dân. Nói cách khác, Ngân hàng 
Trung ương là "ngân hàng phát hành" boặc "ngân hàng 
của các ngân hàng" 

Ngân hàng đầu tư là ngân hàng kinh doanh nghiệp vụ 
đầu tư dài hạn. Ở phương Tây, ngân hàng đầu tư chủ yếu. 
thông qua việc mua cổ phiếu, trái phiếu xí nghiệp để tiến 
hành đầu tư, làm mới giới giữa người phát hành chứng 
khoán với người đầu tư, 

Ngân hàng thương mại là ngân hàng chủ yếu thu hút 
tiền vốn ngắn hạn và cung cấp địch vụ cho xí nghiệp công 
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thương. Ngân hàng thương mại dùng phương thức thu hút 
tiền gửi để thu hút tiền vốn cho xí nghiệp công thương vay 
để làm vốn lưu động, ngoài ra còn làm các nghiệp vụ thu 
chỉ, hối đoái, tạm ứng và thanh toán các chứng khoán và 
thế chấp cho vay, 

“rong cơ cấu ngành kinh tế với tư cách là đối tượng 
phục uụ, các ngân hàng thương mại được chia thành hai 
loại: ngân hàng chuyên doanh (là ngân hàng phục vụ một 
ngành kinh tế - kỹ thuật) và ngân hàng kinh doanh tổng. 
hợp đà ngân hàng phục vụ nhiều ngành kinh tế - kỹ 
thuật). Theo tiêu thức phân loại này, ở nước ta hiện nay 
có các ngân hàng chuyên doanh như Ngân hàng Ngoại 
thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển... còn ngân hàng 
kinh doanh tổng hợp là Ngân bàng Công thương. Mặc dù 
có sự phân chia nói trên, song trong thực tế các loại ngân. 
hàng đều kinh doanh theo hướng tổng hợp. Điều đó, một 
mặt, phẩn ánh trình độ xã hội hoá sắn xuất và phân công 
lao động xã hội ở nước ta chưa cao; mặt khác, đây cũng là 
giải nháp tình thế cẩn thiết với trình độ phát triển thấp 
của ngành ngân hàng ở nước ta, phù hợp với yêu cầu 
nâng cao tính hiệu quả và xu hướng chiến lược kinh 
doanh đa dạng hoá nhằm tạo điểu kiện để phát triển 
chuyên doanh cao hơn trong tương lai. 

Trong điều kiện nến kinh tế nhiều thành phản và 
kinh tế mổ, căn cứ vào ehử thể sở hữu uê uốn khi thành lập 
ngân hàng, các ngân hàng thương mại được phân ra theo 
các hình thức: 
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- Ngân hàng thương mại nhà nước, là ngân hàng 
thương mại được thành lập bằng 100% vốn của Nhà nước, 
Nó hoạt động theo những nguyên tắc của doanh nghiệp 
nhà nước. 

- Ngân hàng thương mại cổ phần, là ngân hàng được 
thành lập theo hình thức công ty cổ phần, mà vốn do các 
cổ đông đóng góp với số cổ phần thuộc sở hữu của mỗi cổ 
đông không quá tỷ lệ do Ngân hàng Nhà nước quy định. 
Sự tổn tại và hoạt động của ngân hàng này phải theo 
khuôn khổ luật pháp của Nhà nước và những quy định. 
của Ngân hàng Nhà nước, 

+ Ngân hàng thương mại tứ nhân, là ngân hàng kinh. 
doanh mà vốn thuộc sở hữu của tư nhân một chủ. Tổ, 
chức và hoạt động của nó theo luật pháp của Nhà nước 
và quy định của Ngân hàng Nhà nước với các điều 


khoản riêng. 

- Ngân hàng thưởng mại nước ngoài, là những cơ sở 
(€hi nhánh) của nước ngoài tại Việt Nam. Sự tổn tại và 
hoạt động của chúng phải tuần theo luật pháp của Nhà. 
nước Việt Nam và chịu sự quản lý khống chế của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam 

Sự tổn tại của các ngân hàng thương mại đa dạng như. 
vậy là một tất yếu khách quản và có lợi. Nó cho phép khai 
thác tối đa tiểm năng về vốn và sử dụng vốn, vừa 'hợp tác 
vừa cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng nhằm nâng cao. 
chất lượng và hiệu quả kinh doanh, nâng cao chất lượng 
phục vụ khách hàng. 
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3. Chức năng, nhiệm vụ và công cụ của Ngân hàng. 
Nhà nước Việt Nam 

a) Chức năng của Ngắn hàng Nhà nước Việt Nam 

- Phát hành tiễn tệ, điểu tiết lưu thông tiền tệ, tín 
dụng, thanh toán. 

- Lã người đại điện vế tài chính, tiền tệ cũa Nhà nước, 
quản lý tiển vốn của Nhà nước, cung cấp tín dụng cho Nhà. 
nước, nhận mua quốc trái. 

- Thông qua cho vay, huy động tiển gửi, tiến hành 
quần lý các ngắn hàng và các cơ cấu tiền tệ khác, định ra 
chính sách tiển tộ, điểu tiết giã cả và nhu cẩu tiển tệ, hỗ 
trợ nền kinh tế tầng trưởng ổn định. 

- Chức năng kiểm kê, kiểm soát các hoạt động kinh tế 
thông qua nghiệp vụ các ngắn hàng, kể cả việc kiểm soát. 
các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, v.v. 

b) Nhiệm uụ càa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Ngân hàng Nhà nước có hai nhiệm vụ cơ bản là: 

- Thực hiện vai trò là chủ ngân hàng (hay ngân hàng 
của ngân hàng) đối với các ngân hàng thương mại, đảm bảo 
cho hệ thống ngân hàng hoạt động bình thường. Thông 
thường, việc cung ứng vốn cho nền kinh tế do ba nguồn: 
nguồn tín dụng ngân hàng. ngân sách và thị trường chứng 
khoán, nhưng ở Việt Nam hiện nay chủ yếu do ngân sách 
và ngân hàng còn thị trường chững khoán chưa đáng kể. 

- Thực hiện vai trò là chủ ngân hàng đối với Nhà nước, 
chịu trách nhiệm kiểm soát việc cùng ứng tiển tệ và việc 
tài trợ chơ thâm hụt ngân sách của Nhà nước. 
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Để thực hiện chức năng và nhiệm vụ cơ bản trên, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các chỉ nhánh ngân 
hàng ở các khu vực có các nhiệm uụ cụ thể sau: 

- Tham gia xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, các chính sách liên quan đến hoạt 
động tiền tệ, tín dụng. 

~ Xây dựng các dự án pháp luật, soạn thảo các văn bản 
pháp luật về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối để trình cấp có 
thẩm quyển phê chuẩn. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc 
thực hiện hệ thống pháp luật đã ban hành. 

- Quản lý nhà nước các hoạt động nghiệp vụ của các 
ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trong tất cä 
các thành phần kinh tế, kể cả ngân hàng nước ngoài thông 
qua chính sách tiển tệ và pháp luật của Nhà nước. 

- Tổ chức im, đúc và bảo quản tiền dự trữ phát hành. 
Quản lý lưu thông tiển tệ, khống chế lạm phát và thực 
biện nghiệp vụ phát hành tiển tệ. 

~ Thực hiện vai trò ngân hàng của các ngân hàng kinh 
doanh và các tổ chức tín dụng. Nhận gửi và cho vay đối với 
kho bạc nhà nước để sử đụng ngân sách có hiệu quả và 
đáp ứng yêu câu chỉ tiều cña ngân sách nhà nước, 

- Bảo quản dự trữ nhà nước và quản lý nhà nước về 
ngoại tệ và vàng; đại diện cho Nhà nước tại các tổ chức 
tiến tệ, tín dụng quốc tế, trực tiếp ký kết hoặc được uỷ: 
quyển ký kết các điểu ước quốc tế về tiền tệ, tín dụng 
thanh toán, ngoại hối; lập cán cân thanh toán quốc tế, 
thực hiện các nghiệp vụ hối đoái, kinh doanh ngoại hối 
trên thị trường quốc tế. 
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- Bám sắt điễn biến các thị trường, công bố lãi suất tối 
thiểu về tiền gửi, lãi suất tối đa về tiền vay, tỷ giá hối đoái 
giữa đồng tiền Việt Nam với các ngoại tệ mạnh. 

~ Tổ chức đào tạo nghiệp vụ kính tế và kỹ thuật cho. 
cán bộ nbân viên của ngành. 

- Điều hàa lợi ích kình tế hợp lý giữa người gửi tiền, 
người vay tiển với các ngân hàng thương mại và các tổ 
chức tín dụng, 

©) Các công cụ chủ yếu để thực hiện các chức năng uà 
nhiệm uụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

- Phát hành giấy bạc ngân hàng. Đây là một công cụ. 
xất quan trọng và gắn với chức năng phát hành của Ngôn. 
hàng Nhà nước Việt Nam. Thông qua việc phát hành 
giấy bạc đưa vào lưu thông trên phạm vì quốc gia, ngân 
hàng điểu chỉnh tổng cung và tổng cầu tiển trong nền 
kinh tế, chỉ phối các ngân hàng thương mại, bướng tiền. 
tín dụng đi vào lưu thông theo mục đích của ngân hàng 
phát hành. Nhiệm vụ này ở Mỹ là do Viện FED, một 
trùm sở tài chính, đảm nhiệm, vai trò của chính phủ là 
chỉ đưa ra lồi khuyên, lời để nghị 

- Hoạt động thị trường mở là công cụ mà Ngân hàng. 
Nhà nước Việt Nam mua và bán các chứng khoán có giá 
trị trên thị trường tiển tệ, và trong chừng mực nhất định, 
trên thị trường vốn. Bằng việc bán các giấy tờ có giá cho. 
các ngân hàng thương mại với lãi suất hấp dẫn, Ngân 
hàng Nhà nước có thể làm giảm hoặc làm tăng lượng đự 
trữ tiển tệ của ngân hằng. Khí cần thu hối (thất chặt) tiền 
từ lưu thông để giảm lượng cung ứng tiền tệ trên thị 
trường, Ngân hàng Trung ương có thể bán chứng khoán cé 
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giá cho các ngân hàng thương mại. Ngược lại, khi cần tăng. 
(mới lỏng) tiền từ dự trữ ra lưu thông, Ngân hàng Trung 
vương có thể mua các chứng khoán có giá của các ngân 
hàng thương mại. Bằng cách mua bán các chứng khoán có 
giá trên thị trường mở này, Ngân hàng Nhà nước tác động 
đến sự cân bằng các dao động về tỷ lệ lãi suất trên thị 
trường tiền tệ, tăng khả năng thanh toán của các ngân 
hàng thương mại, củng cố và tăng cường hiệu lực của 
chính sách tiển tệ. 

- Lãi suất chiết khấu. Đây là công cụ mà Ngân hàng. 
Nhà nước điều tiết thị trường vốn bằng cách cho các ngân 
hàng thương mại, các công ty tài chính, tín dụng vay tiền 
thông qua mua thương phiếu (chính sách chiết khấu) 
hoặc bằng cách thế chấp chứng khoán có giá (chính sách 
thế chấp). 

Khi cân khuyến khích khách hàng vay (ngân hàng. 
thương mại, công ty tài chính, các tổ chức tín dụng khác), 
Ngân hàng Trung ương hạ thấp lãi suất chiết khấu. Và 
ngược lại, khi cần hạn chế cho vay để tăng dự trữ ngân 
hàng, Ngân hàng Trung ương lại nâng eao lãi suất chiết 
khấu. Bằng cách đó, Ngân hàng Trung ương điều tiết 
tăng hoặc giảm lượng tiển cho vay của các ngân hàng 
thương mại theo mục tiêu vĩ mô, thực hiện nguyên tắc 
thất chặt hoặc nói lồng chính sách bơm tiền và hút tiền 
trong lưu thông. 

Trong nhiều năm trước đây, công cụ "lãi suất chiết 
khấu" đồng vai trò chủ đạo trong chính sách tiền tệ. Tuy 
nhiên, không nên quá cường điệu vai trỏ của công cụ này, 
trong quản lý vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước. Lý luận và 


605 


thực tế ngày nay cbo thấy, vai trò của "lãi suất chiết 
khấu” đã giảm và thường đi theo sau thị trường. Đó là vì 
sau khi việc mua bán các chứng khoán có giá trên thị 
trường mở đã làm cho lãi suất tăng lên, Ngân hàng Trung 
ương mới nâng lãi suất chiết khấu, và ngược lại, khi lãi 
suất trên thị trường mã đối với các chứng khoán có giá 
giảm xuống, Ngân bàng Trung ương mới hạ lãi suất chiết 
khấu. Nói cách khác, để ngăn chặn sự dao động về lãi 
suất, rốt cuộc, Ngân hàng Trung ương phải nâng hoặc 
giảm "lãi suất chiết khấu” ngang với lãi suất thị trường. 
Điều đó cắt nghĩa tính hạn chế của công cụ này. 

~ Dự trữ bắt buộc. Dụ trữ bắt buộc là tiền gửi của các 
ngân hàng thương mại tại Ngân hàng Trung ương. Mức 
tiển gửi này do pháp luật quy định. Nó còn là sông cụ rất 
quan trọng mà Ngân bàng Trung ương dùng để điều chỉnh. 
tín dụng của các ngân hàng thương mại trong quần lý vĩ 
mô của mình để thực hiện chính sách tiển tệ của Nhà nước, 

Ở nước ta, tỷ lệ dự trữ bất buộc mà các ngân hàng 
thương mại phải gửi vào Ngân hàng Trung ương là từ 10% 
đến 8ð% so với các khoản nợ của ngân hàng (tiền gửi của 
khách hàng). 

“Thông qua việc tăng, giảm mức dự trữ bắt buộc nằm. 
trong khoảng giữa cận trên và cận dưới được luật pháp 
quy định, Ngân hàng Trung ương tác động đến việc cung, 
cấp tiền tệ cho nền kinh tế quốc dân, khi cần thiết phải 
"mới lỏng" hoặc "thắt chặt". 

Như vậy, mục tiêu của "dự trữ bất buộc" theo luật 
pháp không phải chủ yếu để bảo đảm an toàn tiểu gửi, bảo 
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đảm thanh toán và chỉ trả theo yêu cầu, mà chủ yếu là 
nhằm làm cho Ngân hàng Trung ương có thể kiểm soát 
được mức tăng giảm của tiển tộ qua ngân hàng theo mục 
tiêu mong muốn của chính sách tiển tệ, 

Việc áp dụng công cụ "dự trữ bất buộc" có ưu điểm 
nhưng đòi hỏi phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời 
trong thời gian ngắn khi nền kinh tế quá "nóng" hoặc 
quá "lạnh". 

Ngoài các công cụ chủ yếu đã nêu trên, Ngân hàng 
Nhà nước khi thực thi chính sách tiển tệ còn phải sử 
dụng các công cụ khác như: can thiệp trên thị trường hối 
đoái, kiểm soát lãi suất tối đa đối với các hệ số an toàn 
của vốn, v.v.. 

Hầu hết các công cụ nói trên trong một thời gian dài íL 
được coi trọng ở nước ta cũng như ở các nước xã hội chủ 
nghĩa trước đây, vì chúng được coi là những công cụ đặc 
trưng của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Đến nay 
chúng ta đã có nhận thức mới về bản chất kinh tế của 
những công cụ này: chủ nghĩa xã hội khác với chủ nghĩa 
tư bản không phải ở hình thức mà ở nội dung xã hội của 
các công cụ kinh tế. 

Tóm lại, chức năng, nhiệm vụ ngân hàng quan trọng 
nhất là phải ổn định tiền tệ, chống rủi ro, tạo điều kiện để 
lưu thông tiền tệ vận hành theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước. Bởi vì, lãi suất, tỷ giá... là phạm 
trù giá cả, nó phải tuân theo các quy luật kinh tế và các lợi 
ích kinh tế từng thời kỳ nhất định. 
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3. Chức năng, nghiệp vụ của ngân hàng thương mại 

Nếu như hoạt động của Ngân hàng Nhà nước gắn với 
chức năng quản lý øĩ mô - thì hoạt động của các ngân 
hàng thương mại lại gắn với chức năng quản lý oi mô - 
chức năng kinh doanh của các doanh nghiệp trong nến 
kinh tế thị trường. Với tư cách là một đ‹ nghiệp kinh. 
đoanh tiển tệ, các ngân hàng thương mại phải là những, 
doanh nghiệp chuyên mua tiển và bán tiển theo giá cả 
thị trường. 

Có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, hoạt 
động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế và dưới quyển. 
quản trị của hội đồng quản trị và quyển điểu hành của 
giâm đốc 

- Chịu sự quản lý vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước. 

~ C6 quan hệ với khách hàng theo nguyên tắc tự chịu 
trách nhiệm về vật chất và hành chính đối với tài sản, tiển 
vốn và cam kết giữ bí mật về số liệu và hoạt động, cũng. 
như tạo sự tín nhiệm và thuận lợi cho khách hàng, 

- C6 quan hệ với các tổ chức tín dụng khác theo 
nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi, vừa hợp tác 
vừa cạnh tranh với nhau trong khuôn khổ pháp luật, cùng 
thúc đẩy nhau phát triển. 

Ngân hàng thương mại đà được thành iập dưới hình. 
thức nào cũng đều hoạt động theo ba nghiệp oự chính như: 

~ Nghiệp uụ huy động uốn, là nghiệp vụ đầu tiên của 
các ngân hàng thương mại nhằm tạo vốn để cho vay. Vốn 
buy động của ngân hàng bao gồm: vốn tiển tệ, vốn huy 
động, vốn tiếp nhận, yốn đi vay. 
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~ Nghiệp oụ cho uay uốn, đây là nghiệp vụ mà thông 
qua đó, các nguồn vốn huy động được đem cho vay nhằm 
phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

“uỷ theo tiêu thức phân loại, có các hình thức cho vay. 
khác nhau như: cho vay ngắn hạn, đài hạn; cho vay sản 
xuất và phi sản xuất; cho vay đầu tư phát triển sẩn xuất; 
cho vay thanh toán và cho vay dự trữ, cho vay tiêu đùng. 

+ Nghiệp oụ thanh toán, nghiệp vụ này được thực 
hiện trên cơ sở sự uỷ nhiệm của khách hàng trong các 
khâu thanh toán, giữ hộ, đồi nợ... thông qua các hoạt 
động chuyển tiển, thanh toán chứng từ và phát hành 
chứng khoán. 

Các nghiệp vụ huy động, cho vay và thanh toán có 
mối quan hệ khăng khít với nhau cấu thành nội dung 
hoạt động của ngân hàng thương mại, trong đó nghiệp vụ. 
huy động vốn là tiển để để phát triển nghiệp vụ cho vay. 
Đến lượt nó, việc cho vay càng mở rộng sẽ thú đẩy 
nghiệp vụ huy động vốn ngày một tăng lên. Trong quá 
trình thực hiện hai nghiệp vụ này đưới hình thức "nợ" và 
"có", sẽ có tác dụng làm tăng nghiệp vụ trung gian - 
nghiệp vụ thanh toán hộ khách hàng - nhờ đó các khoản 
tiển phân tán được tập trung để bổ sung cho nghiệp vụ 
cho vay và huy động vốn, thúc đẩy hoạt động tín dụng 
phát triển nhanh chóng. Ngân hàng thương mại thực 
hiện chức năng ba trung tâm của ngân hàng, đó là trung 
tâm tín dụng, trung tâm thanh toán, kế toán và kiểm 
soát của xã hội. 
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. Nâng cao chất lượng và biệu quả hoạt động 
của hệ thống ngân hàng ở nước ta 


'Từ khi hệ thống ngân hàng ở nước ta tổ chức theo yêu 
cầu của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước 
theo đỉnh bướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống đó đã góp 
phần vào việc quản lý tiển tệ và các hoạt động kinh doanh. 
tiền tệ, ổn định được đồng tiền, bảo đảm cho đồng tiền 
nhạc vụ tốt quá trình tái sản xuất theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Thông qua hệ thống ngân hàng thương mại 
(nhất là ngân hàng thương mại nhà nước), ngành ngân 
hàng đã bước đẩu phát huy được vai trò làm chủ thị 
trường tiền tệ về thị trường vốn ở nước ta. 

Tuy nhiên, do nhiểu nguyên nhân khách quan và chỗ 
quan, đặc biệt là quá trình chuyển đổi từ cơ chế cũ sang cơ 
chế mới mà lĩnh vực tài chính, ngân bàng là một lĩnh vực 
hết sức phức tạp và khó khăn, cho nên hệ thống ngân 
hàng ở nước ta đã bộc lộ nhiều yếu kém và tiêu cực gây 
tổn thất lớn cho nền kinh tế quốc dân, nhất là một bộ 
phân ngân hàng, không những chỉ yếu kém về năng lực 
mà còn suy thoái nghiêm trọng về phẩm chất, đạo đức. 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 
việc lưu thông tiển tệ nói chung, của tín dụng và ngân. 
hàng nói riêng, góp phần củng cố kỷ luật tài chính, sử 
dụng tiết kiệm, có hiệu quả tiển của của Nhà nước và 
nhân dân, chống thất thoát và tăng tích luỹ để thực 
hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bệ thống 
ngân hàng ở nước ta cần thực biện tốt những nhiệm vụ 
sau đây; 
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- Kiểm chế lạm phát, đđm bảo tính vững chắc, từng. 
bước ổn định giá trị đồng tiển, thúc đẩy tăng trưởng và 
phát triển kinh tế để có nhiều hàng hoá dịch vụ đưa vào. 
tiêu dùng, nghiêm chỉnh thực hiện nguyên tắc "vay để cho 
vay", không phát hành tiển để cho vay. 

~ Việc xác định lãi suất tín dụng đãi suất tiển gởi và lãi 
suất cho vay) phải căn cứ vào quan hệ cung - cầu vốn, vào 
hiệu quả thực tế của đồng vốn trơng nền kinh tế, vào mức độ 
trượt giá của đồng tiền thông qua chỉ số giá cả; không để lãi 
suất tiển gửi âm boặc bằng không, mặc dù lãi suất cho vay có. 
thể âm hoặc bằng không khi nền kinh tế có biến động lớn. 

- Nâng cao nghiệp vụ và đạo đức kinh doanh tiền của 
ngân hàng. 3 

- Phát hiện kịp thời các tham ô, lãng phí, không chạy 
theo lới nhuận một cách đơn thuần. 

- Tạo khả năng chỉ trả trơng kinh doanh một cách 
bình thường, hạn chế nợ xấu. 

'Tiếp tục áp dụng chính sách lãi suất đương theo. 
nguyên tắc lãi suất cho vay cao hơn lãi suất tiển gửi và lãi 
suất tiển gửi phải cao hơn mức lạm phát. 

~ Tăng cường vai trò chủ đạo của các ngân hàng thương 
mại nhà nước trên cơ sò hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về 
tài chính, đặt trong môi trường vừa hợp tác vừa cạnh tranh 
giữa các hình thức ngân bàng thương mại thuộc các thành. 
phần kinh tế trong nước và nước ngoài ở nước ta. 

- Toàn bộ hệ thống ngân hàng hướng vào phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phục vụ quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng kinh tế ở mức 
hợp lý. 
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- Đổi mới có sở vật chất - kỹ thuật của bản thân ngành. 
ngân bàng theo hướng hiện đại hoá, đào tạo, bổi dưỡng đội 
ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng về nghiệp vụ và đặc biệt 
là về phẩm chất đạo đức để làm chủ trong cơ chế kinh tế. 
mới, phục vụ tốt cho việc xây dựng nền kinh tế mà mục 
đích của nó là không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, 
giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 
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CHƯƠNG XXIII 
'TTHU NHẬP CÁ NHÂN, PHÚC LỢI TẬP THỂ VÀ 
PHÚC LỢI XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


Phân phối thu nhập cá nhân là một khâu của quá trình 
tái sẵn xuất xã hội. Cũng như phân phối nói chung, phân 
phối thu nhập cá nhân đều do sản xuất quyết định. Tuy 
nhiên, phân phối có ảnh hưởng trở lại đối với sản xuất, có 
thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của sản xuất. 

Vì vậy, phân phối đứng đắn thu nhập cá nhân của các 
thành viên xã hội nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội là vấn để vô cùng hệ trọng để tạo ra động lực 
mạnh mẽ góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển, 
ổn định tình hình kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân. 
dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dán chủ, 
công bằng, văn minh. 


1. NHỮNG HÌNH THỨC PHÂN PHỐI THU NHẬP. 
CÁ NHÂN. PHÂN PHỐI THU NHẬP CÁ NHÂN THEO. 
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. 

1. Tính tất yếu khách quan của nhiều hình thức 
phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Xuất phát từ yêu cầu của các quy luật kinh tế khách. 
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quan và từ đặc điểm kinh tế - xã hội nước ta, trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải thực hiện nhiều 
hình thức phân phối thu nhập cá nhân. Đó là một tất yếu 
khách quan, vì: 

a) Nên kinh tế nước ta là nên kinh tế nhiều thành 
phân, có nhiễu chế độ sở hữu khác nhau. 

Sự phân phối luôn luôn là kết quả tất nhiên của 
những quan hệ sản xuất và trao đổi trong một xã hội nhất 
định. Vì vậy, mỗi phương thức sản xuất có quy luật phân 
phối thu nhập cá nhân thích ứng với nó. Chế độ sở hữu về 
từ liệu sẵn xuất quyết định mối quan hệ giữa các tập đoàn 
xã hội trong sẵn xuất cũng như trong phân phối. 

Nên kinh tế nước ta là nên kinh tế nhiều thành 
phần. Mỗi thành phần kinh tế là một kiểu quan hệ kinh 
tế dựa trên cơ sở một hình thức sở hữu nhất định. 
Tương ứng với mỗi thành phần kinh tế, mỗi hình thức 
sở hữu là một hình thức phân phối thu nhập cá nhân 
nhất định. Mặc dù các thành phẩn kinh tế ở nước ta 
không tổn tại biệt lập mà đan xen vào nhau và hợp 
thành một eø cấu kinh tế quốc đân thống nhất, song 
chừng nào còn tổn tại những hình thức sở hữu khác 
nhau thì sự phân phối thu nhập cá nhân chưa thể thực 
hiện theo một hình thức thống nhất mà phải được thực 
hiện theo nhiều hình thức. Chỉ có như vậy mới giải 
phóng được mọi năng lực sản xuất, khai thác triệt để 
mọi tiểm năng kinh tế của đất nước nhằm phát triển 
mạnh mẽ lực lượng sản xuất - tiển để tất yếu của sự quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
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) Trong nên kinh tế nước ta còn tôn tại nhiêu phương 
thức bình doanh khác nhau 

Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều 
thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý. 
của Nhà nước. Mỗi thành phẩn kinh tế có phương thức 
sản xuất kinh đoanh riêng. Ngay trong thành phần kinh 
tế thuộc chế độ công hữu cũng có các phương thức kinh 
doanh khác nhau, do đó, phương thức hình thành thu 
nhập cá nhân ở đây cũng khác nhau. 

©) Cơ chế thị trường cũng đòi hải phải thực hiện nhiều 
hình thức phân phối 

Trong nền kinh tế vận hành theo cơ thế thị trường, sự 
điều phối, sắp xếp hợp lý các yếu tố của niển sản xuất xã 
hội phải do cơ chế thị trường thực hiện, do đó các loại yếu 
tố của sổn xuất tất nhiên phải được tham gia vào quá 
trinh phân phối, như thông qua thị trường mà tập trung. 
vốn và điều phối vốn; vận dụng việc phát hành cổ phiếu 
hoặc trái phiếu để lấy lời, v.v.. Điều đó cũng góp phần vào. 
việc hình thành phương thức phân phối thu nhập cá nhân 
theo nhiều hình thức 


2. Khái niệm phân phối thu nhập cá nhân 


Mỗi người dân sống trong xã hội, kể cả các tù nhân... 
muốn sống đều phải tiêu tốn một lượng của cải nhất định. 
Lượng của cải đó phải do xã hội sản xuất và phân phối cho 
họ theo các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua 
phân phối lần đầu và phân phối lại như giá cả, tiền lương, 
tiển thưởng và các thu nhập khác. 
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Phân phối thu nhập cá nhân là sự phân chia một phần. 
của cải của xã hội sản xuết ra cho các cá nhân để duy trì 
tái sản xuất ra sức lao động, kể cả chỉ phí tái tạo ra các cá. 
nhân kế tiếp sau khi đã trừ đi các chỉ phí cần thiết cho tái 
sản xuất, tái sản xuất mở rộng, bảo hiểm dự trữ sản xuất 
cha xã hội và các chỉ phí sản xuất chung cho xã hội và 
cộng đồng. 

Có nhiều chủ thể và cá nhân, tổ chức khác nhau tiến 
hành sự phân phối đó tùy thuộc vào địa vị của họ trong 
sản xuất và trong đời sống xã hội. 


3. Phân phối thu nhập cá nhân theo 
xã hội chủ nghĩa 


hướng 


Nước ta đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội, do đó, 
phân phối thu nhập cá nhân cũng là quá trình từng 
bước tiến tới thực hiện sự phân phối theo số lượng và 
chất lượng lao động. Đó là sự phân phối thích ứng với 
một xã hội mà trong đó không còn tình trạng người bóc 
lột người, người lao động hoàn toàn làm chủ về các mặt 
chính trị, kinh tế, văn hoá. Sự phân phối thu nhập cá 
nhân theo định hướng xã hội chủ nghĩa là sự phấn đấu 
từng bước thực hiện mục tiêu xã hội chủ nghĩa trong. 
phân phối. 

Do nền sản xuất của ta còn quá thấp cho nên không 
thể thực hiện đây đủ ngay lập tức phân phối này. Chúng 
ta còn phải thực hiện nhiều hình thức phân phối, bên 
cạnh hình thức phân phối theo lao động còn hình thức 
phân phối dựa trên mức đóng góp của các nguồn lực khác 
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vào kết quả sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, phân phối 
theo kết quả lao động phải trở thành hình thức phân phối 
chủ yếu. 

Chúng ta thừa nhận rằng, sự tổn tại tương dối lâu. 
dài của các hình thức thuê mướn lao động là một tất yếu. 
kbách quan trong thời kỳ quá độ ở nước ta, do đó phân 
phối thu nhập cá nhân theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
đồi hỏi chính sách xã hội của Nhà nước phải điều tiết sự 
phân phối thu nhập cá nhân sao cho mỗi bước tiến phát 
triển kinh tế là một bước tiến trong thực hiện công bằng 
xã hội. Thừa nhận sự chênh lệch trong thu nhập cá nhân 
giữa các thành viên xã hội là một tất yếu kinh tế khách 
quan, song không để diễn ra sự chẽnh lệch quá đáng về 
thu nhập mức sống của các tẳng lớp dân cư, về trình độ, 
phát triển giủa các vùng: từng bước thực hiện sự công 
bằng xã hội, thu hẹp, tiến tới xoá bổ sự chênh lệch về 
mức sống giữa các tầng lớp dân cư, giữa thành thị và 
nông thôn. 

Tóm lại, phân phối thu nhập cá nhân phải làm rõ các 
nguồn tạo thành thu nhập cá nhân. 

- Nguồn chủ yếu nhất cân khuyến khích là thu nhập 
từ năng suất lao động đem lại. Khi có năng suất cao, tay. 
nghề cao, lao động nhiều... thì có thu nhập cao. Muốn vậy 
mọi cá nhân đều phải ra sức học tập và rên luyện để có. 
năng suất lao động cao. Đó là động lực chính để phát 
triển kinh tế - xã hội. 

~ Thứ đến phải kể đến các nguồn thu nhập cá nhân 
khác do chính sách và điểu kiện khác đem lại như thu 
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nhập từ thừa kế của người khác, thu nhập do cổ tức, lợi 
tức, va 

Vấn để là nhà nước phải có cơ chế hạn chế dẫn các 
thu nhập này chứ không thể xóa bỏ. 


1Í PHÂN PHỐI TiEO LAO ĐỘNG. 


1. Phân phối theo lao động là một tất yếu khách 
quan trong các thành phẩn kinh tế nhà nước và 
kinh tế hợp tác. 


Các thành phần kình tế này đều dựa trên chế độ công 
hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất ở các trình độ 
khác nhau. Người lao động làm chủ những tư liệu sản 
xuất, nên tất yếu cũng làm chủ về phân phối cho cá nhân; 
phân phối phải vì lợi ích của người lao động. . 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và ngay cả 
trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản cũng chưa 
thể thực biện phân phối theo nhu cầu mà chỉ có thể phán. 
phối theo lao động. Trong thời kỳ quá độ lân chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta mà kết cấu kinh tế còn nhiều thành phần, 
chúng ta cũng chưa có điểu kiện để thực hiện bình thức 
phân phối theo lao động trên quy mô toàn xã hội mà chỉ 
eó thể thực hiện trong một bộ phận của nền kinh tế, coi 
hình thức phân phối đó là hình thức phân phối chủ yếu. 
mà thổi. 

Phải thực biện phân phối theo lao động trong thành. 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, vì: 

Luực lượng sản xuất phát triển chưa cao, chưa đến 
mức có đả sản phẩm để phân phối theo nhu cầu. Vì phân. 
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phối do sản xuất quyết định, cho nên "Quyển không baø 
giờ có thể ở một mức cao hơn chế độ kinh tế và sự phát 
triển văn hoá của xã hội do chế độ kính tế đó quyết định” 
và "Làm tốt, làm nhiều: hưởng nhiều, làm xấu, làm ít. 
hưởng ít, có khí phải bồi thường lại cho Nhà nước", 

- Sự khác biệt vể tính chất và trình độ lao động dẫn tới 
việc mỗi người có sự cống hiến khác nhau, do đó phải căn. 
cứ vào lao động đã cống hiến cho xã hội của mỗi người để 
phân phối. Nếu không, sẽ rơi vào chủ nghĩa bình quân, có 
hại cho sự phát triển sản xuất. 

- Lao động chưa trở thành một như cầu của cuộc sống. 
mà vẫn còn là phương tiện kiếm sống. Hơn nữa, còn 
những tàn dư ý thức tư tưởng của xã hội cũ để lại, như: coi 
hinh lao động, ngại lao động chân tay, chây lười, làm ít 
muốn bưởng nhiều, v.v. 

Trong những điểu kiện đó, chưa thể phân phối theo 
xibu cầu mà phải phân phối theo lao động để khuyến khích. 
mọi người lao động, vì lợi ích thiết thân mà cống hiến 
nhiều cho xã hội, khắc phục phững tàn dư tư tưởng xấu 
của xã hội cũ đối với lao động. 


#. Nội dung và những hình thức phân phối theo 
lao động 


Phân phối theo lao động là hình thức phân phối cá 
nhân căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động của từng 
người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người 


1. C.Mác và Ph.Ăngghơn; Toản dập, Sđả, t.19, tr.36, 
2. Hồ Chí Minh: Toàn đập, Sđd, + 5, tr.388, 
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làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng Ít, có sức lao động 
mà không làm thì không hưởng; lao động có kỹ thuật, lao 
động ở những ngành, nghề độc bại, trong những điều kiện 
khó khăn đều được hưởng phần thu nhập thích đáng. 

Căn cứ cụ thể phân phối theo lao động là: 

- Số lượng lao động được đo bằng thời gian lao động và 
cường độ lao động hoặc số lượng sản phẩm làm ra; 

- Trình độ thành thạo lao động và chất lượng sản 
phẩm làm ra; 

- Điểu kiện và môi trường lao động: lao động nặng 
nhọc, lao động trong hầm mổ, lao động ở những vùng có 
nhiều khó khăn, xa xôi hẻo lánh như miển núi, hãi đảo..., 
lao động ở những ngành độc hại, nguy hiểm, v.v.; 

- Tính chất của lao động; 

- Các ngành nghề cÂn được khuyến khích. 

Phân phối theo lao động được thực hiện qua những 
hình thức cụ thể, như: 

- Tiên công trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh; 

~ Tiển thưởng; 

- Tiền phụ cấp; 

- Tiển lương trong các đơn vị sự nghiệp, hành chính. 

Phân phối theo lao động không có nghĩa là mỗi người 
lao động sẽ được phân phối thành thu nhập trực tiếp của 
cá nhân tất cả những gì mà họ đã cống hiến cho xã hội mà 
chỉ hưởng phần còn lại sau khi đã khấu trừ cho các khoản 
cần thiết sau đây: 

- Phân thay thế nhãng tư liệu sản xuất đã hao phí; 

+ Phần làm quỹ dự trữ và quỹ bảo hiểm xã hội, 
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- Phân về quản lý bảo đảm hoạt động nhà nước và 
quốc phòng; 

- Phần thỏa mãn các nhu cầu phúc lợi chung. 

Các khoản khấu trừ này là tất yếu và cần thiết nhằm. 
duy trì hoạt động bình thường của xã hội. Suy đến cùng, 
các khoản chỉ này cũng nhằm phục vụ lợi ích của người 
lao động. 


3. Tác dụng và hạn chế của phân phối theo lao động. 


Phân phối theo lao động là phương thức phân phối hợp. 
lý, có tác dụng: 

- Thúc đẩy mọi người nâng cao tỉnh thần trách nhiệm, 
nâng cao năng suất lao động, giáo đục tỉnh thần và thái độ 
lao động, khắc phục những tần dư tư tưởng xấu đối với lao 
đông, củng cố kỷ luật lao động. 

- Thúc đẩy mọi người nâng cao trình độ nghề nghiệp, 
trình độ văn hoá.. 

~ Tác động mạnh đến đời sống vật chất và văn hoá của 
mọi người lao động, vừa bảo đảm tái sản xuất sức lao động, 
vừa tạo điều kiện cho người lao động phát triển toàn diện. 

So với tất cả các phương thức phân phối đã có trong 
lịch sử, phân phối theo lao động là phương thức phân phối 
tiến bộ nhất, công bằng nhất. Cơ sở của sự công bằng xã 
hội của sự phân phối đó là sự bình đẳng trong quan hệ sở 
hữu về tư liệu sản xuất, 

Song, phân phối theo lao động, về nguyên tắc, vẫn là 
một sự bình đẳng trong khuôn khổ pháp quyển tư sản, 
tức là sự bình đẳng trong xã hội sản xuất hàng hoá theo. 
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nguyên tắc sự trao đổi ngang giá. Sự bình đẳng ở đây 
được hiểu theo nghĩa "Quyển của người sản xuất là tỷ lệ 
với lao động mà người ấy đã cung cấp", do vậy sự bình 
đẳng ở đây còn hạn chế là "với một công việc ngang nhau 
và do đó, với một phần tham dự như nhau vào quỹ tiêu. 
dùng của xã hội thì trên thực tế, người này vẫn lĩnh 
nhiều hơn người kia, người này vẫn giàu hơn người kia”. 
To sức lao động không ngang nhau và hoàn cảnh sống, 
không giống nhau. 

Sự hạn chế của phương thức phân phối theo lao động 
là một tất yếu khách quan trong giai đoạn đẩu của xã hội 
cộng sản chủ nghĩa. Chỉ khi nào, cùng với sự phát. triển 
toàn diện của các cá nhân, năng suất của họ ngày càng cao 
và tất cả các nguồn của cải xã hội đều tuôn ra đổi đào, thì 
khi đó người ta mới có thể vượt ra khỏi khuôn khổ chật. 
hẹp của cái pháp quyển tư sẳn và xã hội mới có thể thực 
hiện phương thức phân phối theo như cầu. Chỉ khi đó mới 
có sự bình đẳng thực sự. 

4. Đặc điểm của sự phân phối theo lao động 
trong nền kinh tế thị trường. 

Trước đây, quy luật phân phối theo lao động được 
nhận thức và vận dụng vào thực tiễn trong điều kiện nền 
kinh tế hiện vật. Việc chuyển sang nền kinh tế hàng hoá. 
phát triển theo định bướng xã hội chủ nghĩa không phủ 
định tính tất yếu khách quan của quy luật phân. phối theo. 


1. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toản tập, Sđd, t.19, tr 34 
9. C Mác và Ph. Ẳngghen: Toản tập, Sứd, t.19, tr25. 
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lao động trong các hình thức của các thành phân kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, vì cơ sở của phương thức phân phối này: 
vẫn là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Tuy nhiên, 
trong cơ chế thị trường, sự phân phối theo lao động có đặc 
điểm mới, biểu hiện tập trung ở mức thu nhập không 
thống nhất trong phạm vì chế độ công hữu. Đá là vì: 

- Mỗi xí nghiệp, mỗi tập thể sản xuất kinh doanh đâu 
trở thành một chủ thể phân phối thu nhập cá nhân. 

Trước đây, toàn bộ các cơ sở thuộc chế độ công hữu 
đều hoạt động theo một kế hoạch tập trung cao độ. Nhà 
nước là chủ thể duy nhất của sản xuất và phân phối. Do 
vậy, phân phối theo lao động được thực hiện thống nhất. 
trên quy mô toàn xã hội. 

Khi chuyển sang nến kinh tế thị trường, mỗi xí 
nghiệp, tập thể thuộc chế độ công hữu, tuy vẫn là một thể 
thống nhất nhằm củng cố và phát huy vai trò của mình 
trong nền kinh tế thị trường, nhưng do yêu cầu của cơ chế. 
thị trường các đơn vị đó phải trở thành những chủ thể 
tưởng đối độc lập trong sản xuất kinh doanh, chịu trách 
nhiệm về lỗ, lãi... Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải phát huy. 
cao độ quyền tự chủ của doanh nghiệp trong sản xuất kinh 
doanh; do đó, mỗi cơ sở, mỗi doanh nghiệp phải có quyền 
tự chủ trong phân phối. Như đo hoạt động trong các 
ngành và lĩnh vực khác nhau với điểu kiện khách quan và 
chủ quan khác nhau cho nên thu nhập nhiều, ít khác 
nhau là điều không thể tránh khỏi. Điểu quan trọng là 
làm sao giữ được mức chênh lệch hợp lý. Trong chế độ 
công hữu nhưng cũng có những ngành kinh doanh độc 
quyền nên có phân phối độc quyền. 
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- Khả năng quản lý khác nhau. 

Mỗi doanh nghiệp đều có quyển tự chủ như nhau 
trong sản xuất kinh doanh. Đó là điều kiện cần, song chưa 
phải là đủ để nâng cao hiệu quả kinh tế, từ đó nâng cao 
mức phân phối cho người lao động. Cơ chế thị trường là cơ 
chế cạnh tranh giữa các cơ sở sẵn xuất kinh doanh. Trong 
cơ chế này, không phải mọi cơ sở đều có thể có mức thu 
nhập như nhau. Có cơ sở đạt hiệu quả kinh tế cao, có cơ sở 
đạt hiệu quả kinh tế thấp và có cả cơ sở chẳng những 
không có hiệu quả kinh tế mà thậm chí còn bị phá sản do 
thua thiệt triển miễn. Bởi vậy, với một trình độ kỹ thuật, 
công nghệ như nhau, mức phân phối the lao động cao hay 
thấp còn tuỳ thuộc vào yếu tố cbủ quan là yếu tố quản lý 
sẵn xuất kinh doanh. Về mặt này, không phải mọi nhà 
quản iý đều thành đạt như phau. 

- Sự biến động cửa thị trường. 

“Thị trường là lĩnh vực đẩy biến động khó ai có thể dự 
báo được một cách chính xác. Mọi sự biến động trên thị 
trường cuối cùng đều biểu hiện tập trung trong quan hệ 
cung - cầu. Sự biến động trong quan hệ cung - cầu là yếu 
tố khách quan của thị trường tác động trực tiển tối mức 
thu nhập của các chủ thể sản xuất kinh doanh và do đó 
tác động trực tiếp tới mức phân phối theo lao động của 
từng cơ sở. Trong sự biến động này có những cơ sở sản. 
xuất kinh đoanh đạt mức thu nhập cao và ngược lại. Sự 
biến động trong phân phối theo lao động và sự khác nhau 
về mức phân phối thu nhập của các thành viên của các cơ 
sở khác nhau cũng là điều không thể tránh khỏi. 
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- Phương hướng quy hoạch uà kế hoạch, phân oùng hinh 
tế do nhà nước chủ động uạch ra trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Do quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
từng thời kỳ có khác nhau, cho nên có những ngành, 
nbững vùng ưu tiên, đo đó thang lương và mức thu nhập. 
có khác nhau. Tuy nhiên, v cơ bản sự phân phối thu nhập. 
vẫn theo nguyên tắc phân phối theo lao động, kết hợp với 
thúc lợi xã hội. 

Do có các chính sách điểu tiết kinh tế - xã hội của nhà 
nước, dẫn đến ảnh hưởng đến phân phổi thu nhập cá 
nhân. Ví dụ, nhà nước tăng giá điện nhưng lại không tăng 
đồng loạt giống nhau đối với người tiêu thụ điện, tăng phụ 
cấp riêng, tăng thuế, v.v.. 

Do những tác động của quy luật phân phối theo lao 
động trong nền kinh tế thị trường cho nên đồi hỏi phải có 
sự can thiệp của nhà nước nhằm xử lÿ tốt mối quan hệ 
giữa lợi ích toàn dân, lợi ích của cơ sở sản xuất kinh doanh. 
và lợi ích của cá nhân người lao động. Không thể chỉ chú 
trọng Ìợi ích này mà xem nhẹ lới ích kia. Nhưng trong bất. 
cứ tình huống nào, sự can thiệp của nhà ndc cũng không 
được triệt tiêu động lực sản xuất kinh doanh của các chủ 
thể là lợi ích kinh tế của cơ sở ngày càng nhiều. Do vậy, 
một mặt, nhà nước cần khống chế mức lương tối thiểu phù. 
hợp với từng thời điểm lịch sử; znặt khác, cần có sự điều 
tiết hợp lý, vừa khuyến khích cơ sở sản xuất kinh doanh 
nâng cao hiệu quả kinh tế hơn nữa, vừa ngắn chặn sự 
chênh lệch quá đáng về mức thu nhập trong nội bộ các cơ 
sở thuộc chế độ công hữu, giữa tiền công và tiển lương của 
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các đơn vị sẵn xuất kinh doanh và các đơn vị hành chính 
sự nghiệp. 


II. CÁC HÌNH THỨC PHÂN PHỐI TRỰO TIẾP KHÁC 


Cùng với hình thức phân phối theo kết quả lao động 
và hiệu quả kinh tế, phù hợp với sự tổn tại của nhiều chế 
độ sở hữu, nhiều phương thức kinh doanh trong nến kinh 
tế thị trường, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta còn có các hình thức phân phối khác như: 


1, Trong thành phần kinh tế hợp tác 


Hợp tác xã là hình thức liên kết tự nguyệp của những. 
người lao động nhằm kết hợp sức mạnh của từng thành 
viên với sức mạnh tập thể để giải quyết có hiệu quả hơn 
những vấn để của sẵn xuất kinh doanh và đời sống. Hợp 
tác xã được tổ chức đưới nhiều hình thức đa dạng, theo 
nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, quản lý 
dân chủ. 

Hợp tác xã được tổ chức trên cơ sở đóng góp cổ phần và 
sự tham gia lao động trực tiếp của xã viên. Phân phối thu 
nhập cá nhân trong hợp tác xã được thực hiện trên cơ sở 
kết quả lao động, đồng thời theo cổ phần của mỗi thành 
viên đã đóng góp vào hợp tác xã. 


3. Trong thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ 


Trong thành phần kinh tế này, người lao động sử 
dụng tư liệu sản xuất tự có của mình, dựa vào lao động 
của mình hoặc chủ yếu của mình, không bóc lột người 
khác để sản xuất kinh doanh. Ở đây, thu nhập cá nhân là. 
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phần côn lại của tổng giá trị sản phẩm đã thực hiện sau 
khi đã khấu trừ giá trị cần thiết để tái sẵn xuất giản đơn 
và sau khí đã làm nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo. 
quy dịnh của luật pháp. Đặc điểm của hình thức thu 
nhập này là phụ thuộc vào sở hữu tư liệu sản xuất, vốn 
đầu tư và tải năng sản xuất kinh doanh của chính những 
người lao động. 

Khi kinh tế hộ trở thành chủ thể sẵn xuất chính thi 
xuất hiện kiểu phân phối, “khoán hộ” trở thành phổ biến. 
Trong chế độ "khoán hộ", mỗi hộ nông dân được coi là đơn. 
vị sản xuất eơ bản trong nông nghiệp, mỗi bộ tiến hành. 
sản xuất trên điện tích đất đai thuộc sở hữu toàn dân. 
Nhưng, để nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của việc sử 
dụng đất đai, cân phải thực biện chế độ trách nhiệm kinh 
tế, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người lao động. 
Vì vậy, trong chế độ "khoán hộ", mỗi hộ tự chịu trách 
nhiệm về kết quả sản xuất, kinh doanh của mình trên 
diện tích đất đai đã được giao phó. Do đó, thu nhập của. 
mỗi hộ tuỳ thuộc vào tỉnh thần lao động, vào mức huy 
động vến, vào hình thức canh tác, kinh doanh. Thu nhập. 
của mỗi hộ là phần còn lại sau kbi đã khấu trừ các khoản 
nghĩa vụ cần thiết theo quy định của hợp đông. Do kết 
hợp được chặt chẽ giữa hiệu quả sản xuất vôi sự cống 
hiến lao động của người lao động, cho nên hình thức 
phân phối này khắc phục được chủ nghĩa bình quần, kích. 
thích tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người lao 
động. Nhưng, trong hình thức sản xuất kinh doanh này 
cũng khó tránh khỏi sự phân hoá giàu - nghèo. Vì vậy, 
vấn để này cần được đặt ra để giải quyết trong quá trình. 
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phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thên tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. 


8. Trong thành phần kình tế tư bản nhà nước 


Kinh tế tư bản nhà nước bao gồm các hình thức hợp 
tác liên doanh: giữa kinh tố nhà nước với tư bản tư nhân 
trong nước và nước ngoài. Việc phân phối ở đây dựa trên 
cơ sở vốn cổ phân dưới hình thức tợi tức cổ phần. 

Lợi tức cổ phần trong hình thức kinh tế tư bản nhà 
nước là phẩn còn lại của bộ phận giả trị mới (v + m) sau 
khi đã khấu trừ khoản trả công cho công nhân và những 
người quản lý, khoẩn thuế nộp cho nhà nước, Đó là một bộ 
phận của giá trị thàng dư được phân chia giữa nhà tư bản 
và nhà nước đại điện cho lợi ich của toàn dân. Người lao 
động làm thuê được phân phối dưới hình thức tiền công, 
tiển thưởng theo hợp đổng tuyển dụng lao động, còn nhà 
tư bản tư nhân và nhà nước được phân phối chủ yếu qua 
cổ tức, thuế và các thu nhập khác. 


4. Trong thành phần kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa 


Việc phân phối được tiến hành theo số lượng tư bản và 
giá cả sức lao động. Kinh tế tứ nhân tư bản chủ nghĩa dựa 
trên cơ sở chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và 
thuê mướn công nhần, sản phẩm làm ra thuộc quyển sở 
hữu và chỉ phối của các nhà tư bản. 

Sau khi trừ các khoản chỉ phí tư liệu sản xuất, phần. 
côn lại là giá trị mới (v + m. Phần giá trị mới này được các 
nhà tư bản phân chia như sau: 
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- Trả công cho công nhân làm thuê và những người 
quản lý; 

- Nộp thuế và làm nghĩa vụ đối với Nhà nước 

- Phẩn còn lại là lợi nhuận của nhà tư bản. Số lợi 
nhuận này nhiều hay ít tuỳ thuộc vào số lượng giá trị 
thặng dư do công nhân làm thuê tạo ra và tuỷ thuộc vào 
sự cạnh tranh trên thị trường 

Cũng như lợi tức cổ phần trong kinh tế tư bản nhà. 
nước, lợi nhuận của các nhà tư bản tư nhân trong thời kỹ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta vẫn là những thu. 
nhập dựa trên quan hệ bóc lột lao động làm thuê, sự bóc 
lột này được luật pháp nhà nước ta thừa nhận trong 
khuôn khổ nhất định. 


1V. PHÂN PHỐI THÔNG QUA PHÚC LỢI 
'TẬP THỂ, XÃ HỘI 


Để nâng cao mức sống vật chất và tỉnh thần của nhân. 
dân, đặc biệt là các tầng lớp nhân đân lao động, sự phân. 
phối hình thành thu nhập cá nhân của mợi thành viên xã 
hội còn được thực hiện thông qua quỹ phúc lợi tập thể và 
xã hội. Sự phân phối này có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì 
đã góp phần: 

~ Huy động tính tích cực lao động của mọi thành viên 
trong xã hội; 

- Nâng cao thêm mức sống của toàn dân, đặc biệt đối 
với những người có thu nhập thấp, đời sống khó khán, rút 
ngắn sự chênh lệch về thu nhập giữa các thành viên trong. 
cộng dồng, 
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- Giáo dục ý thức cộng đồng. 

Quỹ phúc lợi tập thể và xã hội là một bộ phận không. 
thể thiếu trong quá trình phần phối hình thành thu nhập 
của cá nhân trong cộng đồng, song quỹ phúc lợi tập thể và 
xã hội chỉ có ý nghĩa tíh cực khi được quy định và sử 
dụng một cách hợp lý, phù hợp với yêu cầu và điều kiện 
khách quan. 

Tính hợp lý của quỹ phúc lợi tập thể và xã hội được 
biểu hiện trên các mặt chủ yếu sau đây: 

- Quỹ phúc lợi tập thể, xã hội không thể mở rộng quá. 
khả năng của nền bình tế cho phép. Căn cứ vào khả năng. 
kinh tế, vào sự phát triển của nền văn mình mà xác định 
những nhiệm vụ xã hội cấp bách nhất mà quỹ phúc lợi 
tập thể và xã hội phải giải quyết trong từng kế hoạch 
phát triển kinh tế quốc đân nhằm phát huy tối ưu tác 
dụng kích thích sản xuất của các quỹ này. Nếu xác định 
tỷ lệ quỹ phúc lợi tập thể và xã hội không hợp lý sẽ tác 
động tiêu cực đến tỉnh thần và thái độ lao động của người 
ao động. 

Tốc độ tăng trường thu nhập trực tiếp của cá nhân 
trong cộng đông phải tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng 
phúc lợi tập thể uà xã hội. Chỉ khi nào lực lượng sản xuất 
phát triển cao thì phần dành cho quỹ phúc lợi tập thể và. 
xã hội mới có nhiều và tốc độ của nó có thể cao hơn tốc độ 
tăng thu nhập trực tiếp của cá nhân. Trong tình hình nề 
kinh tế kém phát triển, đời sống của đại bộ phận thành 
viên trong cộng đồng còn nhiều khó khăn, nếu quỹ phúc 
lợi tập thể và xã hội phát triển quá mức sẽ ảnh hưởng trực. 
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tiếp đến thu nhập cá nhân, không huy động được đầy đủ 
tính tích cực xã hội chủ nghĩa, tính chủ động và sáng tạo 
của mọi người lao động nhằm phát triển mạnh mẽ nền sản 
xuất xã hội. Nếu không có mục tiêu và giới hạn hợp lý thì 
sẽ nảy sinh sự phân phối bình quân, phân phối cào bằng 
lầm triệt tiêu động lực phát triển sản xuất. 

- Trong thời hạn đã xác định, uiệc sử dụng có hiệu quả 
các quỹ phúc lợi tập thể uà xã hội có ý nghĩa hết sức quan 
trọng. Việc sử dụng phải nhằm mục đích thiết thực, tránh 
lăng phí. xa hoa, phô trương hình thức, Vì các quỹ này có 
quan hệ đến lợi ích thiết thân của mỗi thành viên tập th 
cộng đồng, cho nên cân phát huy đẩy đủ dân chủ, trưng 


cầu ý kiến của quảng đại quần chúng, sao cho mỗi loại 
phúc lợi đều thích hợp với nhu cẩu bức thiết của quản 
chúng, phát huy được tác dụng vốn có của nó. 

+ Quỹ phúc lợi xã hội là bộ phận của chính sách xã 
hội, do đó cẩn được giải quyết theo tỉnh thân xã hội 
*oá. Nhà nước giữ vai trò nòng cốt đồng thời động viên 
mỗi người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức trong xã 
hội, các cá nhân và tổ chức nước ngoài cùng tham gia 
đóng góp. 


'V. TỪNG BƯỚC THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI 
'TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP CÁ NHÂN 


Chủ nghĩa xã hội phát triển mới có diểu kiện để thực 
hiện một bước cơ bản về công bằng xã hội trong sự phân 
phối cho cá nhân trong xã hội. 


631 


Nước ta đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một 
nước kém phát triển, do đó sự bất bình đẳng trong 
phân phối thu nhập cá nhân trong cộng đổng là một 
hiện tượng khách quan. Nhưng sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội đòi hỏi phải tạo ra những tiển để, những 
biện pháp để từng bước xoá hồ sự bất bình đẳng trong. 
phân phối thu nhập cá nhân, thực hiện đây đủ sự công 
bằng xã hội. Từng bước tiến tới một xã hội "không có 
chế độ người bóc lột người, một xã hội bình đẳng, nghĩa 
là ai cũng phải lao động và có quyền lao động, ai làm 
nhiều thì hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm 
không hưởng"'. Mặc đù đây cũng chỉ là sự công bằng có 
tính pháp quyển tư sản. 

ĐỂ đạt mục tiêu này, từ thực tiễn nước ta, cần phải: 


1. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất 

Phương thức phân phối, ngoài tính chất của chế độ số 
hữu về tư liệu sản xuất còn do số lượng sản phẩm có thể 
phân phối quyết định. Do vậy, muốn thực hiện được ngày 
càng đẩy đủ sự công bằng xã hội trong phân phối thu 
nhập của mỗi cá nhân thì cần phải sản xuất ra ngày càng. 
nhiều sản phẩm. Thực hiện sự phân phối bình đẳng trong. 
điều kiện của cải vật chất quá nghèo nàn chỉ là chia đều 
sự nghèo khổ. 

Để tiến lên sự bình đẳng trong phân phối thu nhập cá 
nhân, điểu kiện tiên quyết đối với nước ta là phải phát 
huy mọi tiểm năng vật chất và tỉnh thần của đất nước, ra 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđủ, +. 9, tr. 23. 
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sức phát triển lực lượng sản xuất, thực hiện thành công sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 


®. Tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền công, tiền 
lương, chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất 
hợp lý, bất chính 


Tiền công, tiến lương tuy đã được cải tiến nhưng 
nhìn chung vẫn chua phù hợp với nền kính tế hàng hoá. 
nhiều thành phần đang hoạt động trong một thị trường. 
thống nhất. 

Tiền công, tiền lương chưa thực sự là thước đo giá trị súc 
lao động, chưa bảo đảm tái sẵn xuất giản đơn và mở rộng sức 
lao động, chưa trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của người 
lao động, chưa thực sự trở thành đòn bẩy kích thích người 
lao động làm việc với sự nhiệt tình và sức sáng tạo cao. 

Tiền lương vẫn còn mang tính chất bình quân, bao 
cấp. Nhà nước chưa làm chủ hoàn toàn trong việc kiểm 
soát và quản lý tiền lương, thu nhập nói chung của các cá 
nhân trong xã hội. Lương tối thiểu không có sự bảo đảm. 
bằng luật, chưa bảo đảm mức sống tối thiểu, đặc biệt tốc 
độ tăng tương không bảo đảm bà đắp mức độ tăng giá. 

Ngoài tính chất bình quân, việc phân phối thu nhập cá 
nhân cồn thiếu công bằng, cồn chứa đựng những chênh 
lệch bất hợp lý giữa những vùng, miển, ngành... khác 
nhau. Bên cạnh đó là những thu nhập bất chính ngày 
càng nhiều. Tiền lương thực tế giảm sút do giá tăng, lương 
không đủ tái sản xuất sức lao động, nhất là lao động phức 
tạp, có kỹ thuật cao. Khi đã có sản xuất độc quyển, kinh 
đoanh độc quyển thì cũng xuất hiện phân phối độc quyển, 
trả lương độc quyền. 


534 


Để từng bước thực hiện phân phối công bằng, hợp lý, 
cần có chính sách phân phối bảo đảm thu nhập của những 
người lao động có thể tái sản xuất sức lao động. Điều này 
có nghĩa là tiển lương tối thiểu phải đáp ứng được nhu cầu 


„ nuôi dạy con 
Gắn chặt tiễn công, tiền lương với năng suất, chất 
lượng và hiệu quả sẽ bảo đảm quan bệ hợp lý về thu nhập 
cá nhân giữa các ngành, nghề. Nghiêm trị những kẻ có 
thu nhập bất chính, tiền tệ hoá tiền lương và thu nhập, 
xoá bỏ những đặc quyền, đặc lợi trong phân phối, tiến tối 
công khai, minh bạch hóa quỹ lương, mức lương, quỹ phúc. 
lợi tập thể giữa các ngành, vùng cho người dân biết. 


3. Ngăn ngừa sự chênh lệch quá đáng về mức 
thu nhập cá nhân và sự phân hoá xã hội thành hai 
cực đối lập, điều tiết và phân phối lại hợp lý thu 
nhập cá nhân 


Sự chênh lệch về mức thu nhập của các tập thể, cá 
nhân trong thời kỳ quá độ ở nước ta là một tất yếu khách 
quan. Quá độ lên chủ nghĩa tư bản, sự chênh lệch này tất 
yếu sẽ dẫn đến sự phân hoá xã hội thành hai cực đối lập. 
Nhưng, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đời hồi một 
mặt, phải thừa nhận sự chênh lệch về mức thu nhập giữa. 
các tập thể, các cá nhân là khách quan; mặt &hác, phải 
ngăn chặn sự chành lệch thu nhập quá đáng, sự phân hoá 
xã hội thành hai cực đối lập. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
bằng chính sách phân phối và các giải pháp quản lý vĩ mô 
của mình phải điều tiết và phân phối lại hợp lý thu nhập 
cá nhân. 
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Điểu tiết thu nhập cá nhân là một yêu cầu khách 
quan trong nền kinh tế thị trường nói chung. Đối với các 
nước tư bản chủ nghữa, việc điều tiết thu nhập cá nhân là 
nhằm duy trì sự ổn định xã hội trong điểu kiện xã hội 
phân hoá thành hai cực đối lập. Các nhà nước tư sản 
buộc phải điểu tiết thu nhập của những cá nhân có thu 
nhập cao để sử dụng vào việc giải quyết những mâu. 
thuẫn xã hội mang tính chất đối kháng, nhằm hạn chế, 
làm địu những xung đột xã hội. Đối với đất nước ta, việc 
điểu tiết thu nhập cá nhân nhằm mục tiêu khác về bản 
chất là ngăn chặn sự phân hoá xã hội thành hai cực đối 
lập; trợ giúp trực tiếp cho những người có thu nhập quá 
thấp hoặc không có thu nhập vượt quá những khó khăn 
nhất thời; giải quyết những vấn để chung theo yêu cầu 
phát triển xã hội, thực hiện công bằng xã hội. Đồng thời, 
điểu tiết thu nhập cá nhân phải bảo đảm duy trì được 
động lực phát triển kinh tế, khuyến khích mọi thành viên 
trong xã hội có sức lao động, có vốn và tài sản tích cực 
đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp để làm 
giàu chính đáng. 

Vì thủ nhập cá nhân được hình thành từ nhiều hình. 
thức phân phối khác nhau, cho nên sự điểu tiết đối với 
từng hình thức thu nhập đồi hổi phải nắm vững tính chất 
và mức độ từng loại thu nhập để việ điểu tiết thể hiện 
đúng với tính chất, sát với mức độ thu nhập nhằm vừa 
khuyến khích mọi người làm giàu một cách chính đáng, 
vừa bảo đầm tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong phân 
phối thu nhập. Cần xác định tỷ lệ điều tiết hợp lý đối với 
từng bình thức thu nhập cụ thể như đổi với tiền công, tiền 
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lương, tiền thưởng, lợi nhuận, lợi tức, v.v.. Hiện nay, một 
bộ phận có chức, có quyển, có điểu kiện đã giàu lên một 
cách quá nhanh, quá bất chính, nhà nước chưa có biện 
pháp kiểm soát, điểu tiết nên đã gây nhiều bất bình trong 
xã hội. Việc kê khai tài sản phải đi liển với quản lý điểu 
tiết các tài sản đó một cách công bằng, v.v.. Tạo động lực 
mạnh mẽ khuyến khích lao động và vốn đầu tư vào các 
ngành, các vùng cần ưu tiên phát triển. 

Điều tiết thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua 
hình thức điều tiết giảm và điều tiết tầng thu nhập cá nhân, 
chẳng hạn như điều tiết qua thuế, giá và trợ giá và các chính. 
sách tưu đãi khác, 

Điêu tiết làm giảm thu nhập cá nhân được thực hiện 
thông qua hình thức thuế thu nhập cá nhân và hình 
thức tự nguyện đóng góp của cá nhân có thu nhập cao 
vào quỹ phúc lợi xã hội, từ thiện... Trong đó, thuế thu. 
nhập cá nhân là hình thức quan trọng nhất, chử yếu 
nhất đối vôi mọi nhà nước trong nền kinh tế thị trường. 
Sự khác nhau chỉ là mục đích. Đối với nước ta, mục đích 
của sự điều tiết giảm thu nhập cá nhân là để thực hiện 
từng bước sự công bằng xã hội, đổng thời không triệt 
tiêu động lực tăng thu nhập hơn nữa của các bộ phận 
dân cư có thu nhập cao. Để làm tốt việc này cần nắm. 
đúng thu nhập cá nhân trên cơ sở phân biệt được chính 
xác các nguồn thu nhập cá nhân, bằng các biện pháp 
giáo dục, hành chính, kinh tế, thống kê và các sự kiểm 
soát khắc. 

Điễu tiết làm tăng thu nhập cá nhân được thực hiện 
thông qua ngân sách nhà nước, ngân sách của các tổ chức 
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chính trị - xã hội, các quỹ bảo hiểm qua giá, trợ cấp, phụ. 
cấp các loại, tín dụng tiêu dùng và có thể một phần hiện 
vật cho một số đối tượng nhất định, qua các hoạt động từ 
thiện của các tổ chức và cá nhân, nhằm trợ giúp thường 
xuyên cho những người có thu nhập thấp, trợ giúp những 
người thết nghiệp, những người tham gia bảo hiểm khi 
gặp rủi ro, những người thuộc điện chính sách xã hội; bổ 
sung thu nhập mang tính chất bình quần trong các tổ 
chức, các doanh nghiệp vào các dịp lễ, tết, v.v. 

Thực hiện điều tiết thu nhập cá nhân nhưng vẫn giữ 
vững nguyên tắc khuyến khíh người tài, người kinh 
doanh giỏi, người có phát minh, sáng chế, v.v. 


4. Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với 
xoá đói, giảm nghèo 

Mục tiêu phấn đấu của nhân đân ta là đân giàu, nước. 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình. Dân có giầu thì 
nước mới có thể mạnh, nước mạnh mới có khả năng thực 
hiện sự công bằng xã hội và có cuộc sống văn minh. Vì 
vậy, phải phát huy động lực làm giàu của mọi công dân. 
Nhà nước không những khuyến khích mọi người làm giàu 
một cách hợp pháp mà còn tạo điểu kiện và giúp đỡ bằng. 
mọi biện pháp. 

Để có thu nhập, trước hế: mỗi người phải được lao 
động. Từ một nước kinh tế kém phát triển quá độ lên chủ 
nghĩa xã bội, tình trạng một bộ phận dân cư chưa có việc 
làm ổn định trong cơ cấu tổ chức lao động xã hội là điểu 
không những không thể tránh khỏi mà còn là vấn để xã 
hội lâu đài. Điểu kiện tiên quyết để thực biện sự công 
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bằng xã hội trong thu nhập cá nhân thường xuyên, ổn 
định là sự bình đẳng về quyển lao động, quyển có việc 
làm, chống thất nghiệp. Trong tình hình nước ta hiện nay, 
phương hướng quan trọng nhất là Nhà nước cùng toàn. 
dân ra sức đầu tư phát triển, thực hiện tốt các kế hoạch và 
chương trình kinh tế - xã hội của Nhà nước vạch ra. 
Khuyến khích mọi thành phần kinh tế, mọi công dân, mọi 
nhà đầu tư mổ mang ngành, nghể, tạo nhiều việc làm cho 
người lao động, Mọi công dân đều được tự do hành nghề, 
thuê mướn nhân công theo pháp luật, phát triển dịch vụ. 
việc làm. Phân bố lại dân cư và lao động trên địa bàn cả. 
nước. Mö rộng kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh xuất khẩu lao 
động. Tạo điều kiện cho mọi người lao động tự tạo, tự tìm 
việc làm. Có chính sách phổ cập và nâng cao tay nghề, 
trình độ người lao động để họ có thể cạnh tranh trên thị 
trường lao động. 

“Thực hiện xoá đói, gim nghèo, đền ơn đáp nghĩa, bảo. 
hiểm xã hội và các boạt động nhân đạo, từ thiện. Để từng 
bước đạt tới sự tiến bộ và công bằng xã bội trong phân phối 
thu nhập cá nhân, xuất phát từ điểu kiện cụ thể nước ta, 
nhiệm vụ trước mắt là phải thực hiện. tốt chương trình xoá. 
đối, giảm nghèo, nhất là đối với vùng căn cứ cách mạng, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để làm tốt việc này, cần: 

- Xây dựng và phát triển quỹ xoá đói, giảm nghèo 
bằng nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước, quân lý chặt 
chẽ việc sử dụng quỹ này đúng đối tượng và cố hiệu quả. 

- Tổ chức tốt đồi sống xã hội trên từng địa bàn để 
trong điều kiện thu nhập bình quân đầu người còn thấp 
vẫn tạo được một cuộc sống khá hơn cho nhân dần. 
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- Tổ chức tốt việc thi hành Pháp lệnh về người cố công, 
bảo đảm cho những người có công với đất nước và cách 
mạng có đồi sống vật chất và tình thần ít nhất bằng mức 
sống trung bình của nhân dân ở nơi cư trú; bỗi đưỡng và 
tạo điểu kiện cho con em những người có công với cách 
mạng tiếp nối sự nghiệp của cha anh. Mở rộng phong trào 
đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách. 

~ Thực hiện và hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo. 
đấm đời sống của người nghỉ hưu được ổn định và từng 
bước cải thiện. 

- Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Thực hiện 
các chính sách bảo trợ trẻ mổ côi, lang thang eơ nhõ, người 
già cô đơn, nạn nhân chiến tranh, người tàn tật; xây dựng 
quỹ tình thương trích từ một phẩn ngân sách và động viên. 
toàn xã hội tham gia đóng góp; tiến tới xây dựng đẩy đủ các 
văn bản pháp luật về người tàn tật và trẻ mổ côi. Giúp đỡ 
những người bị thiên tai và những vủi rø khác. 


689 


CHƯƠNG XMV. 


KINH TẾ ĐỔI NGOẠI TRONG THỜI KỶ 
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


I. XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG THẾ GIÓI 
VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 


Kinh tế thị trường là nền kinh tế mỡ, do đó thị trường, 
của mỗi nước cẩn và cõ thể eó nhiểu mối quan hệ với thị 
trường thế giới. Thị trường thế giới là lĩnh vực trao đổi 
hồng hoá và địch vạ trên phạm vì thế giới. Nó có tác dụng 
thúc đẩy thị trường trong nước của các nước tham gia thị 
trường thế giới gắn bó chặt chẽ với nhau. Ngày nay, không 
một quốc gia nào tách khỏi thị trường thế giới mà có thể 
phát triển nền kinh tế của mình. 

Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghũa. 'Duy nhiên, đã !à nền kinh tế thị 
trường thì việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, gia 
nhập thị trường thế giới là một tất yếu kinh tế khách 
quan. Do đó, để eó chính sách kinh tế đối ngoại đúng đắn 
cân phải nắm vững những xu thế phát triển của thị 
trường thế giới cũng như các bình thức kinh tế đối ngoại 
chủ yếu đang diễn ra trên thế giới. 
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Thị trường thế giới ngày nay có những bước phát triển 
mới VỀ quy mô, cơ cấu, phương thức và co chế vận hành... 
Nếu như trước đây, thị trường thế giới chủ yếu là lưu 
thông hàng hoá giữa các quố: gia thì ngày nay bên cạnh. 
việc trao đổi hàng hoá, trao đổi dịch vụ, chuyển giao công. 
nghệ, lưu thông tiền tệ ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng 
ngày càng lớn trên thị trường thế giới. Tỷ trọng các sẳn 
phẩm công nghệ cao ngày càng tăng. Tý trọng sản phẩm 
nông nghiệp ngày cảng giảm. Thành phẩm công nghiệp 
chế tạo chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiểu so với sản phẩm sơ. 
chế; tỷ trọng nhiên liệu tăng cao, sản phẩm máy mốc tăng 
rất nhanh so với các loại hàng hoá khác. Phương thức 
thướng mại quốc tế ngày càng phong phú, các quan hệ 
kinh tế thể giới càng da dạng: toàn cầu và khu vực; đa 
phương và song phương... Sự cạnh tranh trên thị trường 
thế giới ngày càng gay gắt. Trong khi hợp tác, các nước 
đểu sử dụng mọi thủ đoạn cạnh tranh dể giành giật thị 
trường, khống chế thì trường, thông qua các công ty xuyên 
quốc gia xâm nhập thị trường nước khác. 


1. Xu thế phát triển của thị trường thế giới ngày nay 

Ngày nay thị trường thế giới phát triển theo những xu 
thế chủ yếu sau đây: 

~ Thương mại trong các ngành lăng lên rõ rột. 

Sau Chiến tranh thể giới thứ hai, cùng với khoa học 
và công nghệ phát triển, sự phân công quốc tế đã có thay. 
đổi rất lớn về hình thức, chủ yếu thể hiện ở sự phân công. 
giữa các ngành từng bước chuyển sang phân công nội bộ 
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ngành, do đó thương mại trong các ngành phát triển rất. 
mạnh. Đặc biệt các công ty xuyên quốc gia đã phât triển 
nhanh chóng sau chiến tranh. Sự giao dịch trong nội bộ 
công ty xuyên quốc gia (giữa công ty mẹ của công ty 
xuyên quốc gia với công ty ở nước ngoài và các công ty 
con ở nước ngoài giao dịch với nhau) chiếm khoảng 409. 
Theo dự báo, cùng với cạnh tranh quốc tế ngày càng gay 
gất và cùng với tiến bộ khoa bọc và công nghệ, thương 
mại trong nội bộ ngành sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. 
hơn trong thương mại thế giới. 

~ Khối lượng thương mại trong nội bộ tập đoàn kinh tế 
Ähụ uực không ngừng mở rộng. 

Tổng kim ngạch thương mại trong các tập đoàn kinh 
tế khu vực (như Cộng đổng kinh tế châu Âu (EEC), trong 
Hiệp định sản phẩm xã hội Mỹ - Canada) không ngừng. 
tầng lên và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng kim. 
ngạch quốc tế, Hình thành thị trường thế giới trong từng 
khu vực, lấy Mỹ, châu Âu, Nhật Bản làm trung tám. Khu. 
thương mại tự do Mỹ - Canada - Mêhicô bắt đầu hoạt động. 
từ năm 1994, đến bây giờ kim ngạch xuất nhập khẩu hằng 
năm của thị trường khu vực này đạt 1.200 tỷ USD, chiếm 
khoảng 80% tổng kìm ngạch xuất nhập khẩu thế giới. Khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương tuy chưa bình thành thị 
trường thống nhất hoặc khu thương mại tự do, nhưng 
thương mại trong khu vực cũng phát triển rất nhanh. 

- Thương mại công nghệ phát triển nhanh cháng. 

Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ 
cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, hàng hoá của một. 
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nước có thể chen chân vào thị trường quốc tế được hay. 
không, trong một chừng mực nhất định tùy thuộc vào nước 
ấy áp dụng công nghệ tiến bộ như thế nào vào sản xuất 
hàng hoá xuất khẩu, nâng cấp và thay đổi thế hệ hàng . 
hoá. Từ thập niên 80 thế kỷ XX đến nay, trêp thị trường 
thế giới, thương mại công nghệ phát triển nhanh chóng, cứ 
10 năm lại tăng lên gấp 4 lần, vượt xa tốc độ tăng trưởng 
của thương mại hàng hoá. Thương mại công nghệ phát 
triển theo ba xu hướng: 

+ Cùng với sự điểu chỉnh cơ cấu ngành nghề và chiến 
lược kinh tế của các nước, các nước phát triển sẽ nhanh 
chóng chuyển vốn, thiết bị và kỹ thuật quá thừa ra nước 
ngoài. Còn các nước đang phát triển sẽ tìm cách thu hút 
thiết bị kỹ thuật của nước ngoài để phát triển sản xuất, 
mỗ rộng kinh tế đối ngoại. 

+ Xuất khẩu bằng sáng chế, phát mỉnh, giấy phép, 
bản vẽ thiết xố, tổ chức quản lý, v.v. số ngày càng chiếm vị 
trí quan trọng. 

+ Cạnh tranh gay gất trong thị trường thương mại 
công nghệ. Trong cuộc cạnh tranh ấy, các xí nghiệp xuyên 
quốc gia của các nước phát triển giữ vai trò chính. 

- Thương mại phát triển theo hướng tập đoàn hoá kinh 
tế khu uực. 

Nên kinh tế thế giới hiện nay đang phát triển theo 
hướng tập đoàn hoá khu vực, do những nhân tế sau đây 
chỉ phối: 

+ Oạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. Cục diện thế 
giới thay đổi từ hai cực sang ởa cực, so sánh sức mạnh. 
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kinh tế thế giới cũng thay đổi rõ rệt. Tây Âu và Nhật Bản 
đã phát triển nhanh chóng, mâu thuẫn và cạnh tranh giữa. 
Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu ngày càng gay gắt. Trong tình hình. 
ấy, để tăng cường thực lực của mình, châu Âu, Mỹ lần lượt 
tiến lên theo con đường tập đoàn hoá khu vực. Nhật Bản. 
cũng đang tìm cách Lăng cường hợp tác kinh tế khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. Để duy trì lợi ích của mình và 
củng cố vị trí trong đàm phán, nhiều nước đang phát triển. 
cũng tổ chức các laại hình liên mình kinh tế khu vực. Và 
để bảo đảm sự ổn định và phát triển hài hoà, các nước 
phát triển cũng cẩn phải xây dựng thị trường chung có. 
sính chất khu vực nhằm điểu hoà ngành sản xuất và 
thương mại của các nước. 

+ Khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng làm 
thay đổi cơ cấu ngành trên quy mô thế giới. Những tranh 
chấp quốc tế trong lĩnh vực mới như dịch vụ, quyển sở hữu 
tài sản, trợ thuế ngày càng gia tăng. Vì vậy, các nước có 
tiểm lực kinh tế lớn muốn lợi dụng hiệp nghị thương mại 
song phương để gây sức ép trong đàm phán thương mại đa 
phương và ra sức lấy đó làm mẫu mực ký kết hiệp định 
thương mại tự do với các nước có liên quan. 

Xu thế tập đoàn hoá kinh tế khu vực ngày càng h 
hưởng quan trọng đến tình hình kinh tế thương mại thế. 
giới, làm cho hướng chuyển địch tiển vốn và kỹ thuật trên 
phạm vì thế giới có thay đổi lớn. Điều này vừa đem lại eơ 
hội cho sự phát triển thương mại và kinh tế thế giới, vừa. 
có ảnh hưởng bất lợi đối với nhiều nước, nhất là các nước. 
nằm ngoài khu vực. 
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- Đặc điểm kinh tế đổi ngoại hiện nay. 

Đặc điểm 1: Kinh tế đối ngoại phát triển rộng, sâu, lôi 
cuốn mọi quốc gia đều có chiến lược hướng ngoại, hội nhập 
quốc tế, không phân biệt về chế đọ xã hội, về trình độ phát 
triển, nhất là lĩnh vực tài chính - tiển Lệ ngày càng quốc tế 
hóa nhanh. 

Đặc điểm 2: Lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh và môi 
trường chính trị làm nảy sinh xu thế: Vừa hướng ngoại để 
phát triển, vừa phải rất coi trọng bảo vệ lợi ích quốc gia, 
'bảo vệ và phát triển kinh tế đối nội một cách cân đối, công 
bằng hợp lý. 


3. Những hình thức kinh tế đối ngoại chủ yếu 
hiện nay. 

Kinh tế đối ngoại gồm nhiều hình thức như: hợp tác 
sản xuất (nhận gia công, xây dựng xí nghiệp chung, khu 
chế xuất, khu công nghiệp, khu kỹ thuật cao); hợp tác 
khoa học - công nghệ (trong đó có hình thức đưa lao động 
và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài); ngoại thương; hợp 
tác tín dụng quốc tế; các hoạt động dịch vụ như du lịch 
quốc tế, gìao thông vận tải, thông tin liên lạc quốc tế, địch 
vụ thu, đổi và chuyển giao ngoại tệ...; đầu tư quốc tế, v.v.. 

Trong quan hệ kinh tế đối ngoại, ngoại thương và đầu 
tư quốc tế là những hình thức cơ bản nhất. 

.a) Ngoại thương. 

Ngoại thương hay còn gọi là thương mại quốc tế, là sự 
trao đổi hãng hoá, dịch vụ (hàng hoá hữu hình và vô hình) 
giữa các quốc gia. Đối với mỗi quốc gia, đặc biệt đối với 
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những quốc giả đang phát triển như nước ta, ngoại thương 
có tác dụng rất lớn, 

. Góp phần làm ¿tăng của cải và sức mạnh tổng hợp 
của mỗi nước. 

- Là một động lực của sự tăng trưởng kinh tế quốc đân. 

~ "Điểu tiết thừa, thiếu" của mỗi nước. 

'âng cao trình độ công nghệ và cơ cấu ngành nghề 
trong nước. 

- Tạo điều kiện 
trong nước. 

- Góp phần thúc đẩy phân công lao động quốc tế của 
trong nước đến với thế giới. 

Nội dung của ngoại thương bao gồm: xuất khẩu và 
nhập khẩu hàng hoá hữu bình và vô hình, gìa công tái 
xuất khẩu, xuất khẩu tại chế bán hàng thu ngoại tệ trong. 
nước)... Trong đó, xuất khẩu là hướng ưu tiên và là trọng 
điểm của hoạt động ngoại thương ở các nước nói chung và 
ở nước ta nói riêng theo xu thế sản xuất hướng ngoại. 

Mấy thập kỷ gần đây, dưới tác động của cách mạng 
khoa học - công nghệ và xu hướng toàn cầu hoá, khu vực 
hoá, ngoại thương có những đặc điểm mới: 

- Tốc độ tăng trưởng của ngoại thượng quốc tế tăng 
nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc dân. 

- Tốc độ tăng trưởng ngoại thương hàng hoá "vô hình" 
só xu hướng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng ngoại thương 
hàng hoá "hữu hình" do sự thay đổi cơ cấu kinh tế giữa. 
ngành sẩn xuất vật chất và ngành dịch vụ trong mỗi 
quốc gia. 


quyết việc làm cho người lao động. 
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- Cơ cấu mặt hàng có sự biến đổi quan trọng. Thành 
phẩm công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều. 
so với sản phẩm sơ chế, tỷ trọng nhiên liệu và sản phẩm 
máy móc Lăng rất nhanh so với các loại hàng hoá khác. 

- Phạm vi, phương thức và công cụ cạnh tranh của 
thương mại quốc tế diễn ra rất đa dạng, không chỉ về mặt 
chất lượng, giá cả mà còn về điểu kiện giao hàng, bao bì, 
mẫu mã, thời hạn thanh toán, các địch vụ sau bán hàng. 
Phạm vi thị trường ngày một mở rộng không chỉ hàng hoá, 
dịch vụ thông thường mà còn mở rộng sang lĩnh vực tài 
chính, tiển tệ - lĩnh vực ngày càng đóng vai trò quan trọng 
trong quan hệ kinh tế quốc tế, 

- Chu kỳ sống của từng loại sản phẩm ngày càng rút. 
ngắn lại. Các hàng hoá có hàm lượng khoa học - công. 
nghệ cao có sức cạnh tranh lớn hơn sơ với các hàng hoá. 
truyền thống. 

Quá trình phát triển thương mại quốc tế đồi hỏi phải 
tự đo hoá thương mại, đồng thời phải thực hiện bảo hộ 
mậu dịch một cách hợp lý. Để biến ngoại thương thành 
đồn bẩy phát triển nền kinh tế quốc dân thì cần phải vận 
dụng thành thạo thuyết lợi thế so sánh, nguyên tắc lợi ích 
tương đối. Thuyết lợi thế so sánh cho rằng, các nước có 
năng suất lao động khác nhau, thông qua trao đổi hàng 
hoá trên thị trường thế giới đểu có thể thực hiện tiết kiệm 
lao động xã hội với những mức độ khác nhau, đem lại lợi 
ích về kinh tế cho cả hai bên trong trao đổi. Tức là, các 
nước có thể thông qua sản xuất và xuất khẩu những sản 
phẩm mình có ưu thế tương đối để đổi lấy (nhập khẩu) 
những sản phẩm mà mình kém ưu thế hơn. Lợi ích tương. 
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đối gắn liên với lợi ích so sánh, do sự phân công lao động. 
quốc tế phát triển đẫn đến những "sản phẩm tổng hợp. 
quốc tế". Những sản phẩm này tập trung lợi thế so sánh 
của nhiều nước khiến cho lợi ích của mỗi nước tham gia 
trở thành tương đối. 

Đương nhiên. lợi thế so sánh cũng không phải không 
thay đổi vì có khả năng người đi sau số đuổi kịp và vượt. 
lên do tác động của quy luật phát triển không đồng đều 
về kỹ thuật. Các nước thuộc thế giới thứ ba trong khi sử 
dụng lợi thế so sánh không ngừng học tập, sáng tạo lợi 
thế so sánh mới và không ngừng khắc phục thế yếu kém. 
của mình, đặc biệt là yếu kém trong chuyển giao công 
nghệ, chuyển giá, ô nhiễm môi trường, v.v. 

9) Đầu tử quốc tế 

Đầu tư quốc tế là một bình thức cơ bản của quan bệ 
kinh tế đối ngoại. Nó là quá trình trong đó bai hay nhiều 
bên (ó quốc tịch khác nhau) cùng góp vốn để xây dựng và 
triển khai một dự án đầu tư nhằm đưa lại lợi ích cho tất. 
cả các bên tham gia. Yếu tố quốc tế của đầu tư quốc tế thể 
hiện ở sự khác nhau về quốc tịch của các bên tham gia đầu. 
tự, nhưng mọi hoạt động đầu tư quốc tế đều nhằm mục 
đích sinh lợi. 

Đâu tư quốc tế có tác động hai mặt đối với các nước 
nhận đầu tư. Nó làm tăng thêm nguồn vốn, tăng công 
nghệ mới, nâng cao trình độ quản lý tiên tiến, tạo thêm 
việc làm, đào tạo tay nghề, khai thác tài nguyên, chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tiếp cận kinh tế thị 
trường hiện đại trên thế giới.. Nhưng đối với các nước 
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nhận đầu tư là những nước kém phát triển, đầu tư quốc tế 
cũng có khả năng đẩy mạnh sự phân hoá giữa các giai 
tẳng trong xi giữa các vùng lanh thổ, làm cạn kiệt tài 
nguyên, làm ô nhiễm môi trường sinh thái, tăng tính lệ 
thuộc với bên ngoài. Những diểu bất lợi trên đây cần được 
tính đến và cân nhắc kỹ trong quá trình ký kết và thực thí 
dự án được ký kết, đặc biệt là xây dựng guồng máy quản. 
lý đâu tư quốc tế. 

€6 hai loại hình đầu tư quốc tế: đầu tư trực tiếp và 
đầu tư gián tiếp. 

Đầu tư trực tiếp là hình thức đâu tư mà quyền sở hữu. 
và quyển sử dụng quản lý vốn của người đầu tư thống 
nhất với nhau, tức Ìà người có vốn đầu tư trực tiếp tham. 
gia vào việc tổ chức, quản lý và điểu hành dự án đầu tư, 
chịu trách nhiệm về kết quả, rủi ro trong kinh doanh và 
thu lợi nhuận, 

Ngày nay, trong nền kinh tế thế giới, hinh thức dầu tư 
trực tiếp vốn là hình thức chủ yếu của các nước phát triển. 
ở phương Tây và có xu hướng ngày càng tăng, diễn ra ở cả 
các nước phát triển lẫn các nưởa đang phát triển. Có nhiều 
hình thức đầu tư trực tiếp như: người đầu tư tự lập xí 
nghiệp mới; mua hoặc liên kết với xí nghiệp ở nước đầu tư; 
mua cổ phiếu... 

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp chủ yếu là của doanh 
nghiệp và cá nhân. Số vốn được coi là đầu tư trực tiếp 
không giống nhau ở mỗi nước. Có nước quy định 10% cổ 
phần đã là đầu tư trực tiếp. Có nước quy định 25%. Vốn 
đầu tư trực tiếp thường đem lại hiệu quả cao, nhưng phía 
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chử nhà cũng đễ bị thua thiệt nếu trình độ quản lý non 
êm. Quy mô của vốn và số lượng dự án đầu tư trực tiếp 
phụ thuộc vào môi trường đầu tư và phụ thuộc vào ÿ đổ 
đầu tư của các chủ đầu tư nước ngoài. 

Đầu tự quốc tế trực tiếp được thực hiện dưới các hình 
thức: 

- Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng. Hình thức 
này không cần thành lập một pháp nhân mới. 

- Xí nghiệp liên doanh mà vốn do bai bên cùng góp. 
theo tỷ lệ phất định để hình thành xí nghiệp mới có bội 
đồng quản trị và ban điều hành chung. 

~ Xí nghiệp 100% vốn nước ngoài. 

- Hợp đồng xây đựng - kinh doanb - chuyển giao. Hình. 
thức này đồi hỏi cẩn có nguồn vốn lớn của bên ngoài và 
thường đâu tư cho các công trình kết cấu hạ tẳng. 

“Thông qua các hình thức trên mà các khu chế xuất, 
khu công nghiệp mới, khu công nghệ cao.. sớm hình 
thành về phát triển, 

Đâu tư gián tiếp là loại hình đầu tư mà quyển sở hữu 
tách rồi quyển sử dụng vấn đầu tư, tức là người có vốn 
không trực tiếp tham gia vào việc tổ chức, điểu hành dự 
án mà thu lợi đưới hình thức lợi tức cho vay (nếu là vốn 
cho vay) hoặc lợi tức cổ phần (nếu là vốn cổ phần), hoặc có. 
thể không thu lợi trực tiếp (nếu cho vay tru đãi). Sự khác 
nhau rõ nhất giữa đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp là 
người đầu tư trực tiếp có quyền khống chế xí nghiệp đâu 
tư, còn người đầu tư giản tiếp không có quyền khống chế 
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xí nghiệp đầu tư mà chỉ có thể thu lợi tức trái phiếu, sổ 
phiếu và tiển lãi. 

Nguồn vốn đầu tư gián tiếp rất đa dạng về chủ thể và 
hình thức. Trong đầu tư gián tiếp, chủ đầu tư về thực 
chất là tìm đường thoát cho tư bản dư thừa, phân tán 
đầu tư nhằm giảm bớt rủi ro. Đối với nước được đầu tư, 
thực chất là lợi dụng vốn của thế giới để thúc đẩy phát 
triển kinh tế của nước mình. Chủ thể đầu tư gián tiếp có 
thể là chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi 
chính phủ, v.v. với các hình thức như: viện trợ có hoàn lại 
(cho vay), viện trợ không hoàn lại, cho vay ưu đãi hoặc 
Xhông ưu #ãi; là tư nhân mua cổ phiếu và các chứng 
khoán theo mức quy định của từng nước. So với nguồn. 
vốn đầu tư trực tiếp thì nguồn vốn đầu tư gián tiếp 
không lớn. Trong các nguồn vốn đầu tư gián tiếp, một bộ. 
phận quan trọng là viện trợ phát triển chính thức (ODA) 
của chính phủ một sổ nước só nền kinh tế phát triển. Bộ. 
phận nây có tỷ trọng lớn và thưởng đi kèm với điểu kiện. 
ưu đấi. OĐA bao gồm các khoản hỗ trợ không hoàn lại và 
các khoản tín dụng ưu đãi khác do các tổ chức trong hệ 
thống Liên hợp quếe, các chính phủ, các tổ chức kinh tế 
quốc tế đành cho các nước chậm phát triển. Các hình 
thức viện trợ chủ yếu của ODA là tiền mặt, hàng hoá, tín 
dụng thương mại ưu đãi, hỗ trợ chương trình, hỗ trợ dự 
án. Nguồn vốn hỗ trợ này nhằm vào các mục đích y tế. 
dân số và kế hoạch hoá gia đình, giáo dục và đào tạo, các 
vấn để xã hội, nghiên cứu các chương trình, dự án bảo vệ 
môi trường sinh thái, hỗ trợ ngân sách và hỗ trợ nghiên 
cứu khoa học - công nghệ. 
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Trong xí nghiệp cổ phần thì quyển khống chế điều 
bành xí nghiệp lớn nhất là các cổ đông, cổ đông nào 
chiếm giữ trên 50% vốn cổ phần thì được bầu làm chủ 
tịnh Hội đồng quản trị, còn ban giám đốc điểu hành xí 
nghiệp chỉ là người làm thuê cho Chủ tịch Hội đổng 
quản trị. 

Mật khác, hai khái niệm: lợi tức trái phiếu doanh. 
nghiệp và cổ tức cổ phiếu doanh nghiệp là hoàn toàn 
khác nhau. Ví đụ, cổ tức của cổ phiếu trực tiếp chịu rủi 
xo, lỗ lãi, còn lợi tức trái phiếu thường là một lợi tức cố 
định trong một thời gian nhất định, dù xí nghiệp có bị rủi 
xo họ vẫn được lĩnh theo tỷ lệ lợi tức đã định trước. 


1I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA 
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 
LIÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


1. Những định hướng chung về chinh sách kinh 
tế đối ngoại của Nhà nước ta 


Xuất phát từ nhiệm vụ bao trùm về chính aách đổi 
ngoại và quan điểm "Việt Nam muốn là bạn của tất cả các 
nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc 
lập và phát triển", "Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của. 
các nước trong cộng đổng quốc tế, tham gia tích cực vào. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn điện Đai hội đại biểu toàn 
quốc iẩn thứ VIH, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.41. 
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tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực”, chính sách kinh tế 
đối ngoại của nước ta hiện nay được thực hiện theo những 
định hướng sau: 

- Đa dạng hoá, đa phương boá quan hệ kinh tế với mọi 
quốc gia, mọi tổ chức kinh tế không phân biệt chế độ chính. 
trị trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyển, bình 
đẳng và cùng có lợi. Cùng cổ và tăng cường vị trí của Việt. 
Nam ở các thị trường quen thuộc và với bạn hàng truyền 
thống: tích cực thâm nhập, tạo chỗ đứng ở các thị trường 
mới, phát triển các quan hệ mới dưới mọi hình thức. 

+ Kinh tế đối ngoại là một trong các công cụ kinh tế bảo 
đảm cho việc thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội để ra cho 
từng giai đoạn lịch sử cụ thể và phục vụ đắc lực mục tiêu 
độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã bội chủ nghĩa. 

- Tăng cường hội nhập vào nền kinh tế thế giới; phát 
huy ý chí tự lực, tự cường; kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại, dựa vào nguồn lực trong nước là chính 
đi đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài. 

~ Tuân theo phép lợi thế so sánh, đẩy mạnh tham gia 
phân công lao động quốc tế. 

Theo những định hướng trên, những năm qua, hoạt 
động kinh tế đối ngoại ở nước ta đã lập lại quan bệ bình 
thường với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế, bước đầu đã 
thu được những thành tựu quan trọng về kình tế đối ngoại. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.112.. 
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8. Mục tiêu và các nguyên tắc cơ bản của chính 
sách kinh tế đối ngoại của Nhà nước ta. 


Đối với nước ta, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại 
nhằm từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Trong những năm trước mắt, mỡ rộng quan bệ kinh 
tế với các nước trong khu vực và trên thế giới là nhầm 
thực hiện (hành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ ở 
nước ta. 

Việc mồ rộng quan hệ kinh tế đối ngoại ở nước ta vừa 
phải tuân thủ những nguyên tắc phản ánh những thông lệ 
quốc tế, vừa phải tuân thủ những nguyên tắc nhằm bảo. 
đảm ngày càng củng cố chế độ chính trị của đất nước, Đó là: 

- Nguyên tắc bình đẳng. 

Đây là nguyên tắc có ý nghĩa nền tảng cho việc thiết 
lập và lựa ebọn đối tác trong quan hệ kinh tế quốc tế giữa. 
sắc nước. 

Nguyên tắc này bắt nguồn từ yêu cầu phải coi mỗi 
quốc gia trong cộng đổng quốc tế là một quốc gia độc lập 
có chủ quyển. Nó cũng bắt nguồn từ yêu cầu của sự 
hình thành và phát triển thị trưởng quốc tế mà mỗi 
quốc gia là thành viên. Với tư cách là thành viên, mỗi 
quốc gia phải được bảo đảm có quyển tự do kinh đoanh, 
quyển tự chủ như mọi quốc gia khác. Nói cách khác, 
bảo đảm tử cách pháp nhân của mỗi quốc gia trước luật 
pháp quốc tế và cộng đổng quốc tế trên cơ sở nền kinh. 
tế thị trường. 
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- Nguyên tắc cùng có lợi. 

Nếu nguyên tắc thứ nhất tạo ra nền tổng nói chung 
cho việc hình thành và phát triển quan hệ đối ngoại, thì 
nguyên tắc này lại là cơ sở kinh tế để thiết lập và mở rộng. 
quan hệ kinh tế giữa các quốc gia với nhau. 

Trong nền kinh tế thị trường thế giới, nguyên tắc 
bình đẳng giữa các quốc gia sẽ không thực hiện được nếu. 
các quốc gia tham dự không cùng có lợi ích kinh tế. Vì 
trong trường hợp này, quan hệ kinh tế thế giới sẽ đi ra 
ngoài yêu cầu của quy luật kinh tế, nhất là quy luật giá 
trị - quy luật kinh tế cơ bản của kinh tế thị trường trong. 
cộng đồng quốc tế. 

Nguyên tắc này được cụ thể hoá thành những điểu 
khoản làm cơ sở để ký kết các hợp đồng kinh tế giữa các tế. 
chức kinh tế của các nước với nhau. 

- Nguyên tắc tôn trọng chủ quyển cà không can thiệp 
uào công uiệc nội bộ của mỗi quốc gia. 

"Trong đời sống của cộng đồng quốc tế, mỗi quốc gia với 
tư cách là quốc gia độc lập đều có chủ quyển về mặt kinh 
tế, chính trị, xã hội và địa lý. 

Nguyên tấc này bắt nguồn từ nguyên tắc bình đẳng 
trong quan bệ đối ngoại giữa các quốc gia với nhau. Nó 
cũng bắt nguồn từ nguyên tắc cùng có lợi, mà xét đến cùng. 
]à cùng có lợi về mặt kinh tế, tạo ra cơ sở để cùng có các lới 
ích khác. 

Nguyên tắc này đồi hỏi mỗi bên trong hai bên hoặc 
nhiều bên phải thực hiện đúng các yêu câu: 
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+ Tên trọng các điều khoản trong các nghị định thư và 
trong bợp đồng kinh tế đã ký kết. 

+ Không đưa ra những điểu kiện phương hại đến lợi 
ích của nhau. 

+ Không được dùng các thủ đoạn có tính chất can 
thiệp vào nội bộ của quốc gia có quan hệ, nhất là dùng thủ. 
đoạn kính tế - kỹ thuật và kích động để can thiệp vào. 
đường lối chính trị của các quốc gia đó. 

- Nguyên tắc giữ uững độc lập, ehủ quyển dân tộc uà. 
ngày càng củng cố sự định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đây là nguyên tắc xuyên suốt mọi nguyên tắc. Trong 
việc mở rộng quan bệ kinh tế đổi ngoại không phải chỉ có 
Tợi íeh kinh tế, mô cồn phải xử lý tốt mọi quan hệ giữa kinh. 
tế và chính trị. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại là để tạo. 
xa sự tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định, nhưng sự tăng. 
trưởng ấy chỉ được coi là phương tiện để thực biện từng 
bước các mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Do 
vậy, mở rộng quan hệ kinh tế đổi ngoại, đòi hỏi phải xử lý 
tốt các vấn để: tranh thử vốn bên ngoài nhưng phát huy 
được nguồn lực bên trong, bảo đảm phát triển kinh tế, trả 
được nợ, không bị lệ thuộc nước ngoài, xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội, không để đất nước đi vào con đường tư 
bản chủ nghĩa, hội nhập mà không hoà tan, 

~ Nguyên tắc bảo vệ môi trường bảo đấm tăng trưởng 
bền vững. 

Đây là những nguyên tắc cơ bản, phổ biến trong quan 
hệ quốc tế được nhiều nước thừa nhận. Song, việc thực 
hiện trên thực tế không đơn giản, nhất là trong quan hệ 
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giữa các nước kém phát triển với các nước phát triển, giữa 
các nước tư bản chủ nghĩa với các nước xã hội chủ nghĩa. 
Vì quan hệ kinh tế thường gắn với quan hệ chính trị và hệ 
tư tưởng cho nên trong chính sách đối ngoại, chúng ta vừa 
phải kiên trì tính nguyên tắc, giữ vững mục tiêu, đồng 
thời phải linh hoạt, khôn khéo trong sách lược. 


8. Chính sách ngoại thương - xuất, nhập khẩu 


Chính sách ngoại thương là một bộ phận của chính 
sách kinh tế đối ngoại, bao gồm: chính sách mặt hàng, 
chính sách thị trường, chính sách thuế, tỷ giá, hỗ trợ đầu 
tứ, hỗ trợ giá, chính sách tự ảo hoá và bảo hộ mậu địch... 
Để thực hiện mục tiêu trước mắt và lâu dài, chính sách 
ngoại thương cẩn bướng vào các nhiệm vụ sau đây: 

- Tăng kim ngạch xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập. 
khẩu - chính sách mặt hàng xuất khẩu 

Nhu cầu phát triển sắn xuất và đời sống trong nền. 
kinh tế "mở" dôi hỏi phải tăng nhập khẩu. Do vậy, tăng 
kim ngạch xuất khẩu là yêu cầu bức xúc đối với nước ta. 
Từ năm 1990 đến nay, chúng ta đã duy trì được mức độ 
tăng trưởng xuất khẩu tương đối cao, khắc phục được hậu. 
quả của việc thị trường truyền thống giảm sút đột ngột 
sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ð Liên Xô và Đông Âu sụp 
đổ. Tuy nhiên, mức xuất khẩu bình quân đầu người vẫn 
còn rất thấp, chưa có hoặc có rất ft mặt hàng xuất khẩu 
chủ lực có sức cạnh tranh mạnh trên thị trưởng quốc tế, 
Nhìn chung, chất lượng hàng xuất khẩu của ta còn kém 
khả nàng cạnh tranh. Cơ cấu hàng xuất khẩu chưa hấp 
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dẫn, trình độ chế biến kém, mẫu mã, bao bì chưa theo kịp 
trình độ quốc tế, xuất khẩu bàng thô là ebủ yếu; kết cấu. 
hạ tổng phục vụ xuất khẩu rất lạc hậu, tổ chức bộ máy 
xuất khẩu chưa hợp lý, yếu và kém. 

Chính sách xuất khẩu trong những năm tới vẫn là tiếp 
tục nâng cao tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu và mức xuất 
khẩu bình quân đầu người, tăng nhanh hàng đã qua chế. 
biến, giảm tỷ trọng xuất khẩu bàng nguyên liệu và sơ chế. 
Điều cẩn lưu ý là hiện nay trên thị trường thế giới nhìn 
chung, nước ta đang ở vào thế thua thiệt so với các nước có 
nền công nghiệp hiện đại. Do vậy, phải gấp rút nâng cao. 
trình độ công nghệ, hạ giá thành; tiếp cận thị trường thế 
giới, xây dựng đồng bộ chương trình và công nghệ xuất 
khẩu (từ nguyên liệu, chế biến, bảo quản, vận chuyển, gìao 
nhận); thực hiện nhà nước thống nhất quản lý ngoại 
thương, nhưng không độc quyền kinh doanh ngoại thương. 
Bằng cách đó vừa tăng kim ngạch xuất khẩu vừa tạo điểu 
kiện ổn định thị trường tiêu thụ hàng hoá xuất khẩu, tiến. 
tới giảm xuất khẩu gia công, tăng giá trị gia tăng các mặt. 
hàng xuất khẩu tiến tới xuất khẩu bển vững. 

- Về nhập khẩu - chính sách mặt hàng nhập 

Mấy năm qua, hoạt động nhập khẩu tuy có những tiến 
bộ nhất định, song trong hoạt động này vẫn còn những 
hạn chế: nhập khẩu chưa gắn với đẩy mạnh xuất khẩu, 
còn lãng phí trong sử dụng hàng nhập khẩu, tệ nạn buôn. 
lậu rất trâm trọng, còn có hiện tượng chạy theo lợi nhuận, 
chèn ép sẳn xuất trong nước và khuyến khích việc tiêu. 
dùng hàng ngoại. 
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Chính sách nhập khẩu trong thời gian tới phải tập 
trung vào nguyên liệu, vật liệu, các loại thiết bị công nghệ 
đáp ứng yêu cẩu công nghiệp hoá, biện đại hoá. Việc hình 
thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải theo hướng công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá phục vự chiến lược hướng mạnh 
vào xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu những mặt 
bàng có thể sản xuất có hiệu quả ỡ trong nước; coi trọng. 
phục vụ việc xây dựng kết cấu hạ tầng; thực hiện tiết kiệm. 
ngoại tộ; bảo vệ sản xuất trong nước; điểu tiết thu nhập qua 
việc bán hàng cao cấp; tăng việc làm, đáp ứng như cẩu đa 
dạng của người tiêu dùng có thu nhập khác nhau; có biện 
pháp ngăn chặn có hiệu quả tộ buôn lậu; ngăn chặn việc 
nhập hàng, thiết bị, máy móc cũ lạc hậu gây ô nhiễm môi 
trường khi sử dụng hoặc sử dụng có giá thành cao vĩ công 
nghệ đã lạc hậu, làm giảm sức cạnh tranh các hàng xuất: 
khẩu. Điển hình như các vụ nhập hàng của Vinashin, 
VinaÌines trong những năm vừa qua. Để giảm nhập khẩu, 
phải chú trọng phát triển công ngbiệp hỗ trợ. 

- Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa chính sách 
thương mại tự do và chính sách bảo hộ thương mại 

Chính sách thương mại tự do có nghĩa là chính phủ 
không can thiệp bằng biện pháp hành chính đối với ngoại 
thương, cho phép hàng hoá cạnh tranh tự do trên thị 
trưởng trong nước và ngoài nước, không thực hiện đặc 
quyển và ưu đãi đối với hàng hoá xuất nhập khẩu của 
nước mình, không có sự kỳ thị đổi với hàng hoá xuất khẩu 
của nước ngoài. 

Chính sách bảo hộ thương mại có nghĩa là chính phủ 
thông qua biện pháp thuế quan và phi thuế quan như: 
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hạn chế về số lượng nhập khẩu, chế độ quản lý ngoại tệ để 
hạn chế hàng hoá nước ngoài xâm nhập; phát triển và mở 
rộng hàng hoá xuất khẩu nhằm bảo vệ ngành nghề và bảo 
vệ thị trường nội địa. Theo thuyết lợi thế so sánh, trong, 
điều kiện hiện nay, việc thực hiện chính sách tự do thương, 
mại là có lợi cho các nước có niển 
nên, vấn để đặt ra đổi với nước ta là phải xử lý thỏa đáng. 
bai xu hướng nói trên bằng cách kết hợp hai xu hướng đó 
trong chính sách ngoại thương sao cho vừa bảo vệ và phát 
triển kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hóa, bảo vệ thị 
trường trong nước; vừa thúc đẩy tự do thương mại, khai 
thác có biệu quả thị trường thế giới. Ví dụ việc âp dụng 
thuế chống bán phá giá của Mỹ hiện nay là cách bảo hộ 
sản xuất trong nước. 

- Hình thành một tỳ giá hối đoái sát uới sức mua của 
đồng tiên Việt Nam 

Tỷ giá hối đoái là giá cả ngoại tệ hoặc giá cả trên thị 
trường ngoại tệ, là tỷ giá giữa đồng tiền của nước sở Lại 
với đổng tiền của nước ngoài. Mức cao hay thấp của tỷ 
giá phụ thuộc vào các nhân tố như: sức cạnh tranh về 
giá cả của hàng hoá, dịch vụ, kỹ thuật xuất khẩu của 
một nước so với nước ngoài; tỷ lệ lợi thế so sánh trên thế. 
giới và giá thành đầu tư tài sản, tiển tệ của một nước 
nhất định; tình hình lạm phát, tình hình dự trữ vàng và 
ngoại tệ, v.v... ỦŸ giá hối đoái là một trong những đồn 
'bẩy kinh tế quan trọng trong trao đối kinh tế quốc tế. Do 
vậy, việc xây dựng một tỷ giá hối đoái thống nhất, sát 
giá thị trường tiền tệ là rất cân thiết cho mỗi nước. Đây 
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là một công việc khó khăn đòi hỏi phải có sự nỗ lực cao 
trong quản lý kinh tế vĩ mô. Hiện nay một số nước như 
Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, v.v. đang thi hành chính 
sách phá giá đồng nội tệ, thay đổi tỷ giá để khuyến khích 
xuất khẩu. 


4. Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài 


Cùng với chính sách ngoại thương, chính sách thu hút, 
vốn đầu tư quốc tế là một hình thức quan hệ kinh tế đối 
ngoại có tầm quan trọng chiến lược. Sau những năm đổi 
mới, việc thực hiện chính sách này ở nước ta đã mang lại 
những ¿hảnh ty nhất đị 

- Đã thu hút được nhiều vốn nước ngoài nhờ đó đã 
tăng nhanh vốn kinh doanh cho nền kinh tế, đã hình 
thành nhiễu khu công nghiệp, khu chế xuất ở các vùng 
kinh tế trọng điểm. 

- Đã góp phân thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, 
chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế, tham gia thực hiện 
nhiều chương trình mục tiêu có hiệu quả. 

- Đã giải quyết được một số lượng việc làm cho người 
lao động. 

- Đã đồng góp một phần vào ngân sách nhà nước và có 
xu hướng tăng lên hằng năm... 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng không 
tránh khỏi những thiếu sót nhất định, như: 

- Chưa có định hướng và quy hoạch rõ ràng cho việc 
đầu tư của nước ngoài, cho việc hình thành các khu công 
nghiệp nên có hiện tượng phát triển tràn lan, gây khó 
khán không ít cho nền sẵn xuất nội địa. 
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- Đâu tư chủ yếu phục vụ tiêu dùng khách sạn, sân 
#0lf... các ngành thiết yếu quan trọng đối với nền kinh tế 
quốc dân còn ít được dầu tư. 

- Hiệu quả kinh doanh thấp, số dự án kinh doanh bị 
thua lỗ tăng, tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm, tạo ra 
hiện tượng lỗ giả lai thật do chuyển giá gây ra mà ta chưa. 
kiểm soát được, nhất là sự chuyển giá giữa công ty mẹ và 
công ty con hiện nay, 

- Số dự án đầu tư nước ngoài được phân bố không đều 
giữa các vùng trong nước. 

- Số lao động thư hút nhìn chung là chưa được nhiều. 

- Vấn để tiền lương và quan hệ chủ - thợ trong các liên 
doanh còn nhiều vướng mắc. 

+ Một số mục tiêu (tỷ trọng xuất khẩu; chuyển từ lắp 
rấp bằng linh kiện nước ngoài sang linh kiện được sản. 
xuất trong nước; tỷ lệ vốn Việt Nam trong liên doanh với 
nước ngoài... không đạt được, v.v. 

Để thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài ngày càng có hiệu quả cả về số lượng lẫn chất lượng. 
nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá xã hội chủ nghĩa, cần chứ ý các vấn để sau đây: 

~ Hoàn thiện chính sách, pháp luật, cải cách hành 
chính để huy động nhiều hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài 
và sử dụng có hiệu quả kinh tế - xã hội nhiều hơn các 
riguồn vốn ấy. 

~ Có chiến lược quan hệ kinh tế đối ngoại cùng với quy 
hoạch và thực hiện nghiêm ngặt quy hoạch gọi vốn đầu tư 
nước ngoài trên quan điểm vì lợi ích căn bản và lầu dài 
của đất nước, xác định đúng đắn đối tác, khắc phục tình. 
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trạng đầu tư trần lan, kiểm soát vốn đầu tư bên ngoài, 
ngăn chạn sự đối lập giữa đấu tư nước ngoài với lợi ích 
quốc phòng an ninh, với việc gìn giữ nền văn hoá dân tộc, 
ngăn ngừa ý đổ chiếm lĩnh thị trường nội địa của tư bản 
Trước ngoài... 

- Xác định tốc độ tăng trường kinh tế hợp lý, vừa bảo 
đảm tốc độ phát triển kinh tế tối ưu, vừa bảo đảm thực 
hiện công bằng xã hội. 

- Có chính sách huy động nhiều tiểm lực trong nước để 
thực hiện chủ trương chiến lược lấy nguồn vốn trong nước 
là chính, tạo điểu kiện tối đa cho các thành. phần kinh tế 
trong nước phát triển. 3 

- Xây dựng các khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế 
hợp tác xã hội chủ nghĩa vững mạnh là điểm tựa chơ 
niển kinh tế quốc dân và là đối trọng với các khu vực 
kinh tế tư nhân cũng như với khu vực kinh tế só vốn 
đầu tư của nước ngoài. 

+ Có chiến lược, chính sách phát triển công nghiệp 
phụ trợ để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, từng bước. 
tham gia phân công lao động quốc tế. 


5. Giữ vững độc lập, chủ quyền và bảo vệ lợi ích 
quốc gia, độc lập đân tộc trong quan hệ kinh tế với 
nước ngoài 

Đó là yêu cầu xuyên suốt trong mọi hoạt động kinh tế 
đối ngoại của nước ta, bảo đảm cho nền kinh tế nước ta 
phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

Cần quần triệt nguyên tắc "bình đẳng, hai bên cùng có 
lợi" trong quan hệ kinh tế với nước ngoài. Ngày nay, sau 
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khi hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã, quan hệ kinh tế của 
nước ta với nước ngoài chủ yếu là quan hệ với các nước tư 
bắn, với thị trường tư bản chủ nghĩa. Mặc dù xu thế hoà 
bình, hợp tác và phát triển đang tổn tại trong tình hình 
thế giới hiện nay, nhưng để bảo đảm định hướng xã hội 
chủ nghĩa, cẩn thấy rõ đây là sự hợp tác kính tế giữa hai 
chế độ chính trị cơ bản khác nhau, là cuộc "chiến tranh 
kinh tế" giữa hai chế đ 

Nước ta gia nhập vào thị trường thế giới với thế tạm 
thời bất lợi. Chúng ta cũng có những mặt mạnh song đó là 
sức mạnh tiểm ẩn, một số mặt mạnh của ta như sức lao. 
động rẻ, tài nguyên phong phú có thể bị giảm giá trị do 
ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ. 
'Trong khi ấy, những cái ta rất cần lại nằm trong tay hoặc 
chịu sự khống chế của các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển. Do vậy, để không bị lệ thuộc vào nước ngoài, cẩn 
phải nhanh chóng phát huy tiểm lực bên trong, biến nhân. 
tố ngoại sinh là điểu kiện để phát triển nhân tố nội sinh 
của Việt Nam. 

Cần phải nắm vững tiêu chí hiệu quả kinh tế - xã hội 
trong quan hệ kinh tế với nước ngoài. Mở rộng quan hệ 
kinh tế với nước ngoài là những hoạt động hết sức cẩn 
thiết nhưng cũng hết sức mới mẻ và khó khăn đối với nước 
ta, Xuất phát từ sự tất yếu phải sử dụng cơ chế thị trường, 
sử dụng chủ nghĩa tư bản, việc chúng ta phải trả "học 
phí", phải nộp "cống vật" cho chủ nghĩa tư bản là điểu 
không thể tránh khỏi miễn là chúng ta thu dược kết quả 
tốt. Tiêu chí eơ bản để đánh giá kết quả ấy là, nhờ quan hệ 
kinh tế đổi ngoại mà kinh tế tăng trưởng và ổn định, đời 
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sống nhân dân từng bước nâng cao cả về vật chất và tỉnh 
thần, môi trường kinh tế - xã hội được giữ vững, từng bước. 
thực hiện tăng trưởng bền vững kšnh tế - xã hội. 

Ngày nay, quan hệ kinh tế đối ngoại nước ta có tính 
định hướng xã hội chủ nghĩa ngày một rõ nét hơn, khối 
đoàn kết dân tộc dựa trên cơ aở liên mình công - nông - trí 
thức ngây càng vững chắc. 

Cần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng hệ thống 
cbính trị vững mạnh, củng cố an ninh quốc phòng và đấu. 
tranh có hiệu quả chống âm mưu phá hoại, "điễn biển hoà 
bình" của những thế lực thù địch. Củng cố bộ máy trực 

iếp làm kinh tế đối ngoại, đặc biệt là lựa chọn cán bộ làm. 
công tác kinh tế đối ngoại có phẩm chất trung thành với 
lợi ích của nhân dân lao động, có năng lực và nghiệp vụ 
thành thạo đủ súc đảm đương được nhiệm vụ này. Suy 
đến cùng đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất đổi với 
hoạt động kinh tế đối ngoại của nước ta hiện nay cũng như 
trong tương lai. 
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CHƯƠNG XXV 


NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ 
'THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


1. VÀI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM QUẦN LÝ KINH TẾ CỦA. 
NHÀ NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 


1. Vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước 


Trong lịch sử, nhà nước mới bao giờ cũng là điều 
kiện tiên quyết cho sự ra đời và phát triển của chế độ 
kinh tế mới. Lênin nêu ra luận điểm rằng, ở một nước 
kém phát triển có thể và cẩn phải tạo ra những điểu 
kiện tiên quyết cho sự phát triển kinh tế, bắt đầu bằng 
một cuộc cách mạng thiết lập chính quyên công nông, 
thông qua chính quyền ấy mà tiến lên oà đuổi kịp các 
đân tộc khác. 

Nhà nước có vai trò vô càng quan trọng đối với sự ra 
đời và phát triển của chế độ xã hội mới. Tuy nhiên, trong. 
các cuộc cách mạng khác nhau, tầm quan trọng ấy không 
giống nhau. Nếu như trong các cuộc cách mạng đã diễn 
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xa trước đây trong lịch sử, nhà nước đã có vai trò quan 
trọng đặc biệt thì ngày nay, để thực hiện cuộc cách mạng. 
xã hội chủ nghĩa, vai trò quan trọng của Nhà nước đã 
tăng lên gấp bội, mang những đặc trưng mới về chất so. 
với các nhà nước trong các cuộc cách mạng trước đây. Đó 
là vì 

- Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng 
sâu sắc nhất, triệt để nhất trong lịch sử loài người 
cuộc cách mạng trước đây đều là những bước giải phóng 
cơn người, song sự giải phóng ấy không triệt để vì vẫn tôn 
tại chế độ người bóc lột người. Các nhà nước trước đây vẫn 
chỉ là những công cụ để duy trì, phát triển, củng cố chế độ 
bóc lột với những hình thức khác nhau mà thôi. Trong 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, không những phải xoá 
bỏ bộ máy thống trị cũ mà còa phải xây đựng nhà nước để 
tổ thức và quản lý quá trình xây dựng kinh tế và xã hội 
mới nhằm xoá bỏ znọi sự bóc lột, nâng eao đời sống oật 
chất uà tình thần của nhân dân. 

~ Trong các cuộc cách mạng trước đây, phương thức 
sản xuất mới đã hình thành bước đầu trong lòng xã hội cũ. 
Nhà nước mới chỉ cần hỗ trợ, tạo điểu kiện, iọn đường cho. 
sự phát triển ấy. Đối với cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
vai trò của Nhà nước hoàn toàn khác. Ngoài việc đàn áp 
sự phản kháng của eác thế lực chống đối, Nhà nước còn 
phải #ổ chức, xây dựng toàn bộ những tiên đề cho xã hội 
mới, phải cải tạo xã hội cũ đồng thời xây dựng xã hội mới 
cả về cơ sở kinh tế lẫn kiến trúc thượng tầng. Đó là những 
hoạt động hoàn toàn /ự giác của Nhà nước mới căn cứ vào 
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yêu cầu khách quan của quy luật ra đời và phát triển của 
chủ nghĩa xã hội. 

"Trong trường hợp quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
chế độ tư bản như nước ta, oai trò của Nhà nước cảng 
quan trọng uà nhiệm oụ của Nhà nước càng khô khăn 
"hơn. Đồ là vì: 

Một là, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở 
nước ta còn thấp, Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
trong khi chưa có những tiền để vật chất - kỹ thuật như 
những nước đã ít nhiều trải qua chế độ tư bản. Với trình 
độ lực lượng sản xuất như thế thì khuynh hướng tự phát 
từ bản chủ nghĩa vớ khách quan là điều không tránh khỏi 
Điều này đồi hỏi phải có một nhà nước vững mạnh về mọi 
phương điện mới có thể huy động được mọi tiểm năng để 
xây dựng nền sẵn xuất với quy mô lớn và được tiến hành 
phù hợp với tiến bộ của khoa học hiện đại. 

Hai là, nước ta đì lên chủ nghĩa xã hội phải qua "một 
loạt bước quá độ", Chính tính phức tạp của cơn đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội này đồi hỏi phẩi có một nhà nước 
không những có quyết tâm, trung thành với con đường đã 
lựa chọn mà còn phải có kiến thức đầy đủ để xác định 
những bước quá độ, những mục tiêu, bước đi, biện pháp 
thích hợp để thực hiện trong mỗi bước quá độ và kịp thời 
chuyển từ bước quá độ này sang bước quá độ khác. Nếu 
không như thế thì những sai lắm "tẩ" khuynh hoặc hữu. 
khuynh eẽ không tránh khỏi gây túc hại đối với tiến trình 
cách mạng. 

Ba là, nước ta quả độ lên chủ nghĩa xã hội trong bối 
cảnh lịch sử phác tạp, vừa có c4 hội thuận lợi, vừa có 
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thách thức khó khăn. Trong điểu kiện quốc tế hoá nền 
kinh tế thế giới, bằng chính sách mở cửa đối ngoại đúng 
đắn, ta só thể tranh thủ vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản 
lý của bên ngoài để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, không phải không có 
những thế lực thù địch có đã tâm thông qua quan hệ kinh. 
tế và văn hoá đối ngoại để chống lại công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vì vậy, nếu không có một nhà 
nước vững mạnh và có tài trí thì khả năng mất độc lập tự 
chủ và bị lệ thuộc đưới những hình thức mới có thể trở 
thành hiện thực. 

Bốn là, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội tất yếu 
phải phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 
vận hành theo cơ chế thị trường và mở cửa với bên ngoài. 
Nên kinh tế ấy tuy có mặt thống nhất với yêu cầu định 
hướng xã hội chủ nghĩa về kinh tế, song cũng có mặt mâu 
thuẫn không phù hợp, thậm chí đối lập với định hướng ấy. 
Hai khả năng phát triển tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ 
nghĩa đều tổn tại khách quan. Vai trò Nhà nước ta ở đây là 
phải giải quyết thành công mâu thuẫn giữa hai con đường, 
giành thắng lợi cho con đường xã hội chủ nghĩa trên lĩnh 
vực kinh tế, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia. 

Năm là, đặc điểm của Nhà nước ta là nhà nước đặt 
dưới sự lãnh đạo toàn điện của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện đối với Nhà nước là 
một thuận lợi lớn để Nhà nước thực sự là công cụ trọng 
đại để thực hiện mọi mục tiêu, đường lối xây dựng chủ 
ội mà Đẳng để ra. 


nghĩa xã 
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ong, mặt khác, sự lãnh đạo trực tiếp và toàn điện 
này cũng dễ đi đến các độc quyền, kém dân chú, khá đi 
đến nhà nước của dân, do đân về vì dân như chứng ta 
mong muốn, dẫn đến những hiện tượng tiêu cực như nhà 
nước mafia, nhà nước đặc quyển đặc lợi, nhà nước quan. 
liêu, tham nhũng, xa dân, thậm chí có thể đối lập với lợi 
ích của đân, v¿y.. 

Điểu này đòi hỏi: muốn xây dựng một xã hội mới 
công bằng, dân chủ, văn minh, giàu mạnh, trước hết 
phải ra sức xây dựng một nhà nước kiểu mới: của dân, 
do đân, vì dân. 

Tóm lại, nhà nước có nai trò quan trọng đối với bất cứ 
cuộc cách mạng nào. Đổi uới nước ta trong thời kỳ quớ độ 
lên chủ nghĩa xã hội hiện nay, nai trò ấy càng đặc biệt 
quan trọng cùng uôi những nhiệm uụ mới mẻ tà hết sức 
khó khăn. 


9. Đặc điểm quản lý kinh tế của nhà nước 

a) Sự cân thiết phải có sự quản lý của nhè nước đối uới 
nên kinh tế 

Kinh tế hàng hoá là nền kinh tế phủ định nền kinh tế 
tự nhiên, jà một bước tiến của xã hội loài người trong cách 
tổ chức kinh tế mà giai đoạn cao của nó là kinh tế thị 
trường. Kinh tế thị trường tức kinh tế bàng boá phát triển 
ä giai đoạn cao không chỉ có mặt tích cực mà còn có cả mặt 
tiêu cực. Trong quá trình phát triển của kinh tế thị 
trường, không phải lúc nào vấn đồ quản lý nên kinh tế 
cũng được đặt ra như nhau. 
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'Trong thời kỳ tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản, 
trường phái kinh tế chính trị cổ điển, mà tiêu biểu là Xmít 
(Adam Smitb), để cao sự tự động diều tiết của cơ chế thị 
trường bàn tay vô hình"), coi sự can thiệp của nhà nước 
vào kinh tế là có hại. Nhưng quan điểm này không tổn tại 
được lâu. Hình thức tự phát của quá trình sản xuất cùng 
với những hậu quả nghiêm trọng đe dọa chính sự tổn tại 
của chế độ tư bản đồi hỏi nhà nước tư sản phải can thiệp. 
vào quá trình kinh tế mà hành động đầu tiên là việc ban 
hành pháp chế công xưởng ở nước Anh để chống lại hình. 
thức tự phát của kinh tế. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 càng. 
chứng tỏ "bàn tay vô hình" không thể bảo đảm cho kinh tế 
thị trường phát triển bình thường. Hơn nữa, trình độ xã 
hội hoá ngày càng cao của lực lượng sản xuất đòi hỏi phải 
có sự điểu tiết của một trung tâm quyền lực. Từ đó xuất. 
hiện các học thuyết tư sản khác nhau về vai trò điều tiết. 
kinh tế của các nhà nước tư sẵn. 

Cần phải quản lý nền kinh tế hàng hoá vận hành theo. 
cơ chế thị trường, vì: 

~ Cơ chế thị trường là một cơ chế rất tinh vỉ. Nếu hoạt 
động trôi chảy, cơ chế đó sẽ đưa lại hiệu quả kinh tế rất 
cao, có khả năng điểu tiết cung và cầu, điều phối việc phân. 
bố các nguồn lực một cách mau lệ, kích thích tiến bộ kỹ 
thuật, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, v.v.. Nhưng cơ. 
chế thị trường không phải là cơ chế có thể giải quyết được 
mọi vấn để. Cùng với mặt tích cực, nó cũng có mặt tiêu 
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cực. Cơ chế thị trường vận động tự phát tất yếu dẫn đến cơ 
cấu kinh tế mất cân đối, gây ra khủng hoảng kinh tế chu 
kỳ, thất nghiệp, phân cực giàu - nghèo quá mức, tâm lý 
sùng bái đồng tiền, vì đồng tiển mà chà đạp lên đạo đức, 
nhân phẩm, làm cạn kiệt tài nguyên, gây ô nhiễm môi 
Ính thái, v› 
~ Trong kinh tế thị trường, các chủ thể kinh doanh đều. 
lao vào cạnh tranh, sắn tìm lợi nhuận cao, nên rất ít quan. 
tâm đến những ngành kbông có lợi nhuận hoặc lợi nhuận 
thấp nhưng lại rất cần thiết, rất quan trọng đối với đồi 
sống kinh tế - xã hội. Vì vậy, phải có sự quản lý của nhà 
nước để bảo đâm sự tăng trưởng kinh tế bền vững và ổn 
định tình hình chính trị - xã hội. 

'Tóm lại, trong kính tế thị trường, mọi nhà nước, bất kể 
nhà nước đá thuộc chế độ chính trị nào, cũng đêu phải can 
thiệp, quản lý nên kinh tế ấy. Tuy nhiên, giữa kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa với kinh tế thị trường xã hội chủ. 
nghĩa hoặc định hướng xã hội chủ nghĩa có bản chất khác 
nhau, nên bên cạnh những sự giống nhau trong phương. 
pháp quản lý, có sự khác nhau về bản chất trong việc thực 
hiện vai trò quản lý ấy. 

5) Những khác nhau cơ bản giữa sự quản tý nên binh 
tế thị trường của Nhà nước ta và sự quản lý của các nhà 
nước tư sản.. 

Trong công tác quản lý nền kinh tế thị trường, Nhà 
nước ta trước hết cũng phải tôn trọng những tính: chất 
chung của kinh tế thị trường. Do đó, phương pháp quản lý. 
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của Nhà nước ta về nhiều phương diện cũng có những nét 
giống như phương pháp quản lý của Nhà nước ở các nước. 
tư bản. Chúng ta có thể và cần tham khảo mọi trì thức và 
kinh nghiệm tích cực và có ích của các nước có nền kinh tế 
thị trường trên thế giới ngày nay, 

Tính chất chung của công tác quản lý nền kinh tế thị 
trưởng, chủ yếu có mấy điểm sau đây: 

- Thừa nhận tính độc lập của chủ thể thị trường là cá 
nhân và xí nghiệp, họ tự chủ định ra các quyết định kinh 
tế, tự mình gánh chịu rủi ro kinh tế. 

- Xây dựng hệ thống thị trường có tính cạnh tranh. 
Giá cả chủ yếu do thị trường xác định, thị trường có tác 
dụng quan trọng trong việc bố trí tài nguyên, nhân lực và 
tiền vốn. 

- Xây dựng cơ chế điều tiết kinh tế vĩ mô có hiệu quả, 
thực biện sự hướng dẫn, giám sát và khống chế đối với thị 
trường, bổ khuyết nhược điểm và thiếu sót của bản thân 
kinh tế thị trường. 

- Phải có pháp luật kinh tế đây đủ, bảo đảm sự vận 
hành kinh tế theo khuôn kbổ pháp luật 

- Tôn trọng quy tắc và thông lệ trong trao đổi kinh tế 


quốc tế. 

- Chống độc quyển như độc quyền mua, bán, thông 
tin, v.v.. 

Tuy nhiên, có những khác nhau cơ bản giữa sự quản lý: 
nền kinh tế thị trường của Nhà nước ta và sự quản lý của 
các nhà nước tư sản. Sự khác nhau đó là: 
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- Về chính trị: có Đảng Công sản lãnh đạo và có Nhà 
nước pháp quyển xã hội chỗ nghĩa của đân, do dán, vì dân. 
Sự lanh đạo của Đẳng và quản lý của Nhà nước nhằm mục. 
w cao cẢ là dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, 
văn mình. 

Về hình tết nền kinh tế thị trường có cơ cấu nhiều 
thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, 
cùng với kinh tế hợp tác phát triển dẫn trở thành nền tẳng 
của kinh tế quốc dân. 

~ VỀ mục tiêu: Nhà nước ta quản lý nền kinh tế thị 
trường là nhằm từng bước giải phóng người lao động khỏi 
mọi áp bức bóc lột, làm cho mọi người lao động có cuộc sống 
ấm nơ, tự do, hạnh phúc, có điểu kiện phát triển toàn diện. 
Còn sự quản Ìý kinh tế thị trường của nhà nước tư sản là 
nhằm mục tiêu lợi nhuận tối đa của các tập đoàn và nhà tư 
bản trên cơ sở bóc lột quần chúng lao động làm thuê. 

- Về hiệu quả: Nhà nước ta vừa chú trọng hiệu quả 
kinh !ế - xã hội vừa có hiệu quả k¿nh tế cụ thể. 

- Quần lý nhà nước ta phải để cao tính kiểm kê. Kiểm 
soát, giám sát tính tự phát triển tư sẵn, tự phát chạy. 
theo lợi nhuận đơn thuần, tự phát dùng sức mạnh đồng. 
tiển bao vây, chỉ phối các quan hệ xã hội, chính trị, v.V. 

Tám lại, do bản chất của chính quyền là xã bội chủ 
nghĩa, có Đảng Cộng sản lãnh đạo, chế độ công hữu là chủ 
thể, với mục tiêu mọi người đểu có cuộc sống ấm no, tự do. 
hạnh phúc, cho nên kinh tế thị trường do Nhà nước ta 
quản lý theo định hướng xã hội chủ nghĩa khác về bản 
chất so với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. 
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II. CHỨC NĂNG, NỘI DUNG VÀ CÔNG CỤ QUẦN LÝ 
KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ô VIỆT NAM. 


1. Chức năng quản lý kính tế của Nhà nước ta 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 


- Nến kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự. 
quần lý của Nhà nước phát triển theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa là nền kinh tế trong đó cà kế hoạch lẫn thị 
trường đều có vai trò thúc đẩy nền sản xuất phát triển, 
chứng đan xen vào nhau, bổ sung cho nhau và chế ước lẫn. 
nhau; trong đó, thị #rường là căn cứ, là đổi tượng nà là 
công cụ của kế hoạch hóa. Kế hoạch chủ yếu mang tính 
định hướng và đặc biệt quan trọng trên bình diện vĩ mô. 
Thị trường có vai trò trực tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh 
tế lựa chọn lĩnh vực hoạt động và phương án để tổ chức 
sản xuất và kinh doanh, nhưng lại phải chịu sự điểu tiết 
hướng dẫn của kế hoạch. 

~ Vận dụng cơ chế thị trường đồi hỏi vừa phải nâng cao 
năng lực quần lý vĩ mô của Nhà nước, đồng thời phải xác 
lập đẩy đủ chế độ tự chủ của các đơn vị sản xuất kinh 
doanh. Không có chế độ tự chủ của các đơn vị này thì cũng 
không còn eơ chế thị trường, Thực hiện đúng chức năng 
quản lý của Nhà nước về kinh tế và chức năng chủ sở hữu. 
tài sản công của Nhà nước, Nhà nước không can thiệp vào 
chức năng quản trị kinh doanh và quyển tự chủ hạch toán. 
của doanh nghiệp. 

- Phát huy tác động tích cực và to lớn đi đôi với ngăn. 
ngừa, hạn chế và khắc phục những mặt tiêu cực của cơ chế 
thị trường. 
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- Nhà nước quản Ìÿ thị trường bằng pháp luật, kế 
hoạch, cơ chế, chính sách, các công cụ đồn bẩy kinh tế 
khác và bằng các nguần lực của khu vực kinh tế nhà nước. 

Trên cơ sở những quan điểm cơ bản ấy, những chức 
năng cơ bản về quản }ý nền kinh tế vận hành theo cơ chế. 
thị trường định hướng xã hội shủ nghĩa e 

Thứ nhất, định hướng sự phát triển toàn bộ nền kinh 
tế nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã bội, không ngừng nâng cao đời sống của 
nhân dân. 

Thứ hai, trục tiếp đầu tư vào một số lĩnh vực để dẫn 
đất sự phát triển toàn bộ nền kinh tế theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

Thứ ba, thiết lập khuôn khổ pháp luật, có hệ thống 
chính sách nhất quán để tạo môi trường ổn định và thuận 
Tợi cho giới kinh doanh làm ăn phát đạt. 

Thự tư, hạn chế và khắc phục những mặt tiều cực của. 
sd chế thị trường, 

Thứ năm, phân phối và phân phổi lại thu nhập quốc 
dân theo định hướng lấy phân phối theo kết quả lao động 
và hiệu quả kinh tế là chủ yếu, làm cho mọi người dẫn dẫn 
đểu có đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc. 

Thứ sáu, quản lý, bảo vệ tài sản công; kiểm kê, kiểm 
soát, hướng dẫn toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội đi vào 
suỹ đạo của chủ nghĩa xã hội. 

Thứ bảy, xử lý điểu hành quan hệ kinh tế đối ngoại, 
tạo điều kiện tăng trưởng bền vững kinh tế - xã hội, hội 
nhập quốc tế. 
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Thứ tắm, thực hiện chức năng kiểm kê, kiểm soát 
chống tham ô, suy thoái môi trường, hạn chế tính tự phát 
đi chộch bướng mong muốn. 

Tôm lại, chức năng chính của quản lý kinh tế Nhà 
nước ta hiện nay là: 

Một là: Nhà nước là công cụ định hướng, định chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. 

Hai là: Nhà nước thực hiện phân phối của cải xã hội 
một cách công bằng, hợp lý, hạn chế, ngăn ngừa và can. 
thiệp có hiệu quả các cuộc khủng hoẳng kinh tế, và xung 
đột, mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích bình thành và phát 
triển trong từng thời kỳ. 

Ba là: Huy động mọi nguồn lực bảo vệ quốc gia, lãnh 
thổ và môi trường sinh thái, tài nguyên quốc gia. 


#%. Nội dung quản lý kinh tế của Nhà nước ta 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 


Để thực hiện những chức năng quản lý kinh tế, những 
nội dung chủ yếu quản lý kinh tế của Nhà nước ta gồm: 

+ Quyết định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 
'Toàn bộ sự phát triển kinh tế của đất nước nhanh hay. 
chậm, đúng hướng hay chộch hướng, hiệu quả kinh tế cao 
hay thấp, v.v. phụ thuộc trước hốt, vào đường lối, chủ trương 
phát triển kinh tế ở tầm chiến lược quốc gia. Đặc biệt, khi 
sử dụng cơ chế thị trường, vấn để lựa chọn quyết sách lại 
càng khó khăn, phức tạp hơn nhiều. Ở đây, đời hỏi phải 
phân tích tình hình thị trường, xác định mục tiêu phát 
triển, lựa chọn phương án tối ưu. Mấu chốt của sự thành 
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công bay thất bại là việc xác định được một chiến lược. 
phát triển đứng, có căn cứ khoa học. 

Kế hoạch. Kế hoạch là sự triển khai và cụ thể hoá 
quyết định chiến lược. Kế hoạch nói ở đây là kế hoạch để 
bảo đẩm thực biện mục tiêu của quyết định chiến lược; 
định ra một cách khoa học mục tiêu dài hạn và ngắn hạn, 
những biện pháp và phương thức thực hiện các mục tiêu. 
đó. Muốn vậy phải có dự báo khoa học. Dự báo là tiền để 
không thể thiếu của quyết định chiến lược cũng như của 
kế hoạch. 

~ Tổ chức. Tổ chức là một nội dung quản iý quan trọng 
nhằm bảo đảm thực hiện kế hoạch đã định. Tổ chức khoa 
học là tổ chức một cách hữu cơ các yếu tố hoạt động sản. 
xuất kinh doanh, các bộ phận, các kháu, các mặt của nền. 
sắn xuất xã hội nhằm làm cho hoạt động sản xuất kinh. 
doanh tiến hành hài hoà và có trật tự. Do đó cần bố trí hợp. 
lý.eø cấu, xác định rõ chức năng, quyển hạn và trách 
nhiệm của các tổ chức. Dựa theo yêu cầu cụ thể của các cơ. 
cấu để lựa chọn và bố trí cán bộ trên cơ sở tiến hành sát. 
hạch nghiêm ngặt. 

- Xác định cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế: Đây là vấn 
để khó khăn, phức tạp, đặc biệt đổi với các nước mới bước 
vào kinh tế thị trường. Từ tổng kết kinh nghiệm thực tế 
của đất nước cùng với việc tham khảo kinh nghiệm các 
nước e6 nền kinh tế thị trường phát triển. Nhà nước ta 
phải xác định cho được một eơ cấu tổ chức quản lý kinh tế 
phù hợp. Việc lựa chọn một cơ cấu tổ chức quản lý thích 
hợp đồi hỏi phải có sự nghiên cứu công phu không thể nôn 
nồng và sao chép một cách giáo điều. 
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- Chỉ huy. Nền kinh tế là một tổ chức bao gồm nhiều 
chủ thể khác nhau, do vậy phải có sự chỉ huy thống nhất 
mới bảo đảm nền kinh tế quốc dân hoạt động bình thường 
và thực hiện được mục tiêu đã định. Để có thể chỉ huy nền 
kinh tế, cơ quan quản lý phải thông thạo tình hình sản 
xuất kinh doanh, phải thu thập thông tỉn rộng rãi về các 
mặt, xây dựng hệ thống chỉ huy thống nhất, có uy quyển, 
có sức mạnh, điều hoà và phối hợp có hiệu quả các mặt 
hoạt động, kịp thời giải quyết vấn để nảy sinh trong hoạt. 
động sản xuất kinh doanh. 

- Điêu hoà, phối hợp. Trong quá trình thực hiện kế 
hoạch phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện kế hoạch, so sánh giữa mục tiêu, kế hoạch, tiêu 
chuẩn với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
tổ chức kinh tế. Phát hiện những chênh lệch, phân tích 
nguyên nhân và nêu giải pháp cụ thể nhằm loại bỏ hoặc. 
ngăn ngừa những hoạt động quản lý kém hiệu quả. Thực 
hiện kế hoạch không thể không dùng nhiếu biện pháp và 
hình thức khác nhau nhằm điều tiết các mặt hoạt động 
của nển sản xuất xã hội, bảo đầm cân đối tổng thể để thực 
hiện có hiệu quả mục tiêu của xí nghiệp. 

~ Lợi ích kinh tế. Có chính sách, cơ chế, giám sát bảo. 
đảm hài hòa lợi ích các tầng lớp, tạo động lực phát triển 
kinh tế, không đặt lợi ích cục bộ trên lợi ích toàn thể, 

- Khuyến khích uà trừng phạt. Kích thích mọi tổ chức 
kinh tế, mọi người lao động cổ gắng hoàn thành kế hoạch 
và nhiệm vụ bằng lợi ích vật chất và động viên tỉnh thân. 
Vận dụng linh hoạt các hình thức thưởng và phạt; thực 
biện lao động nhiều được hưởng nhiều, lao động ít được 
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hưởng ít; làm lợi và lợi càng nhiều cho nền kinh tế quốc 
đân thì khuyến khích, ngược lại đàm hại và phá hoạ?) thì 
ngăn chặn và trừng phạt. 


3. Công cụ quản lý kinh tế của Nhà nước ta 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

- Kế hoạch uà thị trường 

Nên kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
đồi hỏi phải sử dụng hơi công cự quản lý cơ bản là hế 
hoạch nà thị trường. Việc sử đựng hai công cụ quản lý này 
không thể tách rồi nhau mã là sự vận dụng quy luật phát 
triển có kế hoạch để điều tiết tác động của quy luật giá trị 
và vận đụng quy luật giá trị nhằm quản lý nến kinh tế 
phát triển theo kế hoạch. 

Chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, 
bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước, không có nghĩa là từ bỏ kế hoạch hoá mà là chuyển 
từ kế hoạch hoá thuần tuý pháp lệnh sang kế hoạch hoá 
định hướng là chủ yếu, sử dụng các đòn bẩy kinh tế và lực 
lượng vật chất trong tay nhà nước để bảo đảm các tỷ lệ 
cân đối trong nến kinh tế quốc dân. Từ chỗ đối lập kế 
hoạch với thị trường, ngày nay chúng ta đã nhận thức rõ, 
cả kế hoạch lẫn thị trường đều là công cụ để quản lý nền 
kinh tế, trong đó thị trường là căn cứ, là đối tượng và là 
công cụ của kế hoạch hoá. Trong nền kinh tế hằng hoá 
nhiều thành phần, kế hoạch boá phải bao quất được tất cả 
các thành phần kinh tế, tất cả các quan hệ thị trường, 
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không chỉ các quan hệ thị trường trong nước mà cả các 
quan hệ với thị trường ngoài nước. 

Kế hoạch nhà nước bao gồm kế hoạch đài hạn và ngắn 
hạn. Thông qua kế hoạch dài hạn, nhà nước cụ thể hoá 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, từ đó vạch ra các 
chương trình kinh tế có mục tiêu để định hướng đầu tư, 
điều tiết các hoạt động kinh tế và để ra các chính sách 
kinh tế thích hợp (thuế, tín dụng, xuất - nhập khẩu, 
chuyển giao công nghệ...). 

- Xây dựng kinh tế nhà nước uà binh tế hợp tác hoạt 
động có hiệu quải 

Đây là những thành phẩn kinh tế có vai trò quyết 
định nhất đối với việc quản lý nền kinh tế thị trường có 
nhiều thành phần kinh tế phát triển theo định hướng xã. 
hội chủ nghĩa. Các thành phần kinh tế này có vai trò mở 
đường và hỗ trợ cho các thành phần khác phát triển, thúc 
đẩy sự tăng trưởng nhanh và lâu bền của nền kinh tế. 
Nhờ chúng mà nhà nước có sức mạnh vật chất để điểu 
tiết và hướng dẫn nền kinh tế thực hiện những mục tiêu. 
kinh tế - xã hội do kế hoạch vạch ra. Xây dựng kinh tế 
nhà nước, kinh tế tập thể chủ yếu phải tuân theo quy 
luật kinh tế, tránh chủ quan nóng vội, kém hiệu quả 
kinh tế, v.v.. 

- Hệ thống pháp luật 

Nhà nước phải sử dụng hệ thống pháp luật làm công. 
cụ điểu tiết hoạt động của các tổ chức kinh tế thuộc mọi 
thành phần kinh tế nhằm làm cho nền kinh tế phát triển. 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy mặt tích cực 
và ngần chặn mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, điều tiết 
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các hoạt động kinh tế đối ngoại sao cho nền kinh tế không 
bị lệ thuộc vào nước ngoài. 

Việc xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh đối với 
nước ta là một quá trình lâu dài. Vì thị trường luôn luôn 
biến động nên hệ thống pháp luật cũng phải được bổ sung. 
hoàn chỉnh kịp thời cho phà hợp với tình bình thực tế. Hệ 
thống pháp luật bao trùm mọi mặt hoạt động kinh tế - xã 
hội, nhưng có thể khái quát lại trong năm lĩnh vực: 

+ Xác định các chủ thể pháp lý, tạo cho họ các quyền 
(năng lực pháp lý) và hành động (khả năng kinh doanh 
mang tính thống nhấU. 

+ Quy định các quyền về kinh tế (quyền sở hữu, quyền 
sử dụng, quyển chuyển nhượng, quyền thừa kế, v.v.). 

+ Yê hợp đồng kinh tế, các nguyên tắc cơ bản của Luật 
hợp đồng dựa trên cơ sở thoả thuận, trên cơ sở tự nguyện 
của các bên, Luật hợp đồng quy định quyền hoạt động của 
các chủ thể pháp lý, tức là các hành vi pháp lý. 

+ Về sự bảo đảm của Nhà nước đối với các điều kiện 
chung của nền kinh tế có các Luật bảo hộ lao động, Luật 
môi trường, Luật cạnh tranh và chống độc quyền, v.v.; các 
quy định về mặt xã hội có Luật bảo hiểm xã hội, v.v.. 

+ Về Luật kinh tế đối ngoại. 

- Các công cụ tài chính. 

+ Hệ thống thuế. 

Chính sách thuế đúng đắn không chỉ có mục đích tạo 
nguồn thu cho ngân sách mà còn khuyến khích sản xuất, 
xuất khẩu, điều tiết tiêu dùng, khắc phục có hiệu quả các 
hiện tượng tiêu cực trong nền kinh tế, thu hút được nhiều. 


689 


vốn đấu tư của nước ngoài, khuyến khích việc đầu tư có 
hiệu quả kinh tế - xã hội cao. 

+ Ngân sách nhà nước 

Ngân sách nhà nước là công cụ rất quan trọng để tác 
động vào nốn kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu tăng 
trưởng và công bằng xã hội, là hình thức cơ bản để hình. 
thành và sử dụng có kế hoạch quỹ tiền tệ tập trung nhằm. 
mổ rộng sản xuất theo định bướng xã hội chủ nghĩa và 
thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân. Ngân. 
sách được dùng để khuyến khích sử dụng hợp lý tài 
nguyên sản xuất trong tất cả các thành phần kinh tế, các 
ngành sản xuất xã hội, phát huy mặt tích cực, đồng thời 
ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường. 
Ngân sách được sử dụng không chỉ nhằm bảo đấm sự 
tăng trưởng về của cải vật chất mà còn cả sự phát triển. 
về mặt văn hoá - xã hội, động viên nguồn tài chính bảo. 
đảm hoạt động của bộ máy nhà nước quản lý nợ công mật 
cách hợp lý, v.v.. 

~ Các công cụ tiến tệ 

Trong nền kình tế thị trường, tiển tệ đóng vai trò vô 
cùng quan trọng. Việc thắt chặt hay nổi lồng cung ứng 
tiển tộ, kiểm chế lạm phát thông qua hoạt động của hệ 
thống ngân bàng sẽ tác động trực tiếp đến tình hình kinh 
tế. Bằng công cụ tiền tệ, nhà nước có thể hướng dẫn nền. 
kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ngăn. 
chặn tính tự phát tư bản chủ nghĩa, thông qua công cụ 
tiển tệ bảo đảm hài hòa lợi ích của người đi vay, cho vay. 
và ngân hàng, 

- Các công cự điều tiết kinh tế đối ngoại. 

Để thực hiện tốt chiến lược kinh tế mở, xúc tiến các 
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quan hệ kinh tế đối ngoại, nhà nước phải sử dụng nhiều 
công cụ, trong đó chủ yếu là: thuế xuất - nhập khẩu, hạn. 
ngạch (quota), tỷ giá hối đoái, bảo đảm tín dụng xuất 
khẩu, trợ cấp xuất khẩu, từng hước hội nhập quốc tế theo 
các lộ trình hội nhập, v.V.. 

“Thông quả những công cụ này, nhà nước có thể 
khuyến khích việc xuất, nhập khẩu đồng thời lại bảo hộ 
một cách hợp lý nến sẵn xuất nội địa, nâng cao sức cạnh 
tranh của hàng hoá Việt Nam, thư hút vốn đầu tư của 
nước ngoài ngày càng nhiều đổng thời vẫn giữ vững độc 
lập, chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, bảo vệ môi trường sinh thái, tăng trưởng 
bên vững, v... 


1II. NÂNG CAO HIỆU QUÁ QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA. 
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, THỰC HIỆN THẮNG 
LỢI NHIỆM VỤ CÔNG NGHIỆP HOÁ, 

HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC 


Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, từ. 
nay đến năm 2020 phải ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp. 

Về lực lượng sản xuất, đến lúc đó phân lớn lao động 
thử công được thay thế bằng lao động sử dụng máy móc, 
điện khí hoá cơ bản được thực hiện trong cả nước, năng 
suất lao động xã hội và hiệu quả sẵn xuất kính doanh eó 
sự phát triển vượt bậc, một số lĩnh vực kỹ thuật và công 
nghệ sẽ đạt trình độ tương đổi hiện đại. Trong cơ cấu kinh 
tế, nông nghiệp tiếp tục phát triển mạnh, song công 
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nghiệp và dịch vụ sẽ chiếm tỷ trọng rất lớn trong GDP và 
trong lao động xã hội. 

quan hệ sản xuất, chế độ sở hữu, cơ chế quản lý và 
chế độ phân phối phải phù hợp, gắn kết với nhau, phát 
huy được các nguồn lực, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy. 
tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng xã hội. 

Kinh tế nhà nước thực hiện tốt vai trò rất quan trọng 
và cùng với kinh tế hợp tác xã cơ bản trở thành nền tẳng 
trong nền kinh tế, Kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản 
tư nhân chiếm tỷ trọng đáng kể. Kinh tế tư bản nhà nước 
đưới các hình thức khác nhau tổn tại phổ biến. 

Về đời sống uật chất uà uăn hoá, nhân dân có cuộc 
sống no đủ, có nhà ở tương đối tốt, có diều kiện thuận lợi 
về đi lại, học hành, chữa bệnh, có mức hưởng thụ văn hoá 
khá. Quan hệ xã hội lành mạnh, lối sống văn minh, gia 
đình hạnh phúc. 

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, công tác 
quản lý của Nhà nước ta đã góp phân quyết định vào việc 
đưa nước ta vượt qua một giai đoạn thử thách gay go và 
đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan 
trọng, tạo ra những tiển để để đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự quản lý của Nhà 
nước về kinh tế - xã hội còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém: Hệ 
thống pháp luật, chính sách chưa đồng bộ và nhất quán, 
việc thực hiện chưa nghiêm. Tài chính, tiền tệ chưa ổn 
định và thiếu lành mạnh. Kế hoạch hoá, quy hoạch xây 
dựng, quản lý đất đai còn nhiều yếu kém. Thủ tục hành 
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chính còn rườm rà, chậm đổi mới. Thương nghiệp nhà 
nước bỏ trống một số trận địa quan trọng, chưa phát huy 
tốt vai trò chủ đạo trên thị trường. Việc lãnh đạo xây dựng. 
quan hệ sẵn xuất mới có phẩn vừa lúng túng, vừa buông 
lông. Chưa tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp nhà nước năng cao hiệu quả hoạt động, phát hu; 
vai trò tích cực trong nến kinh tế quốc dân. Chưa kịp thời 
chỉ ra phương bướng, biện pháp đổi mới kinh tế hợp tác. 
Chưa giải quyết tốt một số chính sách để khuyến khích 
kinh tế tư nhân phát triển, đổng thời chưa quản lý tốt 
thành phẩn kinh tế này. Quản lý kinh tế hợp tác liên 
deanh với nước ngoài có nhiều sơ hở. Chế độ phân phối còn 
nhiều bất hợp lý. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động 
khoa bọc và công nghệ, bảo vệ tài nguyên và mồi trường 
sinh thái, giáo dục, đào tạo cũng như việc giải quyết các tệ 
nạn xã hội còn chưa tốt, một bộ phận xã hội đã giàu lên 
một cách bất chính gây bất ổn xã hội, v.v. 

Vì vậy để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - 
xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất. 
nước, việc nâng cao biệu quả quản lý của Nhà nước là vấn 
để cấp bách có ý nghĩa quyết định. Muốn vậy phải: 

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý. Việc tiếp tục đổi môi 
eơ chế quản lý kinh tế phải thực hiện theo hướng triệt để 
xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, hình thành 
tương đối đồng bộ cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập đổng bộ 
các yếu tố của thị trường; hoàn chỉnh hệ thống pháp luật 
về kinh tế; tiếp tục đổi mới công tác kế hoạch boá; tiếp tục 
đổi mới các chính sách tài chính, tiền tệ, giá cả. 


686 


- Nâng cao năng lực uà phẩm chất của bộ máy nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa. Bộ máy nhà nước cân 
thực hiện tốt các chức năng quản lý kinh tế trên cơ sở 
không ngừng nâng cao trị thức quản lý kinh tế thị trường 
phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cẩn quán 
triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chức năng quản lý kinh 
tế vĩ mô của nhà nước phù hợp với nhu cầu kinh tế thị 
trường. Tách chức năng của chính quyển với xí nghiệp là 
khâu then chốt nhằm phát huy đây đủ chức năng quản lý 
kinh tế của bộ máy chính quyền. Điểu đó đòi hỏi bộ máy 
chính quyền các cấp phải tỉnh giản hành chính, chuyển từ 
chỗ quản lý xí nghiệp sang quản lý toàn diện, từ chỗ chỉ 
quản lý kinh tế nhà nước sang quản lý tất cả các thành 
phần kinh tế, thực hiện khống chế và quản lý vĩ mô, tổng 
hợp đối với kinh tế. 

- Cần nâng cao không ngừng văn hoá quản lý kinh tế 
thị trường thông qua tổng kết kinh nghiệm và học tập có. 
chọn lọc những kiến thức quản lý thị trường của các nước 
tư bản phát triển. Tuy nhiên, quản lý một nền kinh tế thị 
trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa là 
điểu xưa nay chưa hề có. Vì vậy, đồi hỏi phải phát huy cao. 
độ tỉnh thân độc lập, tự chủ và sáng tạo. 

Nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức 
nhà nước, xây dựng bộ máy lãnh đạo, quản lý nhà nước 
trong sạch, vững mạnh. Nền kinh tế nước ta có thể quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội chính là có điểu kiện tiên quyết: 
chính quyền thuộc về nhân dân lao động, nhà nước của 
dân, do dân và vì dân. Chỉ có một nhà nước mà đội ngũ 
của nó là những người toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân đân. 
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mới có thể ngăn ngừa được nguy cơ đưa nền kinh tế nước 
ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Tệ quan liêu, tham 
những, chuyên quyền, độc đoán, sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị và phẩm chất đạo đức của một bộ phận không 
nhô cán bộ, đẳng viên nằm trong bộ máy lãnh đạo và quản. 
1ý chính quyền các cấp đang làm cho bộ máy Đảng và Nhà 
nước suy yếu, lòng tỉn của nhân dân đối với Đảng, đối với 
chế độ bị xối môn, các chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước bị thi hành sai lệch - đó là mảnh đất thuận lợi 
cho "điễn biến hoà bình". Nhân tố quyết định nhất bảo 
đảm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh 
tế thị trường là vai trò quản lý của Nhà nước đưới sự. lãnh 
đạo của Đảng, thực hiện phù hợp với các quy luật kinh tế, 
quy luật thị trường, kết hợp hài hòa các lợi ích kinh tế tạo 
động lực để phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng chức 
năng kiểm kê, kiểm soát các thế lực tự phát tiểu tư sản, 
các khuynh hướng chạy theo lợi ích cục bộ, cá nhân, gây 
phương hại đến lợi ích chung, lợi ích xã hội. Cẩn hạn chế 
đi đến xóa bỏ tình trạng một số cấp quản lý của nhà nước, 
một số cá nhân trong bộ máy nhà nước làm việc thường bị 
sự chỉ phối của đồng tiền, của chức quyền nhiều hơn là 
làm việc vì lợi ích của dân, do dân và vì dân. 
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Chương IV: Sự ra đồi của phương thức sẵn xuất 
tư bản chủ nghĩa 
Chương V: — Hàng hóa và tiên tệ 
Chương VI: Sản xuất giá trị thặng đư - quy luật 
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Chương VII: _ Vận động của tứ bản và tái sản xuất 


tư bản xã hội 


Chương VI]:  LsÄ nhuận bình quân và giá cả sản xuất 


Chương IX: 


Tự bản kinh doanh hàng hỏa và lợi 
nhuận thương nghiệp, 


14 


lô] 


188 
280 


255 


689 


Chương X: — Tủ bản cho vay và lợi tức cho vay 
trong chủ nghĩa tư bản. 

Chương XI: Tư bản kinh doanh nông nghiệp và 
địa tô tư bản chủ nghĩa 

Chương XI: - Chủ nghĩa tứ bản độc quyển và chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

Chương XI: Chủ nghĩa tứ bản ngày nay và xu 
hướng vận động của nó 


Phần thứ hai 
'NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ CHÍNH SÁCH. 
KINH TẾ CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. 

Chương XIV: - C.Mác, Ph.Ẵngghen và V.ILênin về. 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản, về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội 

Chương XV: __ Thời kỳ quá độ lồn chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam 

Chương XVI: - Quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá 
.độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Chương XVII: ` Kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Chương XVIII: Kinh tế nông thôn trong thồi kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Chương XIX: - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền. 
kinh tế quốc đán trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ð Việt Nam. 

Chương XX: Thưởng nghiệp trong thời kỳ quá độ 
ở Việt Nam 
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Chương XĂI. 


Chương XXII: 


Chương XXIHI: 


Chương XXTV: 


Chương XXV: 


Tài chính trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Lưu thông tiển tế, tín dụng và ngân 
hàng trong thôi kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Thu nhập cá nhân, phúc lợi tập thể 
và phúc lợi xã hội trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
"Nhà nước trong nến kinh tế thị trường. 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa 


Chương XXT: 


Chương XXII: 


Chương XXII: 


Chương XXTV: 


Chương XXY: 


“Tài chính trong thồi kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Lưu thông tiên tệ, tín dụng và ngân 
hàng trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Thu nhập cá nhân, phúc lợi tập thể 
và phúc lợi xã hội trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
"Nhà nước trong nền kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
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Chịu trách nhiệm xuất bản. 
'T8. NGUYỄN DUY HÙNG 
Chịu trách nhiệm nội dung. 
'TS. HOÀNG PHONG HÀ 


Biên tập nội dung: 'Th8. NGUYỄN MINH 

PHẠM THỊ HUỆ 
Trình bày bìa: PHÙNG MINH TRANG 
Chế bản vi tính: PHẠM THU HÀ. 
Sửa bản im: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT 
Đọc sách mẫu: PHẠM THỊ HUỆ 


In 1.035 cuốn, khổ 14.5x20.5 cm, tại Nhà in Sự Thật. 
Số đăng ký kể hoạch xuất bãi 
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Giấy phép xuất bản số: 3265-QĐ/NXBCTQG ngày 20-05-2013. 


In xong nộp lưu chiều tháng 05 năm 2013. 


